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1 0400524329 Phan Hữu Biện 99 Đỗ Quang, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Hữu Biện TCS1

2 0400606204 Bùi Đình Thực
Căn hộ B23.06 chung cư Hoàng Anh Gia Lai, phường Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Đình Thực TCS1

3 4000491235 Ngô Thân Thông 19/3 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thân Thông 436.947              TCS1

4 0306070981 Nguyễn Văn Mẫn 132/16 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Mẫn TCS1

5 0400683706 Trần Xuân Hưng Tổ 40, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Xuân Hưng TCS1

6 4000519917 Nguyễn Đăng Đức Số 11 đường Hà Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đăng Đức 3.379.545           TCS1

7 0400703800 Đặng Thị Kim Phượng 37 Phạm Văn Nghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Kim Phượng 6.276                  TCS1

8 0400705741 Lê Minh Chính
Căn hộ A31-04 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Minh Chính TCS1

9 0400725096 Trương Nguyễn Như Quỳnh 626 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Nguyễn Như Quỳnh 751.500              TCS1

10 0400723268 Phạm Thị Thanh Hiền
Căn hộ B11-04 chung cư Hoàng Anh Gia Lai, phường Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thanh Hiền TCS1

11 0400747396 Trần Văn Bảy
Căn hộ B26.08 chung cư Hoàng Anh Gia Lai - 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Bảy 1.166.800           TCS1

12 0400760333 Hoàng Ngọc Toàn 129 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Ngọc Toàn 16.350.000         TCS1

13 0400743867 Nguyễn Thị Hiền
Căn hộ A17.05 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hiền TCS1

14 0400779895 Hồ Quang Tám 421 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Quang Tám 300.000              TCS1

15 0400801389 Nguyễn Văn Siêng 34 Bàu Trảng 5, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Siêng TCS1

16 0400822519 Nguyễn Thị Kim Luyến 32 Trần Tống, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Luyến TCS1

17 0103267365 Đinh Lê Bằng
Căn hộ B26.04 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Lê Bằng 17.762                TCS1

18 0400864163 Lương Văn Tâm 145 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lương Văn Tâm 3.528.000           TCS1

19 0103339348 Vũ Nguyệt ánh 383 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Nguyệt ánh 630.000              TCS1

20 0400889288 Trần Thị Ánh Tuyết
Căn hộ A.15-02 Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, phường Thanh 

Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Ánh Tuyết TCS1

21 0400879586 Phạm Thị Mỹ Dung 02 Tôn Thất Tùng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Mỹ Dung 1.268.040           TCS1

22 0400876994 Nguyễn Đức Mạnh Quỳnh 310 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Mạnh Quỳnh TCS1

23 0400897962 Nguyễn Ngọc Huy 222A Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Huy TCS1

24 0400930264 Nguyễn Quang Cường K152/3 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Cường 1.035.000           TCS1

25 0400933610 Huỳnh Ngọc Thuần 48/8 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Ngọc Thuần TCS1

26 0400950197 Nguyễn Thị Khánh Nhi 217 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Khánh Nhi 21.060                TCS1

27 0400946497 Trần Đại Hải 107 Phạm Văn Nghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đại Hải 400.000              TCS1

28 0400965179 Nguyễn Thị Thúy Hằng 30 Lê Duy Đình, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thuý Hằng TCS1

29 0400986228 Nguyễn Viết Hân 21 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Viết Hân 1.477.105           TCS1

30 0400988289 Trần Việt Trung 85 Mai Xuân Thưởng, tổ 130, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Việt Trung TCS1

31 0401017392 Phan Anh Hạnh Trinh
Căn hộ B27.08 chung cư Hoàng Anh Gia Lai - 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Anh Hạnh Trinh TCS1

32 0401021335 Lê Văn Mạnh K8/1 Nguyễn Đức Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Mạnh TCS1

33 0401029246 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 19 Thanh Huy 1, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thuỳ Trang 576.000              TCS1

34 0401034493 Trần Hữu Hường 215 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Hữu Hường 5.694.427           TCS1

35 0401064353 Bùi Thị Thu Hà K96 Phạm Nhữ Tăng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Thu Hà 43.582                TCS1

36 0401065692 Võ Thị Tươi Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Tươi 100.000              TCS1
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37 0401078490 Trần Đình Hiếu 109 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đình Hiếu 1.775.000           TCS1

38 0401094118 Nguyễn Thị Loan 76 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Loan TCS1

39 0401102030 Nguyễn Tấn Thành 659 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tấn Thành 2.027.026           TCS1

40 0307750926 Nguyễn Xuân Lô 2 B7 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Xuân 2.805.800           TCS1

41 0400182932 Nguyễn Thị Lan Anh Chợ Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lan Anh 1.974.000           TCS1

42 0400196734 Đặng Nguyên 25 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Nguyên 189.953              TCS1

43 0400196653 Nguyễn Thị Lợi 769 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lợi 7.918.700           TCS1

44 0400158390 Nguyễn Quốc Hưng 191 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quốc Hưng 40.831                TCS1

45 0400153089 Hồ Văn Trung Lô 25 Lê Độ (nối dài), phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Văn Trung 1.964.400           TCS1

46 0400182837 Lê Thị ánh Hoa Chợ Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị ánh Hoa 4.157.421           TCS1

47 0400210932 Huỳnh Văn Quang 140 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Văn Quang TCS1

48 0400205756 Lê Khả Hân Tổ 19 Thanh Lộc Đán, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Khả Hân 3.322.000           TCS1

49 0400205682 Huỳnh Đức Lĩnh 707 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Đức Lỉnh 1.132.059           TCS1

50 0400206527 Vương Trung 501 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vương Trung TCS1

51 0400201342 Nguyễn Mạnh Tán 761 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Mạnh Tán 5.439.989           TCS1

52 0400195924 Huỳnh Thị Tú Hạnh 35 Lê Quang Sung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Tú Hạnh TCS1

53 0400196893 Lê Thị Liễu 574 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Liễu 941.504              TCS1

54 0400191616 Đoàn Thị Tuyết Hồng Chợ Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thị Tuyết Hồng 600.000              TCS1

55 0400191630 Ngô Thị Trâm Anh Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Trâm Anh TCS1

56 0400160625 Lê Thị Mỹ Hà 236 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Mỹ Hà TCS1

57 0400196212 Lê Văn Khánh Phước 279 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Khánh Phước 5.513.700           TCS1

58 0400206848 Lê Thị Kim Minh 61 Huỳnh Ngoc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Kim Minh 2.880.000           TCS1

59 0400206894 Ngô Thị Lô 03 Mẹ Nhu, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Lô 1.516.400           TCS1

60 0400102260 Hồ Thị Sau Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Sau 100.000              TCS1

61 0400201504 Lê Bá Thu 506 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Bá Thu 427.758              TCS1

62 0400191937 Nguyễn Thị Qua Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Qua 300.000              TCS1

63 0400202385 Nguyễn Thị Mai 467 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mai 980.000              TCS1

64 0400191951 Phạm Thị Bích Tuyết 306 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Bích Tuyết TCS1

65 0400188765 Nguyễn Thị Yến Lô 55 Khu B chợ Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Yến 626.500              TCS1

66 0400209694 Lê Văn Dũng 95 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Dũng 963.984              TCS1

67 0400183608 Châu Thị Thu Hương 390 Ông ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Châu Thị Thu Hương 1.149.800           TCS1

68 0400214158 Huỳnh Được 123 Lê duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Được 2.815.805           TCS1

69 0400183541 Nguyễn Thị Nghiêm 167 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nghiêm 600.000              TCS1

70 0400184369 Châu Thuỳ Linh Tổ 32/3 Vĩnh trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Châu Thuỳ Linh TCS1

71 0400215874 Nguyễn Thị Sáu 66 Phạm Văn Nghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Sáu 2.299.812           TCS1

72 0400209535 Trương Thị Hải 303 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Hải 779.995              TCS1

73 0400206372 Nguyễn Thị Gái Chợ Phú Lộc, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Gái TCS1

74 0400210675 Trần Dũng 136 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Dũng 2.377                  TCS1

75 0400210876 Phan Thị Phi 54 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Phi 500.000              TCS1

76 0400215320 Mã Thị Diệu Phương 236 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mã Thị Diệu Phương 665.000              TCS1

77 0400210065 Hoàng Quý Công viên 29/3 Điện Biên phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Quý 2.525.700           TCS1

78 0400207295 Ngô Công Sơn 513 Trần cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Công Sơn 2.108.000           TCS1

79 0400199982 Nguyễn Thị Vinh Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Vinh 4.698.480           TCS1

80 0400183044 Trần Thị Đài Trang K196 H20/1 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Đài Trang TCS1

81 0400193564 Ngô Việt Hưng 450 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Việt Hưng 90.704.386         TCS1

82 0400188395 Lê Thị Cao Thi Chợ Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Cao Thi 2.028.750           TCS1

83 0400184658 Nguyễn Thị Ngọc Oanh
263 Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc Oanh 13.523                TCS1

84 0400183460 Nguyễn Hữu Bỗng Tổ 5/1 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Bỗng 3.737.093           TCS1

85 0400188490 Đỗ Thị Thu Thuỷ Chợ Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Thu Thuỷ 3.513.599           TCS1

86 0400211171 Lê Tất Xánh 87 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Tất Xánh 204.500              TCS1

87 0400211157 Lê Thị Thơm 151 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thơm TCS1

88 0400215433 Nguyễn Văn Thân 48 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Thân 756.000              TCS1
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89 0400184954 Ngô Quý Hiền 142 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Quý Hiền 1.356.306           TCS1

90 0400202667 Đỗ Thị Hai 624 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Hai TCS1

91 0400192218 Đoàn Lê Nữ Nguyệt ánh 15/21 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Lê Nữ Nguyệt ánh 494.400              TCS1

92 0400200860 Nguyễn Văn Chiến 382 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Chiến 2.593.198           TCS1

93 0400414277 Hoàng Công Đoàn Kết 84 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Công Đoàn Kết 733.340              TCS1

94 0400191158 Nguyễn Thị Thanh Bình Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Bình 100.000              TCS1

95 0400330838 Phan Thị Duyên 27 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Duyên 1.279.600           TCS1

96 0400246537 Nguyễn Thị Thuyên 426 lê duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thuyên 812.000              TCS1

97 0400246512 Trương Thị Vân Chợ Thuận Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Vân 456.700              TCS1

98 0400250910 Hồ Thị Bé Em 124 LĐLý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Bé Em 1.488.600           TCS1

99 0400278514 Mai Văn Thân 224/8 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Văn Thân 8.231.154           TCS1

100 0400250692 Nguyễn Thị Diễm Thuý 105 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Diễm Thuý 6.845.480           TCS1

101 0400250935 Trịnh Quang Sữu Kiệt 236 ĐBPhủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Quang Sữu 734.500              TCS1

102 0400250903 Trần Thị Xuân Tổ 54 TTBôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Xuân 3.391.200           TCS1

103 0400250685 Nguyễn Văn Tấn Tổ 59 CG, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Tấn 824.500              TCS1

104 0400252121 Trần Văn Tân 122 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Tân 3.305.172           TCS1

105 0400344862 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 130 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Thuỷ 823.200              TCS1

106 0400252185 Đặng Văn Lộc Nhà trọ số 12A, Chính gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Văn Lộc 1.193.000           TCS1

107 0400339686 Phan Thị Mai 56 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Mai 3.828.000           TCS1

108 0400276041 Huỳnh Văn Dũng 444 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Văn Dũng 1.132.100           TCS1

109 0400251350 Hồ Thị Diệu Trang 73 Hải hồ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Diệu Trang TCS1

110 0400251463 Lê Bảy 44 Lê Độ, tổ 23, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Bảy 417.174              TCS1

111 0400254344 Lê Thị ánh Hoa Nhà trọ số 10 Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị ánh Hoa 402.100              TCS1

112 0400254383 Huỳnh thị Anh Tuyết 08 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh thị Anh Tuyết TCS1

113 0400331013 Lương Thị Vân 0, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lương Thị Vân 8.607.100           TCS1

114 0400335307 Đinh Thị Thuỷ Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Thuỷ 78.100                TCS1

115 0400335258 Nguyễn Thị Lan Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lan 2.639.000           TCS1

116 0400246777 Hà Thị Thu Thuỷ Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Thị Thu Thuỷ 115.600              TCS1

117 0400246791 Huỳnh Thị Quý Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Quý 331.100              TCS1

118 0400246819 Lê Thị Diệu Táo Chợ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Diệu Táo 1.338.000           TCS1

119 0400237204 Trần Đình Thọ Lô 1CB5 NTT, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đình Thọ TCS1

120 0400237236 Phạm Ngọc Thành 33 HHtập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Ngọc Thành 600.000              TCS1

121 0400344492 Nguyễn Thị Thuỳ Trâm 50 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thuỳ Trâm 1.577.100           TCS1

122 0400344502 Trần Thị Hiền 56 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hiền 755.300              TCS1

123 0400344485 Nguyễn Thị Huệ 34 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Huệ 1.888.700           TCS1

124 0400340089 Đoàn Quang Thuận 192A Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Quang Thuận 2.504.000           TCS1

125 0400331091 Trần Minh Tùng 289 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Minh Tùng 64.700                TCS1

126 0400251745 Nguyễn Đức Biền 132 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Biền 4.244.100           TCS1

127 0400251720 Nguyễn Thị Bon 118 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bon 3.920.000           TCS1

128 0400251625 Nguyễn Tất Sau 117 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tất Sau 238.600              TCS1

129 0400228263 Ngô Thị Cầm 584 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Cầm TCS1

130 0400251657 Dương Quang Thân 486 TCVân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Quang Thân 381.500              TCS1

131 0400251664 Lê Văn Ngạn 285- Lô A16 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Ngạn 1.600.000           TCS1

132 0400253559 Hoàng Chúc Tổ 42 Chính gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Chúc 300.000              TCS1

133 0400239917 Phan Văn Huy 169 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Văn Huy 25.300                TCS1

134 0400345464 Nguyễn Thị Bạch Tuyết Khu B ST, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bạch Tuyết 10.261.200         TCS1

135 0400247629 Trần Thị Hai Tổ 10, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hai 300.000              TCS1

136 0400247530 Nguyễn Thị Thạnh Tổ 52 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thạnh 36.200                TCS1

137 0400247731 Đoàn Xuân 62 NTPhương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Xuân 510.000              TCS1

138 0400237451 Huỳnh Thị Cúc Bến xe Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Cúc 171.900              TCS1

139 0400345425 Võ Thị Tiến Khu B ST, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Tiến 8.513.300           TCS1

140 0400358985 Đàm Văn Thân 63 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đàm Văn Thân 421.200              TCS1

141 0400345168 Nguyễn Thị Thiên Lý Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thiên Lý TCS1
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142 0400359033 Hà Thị Ngọc Oanh Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Thị Ngọc Oanh 16.066                TCS1

143 0400358946 Phan Thị Minh Hiền 9 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Minh Hiền 120.000              TCS1

144 0400354211 Nguyễn Hữu Dũng 02 Đào Duy Từ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Dũng 1.730.000           TCS1

145 0400242613 Nguyễn Thị Hiếu Trinh 116 NTPhương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hiếu Trinh 909.600              TCS1

146 0400260901 Trần Hữu Xuân 1/4 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Hữu Xuân 4.939.700           TCS1

147 0400331623 Nguyễn Thị Trung 230 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Trung 243.900              TCS1

148 0400344615 Phan Văn Duyệt 61 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Văn Duyệt 494.200              TCS1

149 0400331630 Đào Xuân Hiệp 180 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Xuân Hiệp 5.155.463           TCS1

150 0400344608 Phan Minh Cư 33 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Minh Cư 879.200              TCS1

151 0400246199 Phạm văn Mừng 80 ĐBPhủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm văn Mừng 165.400              TCS1

152 0400331510 Nguyễn Văn Hùng 35 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hùng 1.464.700           TCS1

153 0400253894 Phan Thị Châu Nhà trọ số 3B Phường Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Châu 555.600              TCS1

154 0400253904 Nguyễn Thị Mậu Nhà trọ số 12B Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mậu 1.373.400           TCS1

155 0400253848 Nguyễn Thị Liên 37/1 HHTập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Liên 669.100              TCS1

156 0400254009 Võ Văn Tự Nhà trọ số 26 Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Tự 562.400              TCS1

157 0400344527 Tôn Nữ Diệu Hiền 60 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tôn Nữ Diệu Hiền 1.819.900           TCS1

158 0400344534 Phan Tiến 70 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Tiến 1.421.400           TCS1

159 0400344580 Nguyễn Thị Hoà 31 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoà 772.700              TCS1

160 0400344559 Nguyễn Tấn Minh 120 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tấn Minh 1.442.000           TCS1

161 0400344566 Nguyễn Văn Mỹ 120 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Mỹ 1.081.600           TCS1

162 0400344598 Trương Thanh Toàn 31 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thanh Toàn 988.900              TCS1

163 0400344573 Nguyễn Thị Lành 74 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lành 978.500              TCS1

164 0400345778 Trịnh Thị Kim Hương Khu B ST, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Thị Kim Hương 100.000              TCS1

165 0400345792 Huỳnh Thị Liên Khu B siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Liên 100.000              TCS1

166 0400345802 Nguyễn Thị Minh Phương Khu B siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Minh Phương TCS1

167 0400345739 Ngô Thị Ninh Tổ 58 Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Ninh 407.900              TCS1

168 0400278987 Nguyễn Thị Thu Tổ 80, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu 3.070.170           TCS1

169 0400278881 Nguyễn Thị Hoa 592 Diện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoa 8.190.000           TCS1

170 0400251135 Nguyễn Tấn Minh Tổ 13, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn tấn Minh 21.688.800         TCS1

171 0400251209 Lê Thị Vân 61A HHThám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Vân 1.720.600           TCS1

172 0400240158 Hồ Ngọc Bảng 334 HPhòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Ngọc Bảng 1.521.980           TCS1

173 0400240334 Hà Nhật Tiến 29 Hàm Nghi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Nhật Tiến 303.600              TCS1

174 0400345520 Nguyễn Thị Ngọc ánh Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc ánh 3.144.500           TCS1

175 0400345584 Nguyễn Thị An Thuận Khu B ST, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị An Thuận 1.338.900           TCS1

176 0400240126 Tăng Quốc Bảo K104/29 LĐLý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tăng Quốc Bảo 817.600              TCS1

177 0400240165 Võ Đăng Quang 64 Đỗ Quang, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Đăng Quang 708.600              TCS1

178 0400340498 Lê Đình Việt 299 LDuẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đình Việt 860.400              TCS1

179 0400345626 Nguyễn Thị Kim Loan Khu B SIêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Oanh TCS1

180 0400240285 Phan thị Ngân Hà 68 LĐLý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan thị Ngân Hà 447.200              TCS1

181 0400240292 Nguyễn Ngọc Tường 302 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Tường 693.500              TCS1

182 0400345633 Chế Thị Thu Thanh Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chế Thị Thu Thanh TCS1

183 0400235133 Phạm Trúc 136 Lê Độ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Trúc 2.305.500           TCS1

184 0400345619 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Khu B ST, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ Hằng 2.730.100           TCS1

185 0400340473 Đỗ Thị Kim Liên 282 LDuẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Kim Liên 469.700              TCS1

186 0400344703 Cao Thị Đìa 89 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Thị Đìa 563.100              TCS1

187 0400345640 Phạm Thị Kim Oanh Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Kim Oanh 100.000              TCS1

188 0400344693 Lê Thị Thường 93 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thường 1.030.100           TCS1

189 0400344647 Văn Đức Tuân 59 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Văn Đức Tuân 1.339.100           TCS1

190 0400344654 Hoàng Sơn 61 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Sơn 370.800              TCS1

191 0400344661 Lê Thị Xướng 65 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Xướng 1.819.900           TCS1

192 0400344679 Đỗ Thị Xuân 75 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Xuân 1.334.400           TCS1

193 0400344622 Phan Thị Hai 59 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Hai 875.400              TCS1
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194 0400344686 Lê Quang Dũng 75 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quang Dũng 640.800              TCS1

195 0400250981 Nguyễn Văn Châu HPhòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Châu TCS1

196 0400234997 Bùi Thị Vũ 426 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Vũ 9.641.176           TCS1

197 0400242250 Hồ Thị Mai Hương Tổ 10 CG, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Mai Hương 168.000              TCS1

198 0400242187 Đào Thị Mộng Trang 2 ĐBPhủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Thị Mộng Trang 1.056.000           TCS1

199 0400242268 Phan Quang Thông 37 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Quang Thông TCS1

200 0400237130 Huỳnh Tăng Phúc 20 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Tăng Phúc 814.200              TCS1

201 0400242035 Nguyễn Quốc ích Tổ 55B CG, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quốc ích 1.258.900           TCS1

202 0400244635 Nguyễn Thị ánh Tuyết Tổ 50 VTrung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị ánh Tuyết TCS1

203 0400240510 Nguyễn Thị Hồng 93 lê độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng 237.600              TCS1

204 0400230865 Nguyễn Quang Hưng 83 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn quang hưng 4.605.000           TCS1

205 0400249707 Bùi Thị Phụng 111 PVNghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Phụng 438.000              TCS1

206 0400254753 Nguyễn Thị Thanh Phương 442A TCVân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Phương TCS1

207 0400250621 Dương Thị Tuyết Vân 86 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Tuyết Vân 902.600              TCS1

208 0400251939 Huỳnh Thị Thuỳ Dương 356 TCVân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Thuỳ Dương 1.855.800           TCS1

209 0400245572 Trần Thị Thuý 299 HPhòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thuý 1.859.800           TCS1

210 0400245759 Đỗ Thị Bích Liên Tổ 35 Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Bích Liên 4.098.000           TCS1

211 0400240599 Dương Thị Đại 17 TTBôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Đại 158.400              TCS1

212 0400217127 Hà Thị Ngọc Tuyết 47 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Thị Ngọc Tuyết TCS1

213 0400220320 Đoàn Lãng 23B Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Lãng 719.468              TCS1

214 0400212665 Võ Thị Hoa K91/2 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Hoa 63.195                TCS1

215 0400253414 Nguyễn Vĩnh Sơn 156 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Vĩnh Sơn 931.071              TCS1

216 0400260429 Lữ Thị út 365 TCVân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lữ Thị út 440.800              TCS1

217 0400211799 Nguyễn Ngọc Phi 354 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Phi 405.000              TCS1

218 0400198883 Nguyễn Thị Thuý Vân 390 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thuý Vân 129.700              TCS1

219 0400198900 Nguyễn Thị Hương 211 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hương 3.199.800           TCS1

220 0400204343 Đoàn Ngọc Ánh 415 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Ngọc Ánh 1.861.850           TCS1

221 0400203371 Đoàn Thị Tiềm 02 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thị Tiềm 714.100              TCS1

222 0400198925 Đặng Thị Thanh Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Thanh 1.373.400           TCS1

223 0400199943 Hồ Thị Xuân Phương 418 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Xuân Phương 1.010.500           TCS1

224 0400204230 Nguyễn Thị Quý 448 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Quý TCS1

225 0400191101 Nguyễn Thị Hải Vân Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hải Vân 822.400              TCS1

226 0400199781 Ngô Thị Tường Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Tường 1.038.500           TCS1

227 0400216613 Bùi Thị Nhung Tổ 45 Thạc Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Nhung TCS1

228 0400180942 Đinh Thị Khương 61 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Khương 2.927.500           TCS1

229 0400186006 Phạm Đắc Trực 39 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Đắc Trực 157.000              TCS1

230 0400212295 Trần Ngọc Hương 62 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngọc Hương TCS1

231 0400180999 Trương Thị Hồng Sạp 2 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Hồng 1.611.300           TCS1

232 0400238367 Lê Khiêu 175 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Khiêu 3.515.500           TCS1

233 0400238208 Châu Thị Xít 120/8B ĐBPhủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Châu Thị Xít 996.200              TCS1

234 0400180910 Nguyễn Thị Giới Quầy 5 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Giới TCS1

235 0400212094 Lâm Thị Quý 417 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lâm Thị Quý TCS1

236 0400244025 Nguyễn Thị Bửu Liên Tổ 21 VTrung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bửu Liên 1.048.000           TCS1

237 0400276411 Phạm Thị Kim Loan 336 Ông ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Kim Loan 1.607.500           TCS1

238 0400239106 Hồ Thị Thu Anh 176 ĐBPhủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Thu Anh 3.125.800           TCS1

239 0400248654 Mai thị Nhắn Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai thị Nhắn 4.282.037           TCS1

240 0400252918 Đỗ Hùng Dũng 296 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Hùng Dũng 4.962.000           TCS1

241 0400252890 Nguyễn Thị Yến 94 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Yến 940.500              TCS1

242 0400199319 Dương Công Trai 427 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Công Trai 11.394.653         TCS1

243 0400243335 Nguyễn văn Chỉnh 288 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn văn Chỉnh 503.999              TCS1

244 0400190531 Huỳnh Thị Hạnh Tổ 10, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huynh Thi Hanh 100.000              TCS1

245 0400194864 Nguyễn Thị Như phượng 364 Ông Ich khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Như phượng 74.100                TCS1

246 0400237839 Phạm Hữu Dũng 52 Lê độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Hữu Dũng 3.579.000           TCS1
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247 0400208556 Phạm Thị ánh Hồng 248 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị ánh Hồng 283.500              TCS1

248 0400260235 Phan Thị Thu 08 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Thu 242.000              TCS1

249 0400199608 Nguyễn Thị Ngọc Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc 286.700              TCS1

250 0400237532 Nguyễn Tăng Thắng 244 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tăng Thắng TCS1

251 0400237596 Nguyễn Ngọc Đại 196/16 TCV, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Đai 3.407.500           TCS1

252 0400204022 Lê Thị Bích Thuận 17 Xuân Hoà, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Bích Thuận 698.754              TCS1

253 0400245283 Nguyễn Thị Diễm 104 NTPhương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Diễm 4.192.300           TCS1

254 0400241930 Trịnh Thị Kim Thuỷ 244/10 HPhòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Thị Kim Thuỷ 5.272.100           TCS1

255 0400241955 Nguyễn Thị Hà 249 Hphòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hà 251.999              TCS1

256 0400241962 Phan Thị Kim Chung 244/10 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Kim Chung 1.056.000           TCS1

257 0400245558 Hoàng Mộng Mỹ Trinh Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Mộng Mỹ Trinh 765.000              TCS1

258 0400221797 Hồ Duy Linh 31 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Duy Linh 551.200              TCS1

259 0400216814 Đặng Văn Hùng 36 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Văn Hùng TCS1

260 0400212513 Nguyễn Thị Bê 293 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bê 10.470.000         TCS1

261 0400212457 Huỳnh Minh 295 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Minh TCS1

262 0400238529 Võ Thị Phượng 33 HN, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Phượng 4.606.800           TCS1

263 0400238575 Mai Thị Thơ Tổ 8 VTrung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thị Thơ 700.300              TCS1

264 0400243688 Nguyễn Thị Thanh Hương 360 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Hương 1.346.764           TCS1

265 0400260524 Trần Lưởng 197 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Lưởng TCS1

266 0400207880 Phạm Thị Tuyết
Lô 157a+157b tầng trệt Khu chợ Siêu thị Đà Nẵng, phường Thanh 

Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Tuyết 1.800.352           TCS1

267 0400238790 Vũ Thị Mỹ Nhung 259 TCVân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Thị Mỹ Nhungv 323.400              TCS1

268 0400207947 Lê Đình Ngô 87 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đình Ngô 322.357              TCS1

269 0400213154 Nguyễn Thanh Phương 21B1 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Phương 800.000              TCS1

270 0400252587 Dương Anh Tuấn 462 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Anh Tuấn 2.940.000           TCS1

271 0400252499 Nguyễn Văn Nha Vùng biển VN, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Nha TCS1

272 0400252650 Nguyễn Đức Khánh K02/51 Hà Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Khánh 36.756                TCS1

273 0400248319 Phan Thị Kim Phương 403 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Kim Phương 62.821                TCS1

274 0400253069 Đồng Thị Sương 108/8A Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đồng Thị Sương 100.000              TCS1

275 0400253012 Trần Thị Tuyết Tổ 42 Chính gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Tuyết 300.000              TCS1

276 0400220183 Lê Thị Diệu Linh 92 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Diệu Linh 1.215.000           TCS1

277 0400248799 Nguyễn Đình Thanh 587 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Thanh 1.110.000           TCS1

278 0400248742 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 643 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 7.616.220           TCS1

279 0400379840 Phạm Văn Tiến 23 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Tiến TCS1

280 0400369521 Đặng Thị thanh Kim Khu ẩm Thực SThị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị thanh Kim 2.162.100           TCS1

281 0400406928 Nguyễn thị Đào Khu ẩm Thực ST, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn thị Đào 2.758.700           TCS1

282 0400407093 Lê Diên Thiện 408 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Diên Thiện 184.300              TCS1

283 0400295365 Nguyễn Thị Mai 8 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mai 1.217.390           TCS1

284 0400295284 Nguyễn Thị Tuyết Mai 35 Kỳ Đồng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tuyết Mai TCS1

285 0400295301 Nguyễn Thị Ánh 301 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị ánh 5.381.539           TCS1

286 0400366351 Lê Xuân Ba 473 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Xuân Ba 420.000              TCS1

287 0400295220 Phạm Thị Kim Mai Tổ 35 phường Hoà Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Kim Mai 419.200              TCS1

288 0400329984 Nguyễn Lương Nhân 38 Bàu Hạc 5, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyến Lương Nhân 4.510.176           TCS1

289 0400369440 Trương Nhật tú khu ẩm Thực SThị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Nhật tú 1.741.300           TCS1

290 0400379801 Nguyễn Thị Phụng Tổ 22 Hoà Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phụng 2.700.000           TCS1

291 0400381039 Bùi Thị Vân 167 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Vân 2.425.000           TCS1

292 0400396902 Nguyễn Thị Khuya 404 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Khuya 831.000              TCS1

293 0400381078 Đặng Thị Thiết 294 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Thiết 912.800              TCS1

294 0400374659 Hồ Thị Linh Chi 9B Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Linh Chi 767.900              TCS1

295 0400378413 Hoàng Tiên Tổ 12 Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Tiên 475.400              TCS1

296 0400374634 Đỗ Thị Thanh Liên 7 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Thanh Liên 463.100              TCS1

297 0400374641 Nguyễn Thị Thu Hồ 9B Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Hồ 599.700              TCS1

298 0400370735 Võ Văn Sơn 128 HNghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Sơn 782.300              TCS1



STT Mã số thuế  Tên người nộp thuế Địa chỉ Lý do công khai
Người đại diện theo pháp 

luật

Số tiền nợ thuế 

(đồng), (đến 

30/6/2026)

Phòng/

TCS1

299 0400370661 Đặng Thị Kim Tuyến 140/2 Hàm Nghi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Kim Tuyến 2.099.200           TCS1

300 0400373214 Nguyễn Xuân Ngọc 364 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Xuân Ngọc 170.400              TCS1

301 0400373165 Nguyễn Đình Thưởng 283 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Thưởng 234.600              TCS1

302 0400369627 Nguyễn Thị Minh Phương Khu ẩm Thực SThị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Minh Phương 1.483.100           TCS1

303 0400349081 Huỳnh Thị Hò Tầng 1 ST, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Hò 523.700              TCS1

304 0400349067 Hà Thị Thanh Khu A ST, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Thị Thanh TCS1

305 0400349123 Lương Thị Lài Khu B ST, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lương Thị Lài 304.000              TCS1

306 0400367443 Phan Vũ P. Hồng Tổ 18 Tgián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Vũ P. Hồng 722.900              TCS1

307 0400357974 Lê Thị phượng Chợ T . Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị phượng 3.156.900           TCS1

308 0400358008 Nguyễn  Thị Thanh Nữ Chợ thuận Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Nữ 1.060.300           TCS1

309 0400358061 Nguyễn Thành Long 91 Hàm Nghi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thành Long TCS1

310 0400358209 Trần Thị Bích Trâm 122 Trần cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Bích Trâm 657.000              TCS1

311 0400358047 Trần Thị Vinh Chợ Thuận thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Vinh TCS1

312 0400358230 Lê Thị Kim Anh 52 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Kim Anh 1.391.700           TCS1

313 0400407463 Võ thị Kim Ngọc 380 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ thị Kim Ngọc 184.300              TCS1

314 0400407713 Nguyễn Thị Mỹ Liên 395 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ Liên 496.600              TCS1

315 0400407745 Lê Thị Ngọc Hà 285/25 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Ngọc Hà 1.568.500           TCS1

316 0400402881 Đàm Văn Bách 249/115 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đàm Văn Bách 1.780.032           TCS1

317 0400372517 Ngô Văn thạnh 226 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô văn thạnh TCS1

318 0400408900 Lê Thị Nhơn 761 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Nhơn 2.944.000           TCS1

319 0400367813 Phạm Minh Anh Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Minh Anh 100.000              TCS1

320 0400367877 Phạm Thị Lâm Khu B Sthị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Lâm 2.621.100           TCS1

321 0400368013 Nguyễn Đức Hải Khu ẩm Thực Sthị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Hải 1.206.600           TCS1

322 0400367997 Nguyễn thị Phụng Khu B Sthị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn thị Phụng 138.800              TCS1

323 0400368038 Nguyễn Thị Hiền Khu ẩm Thực SThị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hiền 730.700              TCS1

324 0400367852 Phạm Thị Tuyết Chợ Sthị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Tuyết 300.000              TCS1

325 0400405843 Nguyễn Lương Bình 777 TCV, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Lương Bình 5.664.600           TCS1

326 0400402539 Nguyễn Thị Bê 71 Hàm Nghi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bê 1.831.200           TCS1

327 0400405850 Nguyễn Văn Can 114 OIK, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Can 376.800              TCS1

328 0400402546 Trần Dũng 23 Đỗ Quang, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Dũng 919.100              TCS1

329 0400405924 Đoàn Thị kim Phượng Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thị kim Phượng 900.000              TCS1

330 0400405931 Lưu Thị Mỹ Lệ 42/5 TCV, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lưu Thị Mỹ Lệ 793.900              TCS1

331 0400395088 Nguyễn Phụng 284 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Phụng 2.049.100           TCS1

332 0400366256 Phạm Văn Ban A26 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Ban 5.364.254           TCS1

333 0400329832 Nguyễn Thị Mùi Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mùi 634.890              TCS1

334 0400394870 Trần Thị Láo 124 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Láo 884.000              TCS1

335 0400394895 Hà Thị Thu Hương 320 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Thị Thu Hương 580.500              TCS1

336 0400397021 Nguyễn Anh Hùng 51 Hàm Nghi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Anh Hùng 3.880.946           TCS1

337 0400397046 Đỗ Nguyễn Ngà Tổ 80 Tân Lập B,Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Nguyễn Ngà TCS1

338 0400407181 Hồ Thị Ngấn Tổ 36 VTrung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Ngấn TCS1

339 0400368197 Nguyễn Thị Ngọc Trinh kiốt 05 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc Trinh 801.100              TCS1

340 0400368380 Lê Thị Thu Hương Khu ẩm Thực SThị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thu Hương 2.745.400           TCS1

341 0400410201 Nguyễn Thị Chí Hạnh 74 Hàm Nghi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Chí Hạnh 405.300              TCS1

342 0400405716 Trần thị Phương Loan 42 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần thị Phương Loan 1.801.500           TCS1

343 0400405642 Trần Thị Kỳ Hoa Khu ẩm Thực ST, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Kỳ Hoa 1.295.200           TCS1

344 0400370929 Trình Thị Kim Anh 46 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trình Thị Kim Anh 3.720.000           TCS1

345 0400386809 Lê Thị Bích Thuỷ 236 Lê Duẫn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Bích Thuỷ TCS1

346 0400358590 Trần Thị Dung Lô 11&12 HHTập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Dung 6.548.200           TCS1

347 0400403194 Ngô Quang Tâm K764/9 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Quang Tâm 300.000              TCS1

348 0400408629 Lê Thị Thoà 74 Đinh Tiên Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thòa 552.000              TCS1

349 0400358872 Võ Thị Thanh Nga 213 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thanh Nga 2.107.900           TCS1

350 0400407953 Nguyễn Quang Toàn 275 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Toàn 180.200              TCS1

351 0400372718 hồ Ngọc tâm 229 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Ngọc tâm TCS1
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352 0400368895 Huỳnh thị Hoà Khu B Sthị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh thị Hoà 2.302.000           TCS1

353 0400383212 Nguyễn Thị Dung 359 Trần Cao vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Dung 1.533.000           TCS1

354 0400407992 Võ Văn Quảng Tổ 2 Tân chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Quảng 2.444.600           TCS1

355 0400417581 Đặng Thị Ngọc Diệp 199 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Ngọc Diệp 1.218.300           TCS1

356 0400375613 Nguyễn  Thị Phượng 157 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn  Thị Phượng 2.327.500           TCS1

357 0400358745 Nguyễn Văn Hoàng 302 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hoàng 1.226.700           TCS1

358 0400378501 Phan Thy Hân 112/7 TCV, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thy Hân 833.600              TCS1

359 0400378653 Đỗ Văn Huy Lô 203 Đoàn Nhữ Hài, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Văn Huy 978.400              TCS1

360 0400381180 Nguyễn Thị Hồng Phúc Bệnh Viện Hoàn Mỹ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng Phúc 1.608.000           TCS1

361 0400381254 Trần Thị Tý 0, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Tý 1.182.200           TCS1

362 0400421933 Trương Viết Thịnh Tổ 53, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Viết Thịnh 300.000              TCS1

363 0400378491 Trương Minh Thể 45 Phạm Văn Nghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Minh Thể 875.300              TCS1

364 0400408957 Phạm Thị Bích Hương 17 DSTK, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị bích Hương 303.500              TCS1

365 0400409005 Phạm Thị Cảnh 818 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Cảnh 535.500              TCS1

366 0400408964 Trương Thị thảo 731 TCV, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị thảo 132.000              TCS1

367 0400408918 Lê Xuân Phước 852 TCVân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Xuân Phước TCS1

368 0400399029 Lê Thị Bích 114 Nguyễn Tri  Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Bích 523.500              TCS1

369 0400403518 Trương Thị Mai Hân Tổ 41, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Mai Hân 2.361.700           TCS1

370 0400403525 Lê Thị Duyên Tổ 43, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Duyên 2.356.200           TCS1

371 0400348112 Lưu Thị Hạnh 64 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lưu Thị Hạnh 2.100.000           TCS1

372 0400348257 Nguyễn Thị Thu 106 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu 3.421.200           TCS1

373 0400348190 Trần Thị Bích Ái 170 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Bích Ái 29.800                TCS1

374 0400356522 Trần Thị Kim Phụng 245 TCVân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Kim Phụng TCS1

375 0400352648 Trương Văn Thành 167 NVLinh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Văn Thành 1.104.000           TCS1

376 0400336188 Đặng Thuỳ Trang 87 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thuỳ Trang 577.100              TCS1

377 0400336011 Nguyễn Thị Lài 128 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lài 1.100.986           TCS1

378 0400336036 Huỳnh Văn Châu 12B Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Văn Châu 225.200              TCS1

379 0400356762 Nguyễn Thi Tổ 6 THB, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thi 244.500              TCS1

380 0400336075 Nguyễn Thị Thu Hương 07 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Hương 356.400              TCS1

381 0400336237 Nguyễn Thị Lan Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lan TCS1

382 0400346443 Đặng Thị Yến Chợ Xuân Hoà, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Yến 389.600              TCS1

383 0400346468 Ngô Thị Liên 309 HPhòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Liên 307.600              TCS1

384 0400346355 Nguyễn Văn Bình Tổ 49 VTrung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Bình TCS1

385 0400327190 Lê Hữu Đức
06 Đào Duy Từ, phường Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Hữu Đức 1.812.000           TCS1

386 0400348056 Phan Thị Lài 94 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Lài 203.500              TCS1

387 0400343107 Nguyễn Tiến Hiệp 7 PVNghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tiến Hiệp TCS1

388 0400342992 Trần Thị Em Khu B ST, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Em 2.686.800           TCS1

389 0400347140 Mai Thị Lai 232 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thị Lai 230.500              TCS1

390 0400324753 Phan Thị Hoàng Thu 252 TCV, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Hoàng Thu 1.005.000           TCS1

391 0400341540 Ma Thị Kim ánh Tầng 1 Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ma Thị Kim ánh TCS1

392 0400341597 Võ Thị Sanh Tầg 1 ST, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Sanh 300.000              TCS1

393 0400341773 Lê Thị Ngân Truyền Chợ Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Ngân Truyền 2.738.000           TCS1

394 0400340836 Hồ Thị Thanh Tâm 244 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Thanh Tâm 1.008.000           TCS1

395 0400345873 Hứa Thị Bích Duyên Khu B ST, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hứa Thị Bích Duyên 2.157.700           TCS1

396 0400345841 Phạm Thị Kim Nên Khu B ST, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Kim Nên 2.562.300           TCS1

397 0400340811 Nguyễn Viết Yêm Tổ 28 Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Viết Yêm 1.208.300           TCS1

398 0400345880 Nguyễn Thị Hương Khu B siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hương 100.000              TCS1

399 0400340794 Thái Văn Đạt 349 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Văn Đạt 383.800              TCS1

400 0400340681 Nguyễn Thị Nhung Tổ 12 Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nhung 1.207.000           TCS1

401 0400340554 Võ Thị ánh Tuyết 218 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị ánh Tuyết 485.600              TCS1

402 0400357685 Lương Thị Tường Vân 480 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lương Thị Tường Vân 1.855.100           TCS1

403 0400340586 Trần Thị Thu Hương 265 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thu Hương 2.245.800           TCS1
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404 0400357780 Đinh Thị Ngọc Phú Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Ngọc Phú 38.226                TCS1

405 0400357808 Nguyễn Thị Minh Vũ 9 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Minh Vũ 1.240.100           TCS1

406 0400357822 Lê Đăng Dung 518 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đăng Dung 9.414.000           TCS1

407 0400357886 Võ Quang Yên Lô 227 Phần Lăng 1, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Quang Yên 1.147.600           TCS1

408 0400346073 Trần Thị mãn Nguyện Tấng 1 Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị mãn Nguyện TCS1

409 0400324640 Đỗ Thị Dạng Chợ SThị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Dạng 2.517.500           TCS1

410 0400319739 Nguyễn Thị Tĩnh 125/5 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tĩnh 3.478.200           TCS1

411 0400342449 Lê Thị Bích Thuỷ 34 Bàu Hạt 1, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Bích Thuỷ 1.146.600           TCS1

412 0400347687 Nguyễn Thị Dục Chợ Sthị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Dục TCS1

413 0400352736 Huỳnh Văn Dũng 152/1 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Văn Dũng 2.538.300           TCS1

414 0400352694 Đỗ Thị hương Tổ 37 TG, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị hương 9.118.200           TCS1

415 0400352750 Trương Vinh 34 Hàm Nghi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Vinh TCS1

416 0400352863 Nguyễn Thị Hoa 127 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoa 372.000              TCS1

417 0400327264 Phạm Thị Thuỳ Trang Lô 9 HHTập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thuỳ Trang 384.800              TCS1

418 0400337720 Nguyễn Thị Lan Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lan 448.400              TCS1

419 0400346482 Nguyễn Thị Diên 82 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Diên 186.300              TCS1

420 0400341477 Thái Thị Vân Hà Tầng 1 ST, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Thị Vân Hà 900.000              TCS1

421 0400346570 Lê Văn Hồng 340 LDuẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Hồng 2.247.000           TCS1

422 0400341445 Ngô Thị Cương Tầng 1 ST, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Cương 600.000              TCS1

423 0400346732 Đặng Minh Toản 51 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Minh Toản 609.300              TCS1

424 0400346764 Nguyễn Thị Vinh 136 lê độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Vinh 80.000                TCS1

425 0400329399 Huỳnh Lê Tiến Đạt 316 HPhòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Lê Tiến Đạt 1.652.500           TCS1

426 0400329374 Đặng Thị Thu Hương 82 HHT, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Thu Hương 1.090.000           TCS1

427 0400328998 Hà Thị Sương Tổ 39, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Thị Sương 620.500              TCS1

428 0400341847 Nguyễn Thị Kim Cúc Khu B ST, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Cúc 100.000              TCS1

429 0400341854 Lê Thị Hồng Ân KHU B ST, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hồng Ân 1.342.900           TCS1

430 0400328363 Hồ Thị Thanh Thủy
B12.04 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, phường Thanh 

Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Thanh Thủy TCS1

431 0400341163 Trương Đăng Đàn Tầng trệt ST, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Đăng Đàn TCS1

432 0400346186 Phan Doãn Thị Kim Nguyên 183 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Doãn Thị Kim Nguyên 547.600              TCS1

433 0400341043 Huỳnh Ngọc Thông Tầng trệt ST, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Ngọc Thông TCS1

434 0400346147 Nguyễn Thị Thu Khu B ST, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu 2.516.900           TCS1

435 0400346309 Thân Cao Quang Sang 26 PThanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thân Cao Quang Sang 2.445.200           TCS1

436 0400341156 Ngô Quang Tuấn Tầng trệt ST, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Quang Tuấn TCS1

437 0400341082 Dương Thị Lý Tổ 31 Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Lý 460.400              TCS1

438 0400352969 Huỳnh Thị Trúc Phương 09 PVNghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Trúc Phương TCS1

439 0400352905 Phan Thị Hồng Lê 89 LTTổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Hồng Lê 1.498.000           TCS1

440 0400332257 Lê Thị Bích Liễu Khu B Sthị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Bích Liễu 1.200.000           TCS1

441 0400332218 Nguyễn Thị Trọng Tổ 40 phường Thạc Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Trọng TCS1

442 0400336290 Hoàng Vi Thuỷ Tổ 8 Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Vi Thuỷ 3.116.100           TCS1

443 0400332232 Trần Thị Lê Tầng  Sthị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Lê TCS1

444 0400340850 Lê Thị Nguyện 279 HHThám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Nguyện 1.200.000           TCS1

445 0400356924 Hồ Văn Khanh 111 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Văn Khanh 900.000              TCS1

446 0400356988 Phạm Thị Mỹ Na 283 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Mỹ Na 1.462.800           TCS1

447 0400411597 Trương Thanh Trí 860 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thanh Trí 3.750.139           TCS1

448 0400372845 Nguyễn tấn lang 36 TCV, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tấn Lang 286.400              TCS1

449 0400372997 Nguyễn Thị Thảo Trang K22 Hàm Nghi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thảo Trang TCS1

450 0400369320 Nguyễn Văn Hội Khu ẩm Thực SThị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hội 2.689.800           TCS1

451 0400369352 Đoàn Hùng Toàn Khu ẩm Thực Sthị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Hùng Toàn 917.600              TCS1

452 0400373038 Trần Thiện Hiếu 222 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thiện Hiếu 96.100                TCS1

453 0400372771 Vũ Ngọc Công 102 TCV, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Ngọc Công 90.300                TCS1

454 0400372806 Phạm Thanh Bình 245 Hải phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thanh Bình 335.500              TCS1

455 0400391365 Trần Thị Huế 252 Ông ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Huế 282.000              TCS1
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456 0400408259 Trần Ngọc Minh 846 TCV, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngọc Minh 349.500              TCS1

457 0400408273 Nguyễn Quốc Thái Lô 14 Kì đồng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quốc Thái 625.200              TCS1

458 0400408234 Nguyễn Văn Nam Lô 18 Nguyễn Đức trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Nam 286.900              TCS1

459 0400410709 Lê Chí Hiền 26 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Chí Hiền 1.141.753           TCS1

460 0400417768 Trần Thị Ngọc ánh 756 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần thị Ngọc ánh 11.724.200         TCS1

461 0400369271 Nguyễn Thị Anh đào Chợ Sthị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Anh đào 374.700              TCS1

462 0400406565 Tôn Nữ Thị Oanh 198 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tôn Nữ Thị Oanh 333.800              TCS1

463 0400379738 Nguyễn Thị Liễu Tổ 7 Hoà Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Liễu 847.400              TCS1

464 0400379696 Hoàng ngọc Tấn An 71 HNHuệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng ngọc Tấn An 11.748.188         TCS1

465 0400422623 Ngô Thị Yến Hạnh 16 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Yến Hạnh 8.963.200           TCS1

466 0400375028 Nguyễn Tấn Hoa 47 Lý Thái tổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tấn Hoa TCS1

467 0400384826 Nguyễn Thị Thuận 304 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thuận TCS1

468 0400374384 Hoàng Ngọc Vinh Tổ 57 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Ngọc Vinh 1.044.000           TCS1

469 0400374257 Đặng Hạnh 203 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Hạnh 2.661.600           TCS1

470 0400374401 Trương Phúc 39 Hoàng hoa Thám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Phúc 104.500              TCS1

471 0400374313 Ngô Thị diễm Thuý 227 Hải phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Diễm Thuý 601.600              TCS1

472 0400374377 Đỗ Thị hoài Nam 253 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị hoài Nam 55.100                TCS1

473 0400368422 Ngô thị Thanh khu ẩm Thực ST, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô thị Thanh 5.859.200           TCS1

474 0400424437 Trương Văn Dũng
704/6 Trần Cao Vân, Tổ 6 Xuân Hà, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Văn Dũng 1.416.000           TCS1

475 0400382561 Nguyễn Thị Tố Uyên 196 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tố Uyên 1.028.200           TCS1

476 0400382593 Nguyễn Thị Anh 460 Trần Cao vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Anh 1.857.000           TCS1

477 0400371489 Phan Minh Hiếu 14 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Minh Hiếu 500.000              TCS1

478 0400371432 Nguyễn Hữu Dũng 16 Đào Duy Từ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Dũng 3.594.000           TCS1

479 0400371383 Đinh Hữu Tư 75 TCV, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Hữu Tư 855.400              TCS1

480 0400371538 Lê Cảnh Phú 278 ÔIK, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Cảnh Phú TCS1

481 0400371545 Nguyễn Văn Đức 294 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Đức 318.700              TCS1

482 0400343347 Nguyễn Quang Mẫn 152/16 PThanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Mẫn TCS1

483 0400348433 Hoàng Minh Trung 11B Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Minh Trung 1.444.900           TCS1

484 0400356498 Huỳnh Thị Kiềm 598 TCVân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Kiềm TCS1

485 0400347983 Huỳnh Phúc Lâm Tổ 21, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Phúc Lâm 1.433.100           TCS1

486 0400352253 Nguyễn Thị Lương 152 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lương TCS1

487 0400332641 Thái Thị Đua 240 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Thị Đua 1.023.990           TCS1

488 0400332585 Lê Văn Tùng 295 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Tùng 756.000              TCS1

489 0400364932 Nguyễn Thị Lưu 285 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lưu 802.200              TCS1

490 0400342576 Hoàng Thị ái Hoa 79 PVNghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị ái Hoa 1.000.000           TCS1

491 0400347743 Lê Thị Hiền 385 TCVân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hiền 790.200              TCS1

492 0400364386 Nguyễn Văn Phước 191 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Phước 8.614.987           TCS1

493 0400346933 Nguyễn Thị Phước Thuận 582 TCVân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phước Thuận 485.000              TCS1

494 0400405787 Nguyễn Thị Xuân Hà 44 Hà Huy tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyên Thị Xuân Hà 503.000              TCS1

495 0400405748 Nguyễn Thị Ngọc Dung Tổ 2 Hoà Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc Dung 4.224.000           TCS1

496 0400405804 Nguyễn Thị Như Nguyệt 707 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Như Nguyệt 144.300              TCS1

497 0400370982 Nguyễn Trung thu 75 ĐTMai, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trung thu 397.700              TCS1

498 0400375010 Mai Thị Thuỷ 95 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thị Thuỷ TCS1

499 0400374874 Phạm thị thu Hà 267 Lê duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm thị thu Hà 307.100              TCS1

500 0400374881 Phan Thị Ngọc Thuỳ 313  Hải phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan thị ngọc thuỳ 272.500              TCS1

501 0400374842 Trần Xuân Nam 262 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Xuân Nam 1.137.800           TCS1

502 0400319601 Trần Văn Minh 328A Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Minh TCS1

503 0400341188 Huỳnh Thị Minh Tầng trệt ST, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Minh 184.300              TCS1

504 0400341251 Đặng Thị Liên Tầng trệt ST, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Liên 300.000              TCS1

505 0400425857 Trần Đức Bình 450 ông ích khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đức Bình 293.200              TCS1

506 0400425744 Trần Nhật Đoan Vy 104 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Nhật Đoan Vy 1.197.500           TCS1
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507 0400456301 Bùi Thị Ánh
Kiot số 9 Chợ Tân Chính - 385/22 Hải Phòng, phường Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Ánh 1.849.808           TCS1

508 0401145274 Hồ Phương 886 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Phương 1.679.200           TCS1

509 4200124627 Trần Thị Hiền 137 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hiền 300.000              TCS1

510 0401162590 Đặng Hoàng Thi 1149 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Hoàng Thi 1.197.000           TCS1

511 0401158315 Phạm Xuân Bảo
Căn hộ A26.01 - Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Xuân Bảo TCS1

512 0401164735 Lê Thị Thu Hiền 1069 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thu Hiền TCS1

513 0401165859 Nguyễn Dương Đình Tuấn Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Dương Đình Tuấn 100.000              TCS1

514 0401185125 Trần Xuân Bính 142/85 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Xuân Bính 104.487              TCS1

515 0401189955 Phạm Thái Long K377/30 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thái Long 2.264.000           TCS1

516 0401206086 Trần Hữu Kỳ 176 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Hữu Kỳ TCS1

517 0401221655 Nguyễn Anh 83 Dũng Sỹ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Anh 5.880.000           TCS1

518 0401260100 Hồ Văn Nhựt K647/05 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Văn Nhựt 1.605.000           TCS1

519 0401272402 Nguyễn Thị Bằng 569/28 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bằng TCS1

520 0401276816 Trịnh Thị Lợi Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Thị Lợi 100.000              TCS1

521 0401278563 Nguyễn Thị Hồng Vân
K43/25 Cù Chính Lan, tổ 37 phường Hòa Khê, phường Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng Vân 804.000              TCS1

522 0401278764 Lê Thống 44 Đỗ Quang, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thống 6.117                  TCS1

523 0309093909 Lê Thị Nhã 101 Kỳ Đồng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Nhã 2.456.032           TCS1

524 8001176843 Nguyễn Anh Đức 33 Trần Tống, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Anh Đức 300.000              TCS1

525 0100300381 Trần Thị Minh Phương
Căn hộ A28.08 - Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Minh Phương TCS1

526 8002537690 Phạm Bá Tùng
Căn hộ B14-08 chung cư Hoàng Anh Gia Lai - 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Bá Tùng TCS1

527 0400448558 Vũ Thị Lan 28 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Thị Lan 99.500                TCS1

528 8002976722 Trần Thị Lan Hương
Căn hộ B25.06 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, phường Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Lan Hương TCS1

529 8004321464 Đào Thị Lệ Thu 277 Yên Khê 2, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Thị Lệ Thu 2.940.000           TCS1

530 8004668699 Nguyễn Khánh Nguyên 89 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Khánh Nguyên TCS1

531 8005211739 Dương Viết Hải 519 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Viết Hải 4.329.174           TCS1

532 8005214296 Hồ Thị Lâm Hằng 162 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Lâm Hằng 1.554.254           TCS1

533 0400431498 Võ Duy Lân 510 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Duy Lân 2.444.781           TCS1

534 0400432678 Võ Quốc Thành 308 Ông ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Quốc Thành 340.400              TCS1

535 0400437066 Phạm Thị Minh Hồng 12A Phạm Văn Nghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Minh Hồng 63.477.300         TCS1

536 5800368793 Trần Thị Thu Lan 11 Xuân Đán 03, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thu Lan TCS1

537 0400439176 Phan Thị Linh 245 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Linh 408.000              TCS1

538 0400440196 Đặng Thanh Phong 196 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thanh Phong TCS1

539 0400439088 Hoàng Thị Minh Tạo
Lô 39 Khu B13 tái định cư Thuận Phước, phường Thanh Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Minh Tạo 1.658.247           TCS1

540 0400438775 Dương Thị Kim Đính 817 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Kim Đính 693.000              TCS1

541 0400438817 Hoàng Sĩ Triển 124 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Sĩ Triển 9.998.000           TCS1

542 0400445476 Hồ Đắc Tân 382/3A Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Đắc Tân 2.502                  TCS1

543 0400446134 Lê Thị Hồng Hạnh Tổ 13/1 phường Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hồng Hạnh 7.483.400           TCS1

544 0400247812 Phan Thị Thuỳ Trâm Tổ 8 CG, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Thuỳ Trâm TCS1

545 0400450010 Trần Đình Cang 111 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đình Cang 1.598.001           TCS1

546 0400451430 Hà Thị Việt Phương 45 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Thị Việt Phương 13.769                TCS1

547 0400450564 Võ Thị Kim Tuyến 17 Quang Dũng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Kim Tuyến 1.618.890           TCS1

548 8007212544 Bùi Thị Kim Dung
Căn hộ B07.03 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, phường Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Kim Dung TCS1

549 0400454350 Phan Thị Hồng Thủy
50 Phạm Văn Nghị, phường Thạc Gián, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Hồng Thủy 1.154.700           TCS1
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550 0400453540 Trần Thị Hà Lô 17-18-B17.1 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hà 480.000              TCS1

551 0400205273 Trần Thị Kim Anh Lô 243 Tầng trệt Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Kim Anh 89.270                TCS1

552 0400319993 Ngô Ngọc Sỹ Bến Xe Liên Tỉnh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Ngọc Sỹ 1.281.500           TCS1

553 0400342858 Nguyễn Ngọc Tâm Tổ 61 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Tâm 2.276.900           TCS1

554 0400211686 Nguyễn Đăng Hùng 29 Nguyễn Đức Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đăng Hùng 734.944              TCS1

555 0400199799 Huỳnh Thị Hà Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Hà 3.164.000           TCS1

556 0400352951 Nguyễn Thị Ngọc Hiệp 427 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc Hiệp TCS1

557 0400328589 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Chợ Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 100.000              TCS1

558 0400407738 Bùi Xuân Sơn 231 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Xuân Sơn 943.100              TCS1

559 0400379632 Đặng Quốc Long 304 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Quốc Long 1.149.600           TCS1

560 0400367940 Phạm Thị Phương Hoa 0, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Phương Hoa 1.016.300           TCS1

561 0400354807 Hồ Sĩ Đà 647 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Sĩ Đà 1.041.700           TCS1

562 0400345104 Trần Thị Bích Tuyết Khu B ST, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Bích Tuyết 100.000              TCS1

563 0400260570 Hoàng Ngọc Tùng tổ 29 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Ngọc Tùng 1.040.652           TCS1

564 0400235172 Nguyễn Thị Ái Chinh 165 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ái Chinh 3.450.000           TCS1

565 0400459888 Nguyễn Thị Ngọc Bích 2 Phạm Văn Nghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc Bích 3.976.100           TCS1

566 0400460178 Nguyễn Phước Hưng 712 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phước Hưng 2.515.077           TCS1

567 0400463267 Trương Công Phúc 212 Trần cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Công Phúc 1.652.500           TCS1

568 0400464630 Võ Thị Thương 289 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thương 1.210.000           TCS1

569 8008141085 Trần Thị Thủy Tiên 72 Hàm Nghi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thủy Tiên 156.000              TCS1

570 0400468427 Nguyễn Thị Hồng 32 Đặng Thái Mai, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng 11.772.000         TCS1

571 0400469075 Vũ Văn Nhân 213 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Văn Nhân 691.767              TCS1

572 0400470472 Hoàng Thị Bạch Yến 206 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Bạch Yến 2.225.100           TCS1

573 0400470497 Hồ Thị Kim Ngân K29/3 Đỗ Quang, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Kim Ngân 1.660.000           TCS1

574 0400474808 Nguyễn Thị Mãi lô 86A tầng 1 khu B siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mãi 104.940              TCS1

575 0400474452 Lê Thị Thu Huyền lô 62B tầng 1 khu B siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thu Huyền 900.000              TCS1

576 0400474653 Lê Trung Hưng Chợ Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Trung Hưng 300.000              TCS1

577 0400474886 Hồ Thị Ngọc Lan lô 53B tầng 1 khu B siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Ngọc Lan 300.000              TCS1

578 0400474614 Hoàng Thị Hạnh Lô 61 B tầng 1 khu B siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Hạnh 300.000              TCS1

579 0400474798 Võ Thị Vân tầng 1 khu A siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Vân TCS1

580 0400474702 Ma Thị Hồng Lô 76A tầng trệt khu B siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ma Thị Hồng 1.349.400           TCS1

581 0400474540 Lệ Thu Khu B siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Lệ 960.000              TCS1

582 0400475336 Nguyễn Thị Thanh Mỹ L15 tầng 1 khu B siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Mỹ 900.000              TCS1

583 0400474734 Ma Thị Tuyết Lô 31B khu B siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ma Thị Tuyết 3.035.000           TCS1

584 0400474815 Huỳnh Thị Ngọc Linh Lô 41A Tầng 1 Khu A Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Ngọc Linh 634.890              TCS1

585 0400474822 Nguyễn Thị Bé Lô 38 B tầng 1 khu B siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bé 600.000              TCS1

586 0400475590 Phan Anh tầng 1 khu A siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Anh TCS1

587 0400475375 Phan Thái Thuỵ Phương Lô 89B tầng 1 khu B siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thái Thuỵ Phương 900.000              TCS1

588 0400475368 Hồ Thị Bích Lan Lô 93B tầng 1 siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Bích Lan 600.000              TCS1

589 0400475583 Phan Thị Lý Lô 16B tầng 1 khu B siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Lý 370.217              TCS1

590 0400474491 Lâm Thị Ngọc Đào siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lâm Thị Ngọc Đào 204.800              TCS1

591 0400475431 Hà Thị Tám tầng 3 khu B siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Thị Tám TCS1

592 0400474766 Trương Thị ánh Tuyết Lô 100B tầng 1 khu B siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị ánh Tuyết 300.000              TCS1

593 0400474396 Bùi Thị Nhật Thảo Lô 66B tầng 1 khu B siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Nhật Thảo 300.000              TCS1

594 0400475287 Lê Doãn Ba tầng 1 khu a siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Doãn Ba TCS1

595 0400475505 Nguyễn Thị Mỹ Linh Lô 95 A tầng 1 khu B siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ Linh 2.605.700           TCS1

596 0400474678 Lê Thị Loan Lô 98B tầng 1 khu B siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Loan 634.890              TCS1

597 0400474685 Huỳnh Thị Thơ Lô 97B tầng 1 khu B siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Thơ 600.000              TCS1

598 8009016104 Đoàn Thị Lan Phương 263 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thị Lan Phương 450.000              TCS1

599 5800429277 Phạm Thị Thùy Linh Tổ 43, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thùy Linh 391.589              TCS1

600 0400476481 Thái Anh Hùng 40 Hàm Nghi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Anh Hùng 356.753              TCS1

601 8009073712 Nguyễn Thị Hiền Thanh 258 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hiền Thanh 696.000              TCS1
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602 8009088684 Tạ Phương Loan
Căn hộ A09.06 - Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tạ Phương Loan TCS1

603 0400478055 Nguyễn Thị Kim Dung Siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Dung 21.800                TCS1

604 0400478658 Hồ Thùy Nhi 21 Đỗ Quang, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thùy Nhi 3.139.000           TCS1

605 0400486514 Trương Thị Mộng Thu 48 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Mộng Thu 1.181.300           TCS1

606 0101640510 Vũ Thanh Lương
Căn hộ B30.08 - Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Thanh Lương TCS1

607 0400486313 Nguyễn Thị Trúc Loan 126 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Trúc Loan TCS1

608 0400486472 Mai Xuân Tào 27/6 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Xuân Tào 904.046              TCS1

609 0400486377 Ngô Thị Xí 83 Phạm Văn Nghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Xí TCS1

610 0400486200 Lê Thị Thêu 166/1 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thêu 1.254.616           TCS1

611 0400486144 Ngô Thị Thanh Vy 282 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Thanh Vy 1.460.000           TCS1

612 0400486095 Phan Văn Thịnh 72 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Văn Thịnh 254.900              TCS1

613 0400483802 Trần Sáu Tổ 16, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Sáu 1.499.100           TCS1

614 0400485207 Phạm Thị Huệ Lô 15-16 B2 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Huệ 6.481.500           TCS1

615 0400485197 Phạm Thị Trước 28 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Trước 11.917.366         TCS1

616 0400487074 Bùi Thị Hương 32 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Hương 2.053.000           TCS1

617 0400486289 Nguyễn Như Phương 169 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Như Phương 1.378.100           TCS1

618 0400486257 Trần Văn Tiêu 434 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Tiêu 489.400              TCS1

619 0400487123 Đàm Thị Toàn 550 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đàm Thị Toàn 544.700              TCS1

620 0400489988 Tạ Thị Xuân Hương 136 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tạ Thị Xuân Hương TCS1

621 0400488046 Lê Thị Ngọc Châu 64 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Ngọc Châu 4.600.000           TCS1

622 0400489924 Đỗ Văn Tôn Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Văn Tôn 300.000              TCS1

623 0400489931 Võ Thị Thạnh Tổ 16 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thạnh 500.000              TCS1

624 0400488310 Phạm Thị Hồng Thu K435/3 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Hồng Thu TCS1

625 0400489843 Vũ Minh Hiến 137 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Minh Hiến 699.200              TCS1

626 0400490704 Đặng Thị Nhuần
Lô 31B19 đường 7,5m KDC Thanh Khê Tây, phường Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Nhuần 2.361.534           TCS1

627 0400490831 Đinh Thị Thu Thảo Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Thu Thảo 6.706.726           TCS1

628 0400493487 Đặng Thị ánh Tuyết Lô A7 tầng 3 Siêu thị Đà Nẵng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị ánh Tuyết TCS1

629 0400493568 Nguyễn Thị Tú Lô 120C Khu B siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tú 3.685.000           TCS1

630 0400493543 Trần Thị Diễm Lô 35 B tầng trệt, khu B Siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Diễm 5.835.900           TCS1

631 0400495727 Ngô Quý Đông K291/14 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Quý Đông 4.750.654           TCS1

632 0400494321 Trần Thị Diễm Thúy Lô 320 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Diễm Thúy TCS1

633 0400494579 Nguyễn Văn Vỹ 41 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Vỹ 524.500              TCS1

634 0400496248 Phạm Hồng Thái 265 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Hồng Thái 567.398              TCS1

635 0400496216 Nguyễn Thị Hường Tổ 04 đường Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hường 955.400              TCS1

636 0400497241 Nguyễn Thành Long 91 Hàm Nghi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thành Long 2.901.400           TCS1

637 0400497280 Nguyễn Minh Mỹ Duyên 50 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Minh Mỹ Duyên 459.160              TCS1

638 0401290313 Đỗ Việt Hằng 110 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Việt Hằng 3.795.435           TCS1

639 0400501515 Nguyễn Thị Ngọc Lan Lô 171 Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc Lan 2.159.082           TCS1

640 0400501829 Lê Thị Thi Lô 284 Khu B Siêu Thị ĐN, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thi 1.428.958           TCS1

641 0400503167 Võ Thị Tâm Lô 288B - Khu B - Siêu Thị - ĐN, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Tâm 2.519.520           TCS1

642 0400506087 Lê Kim Dũng 515 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Kim Dũng TCS1

643 0400507450 Trịnh Vương Cát Khánh 110 Phan Thanh - Thạc Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Vương Cát Khánh TCS1

644 0400501843 Nguyễn Thị Kim Chi Lô 282B Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Chi 7.116.900           TCS1

645 0400509722 Nguyễn Thị Nùng Phin 95 Phạm Văn Nghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nùng Phin 4.150.000           TCS1

646 0400508380 Lê Văn Tịnh 59 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Tịnh 97.600                TCS1

647 0400507683 Nguyễn Thị Ly Ty Khu A Siêu Thị - ĐN, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ly Ty TCS1

648 0400507595 Lê Thị Mỹ Linh 4 Thái Thị Bôi - Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Mỹ Linh 1.356.000           TCS1

649 0400507563 Võ Đình Đoàn 314 Điện Biên Phù - Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Đình Đoàn 2.833.500           TCS1

650 0400508214 Đinh Tuấn Đức 211 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Tuấn Đức 408.400              TCS1
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651 0400508101 Lê Thị Thanh Tuyền 673 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thanh Tuyền 1.259.000           TCS1

652 0400508398 Nguyễn Anh Minh 21 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Anh Minh 139.800              TCS1

653 0400510291 Đoàn Thị Thuỳ Vân Lô 109 Khu B Siêu thị ĐN, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thị Thuỳ Vân 634.890              TCS1

654 0400508302 Nguyễn Thị Phương 76 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phương 213.700              TCS1

655 0400508327 Nguyễn Phạm Hoàng Yên 244 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phạm Hoàng Yên 245.800              TCS1

656 0400505855 Cao Ngát Trầm Hương Lô 7 B11 Khu dân cư TLĐ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Ngát Trầm Hương 459.000              TCS1

657 0400510968 Lê Thị Thanh Hải Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thanh Hải 300.000              TCS1

658 0400508197 Trần Thị Giáng Thu 161 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Giáng Thu 223.900              TCS1

659 0400507919 Ngô Thị Thu Lô 96 (10,5m) KDC Phần Lăng I, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Thu 54.000                TCS1

660 0400508341 Phạm Thị Tố Cần 218 Lê Duẩn - Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Tố Cần 940.800              TCS1

661 0400510301 Trần Thị Thuỳ Linh Lô 126B Khu B Siêu Thị ĐN, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thuỳ Linh 300.000              TCS1

662 0400510887 Phan Thị Mỹ Lan Tầng 2 Siêu Thị ĐN, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Mỹ Lan TCS1

663 0400512041 Đồng Xuân Hiển 438 Lê Duẩn - Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đồng Xuân Hiển 642.200              TCS1

664 0400511993 Phan Thị Mỹ Dung lô 4 Nguyễn Tất Thành - Xuân Hà, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Mỹ Dung 502.000              TCS1

665 0400514225 Đào Ngọc Quốc 277 Đường Yên Khê II, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Ngọc Quốc 2.633.000           TCS1

666 0400513888 Võ Thị Thanh Tâm 210 NTPhương - TG, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thanh Tâm TCS1

667 0400513983 Ngô Thị Liên 11 PThanh-TG, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Liên 4.150.500           TCS1

668 0400513736 Lê Văn Quang 28 Hà Huy Tập - XHà, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Quang 659.500              TCS1

669 0400513662 Huỳnh Thị Mỹ Dung 58 Lê thị Xuyến - CG, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Mỹ Dung 158.400              TCS1

670 8011012682 Lý Văn Hùng 93B Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lý Văn Hùng 4.116.000           TCS1

671 8011020210 Lê Đình Chương K149/2 đường Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đình Chương TCS1

672 0400515010 Nguyễn Công Nghĩa 355 TCVân - XH, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Công Nghĩa TCS1

673 0400514440 Nguyễn Thị Xuân Lan 22 Võ văn Tần - CG, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Xuân Lan 1.301.480           TCS1

674 0400514458 Nguyễn Đức Hoàng 16 ĐBPhủ - CG, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Hoàng 1.413.000           TCS1

675 0400514377 Huỳnh Thị Hương Lô 89B13 TKT, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Hương 2.273.100           TCS1

676 0400516889 Nguyễn Kim Long K75/29 Đinh Tiên Hoàng - TT, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Kim Long 496.000              TCS1

677 0400516215 Phan Cao Hùng 265 Lê Duẩn - TChính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Cao Hùng 4.100.000           TCS1

678 0400517723 Trương Anh Dũng K96/52 Điện Biên Phủ - CGián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Anh Dũng TCS1

679 0400518300 Lương Dồn 18 Dũng Sĩ Thanh Khê - TLĐ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lương Dồn 505.900              TCS1

680 0400518318 Lê Phước Vũ 136 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Phước Vũ 821.010              TCS1

681 0400518325 Nguyễn Thanh Luân
779 Trần Cao Vân - Thanh Khê Đông, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Luân 88.000                TCS1

682 0400518371 Lê Hồng Phong
Lô 85 Dũng Sĩ Thanh Khê - TK Tây, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Hồng Phong 413.900              TCS1

683 0400518396 Nguyễn Thị Tâm Lô 57-B11 Thanh Khê Tây, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tâm 819.600              TCS1

684 0400518572 Trần Đình Hoàng 188 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đình Hoàng 3.708.581           TCS1

685 0400521254 Lưu Thị Nghĩa Tổ 50 Thạc Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lưu Thị Nghĩa 480.000              TCS1

686 0400521261 Đặng Thị Kim Cúc 07 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Kim Cúc TCS1

687 0400520941 Đoàn Thị Bích Liên 872 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thị Bích Liên 303.500              TCS1

688 0400520959 Lê Hy Bảo 112 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Hy Bảo 385.500              TCS1

689 0400520902 Trần Đình An Lô 29 Khu TĐC, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đình An 420.300              TCS1

690 0400521712 Phù Thị hoa Dung 18B Dũng Sỹ Thanh khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phù Thị hoa Dung 220.000              TCS1

691 0400521568 Đặng thị Ly lan 531 DSTK, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng thị Ly lan 4.139.300           TCS1

692 0400521550 Lê Thị bạch Huệ 91 DSTK, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị bạch Huệ 939.700              TCS1

693 0400521864 Huỳnh Thị Dung 466 ĐBP, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Dung TCS1

694 0400521889 Trương Quang Vũ 506 ĐBP, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Quang Vũ 1.086.100           TCS1

695 0400358079 Nguyễn Thị ánh Minh Chợ Thuận thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thi ánh Minh 455.400              TCS1

696 0400358093 Huỳnh Thị Phương Tâm Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Phương Tâm 474.000              TCS1

697 0400521328 Lê Thị Mỹ Huệ 413 Lê  Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Mỹ Huệ 3.700.300           TCS1

698 0400521310 Phạm thị Mai Tổ 16 Thạc Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm thị Mai 7.404.400           TCS1

699 0400520740 Trương văn thọ 382 Điện Biên phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương văn Thọ 423.600              TCS1

700 0400520765 Hà Thị phương Thảo 644 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Thị phương Thảo 2.262.900           TCS1
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701 0400520797 Võ Thị lan Tổ 54 TLĐán, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị lan 815.800              TCS1

702 0400520821 Ngô Thị Đông Tổ 22 TLĐ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô thị Đông 786.000              TCS1

703 0400520980 Lê Minh Thành 66 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Minh Thành 465.200              TCS1

704 0400521021 Võ Thị Kiều 948 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Kiều 299.800              TCS1

705 0400521818 Đới Ngọc ánh 420 ĐBP, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đới Ngọc ánh 517.600              TCS1

706 0400526238 Nguyễn Thị Hương Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hương 3.494.135           TCS1

707 0400526407 Lê thị Thành Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê thị Thành 5.222.000           TCS1

708 0400526372 Tống Thị Mỹ Liên Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tống Thị Mỹ Liên 3.856.060           TCS1

709 0400525354 Phạm Thị Thùy Huyên 241 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thuỳ Huyên 450.000              TCS1

710 0400527087 Bùi Thị Phương Mai 896 TCV, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Phương Mai 248.400              TCS1

711 0400526446 Huỳnh Thị Kim Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Kim 1.182.000           TCS1

712 0400526439 Trần Thị Diệu Liên 348 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Diệu Liên 577.100              TCS1

713 0400526703 Nguyễn Thị Nga 156 TCV, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nga 566.100              TCS1

714 0400526728 Nguyễn Thị Xuân Trường 107 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Xuân Trường 449.600              TCS1

715 0400526742 Hà Duy Thảo Tổ 63 Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Duy Thảo 663.700              TCS1

716 8011413412 Trương Thị Lượng 143 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Lượng 1.875.000           TCS1

717 0400526005 Nguyễn Văn Hân 382 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hân 93.900                TCS1

718 0400526848 Ngô Thị Liên K64/43 TCV, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Liên 1.461.900           TCS1

719 0400526855 Trần Viết Nghĩa 178 ÔIK, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Viết Nghĩa 833.500              TCS1

720 0400526887 Bùi Thị Hằng 85 TCV, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Hằng 443.000              TCS1

721 0400526598 Trương Mạnh Hùng 50 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Mạnh Hùng 17.416.574         TCS1

722 0400526580 Nguyễn Thị ái Lan Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị ái Lan 750.500              TCS1

723 0400526090 Nguyễn Thị Cẩm Lệ Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Cẩm Lệ 2.290.000           TCS1

724 0400526132 Nguyễn Thị Thẻo Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thẻo TCS1

725 0400526189 Ngô Thị Xuân Phượng Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Xuân Phượng 100.000              TCS1

726 0400526541 Trần Thị Linh Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Linh 478.000              TCS1

727 0400526559 Bùi Thị Hiền Tổ 16, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Hiền 1.227.500           TCS1

728 0400526502 Phan Bùi Hải Vân 146 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Bùi Hải Vân 1.404.000           TCS1

729 0400526534 Nguyễn Thị Thu Ba 261 NT Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Ba TCS1

730 0400527601 Nguyễn Thị liên Khu B siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị liên 200.000              TCS1

731 0400527746 Nguyễn Văn phúc khu B siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn phúc 692.800              TCS1

732 0400527753 Nguyễn Văn Đạt Khu B siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Đạt 600.000              TCS1

733 0400527721 Võ Ngọc Quân Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Ngọc Quân TCS1

734 0400527739 Đặng Thị Thu Hà Tầng trệt Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Thu Hà 2.289.700           TCS1

735 0400527697 Bùi Thị Nhơn Khu B siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Nhơn 600.000              TCS1

736 0400527707 Nguyễn Thị Hạnh Khu B siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hạnh 1.080.000           TCS1

737 0400527954 Lê Thị Mỹ Diệu Kiot 4 DSTK, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Mỹ Diệu 209.000              TCS1

738 0400528443 Chu Thị Thanh Hằng 284 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chu Thị Thanh Hằng 472.300              TCS1

739 0400527552 Hồ Thị Thiện Khu B siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Thiện 54.000                TCS1

740 0400528274 Đinh Văn Khương Lô 30 ĐBPhủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Văn Khương 1.246.800           TCS1

741 0400527898 Phan Thị Lời 454 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Lời TCS1

742 0400527873 Trần Thị Thu Anh 480 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thu Anh TCS1

743 0400527513 Nguyễn Thị Vân Lô B12 Kỳ Đồng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Vân TCS1

744 0400529888 Hoàng Thị Hiếu Hương 99 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Hiếu Hương 386.000              TCS1

745 0400529895 Cao Thị Lưu 59 Phạm văn Nghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Thị Lưu 3.640.000           TCS1

746 0400528002 Huỳnh Thị Nhân Tổ 7 Hoà Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Nhân 4.261.000           TCS1

747 0400527961 Nguyễn Lương Anh Đức 44 DSTK, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Lương Anh Đức 1.898.600           TCS1

748 0400528034 Nguyễn Thị Hoà Tổ 18 Hoà Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoà 150.700              TCS1

749 0400528531 Trần Thị Diễm Thuý 263 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Diễm Thuý 236.600              TCS1

750 0400528482 Trần Hữu Phong 211 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Hữu Phong 616.600              TCS1

751 0400528524 Nguyễn Hữu Hương 12 Đào Duy Từ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Hương 551.400              TCS1

752 0400527545 Trần Thị Cẩm Vân Tổ 9 Xuân Hà, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Cẩm Vân 717.300              TCS1

753 0400528073 Lê Thị Ba 57 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Ba 4.072.632           TCS1
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754 0400528115 Lê Thị Kiều Nga 194 DSTK, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Kiều Nga 458.200              TCS1

755 0400525876 Phạm Quang Việt 441 Lê Duẩn TG, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Quang Việt TCS1

756 0400525731 Huỳnh Thị Sáu Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Sáu 1.000.000           TCS1

757 0400525770 Huỳnh Thị Phụng Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Phụng 8.037.959           TCS1

758 0400527256 Lê Thị Mỹ Kim Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Mỹ Kim 838.470              TCS1

759 0400527263 Hoàng thị Hồng Khu B Siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng thị Hồng 634.890              TCS1

760 0400527249 Hoàng Hữu Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Hữu 600.000              TCS1

761 0400527175 Trần Thị Diễm My 69 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Diễm My 127.800              TCS1

762 0400527182 Võ Thị Hồng Khu B SThị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Hồng 1.360.000           TCS1

763 0400527312 Đỗ Thị Xuân Bình Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Xuân Bình 400.000              TCS1

764 0400527337 Nguyễn Thị Xuân khu B siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Xuân 600.000              TCS1

765 0400527369 Phan Thị Lan Chợ Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Lan 100.000              TCS1

766 0400527400 Nguyễn Thị Liên Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Liên TCS1

767 0400528595 Đỗ Văn Tá 370 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Văn Tá 366.100              TCS1

768 0400528563 Lê Thị Quý 205 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Quý 787.200              TCS1

769 8011708825 Đinh Vinh Quang 146 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Vinh Quang 2.651.000           TCS1

770 0400532714 Nguyễn Thị Cửu Khu B ST, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Cửu 300.000              TCS1

771 0400532792 Phan Thị Sáu Lô 241 Tầng trệt Khu B ST, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Sáu 2.130.000           TCS1

772 0400532721 Nguyễn Đoàn Thị Bảy Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đoàn Thị Bảy TCS1

773 0400532979 Phùng Nguyễn Thành Hải Lô 193A Tổ 21 TKĐ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phùng Nguyễn Thành Hải 2.346.400           TCS1

774 0400532986 Hoàng Đình Lành K384/3 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Đình Lành 307.439              TCS1

775 0400532697 Trần Thị Hường Lô 106 STĐN, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hường 554.000              TCS1

776 0400532633 Nguyễn Thị Mai Lô 82 Khu B ST, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mai 409.058              TCS1

777 0400532672 Nguyễn Thị Thu Hạnh Lô 50 Tầng trệt Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Hạnh TCS1

778 0400533588 Đinh Kim Cương 68 Trần Cao vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Kim Cương 353.000              TCS1

779 0400533789 Ngô Quốc Việt 170 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Quốc Việt 319.100              TCS1

780 0400533919 Nguyễn Quang Minh Lô 57B4 TKT, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Minh 754.300              TCS1

781 0400533972 Phạm Thị Ngọc Diên 917 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Ngọc Diên 900.000              TCS1

782 0400537744 Huỳnh Thị Thu 208 NTPhương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Thu 512.000              TCS1

783 0400537800 Lý Thị Chung Tổ 15, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lý Thị Chung 122.600              TCS1

784 0400537977 Trần Thị Hay 0, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hay 274.800              TCS1

785 0400536469 Trịnh Thị Oanh 363 TCVân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Thị Oanh 748.100              TCS1

786 0400536476 Võ Thị Ngôn 38 HHTập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Ngôn 2.186.800           TCS1

787 0400537462 Nguyễn Quang Tiến 37 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Tiến 1.037.600           TCS1

788 0400537550 Phan Song Hào 01 ĐNHài, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Song Hào 538.000              TCS1

789 0400537504 Nguyễn Thị Minh Ngọc Tổ 10 TG, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Minh Ngọc 161.100              TCS1

790 0400537021 Nguyễn Thị Cúc Tổ 19 Hoà Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Cúc 1.691.200           TCS1

791 0400537511 Huỳnh Văn Huy 154/1 PThanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Văn huy 1.603.000           TCS1

792 0400536571 Trương Thị Quy 16 HHTập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Quy TCS1

793 0400538113 Lâm Thị Liên 105 TThái Tông, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lâm Thị Liên 228.800              TCS1

794 0400537864 Trần Thị Thuỷ Chợ thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thuỷ TCS1

795 0400536606 Lê Thị Hoa Kiệt 384/H1/10 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hoa 2.189.750           TCS1

796 0400536613 Trương Thị Quy 30 ĐBPhủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Quy 858.700              TCS1

797 0400536652 Cao Khả Thanh Lô 94 Lê Thị Xuyến, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Khả Thanh 98.100                TCS1

798 0400537039 Tuấn Khanh 48 PThanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tuấn Khanh 768.000              TCS1

799 0400536839 Nguyễn Đình Phong 112/79 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Phong 636.400              TCS1

800 0400536853 Võ Thị Ngọc ánh 112/28 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Ngọc ánh 697.800              TCS1

801 0400538096 Vi  Thị Thảo Vhè Trần thái Tông, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vi  Thị Thảo 641.300              TCS1

802 0400536885 Nguyễn Văn Tuyên 128 Ông ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Tuyên 1.771.600           TCS1

803 0400536860 Nguyễn Đức Tiến K236H42/1 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Tiến 300.000              TCS1

804 0400537367 Đặng Thị Thanh Liêm 13 HHTập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Thanh Liêm 669.300              TCS1

805 0400536726 Đoàn Đình Dũng 143 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Đình Dũng 2.134.670           TCS1

806 0400537416 Ngô Thị Dạ Thảo Lô 41 ĐBP, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Dạ Thảo 143.100              TCS1
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807 0400536719 Võ Thị Tường Vy 166 ĐBPhủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Tường Vy 160.200              TCS1

808 0400536363 Nguyễn Thị Thể 353/6 TCVân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thể TCS1

809 0400536109 Nguyễn Thị Hai 104 Kỳ Đồng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hai 2.265.400           TCS1

810 0400536500 Trần Thị Tuyết Nga 241 TCVân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Tuyết Nga 606.100              TCS1

811 0400536684 Phan Hạnh Hồng Nhơn 84 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Hạnh Hồng Nhơn 574.000              TCS1

812 0400536740 Nguyễn Việt Vũ 468 LDuẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Việt Vũ 651.000              TCS1

813 0400536772 Đỗ Trọng Nghĩa 216 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Trọng Nghĩa 172.600              TCS1

814 0400536758 Dương Bá Vương 236 ĐBPhủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Bá Vương 420.000              TCS1

815 0400536282 Nguyễn Hữu Phú 381 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Phú 73.700                TCS1

816 0400536236 Nguyễn Vinh Nam 78 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Vinh Nam 300.700              TCS1

817 0400536204 Nguyễn Tấn Thanh 210 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tấn Thanh 1.258.995           TCS1

818 0400536243 Trương Thị Kim Hồng 265 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Kim Hồng TCS1

819 0400536370 Nguyễn Tường 511 TCVân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tường TCS1

820 0400536388 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 525 TCVân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ Lệ TCS1

821 0400536395 Nguyễn Tấn Vinh K49/1 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tấn Vinh 202.200              TCS1

822 0400535930 Hồ Thị Phương Thảo Khu B ST, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Phương Thảo 1.311.900           TCS1

823 0400537737 Nguyễn thị Diệu 144/6 Pthanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn thị Diệu 1.065.000           TCS1

824 0400537670 Đinh Thị Huyền Đường 5.5m, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Huyền 5.003                  TCS1

825 0400537631 Phạm Thị Tuyết Dung 169 PThanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Tuyết Dung 3.660.200           TCS1

826 0400537705 Nguyễn Thị Trang 208 NTPhương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Trang 3.721.000           TCS1

827 0400536074 Phạm Quốc Hưng 452 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Quốc Hưng 244.500              TCS1

828 0400536081 Hoàng Thị Mai 394 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Mai 156.300              TCS1

829 0400536123 Ngô Văn Trung 436 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Văn Trung 443.300              TCS1

830 0400536194 Đỗ Thanh Hải 381 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thanh Hải 902.000              TCS1

831 0400536028 Lê Thị Minh Tuyết 80 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Minh Tuyết 1.766.400           TCS1

832 0400536317 Nguyễn Thị Thanh Lan 216 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Lan 1.700.000           TCS1

833 0400536324 Lê Thị Kim Thanh 265 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Kim Thanh 72.000                TCS1

834 0400536331 Nguyễn Văn Nghĩa 394 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Nghĩa 293.400              TCS1

835 0400538314 Hoàng THị Thu Nga 0, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng THị Thu Nga 367.700              TCS1

836 0400537335 Vỹ Phương Tổ 31, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vỹ Phương 2.330.500           TCS1

837 0400538057 Phạm Thị Kiên 0, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Kiên 200.100              TCS1

838 0400538201 Nguyễn Thị Nguyệt 01/04/2006, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nguyệt 229.000              TCS1

839 0400536148 Đặng Tông Hà 733 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Tông Hà 1.971.700           TCS1

840 0400536162 Huỳnh Thị Vân 729 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Vân 940.400              TCS1

841 0400540761 Lê Thị Bích Thuỷ 159 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Bích Thuỷ 504.700              TCS1

842 0400539004 Nguyễn Tấn Mỹ 52 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tấn Mỹ TCS1

843 0400541349 Thái Thanh Bình 78 Yên Khê 1, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Thanh Bình 2.373.690           TCS1

844 0400541490 Nguyễn Thị Thôi 779 TCVân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thôi 1.480.000           TCS1

845 0400541557 Nguyễn Mạnh Hùng Lô 216 ĐBPHủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Mạnh Hùng 1.342.700           TCS1

846 0400540680 Nguyễn Ngọc Đông Quang 175 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Đông Quang 206.000              TCS1

847 0400541074 Trương Văn Tâm H25/4/339 TCVân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Văn Tâm TCS1

848 0400540948 Hồ Thị Vĩnh 197 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Vĩnh 3.096.840           TCS1

849 0400540585 Kỳ Thị Bích Hiền 72 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Kỳ Thị Bích Hiền 72.000                TCS1

850 0400540698 Nguyễn Sơn 123 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Sơn 748.800              TCS1

851 0400540708 Võ Thị Kim Loan 98 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Kim Loan 768.000              TCS1

852 0400540634 Lê Đại Mùi 30/5 Phạm văn Nghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đại Mùi TCS1

853 0400541010 Huỳnh Thị Mai Loan Lô 36 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Mai Loan 1.813.600           TCS1

854 0400541028 Ngô Thị Ngọc Hiểu 225 Trần Cao vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Ngọc Hiểu 299.500              TCS1

855 0400541035 Nguyễn Thị Huỳnh Anh 510 Trần Cao vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Huỳnh Anh TCS1

856 0400540994 Trần Văn Nam 607 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Nam 981.000              TCS1

857 0400540962 Lê Thanh Bình Tầng 2 Khu A Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thanh Bình TCS1

858 0400543522 Phan Thị Trọng 294/3 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Trọng 1.453.000           TCS1

859 0400545375 Huỳnh Thị Mai Lô 11-12 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Mai 4.662.500           TCS1
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860 0400545382 Nguyễn Thị Phương Đông 422 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phương Đông 287.600              TCS1

861 0400545417 Trương Công Hồng Vy 656 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Công Hồng Vy 2.588.500           TCS1

862 0400545456 Vũ Văn Dược 26 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Văn Dược 2.721.000           TCS1

863 0400544156 Trần Văn Duy
Lô 109 Đường 10,5 Tổ 40 TKhê Tây, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Duy 300.000              TCS1

864 0400544149 Đặng Trung Dũng 57 Phạm Văn Nghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Trung Dũng 768.500              TCS1

865 3300399366 Nguyễn Ngọc Nhơn 397 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Nhơn 750.000              TCS1

866 0400545921 Phạm Thuỳ Trang 185 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thuỳ Trang 859.985              TCS1

867 0400545657 Trần Thị Thanh Uyên 304/1 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thanh Uyên 482.747              TCS1

868 0400545632 Nguyễn Thị Thanh Nga 463 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Nga 549.997              TCS1

869 0400547439 Lê Văn ánh Lô 161-162 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn ánh 173.300              TCS1

870 0400549235 Nguyễn Thị Tuyết 46 Thân Nhân Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tuyết 938.189              TCS1

871 0400548760 Lê Thúc Khang 70 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thúc Khang 300.000              TCS1

872 0400548256 Phạm Thị Hoài Phương Lô 90 Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Hoài Phương TCS1

873 0400550953 Đoàn Anh Tuấn 32 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Anh Tuấn 2.130.200           TCS1

874 0400552407 Trần Thanh Thắng 460 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thanh Thắng 258.000              TCS1

875 0400550978 Nguyễn Thị Thuý Hiền 225 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thuý Hiền 883.900              TCS1

876 0400552848 Trần Thị Hằng Nga 238 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hằng Nga 264.800              TCS1

877 0400553023 Đinh Quang Dũng Lô 11,12B17 NTT, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Quang Dũng 6.258.800           TCS1

878 0400553030 Nguyễn Thị Thạnh 771 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thạnh 1.400.000           TCS1

879 0400553009 Huỳnh văn Được 717 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh văn Được 988.700              TCS1

880 0400553016 Lê Ngọc Châu 147 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Ngọc Châu 300.000              TCS1

881 0400552781 Trần Thị Thu Thuỷ 68B Hàm Nghi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thu Thuỷ 786.500              TCS1

882 0400552735 Hồ Hiếu Nam 53 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Hiếu Nam 1.282.400           TCS1

883 0400552855 Phan Thanh Phước 378 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thanh Phước 363.600              TCS1

884 0400553062 Hồ Thị Minh Hiếu 858 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Minh Hiếu 225.000              TCS1

885 0400552950 Lê Thị Giàu 732 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Giàu 2.700.000           TCS1

886 0400553055 Lê Thị Thanh Tâm 754 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thanh Tâm 739.300              TCS1

887 0400552069 Trần Thị Duy Phượng 333 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Duy Phượng 1.050.000           TCS1

888 0400552809 Đỗ Công Hiệu 209 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Công Hiệu 135.000              TCS1

889 0400552728 Lương Thị Bích Hạnh Tổ 39 Hoà Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lương Thị Bích Hạnh 90.000                TCS1

890 0400552365 Nguyễn Thị Kim Hà 456 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Hà 1.133.992           TCS1

891 0400553993 Trần Thị Như Trang K27/27 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Như Trang 1.925.000           TCS1

892 0400552767 Phan Thị Minh Thiên 5/30 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Minh Thiên 345.400              TCS1

893 0400553087 Phan Thị Nga 860 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Nga 240.000              TCS1

894 0400555951 Võ Thị Bích Nga Lô 123 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Bích Nga 753.700              TCS1

895 0400555976 Nguyễn Văn Đông Lô 58 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Đông 214.300              TCS1

896 0400555895 Lê Thị Hoa Lô 20 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hoa TCS1

897 0400555214 Hoàng Quãng Xương 228 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Quãng Xương 558.000              TCS1

898 0400555207 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 403 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ Lệ 2.240.900           TCS1

899 0400556017 Phùng Thị Kim Phụng Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phùng Thị Kim Phụng 240.000              TCS1

900 0400556137 Huỳnh Thị Hường 0, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Hường 528.100              TCS1

901 0400556088 Nguyễn Thị Hường 51 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hường 8.333.100           TCS1

902 0400556433 Hoàng Thị Vân Thanh 542 ĐBPhủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Vân Thanh 708.900              TCS1

903 0400556458 Huỳnh Văn Trị 514 ĐBPhủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Văn Trị 1.040.600           TCS1

904 0400556426 Lê Thị Huệ Tổ 17 TKĐông, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Huệ 644.600              TCS1

905 0400556377 Nguyễn Thị Phương Hà 713 TCVân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phương Hà 249.700              TCS1

906 0400556384 Phan Thị Diễm Yến 731 TCVân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Diễm Yến 739.800              TCS1

907 0400557363 Hồ Thị Tuyết Sương 456 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Tuyết Sương 37.550.000         TCS1

908 0400560623 Ngô Thị Hồng Lô 360 Đường 5,5m, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Hồng 1.760.000           TCS1

909 0400559498 Trần Phước Hoàng 382 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Phước Hoàng 3.183.300           TCS1

910 0304776066 Vương Mỹ Lệ 286 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vương Mỹ Lệ 2.708.000           TCS1

911 0400559515 Ngô Thị Bích Ngọc Tổ 42 Thanh Khê Tây, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Bích Ngọc 711.700              TCS1
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912 0400559434 Đặng Thị Tâm 366 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Tâm 605.100              TCS1

913 0400559441 Châu Thanh Vũ 713 Trần Cao vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Châu Thanh Vũ 878.100              TCS1

914 0400561391 Phạm Văn Phùng 01 Nguyễn Đức Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Phùng 829.216              TCS1

915 0400559480 Nguyễn Thị Hồng Tyuên 62/28 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng Tyuên 180.000              TCS1

916 0400559561 Nguyễn Văn Duy Nhất Ki ốt 4 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Duy Nhất 1.846.500           TCS1

917 0400559554 Lê Thị Kiều Trang Ki ốt 5 Dũng sĩ Thanh khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Kiều Trang 2.201.700           TCS1

918 0400559586 Nguyễn Bá Mỹ 80B6 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Bá Mỹ 2.570.618           TCS1

919 0400561708 Tạ Thị Kim Dung 176 TCVân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tạ Thị Kim Dung 2.203.700           TCS1

920 0400561137 Phan Quang Nhựt Lô 26+28 Tôn Thất Đạm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Quang Nhựt 10.523.871         TCS1

921 0400561105 Trương Thị Quýt 380 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Quýt 1.113.100           TCS1

922 0400561095 Trương Văn Hà 06 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Văn Hà 232.200              TCS1

923 0400561994 Võ Văn Thanh Dũng 673 TCVân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Thanh Dũng 19.402.663         TCS1

924 0400561539 Huỳnh Thí 23/42 Đào Duy Từ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thí 594.000              TCS1

925 0400561659 Nguyễn Thị Kim Lan 9 TCVân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Lan 265.500              TCS1

926 0400561722 Phạm Văn Hoà 1 Tản Đà, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Hoà 564.300              TCS1

927 0400561225 Đoàn Thế Hùng 165 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thế Hùng 2.871.800           TCS1

928 0400561112 Đinh Văn Hồng 382 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Văn Hồng 187.200              TCS1

929 0400560052 Hà Thị Cúc Lô 24 Tầng Lững Khu B ST, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Thị Cúc 100.000              TCS1

930 0400560045 Lê Thị Kim Huệ Lô 56 Khu B ST, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Kim Huệ 900.000              TCS1

931 0400561497 Dương Thị Thảo Nguyên 45 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Thảo Nguyên 620.885              TCS1

932 0400561507 Nguyễn Thị Diệu Uyên 192 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Diệu Uyên 387.000              TCS1

933 0400560479 Nguyễn Thị My Ly 478/15 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị My Ly 200.000              TCS1

934 0400560380 Nguyễn Hữu Hưng Tổ 25 Hoà Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Hưng 384.600              TCS1

935 0400560528 Lê Thị Xin 310 điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Xin 276.700              TCS1

936 0400560581 Ngô Văn Thi tổ 33 tân lập A VT, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Văn Thi TCS1

937 0400560567 Đặng Thị Hà 30 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Hà 702.900              TCS1

938 0400562765 Phạm Thị Mai Lô 254 Tầng Trệt Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Mai 300.000              TCS1

939 0400567033 Đào Thị Mây Lô 219 ĐBPhủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Thị Mây 1.609.500           TCS1

940 0400565741 Nguyễn Thị Thanh Huệ 65 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Huệ 1.043.100           TCS1

941 0400570163 Trần Thị Hường 22 ĐBPhủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hường 804.000              TCS1

942 0400570773 Hoàng Thị Thìn 28 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Thìn 1.012.000           TCS1

943 0400571103 Đặng Thị Thu Nguyệt Tổ 47 Xuân Hà, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Thu Nguyệt 2.300.000           TCS1

944 0400570205 Hồ Hữu Nhân 99/7 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Hữu Nhân 335.300              TCS1

945 0400570195 Nguyễn Duy Doanh 47 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Duy Doanh 1.446.700           TCS1

946 0400570156 Nguyễn Thị Mộng Hà 2 Võ Văn Tần, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mộng Hà 3.528.199           TCS1

947 0400570759 Lê Thị Ngọc Quý 231/1 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Ngọc Quý 343.294              TCS1

948 0400570290 Hồ Thị Nhạn 164 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Nhạn 1.064.800           TCS1

949 0400570572 Phạm Hà Khu A Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Hà TCS1

950 0400570325 Trần Linh K91/24  NTPhương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Linh 229.100              TCS1

951 0400570766 Nguyễn Huân 62 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Huân 1.387.800           TCS1

952 0400570276 Vũ Hoàng 71 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Hoàng 1.048.000           TCS1

953 0400570283 Hồ Thị Chạy 51 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Chạy TCS1

954 0400570798 Phạm Thị Xí K152/11 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Xí 2.239.700           TCS1

955 0400572097 Hà Tấn Vinh 105 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Tấn Vinh 1.152.000           TCS1

956 0400572058 Trương Văn Tứ Lô 16 điện Biên phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Văn Tứ 1.621.800           TCS1

957 0400572065 Lê Thị Hồng Vân Tổ 57 Hoà Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hồng Vân 1.650.800           TCS1

958 0400572040 Lê Tất Tuyết 03 Đoàn Nhữ Hài, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Tất Tuyết 248.461              TCS1

959 0400572121 Phạm Thị Kim Anh Lô 4 D 3 Bế Văn Đàn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Kim Anh 1.177.700           TCS1

960 0400572114 Đinh Cao Thắng Tổ 27 Hoà Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Cao Thắng 674.400              TCS1

961 0400573767 Trần Thị ánh Ty 46 Phạm Văn Nghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị ánh Ty 468.300              TCS1

962 0400573728 Lê Thị Ngọc Thanh 01 Đào Duy Anh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Ngọc Thanh 3.335.200           TCS1

963 0400573710 Trần Thị Minh Tâm 128 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Minh Tâm 1.050.900           TCS1

964 0400573742 Lâm Văn Lợi 99 lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lâm Văn Lợi TCS1
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965 0400574175 Hà Phước Vinh Tổ 20 Thanh Khê Tây, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Phước Vinh 602.720              TCS1

966 0400577440 Hồ Ngọc Linh 158 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Ngọc Linh 2.299.300           TCS1

967 0400576687 Nguyễn Thị Thuý Vân Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thuý Vân 2.249.137           TCS1

968 0400579575 Bùi Văn Hồng 790 TCVân - TKĐông, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Văn Hồng 414.800              TCS1

969 0400579543 Vũ Ngọc Diên 755 TCVân - TKĐông, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Ngọc Diên TCS1

970 0400580154 Nguyễn Chí Vĩ 245 TCVân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Chí Vĩ 780.000              TCS1

971 0400580041 Nguyễn Lê Đồng Tầng 3 Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Lê Đồng TCS1

972 0400579670 Nguyễn Đức Thạch Lô 124 Kỳ Đồng-TKĐông, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Thạch 10.826.300         TCS1

973 0400579832 Trần Ngọc Khuê 419 LDuẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngọc Khuê 604.700              TCS1

974 0400580073 Võ Thị Xuân Thuỷ 421 TCVân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Xuân Thuỷ 810.000              TCS1

975 0400579455 Lê Nhật Minh Hoàng 206 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Nhật Minh Hoàng 630.000              TCS1

976 0400580281 Trần Thị ái phương 166 OIK, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị ái phương 248.700              TCS1

977 0400579399 Trần Huy Thịnh 109 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Huy Thịnh 4.070.500           TCS1

978 0400579423 Nguyễn Thị Liễu 143 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Liễu 330.000              TCS1

979 0400580274 Nguyễn Thị Mai Thảo 218 TCVân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mai Thảo 278.600              TCS1

980 0400580034 Nguyễn Thị Tỉnh Lô 30, Khu B, Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tỉnh 1.820.200           TCS1

981 0400582673 Nguyễn Văn Hưng 657 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hưng 205.000              TCS1

982 0400587706 Lưu Thị Nhật Quyên Lô 372 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lưu Thị Nhật Quyên 716.000              TCS1

983 0400582592 Đinh Văn Tú 19 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Văn Tú 1.386.800           TCS1

984 0400582634 Ngô Thị Chiến 233 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Chiến 1.009.000           TCS1

985 0400585579 Phan Thị Bích Tuyền Cù Chính Lan, Tổ 67 An Xuân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Bích Tuyền 1.152.000           TCS1

986 0400585378 Nguyễn Thị Ngọc Phương 464 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc Phương 199.997              TCS1

987 0400585392 Lê Văn Chót Lô 11-12 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Chót 4.174.000           TCS1

988 0400587897 Dương Thị Thanh Hương 767 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Thanh Hương 1.366.617           TCS1

989 0400587738 Lê Thị Thúy Liễu 280 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thúy Liễu TCS1

990 0400587576 Nguyễn Thị Giáng Hương 348 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Giáng Hương 1.096.500           TCS1

991 0400587551 Nguyễn Thị Vân Liễu 388 Lê Duẫn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Vân Liễu 301.000              TCS1

992 0400587512 Hồ Thị Châu 116 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Châu 1.172.700           TCS1

993 8013617669 Trần Thị Phương Thảo
Căn hộ B7.04 chung cư Hoàng Anh Gia Lai - 72 Hàm Nghi, phường 

Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Phương Thảo 269.857              TCS1

994 0400588386 Phan Thị Thanh Hương 687 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Thanh Hương 2.225.000           TCS1

995 0400589238 Ngô Như Long 127 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Như Long 45.586                TCS1

996 0400590459 Huỳnh Thị Tuyến 78 Hàm Nghi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Tuyến 1.819.900           TCS1

997 0400590466 Quang Thị Như Quỳnh K92/21 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Quang Thị Như Quỳnh 2.590.200           TCS1

998 0400590473 Đàm Văn Nhất 83 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đàm Văn Nhất 2.409.900           TCS1

999 0400612328 Hoàng Thị Mỹ An 196 Kỳ Đồng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Mỹ An 3.174.671           TCS1

1000 0400612159 Phạm Minh Tiên 89 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Minh Tiên 2.712.500           TCS1

1001 0400600724 Lê Thị Ngọc Thu 226 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Ngọc Thu 840.000              TCS1

1002 0400600611 Phan Thị Huệ 176 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Huệ 3.491.000           TCS1

1003 0400601083 Vũ Công Nhiêu 115 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Công Nhiêu 3.397.933           TCS1

1004 0400600107 Lê Thị Bé 387 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Bé 2.142.100           TCS1

1005 0400599941 Trần Thị Thanh Tâm B15 Kỳ Đồng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thanh Tâm 877.200              TCS1

1006 0400597951 Trần Thị Hồng Hoa 99 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hồng Hoa 630.313              TCS1

1007 0400600202 Trần Phú 894 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Phú 2.256.988           TCS1

1008 0400601037 Đặng Văn Chung 23 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Văn Chung 221.300              TCS1

1009 0400600026 Phù Thị Ly 12.14B6.2 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phù Thị Ly 4.041.500           TCS1

1010 0400597165 Đặng Thị Mỹ Thoạn Lô 40B Siêu Thị Đà Nẵng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Mỹ Thoạn 2.179.000           TCS1

1011 0400600629 Lê Thái Lộc 171 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thái Lộc 1.296.600           TCS1

1012 0400600153 Văn Thị Lý Hải 257 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Văn Thị Lý Hải 1.433.800           TCS1

1013 0400599980 Nguyễn Tặng 69 Tôn Thất Đạm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tặng 660.000              TCS1

1014 0400609477 Trần Thị Thùy Hương Tổ 18, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thuỳ Hương 600.000              TCS1

1015 0400611652 Nguyễn Thị Lan Phước 158 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lan Phước 1.750.000           TCS1

1016 0400633303 Lê Thị Thanh Nga 51 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thanh Nga 297.700              TCS1
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1017 0400621611 Nguyễn Mạnh Hùng
Lô 24 đường 2,5 DSTK, Tổ 22 Phường Thanh Khê Tây, phường 

Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Mạnh Hùng 773.100              TCS1

1018 0400633374 Nguyễn Thị Huỳnh Mỹ
415 Cù Chính Lan, Phường Hòa Khê, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Huỳnh Mỹ 944.500              TCS1

1019 0400616241 Nguyễn Thị Huỳnh Nga Tổ 34, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Huỳnh Nga 1.083.300           TCS1

1020 8015443400 Nguyễn Quốc Dân K45 H50/02 đường Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quốc Dân TCS1

1021 0400615897 Phạm Minh Tuấn 546C Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Minh Tuấn 679.900              TCS1

1022 0400616298 Nguyễn Ngọc Sơn 200 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Sơn 11.337.374         TCS1

1023 8015439316 Ngô Mai Kim 72 Hàm Nghi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Mai Kim TCS1

1024 0400621308 Nguyễn Anh Vũ Lô 9+10 B3.2 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Anh Vũ 6.931.800           TCS1

1025 0400632042 Nguyễn Thị Kim Oanh Lô4 B5.2 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Oanh 1.513.500           TCS1

1026 0400637555 Bảo Hiếu
693 Trần Cao Vân, Phường Thanh Khê Đông, phường Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bảo Hiếu 1.633.400           TCS1

1027 0400633430 Lê Thị Phương Lô 7+8 B3.1 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Phương 7.829.200           TCS1

1028 0400659816 Phan Gia Trung 806 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Gia Trung 368.000              TCS1

1029 0400641079 Huỳnh Minh Quang 898 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Minh Quang 3.429.000           TCS1

1030 0400641008 Trịnh Xuân Hoàng 175 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Xuân Hoàng 816.000              TCS1

1031 0400640364 Đoàn Thị Muội 112/67 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thị Muội TCS1

1032 0400660120 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 275 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc Thanh 6.586.800           TCS1

1033 0400660113 Nguyễn Thị Chiến
Chợ Tân Chính, phường Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Chiến 2.445.000           TCS1

1034 0400660106 Nguyễn Thị Thu
Chợ Tân Chính, phường Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu 1.347.500           TCS1

1035 0400674356 Nguyễn Hạp 302 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hạp 5.549.348           TCS1

1036 0400674363 Đoàn Thiệp 59 Hàm Nghi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thiệp 359.600              TCS1

1037 0400660988 Lê Thị Lệ Hằng Kiốt 8A Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Lệ Hằng TCS1

1038 0400661029 Nguyễn Tấn Sang
45 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tấn Sang 844.100              TCS1

1039 0400641093 Nguyễn Nho Lường 440 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Nho Lường 849.473              TCS1

1040 0400641128 Nguyễn Hoài Nam 137 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hoài Nam TCS1

1041 0400652384 Nguyễn Thị Quỳnh Giao Lô 29+30 B2.7 Phần Lăng2, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Quỳnh Giao TCS1

1042 0400652401 Đặng Chín Lô 9 B2.6 Nguyễn Thị Thập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Chín 3.530.700           TCS1

1043 0400652426 Nguyễn Trung Dũng 898 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trung Dũng 930.500              TCS1

1044 0400646581 Nguyễn Thị Mai 418 Lê Duẩn, Phường Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mai 500.000              TCS1

1045 0400659855 Huỳnh Xuân Vinh 717 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Xuân Vinh 9.334.000           TCS1

1046 0400659830 Nguyễn Thị Đào
832 Trần Cao Vân, phường TKĐông, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Đào 723.100              TCS1

1047 0400660018 Nguyễn Thị Mỹ Dung
Chợ Tân Chính, phường Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ Dung 381.218              TCS1

1048 0400660025 Nguyễn Thị Hạnh
Chợ Tân Chính, phường Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hạnh TCS1

1049 0400659943 Nguyễn Hồ Như Quang
309 Hùng Vương, phường Vĩnh trung, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hồ Như Quang TCS1

1050 0400662287 Huỳnh Phi Hải 450 Lê Duẩn, phường Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Phi Hải 351.000              TCS1

1051 0400660089 Huỳnh Thị Sang Chợ Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Sang 5.148.584           TCS1

1052 0400660032 Hà Thị Nhì
Chợ Tân Chính, phường Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Thị Nhì 1.120.000           TCS1

1053 0400657671 Phùng Thị Mai 818 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phùng Thị Mai 1.824.100           TCS1

1054 0400657696 Trần Quý Tiền 82 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Quý Tiền 1.772.400           TCS1

1055 0400660138 Lê Thị Nghi Lô 35, Chợ Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Nghi 16.346                TCS1

1056 0400661124 Võ Thị Quảng Tổ 46 Hòa Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Quảng 753.100              TCS1
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1057 0400661131 Thi Văn Tâm
01 Trần Nhân Trung, phường Hòa Khê, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thi Văn Tâm 580.300              TCS1

1058 0400661149 Lê Thị Bé 211/1 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Bé 825.992              TCS1

1059 0400661082 Đinh Thị Quý 18 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Quý 1.456.801           TCS1

1060 0400661195 Nguyễn Văn Lộc 462 Lê Duẩn, phường Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Lộc 245.000              TCS1

1061 0400659693 Phan Mạnh Dũng Lô 56-57 B4 KDC, phường TKTây, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Mạnh Dũng TCS1

1062 0400616273 Trương Tuấn Dũng 0, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Tuấn Dũng TCS1

1063 0400541525 Trần Văn Lợi Lô 289 ĐBPhủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Lợi 1.871.700           TCS1

1064 0400659076 Nguyễn Anh Tuấn Lô 16 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Anh Tuấn 2.148.200           TCS1

1065 0400615103 Lê Thị Kim Chi 0, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Kim Chi TCS1

1066 8016193880 Phan Thị Năm Hậu 743 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Năm Hậu 1.056.000           TCS1

1067 0400681378 Nguyễn Thị út 104 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị út 2.264.800           TCS1

1068 0400674973 Trần thị Lượm Lô 1A, đường Kỳ Đồng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần thị Lượm 2.456.100           TCS1

1069 0400673320 Phạm Thị Thắng
Khu B7.1 Lô 30 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thắng 1.350.000           TCS1

1070 0400673338 Nguyễn Cửu Dũng
424 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê Đông, phường Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Cửu Dũng 652.300              TCS1

1071 0400758454 Nguyễn Thị Dung Thuý Lô 39 Lê Độ nối dài, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Dung Thuý 1.114.500           TCS1

1072 0400759105 Trương Văn Châu 318 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Văn Châu 11.397.800         TCS1

1073 0400761305 Nguyễn Thị Kim Cúc 413 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Cúc 350.000              TCS1

1074 0400759987 Trần Mạnh Tiến 131 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Mạnh Tiến 6.651.000           TCS1

1075 0400760284 Hoàng Lê Huyền Vi Tầng 1 Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Lê Huyền Vi 100.000              TCS1

1076 0400761337 Lê Thị Hiệp
41 Lý Thái Tổ, Tổ 8 phường Thạc Gián, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hiệp TCS1

1077 0400724582 Dương Cao Hòa 114 Bế Văn Đàn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Cao Hòa 2.465.100           TCS1

1078 0400680159 Huỳnh Thị Bích Trâm Tổ 29 phường Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Bích Trâm 1.091.720           TCS1

1079 0400681459 Lê Anh Tuấn 04 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Anh Tuấn 1.797.600           TCS1

1080 0400681434 Nguyễn Thị Bích Hương 148 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bích Hương 1.032.000           TCS1

1081 0400681441 Nguyễn Thị Xoa Tổ 62 Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Xoa 1.008.000           TCS1

1082 0400681427 Lê Thị Kim Nhung 140 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Kim Nhung 1.054.823           TCS1

1083 0401057892 Nguyễn Thị Hường 59 Đinh Tiên Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hường 300.000              TCS1

1084 0401057902 Nguyễn Thanh Thảo Lô I Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Thảo 5.163.000           TCS1

1085 0400783443 Trần Văn Mãng Tổ 20 Hòa Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Mãng 6.125.000           TCS1

1086 0400926074 Lê Hùng Cường 27 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Hùng Cường 390.000              TCS1

1087 0400780883 Nguyễn Văn Dũng 121 DSTKhê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Dũng 1.838.900           TCS1

1088 0400780876 Huỳnh Thị Phương Mai
Lô 103 B6 Khu TĐC Tổ 40 Thanh Khê Tây, phường Thanh Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Phương Mai TCS1

1089 0400893580 Nguyễn Thị Hạnh Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hạnh 3.054.500           TCS1

1090 2400427417 Nguyễn Thị Thủy 387 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thủy 2.070.000           TCS1

1091 0400906688 Nguyễn Thị Diệu 144 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Diệu 1.766.900           TCS1

1092 0400906670 Hồ Thị Tuyết Minh 57 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Tuyết Mai 4.828.103           TCS1

1093 0401059339 Trần Thị Mến 139 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Mến 700.000              TCS1

1094 0401059441 Nguyễn Thị Lan Phương Lô 171 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lan Phương 725.600              TCS1

1095 0401077627 Trần Văn Kiệt 31 Tản Đà, Tổ 17 Thạc Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Kiệt TCS1

1096 0401068069 Nguyễn Thị Mai 208 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mai 1.138.100           TCS1

1097 0401068044 Nguyễn Quang Anh 108 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Anh 1.413.000           TCS1

1098 0401135283 Trần Minh Cường 309 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Minh Cường 370.700              TCS1

1099 0401055493 Võ Chí Hiếu 779 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Chí Hiếu 2.378.040           TCS1

1100 0401139150 Nguyễn Thị Sen 112/9 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Sen 1.029.295           TCS1

1101 0401206103 Nguyễn Thúc Vũ
152 Trần Cao vân, phường Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thúc Vũ 547.900              TCS1

1102 0401144753 Nguyễn Thị Kim Bình Tổ 45 phường Xuân Hà, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Bình 1.106.700           TCS1
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1103 0401144778 Đặng Thị Tịnh 46B Kỳ Đồng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Tịnh 668.000              TCS1

1104 0401139136 Đào Viết Thống 69 Đinh Tiên Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Viết Thống 308.000              TCS1

1105 0401144986 Nguyễn Duy Hoàng 134 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Duy Hoàng 708.000              TCS1

1106 0401216648 Phan Phước Hùng 267 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Phước Hùng 2.205.900           TCS1

1107 0401221278 Phan Phận 449 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Phận TCS1

1108 0401213654 Phạm Thị Phương Dung 01 Thân Nhân Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Phương Dung 3.270.000           TCS1

1109 0401222867 Nguyễn Thị Song Thân Tổ 7 Hòa Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Song Thân 3.832.000           TCS1

1110 0401215732 Võ Thị Hoa 244 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Hoa 1.926.600           TCS1

1111 0401215757 Nguyễn Châu Dũng 65 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Châu Dũng 662.800              TCS1

1112 0401215718 Phan Thị Trinh K196 H32/12 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Trinh 2.316.830           TCS1

1113 0401215690 Nguyễn Hữu Thanh 202 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Thanh 423.000              TCS1

1114 0401215725 Võ Thị Loan 120 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Loan 6.224.943           TCS1

1115 0401205484 Nguyễn Thị Loan 282 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Loan 1.176.000           TCS1

1116 0401213559 Nguyễn Thị Hồng 212 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng 488.900              TCS1

1117 0401224092 Huỳnh Thị Phương Ninh 76/12 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Phương Ninh TCS1

1118 0401232985 Lưu Phan Thanh Bình 01 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lưu Phan Thanh Bình 1.979.400           TCS1

1119 0401216912 Nguyễn Hùng Cường 468 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hùng Cường TCS1

1120 0401215683 Lê Phan Kỳ Linh 138 Ông ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Phan Kỳ Linh 180.000              TCS1

1121 0401216895 Trần Văn Hiền K333/23 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Hiền 930.000              TCS1

1122 0401216944 Phan Thị Hồng Hải Lô B2.3 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Hồng Hải 6.232.600           TCS1

1123 0401216951 Phạm Thị Thanh Châu 65 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thanh Châu 3.732.400           TCS1

1124 0401247212 Kiều Thị Ngọc Nữ 80 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Kiều Thị Ngọc Nữ 1.661.600           TCS1

1125 0401232939 Trương Thị Hương
Lô A21 KDC Bàu Hạt, tổ 17 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Hương 920.000              TCS1

1126 0401232921 Huỳnh Thị Yến Nhi 230 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Yến Nhi 1.890.000           TCS1

1127 0401232978 Phạm Văn Định 98 Đỗ Quang, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Định 556.000              TCS1

1128 0401232960 Lê Thị Uyên Phương
56 Nguyễn Hoàng, Tổ 25 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Uyên Phương 210.000              TCS1

1129 0401232946 Nguyễn Thị Ngọc Nga 370 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc Nga 459.300              TCS1

1130 0401216937 Doãn Thị Truyền 34 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Doãn Thị Truyền 545.990              TCS1

1131 0401238578 Lê Uyên My
Lô 1+2 khu B3.2 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Uyên My 4.412.500           TCS1

1132 0401287712 Nguyễn Văn Thành 67 Phạm Nhữ Tăng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Thành 4.116.000           TCS1

1133 0401296971 Hồ Văn Hiến
K158 Trần Cao Vân, Tổ 23 phường Tam Thuận, phường Thanh 

Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Văn Hiến 1.502.900           TCS1

1134 0401286726 Trần Thiện Tùng 12 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thiện Tùng 4.544.200           TCS1

1135 0401287053 Đặng Thị Tuyết Nhung 57 Cù Chính Lan, Tổ 36 Hòa Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Tuyết Nhung 4.940.000           TCS1

1136 0401286733 Lê Thị Nam
102B Phan Thanh, phường Thạc Gián, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Nam 3.360.911           TCS1

1137 0401283725 Phan Hồng Sơn 258 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Hồng Sơn 700.155              TCS1

1138 0401283877 Trần Thị Phương Dung K05/04 Tô Ngọc Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Phương Dung 3.422.750           TCS1

1139 0401283845 Hồ Thị Thu Anh 176 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Thu Anh 525.000              TCS1

1140 0401293949 Lê Thị Tình 53 Nguyễn Đức Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Tình 9.125.700           TCS1

1141 0401293963 Nguyễn Quang Mạnh K45A/6 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Mạnh 6.759.030           TCS1

1142 0401297453 Nguyễn Thị Thuỳ Dương Chợ Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thuỳ Dương 860.000              TCS1

1143 0401297365 Lê Thị Hồng Cẩm Chợ Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hồng Cẩm 1.810.000           TCS1

1144 0401296629 Phạm Thị Diệp Tú
112 Phan Thanh, phường Thạc Gián, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Diệp Tú 1.160.000           TCS1

1145 0401297661 Trương Thị Như Hồng 274 Ông ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Như Hồng 2.165.000           TCS1

1146 0401298369 Phạm Thị Kim Lan 474 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Kim Lan 8.079.084           TCS1

1147 0401304069 Trương Thị Huệ 77 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Huệ TCS1
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1148 0401299531 Đặng Công Hưng 747 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Công Hưng 300.000              TCS1

1149 0401297301 Nguyễn Thị Mến 32 Võ Văn Tần, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mến 492.000              TCS1

1150 0401295505 Phan Lê Hòa Bình
459 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Lê Hòa Bình TCS1

1151 0401302953 Nguyễn Thanh
K14/11 Điện Biên Phủ, Tổ 4 Chính Gián, phường Thanh Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh 49.950                TCS1

1152 0401296996 Nguyễn Phước Trường An 27 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phước Trường An 1.002.000           TCS1

1153 0401296153 Nguyễn Thị Chuối Tổ 27 Hòa Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Chuối 393.000              TCS1

1154 0401296160 Đỗ Thị Lệ Hồng Tổ 15 Phường Hòa Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Lệ Hồng 450.000              TCS1

1155 0401296185 Hoàng Thị Mỵ 569 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Mỵ 4.062.725           TCS1

1156 0401296146 Nguyễn Thị Thanh 52 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh 1.501.800           TCS1

1157 0401296121 Nguyễn Thị Ngọc Lô 82 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc 510.000              TCS1

1158 0401295720 Võ Hoài Phương
Lô 4 B21 Nguyễn Tất Thành, Tổ 31 phường Thanh Khê Đông, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Hoài Phương 1.305.181           TCS1

1159 0401296604 Nguyễn Thị Hương Tổ 42 Hoà Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hương 6.072.100           TCS1

1160 0401296516 Hoàng Thị Hương 306 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Hương 884.000              TCS1

1161 0401299429 Lê Thị Thu Sương K63/32 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thu Sương 1.980.000           TCS1

1162 0401299563 Phạm Phú Hồng
281 Trần Cao Vân, Tổ 37 Thuận An, phường Xuân Hà, phường 

Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Phú Hồng 1.719.984           TCS1

1163 0401299556 Trần Thị Ngọc Diệp 19 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Ngọc Diệp 660.000              TCS1

1164 0401302304 Khương Xuân Vinh 147 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Khương Xuân Vinh 5.086.071           TCS1

1165 0401302294 Nguyễn Đình Hạ 230 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Hạ 2.005.400           TCS1

1166 0401303040 Nguyễn Thành
Lô 4 B21 đường 5,5m, tổ 33B Thanh Khê Đông, phường Thanh 

Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thành 967.211              TCS1

1167 0401303065 Nguyễn Vĩnh Đại Lô 17 - 18 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Vĩnh Đại TCS1

1168 0401303097 Nguyễn Văn Thanh K175 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Thanh 510.200              TCS1

1169 0401303562 Nguyễn Đình Duyên 113 Hà Huy Tập, phường Hoà Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Duyên 688.800              TCS1

1170 0401303160 Hoàng Thị Cẩm Hương 512 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Cẩm Hương 1.241.500           TCS1

1171 0401309003 Huỳnh Thị Quỳnh Giao 676 Điện Biên Phủ, Tổ 6, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Quỳnh Giao 999.000              TCS1

1172 0401308994 Phạm Thị Cúc 95 Kỳ Đồng, Tổ 01, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Cúc TCS1

1173 0401308987 Phạm Thị Thu 116 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thu 300.000              TCS1

1174 0401302449 Phạm Thị Liên Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Liên 301.000              TCS1

1175 0401303548 Vũ Văn Thọ 53 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Văn Thọ 1.072.300           TCS1

1176 0401308338 Trần Thanh
Lô 189 Khu dân cư Huỳnh Ngọc Huệ, Tổ 16, phường Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thanh 300.000              TCS1

1177 0401303474 Nguyễn Ngọc Dũng 354 Lê Duẩn, phường Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Dũng 6.128.337           TCS1

1178 0401308200 Đào Thảo K22/7 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Thảo 16.060.524         TCS1

1179 0401307020 Trần Thị Diễm Vy 654 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Diễm Vy 760.000              TCS1

1180 0401311644 Trần Gia Mạnh 649 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Gia Mạnh 408.800              TCS1

1181 0401303516 Nguyễn Thị Bê 12 Cù Chính Lan, Tổ 3 Hoà Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bê 1.818.300           TCS1

1182 0401308761 Trần Văn Hùng 234 Ông ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Hùng 6.088.800           TCS1

1183 0401301903 Nguyễn Thị Bé 63 Phạm Văn Nghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bé 1.699.500           TCS1

1184 0401311637 Lê Văn Phước 638 Trần Cao Vân, Tổ 13, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Phước 1.220.993           TCS1

1185 0401308962 Nguyễn Thị Mỹ Linh 19 Thanh Huy 3, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ Linh 1.560.000           TCS1

1186 0401306299 Nguyễn Văn Dũng Tổ 23 Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Dũng 6.857.011           TCS1

1187 0401308190 Võ Tuấn Hiền Tổ 23, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Tuấn Hiền TCS1

1188 0401307038 Nguyễn Thị Lệ Hằng 279 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lệ Hằng 27.553.145         TCS1

1189 4900418083 Chu Thanh Trà
46 Điện Biên Phủ (Lô số 18+19 Khu ẩm thực Phố Đêm), phường 

Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chu Thanh Trà 600.000              TCS1

1190 0401312327 Trần Lâm Kinh 759 Nguyễn Tất Thànhành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Lâm Kinh 8.748.500           TCS1

1191 0401313803 Ngô Thị Hoa Tổ 25 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Hoa 544.000              TCS1

1192 0401313810 Trần Thị Bích 322 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Bích 15.648.843         TCS1
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1193 0401322364 Phạm Thị Hồng Oanh 259/8 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Hồng Oanh 1.570.000           TCS1

1194 0401314846 Huỳnh Trần Đình Toàn 52 Đỗ Quang, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Trần Đình Toàn 1.750.973           TCS1

1195 0401322149 Trần Quốc 531 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Quốc 8.922                  TCS1

1196 0401315342 Phạm Phi K405/8 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Phi TCS1

1197 0401315247 Đinh Văn Một 55 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Văn Một 420.000              TCS1

1198 0401315254 Trần Thị Thu Lan 52 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thu Lan 1.050.000           TCS1

1199 0401315261 Võ Thị Vinh 33 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Vinh 943.200              TCS1

1200 0401315208 Trương Lan Anh 370 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Lan Anh 504.000              TCS1

1201 0401315222 Trần Công Tiến K67/1 Hà Huy Tập, Tổ 57, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Công Tiến 580.000              TCS1

1202 0401315085 Nguyễn Bá Tâm 753 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Bá Tâm 2.042.440           TCS1

1203 0401337466 Phạm Văn Chính 333 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Chính 1.480.000           TCS1

1204 0401329264 Lương Đức Toàn 257 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lương Đức Toàn 2.012.496           TCS1

1205 0401350883 Trần Thị Thê Lô 01 Nguyễn Tất Thành, Tổ 25, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thê 194.600              TCS1

1206 0401350876 Nguyễn Đức Muôn 1527 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Muôn 2.407.428           TCS1

1207 0401331506 Võ Thị Minh Dung Tổ 26, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Minh Dung 477.145              TCS1

1208 0401339985 Trần Văn Toàn 140 Kỳ Đồng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Toàn TCS1

1209 0401350347 Huỳnh Văn Hải 263 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Văn Hải 880.499              TCS1

1210 0401350361 Nguyễn Lê Thuỳ Minh 739 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Lê Thuỳ Minh 1.819.700           TCS1

1211 0401328415 Nguyễn Thị Loan 23 Dũng sỹ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Loan 394.900              TCS1

1212 0401348690 Đỗ Thị Nhựt Lô 104+105 Chợ Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Nhựt TCS1

1213 8017694914 Mai Quang Huy K67/37 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Quang Huy 300.000              TCS1

1214 0401328888 Trần Thị Hiển 400 Trần Cao vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hiển 913.300              TCS1

1215 0401330615 Trương Thị ánh Tuyết 01 Đào Duy Anh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị ánh Tuyết 2.466.400           TCS1

1216 0401330541 Trần Thị Hồng 451 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hồng 1.346.800           TCS1

1217 0401329137 Nguyễn Thị Công Nhân 176 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Công Nhân 978.400              TCS1

1218 0401329144 Huỳnh Thị Bích Duyên 36 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Bích Duyên 470.000              TCS1

1219 0401330397 Hoàng Thị Ngọc Nghĩa 248 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Ngọc Nghĩa 300.000              TCS1

1220 0401328535 Võ Thị Xuân Mai 58 Hà Huy tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Xuân Mai 4.500.000           TCS1

1221 0401328528 Nguyễn Huy Định 779 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Huy Định 554.368              TCS1

1222 0401329063 Đặng Văn Thương Tổ 39, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Văn Thương 82.855                TCS1

1223 0400507482 Trần Minh Đương 441 Lê Duẩn - Thạc Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Minh Đương TCS1

1224 0401334578 Đỗ Thị Hoài Nam 47 Trần Tống, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Hoài Nam 458.742              TCS1

1225 0401328207 Đặng Thị Thu Thuỷ Chợ quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Thu Thuỷ 100.000              TCS1

1226 0401328782 Nguyễn Thị Ngọc Chi
135 Kỳ Đồng, Lô 09+10 chợ quán hộ, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc Chi 173.900              TCS1

1227 0401333694 Bùi Thị Mai 279 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Mai 275.000              TCS1

1228 0401329088 Huỳnh Thị Mỹ H2/2 Văn Cao, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Mỹ 9.549                  TCS1

1229 0401328454 Trương Thị ánh Nguyệt 644 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị ánh Nguyệt 287.286              TCS1

1230 0401329930 Ngô Văn Trường Vũ 322B Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Văn Trường Vũ TCS1

1231 0401330647 Hoàng Lan 84 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Lan 420.000              TCS1

1232 0401330573 Trương Thị Mỹ Kim 05 Tản Đà, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Mỹ Kim 4.731.100           TCS1

1233 0401328341 Huỳnh Minh Tân
Lô 11 lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, phường Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Minh Tân 3.480.600           TCS1

1234 0401328366 Võ Thị Mỹ Hằng
75 Dũng Sỹ Thanh Khê, P.Thanh Khê Tây, phường Thanh Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Mỹ Hằng 150.000              TCS1

1235 0401328140 Huỳnh Văn Dũng 600 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Văn Dũng 4.090.171           TCS1

1236 0401329024 Ngô Thị Thuỷ 401 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Thuỷ 6.799.000           TCS1

1237 0401328165 Trần Thị Ngọ 86 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Ngọ 100.000              TCS1

1238 0401327482 Trương Văn Tân 338 Ông ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Văn Tân TCS1

1239 0401327436 Võ Thị Mỹ Hạnh 27-29 Tôn Thất Đạm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Mỹ Hạnh 1.379.700           TCS1

1240 0401327443 Lê Thị Hường 45 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hường 1.249.900           TCS1

1241 0401327450 Nguyễn Thị Hằng 59 Tôn Thất Đạm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hằng 4.100.500           TCS1

1242 0401327605 Phạm Hữu Hải 151 Đỗ Quang, Tổ 38, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Hữu Hải 79.760                TCS1
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1243 0401327556 Đỗ Thị Kim Liên 60 Đỗ Quang, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Kim Liên 419.358              TCS1

1244 0401340444 Bùi Quang Thanh 126A Ông ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Quang Thanh 300.000              TCS1

1245 0401340437 Trần Thị Sửu 05 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Sửu 765.620              TCS1

1246 8019503548 Ngô Quang Hùng 374/14 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Quang Hùng TCS1

1247 0401330196 Vũ Hoàng Đan 229 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Hoàng Đan 420.000              TCS1

1248 0401338205 Trần Hạnh Phấn Chợ Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Hạnh Phấn 900.000              TCS1

1249 0401338212 Nguyễn Thị Bích Phương Chợ Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bích Phương 300.000              TCS1

1250 0401350925 Lý Ngọc Phương B12 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lý Ngọc Phương 1.079.100           TCS1

1251 8019887037 Trần Minh Khánh 204 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Minh Khánh 1.480.000           TCS1

1252 8019921129 Nguyễn Văn Phúc K83/31 Đinh Tiên Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Phúc 553.267              TCS1

1253 8019907269 Đỗ Thị Thuý Quyên K112/137/20 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Thuý Quyên 100.000              TCS1

1254 8020402135 Trần Văn Định 324 Tổ 57 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Định TCS1

1255 8020993488 Lê Thị Ái Nhi K292 H76/11 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Ái Nhi TCS1

1256 8021012226 Võ Minh Thành 260 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Minh Thành 181.860              TCS1

1257 8021210764 Phạm Thị Tố Oanh K258/32 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Tố Oanh TCS1

1258 8039127718 Lê Hồng Thái Tổ 43, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Hồng Thái 300.000              TCS1

1259 8039808481 Huỳnh Ngọc Anh Nguyên 266 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Ngọc Anh Nguyên 2.416.530           TCS1

1260 8021885968 Lê Thị Thanh Chợ Lầu Đèn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thanh 182.206              TCS1

1261 8040393538 Bùi Văn Quý K405/2 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Văn Quý 5.694.228           TCS1

1262 8040983135 Nguyễn Văn Châu 20 Hồ Quý Ly, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Châu 1.200.000           TCS1

1263 8040604933 Phan Thị Ngọc Bé 126 Bế Văn Đàn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Ngọc Bé TCS1

1264 8040604348 Lương Thị Thu Khanh Số 7 Quang Dũng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lương Thị Thu Khanh 6.390.957           TCS1

1265 8040989352 Trương Ngọc Nghĩa 52 Phần Lăng 9, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Ngọc Nghĩa TCS1

1266 8041540351 Đỗ Thanh Sương 384/7 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thanh Sương TCS1

1267 8041504762 Nguyễn Hoàng Tâm
Căn hộ A10.02 - Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hoàng Tâm TCS1

1268 8042728691 Nguyễn Thị Thu Hằng 25 Nguyễn Đức Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Hằng 844.434              TCS1

1269 8042315609 Phạm Tiến Sơn 0, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Tiến Sơn TCS1

1270 8042951805 Nguyễn Thanh Huy 193 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Huy 2.851.596           TCS1

1271 8043373191 Nguyễn Tiến Dũng 384 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tiến Dũng 840.000              TCS1

1272 8042759523 Đặng Thái Sơn 358 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thái Sơn 1.676.000           TCS1

1273 8043175834 Lê Thanh Minh 25 Ngô Đức Kế, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thanh Minh TCS1

1274 8043165113 Nguyễn Thanh Hùng 775 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Hùng TCS1

1275 8043171011 Lê Thị Thủy 116 Lý Thái Tông, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thủy 970.000              TCS1

1276 8044340960 Ngô Lê Hoài Phương 493 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Lê Hoài Phương 2.730.000           TCS1

1277 8044670398 Đinh Thị Tâm 46 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Tâm 300.000              TCS1

1278 8044663087 Nguyễn Lan 266 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Lan 1.753.600           TCS1

1279 8044435429 Lê Thị Hoàng Lan Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hoàng Lan TCS1

1280 8045058036 Nguyễn Hữu Hiến 151 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Hiến TCS1

1281 6100473723 Nguyễn Việt Tuấn
Căn tin trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, 157 Hà Huy Tập, phường 

Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Việt Tuấn TCS1

1282 8025741981 Võ Ngọc Chinh
02 Hà Khê (Lô đất số 01, Hà Huy Tập nối dài), phường Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Ngọc Chinh 864.770              TCS1

1283 8046412508 Nguyễn Lương Dũng 464 Ông ích Khiêm,P. Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Lương Dũng 301.233              TCS1

1284 8026140380 Lê Thị Thu Thủy 33 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thu Thủy 11.775                TCS1

1285 8046415019 Đàm Thị Hà 294/3 Điện Biên Phủ, Tổ 50, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đàm Thị Hà 143                     TCS1

1286 8046829450 Đào Huy Hoàng K104/6 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Huy Hoàng 5.789.460           TCS1

1287 8028100601 Huỳnh Sỹ Đạt 08 Lê Quang Sung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Sỹ Đạt 5.592.000           TCS1

1288 8048466266 Đặng Thanh 198 đường Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thanh 1.066.923           TCS1

1289 8048467735 Phạm Anh Nhật Tổ 17, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Anh Nhật 3.675.000           TCS1

1290 8048495210 Nguyễn Tự 16 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tự 860.000              TCS1

1291 8048920761 Nguyễn Thị Ngọc Thanh K256/26 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc Thanh TCS1
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1292 8049174298 Huỳnh Kim Tùng K29/16 Nguyễn Đức Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Kim Tùng 63.138                TCS1

1293 8048721244 Nguyễn Đức Sang 1297 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Sang 1.200.000           TCS1

1294 8048721910 Nguyễn Minh Mẫn Lô 2027 tầng 2 Parkson Plaza, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Minh Mẫn 480.000              TCS1

1295 8029027979 Nguyễn Dân Sinh
Căn hộ A08.03 - Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Dân Sinh TCS1

1296 8049037728 Lê Viết Trọng Cừ 126 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Viết Trọng Cừ TCS1

1297 8049060413 Trần Văn Thạch Tổ 05, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Thạch TCS1

1298 8029316096 Phạm Đăng Điền K340/26 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Đăng Điền 300.000              TCS1

1299 8029310658 Phan Thị Mỹ Lệ Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Mỹ Lệ 300.000              TCS1

1300 8029297968 Huỳnh Thị Huệ 294A Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Huệ 150.525              TCS1

1301 8029791870 Nguyễn Ngọc Thiên Vy 374/1 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Thiên Vy 930.000              TCS1

1302 8049947981 Trần Thị Thủy 504 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thủy 600.000              TCS1

1303 8049914792 Lê Hồng Vương 335 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Hồng Vương 452.000              TCS1

1304 8050929722 Trần Đăng Đông 1557 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đăng Đông 5.900.000           TCS1

1305 8031049063 Nguyễn Văn Quang 59 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Quang 902.000              TCS1

1306 8051169457 Trần Trọng Tiến 150 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Trọng Tiến 600.000              TCS1

1307 8051312315 Tăng Thị Hồng Anh 138 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tăng Thị Hồng Anh TCS1

1308 8050927669 Võ Thị Ngọc Thuận
Lô 01 B2.1 Khu gia đình quân nhân sư đoàn 375, phường Thanh 

Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Ngọc Thuận TCS1

1309 8051648040 Thiều Thị Hồng 159 Đỗ Quang, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thiều Thị Hồng 1.105.320           TCS1

1310 8031752357 Lê Bá Minh 427 Lê Duẫn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Bá Minh TCS1

1311 8051622412 Huỳnh Thị Vân 1337 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Vân 5.900.000           TCS1

1312 8031902806 Trần Thị Hạnh 127 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hạnh 15.165.706         TCS1

1313 8031707072 Nguyễn Việt Anh
Căn hộ B20.06 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Việt Anh TCS1

1314 8052680255 Lê Thị Hoài Thanh 359 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hoài Thanh 32.958.269         TCS1

1315 8033030678 Lê Đình Quang
Căn hộ B28.05 - Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đình Quang TCS1

1316 8032903175 Nguyễn Trường Danh
Căn hộ A26-01 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trường Danh TCS1

1317 8033026992 Lê Trọng Hiếu 124 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Trọng Hiếu TCS1

1318 8052674364 Nguyễn Thị Thanh Nga 19 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Nga 2.454.000           TCS1

1319 8052659976 Lê Thị Phương Nga 1289 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Phương Nga 1.650.000           TCS1

1320 8033791224 Nguyễn Thị Hạnh 428A/4 đường Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hạnh TCS1

1321 8053609495 Lâm Văn Đang 69 Lý Thái Tông, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lâm Văn Đang 4.100.000           TCS1

1322 8054126211 Phan Ngọc Bảo An 777 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Ngọc Bảo An 3.387.380           TCS1

1323 8034223111 Nguyễn Ngọc Duy 126 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Duy 1.860.000           TCS1

1324 8054635794 Trịnh Thị Thu Xuân 81 Bế Văn Đàn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Thị Thu Xuân 977.585              TCS1

1325 8054548100 Đặng Thị Hồng Hạnh
Căn hộ A31-01 chung cư Hoàng Anh Gia Lai - 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Hồng Hạnh TCS1

1326 8054408343 Võ Hoàng Duy 145 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Hoàng Duy 1.590.000           TCS1

1327 8034694287 Phan Văn Ngọc H19/7-K76 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Văn Ngọc 425.000              TCS1

1328 8035542135 Nguyễn Phạm Hoàng Uyên 413 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phạm Hoàng Uyên 1.310.000           TCS1

1329 8035635943 Trần Văn Long 632 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Long 300.000              TCS1

1330 8055541330 Châu Thị Hạnh 112/46 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Châu Thị Hạnh TCS1

1331 8035566922 Điều Chính Khải 116 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Điều Chính Khải 3.005.154           TCS1

1332 8054860172 Nguyễn Văn Dương Tổ 99, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Dương 794.371              TCS1

1333 8036685432 Đỗ Thị Hoài Thương 41 đường Mai Xuân Thưởng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Hoài Thương TCS1

1334 8036684894 Lê Ngọc Anh Số 38 Phan Phu Tiên, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Ngọc Anh TCS1

1335 3301103974 Trần Ngọc Anh 817 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngọc Anh 13.915.500         TCS1

1336 8036175819 Huỳnh Châu Khanh K88/20 Phạm Văn Nghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Châu Khanh 3.253.636           TCS1

1337 8036909114 Nguyễn Quốc Huy 408 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quốc Huy 9.318.159           TCS1

1338 8056752461 Nguyễn Thị Hồng Mai 152 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng Mai 2.500.000           TCS1
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1339 8056904555 Nguyễn Thị Va K99/49 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Va 19.063.880         TCS1

1340 8057041157 Trần Thanh Kỷ 104 Kỳ Đồng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thanh Kỷ 345.000              TCS1

1341 8056906915 Nguyễn Lương Bằng K237C/4 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Lương Bằng TCS1

1342 0401317741 Nguyễn Thị Hồng Lan K385/18B Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng Lan 2.429.646           TCS1

1343 8057483927 Đinh Quốc Tùng 676 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Quốc Tùng 2.936.566           TCS1

1344 8057402156 Dương Thị Thùy Trang 51 Tôn Thất Đạm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Thùy Trang 500.000              TCS1

1345 8057886330 Hồ Thị Diệu 611 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Diệu 2.990.833           TCS1

1346 8058398262 Huỳnh Trung Tá
Căn hộ A32.08 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Trung Tá TCS1

1347 8058285861 Trần Đức Thắng 382/29 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đức Thắng TCS1

1348 8058330680 Nguyễn Phụng Tổ 73, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phụng 102.445              TCS1

1349 8039236682 Nguyễn Hữu Thành Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Thành 200.000              TCS1

1350 8058957055 Vương Thị Hà Giang 187 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vương Thị Hà Giang 6.670.000           TCS1

1351 8039860925 Lê Hoàng Vũ 320 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Hoàng Vũ TCS1

1352 8039235181 Nguyễn Thị Hồng Thúy 88 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng Thúy TCS1

1353 8039793958 Nguyễn Thanh Quang Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Quang 100.000              TCS1

1354 8058580440 Lê Thị Thủy 40 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thủy 2.307.482           TCS1

1355 8059226837 Lã Thái Duy 289 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lã Thái Duy 350.000              TCS1

1356 8027393056 Đoàn Thị Thu Nguyệt Lô 65 chợ Phú Lộc, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thị Thu Nguyệt 60.673                TCS1

1357 8060323722 Lê Văn Đại 326 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Đại TCS1

1358 8065671949 Nguyễn Tân Thiên K9/5 Đỗ Quang, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tân Thiên TCS1

1359 8066567919 Đỗ Thị Trang K122/15C Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Trang TCS1

1360 8066907298 Nguyễn Thị Hoàng Thảo 126 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoàng Thảo 3.128.114           TCS1

1361 8066907259 Nguyễn Tuấn Điệp 242 Dũng Sỹ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tuấn Điệp 3.092.000           TCS1

1362 8068796544 Lê Thị Bích Ngọc 216 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Bích Ngọc 1.661.000           TCS1

1363 8069121248 Đào Ngọc Hoa K39/1 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Ngọc Hoa 13.923.525         TCS1

1364 8061252591 Nguyễn Văn Trí 196 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Trí 963.600              TCS1

1365 8069134399 Huỳnh Thị Bích Hiếu 225 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Bích Hiếu 1.575.000           TCS1

1366 8069219772 Ngô Ngọc Thạch 596 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Ngọc Thạch 46.747                TCS1

1367 0400433745 Đặng Ngọc Kiệm Tổ 112, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Ngọc Kiệm 300.000              TCS1

1368 0400658410 Lê Văn Quang 127 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Quang 2.321.083           TCS1

1369 0400677808 Huỳnh Ngọc Phúc Lô 02 B20 đường Lý Thái Tông, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Ngọc Phúc 35.071.000         TCS1

1370 8063246748 Lê Tự Kim Lân 38 Võ Văn Tần, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Tự Kim Lân 1.500.000           TCS1

1371 8063449307 Trần Thị Kha Dy 15 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Kha Dy 300.000              TCS1

1372 8063817800 Hồ Thị Lệ 11-12 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Lệ 1.062.900           TCS1

1373 8063953521 Phan Đức Công 207 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Đức Công 2.070.000           TCS1

1374 8065213970 Lê Hữu Tình K377 H12/3 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Hữu Tình 283.000              TCS1

1375 8064831163 Mạc Văn Chuyển
Căn hộ B15.07 chung cư Hoàng Anh Gia Lai - 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mạc Văn Chuyển TCS1

1376 0305208186-001 Lê Thị Kim Chi Big C phường Vĩnh trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Kim Chi 957.000              TCS1

1377 0400537670-001 Đinh Thị Huyền Tổ 10 Hòa Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Huyền TCS1

1378 0400196646-001 Bùi Thị Hồng 476 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Hồng TCS1

1379 8048449990 Nguyễn Thanh Hùng K19/89 Mai Xuân Thưởng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Hùng TCS1

1380 0401281608 Quách Thị Minh Loan 35 Tản Đà, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Quách Thị Minh Loan 2.353.931           TCS1

1381 0400681346 Trần Thị Sinh 55 Phạm Văn Nghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Sinh 3.417.600           TCS1

1382 0400656300 Huỳnh Ngọc Phương 898 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Ngọc Phương 1.221.680           TCS1

1383 0400687563 Phạm Cầu
04 Mẹ Nhu, phường Thanh Khê Tây, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Cầu 1.152.000           TCS1

1384 0400725970 Võ Xuân Mỹ Lô 59 Tầng I khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Xuân Mỹ 900.000              TCS1

1385 0400585385 Nguyễn Văn Vĩ 517 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Vĩ TCS1

1386 0400589887 Nguyễn Thị ánh 196 Kỳ Đồng, P.Thanh Khê Đông, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị ánh 5.944.800           TCS1

1387 0400600227 Phạm Minh Trí 04 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Minh Trí 688.000              TCS1
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1388 0400604824 Nguyễn Văn Tiến 456 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Tiến 482.949              TCS1

1389 0401157199 Huỳnh Thị Vân Lô 14 D2 Bế Văn Đàn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Vân 7.478.500           TCS1

1390 0401272226 Thân Trọng Hải Âu 69 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thân Trọng Hải Âu TCS1

1391 0400875711 Nguyễn Bá Ngọc Lô 62,63,64, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Bá Ngọc 97.800                TCS1

1392 0400493198 Nguyễn Thị Uyên Phương 169 Đỗ Quang, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Uyên Phương TCS1

1393 0400446159 Nguyễn Quốc Bảo 98 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quốc Bảo 61.811                TCS1

1394 0400545495 Phạm Ngọc Thân Tổ 27 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Ngọc Thân 208.100              TCS1

1395 0400149011 Bùi Quy Cương 48 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Quy Cương 1.732.700           TCS1

1396 0400577105 Trương Thị Yến Nhi 263 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Yến Nhi 246.200              TCS1

1397 0400577458 Đào Ngọc Minh Thuận 89 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Ngọc Minh Thuận 200.000              TCS1

1398 0400493536 Lê Thị Thanh Thủy tầng 3 siêu thị Đà Nẵng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thanh Thủy TCS1

1399 3701175892 Vũ Thị Kiều Nga 41 Đỗ Quang, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Thị Kiều Nga TCS1

1400 8006093830 Võ Việt Phương 910 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Việt Phương 1.059.400           TCS1

1401 8011012393 Nguyễn Thị Bích Hoa 160 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bích Hoa TCS1

1402 8049917218 Phạm Thị Thanh Hoà 309 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thanh Hoà 1.056.000           TCS1

1403 8071780463 Đỗ Thị Thùy Trâm 20 Mẹ Hiền, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Thùy Trâm 800.000              TCS1

1404 0401356229 Nguyễn Ngọc Đức Tổ 19 Thạc Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Đức 703.271              TCS1

1405 8072106070 Lê Quang Long 37 Bầu Trảng 5 tổ 20, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quang Long 207.081              TCS1

1406 8072099056 Lã Văn Nam 458 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lã Văn Nam 664.000              TCS1

1407 8072083899 Nguyễn Thị Thuỳ An Lô 13 B2.3 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thuỳ An 900.000              TCS1

1408 8073229974 Nguyễn Thị Kiều Nga 59 Tôn Thất Đạm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kiều Nga 2.251.000           TCS1

1409 8073229188 Nguyễn Thị Nhạc Vy Lô 21A-B6.5 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nhạc Vy 600.000              TCS1

1410 8073229205 Đinh Thị Thanh Quyên Kiốt số 19, Chợ Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Thanh Quyên 6.289                  TCS1

1411 8070873700 Vương Hữu Thái 419 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vương Hữu Thái 7.703.921           TCS1

1412 8073145971 Nguyễn Mạnh Hà 152 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Mạnh Hà 3.528.000           TCS1

1413 8073268324 Nguyễn Thành An K39/33/8 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thành An TCS1

1414 8072868343 Nguyễn Văn Tư K123/12 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Tư 1.512.000           TCS1

1415 8073272987 Phan Vũ Ngọc Hiền 1139 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Vũ Ngọc Hiền 2.047.710           TCS1

1416 8073270838 Trần Võ Vi Hải 65 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Võ Vi Hải 300.000              TCS1

1417 8072921484 Nguyễn Xuân Hà K672/3 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Xuân Hà 300.000              TCS1

1418 8073550338 Nguyễn Thị Thiên Hương 754 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thiên Hương 1.760.000           TCS1

1419 8074087176 Nguyễn Thị Hướng
Căn hộ A09-02 chung cư Hoàng Anh Gia Lai, phường Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hướng TCS1

1420 8074018006 Phạm Văn Quang 102 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Quang 765.000              TCS1

1421 0401351037 Trần Nguyễn Đại Lân 292 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Nguyễn Đại Lân 556.300              TCS1

1422 0401358272 Trần Đình Thịnh
126 Phan Thanh, Tổ 29 phường Thạc Gián, phường Thanh Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đình Thịnh 1.620.000           TCS1

1423 0401358089 Nguyễn Văn Phước Lô 6 B11 đường Vũ Quỳnh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Phước 256.000              TCS1

1424 0401358018 Nguyễn Thảo Tổ 17 phường Thanh Khê Đông, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thảo 300.000              TCS1

1425 0401359406 Nguyễn Thị Sơn Hà 10B Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Sơn Hà TCS1

1426 0401358258 Trần Quốc Thông 241 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Quốc Thông 1.376.600           TCS1

1427 8074194812 Nguyễn Thị Nguyệt 735 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nguyệt 900.000              TCS1

1428 8074199465 Võ Đăng Thiện 236 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Đăng Thiện 2.035.000           TCS1

1429 8074125914 Nguyễn Thị Hằng Nga 288 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hằng Nga 6.048.873           TCS1

1430 8076863681 Trần Nhật Quang
189 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Nhật Quang 750.000              TCS1

1431 8076378999 Lê Thị Thu Bình Tổ 78, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thu Bình TCS1

1432 8076046489 Nguyễn Thị Thu Hương 158 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Hương TCS1

1433 8076623143 Lê Khả Hân 910 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Khả Hân 3.483.765           TCS1

1434 0401365720 Chung Cảnh Hảo 100 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chung Cảnh Hảo 771.800              TCS1

1435 0401364903 Trịnh Thị Linh Tổ 02 Hoà Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Thị Linh 1.176.000           TCS1

1436 0401365135 Tiêu Vĩnh Duy 58 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tiêu Vĩnh Duy 150.000              TCS1

1437 0401367527 Phạm Thị Ti Na 28 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Ti Na TCS1
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1438 0401367238 Trần Công Thắng 71 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Công Thắng 9.975.200           TCS1

1439 0401366040 Trần Thị Thôi 12 Nguyễn Phi Khanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thôi 2.773.600           TCS1

1440 0401366026 Hồ Minh Châu 259 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Minh Châu 392.000              TCS1

1441 0401364540 Lương Thị Phúc
814/33 Trần Cao Vân, Tổ 28 Thanh Khê Đông, phường Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lương Thị Phúc 568.500              TCS1

1442 8077001730 Phan Văn Bảo K196/H48/03 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Văn Bảo 2.296.026           TCS1

1443 8074729673 Đồng Thị Yến Thanh Lô 21B6 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đồng Thị Yến Thanh TCS1

1444 8076859501 Lê Thị Đào 254 Dũng Sỹ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Đào 600.000              TCS1

1445 8078303212 Võ Tín 217 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Tín 890.420              TCS1

1446 0401370008 Trần Thị Cẩn 147 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Cẩn TCS1

1447 8079945438 Nguyễn Đoàn Vũ 545 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đoàn Vũ 12.160.112         TCS1

1448 0401371026 Nguyễn Văn Chính K175/8 Đỗ Quang, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Chính TCS1

1449 8080182967 Đặng Bích Ngọc Lô 42 chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Bích Ngọc 100.000              TCS1

1450 0401371234 Ngô Thiên Long 476/1 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thiên Long 3.240.000           TCS1

1451 0401371435 Lê Thị Bích Ngọc
37 Huỳnh Ngọc Huệ, Tổ 02 phường Hoà Khê, phường Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Bích Ngọc 30.880.000         TCS1

1452 0401371587 Lê Văn Tuấn 520 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Tuấn 640.000              TCS1

1453 0401371643 Nguyễn Thị Lành Chợ Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lành 570.000              TCS1

1454 0401371650 Phan Thị Thu Chợ Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Thu 560.000              TCS1

1455 8080356589 Nguyễn Thị Hồng Sương 141 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng Sương 2.264.460           TCS1

1456 8080359685 Phạm Văn Cường 215 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Cường 1.800.000           TCS1

1457 0401371682 Phan Thị Mười 85 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Mười 300.000              TCS1

1458 0401371749 Trần Văn Trung 304/29 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Trung TCS1

1459 8080650580 Nguyễn Thị Minh Nguyệt H01 Bàu Hạc 2, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Minh Nguyệt 500.000              TCS1

1460 0401373866 Đặng Thị Thu
836 Trần Cao Vân, Tổ 17 TKhê Đông, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Thu 5.210.000           TCS1

1461 8081738277 Phan Văn Thạnh K36/29 Lý Thái Tông, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Văn Thạnh 15.281.135         TCS1

1462 8082470209 Trần Thanh Lâm 739 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thanh Lâm 1.860.000           TCS1

1463 8082811272 Ngô Thị Thúy Hằng 32 Võ Văn Tần, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Thúy Hằng 540.000              TCS1

1464 8083112157 Huỳnh Kim Minh Lô 24C Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Kim Minh 2.100.000           TCS1

1465 0401378582 Phan Thị Thu 70 Phan Phu Tiên, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Thu 4.360.000           TCS1

1466 0401379089 Lê Thị Kim Chợ Hoà Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Kim 3.780.000           TCS1

1467 0401380140 Lê Thị Ngọc Hiển 400 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Ngọc Hiển 3.100.000           TCS1

1468 0401380197 Lê Thị Cúc
K45 H61/14 Lê Độ, Tổ 02 phường Tam Thuận, phường Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Cúc 761.300              TCS1

1469 0401380239 Hoàng Thị Hoa Lô 1 D1 Bế Văn Đàn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Hoa 958.000              TCS1

1470 0401380292 Trịnh Sử Phương Thảo K30/1 Đặng Thai Mai, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Sử Phương Thảo 2.430.672           TCS1

1471 0401380415 Trần Thị Kim Ngọc K83/1 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Kim Ngọc 584.600              TCS1

1472 0401382571 Lê Ngọc Thành
Lô 9 B2.2 đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Ngọc Thành 1.710.795           TCS1

1473 0401382606 Lê Thị Mỹ Hạnh 635 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Mỹ Hạnh 2.673.000           TCS1

1474 0401383744 Nguyễn Thị Bích Phượng 218 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bích Phượng 300.000              TCS1

1475 0401383737 Nguyễn Thị Lệ Huyền 39 Tôn Thất Đạm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lệ Huyền 1.400.000           TCS1

1476 0401384113 Huỳnh Kim Hà K02/22 Bàu Trảng 7, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Kim Hà 14.640                TCS1

1477 0401384586 Nguyễn Văn Tiến 747 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Tiến 1.300.000           TCS1

1478 4000778453 Nguyễn Thị Linh 569 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Linh 250.922              TCS1

1479 8085586346 Đinh Sĩ Lâm 105 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Sĩ Lâm 2.715.000           TCS1

1480 0401386343 Bùi Khánh Phương 17 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Khánh Phương 256.000              TCS1

1481 0401386350 Hồ Viết Chương 461/16 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Viết Chương 573.000              TCS1

1482 8087990353 Nguyễn Như Phúc Hiếu K02/32 Bàu Trảng 7, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Như Phúc Hiếu TCS1

1483 8086856605 Trần Vấn 342 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Vấn 2.389.860           TCS1

1484 8086316462 Lê Tấn Thành 407 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Tấn Thành 3.563.980           TCS1
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1485 8088161221 Châu Thị Bích Ngọc
Căn hộ B13.03 chung cư Hoàng Anh Gia Lai - 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Châu Thị Bích Ngọc TCS1

1486 0401389873 Huỳnh Ngọc Sáu 486 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Ngọc Sáu 1.310.100           TCS1

1487 0401389866 Nguyễn Đức Bông 77 Phạm Văn Nghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Bông 1.260.000           TCS1

1488 0401391470 Vũ Quân 45 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Quân TCS1

1489 8089768107 Trần Thị Thiên Hương K622/9 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thiên Hương TCS1

1490 8089852567 Huỳnh Xuân Tựu 87B Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Xuân Tựu 6.640.000           TCS1

1491 8089935333 Lê Thúc Tâm K96/211 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thúc Tâm 1.362                  TCS1

1492 8091353780 Huỳnh Thị Kiều Trang K247/1 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Kiều Trang 1.402.984           TCS1

1493 8090705398 Lê Thị Xuân
Lô 41 tầng 2 khu chợ Siêu thị Đà Nẵng, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Xuân TCS1

1494 8091004370 Trần Văn Cân K402/8 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Cân 855                     TCS1

1495 0401401954 Vũ Đình Ngọc Linh Tổ 92, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Đình Ngọc Linh 501.690              TCS1

1496 0401401866 Trần Công Lý Tổ 20 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Công Lý 1.660.000           TCS1

1497 0401402637 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi 382 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi 684.000              TCS1

1498 8091426326 Phan Thị Lợi Lô 06 tầng 2 khu chợ Siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Lợi TCS1

1499 8091933397 Nguyễn Tuấn Đạt 32 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tuấn Đạt 840.000              TCS1

1500 0401404786 Nguyễn Thị Sen Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Sen 300.000              TCS1

1501 0401404070 Trần Thị Huệ 18 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Huệ 8.743.440           TCS1

1502 0401403535 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 38 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc Phượng 11.084.000         TCS1

1503 0401404715 Nguyễn Mạnh Dũng 152 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Mạnh Dũng 930.000              TCS1

1504 0401404810 Phan Thị Nhật Tâm 64 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Nhật Tâm 4.342.500           TCS1

1505 0401403905 Nguyễn Tấn Cảnh 63 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tấn Cảnh 11.471.000         TCS1

1506 0401403983 Lê Văn Khương 127 Nguyễn Đức Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Khương 2.627.750           TCS1

1507 0401404680 Huỳnh Thị Thanh 68 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Thanh 13.882.861         TCS1

1508 0401404698 Trương Thị An 156 Ông ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị An 2.203.000           TCS1

1509 8093363329 Nguyễn Bình 55 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Bình 1.676.000           TCS1

1510 8096466347 Trương Vĩnh Công
Căn hộ B17.02 - Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Vĩnh Công TCS1

1511 8098679929 Nguyễn Thị Na 332/9 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Na TCS1

1512 8098870354 Hà Văn Võ 581 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Văn Võ TCS1

1513 0401409921 Hoàng Thị Kiều Chinh 236 Bế Văn Đàn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Kiều Chinh 300.000              TCS1

1514 0401410532 Dương Thị Đào 231 Bế Văn Đàn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Đào 1.176.000           TCS1

1515 0401410645 Nguyễn Huỳnh Thông
122 Đỗ Quang, tổ 35 phường Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Huỳnh Thông 1.685.000           TCS1

1516 0401411529 Ngô Thị Thuỷ Tiên Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Thuỷ Tiên TCS1

1517 0401411769 Nguyễn Thị Bi Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bi 2.035.754           TCS1

1518 0401411790 Nguyễn Thị Ngọc Thảo
708 Trần Cao Vân, Tổ 06 phường Xuân Hà, phường Thanh Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc Thảo 300.000              TCS1

1519 0401411825 Nguyễn Thị Có Tổ 17 phường Xuân Hà, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Có 660.000              TCS1

1520 0401414287 Ngô Thị Ty Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Ty 309.063              TCS1

1521 0401414914 Trịnh Thị Vĩnh Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Thị Vĩnh 1.506.111           TCS1

1522 0401417513 Tưởng Thị Cường 22 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tưởng Thị Cường TCS1

1523 0401419038 Văn Đình Quang 27+29 Tôn Thất Đạm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Văn Đình Quang 5.768.000           TCS1

1524 0401419101 Nguyễn Đình Giả 55 Lê Quang Sung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Giả 270.000              TCS1

1525 0401419140 Võ Thị Mỹ Loan 139 Phạm Văn Nghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Mỹ Loan 3.023.566           TCS1

1526 0401420435 Nguyễn Thị Lai 203 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lai 8.598.000           TCS1

1527 0401420548 Lê Thị Trà My 153 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Trà My 1.008.000           TCS1

1528 0401421541 Phạm Thị Duyên Hà 10 Văn Cao, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan thị Duyên Hà TCS1

1529 0401422513 Lê Thị Nga 01 Đào Duy Tân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Nga 4.957.667           TCS1

1530 0401422961 Lê Thị Huê
Lô 15A tầng lửng khu chợ Siêu Thị Đà Nẵng, phường Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Huê 300.000              TCS1

1531 0401424140 Lê Văn Hồng Lạc 04 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Hồng Lạc 250.000              TCS1
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1532 0401424278 Nguyễn Thị Cúc Tổ 16 Thanh Khê Đông, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Cúc 1.704.000           TCS1

1533 0401424285 Nguyễn Thị Còn H28/30 K814 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Còn 900.000              TCS1

1534 0401424334 Đoàn Thị Tố Nga 173 Kỳ Đồng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thị Tố Nga 1.020.000           TCS1

1535 0401424694 Hồ Thị Xuyến Tổ 41 phường Hoà Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Xuyến 2.214.000           TCS1

1536 0401424542 Nguyễn Văn Thuỷ
Kios 01 phía Đông khu B Siêu thị Đà Nẵng, phường Thanh Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Thuỷ 2.880.150           TCS1

1537 0401425296 Nguyễn Quang Bảo Ngọc 165 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Bảo Ngọc 3.600.000           TCS1

1538 8096185191 Trương Văn Duy 36 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Văn Duy TCS1

1539 0401427938 Đinh Thị Mị Châu 331 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Mị Châu 628.000              TCS1

1540 0401428191 Phan Hữu Định Tổ 40 phường Xuân Hà, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Hữu Định 6.264.020           TCS1

1541 0401429029 Đào Thị Hạnh Diễm Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Thị Hạnh Diễm 2.559.376           TCS1

1542 0401429692 Võ Nguyễn Mai Tiên 253 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Nguyễn Mai Tiên 1.223.915           TCS1

1543 0401429981 Nguyễn Duy Hà
Lô B2.4 nút giao thông Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Duy Hà 18.189.506         TCS1

1544 0401430472 Nguyễn Thị Hoa Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoa 2.520.000           TCS1

1545 0401432889 Trần Đình Anh Tổ 18, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đình Anh 301.032              TCS1

1546 0401432984 Hồ Thị Mỹ Ly
Lô 285b tầng trệt khu chợ Siêu Thị Đà Nẵng, phường Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Mỹ Ly 4.200.000           TCS1

1547 0401433025 Nguyễn Thị Kim Trâm
Lô 96 tầng trệt Khu B, Siêu Thị Đà Nẵng, phường Thanh Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Trâm 4.065.000           TCS1

1548 0401433177 Phạm Thị Tuyết
Lô 247A tầng trệt, Khu B - Siêu thị Đà Nẵng, phường Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Tuyết 1.099.000           TCS1

1549 0401433184 Nguyễn Thị Như Anh
Lô 17 Tầng lửng khu chợ Siêu thị Đà Nẵng, phường Thanh Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Như Anh 1.500.000           TCS1

1550 0401433201 Trần Thị Mão
Lô 30 tầng lửng khu chợ Siêu thị Đà Nẵng, phường Thanh Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Mão 300.000              TCS1

1551 0401433219 Phan Thị Thuý Nga
Lô 12A tầng lửng khu chợ Siêu thị Đà Nẵng, phường Thanh Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Thuý Nga 300.000              TCS1

1552 0401433233 Nguyễn Thị Xuân
Lô 01 tầng 1 khu chợ Siêu thị Đà Nẵng, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Xuân 300.000              TCS1

1553 0401433258 Lê Thị Lành
Lô 47A tầng 2 khu chợ Siêu thị Đà Nẵng, phường Thanh Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Lành 900.000              TCS1

1554 0401433321 Nguyễn Thị Dung
Lô 92 tầng 2 khu chợ Siêu thị Đà Nẵng, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Dung 1.200.000           TCS1

1555 0401433339 Giáp Thị Dung
Lô 21 Khu B Tầng 1 Siêu thị Đà Nẵng, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Giáp Thị Dung 600.000              TCS1

1556 0401433346 Phạm Thị Kim Hồng
Lô 88 tầng 2 Khu chợ Siêu thị Đà Nẵng, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Kim Hồng 300.000              TCS1

1557 0401433378 Phan Thị Minh Hiếu
Lô 17 tầng trệt khu chợ Siêu thị Đà Nẵng, phường Thanh Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Minh Hiếu 991.000              TCS1

1558 0401433868 Ngô Thị Tuyền
90/7 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê Đông, phường Thanh Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Tuyền 7.935.000           TCS1

1559 0401435294 Phùng Thị Lê Hoa 21 Hà Huy Tập, phường Xuân Hà, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phùng Thị Lê Hoa 576.000              TCS1

1560 0401437051 Trần Văn Miễn 749 + 751 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Miễn 4.443.187           TCS1

1561 0401437157 Nguyễn Hoa Anh Đào 58 Tôn Thất Đạm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hoa Anh Đào TCS1

1562 0401438087 Văn Thị Minh Nguyệt 264 Ông ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Văn Thị Minh Nguyệt 397.000              TCS1

1563 0401438665 Bùi Thị Thúy Nga Chung cư phường Thanh Khê Tây, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Thuỳ Nga 4.200.000           TCS1

1564 0401438841 Trần Thị Quế Phương
K36/52 Lý Thái Tông, phường Thanh Khê Tây, phường Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Quế Phương 1.344.000           TCS1

1565 0401438859 Phan Văn Ngọc 07 Hồ Quý Ly, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Văn Ngọc 360.000              TCS1

1566 0401440103 Nguyễn Thị Cẩm Quyên Lô 46 tầng 1 chợ Siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Cẩm Quyên 600.000              TCS1



STT Mã số thuế  Tên người nộp thuế Địa chỉ Lý do công khai
Người đại diện theo pháp 

luật

Số tiền nợ thuế 

(đồng), (đến 

30/6/2026)

Phòng/

TCS1

1567 0401440110 Đặng Thị Hương Giang Chợ Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Hương Giang 300.000              TCS1

1568 0401441499 Nguyễn Thị Vinh K47/23 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Vinh 1.650.296           TCS1

1569 0401442238 Trương Đình Hải
Lô146 tầng trệt, chợ siêu thị Nguyễn Kim, 46 Điện Biên Phủ, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Đình Hải 153.900              TCS1

1570 0401443143 Cai Thái Hoàng My 222 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cai Thái Hoàng My TCS1

1571 0401443880 Nguyễn Thị Bích Vân 88 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bích Vân 7.464                  TCS1

1572 0401443961 Nguyễn Hoàng Vũ 04 Mẹ Nhu, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hoàng Vũ 12.492.000         TCS1

1573 0401444450 Bùi Thị Kim Liên Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Kim Liên 200.000              TCS1

1574 0401444517 Phạm Văn Sơn Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Sơn 300.000              TCS1

1575 0401444524 Lê Thị Huệ Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Huệ 200.000              TCS1

1576 0401444549 Dương Thị Em Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Em 100.000              TCS1

1577 0401444556 Nguyễn Thị Tính Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tính 100.000              TCS1

1578 0401444588 Lê Thị Hạnh Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hạnh 100.000              TCS1

1579 0401444595 Đào Thị Luyện Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Thị Luyện 301.519              TCS1

1580 0401444605 Hoàng Thị Thuý Sương Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Thuý Sương 200.000              TCS1

1581 0401444612 Đặng Thị My Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Mỵ 200.000              TCS1

1582 0401444644 Lê Thị Mỹ Nữ Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Mỹ Nữ 200.000              TCS1

1583 0401444690 Trần Văn Phước K27/6 Thuận An I, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Phước 2.125.000           TCS1

1584 0401444700 Dương Thị Thu Thuỷ Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Thu Thuỷ 200.000              TCS1

1585 0401444718 Phan Thị Quy Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Quy 200.000              TCS1

1586 0401444764 Trịnh Thị Mộng Bích Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Thị Mộng Bích 200.000              TCS1

1587 0401444838 Lê Thị Hoài Trinh Chợ Lầu Đèn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hoài Trinh 200.000              TCS1

1588 0401444845 Dương Thị Châu Lô số 6 chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Châu 100.000              TCS1

1589 0401444877 Lê Thị Kim Sa Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Kim Sa 200.000              TCS1

1590 0401444884 Mai Thị Thuỷ
Lô số 20 hàng áo quần chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thị Thuỷ 300.000              TCS1

1591 0401444891 Dương Thị Phơn
Lô 01 chợ Chính Gián đường Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Phơn 200.000              TCS1

1592 0401444901 Nguyễn Thị Đào Xin Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Đào Xin 300.000              TCS1

1593 0401444919 Phạm Thị Hương Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Hương 300.000              TCS1

1594 0401444926 Nguyễn Thị Hoa Hồng Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoa Hồng 200.000              TCS1

1595 0401444933 Mai Xuân Thuỳ Chợ Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Xuân Thuỳ 200.000              TCS1

1596 0401444940 Nguyễn Thị Thu Vân Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Vân 200.000              TCS1

1597 0401445045 Nguyễn Thị Hoa Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoa 200.000              TCS1

1598 0401445052 Ngô Thị Lệ Thuỷ Lô số 13 + 14 chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Lệ Thuỷ 100.000              TCS1

1599 0401445077 Lê Thị Lành Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Lành 200.000              TCS1

1600 0401445084 Nguyễn Thị Hương Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hương 200.000              TCS1

1601 0401445091 Trần Đạo Huyền Châu Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đạo Huyền Châu 200.000              TCS1

1602 0401445101 Đàm Thị Xuân Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đàm Thị Xuân 233.321              TCS1

1603 0401445461 Trương Thị Chi Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Chi 100.000              TCS1

1604 0401445479 Lê Thị Thu Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thu 200.000              TCS1

1605 0401445493 Diệp Thị Trúc Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Diệp Thị Trúc 200.000              TCS1

1606 0401445503 Trương Thị Hoà Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Hoà 200.000              TCS1

1607 0401445542 Trần Thị Sen Tổ 56 phường Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Sen 200.000              TCS1

1608 0401445574 Lê Thị Phương Tý Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Phương Tý 200.000              TCS1

1609 0401445630 Phạm Thị Nhật Em Lô số 07 chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Nhật Em 100.000              TCS1

1610 0401445662 Đoàn Thị Quảng Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thị Quảng 300.000              TCS1

1611 0401445694 Nguyễn Thị Hoà Bình Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoà Bình 300.000              TCS1

1612 0401445711 Ngô Thị Lệ Thảo Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Lệ Thảo 300.000              TCS1

1613 0401445736 Trương Thị Anh Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Anh 200.000              TCS1

1614 0401445768 Võ Thị Nhì Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Nhì 100.000              TCS1

1615 0401445775 Trương Thị Lành Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Lành 200.000              TCS1

1616 0401445937 Nguyễn Thị Kim Phượng 11 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Phượng 846.000              TCS1
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1617 0401444806 Trương Thị Sương Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Sương 200.000              TCS1

1618 0401450863 Mai Thị Diễm Châu 727 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thị Diễm Châu 12.748.000         TCS1

1619 0401451257 Trần Thị Muôn 592 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Muôn 702.000              TCS1

1620 0401451289 Hoàng Văn Hùng Tổ 26 Thanh Khê Tây, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Văn Hùng 309.356              TCS1

1621 0401451296 Đỗ Văn Toàn 84 Nguyễn Thị Bảy, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Văn Toàn 363.991              TCS1

1622 0401451306 Huỳnh Phước Kinh 135 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Phước Kinh TCS1

1623 8110258422 Trịnh Hồng Nhung 352 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Hồng Nhung 780.000              TCS1

1624 8098298183 Cao Thị Thúy Luận K01/05 Trần Tống, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Thị Thúy Luận 469.077              TCS1

1625 0401453751 Trần Hưng Phi
Lô 72 tầng 2 khu chợ Siêu thị Đà Nẵng, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Hưng Phi 300.000              TCS1

1626 0401455614 Nguyễn Thị Nhứt Lan 05 Tản Đà, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nhứt Lan 300.000              TCS1

1627 8103824645 Từ Thị Thúy An 380 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Từ Thị Thúy An 450.000              TCS1

1628 8103672015 Ngô Thọ Di 15 Trần Anh Tông, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thọ Di TCS1

1629 8107893142 Mai Thị Yến K81 Mẹ Nhu, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thị Yến 300.000              TCS1

1630 8103424358 Phạm Thị Thùy 131 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thùy 3.416.634           TCS1

1631 8106252604 Nguyễn Ngọc Huyền Trang 134B đường Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Huyền Trang TCS1

1632 8108119781 Thái Công Thanh 382/36 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Công Thanh TCS1

1633 8100248802 Nguyễn Thị Mỹ Linh 787/3 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ Linh 7.458.000           TCS1

1634 8100833031 Lê Thị Ngọc Dung
Căn hộ A26-01 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Ngọc Dung TCS1

1635 8095714163 Nguyễn Đình Thiện
K622/1 Trần Cao Vân, tổ 14 phường Xuân Hà, phường Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Thiện 960.000              TCS1

1636 8096206194 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 50 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Quỳnh Trâm TCS1

1637 8096962514 Phan Thế Dũng Vỉa hè Đoàn Nhữ Hài, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thế Dũng 16.502.114         TCS1

1638 8106882902 Dương Hoàng Trường 27 Đặng Thai Mai, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Hoàng Trường 20.069.632         TCS1

1639 8107833094 Phan Công Thạch K215/120 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Công Thạch TCS1

1640 8101556101 Lê Hoàng Ngọc 105 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Hoàng Ngọc 300.000              TCS1

1641 8105508388 Ngô Trường Giang 199 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Trường Giang TCS1

1642 8101638040 Phan Phước Hải 01 Thanh Huy 3, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Phước Hải 25.534                TCS1

1643 8102854679 Lê Tất Thắng Lô 6 B9 đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Tất Thắng TCS1

1644 8102856098 Bùi Viết Sỹ 137 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Viết Sỹ TCS1

1645 8112811106 Lê Thị Thanh 461/26 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thanh TCS1

1646 8094749565 Lê Văn Long Kiệt 123/177 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Long TCS1

1647 8110069714 Lưu Công Bình 658 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lưu Công Bình 300.000              TCS1

1648 0400579494 Dương Phước Thăng 44 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Phước Thăng 450.000              TCS1

1649 0401456110 Huỳnh Tiến 203 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Tiến 1.985.000           TCS1

1650 0401456505 Nguyễn Thị Hồng 715 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng 1.350.000           TCS1

1651 0401458608 Nguyễn Thị ánh Tuyết 01 Quang Dũng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị ánh Tuyết 1.620.000           TCS1

1652 4101279940 Trần Thị Thúy Thuận
Siêu Thị Coopmart Đà Nẵng-478 Điện Biên Phủ, phường Thanh 

Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thúy Thuận 900.000              TCS1

1653 8114080010 Nguyễn Văn Bảo 133 Nguyễn Đức Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Bảo TCS1

1654 8113745103 Phan Công K424/H29/19 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Công TCS1

1655 8112992808 Nguyễn Huân 20 Nguyễn Đức Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Huân 4.586.368           TCS1

1656 8114140661 Võ Hải Lộc 25 Đặng Đình Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Hải Lộc 920.000              TCS1

1657 8114986373 Phạm Thị Thùy Dung 205 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thùy Dung 3.490.536           TCS1

1658 0401459150 Trần Thi Hoa 228/20 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hoa TCS1

1659 8115550149 Nguyễn Ngọc Vân
Căn hộ A20.03 chung cư Hoàng Anh Gia Lai - 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Vân TCS1

1660 0401460526 Hồ Văn Chương 477 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Văn Chương 600.000              TCS1

1661 0401463439 Phạm Thị Thu Trâm 220 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thu Trâm 1.466.000           TCS1

1662 8116094964 Đào Thị Thành 119 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Thị Thành 2.190.000           TCS1

1663 8117335549 Đặng Công Thanh 184 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Công Thanh TCS1
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1664 8117558721 Bùi Hồng Dân 87 Kỳ Đồng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Hồng Dân TCS1

1665 0401469575 Nguyễn Hữu Quang 75 Đặng Thai Mai, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Quang 1.080.000           TCS1

1666 0401469423 Nguyễn Thị Bảo Uyên 82 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bảo Uyên 504.000              TCS1

1667 0401469462 Huỳnh Anh Quốc 254 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Anh Quốc 710.000              TCS1

1668 0401469529 Nguyễn Tuấn 49 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tuấn 897.000              TCS1

1669 0401469536 Đinh Sơn Cường 586 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Sơn Cường 2.700.000           TCS1

1670 0401469543 Phạm Thị Thanh Hà 40 Hà Huyy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thanh Hà 1.200.000           TCS1

1671 0401469631 Võ Thị Tạo 33 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Tạo 900.000              TCS1

1672 0401469737 Huỳnh Văn Thức 598 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Văn Thức 504.000              TCS1

1673 0401469776 Lê Văn Hà 763 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Hà 300.000              TCS1

1674 0401469783 Trần Thị Kiều Loan 44 Hồ Quý Ly, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Kiều Loan 1.350.000           TCS1

1675 0401470443 Nguyễn Thị Thế Hằng 209 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thế Hằng 45.985.000         TCS1

1676 0401470644 Võ Văn Thái
40 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Thái 3.528.000           TCS1

1677 0401470563 Lê Minh Phước 242 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Minh Phước 672.000              TCS1

1678 0401470595 Trần Nhật Vy 435 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Nhật Vy 896.000              TCS1

1679 0401471408 Lê Thị Minh Hương 246 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Minh Hương 490.000              TCS1

1680 0401472169 Đặng Thị Túy Phượng 537 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Túy Phượng 1.800.000           TCS1

1681 8118454757 Nguyễn Anh Đức Lô 17-18 B17.1 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Anh Đức 3.240.000           TCS1

1682 8118711725 Huỳnh Tấn Nhựt 15 Phan Phu Tiên, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Tấn Nhựt 30.240                TCS1

1683 0401473589 Đinh Thị Phương Thảo
Chợ Thanh Khê I - 125 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Phương Thảo 274.302              TCS1

1684 0401473606 Trương Hoàng Linh K424/29/21 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Hoàng Linh 300.078              TCS1

1685 0401473613 Lê Thị Hà 256 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hà 300.000              TCS1

1686 0401474494 Nguyễn Thị Xuân Hương 93 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Xuân Hương 740.000              TCS1

1687 0401475138 Võ Niệm Tổ 13 phường Thanh Khê Tây, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Niệm 600.000              TCS1

1688 8119404318 Nguyễn Thị Thanh Vân 236 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Vân 700.000              TCS1

1689 0401476117 Nguyễn Thị Thanh Hương Chợ Phú Lộc, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Hương 660.713              TCS1

1690 8119698121 Đặng Thị Tuyết 306 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Tuyết 1.050.000           TCS1

1691 0401476300 Nguyễn Văn Phong Tầng 1, Khu B chợ Phú Lộc, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Phong 100.000              TCS1

1692 0401476325 Nguyễn Thị Kim Thuận 169 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Thuận 1.073.540           TCS1

1693 0401476364 Nguyễn Xuân Hồng K5/2 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Xuân Hồng 501.000              TCS1

1694 0401476621 Trần Văn Rin 381 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Rin 4.660.803           TCS1

1695 0401478428 Nguyễn Xuân Phước Hậu 610 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Xuân Phước Hậu 718.200              TCS1

1696 0401479407 Phạm Đắc Phi Liếp 433 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Đắc Phi Liếp 660.000              TCS1

1697 0401479566 Nguyễn Hải Đua
215/43 Phạm Nhữ Tăng, Tổ 27 phường Hoà Khê, phường Thanh 

Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hải Đua 604.018              TCS1

1698 0401480145 Nguyễn Thị Tuyết Anh K189/9 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tuyết Anh 1.260.000           TCS1

1699 8122197252 Nguyễn Hải Quỳnh Anh K263/18 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hải Quỳnh Anh TCS1

1700 0401482216 Nguyễn Văn Phước
279 Hà Huy Tập, Tổ 19 phường Hoà Khê, phường Thanh Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Phước 3.897.000           TCS1

1701 0401483347 Đặng Ngọc Song Toàn 80 Phạm Văn Nghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Ngọc Song Toàn 1.333.462           TCS1

1702 0401483354 Nguyễn Đức Tuyến 182 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Tuyến 1.489.862           TCS1

1703 0401483844 Lê Văn Thãnh K569/30/1 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Thãnh 1.074.000           TCS1

1704 6101088890 Dương Ngọc Hoành 458 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Ngọc Hoành 600.000              TCS1

1705 8125529202 Lê Thị Bích Thuỷ 64/55 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Bích Thuỷ 700.000              TCS1

1706 8125632908 Nguyễn Sơn Hưng 332/1 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Sơn Hưng TCS1

1707 8125878027 Bùi Đức Thọ
Căn hộ A13.02 chung cư Hoàng Anh Gia Lai - 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Đức Thọ TCS1

1708 8125968520 Trần Tuấn Huy Tổ 17, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Tuấn Huy TCS1

1709 8126115010 Trần Đình Phú 369 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đình Phú 1.296.859           TCS1

1710 0401486517 Nguyễn Thị Diễm Tuyền 580 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Diễm Tuyền 15.261.100         TCS1
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1711 8127394046 Nguyễn Thị Huyền Trang 339 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Huyền Trang 17.344.225         TCS1

1712 0401489613 Trương Thị Thuỳ Trâm 89 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Thuỳ Trâm 902.000              TCS1

1713 0401489652 Từ Thị Hải Hà 38 Kỳ Đồng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Từ Thị Hải Hà 1.380.000           TCS1

1714 0401490400 Huỳnh Thị Thu Thuỷ 70/1 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Thu Thuỷ 2.280.000           TCS1

1715 0401490496 Võ Thị Kim Nhung 132 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Kim Nhung 3.605.000           TCS1

1716 0401491877 Nguyễn Thị Bé 58 Tôn Thất Đạm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bé TCS1

1717 4000867801 Phan Văn Vinh 228 đường Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Văn Vinh 2.100.000           TCS1

1718 0401492359 Tô Văn Đoàn 369 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tô Văn Đoàn 10.550.304         TCS1

1719 0401493232 Hồ Đắc Sang Tổ 02 phường Thanh Khê Tây, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Đắc Sang 300.000              TCS1

1720 0401493472 Lê Thị Tú Anh K62/32 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Tú Anh 810.000              TCS1

1721 8129760971 Phan Văn Anh Vũ 319 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Văn Anh Vũ 113.358              TCS1

1722 0401494719 Lê Văn Quân 878/3 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Quân 1.530.000           TCS1

1723 0401494726 Lê Văn Phước 894 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Phước TCS1

1724 0401494860 Nguyễn Văn Trực Lô 5, 6, 7 B2-4 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Trực 246.000              TCS1

1725 0401494892 Trần Quang Duy Lô13B11 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Quang Duy 1.575.000           TCS1

1726 0401495166 Nguyễn Thị Hương 06 Tôn Thất Đạm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hương 1.764.000           TCS1

1727 0401495173 Phùng Đại Lực 77A Phạm Văn Nghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phùng Đại Lực 980.000              TCS1

1728 8130552655 Trần Văn Thế 1113-1115 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Thế 639.503              TCS1

1729 0401495769 Hồ Tấn Phong 223 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Tấn Phong 330.000              TCS1

1730 8131093588 Đoàn Hồng Nhung 104 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Hồng Nhung 2.993.240           TCS1

1731 3200539154 Võ Hữu Quỳnh K818/52 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Hữu Quỳnh TCS1

1732 8131774548 Nguyễn Thị Ngọc Ni Lô 9+13 chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc Ni TCS1

1733 0401500715 Dương Thị Thu Hiền 542 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Thu Hiền 1.363.528           TCS1

1734 8133002089 Nguyễn Tuấn Phương 468 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tuấn Phương 840.000              TCS1

1735 0401500962 Phạm Mai Trang 5 Tản Đà, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Mai Trang 1.400.000           TCS1

1736 0401501444 Trần Ngọc Anh 308 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngọc Anh 1.180.000           TCS1

1737 0401501860 Lê Thị Hồng Hạnh 122 Kỳ Đồng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hồng Hạnh 300.000              TCS1

1738 8133546642 Nguyễn Thị Hoa 50 Phú Lộc 4, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoa 600.000              TCS1

1739 0401505368 Võ Thị Minh Tâm 09 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Minh Tâm 1.200.000           TCS1

1740 8134602868 Nguyễn Huy Dũng 308 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Huy Dũng 16.491.070         TCS1

1741 0401506185 Hồ Thị Bích Trâm 02 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Bích Trâm 1.350.000           TCS1

1742 8135972068 Nguyễn Thị Trung Tổ 24 phường Thạc Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Trung TCS1

1743 8135988212 Đặng Công Bảo 42 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Công Bảo 1.440.000           TCS1

1744 8136592661 Phan Tiến Chợ Phú Lộc, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Tiến TCS1

1745 8136611554 Nguyễn Văn Dũng Kiôt số 4 chợ phú lộc, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Dũng 300.000              TCS1

1746 8136619828 Trần Thị Phụ Lô 1 Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Phụ 285.829              TCS1

1747 8136652215 Hoàng Thị Hòa Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Hòa 499.747              TCS1

1748 8136677932 Phạm Chạy 263 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Chạy 1.226.314           TCS1

1749 0401506795 Trương Thị Hiếu
Lô 1,2,3 B1.1 Khu Tây Nam, nút giao thông NTPhương - ĐBPhủ, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Hiếu 59.357.521         TCS1

1750 8137616869 Đinh Thị Anh Tổ 99, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Anh 100.000              TCS1

1751 8137616918 Trương Phúc Tổ 99, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Phúc 300.000              TCS1

1752 8137617654 Nguyễn Thị Long Tổ 113, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Long 100.000              TCS1

1753 8137617661 Dương Thanh Tùng Tổ 113, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thanh Tùng 300.000              TCS1

1754 8137716849 Nguyễn Văn Dũng Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Dũng 182.989              TCS1

1755 8137728192 Nguyễn Thanh Nga 97 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Nga 300.000              TCS1

1756 8137755012 Nguyễn Văn Xin 29 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Xin 1.194.321           TCS1

1757 8137755164 Trương Quang Lạc 382/25 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Quang Lạc 300.000              TCS1

1758 8137755622 Huỳnh Thị Bích Xuân 293/8 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Bích Xuân 29.740                TCS1

1759 8137755742 Phan Công Hiếu Tổ 108, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Công Hiếu 132.194              TCS1

1760 8137767120 Dương Ngọc Châu K67/47 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Ngọc Châu 5.348.460           TCS1

1761 8137771896 Phạm Thanh Sơn 93A Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thanh Sơn TCS1
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1762 8138048915 Đặng Thị Tư Em 608 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Tư Em 980.000              TCS1

1763 8138050833 Nguyễn Thị Dùng 377 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Dùng 675.000              TCS1

1764 8138051146 Đinh Văn Thanh Tổ 01 Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Văn Thanh TCS1

1765 8138078740 Hồ Thị Hồng Liên 292/32 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Hồng Liên 1.421.798           TCS1

1766 8138079568 Đinh Hữu Tuấn 395/21 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Hữu Tuấn TCS1

1767 0401507245 Trần Thị Uyên Đào K43/47 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Uyên Đào 3.600.000           TCS1

1768 8139116597 Lê Văn Dũng 74 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Dũng 300.000              TCS1

1769 8139116910 Trần Hữu Bình 02 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Hữu Bình TCS1

1770 8139118146 Võ Ngọc Nghĩa K96/8 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Ngọc Nghĩa 1.280                  TCS1

1771 8139118890 Trương Thị Huyền 173 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Huyền 6.476                  TCS1

1772 8139119975 Nguyễn Thị Hà Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hà 1.556                  TCS1

1773 8139120321 Hoàng Chung T ổ 44 Thạc Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Chung 2.769                  TCS1

1774 8139120674 Nguyễn Đức Sót Tổ 44 Thạc Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Sót TCS1

1775 8139557986 Lương Thị Kiều Thu 442A Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lương Thị Kiều Thu 684.920              TCS1

1776 8139629398 Lê Như Ý 73 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Như Ý 10.496.000         TCS1

1777 8139896121 Nguyễn Thị Thị Tổ 14, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thị 300.000              TCS1

1778 8139935821 Ngô Thị Tiến 91/15 Lê Độ Tổ 18, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Tiến 100.000              TCS1

1779 8140085103 Phan Hồng Quang 42 Đặng Thai Mai, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Hồng Quang 1.215.000           TCS1

1780 8140085128 Huỳnh Văn Bổn K278/3 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Văn Bổn TCS1

1781 8140479644 Phan Duy Thọ 41/15 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Duy Thọ 390.000              TCS1

1782 8140487476 Hà Thị Diện 428/26 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Thị Diện 5.074.495           TCS1

1783 8140488046 Nguyễn Thị Lý Chợ Lầu Đèn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lý 100.000              TCS1

1784 8140492564 Lưu Bảo Quyên 42 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lưu Bảo Quyên 455.882              TCS1

1785 8140494843 Trần Thị Quý Lô 275, Chợ Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Quý TCS1

1786 8141133825 Nguyễn Thị Lang Tổ 22, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lang TCS1

1787 8141134201 Nguyễn Văn Khả K56/7 Phạm Văn Nghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Khả TCS1

1788 8141134226 Nguyễn Thị Thu Lô P51 Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu 100.000              TCS1

1789 8141137467 Nguyễn Thị Thanh Nhụy Kios số 9A Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Nhụy TCS1

1790 8141137604 Nguyễn Thị Kim Dung Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Dung 100.000              TCS1

1791 8141137883 Nguyễn Thị Cẩm Tuyết Lô 23 Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Cẩm Tuyết 2.516                  TCS1

1792 8141138157 Lê Thị Thi Lô Q9 Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ THỊ THI TCS1

1793 8141281453 Nguyễn Ngọc Phương 67 Hàm Nghi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Phương 17.387.325         TCS1

1794 8141440720 Ngô Nhật Phú Lô 7+8+9 Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Nhật Phú TCS1

1795 8142743615 Trương Kỳ Quân 47 Tổ 17 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Kỳ Quân 300.000              TCS1

1796 8142744457 Nguyễn Thị Xuân Thu 29 Bùi Hạc 5, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Xuân Thu 1.192.500           TCS1

1797 8142746373 Nguyễn Thị Kim Oanh 160 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Oanh 5.403.064           TCS1

1798 8142749134 Nguyễn Thị Huệ Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Huệ 100.000              TCS1

1799 8142749423 Nguyễn Văn Được K83 H09/02 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Được 359.213              TCS1

1800 8142760730 Hoàng Hùng 309 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Hùng 3.186.363           TCS1

1801 8142761332 Trần Thị Liên 79 Phan Nhu, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Liên 55.622                TCS1

1802 8142763668 Nguyễn Thị Tâm Vỉa hè Đoàn Nhữ Hài, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tâm 4.522.678           TCS1

1803 8142765111 Hoàng Thị Ngọc Bích 96/11 tổ 34 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Ngọc Bích 300.000              TCS1

1804 8146800141 Lê Thị Diễm My 212 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Diễm My 1.650.000           TCS1

1805 8147217408 Võ Thị Thu Thủy
Lô 35  Chợ Quán Hộ, 135 Kỳ Đồng, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thu Thủy 119.448              TCS1

1806 8147217912 Đào Ngọc Phương Lâm K760/32 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Ngọc Phương Lâm TCS1

1807 8147345110 Lê Thị Thu Nguyệt Lô 6+27 Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thu Nguyệt TCS1

1808 8147350488 Nguyễn Thanh Kiệt 618 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Kiệt 11.609.376         TCS1

1809 8147482004 Phạm Thị Chanh 232 Kỳ đồng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Chanh 18.239.407         TCS1

1810 8147548350 Nguyễn Đức Thành 84 Kỳ Đồng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Thành 1.499.000           TCS1

1811 8147548657 Trần Hữu Tú Tổ 95, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Hữu Tú 342.471              TCS1

1812 8147899327 Nguyễn Thanh Lộc 678 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Lộc 249.000              TCS1

1813 8147914695 Nguyễn Văn Tươi K10/35B Phạm Văn Nghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Tươi 3.760                  TCS1
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1814 8148030434 Hồ Thị Nhạn Tổ 104, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Nhạn 664.730              TCS1

1815 8148031893 Nguyễn Văn Thanh 1737-1739 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Thanh 2.201.502           TCS1

1816 8148424365 Lê Thị An Lô Q17 Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị An TCS1

1817 8148483297 Nguyễn Văn Lá 44 Lý Thái Tông, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Lá TCS1

1818 8148711899 Đoàn Ngọc Hùng Tổ 64, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Ngọc Hùng 300.000              TCS1

1819 8148780620 Huỳnh Tín 1261-1263 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Tín 787.105              TCS1

1820 8149037626 Phan Thị Nga Tổ 96, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Nga 1.211.228           TCS1

1821 8149038436 Đào Ngọc Kiên Tổ 9, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Ngọc Kiên 14.053.023         TCS1

1822 8149375939 Lê Văn Dương 291/29 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Dương 8.688.769           TCS1

1823 8149463800 Trần Hùng Cường 299 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Hùng Cường 5.550.000           TCS1

1824 8149490561 Huỳnh Thị Ngọc 635 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Ngọc 1.052.829           TCS1

1825 8149490610 Phạm Khánh K388/20 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Khánh 5.065                  TCS1

1826 8149490699 Nguyễn Văn Hòa 173/10 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hòa TCS1

1827 8149646988 Ngô Thị Bích Đào K18/40 Phùng Hưng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Bích Đào TCS1

1828 8150194006 Nguyễn Duy Giang 152/40 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Duy Giang TCS1

1829 8150672414 Nguyễn Cữu 188 Nguyễn Tri Phương, tổ 58, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Cữu 364.625              TCS1

1830 8150672460 Ngô Thừa 96/159 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thừa 308.137              TCS1

1831 8150972150 Nguyễn Thị Một Lô 33 chợ Phú Lộc, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Một 100.000              TCS1

1832 8151327393 Nguyễn Thị Thanh
Căn hộ B908 - Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, phường 

Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh TCS1

1833 8152155108 Nguyễn Quang Tiến Lô 331 Siêu thị Đà Nẵng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Tiến 3.895.112           TCS1

1834 8152684510 Trần Đình Hòa 414 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đình Hòa 35.692                TCS1

1835 8152969763 Hán Thế Chuyền
Căn hộ A31-02 chung cư Hoàng Anh Gia Lai -  72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hán Thế Chuyền TCS1

1836 8154227100 Huỳnh Bá Huy 71 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Bá Huy 7.640.000           TCS1

1837 8155028838 Nguyễn Văn Dậu 240 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Dậu 3.465.000           TCS1

1838 8155029278 Đỗ Văn Hưng Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Văn Hưng 67.148                TCS1

1839 8156603657 Trịnh Hoài Thu
Căn hộ A15-01 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Hoài Thu 13.040                TCS1

1840 8158776327 Nguyễn Thành Trung 86/16 Phạm Nhữ Tăng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thành Trung 10.614.194         TCS1

1841 8159351655 Lê Thị Tuyến Lô số 4 - Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Tuyến 133.518              TCS1

1842 8160016588 Dương Thị Được Chợ Lầu Đèn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Được 102.792              TCS1

1843 8160017856 Hồ Văn Út 682 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Văn Út 100.000              TCS1

1844 8160019162 Nguyễn Thị Thẹp Lô C4 Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thẹp 421                     TCS1

1845 8160019814 Phan Tăng Hòa 259/13 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Tăng Hòa 120.787              TCS1

1846 8160184374 Văn Tấn Quân 567 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Văn Tấn Quân 102.643              TCS1

1847 8160186565 Lê Đình Cường 192 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đình Cường 2.244.522           TCS1

1848 8160258322 Nguyễn Thị Mỹ Linh Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ Linh 300.000              TCS1

1849 8160259742 Lê Văn Trung 08 Phạm Nhữ Tăng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Trung 767.389              TCS1

1850 8160637264 Nguyễn Ái Tịnh Giác 26 Kỳ Đồng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ái Tịnh Giác 930.000              TCS1

1851 8160637761 Nguyễn Văn Bảo 8/12 Nguyễn Đức Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Bảo TCS1

1852 8162818900 Võ Châu K169/6 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Châu TCS1

1853 8162819083 Đoàn Văn Dũng Tổ 29 Thạc Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Văn Dũng 41.045                TCS1

1854 8162820385 Nguyễn Văn Dũng 109 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Dũng 332.600              TCS1

1855 8162821124 Trương Thị Ái Hoa Tổ 01 Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Ái Hoa TCS1

1856 8164639791 Nguyễn Ngọc Nhẫn Tổ 24, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Nhẫn 300.000              TCS1

1857 8165095488 Bùi Phước Dũng K55/9 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Phước Dũng 123.846              TCS1

1858 8165449024 Phan Thị A Lô C14 chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị A 1.266                  TCS1

1859 8165449962 Nguyễn Thị Lệ K65/7 Hàm Nghi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lệ TCS1

1860 8165450439 Nguyễn Thị Sót Tổ 54, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Sót 300.000              TCS1

1861 8165450573 Lương Bổng Tổ 52, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lương Bổng 300.000              TCS1

1862 8165482857 Hồ Thị Hoa Tổ 93, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Hoa 100.000              TCS1

1863 8166760338 Ngô Thị Trinh Tổ 45, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Trinh 100.000              TCS1
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1864 8166760419 Trần Thị Trích Tổ 46, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Trích 200.000              TCS1

1865 8166762688 Lê Hoàng Tổ 23 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Hoàng 100.000              TCS1

1866 8166787851 Đặng Thị Thanh Thúy 129 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Thanh Thúy TCS1

1867 0401509299 Trần Thị Kiều Diễm 25/20 Tôn Thất Tùng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Kiều Diễm 300.000              TCS1

1868 8168928106 Phạm Minh Hoàng 193 đường Mẹ Nhu, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Minh Hoàng TCS1

1869 8168930338 Đinh Thị Thúy 171 Dũng Sỹ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Thúy TCS1

1870 8168930634 Dương Thị Hoa Lô 25 tầng 1 khu A Chợ Phú Lộc, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Hoa 2.062                  TCS1

1871 8169629701 Châu Thị Lan K15/1 Nguyễn Huy Lượng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Châu Thị Lan 13.473                TCS1

1872 8169630986 Huỳnh Thị Hạt Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Hạt TCS1

1873 8169631115 Phạm Văn Vững K554/25 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Vững TCS1

1874 8169633497 Nguyễn Thành Văn K 759/18 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thành Văn 2.412.066           TCS1

1875 8169649627 Nguyễn Thị Trọng Tổ 26 Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Trọng TCS1

1876 8171632821 Huỳnh Đức Trung K461/16 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Đức Trung 4.271.259           TCS1

1877 8171641537 Phạm Thị Bạch Yến K152/23 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Bạch Yến TCS1

1878 8172965291 Nguyễn Văn Hậu Tổ 100, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hậu 100.000              TCS1

1879 8173330008 Trần Thị Liên
Căn hộ số A2906 tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Liên TCS1

1880 8174740060 Trần Ngọc Hoàng Huy 369 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngọc Hoàng Huy 300.000              TCS1

1881 8175691377 Bùi Văn Tiến 449 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Văn Tiến 814.302              TCS1

1882 8175693945 Nguyễn Đình Dõng
Căn hộ A12.08 chung cư Hoàng Anh Gia Lai 72 Hàm Nghi, phường 

Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Dõng TCS1

1883 8176815522 Phùng Văn Hào
Căn hộ B16.08 - Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phùng Văn Hào TCS1

1884 0401510054 Phạm Văn Thông 181 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Thông 1.200.000           TCS1

1885 8180117760 Trương Thị Thu 388/11 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Thu TCS1

1886 8180119197 Nguyễn Thị Thôi 280 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thôi TCS1

1887 8180144700 Lê Quang Thanh Kios 09, Chợ Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quang Thanh 385.898              TCS1

1888 8180710057 Phạm Thị Hoài Thu H99/35 K814 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Hoài Thu 46.577                TCS1

1889 8181307820 Trương Minh Hân 391/4 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Minh Hân 1.657                  TCS1

1890 8181316092 Trần Thị Hoa Mai
Lô 256 Tầng trệt chợ siêu thị Đà Nẵng, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hoa Mai TCS1

1891 8181468842 Lê Thị Hiền 130/42 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hiền 100.000              TCS1

1892 8181482759 Huỳnh Thị Thạnh Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Thạnh 100.000              TCS1

1893 8181483456 Nguyễn Hữu Hiệp Lô 17C tầng 1 TTTM Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Hiệp 2.300.000           TCS1

1894 8181491425 Nguyễn Anh Tùng K03/02 Trần Xuân Lê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Anh Tùng TCS1

1895 0401510255 Nguyễn Đình Quốc H2/03 K364 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Quốc TCS1

1896 8183511324 Đoàn Văn Thanh 777 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Văn Thanh 300.000              TCS1

1897 8184600746 Nguyễn Thị Thu Sương
A5.08 chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, phường Thanh 

Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Sương TCS1

1898 8185145200 Phạm Thị Thủy 17 Hồ Quý Ly, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thủy 900.000              TCS1

1899 8185658604 Nguyễn Thanh Trung 282 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Trung 3.864.410           TCS1

1900 0401510840 Đặng Phước Kháng 234 Kỳ Đồng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Phước Kháng 588.000              TCS1

1901 0401510858 Nguyễn Thị Đó Tổ 33 phường Thanh Khê Đông, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Đó 18.950.500         TCS1

1902 8189744156 Trương Thị Bích Thủy 82 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Bích Thủy 600.000              TCS1

1903 8190855654 Phan Thị Diệu Thanh 419 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Diệu Thanh 5.057.918           TCS1

1904 8195063187 Nguyễn Quang Tổ 01 Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang TCS1

1905 8195065875 Nguyễn Văn Đạt 23 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Đạt 4.070.000           TCS1

1906 8201799387 Võ Văn Quang
Căn hộ A19.02 - Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Quang TCS1

1907 0401511996 Trương Quang Ánh 15 Tôn Thất Tùng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Quang Ánh 300.000              TCS1

1908 8235156458 Nguyễn Văn Đạt 49 Yên Khê 2, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Đạt 287.841              TCS1

1909 8238571082 Đặng Hữu Tài 209 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Hữu Tài 26.049.526         TCS1

1910 8240752456 Hoàng Thị Chín 348 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Chín 3.100.000           TCS1
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1911 8242887191 Võ Thị Phượng Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Phượng 100.000              TCS1

1912 8245617330 Đỗ Thị Hồng Hà 63 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Hồng Hà 10.053.266         TCS1

1913 8248429896 Phạm Công Hậu 32B Phạm Văn Nghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Công Hậu 4.886.575           TCS1

1914 8248430443 Lê Hoàng Hải 19 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Hoàng Hải 1.800.000           TCS1

1915 8248430588 Nguyễn Văn Lâm K02/97 Tôn Thất Đạm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Lâm 71.729                TCS1

1916 8248430884 Phạm Lưỡng 136 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Lưỡng 300.000              TCS1

1917 0401513665 Lê Thị Dung Chợ Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Dung 920.000              TCS1

1918 0401513947 Võ Văn Thạnh 277 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Thạnh 2.070.000           TCS1

1919 0401514193 Trần Võ Tú Trinh 65/5 Hàm Nghi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Võ Tú Trinh TCS1

1920 0401514605 Phạm Minh Tuấn 72 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Minh Tuấn TCS1

1921 8264814165 Nguyễn Hoàng Sơn
255-257 Hùng Vương, tầng 2 Khu Plaza B, phường Thanh Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hoàng Sơn TCS1

1922 0401515158 Phan Thị Hà 78 Nguyễn Đức Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Hà 13.416.000         TCS1

1923 0401515253 Nguyễn Chí Hùng 382 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Chí Hùng 1.000.000           TCS1

1924 8267587168 Nguyễn Thị Dân 425 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Dân 1.800.000           TCS1

1925 8269305323 Nguyễn Thị Cần
Căn hộ A28.02 chung cư Hoàng Anh Gia Lai - 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Cần TCS1

1926 8269736591 Nguyễn Thành Nhân 73 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thành Nhân 500.000              TCS1

1927 8269897119 Nguyễn Đình Lắm 254 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Lắm 1.233.750           TCS1

1928 0401515831 Hà Thị Như Thảo 120 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Thị Như Thảo 4.507.193           TCS1

1929 8271445014 Thái Hữu Hoàng 69 đường Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Hữu Hoàng 8.310                  TCS1

1930 8271542875 Trần Thị Ngọc Ánh 85 Tản Đà, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Ngọc Ánh 4.039.860           TCS1

1931 8275209346 Nguyễn Thị Hoa 142 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoa 130.329              TCS1

1932 8276377689 Phạm Công Luận 72 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Công Luận 3.381.860           TCS1

1933 0401516553 Phạm Văn Phả 131 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Phả TCS1

1934 8277598747 Phạm Văn Vinh Tổ 77, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Vinh 100.000              TCS1

1935 8277635036 Nguyễn Dương Băng 83 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Dương Băng TCS1

1936 8281425232 Lê Khắc Tâm Lô 11 B6 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Khắc Tâm 750.000              TCS1

1937 8281465771 Nguyễn Văn Lành 1135 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Lành 10.342.218         TCS1

1938 0401517719 Hoàng Minh Đức Lô 10 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Minh Đức TCS1

1939 8286553502 Nguyễn Thị Hoàng Huyền 89 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoàng Huyền TCS1

1940 8287187961 Trần Thị Hoa K112/79 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hoa TCS1

1941 8287466330 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 229 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thuỳ Dung 14.579.251         TCS1

1942 0401519667 Trần Thị Đào 141 Đỗ Quang, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Đào 5.040.000           TCS1

1943 0401520084 Văn Bá Dũng 846 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Văn Bá Dũng 2.852.000           TCS1

1944 8290873135 Huỳnh Thị Hoa Chợ Siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Hoa 102.036              TCS1

1945 8293203957 Võ Hà Như Thủy 48 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Hà Như Thủy 300.000              TCS1

1946 0401523367 Võ Thị Út 70 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Út 324.000              TCS1

1947 8295322396 Trịnh Trí Tiến 478 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Trí Tiến 595.500              TCS1

1948 8295899200 Phan Văn Vinh 109/18 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Văn Vinh 181.768              TCS1

1949 0401525597 Lê Thị Nhung 175 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Nhung 16.547.015         TCS1

1950 0401525607 Đoàn Thị Bích Thủy 73 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thị Bích Thủy 2.516.500           TCS1

1951 0401525861 Võ Tuấn Vũ 727 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Tuấn Vũ 1.350.000           TCS1

1952 0401525879 Huỳnh Thị Hòa 493/1 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Hòa 300.000              TCS1

1953 8297544281 Đặng Thị Ký Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Ký 100.000              TCS1

1954 0401526350 Hồ Thị Quý 02B Võ Văn Tần, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Quý TCS1

1955 0401526664 Nguyễn Trung Bình 19 Dũng Sỹ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trung Bình 420.000              TCS1

1956 0401527058 Nguyễn Thị Phương Lài 71 Phan Văn Nghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phương Lài 602.000              TCS1

1957 0401527065 Đoàn Thị Minh Tuyết 05 Tản Đà, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thị Minh Tuyết TCS1

1958 8299428114 Trần Văn Tiến Đạt 32 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Tiến Đạt 450.000              TCS1

1959 8299483235 Phan Thị Phương Thảo 354 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Phương Thảo 370.000              TCS1

1960 8299887686 Huỳnh Kim Hùng 300 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Kim Hùng 480.000              TCS1

1961 8300804623 Huỳnh Thị Mỵ Dung 88 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Mỵ Dung TCS1
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1962 0401529231 Nguyễn Thị Nga 42 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nga TCS1

1963 8300860868 Phan Nhã Uyên
Căn hộ B2601 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, phường 

Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Nhã Uyên TCS1

1964 0401529369 Võ Thế Hòa 12 Đỗ Quang, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thế Hòa 588.000              TCS1

1965 8301964820 Phan Phụng Hải 153 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Phụng Hải 300.000              TCS1

1966 0401530082 Nguyễn Thị Hà 447 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hà 1.560.000           TCS1

1967 0401530678 Nguyễn Thị Phương Loan 145 Hàm Nghi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phương Loan 400.000              TCS1

1968 8304074431 Thái Thị Hồng Riêng 89 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Thị Hồng Riêng 2.404.184           TCS1

1969 0401531576 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Lô 6 Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc Ánh 100.000              TCS1

1970 8304322652 Đỗ Ngọc Phương 26 Tôn Thất Đạm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Ngọc Phương 4.112.769           TCS1

1971 0401531738 Nguyễn Nhị Long 17 Quang Dũng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Nhị Long TCS1

1972 8304375527 Nguyễn Trịnh Long 721A Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trịnh Long TCS1

1973 0401532322 Nguyễn Thị Như Ngọc 99 Lý Thái Tông, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Như Ngọc 2.520.000           TCS1

1974 8305304222 Nguyễn Lý Anh Đào 47 Lý Thái Tông, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Lý Anh Đào 1.400.000           TCS1

1975 8305643539 Trần Thị Kim Quy 560 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Kim Quy 1.482.440           TCS1

1976 8305655598 Nguyễn Kha Linh Vũ 307 Yên Khê 2, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Kha Linh Vũ TCS1

1977 8305779716 Nguyễn Tấn Dũng 52 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tấn Dũng 1.685.711           TCS1

1978 8305798074 Trần Phước Hoàng 346 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Phước Hoàng 327.891              TCS1

1979 0401532869 Phan Hoàng Nam 76 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Hoàng Nam 600.000              TCS1

1980 0401533647 Nguyễn Ngọc Kha K600/18 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Nga TCS1

1981 8307668521 Dương Văn Vũ K5/59 Tô Ngọc Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Văn Vũ TCS1

1982 0401533830 Lê Thị Kim Trang H73/4/123 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Kim Trang 300.000              TCS1

1983 0401533848 Huỳnh Khoa Bốn 147 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Khoa Bốn 4.867.500           TCS1

1984 8307773117 Trần Thị Tuyết Chợ Phú Lộc, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Tuyết TCS1

1985 0401535161 Nguyễn Lưu 334 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Lưu 900.000              TCS1

1986 0401536704 Vũ Thị Liên 83B Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Thị Liên 600.000              TCS1

1987 8312086656 Tô Thảo My 199 Bế Văn Đàn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tô Thảo My 3.072.364           TCS1

1988 8312282393 Nguyễn Đình Khôi 59 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Khôi 588.000              TCS1

1989 8312661722 PhanThị Liên Châu 90 Tổ 18 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PhanThị Liên Châuvv 300.000              TCS1

1990 8313452739 Trần Anh Quang 291 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Anh Quang TCS1

1991 0401540186 Lê Thị Huyền 36 Nguyễn Đức Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Văn Thanh 1.812.000           TCS1

1992 0401540718 Đinh Toàn 739 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Toàn 300.000              TCS1

1993 0401541373 Bùi Thị Thúy Hường
Lô 3,4 Khu B17.1 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Thúy Hường 2.400.000           TCS1

1994 0401541905 Nguyễn Thị Mai 19 Dũng Sỹ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mai 900.000              TCS1

1995 8316831326 Đinh Thị Mỹ Nhân 244 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Mỹ Nhân TCS1

1996 0401543229 Lê Thị Bích Ngọc 121A Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Bích Ngọc 2.940.000           TCS1

1997 0401543765 Trần Thị Ngọc Thúy 168 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Ngọc Thúy 2.300.000           TCS1

1998 8317476917 Nguyễn Đường Tổ 100, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đường 102.630              TCS1

1999 0401544494 Nguyễn Tự Khải 644 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tự Khải 1.459.968           TCS1

2000 0401545120 Tôn Hưng Dũng 444 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tôn Hưng Dũng 1.760.000           TCS1

2001 0401545307 Trần Thị Thúy Liễu 138 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thúy Liễu 300.000              TCS1

2002 8318847434 Phan Thị Danh
Căn hộ A707 chung cư Hoàng Anh Gia Lai - 72 Hàm Nghi, phường 

Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Danh TCS1

2003 8318922949 Trần Thị Hần 153 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hần 3.412.137           TCS1

2004 0401546766 Bùi Văn Anh Tuấn 19 Tản Đà, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Văn Anh Tuấn 1.674.000           TCS1

2005 0401547216 Nguyễn Thu Trang 241 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thu Trang 600.000              TCS1

2006 8320106049 Huỳnh Thị Thái Nguyên 150 đường Ông Ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Thái Nguyên 1.000.000           TCS1

2007 8320673383 Nguyễn Thị Bích Nhi Lô R2, Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bích Nhi TCS1

2008 0401548202 Lê Trịnh Hoa Tú 47 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Trịnh Hoa Tú 4.116.000           TCS1

2009 8321107454 Lê Thị Nga 93A Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Nga 2.846.000           TCS1

2010 0401549453 Đoàn Ngọc Đán Tổ 91, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Ngọc Đán 18.456.600         TCS1

2011 0401549460 Trần Văn Dụ 74 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Dụ 810.000              TCS1



STT Mã số thuế  Tên người nộp thuế Địa chỉ Lý do công khai
Người đại diện theo pháp 

luật

Số tiền nợ thuế 

(đồng), (đến 

30/6/2026)

Phòng/

TCS1

2012 0401549735 Trần Minh Đức 265 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Minh Đức 1.500.000           TCS1

2013 0401550177 Trần Anh Thắng 135 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Anh Thắng 1.869.930           TCS1

2014 0401550699 Đặng Văn Nhứt 57 Trần Tống, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Văn Nhứt 3.650.000           TCS1

2015 8322949774 Phạm Thị Quỳnh Nga 33 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Quỳnh Nga 300.000              TCS1

2016 8323225573 Trần Văn Đạt 260 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Đạt 737.830              TCS1

2017 0401552537 Tống Đức Diệm Lầu 3 khu D chợ Siêu thị Đà Nẵng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tống Đức Diệm 1.000.000           TCS1

2018 0401552544 Nguyễn Thị Vào Hạ 146/5 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Vào Hạ 300.000              TCS1

2019 0401552791 Lê Đình Trung 48 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đình Trung 300.000              TCS1

2020 0401553393 Đào Thị Nguyệt 273 Yên Khê II, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Thị Nguyệt 1.569.000           TCS1

2021 0401554125 Nguyễn Thị Ngọc K210/57 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc TCS1

2022 0401554407 Trương Công Huân 22 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Công Huân 80.888                TCS1

2023 0401554710 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 136 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 300.000              TCS1

2024 8324955325 Ngô Minh Tuấn 08 Hà Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Minh Tuấn 4.489.562           TCS1

2025 8325567364 Lê Đức Trung 72 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đức Trung 13.752                TCS1

2026 0401555954 Hà Trung Kiên 187 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Trung Kiên 1.170.000           TCS1

2027 0401556066 Nguyễn Thị Hiền K136 H07/26 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hiền 4.116.000           TCS1

2028 0401556588 Bùi Thị Trúc Phương 108 Hàm Nghi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Trúc Phương 7.796.773           TCS1

2029 8327169538 Nguyễn Thị Hương Tổ 64, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hương 100.000              TCS1

2030 0401557831 Tống Thị Mỹ Thủy 297 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tống Thị Mỹ Thủy 200.000              TCS1

2031 0401558497 Lê Thị Hồng 55 Xuân Hà 1, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hồng 1.434.000           TCS1

2032 0401558634 Phan Thị Nga 201 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Nga 150.000              TCS1

2033 8328277279 Lê Tự Quốc Cường 464 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Tự Quốc Cường TCS1

2034 0401558899 Đỗ Anh Lân 93 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Anh Lân 3.300.000           TCS1

2035 0401559187 Huỳnh Thị Nguyệt 789 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Nguyệt 17.573.505         TCS1

2036 8328848677 Nguyễn Thị Huệ Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Huệ 106.576              TCS1

2037 0401559959 Đỗ Thị Loan Lô 269 Tầng trệt chợ Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Loan 5.203.925           TCS1

2038 8329111798 Nguyễn Thị Mỹ Dung
Căn hộ A18.02 Chung cư HAGL, 72 Hàm Nghi, phường Thanh 

Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ Dung TCS1

2039 0401564677 Lê Bá Búp 308 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Bá Búp 425.000              TCS1

2040 0401566473 Nguyễn Thị Quyền K85/4 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Quyền 1.372.000           TCS1

2041 0401568784 Đào Ngọc Minh Thuận K272/53 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Ngọc Minh Thuận TCS1

2042 0401569410 Võ Văn Hiệp
01 Quang Dũng, Tổ 45 phường Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Hiệp TCS1

2043 0401572798 Trần Thị Thanh Loan 57 Phan Nhu, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thanh Loan TCS1

2044 8332374349 Huỳnh Hoàng Tuấn 35 Tản Đà, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Hoàng Tuấn 810.000              TCS1

2045 0401575742 Mai Nguyễn Quốc Việt 62 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Nguyễn Quốc Việt 588.000              TCS1

2046 0401577387 Dương Nữ Thùy Trâm 272 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Nữ Thùy Trâm 1.800.000           TCS1

2047 0401581778 Lê Thị Bốn Lô 27B - B122 Thanh Khê 6, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Bốn 5.080.837           TCS1

2048 0401582228 Nguyễn Hào Quang K3/2 Trần Xuân Lê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hào Quang 7.004                  TCS1

2049 8334056863 Đinh Thị Lan Hương K818/25 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Lan Hương TCS1

2050 0401582549 Nguyễn Thị Phương 449 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phương TCS1

2051 0401583285 Đào Quốc Chính 418 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Quốc Chính 1.701.000           TCS1

2052 8335345498 Nguyễn Thị Vinh 45 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Vinh TCS1

2053 0401586222 Nguyễn Thị Loan Lô 44 chợ Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Loan 199.500              TCS1

2054 8335861100 Hà Văn Hoàng 121 Trần Xuân Lê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Văn Hoàng TCS1

2055 8335983282 Trần Kim Quang 335 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Kim Quang 26.348.350         TCS1

2056 0401586913 Nguyễn Thị Thùy Trang 144 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thùy Trang 6.734.000           TCS1

2057 8336274560 Nguyễn Thị Thu Hà K5/5 Đỗ Quang, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Hà TCS1

2058 0401589858 Nguyễn Thị Thủy K340/27 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thủy 300.000              TCS1

2059 8338111071 Phạm Trung Tuyên 372 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Trung Tuyên 300.000              TCS1

2060 8338542938 Lưu Minh Tuấn
Căn hộ B20.05 - Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lưu Minh Tuấn TCS1
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2061 8338814317 Phạm Thúy Vân 146 đường Lê Duy Đình, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thúy Vân 30.600                TCS1

2062 0401591751 Nguyễn Thị Bích Duyên 576 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bích Duyên TCS1

2063 0401591920 Viên Đình Bách 249 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Viên Đình Bách 390.000              TCS1

2064 0401592138 Phạm Thị Cúc Lô 29 chợ Phú Lộc, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Cúc 50.000                TCS1

2065 0401592508 Phan Công Đức 110 Hàm Nghi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Công Đức 8.636.585           TCS1

2066 8339968510 Nguyễn Hữu Bình 01 Võ Văn Tần, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Bình 1.526.000           TCS1

2067 8340337661 Nguyễn Thị Huyền Vi H12/29 K02B Bàu Trảng 7, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Huyền Vi TCS1

2068 0401593212 Ngô Văn Điểm 647 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Văn Điểm 300.000              TCS1

2069 0401593981 Lê Minh Hướng 36 Tôn Thất Đạm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Minh Hướng 6.526.493           TCS1

2070 8341186052 Dương Quốc Thịnh 235 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Quốc Thịnh 1.125.000           TCS1

2071 8341356025 Trần Tôn Nữ Trà My 79 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Tôn Nữ Trà My 1.476.000           TCS1

2072 8341699135 Võ Đức Hoài Nam 609 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Đức Hoài Nam TCS1

2073 0401594618 Lê Nguyễn Tuyết Trân 372 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Nguyễn Tuyết Trân TCS1

2074 8342944559 Võ Thị Mai Lô R19 Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Mai TCS1

2075 8342996959 Trương Thành 149 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thành 588.000              TCS1

2076 8343660461 Trần Thanh Thủy
Căn hộ B16.05 chung cư Hoàng Anh Gia Lai -  72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thanh Thủy TCS1

2077 8343864747 Phạm Lương Anh 135 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Lương Anh 600.000              TCS1

2078 0401599535 Nguyễn Văn Tuấn Tầng 1 Siêu Thị Big C, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Tuấn 300.000              TCS1

2079 0401599581 Lưu Thanh Huy 272 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lưu Thanh Huy 3.509.000           TCS1

2080 0401601015 Hà Thị Thanh Trúc 210 Bế Văn Đàn, Tổ 137, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Thị Thanh Trúc TCS1

2081 8345086450 Trần Hữu Trung
Căn hộ C15 Phú Gia Compound, 144 đường Ông Ích Khiêm, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Hữu Trung 12.365.428         TCS1

2082 0401602153 Nguyễn Thị Mai Dung 228 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mai Dung 2.988.097           TCS1

2083 0401602273 Nguyễn Thanh Duy 20 Tôn Thất Đạm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Duy 300.000              TCS1

2084 8345608202 Lê Hòa Lan 12 Phạm Nhữ Tăng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Hòa Lan 1.159.869           TCS1

2085 0401602724 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 124 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng Hạnh 255.000              TCS1

2086 8345841368 Võ Ngọc Toàn
H20/10A kiệt 83 đường Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Ngọc Toàn TCS1

2087 8346152931 Phan Quang Bảo Khoa 50 Phú Lộc 4, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Quang Bảo Khoa TCS1

2088 2600917708 Cù Văn Tùng 41 Lê Quang Sung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cù Văn Tùng TCS1

2089 8346868394 Lê Văn Thành 111 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Thành 5.093.690           TCS1

2090 0401606951 Nguyễn Đức Ngọc Huyền 138 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Ngọc Huyền 500.000              TCS1

2091 0401607017 Trương Thị Quý 405/1 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Quý 945.884              TCS1

2092 8347203593 Nguyễn Ngọc Ánh 693A/30 Trần Cao Vân, tổ 43, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Ánh TCS1

2093 0401610154

Trương Thị Thảo (Trường 

Mầm non Tư thục Phương 

Lan)

K21/20 Dũng Sỹ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Thảo TCS1

2094 0401610637 Phan Văn Minh 957 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Văn Minh 1.140.000           TCS1

2095 0401610690 Lê Bá Tùng 1059 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Bá Tùng 2.025.000           TCS1

2096 0401611285 Hồ Thị Anh Tú 107 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Anh Tú 3.726.845           TCS1

2097 0401611327 Nguyễn Thị Diễn 299 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Diễn 1.935.000           TCS1

2098 8348118044 Phan Thị Mộng Loan
Căn hộ B32.01 chung cư Hoàng Anh Gia Lai - 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Mộng Loan TCS1

2099 0401612465 Nguyễn Thị Tưởng Lô 283 Tầng Trệt, chợ Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tưởng TCS1

2100 8349259584 Nguyễn Quang Hòa 424/12 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Hòa 1.293.240           TCS1

2101 0401614695 Trần Thị Minh Trúc 75 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Minh Trúc 111.717              TCS1

2102 0401615025 Ngô Thị Thu 15/08 Bầu Trảng 1, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Thu 600.000              TCS1

2103 8349508720 Tạ Quang Hiếu Tổ 74, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tạ Quang Hiếu 100.000              TCS1

2104 0401615762 Đỗ Thị Yến Nhi 841 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Yến Nhi 1.080.000           TCS1

2105 0401615787 Lê Thị Tuyết Nhung 631 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Tuyết Nhung 150.000              TCS1

2106 0401615868 Trần Thị Tuyên 27-29 Tôn Thất Đạm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Tuyên 2.555.000           TCS1

2107 8350090452 Hoàng Thị Thu Hương 77 Tản Đà, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Thu Hương TCS1
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2108 0401616646 Nguyễn Thị Thanh Tâm Lô 83 tầng 2 chợ Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Tâm 300.000              TCS1

2109 8350323146 Trần Viết Nam K47/H02/09 Trần Xuân Lê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Viết Nam 4.136.989           TCS1

2110 8350344636 Nguyễn Thái Hải 44 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thái Hải 7.269.830           TCS1

2111 0401616974 Phan Hữu Thiện K88/11 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Hữu Thiện 500.000              TCS1

2112 0401618146 Lê Xuân Dương 29 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Xuân Dương 2.646.000           TCS1

2113 0401618192 Phạm Thị Tâm Lô 80 Chợ Siêu Thị Đà Nẵng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Tâm 3.436.672           TCS1

2114 0401619661 Huỳnh Thị Yến Hương 276 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Yến Hương 4.116.000           TCS1

2115 0401619686 Phan Thị Lài 619 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Lài 450.000              TCS1

2116 0401619767 Lê Thị Cẩm Hồng 1081 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Cẩm Hồng 11.840.000         TCS1

2117 8352427870 Nguyễn Thị Thanh Tâm Lô 1 Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Tâm TCS1

2118 0401622618 Lê Thị Thu Thúy 586B Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thu Thúy 2.177.160           TCS1

2119 0401622939 Trần Anh Kha 75 Đặng Thai Mai, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Anh Kha 1.580.000           TCS1

2120 0401623202 Võ Thị Kim Tình 59 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Kim Tình TCS1

2121 0401624284 Thái Thị Hồng Hải 36 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Thị Hồng Hải 1.200.000           TCS1

2122 0401624453 Lê Thị Hoàng Vân
50 Cù Chính Lan, tổ 112 phường Hòa Khê, phường Thanh Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hoàng Vân TCS1

2123 8353420691 Nguyễn Thị Phương Anh 592 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phương Anh 6.381.164           TCS1

2124 0401625094 Phạm Thị Hơn Lô 294 Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Hơn 961.454              TCS1

2125 8354034667 Đỗ Như Minh 473 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Như Minh TCS1

2126 8354213049 Nguyễn Thị Thùy Trâm Kiệt 251/42 đường Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thùy Trâm TCS1

2127 0401630062 Nguyễn Đức Dũng
Lô 69B tầng 3 Siêu thị Đà Nẵng, 46 Điện Biên Phủ, phường Thanh 

Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Dũng 634.890              TCS1

2128 0401630087 Nguyễn Thị Ánh Dương
Lô 69A tầng 3 Siêu thị Đà Nẵng, 46 Điện Biên Phủ, phường Thanh 

Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ánh Dương 32.940                TCS1

2129 8356089252 Trần Đức Thành 527 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đức Thành 9.984.870           TCS1

2130 8356581633 Nguyễn Khải Hoàn K278B/08 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Khải Hoàn TCS1

2131 8357035933 Trương Thị Luyến 103 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Luyến TCS1

2132 0401632084 Đỗ Thị Kim Lan 44 Lý Thái Tông, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Kim Lan 2.240.000           TCS1

2133 8358214854 Phan Thị Diệp 125 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Diệp 1.991.326           TCS1

2134 8358533441 Nguyễn Quốc Hà 84 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quốc Hà 2.351.406           TCS1

2135 0401633923 Trần Ngọc Dũng 104 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngọc Dũng 3.172.344           TCS1

2136 8358624441 Nguyễn Thị Thu Hương 294/24 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Hương TCS1

2137 0401635920 Lê Danh Cường 140 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Danh Cường 1.692.000           TCS1

2138 8359545312 Trang Vũ Diệp Minh 107 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trang Vũ Diệp Minh 300.000              TCS1

2139 0401636191 Đặng Thị Kim Phương 30-32 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Kim Phượng 13.110.778         TCS1

2140 0401636522 Phan Thị Liên Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Liên 100.000              TCS1

2141 0401636547 Nguyễn Thị Bé K746/28 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bé 2.100.000           TCS1

2142 8360028284 Võ Thị Tường Vi 44 Võ Văn Tần, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Tường Vi 2.568.000           TCS1

2143 0401641699 Trịnh Thu Bắc 43 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Thu Bắc 1.512.000           TCS1

2144 0401641716 Đỗ Văn Hùng 1049 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Văn Hùng TCS1

2145 0401641723 Huỳnh Ngọc Tân 1073 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Ngọc Tân 5.288.290           TCS1

2146 0401641875 Đoàn Công Trứ 454 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Công Trứ 1.950.000           TCS1

2147 8361366166 Cao Thị Thanh Minh 106/2 Phạm Nhữ Tăng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Thị Thanh Minh 133                     TCS1

2148 0401648863 Nguyễn Thị Thu Sương
Lô 234 Tầng trệt, chợ Siêu Thị Đà Nẵng, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Sương 5.300.000           TCS1

2149 8362198531 Lương Đức Trọng
Căn hộ B13-03 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lương Đức Trọng TCS1

2150 8362293376 Nguyễn Văn Dung 83 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Dung 450.000              TCS1

2151 8362482528 Đỗ Tấn K152/15 đường Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Tấn TCS1

2152 0401656222 Nguyễn Hoàng Vũ
Lô CL07B Tầng 1 BigC Đà Nẵng, đường Hùng Vương, phường 

Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hoàng Vũ TCS1

2153 0401657071 Võ Văn Luận 230 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Luận 378.000              TCS1

2154 8363853461 Phan Hoài Thương 169 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Hoài Thương 843.822              TCS1
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2155 0401658205 Huỳnh Thị Lan Lô số 3 chợ Siêu Thị Đà Nẵng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Lan TCS1

2156 0401658808 Tôn Nữ Thùy Trâm 384 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tôn Nữ Thùy Trâm 2.970.000           TCS1

2157 0401658910 Nguyễn Thiên Phúc 310 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thiên Phúc 1.100.000           TCS1

2158 0401661039 Tôn Thất Chính 01 Quang Dũng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tôn Thất Chính TCS1

2159 0401661310 Nguyễn Thị Thương Lô 21 Chợ Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thương 2.100.000           TCS1

2160 8365459076 Nguyễn Thị Sách 600/3 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Sách 1.800.000           TCS1

2161 0401662635 Trịnh Thu Cúc
Căn hộ B.15-03 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Thu Cúc TCS1

2162 8366073893 Nguyễn Trần Bích Ngọc 142 Nguyễn Đức Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trần Bích Ngọc TCS1

2163 8366219983 Lê Thị Lý Chợ Siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Lý 34.506                TCS1

2164 0401664174 Trương Long Điền 150 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Long Điền 12.441.000         TCS1

2165 0401664590 Nguyễn Thanh Huế
Căn hộ B2.602 - Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, phường Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Huế TCS1

2166 0401665227 Phạm Tuấn Phúc
Căn hộ A18.08 - Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Tuấn Phúc TCS1

2167 0401665548 Đặng Anh Tuấn
Căn hộ A18.08 - Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, phường Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Anh Tuấn TCS1

2168 8368436905 Hà Đức Giang 125 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Đức Giang TCS1

2169 8369165045 Lê Thanh Nghị K247/12 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thanh Nghị TCS1

2170 8370925491 Nguyễn Thị Ánh Hồng 190 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ánh Hồng 100.000              TCS1

2171 8371005345 Hồ Thanh Hùng 631 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thanh Hùng 62.096                TCS1

2172 0401667055 Phan Hoàng Lộc 215 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Hoàng Lộc 7.056.000           TCS1

2173 8372022047 Võ Chí Thành K158/42 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Chí Thành TCS1

2174 8373572371 Nguyễn Anh Quý 252 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Anh Quý 1.350.000           TCS1

2175 8373674856 Nguyễn Thị Như 30 Văn Cao, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Như 6.780.000           TCS1

2176 8373817776 Trần Thị Mỹ Hạnh Lô Q13 Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Mỹ Hạnh TCS1

2177 0401668066 Nguyễn Thùy Linh 233 Yên Khê 2, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thùy Linh TCS1

2178 0401668845 Nguyễn Quang Đức 01 Đào Duy Anh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Đức 504.000              TCS1

2179 8375455137 Nguyễn Thị Ngọc Bích 51 Tôn Thất Đạm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc Bích 4.503.270           TCS1

2180 8375455232 Lưu Quốc Tình 95-97 Mẹ Nhu, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lưu Quốc Tình 4.297.886           TCS1

2181 8376952195 Đinh Thị Cẩm Chi 127 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Cẩm Chi TCS1

2182 8379505734 Trương Văn Pháp 303 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Văn Pháp 3.167.832           TCS1

2183 8382362652 Lê Bảo Quyền K18/17 Phùng Hưng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Bảo Quyền TCS1

2184 0401670996 Lê Thanh Diệu Hương
Căn hộ A20.08 - Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thanh Diệu Hương TCS1

2185 0401671037 Nguyễn Thị Huệ 76 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Huệ TCS1

2186 8389660915 Trần Thị Thương Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thương 100.000              TCS1

2187 8390523688 Phạm Thị Mai 369 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Mai 100.000              TCS1

2188 0401671238 Nguyễn Văn Duy 343 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Duy 2.789.297           TCS1

2189 8391694703 Trương Thị Cự Vỉa hè 36 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Cự 420.000              TCS1

2190 0401672697 Trương Công Lời
08 Phú Lộc 12, Tổ 34 phường Thanh Khê Tây, phường Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Công Lời 1.440.150           TCS1

2191 0401673154 Ngô Thị Biền
Căn hộ A22.06 - Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Biền TCS1

2192 8393105209 Phạm Văn Tú 68 Nguyễn Đức Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Tú 785.960              TCS1

2193 8393294901 Nguyễn Thị Hiền Phương 103 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hiền Phương 1.540.939           TCS1

2194 0401673838 Nguyễn Văn Khoa 55 Phạm Nhữ Tăng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Khoa 630.000              TCS1

2195 0401673884 Trần Sơn Tùng
Căn hộ A24.01 - Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Sơn Tùng TCS1

2196 8393675826 Ngô Văn Phúc 274 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Văn Phúc 132.584              TCS1

2197 0401675352 Lê Thị Ngọc Lan K322/45 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Ngọc Lan TCS1

2198 0401675377 Nguyễn Thị Hóa 56 Vũ Quỳnh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hóa TCS1
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2199 0401675930 Nguyễn Văn Hậu
Căn hộ A17.07 - Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hậu TCS1

2200 0401676860 Cao Thị Thành K223/1 Hải Phòng, tổ 21, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Thị Thành TCS1

2201 0401676966 Đỗ Văn Phúc 451 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Văn Phúc 16.450.680         TCS1

2202 8395459718 Lê Quốc Vũ 964 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quốc Vũ 540.000              TCS1

2203 0401677871 Trần Thị Tuyết Mai 382 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Tuyết Mai 3.450.000           TCS1

2204 0401678120 Cao Tuấn Hiệp 19 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Tuấn Hiệp 3.500.000           TCS1

2205 0401678748 Trịnh Thị Oanh Thu 17B/GF Shop, BigC Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Thị Oanh Thu TCS1

2206 0401678875 Nguyễn Xuân Thanh K169/20 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Xuân Thanh TCS1

2207 0401678995 Trịnh Thị Vân 104 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Thị Vân 1.140.000           TCS1

2208 0401679364 Nguyễn Hùng Dũng
Căn hộ B18.07 - Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hùng Dũng 678.295              TCS1

2209 0401679798 Lê Bích Hạnh
Căn hộ B16.07 - Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Bích Hạnh TCS1

2210 0401681148 Nguyễn Công Lý 91 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Công Lý TCS1

2211 0401560538-001 Nguyễn Thị Phương Trang 421 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phương Trang 2.006.000           TCS1

2212 0401683402 Hà Thị Hoàng Mai Lô 2027 tầng 2 Parkson Plaza, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Thị Hoàng Mai 480.000              TCS1

2213 0401685255 Nguyễn Thị Xuân Huệ
Căn hộ A31.06 - Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Xuân Huệ TCS1

2214 8399350221 Võ Duy Thương 123/59 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Duy Thương TCS1

2215 8399875282 Nguyễn Thị Hạnh 73 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hạnh 1.902.000           TCS1

2216 0401686851 Trần Trọng Thuận 232 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Trọng Thuận 1.619.580           TCS1

2217 0401688048 Trần Văn Sơn 130 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Sơn 250.000              TCS1

2218 0401691925 Lê Thị Cử 112/165B Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Cử 2.025.000           TCS1

2219 8402932712 Mai Thị Tính 111 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thị Tính TCS1

2220 8402953769 Lê Công Bảo Quốc K49/19A Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Công Bảo Quốc 1.950.000           TCS1

2221 0401692301 Trần Mỹ Ly 410 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Mỹ Ly 600.000              TCS1

2222 8403112991 Nguyễn Văn Ngọc 28 Đặng Thai Mai, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Ngọc 1.380.000           TCS1

2223 0401694059 Huỳnh Thị Kiều Trang 52 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Kiều Trang 200.000              TCS1

2224 0401695045 Nguyễn Thị Vân
Khu vực SHA tầng 1, 72 Hàm Nghi, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Vân 4.260.000           TCS1

2225 8405623254 Nguyễn Văn Bong 40 Phú Lộc 4, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Bong TCS1

2226 0401678120-001 Cao Tuấn Hiệp 447 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Tuấn Hiệp 500.000              TCS1

2227 0401698624 Nguyễn Viết Thắng
Lô FC#4-01 Khu ẩm thực, 255-257 Hùng Vương, phường Thanh 

Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Viết Thắng TCS1

2228 8407440778 Đào Ngọc Phước 26 Nguyễn Huy Lượng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Ngọc Phước TCS1

2229 0401700390 Lưu Thị Ngọc Loan Lô 31 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lưu Thị Ngọc Loan 2.700.000           TCS1

2230 8408303781 Nguyễn Thị Hoài Xuân Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoài Xuân 365.855              TCS1

2231 8408544988 Phan Thị Kiều Mộng Nga 919 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Kiều Mộng Nga 5.290.000           TCS1

2232 8409058405 Hoàng Thảo Uyên K5/H48/28 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thảo Uyên 6.992.580           TCS1

2233 0401701891 Nguyễn Uy Viễn 17 Tản Đà, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Uy Viễn 1.863.000           TCS1

2234 0401514193-001 Trần Võ Tú Trinh 741 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Võ Tú Trinh TCS1

2235 0401702849 Đào Thị Thu Huyền 243 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Thị Thu Huyền 378.000              TCS1

2236 0401703352 Lê Thị Kim Phương 02 Đỗ Quang, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Kim Phương 1.197.000           TCS1

2237 0401703384 Phạm Nguyễn Hoàng Anh
Căn hộ B20-08 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Nguyễn Hoàng Anh TCS1

2238 0401704620 Thái Thị Huệ 645 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Thị Huệ 3.975.000           TCS1

2239 8411777326 Tán Thị Hồng Trinh 11 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tán Thị Hồng Trinh 3.508.634           TCS1

2240 8412588970 Bùi Ri Nơ K58/29 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Ri Nơ 1.342.672           TCS1

2241 8413377059 Nguyễn Thị Thế Như Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thế Như 100.000              TCS1

2242 8414492745 Đỗ Văn Lâm 63 Đinh Tiên Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Văn Lâm TCS1

2243 8414919995 Nguyễn Duy Quang K484/25 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Duy Quang TCS1

2244 8416056254 Hồ Thị Hà Dung Lô 17 Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Hà Dung TCS1
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2245 8416473346 Lê Đình Sáng Tổ 19 Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đình Sáng TCS1

2246 0401715132 Lê Thị Nhạn 44 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Nhạn 2.459.820           TCS1

2247 0401718704 Dương Thị Mỹ Huệ 473 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Mỹ Huệ TCS1

2248 0401514193-002 Trần Võ Tú Trinh 233 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Võ Tú Trinh TCS1

2249 8418327083 Hoàng Văn Mỹ K91/4B Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Văn Mỹ TCS1

2250 8418761678 Đặng Thị Thanh Quỳnh 29 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Thanh Quỳnh 2.243.916           TCS1

2251 0401721295 Nguyễn Quang Hà 74/2 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Hà 630.000              TCS1

2252 8419065722 Ngô Ngọc Hưng 67 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Ngọc Hưng 6.793.004           TCS1

2253 8419401597 Nguyễn Văn Việt 411 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Việt TCS1

2254 8419433493 Đặng Thị Thu 89 Mẹ Nhu, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Thu 1.583.335           TCS1

2255 8419799554 Lê Thị Minh Phương 11B Nguyễn Đức Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Minh Phương 4.590                  TCS1

2256 8419833886 Nguyễn Xuân Duy 146 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Xuân Duy 4.116.000           TCS1

2257 0401725846 Trịnh Thị Hồng 40 Trần Tống, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Thị Hồng TCS1

2258 0401725853 Lê Thị Kim Oanh 73 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Kim Oanh TCS1

2259 0401725860 Vũ Minh Tuấn 31 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Minh Tuấn TCS1

2260 0401725966 Lê Lập Tổ 39 Thạc Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Lập TCS1

2261 0401725980 Phan Thị Bảy Tổ 39 phường Thạc Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Bảy TCS1

2262 0401726014 Mai Thị Hồng K138/18 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thị Hồng TCS1

2263 0401726046 Nguyễn Thị Minh Tâm 24 Nguyễn Phi Khanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Minh Tâm 300.000              TCS1

2264 0401726060 Hứa Thị Lệ Kính 148 Bế Văn Đàn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hứa Thị Lệ Kính 300.000              TCS1

2265 0401726430 Trần Thị Hải Yến
Căn hộ A24.08 - Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hải Yến TCS1

2266 0401727480 Phan Văn Hùng K142/17 Hàm Nghi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Văn Hùng TCS1

2267 0401727522 Trương Thị Nữ Tổ 22, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Nữ TCS1

2268 8420540605 Trần Thị Hồng Lang K132/09 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hồng Lang TCS1

2269 0401729569 Trần Văn Nhàn 75 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Nhàn TCS1

2270 0401729953 Huỳnh Thị Phương 173 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Phương TCS1

2271 0401729960 Nguyễn Thị Phi 166 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn thị Phi 100.000              TCS1

2272 0401729992 Dương Thị Thu Thủy Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Thu Thủy 100.000              TCS1

2273 0401730395 Phạm Thị Hoan 20 Đỗ Quang, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Hoan TCS1

2274 0401730490 Nguyễn Thị Huệ Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Huệ 100.000              TCS1

2275 0401730500 Nguyễn Thị Thiên Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thiên 100.000              TCS1

2276 0401730532 Ngô Thị Bình 265 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Bình TCS1

2277 0401730564 Bùi Thị Bạch Hòa Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Bạch Hòa 100.000              TCS1

2278 0401730589 Lữ Thị Phương 196 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lữ Thị Phương TCS1

2279 0401730613 Lê Quang Bình 402 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quang Bình TCS1

2280 0401730677 Trương Thị Cẩm Hồng 214 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Cẩm Hồng TCS1

2281 0401730740 Lê Thị Như Hoa Tổ 60 Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Như Hoa 300.000              TCS1

2282 0401730772 Nguyễn Muôn 357 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Muôn TCS1

2283 0401730797 Võ Thị Lâu Tổ 01, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Lâu TCS1

2284 0401730814 Nguyễn Thị Tình Tổ 25 Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tình 300.000              TCS1

2285 0401730821 Lê Thị Tý Tổ 16 Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Tý TCS1

2286 0401730839 Nguyễn Đăng Hoành Tổ 10 Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đăng Hoành 200.000              TCS1

2287 8421428490 Phan Nguyễn Vũ Bão 393A Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Nguyễn Vũ Bảo 10.326.130         TCS1

2288 0401730853 Phạm Thị Ý Ly 342 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Ý Ly 4.350.000           TCS1

2289 0401731021 Nguyễn Thị Thủy Huệ Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thủy Huệ 100.000              TCS1

2290 0401731180 Bùi Thị Danh Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Danh 100.000              TCS1

2291 0401731670 Nguyễn Thị Huệ Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Huệ 100.000              TCS1

2292 0401731991 Nguyễn Thị Xí Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Xí 100.000              TCS1

2293 0401732018 Nguyễn Thị Hải Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hải 100.000              TCS1

2294 0401732949 Nguyễn Thị Mận 116 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mận TCS1

2295 0401733011 Nguyễn Thùy Dương 191/36 Đỗ Quang, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thùy Dương 810.000              TCS1

2296 8422033551 Trần Thị Hoa Chợ Siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hoa 678.912              TCS1
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2297 0401733131 Đỗ Thị Thanh Lô 9 Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Thanh TCS1

2298 0401733149 Võ Thị Thu Hồng Lô 15 Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thu Hồng 100.000              TCS1

2299 0401733156 Võ Thị Sang Lô 16 Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Sang 100.000              TCS1

2300 0401733170 Lê Thị Phúc Lô 29+30 Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Phúc TCS1

2301 0401733318 Đinh Thị Phan Lô 4 Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Phan TCS1

2302 0401733325 Lâm Thị Bướm Lô 7 Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lâm Thị Bướm 100.000              TCS1

2303 0401733420 Phạm Thị Bé Hà Lô 14 Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Bé Hà 100.000              TCS1

2304 0401733533 Phan Thị Ngọc Lệ Lô 4 Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Ngọc Lệ 100.000              TCS1

2305 0401733607 Trần Thị Hải Lô 19 Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hải 244.657              TCS1

2306 0401733653 Lê Thị Hoa Lô 20 Chợ quán hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hoa 100.000              TCS1

2307 0401733678 Nguyễn Thị Lệ Hồng Lô 21+22 Chợ quán hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lệ Hồng 100.000              TCS1

2308 0401733702 Phạm Thị Bé Lô 28 Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Bé 132.399              TCS1

2309 0401733734 Võ Thị Chúc Lô 32 Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Chúc TCS1

2310 0401734287 Lê Thị Ánh Hồng Lô 31+32 Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Ánh Hồng TCS1

2311 0401734329 Trần Chín Lô 43 Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Chín 100.000              TCS1

2312 0401734505 Nguyễn Thị Nuôi Lô 3 Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nuôi TCS1

2313 0401734632 Đặng Mưu Thành Chợ Phú Lộc, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Mưu Thành 100.000              TCS1

2314 0401734671 Phạm Thị Quý Chợ Phú Lộc, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Quý TCS1

2315 0401734833 Nguyễn Văn Trọng Chợ Phú Lộc, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Trọng TCS1

2316 0401735354 Đặng Thị Kim Phượng 25 Phan Phu Tiên, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Kim Phượng TCS1

2317 0401735594 Trần Thị Lự Lô 28 Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Lự 100.000              TCS1

2318 0401735675 Phạm Thị Chanh Lô 35 Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Chanh 88.380                TCS1

2319 0401735869 Nguyễn Thị Chinh Lô 58 Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Chinh 100.810              TCS1

2320 0401736037 Trần Thị Hiền Lô 71 Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hiền 100.000              TCS1

2321 0401738563 Nguyễn Thị Thanh Tâm Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Tâm 2.051.621           TCS1

2322 0401738612 Lê Thị Thu Hà Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thu Hà 100.000              TCS1

2323 0401738796 Tô Thị Tuyết Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tô Thị Tuyết 100.000              TCS1

2324 8424412308 Nguyễn Văn Được 167 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Được 2.708.000           TCS1

2325 0401739207 Hồ Thị Lai Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Lai TCS1

2326 0401739239 Huỳnh Thị Châu Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Châu 300.000              TCS1

2327 0401739246 Lê Thị Thu Nguyệt Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thu Nguyệt TCS1

2328 0401739278 Nguyễn Thị Mai Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mai TCS1

2329 0401739285 Nguyễn Thị Mười Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mười TCS1

2330 0401739302 Nguyễn Thị Sen Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Sen 300.000              TCS1

2331 0401739334 Huỳnh thị Nghề Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh thị Nghề TCS1

2332 0401739510 Mai Thị Kim Liên Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thị Kim Liên TCS1

2333 0401739528 Nguyễn Thị Hậu Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hậu TCS1

2334 0401739542 Nguyễn Thị Nga Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nga TCS1

2335 8424871069 Phạm Thị Kim Cương 41 Lê Thị Xuyến, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Kim Cương TCS1

2336 0401739817 Trần Thị Lời Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Lời TCS1

2337 0401739831 Trần Thị Tố Tâm Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Tố Tâm TCS1

2338 0401739849 Trương Thị Anh Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Anh TCS1

2339 0401739888 Phan Thị Nữ Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Nữ TCS1

2340 0401739895 Lê Thị Nhồng Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Nhồng TCS1

2341 0401739937 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thuỳ Linh TCS1

2342 0401739983 Lê Thị Bé Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Bé TCS1

2343 0401740001 Đặng Thị Bích Vân Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Bích Vân TCS1

2344 0401740026 Lê Thị Thu Thuý Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thu Thuý TCS1

2345 0401740058 Bùi Thị Ánh Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Ánh TCS1

2346 8425099494 Trương Công Quốc Lâm 143 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Công Quốc Lâm 3.036.960           TCS1

2347 0401740971 Nguyễn Quốc Hưng
Căn hộ A21-03 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 72 Hàm Nghi, phường 

Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quốc Hưng TCS1

2348 8425825996 Dương Quang Khải K285/61 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Quang Khải TCS1
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2349 0401741703 Nguyễn Công Hậu 371 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Công Hậu TCS1

2350 0401743612 Nguyễn Ngọc Hoàng 180 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Hoàng 4.116.000           TCS1

2351 8428238185 Trần Quang Thái 25-27 Trần Tống, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Quang Thái 41.846.030         TCS1

2352 8428420733 Hoàng Mộng Mỹ Trinh Kiốt số 04, chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Mộng Mỹ Trinh 851                     TCS1

2353 0401745659 Nguyễn Thị Hiền Chợ Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hiền TCS1

2354 0401745673 Hồ Thị Sáu Chợ Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Sáu TCS1

2355 0401745708 Mai Thị Thanh Nga Chợ Tam thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thị Thanh Nga TCS1

2356 0401745786 Trần Thị Hân Chợ Tam thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hân 100.000              TCS1

2357 0401745810 Lê Thị Do Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Do 100.000              TCS1

2358 0401745923 Trương Thị Trúc 196/65 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Trúc 781.503              TCS1

2359 0401745948 Phan Thị Hoa Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Hoa 100.000              TCS1

2360 0401745955 Võ Thị Kim Chi Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Kim Chi 100.000              TCS1

2361 0401746010 Nguyễn Thị Cam Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Cam 100.000              TCS1

2362 8429070658 Trần Thị Diệu Liên 121 Kỳ Đồng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Diệu Liên TCS1

2363 0401746370 Huỳnh Thị Nhồng Lô 5 Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Nhồng 100.000              TCS1

2364 0401746395 Nguyễn Thị Cháu Lô 2 Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Cháu 100.000              TCS1

2365 0401746719 Lê Thị Kim Chi Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Kim Chi 1.637                  TCS1

2366 8429479391 Nguyễn Thị Thanh Vân K198/22 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Vân 14.837                TCS1

2367 0401746927 Nguyễn Thị Uyên Tổ 42 Hòa Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Uyên 2.349.386           TCS1

2368 0401746860 Nguyễn Thị Xuyến Chợ siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Xuyến TCS1

2369 0401746980 Lê Thị Thanh Lan Chợ Siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thanh Lan TCS1

2370 0401747021 Nguyễn Thị Phong
Lô 289 chợ Siêu Thị Nguyễn Kim - 46 Điện Biên Phủ, phường 

Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phong TCS1

2371 0401747046 Trần Thị Em Chợ Siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Em TCS1

2372 0401747092 Nguyễn Thị Kinh Châu Chợ Siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kinh Châu TCS1

2373 0401747127 Hoàng Thị Thúy Phượng Chợ Siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Thúy Phượng 100.000              TCS1

2374 0401747053 Lê Thị Hồng Hạnh Chợ Phú Lộc, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hồng Hạnh 100.000              TCS1

2375 0401747293 Đặng Hoài Vũ
Căn hộ A32.08 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Hoài Vũ TCS1

2376 0401747399 Nguyễn Việt Phương
Căn hộ B11.06 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Việt Phương TCS1

2377 0401747751 Đoàn Thị Hoa 132 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thị Hoa TCS1

2378 0401747818 Trần Thị Láng Tổ 29 Thạc Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Láng TCS1

2379 0401748064 Vĩnh Cẩn Tổ 25 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vĩnh Cẩn 100.000              TCS1

2380 0401748265 Võ Thị Mè 265 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Mè TCS1

2381 0401748314 Nguyễn Đức Chính Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Chính 100.000              TCS1

2382 0401748360 Hồ Thị Nhân Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Nhân 300.000              TCS1

2383 0401748378 Võ Đức Lợi Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Đức Lợi 100.000              TCS1

2384 0401748385 Nguyễn Phạm Kim Quang Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phạm Kim Quang 100.000              TCS1

2385 0401748392 Đỗ Thị Phương Thiện Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Phương Thiện 300.000              TCS1

2386 0401748427 Thái Thị Lang Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Thị Lang TCS1

2387 0401748579 Lê Thị Huệ Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Huệ 100.000              TCS1

2388 0401748635 Tôn Nữ Kim Liên Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tôn Nữ Kim Liên 100.000              TCS1

2389 0401748709 Lê Thị Vàng Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Vàng 100.000              TCS1

2390 0401748716 Phan Thị Bích Hạnh Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Bích Hạnh 100.000              TCS1

2391 0401748730 Đỗ Thị Kim Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Kim 100.000              TCS1

2392 0401748748 Nguyễn Thị Được Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Được 100.000              TCS1

2393 0401748755 Võ Thị XuânThu Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị XuânThu 100.000              TCS1

2394 0401749251 Lê Thị Kim Nhạn 375 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Kim Nhạn 100.000              TCS1

2395 0401749269 Lê Thị Lan 505 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Lan 100.000              TCS1

2396 0401749290 Nguyễn Thiện Quang 610 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thiện Quang 104.973              TCS1

2397 0401749357 Lê Thị Hồng Chợ Lầu Đèn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hồng 100.000              TCS1

2398 0401749406 Nguyễn Thị Loan Chợ Lầu Đèn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Loan 100.000              TCS1
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2399 0401749420 Lê Thị Tâm Chợ Lầu Đèn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Tâm 101.211              TCS1

2400 0401749501 Nguyễn Thị Liệu Chợ Lầu Đèn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Liệu 100.000              TCS1

2401 0401749519 Đàm Thị Tuyết Chợ Lầu Đèn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đàm Thị Tuyết 100.000              TCS1

2402 0401749660 Lê Thị Khéo Chợ Lầu Đèn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Khéo 100.000              TCS1

2403 0401749702 Trương Thị Hiếu Chợ Lầu Đèn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Hiếu 100.000              TCS1

2404 0401750024 Võ Thị Nhớ Lô T4 + T2 Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Nhớ 100.000              TCS1

2405 0401750088 Hồ Thị Sanh Chợ Tam thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Sanh 100.000              TCS1

2406 0401750137 Hồ Thị Ánh Tuyết Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Ánh Tuyết 100.000              TCS1

2407 0401750144 Trần Hồng Ngọc Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Hồng Ngọc 100.000              TCS1

2408 0401750151 Nguyễn Văn Tâm Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Tâm 100.000              TCS1

2409 0401750169 Lê Thị Hường Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hường 100.000              TCS1

2410 0401750176 Hồ Ngọc Hưng Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Ngọc Hưng 100.000              TCS1

2411 0401750183 Trương Văn Thơ Tổ 21 Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Văn Thơ TCS1

2412 0401750218 Lê Quang Toàn Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quang Toàn 100.000              TCS1

2413 0401750313 Nguyễn Thị Lài Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lài 300.000              TCS1

2414 0401750320 Nguyễn Thị Trang Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Trang TCS1

2415 0401750391 Hồ Thị Quế Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Quế TCS1

2416 0401750419 Nguyễn Thị Mỹ Trang Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ Trang TCS1

2417 0401750440 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tuyết Nhung TCS1

2418 0401751204 Nguyễn Thị Song Hà 116 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Song Hà 300.000              TCS1

2419 0401751211 Nguyễn Thị Ngọc Yến 96 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc Yến 300.000              TCS1

2420 0401445768-001 Võ Thị Nhì Chợ Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Nhì TCS1

2421 0401750521 Đàm Thị Hồng Lô 19+20 Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đàm Thị Hồng 100.000              TCS1

2422 0401750578 Tô Văn Đàn 369 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tô Văn Đàn 1.140.000           TCS1

2423 0401750602 Phan Thị Kim Ngân 99 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Kim Ngân 12.547.038         TCS1

2424 0401750666 Trương Thị Ngọc Anh 196 Hải phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Ngọc Anh TCS1

2425 0401750553 Bùi Thị Đông Hà 68/8 Võ Văn Tần, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Đông Hà 300.000              TCS1

2426 0401750560 Tôn Nữ Mỹ Hương 68/6 Võ Văn Tần, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tôn Nữ Mỹ Hương 300.000              TCS1

2427 0401750585 Nguyễn Bá Hùng 269 tổ 57 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Bá Hùng 300.000              TCS1

2428 0401750673 Bùi Thị Lệ Huyền 395/2 Hải phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Lệ Huyền 300.000              TCS1

2429 0401750680 Trương Thị Thu Hà 351 Hải phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Thu Hà TCS1

2430 0401750698 Võ Thị Diệu Tường 186 Hải phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Diệu Tường 450.000              TCS1

2431 0401750715 Lê Thị Yến 204 Hải phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Yến TCS1

2432 0401750786 Trần Phước Dũng 27 Đào Duy Từ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Phước Dũng TCS1

2433 0401750803 Lê Kim Sơn Tổ 29 Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Kim Sơn TCS1

2434 0401750828 Hoàng Thanh Vinh 188 Hải phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thanh Vinh 300.000              TCS1

2435 0401750835 Hoàng Thị Thanh Thuỷ Tổ 25 Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Thanh Thuỷ TCS1

2436 0401750867 Phan Chí Hưng 386 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Chí Hưng TCS1

2437 0401750874 Nguyễn Thu Tổ 25 Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thu TCS1

2438 0401750881 Nguyễn Quang 68 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang TCS1

2439 0401750955 Phạm Thị Lộc 96/159 tổ 46 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Lộc 300.000              TCS1

2440 0401750923 Phan Thị Minh 165 Lê Độ, tổ 15, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Minh TCS1

2441 0401750962 Nguyễn Thị Hoà Tổ 8, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoà 100.000              TCS1

2442 0401750994 Nguyễn Thị Ngà Chợ Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngà TCS1

2443 0401751003 Phạm Hoàng Nghiệp 96/39 Tổ 34 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Hoàng Nghiệp 100.000              TCS1

2444 0401751028 Nguyễn Thị Thế Hoa 120 Bế Văn Đàn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thế Hoa 300.000              TCS1

2445 0401751042 Trần Thị Hồng Nhi 77/24 Tổ 13 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hồng Nhi 300.000              TCS1

2446 0401751035 Đinh Thị Hạnh 108 Thái Thị Bôi, Tổ 28, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Hạnh 100.000              TCS1

2447 0401751081 Trương Thị Ngọc Trinh 175 Bế Văn Đàn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Ngọc Trinh 300.000              TCS1

2448 0401751116 Vương Thị Phú 148 Tổ 22 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vương Thị Phú 300.000              TCS1

2449 0401751123 Nguyễn Thị Ái Hoa 404 tổ 2 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ái Hoa 300.000              TCS1

2450 0401751331 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 47 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 300.000              TCS1

2451 0401751451 Võ Thị Thư 14 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thư 300.000              TCS1
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2452 0401751500 Võ Thị Phương 187 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Phương TCS1

2453 0401751571 Nguyễn Thị Mai Tổ 21 Thạc Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mai 300.000              TCS1

2454 0401751388 Lê Thị Chiến Chợ Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Chiến TCS1

2455 0401751469 Lê Thị Bích Thuỷ Chợ Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Bích Thuỷ TCS1

2456 0401751532 Nguyễn Thị Hường Chợ Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hường TCS1

2457 0401751564 Đinh Thị Huệ Tổ 11, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Huệ 100.000              TCS1

2458 0401751589 Nguyễn Thị Thanh Huệ Tổ 08, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Huệ 100.000              TCS1

2459 0401751606 Đinh Thị Tám Tổ 36, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Tám 100.000              TCS1

2460 0401751645 Lê Thị Dị Tổ 43 Thạc Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Dị 49.216                TCS1

2461 0401751638 Phan Thị Kim Oanh 272 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Kim Oanh 300.000              TCS1

2462 0401751677 Hồ Thị Hồng Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Hồng 100.000              TCS1

2463 0401751691 Phan Thị Hoài Trang Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Hoài Trang 100.000              TCS1

2464 0401751797 Phan Thanh Tùng
Tổ 73, phường Vĩnh Trung, Đà Nẵng, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thanh Tùng 300.000              TCS1

2465 0401751878 Dương Thị Ánh Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Ánh 100.000              TCS1

2466 0401751941 Nguyễn Thị Quý Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Quý 100.000              TCS1

2467 0401751807 Trần Thị Mai 453 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Mai 300.000              TCS1

2468 0401751821 Huỳnh Thị Lâm 447 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Lâm TCS1

2469 0401751885 Nguyễn Văn Sơn 64 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Sơn 300.000              TCS1

2470 0401752416 Phạm A Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm A 100.000              TCS1

2471 0401752462 Bùi Thị Ba Tổ 06, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Ba 100.000              TCS1

2472 0401752889 Bùi Thị Thạnh Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Thạnh 100.000              TCS1

2473 0401746998-001 Nguyễn Thị Ớ 122/27 Thái Thị Bôi, tổ 27, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ớ 198.610              TCS1

2474 0401755343 Phù Thị Bích Trâm 121 Kỳ Đồng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phù Thị Bích Trâm 756.000              TCS1

2475 8434684639 Từ Ngọc Quà
Căn hộ A19.08 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Từ Ngọc Quà 37.019                TCS1

2476 8436483825 Lê Văn Phô 382/33 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Phô TCS1

2477 8436637909 Nguyễn Viết Phước 199 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Viết Phước 900.000              TCS1

2478 0401759757 Nguyễn Văn Hưng Tổ 99, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hưng 100.000              TCS1

2479 0401571547-001 Huỳnh Thị Ngọc Ánh Chợ Phú Lộc, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Ngọc Ánh 100.000              TCS1

2480 0401761971 Lê Thị Thanh Vân 385/22 Hải Phòng Chợ Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thanh Vân TCS1

2481 0401762196 Nguyễn Xuân Huy Vũ 628 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Xuân Huy Vũ 3.800.000           TCS1

2482 8438535109 Tôn Hưng Duy 119/7 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tôn Hưng Duy TCS1

2483 0401764690 Phạm Thị Hương Duyên 481 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Hương Duyên 300.000              TCS1

2484 0401765447 Trần Thị Thanh Thúy K52/16 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thanh Thúy 150.000              TCS1

2485 0400549926-001 Ngô Thị Xuân Mai Tổ 41, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Xuân Mai TCS1

2486 0401424831-001 Nguyễn Thị Nguyệt Tổ 98, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nguyệt TCS1

2487 8077797181-001 Đỗ Thị Út Tổ 94, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Út 300.000              TCS1

2488 8439191450 Lê Thị Minh Tâm 853 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Minh Tâm 5.476.289           TCS1

2489 8439233622 Trương Thị Vui 246/23 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Vui TCS1

2490 8320644167-001 Nguyễn Thị Thuận Chợ Chính Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thuận 100.000              TCS1

2491 0401367527-001 Phạm Thị Ti Na 28 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Ti Na 25.821.267         TCS1

2492 0401769956 Trần Thị Hoàng Lan 272 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hoàng Lan 8.413.483           TCS1

2493 0401770503 Nguyễn Đức Tuấn K245 H15/4 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Tuấn 6.941.166           TCS1

2494 8440349942 Hoàng Tuấn Anh 514 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Tuấn Anh 4.002.270           TCS1

2495 0401772028 Võ Đặng Lưu Thủy 113 Vũ Quỳnh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Đặng Lưu Thủy TCS1

2496 0401772042 Lê Văn Quân 17 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Quân TCS1

2497 0401773127 Đoàn Thị Chiêm
Căn hộ A24-01 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thị Chiêm TCS1

2498 0401774191 Võ Hồng Nhung
Căn hộ B6-05 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, phường 

Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Hồng Nhung TCS1

2499 8441691482 Nguyễn Thị Lệ 142/5 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lệ 7.630.125           TCS1
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2500 8442177512 Võ Từ Huy
Lô 28.B4 đường Trần Anh Tông, tổ 57, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Từ Huy TCS1

2501 8442191965 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên K23/06 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 3.763.287           TCS1

2502 8442344347 Trần Thị Thu Liên
Căn hộ A17.01 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thu Liên TCS1

2503 0401776791 Phùng Đại Lâm 90 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phùng Đại Lâm TCS1

2504 8442846019 Trương Thị Ngân Tiên 401 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Ngân Tiên 1.326.000           TCS1

2505 8442949776 Lê Quốc Bảo
Căn hộ B4.07 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, phường Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quốc Bảo 1.061.785           TCS1

2506 8442981924 Trần Thị Mai Hương
Căn hộ A3.208 chung cư Hoàng Anh Gia Lai - 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Mai Hương TCS1

2507 0401778069 Nguyễn Văn Thiện 90 Nguyễn Đức Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Thiện TCS1

2508 0401778478 Hoàng Nghĩa Tình 233 Yên Khê 2, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Nghĩa Tình TCS1

2509 8443365967 Nguyễn Lê Dân 59 Đỗ Quang, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Lê Dân 3.978.575           TCS1

2510 0401779351 Trần Văn Trinh K385/11 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Trinh TCS1

2511 8443855697 Nguyễn Thị Thanh Tâm
Căn hộ B15.05 chung cư Hoàng Anh Gia Lai 72 Hàm Nghi, phường 

Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Tâm TCS1

2512 0401780371 Nguyễn Thị Hồng Nga 58 Bầu Làng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng Nga TCS1

2513 8444580879 Đỗ Anh Tuấn 62 Bế Văn Đàn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Anh Tuấn 3.660.000           TCS1

2514 8444686995 Ngô Thị Kim Hiền 672A/3 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Kim Hiền 460                     TCS1

2515 8444853808 Nguyễn Đình Tuấn Anh 30 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Tuấn Anh TCS1

2516 0401782996 Hồ Thị Kim Anh 340/11 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Kim Anh TCS1

2517 0401783012 Trần Thị Hoàng Lan 478-A8 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hoàng Lan TCS1

2518 8445638056 Nguyễn Thế Hoàng 106 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thế Hoàng 540.000              TCS1

2519 0401784707 Phạm Vũ Mỹ Linh 198 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Vũ Mỹ Linh 1.099.000           TCS1

2520 0401785059 Trần Bảo Lâm
Căn hộ B17.05 chung cư Hoàng Anh Gia Lai - 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Bảo Lâm TCS1

2521 0401785080 Trần Kim Phượng 266 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Kim Phượng 6.837.855           TCS1

2522 8445969001 Lê Thị Minh Nga 55A Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Minh Nga 405.000              TCS1

2523 8446009043 Nguyễn Thị Kim Loan Số 2 Tôn Thất Đạm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Loan 3.540.000           TCS1

2524 0401786221 Mai Thị Lan Phương K45/H61/38 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thị Lan Phương 907.500              TCS1

2525 8446940284 Mạch Thị Huyền Vân 33 Bàu Hạc 1, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mạch Thị Huyền Vân TCS1

2526 8446998118 Lê Thị Kim Ngân 44 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Kim Ngân 13.100.000         TCS1

2527 8447050968 Nguyễn Thị Thanh 195 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh 3.001.293           TCS1

2528 8447848154 Phan Nguyên Cầu Tổ 07 đường Bàu Trảng 6, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Nguyên Cầu 1.862                  TCS1

2529 0401790203 Võ Thị Thùy Tâm K2/161 Hà Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thùy Tâm 340.770              TCS1

2530 0401790651 Lê Thanh Thảo 111 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thanh Thảo 900.000              TCS1

2531 8448541278 Nguyễn Đình Khánh 32 Phú Lộc 10, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Khánh 1.287.507           TCS1

2532 8448723729 Nguyễn Thị Ánh Hậu K01/2 Trần Tống, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ánh Hậu TCS1

2533 8449154352 Vương Huy Hùng 192 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vương Huy Hùng TCS1

2534 0401793518 Ngô Thành Tâm Số 3 Quang Dũng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thành Tâm 1.056.000           TCS1

2535 8450116305 Nguyễn Thị Phi Mai 111 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phi Mai TCS1

2536 0401794688 Nguyễn Thị Nga
Căn hộ B28.04 chung cư Hoàng Anh Gia Lai - 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nga TCS1

2537 8450495406 Nguyễn Thị Lệ Thùy 14 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lệ Thùy TCS1

2538 8450957675 Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Căn hộ A12.07 chung cư Hoàng Anh Gia Lai - 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mộng Tuyền TCS1

2539 0401796766 Cù Huy Thiện 652 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cù Huy Thiện 500.000              TCS1

2540 8451721030 Võ Thị Mỹ Dung 1585 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Mỹ Dung 5.900.000           TCS1

2541 0401796999 Nguyễn Thị Thu
Căn hộ A22.07 chung cư Hoàng Anh Gia Lai - 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu TCS1

2542 0401797456 Nguyễn Thị Yến 195 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Yến 6.110.000           TCS1
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2543 8452742202 Đặng Minh Việt
Căn hộ A31.01 chung cư Hoàng Anh Gia Lai - 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Minh Việt TCS1

2544 0401798499 Đỗ Thị Huỳnh Mỹ 352 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Huỳnh Mỹ 2.654.900           TCS1

2545 8452892381 Vũ Kiều Oanh 301 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Kiều Oanh TCS1

2546 8453820132 Lương Thị Phương Lan 707 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lương Thị Phương Lan 4.465.760           TCS1

2547 8455065277 Ngô Duy Tín 175/7 Đỗ Quang, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Duy Tín TCS1

2548 8456094256 Vũ Thành Chung K74/11 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Thành Chung TCS1

2549 8456166824 Võ Đình Hà 858 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Đình Hà TCS1

2550 8456267300 Phạm Đình Hiền 120 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Đình Hiền TCS1

2551 8456490725
HKD CAFE VÀ TRÀ SỮA 

BANDB HÀ HUY TẬP
160 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Hữu Nam Quang 21.154.728         TCS1

2552 8456759278 Bùi Chu Cường
Căn hộ B10.06 chung cư Hoàng Anh Gia Lai - 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Chu Cường 40.986                TCS1

2553 0401804368 Lê Thị Thanh Tú 317 Yên Khê 2, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thanh Tú 6.703.725           TCS1

2554 8457310774 Nguyễn Công Minh 542 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Công Minh 480.810              TCS1

2555 0401805957 Quách Thị Nhung 187 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Quách Thị Nhung 750.000              TCS1

2556 0401806005 Lê Thục Uyên 65 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thục Uyên 300.000              TCS1

2557 8458180285 Lê Văn Tiến 65 Tản Đà, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Tiến 3.300.000           TCS1

2558 0401806164 Nguyễn Văn Trúc
Căn hộ A24.08 chung cư Hoàng Anh Gia Lai - 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Trúc TCS1

2559 8458387628 Lê Thị Thu Hiền 158 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thu Hiền 1.358.750           TCS1

2560 8460126140 Nguyễn Thị Thanh Số 196/1 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh TCS1

2561 8460285172 Nguyễn Thị Đào 02 Bế Văn Đàn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Đào 1.295.198           TCS1

2562 8460418915 Đinh Quang Hưng 197 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Quang Hưng 8.498.498           TCS1

2563 8460898309 Hồ Đắc Châu 120 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Đắc Châu TCS1

2564 8461261664 Phan Thị Ngọc Ân 418 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Ngọc Ân TCS1

2565 0401809951 Vũ Thị Huế 17 Hồ Quý Ly, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Thị Huế TCS1

2566 8461826522 Văn Công Minh Lâm
Kiệt 536 H09/20 đường Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Văn Công Minh Lâm 381.059              TCS1

2567 8461897072 Nguyễn Ngọc Anh K294/43 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Anh TCS1

2568 8462406506 Bùi Thị Ngọc Lan 60 Hồ Quý Ly, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Ngọc Lan TCS1

2569 8462919970 Lê Ngọc Tiến 46 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Ngọc Tiến 1.620.000           TCS1

2570 8463873711 Phạm Quỳnh Châu 146 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Quỳnh Châu TCS1

2571 8464603757 Trần Thị Thanh Bình 44 Hồ Quý Ly, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thanh Bình TCS1

2572 0401815137 Võ Thị Tố Tâm K83/32A Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Tố Tâm TCS1

2573 8466223380 Đỗ Vạn Nguyên Khoa 294/32 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Vạn Nguyên Khoa TCS1

2574 8466801200 Trần Thị Tài K322/54/41 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Tài 3.459.200           TCS1

2575 0401816973 Thân Thị Thái 34 Xuân Đán 2, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thân Thị Thái TCS1

2576 0401818586 Phan Thị Bích Thủy K172/40 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Bích Thủy TCS1

2577 0401818667 Vũ Thị Minh Hằng
Căn hộ A25.03 chung cư Hoàng Anh Gia Lai 72 Hàm Nghi, phường 

Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Thị Minh Hằng TCS1

2578 0401818681 Phan Văn Hùng 236A Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Văn Hùng TCS1

2579 0401818723 Trương Công Kiện 03 Quang Dũng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Công Kiện 540.000              TCS1

2580 0401818730 Trần Hữu Quang vỉa hè 340 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Hữu Quang 900.000              TCS1

2581 0401818804 Nguyễn Thị Thành 89 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh TCS1

2582 8468999524 Nguyễn Thị Khánh Hà 477 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Khánh Hà 4.755.000           TCS1

2583 8469743010 Trần Phước Nhật Bình K325/46 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Phước Nhật Bình 502.500              TCS1

2584 8469834645 Hộ kinh doanh Mobile 123 Đỗ Quang, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Đức Duy 4.514.720           TCS1

2585 8469946405 Lê Thị Liên 131 Nguyễn Đức Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Liên 1.350.000           TCS1

2586 8470445548 Mai Quang Vinh K67/35 đường Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Quang Vinh 10.185.000         TCS1

2587 8470704954 Trần Xuân Đức
Nhà PGC A32+PGC A33, 144 đường Ông Ích Khiêm, phường 

Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Xuân Đức 14.255.130         TCS1

2588 8470788778 Phan Thị Ngọc Quỳnh K96/166/12 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Ngọc Quỳnh 4.431.390           TCS1
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2589 0401820715 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 271 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc Hằng 5.134.965           TCS1

2590 8471924409 Trần Thị Bích Trâm K158/81 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Bích Trâm 189.559              TCS1

2591 0401821324 Nguyễn Thị Hoa
Lô 53.1 Khu A tầng 1 chợ Phú Lộc - Sô 45 đường Hồ Quý Ly, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoa TCS1

2592 8474007312 Nguyễn Thị Diễm Liên 09B Quang Dũng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Diễm Liên 4.601.748           TCS1

2593 8475131658 Phan Thị Kim Anh K158/50 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Kim Anh TCS1

2594 8475144470 Phan Minh Huy 26 Hà Đông 2, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Minh Huy 96.989                TCS1

2595 0401823762 Lưu Huyền Thu 140 Nguyễn Thị Thập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lưu Huyền Thu TCS1

2596 0401825110 Đặng Thị Ngọc Minh 43 Quang Dũng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Ngọc Minh 2.732.181           TCS1

2597 0401825128 Nguyễn Thị Hồ 326 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồ 2.084.956           TCS1

2598 8478141076 Trần Văn Ba 22 Mẹ Nhu, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Ba 56.258                TCS1

2599 0401828471 Nguyễn Văn Tài Số 10 Mai Xuân Thưởng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Tài TCS1

2600 8479751606 Thân Thị Thùy Trang 40/08 Mẹ Nhu, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thân Thị Thùy Trang TCS1

2601 8479755199 Trương Hải Thanh 18 Đào Duy Anh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Hải Thanh 2.500.350           TCS1

2602 8479832365 Hoàng Thị Minh Trinh K131/07/02 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Minh Trinh TCS1

2603 8481198019 Lê Thị Mai 487 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Mai TCS1

2604 0401834411 Nhiêu Như Thùy
Căn hộ A09.03 chung cư Hoàng Anh Gia Lai - 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nhiêu Như Thùy TCS1

2605 8481939531 Vũ Chí Thành 372 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Chí Thành TCS1

2606 8483642790 Huỳnh Thị Sang Kiốt số 03 & 04, Chợ Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Sang TCS1

2607 8483861055 Phạm Thị Phương Linh 76 Trần Tống, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Phương Linh 7.614.671           TCS1

2608 8484591517 Phan Xuân Sinh 57 Mai Xuân Thưởng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Xuân Sinh 510.911              TCS1

2609 0401840711 Bùi Thị Hoài Nguyên
Căn hộ A32.03 chung cư Hoàng Anh Gia Lai - 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Hoài Nguyên TCS1

2610 0401840768 Phan Thị Kim Liên Lô 102 tầng trệt chợ Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Kim Liên TCS1

2611 8485094719 Võ Thị Uyên Vi 326B Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Uyên Vi TCS1

2612 0401842236 Phí Thị Kim Chung
Căn hộ B7.05 chung cư Hoàng Anh Gia Lai, phường Thanh Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phí Thị Kim Chung TCS1

2613 8485936281 Ngô Thị Hạ Hiền 85 Vũ Quỳnh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Hạ Hiền TCS1

2614 8486186433 Dương Hoài Lý 48 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Hoài Lý TCS1

2615 0401844392 Nguyễn Thị Cẩm Vân 609 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Cẩm Vân TCS1

2616 0401845325 Nguyễn Thị Kim Yến Lô 90 tầng 1 Khu B chợ Phú Lộc, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Yến TCS1

2617 0401846103 Đào Thị Kim Yến Số 37 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Thị Kim Yến TCS1

2618 0401847097 Nguyễn Thị Mỹ Lô 100.A1 Khu B chợ Phú Lộc, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ TCS1

2619 0401849584 Lê Thị Hoàng Ân
Căn hộ B31.01 chung cư Hoàng Anh Gia Lai - 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hoàng Ân TCS1

2620 8489527201 Vũ Thị Thùy Dương 1287 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Thị Thùy Dương 900.000              TCS1

2621 0401850967 Lê Thị Kim Dự Kiệt 239/27A Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Kim Dự TCS1

2622 0401852354 Trần Minh Trang 364 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Minh Trang 4.950.000           TCS1

2623 0401854224 Nguyễn Tuấn Anh
Tầng 1 khuôn viên nhà khách - 43 Dũng Sỹ Thanh Khê, phường 

Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tuấn Anh 4.967.793           TCS1

2624 0401854640 Nguyễn Đức Huy Kiệt 814A /54 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Huy TCS1

2625 0401854658 Đồng Thị Hường 102 Trần Xuân Lê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đồng Thị Hường TCS1

2626 8493576593 Phan Nguyễn Hoàng My K23 Nguyễn Văn Huề, tổ 26, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Nguyễn Hoàng My 98.174                TCS1

2627 0401858317 Võ Thị Nguyệt 86/01 Phạm Nhữ Tăng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Nguyệt 13.386.000         TCS1

2628 8494976770 Trần Văn Hiếu K366/9 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Hiếu 3.264.862           TCS1

2629 8496101809 Trần Vũ Phương Linh Kiốt số 7C, Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Vũ Phương Linh TCS1

2630 0401863765 Trần Thị Chiến
Căn hộ B10.07 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai - 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Chiến TCS1

2631 8500275416 Thái Ái Nga K142/54A Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Ái Nga 900.000              TCS1

2632 8500583040 Nguyễn Thị Thanh Tâm 45 Tôn Thất Đạm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Tâm TCS1

2633 0401867135 Dương Trương Thị Luyến 289 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Trương Thị Luyến 1.950.000           TCS1
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2634 0401867382 Lại Văn Hoàng Quang 146 Lê Duy Đình, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lại Văn Hoàng Quang TCS1

2635 0401869767 Nguyễn Thị An 245A/1 Bê Văn Đàn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị An TCS1

2636 8502999478 Trần Hoàng Nam 198 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Hoàng Nam TCS1

2637 0401870730 Trương Văn Hùng 141 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Văn Hùng 441.000              TCS1

2638 0401871406 Phùng Thị Khánh Ly
Căn hộ B24.06 chung cư Hoàng Anh Gia Lai - 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phùng Thị Khánh Ly TCS1

2639 8507519527 Hồ Ngọc Thạnh 193 Hà Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Ngọc Thạnh TCS1

2640 0401875760 Nguyễn Trần Anh Tuấn 18 Văn Cao, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trần Anh Tuấn TCS1

2641 8508196420 Trịnh Ký Quốc 25 Bàu Trảng 2, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Ký Quốc 156.423              TCS1

2642 8513684945 Lê Quốc Nam 05 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quốc Nam TCS1

2643 8515255839 Lê Văn Đời 27 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Đời 1.448.284           TCS1

2644 8515661238 Lương Thế Việt 249/63 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lương Thế Việt TCS1

2645 0401883810 Nguyễn Văn Tuấn 919 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Tuấn TCS1

2646 8516226439 Nguyễn Văn Thanh Nhân K424 H29/26 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Thanh Nhân TCS1

2647 8517745797 Nguyễn Sam Sum K110/7 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Sam Sum TCS1

2648 8519171636 Đào Thị Lai K83/28 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Thị Lai TCS1

2649 0401885790 Đinh Thị Hồng K251/32 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Hồng 840.000              TCS1

2650 0401886321 Vũ Thị Hiền 49 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Thị Hiền TCS1

2651 8521064247 Huỳnh Thị Phượng 71 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Phượng TCS1

2652 8521610827 Phạm Văn Quyết 297 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Quyết 4.800.000           TCS1

2653 8523957983 Phan Quang Tùng 178 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Quang Tùng 3.643.725           TCS1

2654 8524052169 Trương Ngọc Sơn 65 Nguyễn Văn Huề, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Ngọc Sơn 1.948.080           TCS1

2655 0401888985 Quách Thị Thận K536/6 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Quách Thị Thận 636.823              TCS1

2656 8524255183 Ngô Thị Thùy Châu K256/21 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Thùy Châu 54.843                TCS1

2657 0401889379 Đàm Thị Thái
Căn hộ B21.05 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, phường Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đàm Thị Thái TCS1

2658 0401890141 Lê Thị Chi Lô 20 BP20 Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Chi TCS1

2659 0401891000 Phạm Thị Thùy Liên 428/4 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thùy Liên 600.000              TCS1

2660 0401891018 Nguyễn Thị Tân Hải K112/6 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tân Hải 822.260              TCS1

2661 0401891988 Võ Văn Toàn
Căn hộ A30.08 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Toàn TCS1

2662 0401893495 Trần Thanh Tùng 332 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thanh Tùng 450.000              TCS1

2663 0401895083 Cao Thị Thu
Căn hộ B18.05 CHung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Thị Thu TCS1

2664 0401895372 Đặng Văn Tiếu 650/40 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Văn Tiếu TCS1

2665 0401900181 Phan Vĩnh Cửu 564 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Vĩnh Cửu 7.521.205           TCS1

2666 0401900449 Huỳnh Thị Thơ 75 Phan Nhu, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Thơ TCS1

2667 0401901097 Đỗ Thanh Hoàng 75 Phan Nhu, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thanh Hoàng TCS1

2668 0401902407 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 200A Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ Tâm TCS1

2669 0401903538 Nguyễn Thị Diệu Hiền 56 Hồ Quý Ly, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Diệu Hiền TCS1

2670 8533262067 Ngô Quyết Thắng K72 H29/12 Đinh Tiên Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Quyết Thắng TCS1

2671 0401906842 Nguyễn Văn Tần 226 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Tần 2.160.000           TCS1

2672 0401907525 Trần Thị Bích Liễu 309/2A Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Bích Liễu TCS1

2673 8534254453 Chíu Nhật Lệ K5/44 Tô Ngọc Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chíu Nhật Lệ 1.755.920           TCS1

2674 0401908744 Phan Nguyễn Quân 70 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Nguyễn Quân 845.748              TCS1

2675 0401909522 Bùi Thị Mỹ Hạnh 188 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Mỹ Hạnh 2.700.000           TCS1

2676 0401910574 Nguyễn Thị Vân K19/28 Mai Xuân Thưởng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Vân TCS1

2677 0401910824 Phan Thị Thành 1431 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Thành 3.000.000           TCS1

2678 0401910831 Nguyễn Văn Đen 1431 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Đen 5.900.000           TCS1

2679 8536576304 Võ Thị Hồng Luyến K56/2 Phạm Văn Nghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Hồng Luyến TCS1

2680 0401911592 Nguyễn Hữu Huân 421 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Huân 4.332.000           TCS1

2681 0401912638 Lê Thị Nguyệt 1695 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Nguyệt 3.900.000           TCS1

2682 0401913014 Nguyễn Thị Sách 148 Lê Duy Đình, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Sách 1.080.000           TCS1
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2683 0401916054 Trương Thanh Thân Lô 28 B4 Trần Anh Tông, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thanh Thân TCS1

2684 0401917026 Đinh Thị Phương Thảo 116 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Phương Thảo 960.000              TCS1

2685 0401919288 Phan Thanh Ngọ
Căn hộ B26.05 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thanh Ngọ TCS1

2686 0401921583 Võ Thị Phượng 447 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Phượng TCS1

2687 0401921872 Lê Thị Nhạn 43 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Nhạn TCS1

2688 0401922178 Trần Thị Vũ Uyên 417 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Vũ Uyên 2.250.000           TCS1

2689 0401922548 Trần Thị Loan
Tổ kinh doanh dịch vụ số 03, bãi biển Phú Lộc, phường Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Loan TCS1

2690 0401924584 Nguyễn Ngọc Lễ 164 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Lễ 4.452.000           TCS1

2691 0401925115 Nguyễn Thị Anh 460B Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Anh 4.313.700           TCS1

2692 0401928130 Lê Đình Thắng 208 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đình Thắng 6.780.000           TCS1

2693 0401928370 Trần Thị Mận 66 Lý Thái Tông, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Mận TCS1

2694 0401930789 Nguyễn Thu Trang 120 Hàm Nghi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thu Trang 134.136              TCS1

2695 8552492482 Võ Thị Mỹ Tiên 28 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Mỹ Tiên 5.131.395           TCS1

2696 8552794356 Lê Thị Thùy Nga K64/22 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thùy Nga 2.490.203           TCS1

2697 0401937209 Phạm Ngọc Thành 119 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Ngọc Thành 1.820.000           TCS1

2698 0401938883 Nguyễn Thanh Quý Tổ 25, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Quý TCS1

2699 0401938900 Nguyễn Thị Thảo 166 Lê Độ (tầng 3), phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thảo 6.102.467           TCS1

2700 0401940378 Tạ Doãn Phúc 216 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tạ Doãn Phúc TCS1

2701 0401940995 Nguyễn Thị Bích Hiền Lô 6 B9 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bích Hiền 900.000              TCS1

2702 0401942417 Nguyễn Quốc Cường 51 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quốc Cường 1.920.420           TCS1

2703 0401942449 Hồ Viết Nhiên Số 18 Hà Đông 2, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Viết Nhiên 2.629.790           TCS1

2704 0401942713 Nguyễn Thị Phương 341 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phượng 8.668.680           TCS1

2705 8558547219 Phạm Tuyên 222 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Tuyên 1.982.937           TCS1

2706 0401944453 Trần Phước Lực 1319 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Phước Lực 900.000              TCS1

2707 8560303996 Nguyễn Văn Lưu 180 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Lưu TCS1

2708 0401944559 Lê Minh Thức 1431 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Minh Thức 3.135.000           TCS1

2709 0401944566 Nguyễn Như Kính 131/37/05 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Như Kính 81.208                TCS1

2710 0401945993 Trần Văn Bình 333 Yên Khê 2, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Bình 3.180.000           TCS1

2711 0401947937 Lê Thị Cúc Số 02 Bàu Trảng 5, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Cúc TCS1

2712 0401948401 Võ Văn Vân 309 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Vân 7.929.974           TCS1

2713 0401948419 Võ Hoàng Hồng Diễm 285 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Hoàng Hồng Diễm 3.780.000           TCS1

2714 0401948433 Bùi Thị Kim 243 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Kim 9.450.000           TCS1

2715 0401948497 Vũ Văn Tòng 186 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Tòng 3.600.000           TCS1

2716 0401948507 Trần Thị Thu Truyền 521 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thu Truyền 11.447.838         TCS1

2717 8563723205 Lê Thị Thanh Như 386 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thanh Như 2.607.210           TCS1

2718 0401950111 Phạm Thị Ánh Tuyết 120 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Ánh Tuyết 907.500              TCS1

2719 0401950217 Nguyễn Phương K325/21 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phương 907.500              TCS1

2720 0401950231 Nguyễn Thị Hồng Phúc 65/18 Hàm Nghi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng Phúc 600.000              TCS1

2721 0401950697 Nguyễn Văn Hà 398 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn văn Hà 1.620.000           TCS1

2722 0401951926 Huỳnh Thị Lệ Thu K83 H20/06A Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Lệ Thu TCS1

2723 0401953539 Nguyễn Phan Đang Phương 191-193 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phan Đang Phương TCS1

2724 0401954370 Nguyễn Thị Cẩm Vân 81 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Cẩm Vân TCS1

2725 8568460863 Nguyễn Duy Anh 02 Nguyễn Văn Huề, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Duy Anh 3.550.858           TCS1

2726 0401956603 Lê Anh Tuấn 422 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Anh Tuấn 3.324.000           TCS1

2727 0401957879 Phạm Văn Khoa 248 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Khoa 1.310.000           TCS1

2728 8578136136
Hộ kinh doanh Tâm Hoàng 

Nguyên
08 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thảo Nguyên 6.241.973           TCS1

2729 0401962847 Hồ Thị Ánh Tuyết 635 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Ánh Tuyết 4.484.250           TCS1

2730 8579401059 Trương Tuấn Kiệt 315 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Tuấn Kiệt 3.677.460           TCS1

2731 8580397632 Nguyễn Thị Nại Lô C11, Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nại TCS1

2732 8581200078 Huỳnh Thị Trâm Anh Lô 71, Chợ Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Trâm Anh TCS1
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2733 0401965069 Lê Thị Thanh Ngân 55 Phạm Nhữ Tăng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thanh Ngân 1.827.000           TCS1

2734 8584142924 Nguyễn Thị Kim Tuyến Lô Q2 Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Tuyến TCS1

2735 0401967316 Nguyễn Trọng Hiếu 18 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trọng Hiếu 2.400.000           TCS1

2736 0401967683 Nguyễn Thị Thúy Oanh 77 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thúy Oanh 497.280              TCS1

2737 8585669872 Nguyễn Thị Hiền 384 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hiền 1.534.110           TCS1

2738 0401970541 Trương Thị Hương 1291 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Hương 2.700.000           TCS1

2739 0401970559 Trương Thị Có Lô 09 Khu B tầng 1 Chợ Phú Lộc, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Có TCS1

2740 0401973077 Uông Thị Kim Ngân 376 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Uông Thị Kim Ngân 2.700                  TCS1

2741 0401974296 Vũ Văn Duy 66 Hồ Quý Ly, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Văn Duy TCS1

2742 8588493426 Bùi Đăng Trường Kios số 03 Siêu thị Big C Đà Nẵng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Đăng Trường 1.650.000           TCS1

2743 0401978300 Quách Nguyễn Huyền Lan 46D đường Phạm Văn Nghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Quách Nguyễn Huyền Lan 2.529.720           TCS1

2744 0401978357 Lê Thị Diễm Phương 1463 đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Diễm Phương 900.000              TCS1

2745 8590941178 Lê Quang Đại 160 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quang Đại 2.998.188           TCS1

2746 0401981046 Trần Thị Phương Chi 153 đường Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Phương Chi TCS1

2747 8592413776 Phạm Khánh Hồng
Căn hộ A15.04 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Khánh Hồng TCS1

2748 0401982579 Lê Quý Lân
Căn A9 Khu nhà Phú Gia Compound, 144 đường Ông Ích Khiêm, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quý Lân TCS1

2749 8593118981 Hồ Phước Hậu 218 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Phước Hậu 2.373.331           TCS1

2750 0401983029 Mạc Thị Ly 284 đường Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mạc Thị Ly 1.309.382           TCS1

2751 0401983036 Trần Văn Trung 53 đường Đỗ Quang, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Trung 2.406.000           TCS1

2752 0401983043 Bùi Thị Thu Thủy
Căn hộ A28.01 Chung cư HAGL, 72 đường Hàm Nghi, phường 

Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Thu Thủy TCS1

2753 8595065037 HKD ĐOÀN VĂN HƯNG 52A Tôn Thất Tùng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Văn Hưng 5.644.290           TCS1

2754 8596385784 Võ Thị Bích Lô R14, Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Bích TCS1

2755 0401994045 Lê Trúc Thà 68 Nguyễn Đức Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Trúc Thà 3.690.000           TCS1

2756 0401994221 Lào Thị Mười 445-447 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lào Thị Mười 23.570.431         TCS1

2757 0401995070 Đỗ Trần Vang Nguyên 1329 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Trần Vang Nguyên TCS1

2758 0401998804 Nguyễn Thị Mai Ly 04 Thanh Huy 3, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mai Ly 4.510.778           TCS1

2759 0402004861 Nguyễn Tiến Dũng 306 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tiến Dũng 3.437.560           TCS1

2760 8609338858 Võ Hữu Trung K350/8A Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Hữu Trung TCS1

2761 0402005618 Đặng Thị Kim Anh Vỉa hè đường Đoàn Nhữ Hài, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Kim Anh 9.756.782           TCS1

2762 0402008739 Trần Thị Thu Sương K94/19 Phạm Văn Nghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thu Sương 3.887.880           TCS1

2763 0402009041 Đặng Ngọc Quốc Cường 298/34 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Ngọc Quốc Cường 5.704.275           TCS1

2764 0402011668 Mai Thị Hồng Vỉa hè Đoàn Nhữ Hài, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thị Hồng 5.827.857           TCS1

2765 0402012206 Trần Thị Kim Ngân 35 Nguyễn Đức Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Kim Ngân TCS1

2766 0402012277 Phạm Quang Khánh 165 Hàm Nghi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Quang Khánh TCS1

2767 0402012686 Trần Văn Nam
Căn hộ B201,B202,C301,C302,D401,D402. Nhà 104/6 Lê Đình Lý, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Nam TCS1

2768 0402014683 Nguyễn Thị Hoa Lô C21 chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoa TCS1

2769 0402017677 Nguyễn Thị Mỹ Hương Lô 71+ Lô 72, chợ Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ Hương TCS1

2770 8621883715 Nguyễn Thị Hồng Lô 18, Chợ Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng 2.068.615           TCS1

2771 0402021151 Huỳnh Thanh Quyn Vỉa hè Đoàn Nhữ Hài, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thanh Quyn 9.453.579           TCS1

2772 0402021169 Lê Thị Như Hoa 101 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Như Hoa 18.524.190         TCS1

2773 0402021560 Nguyễn Hữu Quyền 150 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Quyền 672.075              TCS1

2774 0402022162 Phạm Thị Thân Lô C6, Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thân TCS1

2775 8626845801 Lý Thị Nguyệt 45 Yên Khê 2, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lý Thị Nguyệt TCS1

2776 0402031576 Huỳnh Thị Sương 227 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Sương 3.839.321           TCS1

2777 0402033238 Nguyễn Thị Hằng Lô 17, Chợ Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hằng TCS1

2778 8645112609 Huỳnh Thị Cẩm Tiên 306 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Cẩm Tiên 1.051.320           TCS1

2779 0402038726 Nguyễn Viết Dũng 28 Lý Thái Tông, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Viết Dũng 721.485              TCS1
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2780 8651978844 Nguyễn Thị Thu Thủy 188 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Thủy TCS1

2781 0402045554 Nguyễn Văn Hùng K246/23 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hùng TCS1

2782 8653675108 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 129 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ Lệ 4.736.382           TCS1

2783 8653867120 Nguyễn Xuân Hiến 191 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Xuân Hiến 1.373.940           TCS1

2784 0402047216 Nguyễn Huyền Thanh
Căn hộ B30-03 Khu chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Huyền Thanh TCS1

2785 0402047223 Nguyễn Thị Thùy Linh K112 H66/9 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thùy Linh TCS1

2786 0402047872 Nguyễn Thị Nguyệt K259A/8 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nguyệt TCS1

2787 0402055746 Võ Cát Nhật K52/04 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Cát Nhật TCS1

2788 0402061161 Hồ Thị Hương 51 Đinh Tiên Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Hương 5.861.364           TCS1

2789 0402067413 Nguyễn Thị Thanh Vân 126 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Vân 3.332.740           TCS1

2790 8670386628 Nguyễn Thị Sen K611/10 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Sen 2.153.760           TCS1

2791 0402067974 Nguyễn Phan Thùy Dung 775 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phan Thùy Dung TCS1

2792 0402069770 Trần Thị Thu Vân 161 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thu Vân TCS1

2793 0402071258 Nguyễn Ngọc Quốc 01 Thân Nhân Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Quốc TCS1

2794 0402072766 Trần Thanh Chân 161 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thanh Chân 855.555              TCS1

2795 0402075100 Nguyễn Quang Hoàng 72 Lý Thái Tông, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Hoàng 234.917              TCS1

2796 0402075365 Phạm Văn Cung 647 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Cung TCS1

2797 0400203117-001 Đặng Xuân Bốn K91/55 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Xuân Bốn 4.068.424           TCS1

2798 2600523132-001 Đỗ Thị Thu Thảo 95 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Thu Thảo 2.050.110           TCS1

2799 0402080492 Ngô Thị Hạnh 929 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Hạnh 6.749.078           TCS1

2800 0402083253 Hoàng Thị Huỳnh Mai 36 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Huỳnh Mai 964.320              TCS1

2801 0402087593 Nguyễn Anh Tùng 373 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Anh Tùng 2.069.685           TCS1

2802 0402090740 Nguyễn Thị Kim Anh Lô 44, Chợ Phú Lộc, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Anh TCS1

2803 8697194264 Đặng Quốc Việt K11/6 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Quốc Việt TCS1

2804 0402092018 Lê Thị Thảo Vân 838 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thảo Vân TCS1

2805 0402092071 Nguyễn Thị Mỹ 25 Bàu Trảng 1, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ TCS1

2806 0402097295 Hồ Minh Phúc K234/1 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Minh Phúc 4.105.658           TCS1

2807 0402098281 Nguyễn Tài Đức K98/3 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tài Đức TCS1

2808 0402099849 Trương Thái Bình Tổ 20 đường Nguyễn Như Hạnh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thái Bình TCS1

2809 0402108966 Trần Thị Ấn 17 Hồ Quý Ly, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Ấn TCS1

2810 0402114896 Nguyễn Trường Hào 136 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trường Hào 2.133.750           TCS1

2811 0402116011 Phạm Thị Ngọc Nga 165 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Ngọc Nga TCS1

2812 0402120628 Hoàng Thị Ngọc Bích Kios 7C, Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Ngọc Bích TCS1

2813 0402122343 Nguyễn Quang Nhật 62 Trần Xuân Lê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Nhật 3.507.450           TCS1

2814 0402125778 Trần Thị Trinh 17 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Trinh TCS1

2815 0402125961 Hà Tài Thắng 275 Bế Văn Đàn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Tài Thắng TCS1

2816 8338930546-001 Nguyễn Văn Phú Lô 13, Chợ Phú Lộc, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Phú TCS1

2817 8294207249-001 Nguyễn Thị Hoa Lô 17, Chợ Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoa TCS1

2818 0401942424-001 Võ Trọng Đăng 59 Đỗ Quang, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Trọng Đăng 6.143.712           TCS1

2819 8152802806-001 Nguyễn Thị Liên Lô 2 Chợ Thủy sản, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Liên 4.888.290           TCS1

2820 8074198983-001 Nguyễn Đặng Anh Tuấn K402/21 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đặng Anh Tuấn TCS1

2821 8349537432-001 Nguyễn Văn Cu 121 Yên Khê 2, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Cu TCS1

2822 8063455660-001 Trần Đăng Khoa 49 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đăng Khoa TCS1

2823 8433606902-001 Trương Thị Ánh Mai 156 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Ánh Mai 1.006.752           TCS1

2824 0400508253-001 Lê Thị Bích Tín K246/55 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Bích Tín TCS1

2825 8370147996-001 Nguyễn Văn Tạo 05 Lê Ngô Cát, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Tạo TCS1

2826 8555091760-001 Hà Thị Mến K7/8 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Thị Mến TCS1

2827 8160183412-001 Huỳnh Ngọc Dũng K103/4 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Ngọc Dũng TCS1

2828 8732780458-001 Nguyễn Xuân Trí 31 Tôn Thất Đạm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN XUÂN TRÍ TCS1

2829 8734024714-001 Nguyễn Quốc Hùng 409 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quốc Hùng 1.587.320           TCS1

2830 8470443646-001 Võ Thị Thanh Phương 630 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thanh Phương TCS1

2831 8436563069-001 Cao Thị Ngọc Diễm K142/86 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký CAO THị NGọC DIễM TCS1
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2832 8110851287-001 Đỗ Thành Nghĩa 62 Hồ Quý Ly, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thành Nghĩa 1.892.205           TCS1

2833 0401525011-001
HỘ KINH DOANH MINH 

PHƯƠNG
05 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Ngọc Mỹ TCS1

2834 0401016913-001 Lê Ngọc Nghĩa K15/6 Nguyễn Nghiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Ngọc Nghĩa TCS1

2835 0312347462-001 Ngô Phương Anh 292 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Phương Anh 1.867.725           TCS1

2836 8452630107-001 Phan Ngọc Phương 138 Nguyễn Thị Thập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Ngọc Phương 6.948.580           TCS1

2837 8568691645-001 Phạm Thị Ngọc Thảo K67/26 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Ngọc Thảo TCS1

2838 8440877283-001
HỘ KINH DOANH GHẾ 

MASSAGE ATOCHI
447 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hồng 2.414.910           TCS1

2839 0400598017-001 Nguyễn Gia Phước 50 Trần Can, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN GIA PHƯỚC TCS1

2840 0400861483-001 Trương Văn Hải K28/15 Bàu Hạc 5, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Văn Hải TCS1

2841 8142763562-001 Doãn Phương Loan 61/5 Phạm Nhữ Tăng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Doãn Phương Loan TCS1

2842 8630442467-001 Trương Tuấn Minh K56/21 Phạm Văn Nghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Tuấn Minh TCS1

2843 0401600501-001 Hộ kinh doanh Cafe Badboy 393 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Văn Thành TCS1

2844 8525033056-001 Hong Phương Thúy 630 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hong Phương Thúy TCS1

2845 0400770003-001 Lê Quang An K21/21A Phạm Nhữ Tăng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quang An TCS1

2846 8181468176-001 Trương Công Thành 32 Lê Thị Xuyến, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Công Thành TCS1

2847 8086606059-001 Nguyễn Dương Thiện K86/20 Phạm Nhữ Tăng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYễN DƯƠNG THIệN TCS1

2848 8673282747-001 Hoàng Ngọc Linh K142/34 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Ngọc Linh TCS1

2849 8475216044-001 Nguyễn Huỳnh Thảo Vy 231 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Huỳnh Thảo Vy 3.856.508           TCS1

2850 8055928352-001 Huỳnh Văn Vinh K241/12 Bế Văn Đàn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Văn Vinh TCS1

2851 8137567717-001 Trần Thể Lan K45 H46/17 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thể Lan TCS1

2852 8351353746-001 Bùi Tấn Trí 05 Đào Duy Từ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký BùI TấN TRí TCS1

2853 8141143608-001 Đặng Thị Hiền 309 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Hiền 22.608.184         TCS1

2854 0400819467-001 Nguyễn Quang Trần K62/19 Trần Xuân Lê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Trần TCS1

2855 8752422154-001 HKD Nguyễn Thái Hưng 238 Bế Văn Đàn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thái Hưng TCS1

2856 0401613758-001
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Beo
Lô AQ12+AQ13, Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Beo TCS1

2857 8754055407-001
HỘ KINH DOANH HỒ THỊ 

CA
Lô số 01, Chợ Phú Lộc, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Ca TCS1

2858 8754066920-001
HỘ KINH DOANH LOC 

DUC FOOD
33 Xuân Hòa 1, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tấn Tài 1.662.240           TCS1

2859 8083867905-001
HỘ KINH DOANH 

MELUSA NGUYỄN
289 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thủy Sơn TCS1

2860 8505633295-001 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 41 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trường Giang 75.515.846         TCS1

2861 8736253653-001
HỘ KINH DOANH BIBO 

KPOP SIUFFS
K21/7 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thái Minh Khuê TCS1

2862 0401843790-001 Hà Văn Dương 246 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Văn Dương 14.947.301         TCS1

2863 8169634204-001

CỬA HÀNG THIẾT BỊ, 

DỤNG CỤ HÓA CHẤT 

HOÀNG KHANG

K235/10 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Phước Tá TCS1

2864 8756800142-001 Hộ kinh doanh Hà Thị Bông Lô 100, Chợ Siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Thị Bông TCS1

2865 8420811171-001
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Liên
Lô 88, Chợ Siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Liên TCS1

2866 8442587815-001
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Ái Nhân
K276/16 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ái Nhân TCS1

2867 8033554960-001 HKD LẨU BÀ THIỆN 57 Nguyễn Đức Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Thiện TCS1

2868 8758627623-001
HKD CỬA HÀNG SIM THẺ 

247
K09/05 Đỗ Quang, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Tâm TCS1

2869 8160258097-001
HỘ KINH DOANH LÊ VĂN 

TRÚC
K15 H08/10 Trần Xuân Lê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Trúc 7.407.360           TCS1
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2870 8019294012-001
HỘ KINH DOANH MEP 

ANH KHOA
K186/5 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Khắc Trai 141.118.131       TCS1

2871 8113476309-001
HỘ KINH DOANH ELLY 

WEDDING
K01/21 Trần Tống, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Mỹ Diễm TCS1

2872 0400850403-001
HKD PHAN QUANG 

THẮNG
166 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Quang Thắng 10.170.696         TCS1

2873 8139119407-001 HKD NGUYỄN VĂN CHỜ K122 H27A/36 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Chờ TCS1

2874 8307265089-001
Hộ kinh doanh Nội thất Duy 

Nguyễn
K388/15/4 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thanh Tâm TCS1

2875 8412840059-001 HKD BIG SIZE 394 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bích Hằng 1.795.320           TCS1

2876 8490757714-001
HỘ KINH DOANH NGÔ 

THỊ TUYẾT
51 Đinh Tiên Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Tuyết TCS1

2877 8459111855-002 HỘ KINH DOANH PHỐ BÒ 67 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN HỒ THANH HOÀNG 2.330.208           TCS1

2878 8489385116-001
HỘ KINH DOANH HEO 

QUAY TAM KỲ LYEM
764 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Văn Thắng TCS1

2879 8358863584-001
HỘ KINH DOANH LÊ 

THANH TRIỀU
K87/2 Mẹ Nhu, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thanh Triều TCS1

2880 8315778711-001
HỘ KINH DOANH PHAN 

THỤY CẨM LAI
164 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thụy Cẩm Lai TCS1

2881 8566403588-001
HỘ KINH DOANH HUỲNH 

NHẬT QUANG
K278/3 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Nhật Quang TCS1

2882 8769169090-001
HKD NGUYỄN THỊ KIM 

TUYẾN
429 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Tuyến TCS1

2883 8147474807-001 HKD MÂY QUÁN 421 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Liên TCS1

2884 8490974003-001 HKD MINH PHÚC 423-425 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Bá Phước TCS1

2885 8687074088-001
HKD HỒ NGỌC THẢO 

TÂM
565A Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Ngọc Thảo Tâm TCS1

2886 8456970425-001
HKD PHẠM THỊ TƯỜNG 

VY
K2/41 Tôn Thất Đạm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Tường Vy TCS1

2887 8776386667-001 HKD CHÂN TÍN 184 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Hiếu Minh TCS1

2888 8170116630-001
HKD NGUYỄN TRỌNG 

QUÝ
487 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trọng Quý TCS1

2889 8778635157-001 TẠP HÓA THU 10 Phần Lăng 19, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu TCS1

2890 8402394895-001 HKD LÊ XUÂN PHƯƠNG 818/32 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Xuân Phương TCS1

2891 8650283938-001 HKD NGUYỄN THỊ LOAN K195/5 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Loan TCS1

2892 8628910679-001 HKD PHẠM THỊ HOA Lô 04, Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Hoa TCS1

2893 8673570311-001
HKD NGUYỄN THỊ ANH 

THI
Chợ Lầu Đèn, 305 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Anh Thi TCS1

2894 8331095423-001 LÊ THỊ LỆ K96/56 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Lệ TCS1

2895 8784623417-001
HKD BÙI THỊ PHƯƠNG 

BÌNH
Chợ Lầu Đèn, 305 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Phương Bình TCS1

2896 8785029654-001 TRẦN THỊ BÍCH HÀ 305 Trần Cao Vân, Chợ Lầu Đèn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Bích Hà TCS1

2897 8503785528-001 BÙI THỊ DIỆU CHÂN 305 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Diệu Chân TCS1

2898 8785096724-001 HKD VÕ THỊ TÌNH Chợ Lầu Đèn, 305 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Tình TCS1

2899 8458770982-001
HKD TRỊNH THỊ QUỲNH 

TRÂN
K384/16 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Thị Quỳnh Trân TCS1

2900 8786008706-001 HKD PASTER 358A Ông Ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Dũng 7.295.510           TCS1

2901 8094670266-001 HKD MINH HIỀN K278A/07 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Quang TCS1

2902 8049917793-001 HKD LÊ HỒNG TÀI 478A6 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Hồng Tài TCS1

2903 8090705415-001 HKD NGUYỄN THỊ THÚY 34 Phạm Nhữ Tăng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thuý TCS1

2904 8148422664-001 HKD LÊ THỊ NHƠN Chợ Lầu Đèn, 305 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Nhơn TCS1

2905 0401749639-001 HKD NGUYỄN THỊ LỢI Chợ Lầu Đèn, 305 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lợi TCS1
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2906 8520733110-001 Trương Minh Trang Mỹ K96/81A Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Minh Trang Mỹ TCS1

2907 8348551716-001 Ngụy Như Mẫn K96/81A Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngụy Như Mẫn TCS1

2908 8518281227-001 HKD NGUYỄN THỊ ÚT 49 Kỳ Đồng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Út TCS1

2909 8444535153-001 Nguyễn Hữu Quốc Huy 92 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Quốc Huy 4.223.130           TCS1

2910 8044482027-001 Lê Quang 461 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quang 3.022.740           TCS1

2911 8069900325-001 Nguyễn Thị Ngọc 99A Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc 3.887.580           TCS1

2912 8054596136-001 Đặng Văn Thắng 66A Đỗ Quang, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Văn Thắng 2.524.596           TCS1

2913 8332007645-001 HKD PHẠM THỊ THU HÀ K276 H2/5 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thu Hà TCS1

2914 8102716622-001 HKD HIẾU STORE 227 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN HOÀNG THÁI THUẬN TCS1

2915 8136645056-001 Trần Minh Tuấn 27 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN MINH TUẤN 8.385.351           TCS1

2916 0401950168-002 HKD Trâm Downy Wedding 06 Trần Tống, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hoàng Quốc Huy 1.091.363           TCS1

2917 8301064379-001

HỘ KINH DOANH TRÀ 

SỮA NỌNG PHẠM NHỮ 

TĂNG

39 Phần Lăng 9, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lệ Yến 7.524                  TCS1

2918 8809664577-001
HKD Dương Thị Tiểu 

Thương
95 Mẹ Nhu, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Tiểu Thương TCS1

2919 8564153212-001
Hộ kinh doanh A.T Hair 

Studio
153 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Trường 3.564.460           TCS1

2920 8673972028-001 HKD Phùng Thị Ngọc Bích K135/10 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phùng Thị Ngọc Bích TCS1

2921 0401945111-001 HKD Nguyễn Thị Minh Ly 28 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Minh Ly 34.980                TCS1

2922 0400947814-001 HKD Minh Quang K19/22 Mai Xuân Thưởng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Đào TCS1

2923 8106073147-001 Hair Salon Jim 798 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Lộc 6.662.307           TCS1

2924 8683375302-001 Glam Store 64 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Thúy Nga TCS1

2925 8429028670-001
Trương Văn Minh (BKS: 

43B-00252)
22 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Văn Minh TCS1

2926 8480121359-001 Nguyễn Văn Luận K104/6 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Luận TCS1

2927 8440728059-001 Hiếu Na 254 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Tuyến 4.586.130           TCS1

2928 8365726645-001 Võ Thị Như Quỳnh K20/7 Phạm Văn Nghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Như Quỳnh TCS1

2929 0401403422-001 HKD Diễm Mân 71 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thái Diễm Mân TCS1

2930 0400155505-001 HKD Cửa Hàng Minh Tâm 86 Bế Văn Đàn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Công Tâm TCS1

2931 8463527655-001 HKD Mơ 186B Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mơ TCS1

2932 8168931405-001 HKD Lê Thị Thu Sơn K21/34 Nguyễn Văn Huề, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thu Sơn TCS1

2933 8404115466-001 Trần Bảo Hoàng 83/20/8 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Bảo Hoàng TCS1

2934 8753180490-001 Nguyễn Thiên Phúc 83/20/8 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thiên Phúc TCS1

2935 8429397815-001 HKD Phạm Thị Thanh Nữ K53 H18/3 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thanh Nữ TCS1

2936 8833025317-001 HKD Mây Fashion Baby 248 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hương Quỳnh TCS1

2937 8415821865-001 HKD Vani Kid's Korean Style 16 Đỗ Quang, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Hoài Phương 34.110                TCS1

2938 8477225679-001 HKD Mai Nguyen K382/10 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị thanh Mai TCS1

2939 0401743595-001 HKD Mai Nhung K424/25 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Nhung 4.133.805           TCS1

2940 8454562075-001 HKD Phạm Hoàng Kim Ánh K05 H48/41 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHẠM HOÀNG KIM ÁNH TCS1

2941 8834676015-001 Trần Thị Thương 147 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thương 2.820.915           TCS1

2942 8319632505-001 HKD Tạp Hoá Trang K306/05 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đình Nguyễn TCS1

2943 8502325969-001 HKD Làng Bình Yên 288 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thế Kỷ TCS1

2944 8104494929-001 HKD Nguyễn Thị Trà My 236 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Trà My TCS1

2945 8090976253-001 HKD PHAN BÁ ĐỨC 128 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Bá Đức TCS1

2946 8837680588-001
HỘ KINH DOANH ĐẶNG 

THỊ XUÂN
K161/02 Hà Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Xuân TCS1

2947 8039804222-001
HỘ KINH DOANH CỌ 

GARDEN
18 Xuân Đán 2, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Nguyệt Sương TCS1

2948 8081829710-001
HỘ KINH DOANH TIN 

HỌC PHÚC TUẤN
k123/41/10 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Minh Phước 4.927.639           TCS1
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2949 8036799831-001
HỘ KINH DOANH XÓM 

THƠM
357 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Hồng Phú 2.889.923           TCS1

2950 8528515065-001
HỘ KINH DOANH  

HOÀNG PHONG
11 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Hoàng Phong TCS1

2951 8382299087-003 LƯƠNG THỊ KIỀU MIÊN 1 427 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lương Thị  Kiều Miên TCS1

2952 8226587955-001
HỘ KINH DOANH NGỌC 

HÀ
150 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Hà 6.502.639           TCS1

2953 6100451913-001 CĂN HỘ HAGL
Căn hộ B3107 HAGL, 72 Hàm Nghi, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thu Hồng TCS1

2954 0400532947-001
HỘ KINH DOANH ĐẶNG 

THỊ XINH
124 Bế Văn Đàn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Xinh TCS1

2955 8397574875-001
HỘ KINH DOANH TIỆM 

ĂN THANH NGỌC
271 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Văn Huynh TCS1

2956 8563722868-002 SHOP TEMMIN 427 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Văn Nhân TCS1

2957 8004690937-001 HỘ KINH DOANH CỎ DẠI K19/16 Trần Xuân Lê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Đăng Viên TCS1

2958 8439447575-001

HỘ KINH DOANH 

BANANA BILLIRADS 

CLUBS

25-27 Trần Tống, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Bá Thọ TCS1

2959 8160184462-001
HỘ KINH DOANH TRỊNH 

HỮU ĐÔNG
K83/36 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRỊNH HỮU ĐÔNG TCS1

2960 8771187185-001
HỘ KINH DOANH HẢI 

YẾN
1301 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Gia Bảo TCS1

2961 0401954437-001
HỘ KINH DOANH VÕ 

DUY KHẢI
K160/5 Nguyễn Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Duy Khải 821.625              TCS1

2962 8309180698-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TRUNG THI
86 Phạm Văn Nghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trung Thi TCS1

2963 0401769018-001
HỘ KINH DOANH MINH 

THÔNG
382 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ Lệ TCS1

2964 0401038603-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN QUỐC KHANH
823 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quốc Khanh TCS1

2965 8437661982-001
HỘ KINH DOANH 

PIKACHU KIDS
655 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Thu Hà TCS1

2966 8353451869-001
HỘ KINH DOANH RAM 

QUÁN
39 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Phượng 3.377.295           TCS1

2967 8745265655-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN NGỌC ANH
K99/50 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN NGỌC ANH TCS1

2968 8463463698-001
HỘ KINH DOANH PHAN 

VĂN ĐẠT FOOD
K96/25 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Văn Đạt TCS1

2969 8036779899-001
HỘ KINH DOANH NẮNG 

XUÂN
131 Yên Khê 2, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Thanh Xuân TCS1

2970 8848647293-002

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ THANH 

XUÂN

36 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Xuân TCS1

2971 8560207259-001
HỘ KINH DOANH HOÀNG 

CHÍ KIỆT
318 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Chí Kiệt TCS1

2972 8862547357-001
HỘ KINH DOANH PAM 

STYLE
K72/01/02 Hàm Nghi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mai TCS1

2973 8386872502-001
HỘ KINH DOANH PHẠM 

THỊ THÙY DƯƠNG
45 Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thùy Dương TCS1

2974 0400904306-001
HỘ KINH DOANH LÊ 

PHAN THÀNH TRUNG
54 Võ Văn Tần, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Phan Thành Trung TCS1

2975 8521078867-001 HỘ KINH DOANH TÙNG 165/3 Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Duy Tùng TCS1
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2976 8624614608-001
HỘ KINH DOANH TRẦN 

THẢO NGUYÊN
632 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thảo Nguyên TCS1

2977 8873662601-001
HỘ KINH DOANH TỐNG 

PHƯỚC NAM
K325/79 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tống Phước Nam TCS1

2978 8760921943-001
HỘ KINH DOANH VẠN 

PHƯỚC II
102A (tầng 2) Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Cẩm Chi TCS1

2979 8303320846-001
HỘ KINH DOANH COFFEE 

K236
K236/50 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hằng Vy TCS1

2980 8478697970-001 Nguyễn Hồng Quân B2804, 72 Hàm Nghi, Tổ 29, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hồng Quân TCS1

2981 4000200528-002 OLALA 207 Phan Thanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tố Nga TCS1

2982 8483034023-001
HỘ KINH DOANH PHẠM 

VĂN HOÀNG
30 Nguyễn Đức Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Hoàng TCS1

2983 8060362841-001
HỘ KINH DOANH TRẦN 

NGỌC AN (43A-203.14)
k06/110 Đinh Tiên Hoàng, tổ 42, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngọc An TCS1

2984 8311278281-001
HỘ KINH DOANH ĐÌNH 

PHONG
K112 H142/8 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Đình Phong TCS1

2985 8885654161-001
HỘ KINH DOANH HỒ THỊ 

HẠNH
Kios 10C chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Hạnh TCS1

2986 8045073323-001
HỘ KINH DOANH HOA 

MỘC LAN
259 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoa 750.000              TCS1

2987 8534292226-002
HỘ KINH DOANH 

MAMKIDS SHOP
525 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Minh Dũng TCS1

2988 8059239233-001
HỘ KINH DOANH ĐẶNG 

BÁ THÙY DƯƠNG
57 Đinh Tiên Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Bá Thùy Dương TCS1

2989 8907197151-001
HỘ KINH DOANH THỜI 

TRANG HIRA
K45A/19 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Thùy Trang TCS1

2990 8515596589-002
PHƯỢNG-NGỌT - ĐỊA 

ĐIỂM ĐÀ NẴNG
K260/32 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN MINH PHƯỢNG TCS1

2991 8421292384-002
HỘ KINH DOANH TẠP 

HÓA ĐẶNG ANH KHOA
814/36/3 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Anh Khoa TCS1

2992 8032124429-001
HỘ KINH DOANH MINH 

QUÂN 19
12 Trần Can, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc Châu TCS1

2993 0401383751-003 Bùi Lan Hương 210 lý thái tông, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Lan Hương TCS1

2994 8031422415-001
HỘ KINH DOANH NHÀ 

NGHỈ TÂM HUY-
41B Đỗ Quang, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Uyên Phương 15.414.132         TCS1

2995 0400358015 Lê Thị Ngọc Chợ Tam Thuận, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị ngọc TCS1

2996 0400353377 Nguyễn Thị Ninh Tầng 1 Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ninh TCS1

2997 0400356561 Tạ Thị Xuân Hương 221 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tạ Thị Xuân Hương TCS1

2998 0400347197 Nguyễn Văn Hùng 368/5 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hùng TCS1

2999 0400341639 Trần Thị Hương Tầng 1 Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hương TCS1

3000 0400345859 Đoàn Thị Chín Khu B siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thị Chín TCS1

3001 0400324496 Nguyễn Thị Xuân An Chợ Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Xuân An TCS1

3002 0400341290 Lê Thị Lệ Tầng 1 Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Lệ TCS1

3003 0401165922 Thái Kề Tổ 28 Hòa Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Kề TCS1

3004 0400327257 Lê Thị Tâm Tổ 68 Hòa Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Tâm TCS1

3005 0400527496 Tiêu Thị Bích Hà Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tiêu Thị Bích Hà TCS1

3006 0400527270 Huỳnh thị Thắng Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh thị Thắng TCS1

3007 0400527295 Nguyễn thị kiều Khu B siêu thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn thị kiều TCS1

3008 0400527305 Đỗ Thị Kim Hồng Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Kim Hồng TCS1

3009 0400527658 Phạm thị Mỹ Trang Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm thị Mỹ Trang TCS1

3010 0400527633 Nguyễn thị Diệp Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn thị Diệp TCS1

3011 0400532753 Nguyễn Thị Mỹ Hương Khu B Siêu Thị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ Hương TCS1

3012 0400537455 Hà Đắc Hạnh 70B PThanh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Đắc Hạnh TCS1
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3013 0400536437 Bùi Thạc 25/81 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thạc TCS1

3014 0401336705 Mai Tiến Thành 255-257 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Tiến Thành TCS1

3015 8022263293 Tạ Quang Trung Tổ 74 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tạ Quang Trung TCS1

3016 8056637557 Nguyễn Kim 105 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN KIM 329.400              TCS1

3017 8078822151 Đặng Thị Đà Lô 55 tầng lầu chợ Thanh Khê 1, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Đà 368.174              TCS1

3018 8120941109 Huỳnh Thị Phương Thảo Tổ 74 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Phương Thảo TCS1

3019 8137617277 Trần Lợi Tổ 100 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Lợi TCS1

3020 8137617372 Lương Hữu Sen Tổ 112 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lương Hữu Sen TCS1

3021 8137722458 Lê Thị Ả Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Ả 1.956                  TCS1

3022 8137755686 Bùi Thị Hân Tổ 107 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Hân TCS1

3023 8138378078 Dương Quán Tổ 81 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Quán 17.603                TCS1

3024 8139118481 Nguyễn Hữu Tạo Tổ 23 Thạc Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Tạo 2.688                  TCS1

3025 8139119252 Trương Văn Tiến Tổ 28 Thạc Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Văn Tiến TCS1

3026 8139119492 Nguyễn Văn Hoà Tổ 28 Thạc Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hoà TCS1

3027 8139312961 Huỳnh Thị Lan Tổ 39 phường Thạc Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Lan 85.436                TCS1

3028 8142744792 Nguyễn Văn Ngọc Tổ 58 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Ngọc TCS1

3029 8147475543 Hà Thị Kim Anh Tổ 71 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Thị Kim Anh 67.154                TCS1

3030 8147658970 Đặng Chí Hải Tổ 104 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Chí Hải TCS1

3031 8148140839 Hà Sơn Tổ 104 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Sơn TCS1

3032 8150281668 Ngô Văn Nhân Tổ 76 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Văn Nhân TCS1

3033 8160183684 Nguyễn Thị Nghiệp Tổ 18 Hòa Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nghiệp TCS1

3034 8160184127 Lê Thị Minh Hương Tổ 02 Hòa Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Minh Hương 16.830                TCS1

3035 8160257897 Lê Văn Vỹ Tổ 23 Hòa Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Vỹ 4.679                  TCS1

3036 8160258241 Phan Hoa Tổ 23 Hòa Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Hoa 34.907                TCS1

3037 8160258717 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Tổ 21 Hòa Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ánh Tuyết 26.533.028         TCS1

3038 8165447179 Huỳnh Y Tổ 46 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Y TCS1

3039 8165450090 Nguyễn Ngọc Bính Tổ 49 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Bính TCS1

3040 8165480024 Lưu Văn Hợi Tổ 74 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lưu Văn Hợi TCS1

3041 8165480088 Lê Khắc Bảo Tổ 73 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Khắc Bảo 22.941                TCS1

3042 8165483191 Lý Thị Vy Tổ 102 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lý Thị Vy TCS1

3043 8166760391 Lê Thị Lan Phương Tổ 46 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Lan Phương TCS1

3044 8166762286 Lê Thị Nhàn Tổ 50 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Nhàn TCS1

3045 8166762335 Trần Văn Châu Tổ 50 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Châu TCS1

3046 8166787442 Nguyễn Thanh Luận Tổ 90 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thành Luận 695.532.000       TCS1

3047 8166788005 Trần Đình Thành Tổ 101 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đình Thành TCS1

3048 8168933314 Lê Thị Thương Lô 45 Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thương 51.380                TCS1

3049 8169632246 Nguyễn Thị Lươm 135 Kỳ Đồng, chợ quán hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lươm TCS1

3050 8172053016 Đào Văn Sáu Tổ 28 Thạc Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Văn Sáu TCS1

3051 8179872303 Trần Thị Hường Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hường TCS1

3052 8181485051 Nguyễn Thị Mỹ Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ TCS1

3053 8315542603 Lê Thị Vĩnh Lô E25, E27 Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Vĩnh 4.947                  TCS1

3054 8318292969 Phan Thị Linh Kios số 02, Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Linh TCS1

3055 8391783079 Nguyễn Thị Liếng Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Liếng TCS1

3056 0401690142 Trần Thị Tuyết Minh Lô 38+39 Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Tuyết Minh TCS1

3057 8402753128 Hồ Thị Thu Cúc Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Thu Cúc TCS1

3058 8407695568 Ngô Minh Nguyệt Tổ 47 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Minh Nguyệt 27.530                TCS1

3059 8408303767 Nguyễn Thị Hoài Phước Lô 25 Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoài Phước TCS1

3060 0401725927 Nguyễn Ngọc Sự Tổ 30 phường Thạc Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN NGỌC SỰ TCS1

3061 0401725959 Nguyễn Đôn Bân Tổ 38 phường Thạc Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đôn Bân TCS1

3062 0401725973 Đặng Anh Tổ 39 phường Thạc Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Anh TCS1

3063 0401726543 Nguyễn Thị Lụa Tổ 124 phường Hòa Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lụa TCS1

3064 0401730010 Phạm Ngôn Tổ 39 Hòa Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Ngôn TCS1

3065 0401730028 Thái Công Tuấn 382/36 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Công Tuấn TCS1
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3066 0401730733 Bùi Thị Hương Tổ 01 Tân Chính, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Hương TCS1

3067 0401734255 Nguyễn Thị Diệu Hoa Lô 21 Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Diệu Hoa TCS1

3068 0401735650 Nguyễn Thị Tha Lô 34 Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tha TCS1

3069 0401738549 Lê Thị Ba Lô T 32 Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Ba TCS1

3070 0401738588 Nguyễn Thị Thanh Vân Lô T56 Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Vân 5.944                  TCS1

3071 0401738690 Nguyễn Thị Hoanh Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoanh TCS1

3072 0401738718 Đinh Thị Bông Lô 08 Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Bông 1.906.677           TCS1

3073 0401738725 Nguyễn Thị Ít Lô 17 + lô 19 Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ít 4.097.861           TCS1

3074 0401739292 Nguyễn Thị Mỹ Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ TCS1

3075 0401739408 Trần Thị Mốt Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Mốt TCS1

3076 0401739373 Lê Thị Lý Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Lý TCS1

3077 0401739775 Nguyễn Thị Huyền Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Huyền TCS1

3078 0401739944 Lê Thi Huệ Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Huệ TCS1

3079 0401739969 Lê Thị Quỳnh Anh Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Quỳnh Anh TCS1

3080 0401740033 Nguyễn Thị Thạnh Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thạnh TCS1

3081 0401740202 Dương Thị Huệ Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Huệ TCS1

3082 0401740234 Nguyễn Thị Ái Vân Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ái Vân TCS1

3083 0401746701 Đặng Thị Thế Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Thế TCS1

3084 0401746726 Kiều Thị Hạnh Tổ 31 Hòa Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Kiều Thị Hạnh TCS1

3085 0401746733 Nguyễn Đức Qua Tổ 22 Hòa Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Qua TCS1

3086 0401746772 Lê Văn Luyện Tổ 09 Hòa Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Luyện TCS1

3087 0401748459 Lữ Thị Hương Lô T30 Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lữ Thị Hương TCS1

3088 0401748473 Huỳnh Thị Thu Hồng Lô P:13, chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Thu Hồng TCS1

3089 0401748515 Trương Thị Nữ Lô 39 Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Nữ 1.935.682           TCS1

3090 0401748522 Trương Thị Ngọc Lô E20 Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Ngọc TCS1

3091 0401748593 Võ Thị Quỳnh Nhi Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Quỳnh Nhi TCS1

3092 0401748723 Đặng Thị Hoa Xuân Lô E3 + T8, chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Hoa Xuân 246.209              TCS1

3093 0401750426 Hồ Thị Hồng Chợ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Hồng TCS1

3094 0401751412 Phạm Thị Phương Tổ 76 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Phương TCS1

3095 0401751959 Võ Thị Lành Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Lành 21.680                TCS1

3096 0401754526 Phan Thị Chi Lô 24 Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Chi 3.433.106           TCS1

3097 0401759764 Cao Thị Thanh Tổ 100 Vĩnh Trung, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Thị Thanh TCS1

3098 0401763753 Lê Thị Thu Hương Lô T.P25 Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thu Hương TCS1

3099 8443095541 Nguyễn Thị Phương Trang Lô 4.4 Khu B tầng 1, Chợ Phú Lộc, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phương Trang TCS1

3100 8446374102 Võ Thị Nhung Lô 01, Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Nhung TCS1

3101 8602184207 Lê Thị Thu Thủy
Lô 29+30 Chợ Quán Hộ, 135 Kỳ Đồng, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thu Thủy TCS1

3102 0402122738 Nguyễn Thị Huế Lô 30 Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Huế TCS1

3103 0402125457 Nguyễn Thị Hương Lô 112, Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hương TCS1

3104 8137723349-001 Lê Thị Huệ Lô 33 Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Huệ TCS1

3105 8747063608-001 Huỳnh Thị Na Lô 34, Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Na TCS1

3106 8413550835-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN HỒNG SAN
Kios số 3, Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hồng San TCS1

3107 8487795614-001
HỘ KINH DOANH 

TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG
Lô 16+17, Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Phượng TCS1

3108 8757668761-001 Hộ kinh doanh Lê Thị An Lô 29, Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị An 1.654.545           TCS1

3109 8435567624-001 Bùi Thành 53 Lý Thái Tông, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thành TCS1

3110 8536576304-001 Võ Thị Hồng Luyến 222 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Hồng Luyến 93.150                TCS1

3111 8802614601-001 LÊ THỊ LƯ Số 215/32/4 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ THỊ LƯ TCS1

3112 8160637803-001 HKD Hồ Văn Hai Lô số 6, Chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Văn Hai TCS1

3113 8850165096-001
HỘ KINH DOANH MAI 

THỊ XUÂN
256 Bế Văn Đàn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thị Xuân TCS1
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3114 8887765886-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN KHẮC BÌNH
125 Phạm Nhữ Tăng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Khắc Bình TCS1

3115 8888801375-001
HỘ KINH DOANH HN 

NAILBOX
K203/31 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thu Hương TCS1

3116 8591507703-002
HỘ KINH DOANH CỬA 

HÀNG HOÀNG ANH
169 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Kiều Diễm TCS1

3117 8415548486-001
HỘ KINH DOANH VŨ 

THÀNH ĐẠT 1992
K279/16/20 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Thành Đạt TCS1

3118 8422379246-001
HỘ KINH DOANH TRẦN 

NGUYỄN HOÀNG MINH
629 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Nguyễn Hoàng Minh TCS1

3119 8456525223-002
HỘ KINH DOANH QUEEN 

BEAUTY
85 Đinh Tiên Hoàng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thanh Hiếu TCS1

3120 0401748787-001
HỘ KINH DOANH TRẦN 

THỊ THU YẾN
Lô 90+91 Đình 01 Chợ Tân Lập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thu Yến TCS1

3121 8881983768-001
HỘ KINH DOANH KHAI 

SÁNG
K18/16 Phạm Nhữ Tăng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Minh Nhật TCS1

3122 8142749737-001
HỘ KINH DOANH 

CHALLENGE NEXT
K83A/01 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Cẩm Vân TCS1

3123 3301553148-888 Lê Đắc Việt 199 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đắc Việt TCS1

3124 8619587388-001
HỘ KINH DOANH 

PHƯƠNG - LINH
1295 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TCS1

3125 8522173263-888 Lê Thị Ái Ngọc 55/6 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Ái Ngọc TCS1

3126 8930937541-888 Cần Ngọc Trang K390/H20/12 đường Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cần Ngọc Trang TCS1

3127 8876974648-003 LÊ THANH LUÂN 245/17 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thanh Luân TCS1

3128 8082708885-888 Võ Thị Thanh Thảo K245/11A Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thanh Thảo TCS1

3129 8943561624-888 Hồ Thị Mỹ Hạnh 21 Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Mỹ Hạnh TCS1

3130 8946804057-888 Tôn Thất Nhật Tân
SỐ NHÀ 06, KIỆT 27, ĐƯỜNG ĐINH TIÊN HOÀNG, TỔ 47, 

phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tôn Thất Nhật Tân TCS1

3131 8512829563-001

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ DIỄM 

HƯƠNG

198/2 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Diễm Hương TCS1

3132 8071141611-888 Nguyễn Thị Yến
K61/40 PHẠM NHỮ TĂNG, TỔ 8, phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Yến TCS1

3133 8425963354-888 Vũ Lý Tưởng 29 Yên Khê 2, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký VŨ LÝ TƯỞNG TCS1

3134 8929206924-001
HỘ KINH DOANH R.I.T.H 

VILLA
27-29 Tôn Thất Đạm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Sỹ Tâm TCS1

3135 8935880627-888 Phan Thị Hoài Thương 08 Lý Thái Tông, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Hoài Thương TCS1

3136 8516060582-888 Lưu Thị Tường Vi
SỐ NHÀ 127 KIỆT 112 ĐƯỜNG TRẦN CAO VÂN, TỔ DÂN 

PHỐ 33, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lưu Thị Tường Vi TCS1

3137 8612719099-001

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN CU (ĐNA-

90328-TS)

151 Yên Khê 2, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Cu TCS1

3138 8961482598-888 Phạm Nguyễn Anh Khoa
SỐ NHÀ 285/16, ĐƯỜNG LÊ DUẨN, TỔ 16,, phường Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Nguyễn Anh Khoa TCS1

3139 8495680247-001
HỘ KINH DOANH TRẦN 

THỊ LOAN 1968
106/36 Phạm Nhữ Tăng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Loan TCS1

3140 0307497945-001 Hồ Huyền Trang K249/34 HÀ HUY TẬP, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký HỒ HUYỀN TRANG TCS1

3141 0401859328-002 Nguyễn Thị Vân Thùy 38 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Vân Thùy TCS1

3142 8055120156-002 Bùi Thị Thu Thủy 162 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Thu Thủy TCS1

3143 8878920969-001 Nguyễn Thị Thanh Tâm 76 Bế Văn Đàn, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Tâm TCS1

3144 8715425478-888 NGUYỄN TRÍ
SỐ NHÀ 358/1 ĐƯỜNG LÊ DUẨN, TỔ 21, phường Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN TRÍ TCS1
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3145 8777530761-888 Võ Thị Minh Trang
SỐ NHÀ 136/43 THÁI THỊ BÔI, TỔ 50, phường Thanh Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Minh Trang TCS1

3146 8112473753-003
Hộ kinh doanh Kyoto Đà 

Nẵng

452 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, Đà Nẵng, phường Thanh Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đăng Tùng TCS1

3147 8137928995 Nguyễn Văn Khoa Tổ 14 Thạc Gián, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Khoa 300.611              TCS1

3148 8319004839
HỘ KINH DOANH  HUY 

HOÀNG STORE
68 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Huy Hoàng 16.220.380         TCS1

3149 8468735440 Hồ Thị Lợi
B04-01 Chung cư HAGL(tầng 4), 72 Hàm Nghi, phường Thanh 

Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Lợi 14.859.948         TCS1

3150 0401880834 Cao Thị Mỹ Nương K325  H54/12 Hùng Vương, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Thị Mỹ Nương TCS1

3151 0402002430 Nguyễn Thị Chung 220 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Chung 20.611.896         TCS1

3152 0400704071-001
HỘ KINH DOANH 2R 

MARK

Khu S4A đường Tản Đà chung cư Hoàng Anh Gia Lai, phường 

Thanh Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Thanh Hương 9.053.584           TCS1

3153 0400706826-001

HỘ KINH DOANH HÀNG 

NÔNG SẢN XUÂN 

PHƯƠNG

81 Đỗ Quang, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thuý Phương TCS1

3154 8132994634-001
HỘ KINH DOANH 

HIPHONE
68 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Thanh Hòa 1.507.425           TCS1

3155 4300320784 Phạm Văn Cường Lô 118 Phần Lăng II, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Cường             1.100.000 TCS1

3156 0306119901 Nguyễn Vĩnh Quý Đức Tổ 06 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Vĩnh Quý Đức TCS1

3157 0400792173 Lương Xuân Thạch Hòa An Cẩm Lệ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lương Xuân Thạch TCS1

3158 0400866629 Nguyễn Khắc Tùng 91 Nguyễn Đăng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Khắc Tùng TCS1

3159 0400883060 NGUYỄN KHẮC NGỌC 1144 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN KHẮC NGỌC TCS1

3160 0400919126 Nguyễn Chí Thành Tổ 13 Bắc Sơn, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Chí Thành TCS1

3161 0401110296 Lê Văn Cửu Lô 13C9 - Nguyễn Đình Tứ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Cửu TCS1

3162 0400205844 Nguyễn Thị Bích Ngọc Lô 74 Khu dân cư Phần Lăng I, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bích Ngọc           10.546.000 TCS1

3163 0400140072 Đặng Thị Nhung Chợ Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Nhung TCS1

3164 0400161611 Phan Thị  Kim Hà 635 Điện Biên Phủ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị  Kim Hà TCS1

3165 0400143771 Nguyễn Thị Nghệ Tổ 24, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nghệ             5.511.218 TCS1

3166 0400141238 Trần Thị Tấn Linh Hoà an 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Tấn Linh TCS1

3167 0400145264 Giao Thị Lý Chợ Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Giao Thị Lý                 81.643 TCS1

3168 0400141196 Đinh Thị Khánh Vân Phước Tường - Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Khánh Vân TCS1

3169 0400144221 Đỗ Như Khánh Phước Tường Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Như Khánh             2.531.314 TCS1

3170 0400141090 Huỳnh Thị Lập Tổ 38 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Lập                   8.850 TCS1

3171 0400141157 Huỳnh Thị Hoa Đông Phước Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Hoa TCS1

3172 0400141164 Trương Thị Phu Đông Phước Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Phu TCS1

3173 0400144990 Nguyễn Văn Hạnh Hoà an 3  Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hạnh TCS1

3174 0400141100 Phạm Thị Thiệt Hoà ân 3 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thiệt                 11.625 TCS1

3175 0400141069 Lê Thị Hân Hoà an 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hân TCS1

3176 0400141125 Võ Thử Đông Phước Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thử TCS1

3177 0400141083 Nguyễn Thị Minh Hoa Hoà an 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Minh Hoa TCS1

3178 0400145112 Trần Tiến Quảng Hoà an 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Tiến Quảng TCS1

3179 0400145151 Nguyễn Thị Lý Hoà an 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lý TCS1

3180 0400140185 Nguyễn Thị Cầm Hoà an 3 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Cầm TCS1

3181 0400140241 Nguyễn Thị Diễm Thúy Phước Tường Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Diễm Thúy TCS1

3182 0400140266 Nguyễn Đức Minh Phước Tường Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Minh                      208 TCS1

3183 0400140153 Nguyễn Thị Bê Hoà an 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bê TCS1

3184 0400140322 Nguyễn Thị Ba Phứoc Tường Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ba TCS1

3185 0400140202 Nguyễn Thị Lý Phước Tường Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lý TCS1

3186 0400140347 Huỳnh Phú Phước tường Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Phú TCS1

3187 0400140280 Phùng Bằng Phước Tường Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phùng Bằng TCS1
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3188 0400140227 Trần Thanh Dũng Đông Phước Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thanh Dũng TCS1

3189 0400140178 Hồ Thanh Nghỉ Hoà ân 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thanh Nghỉ TCS1

3190 0400140298 Mai Đức Minh Đông Phước Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Đức Minh TCS1

3191 0400140548 Lê Viết Thành Hoà an 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Viết Thành TCS1

3192 0400140611 Lương Thị Ngàn Phước tường Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lương Thị Ngàn TCS1

3193 0400140587 Ngô Bá Hùng Hoà an 3 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Bá Hùng TCS1

3194 0400139694 Nguyễn Thị Lý Chợ Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lý TCS1

3195 0400139648 Nguyễn Thị Thanh Hà Chợ Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Hà                134.003 TCS1

3196 0400139528 Ngô Trường Dục Phứoc Tường Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Trường Dục TCS1

3197 0400139486 Đinh Công Man Nghi an Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Công Man TCS1

3198 0400144951 Huỳnh Thị Trí Hoà an 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Trí TCS1

3199 0400107276 Phạm Thị Phương Lan 10 Đàm Văn Lễ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Phương Lan             4.901.484 TCS1

3200 0400144704 Đàm Thị Mỹ Dư Nghi An Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đàm Thị Mỹ Dư             1.423.651 TCS1

3201 0400144912 Lê Thị Tang Hoà An 1 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Tang                 31.000 TCS1

3202 0400139912 Phan Thị Bích Phượng Chợ Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Bích Phượng TCS1

3203 0400139951 Trịnh Thị Liểu Thôn Hoà AN 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Thị Liễu                391.291 TCS1

3204 0400140026 Nguyễn Thị Thảo Ly Hoà An 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thảo Ly TCS1

3205 0400139895 Trương Thị NGọc Lệ Chợ Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị NGọc Lệ TCS1

3206 0400139782 NguyễnThị Minh Thu Chợ Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NguyễnThị Minh Thu                396.138 TCS1

3207 0400140001 Lê Thị Phú Chợ Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Phú TCS1

3208 0400139856 NguyễnThị Lệ Trinh Chợ Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NguyễnThị Lệ Trinh TCS1

3209 0400141439 Đặng Văn Tuấn Đông Phước Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Văn Tuấn TCS1

3210 0400141453 Lê Đình Bốn Hoà ân 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đình Bốn TCS1

3211 0400141365 Trần Thị Lệ Nghi An Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Lệ TCS1

3212 0400141478 Nguyễn Hùng Tiến Hoà an 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hùng Tiến TCS1

3213 0400144574 Trịnh Nhi Hoà an 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Nhi TCS1

3214 0400141372 Phạm Thị Hà Phứoc Tường Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Hà TCS1

3215 0400144581 Trần Quang Toán Hoà an 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Quang Toán TCS1

3216 0400141397 Đặng Can 74-Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Can                363.390 TCS1

3217 0400141333 Nguyễn Siêm Đông Phước Hoà  Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Siêm TCS1

3218 0400144528 Trần Văn Đông Đông Phước Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Đông TCS1

3219 0400141407 Hò Thị Lệ Thuỷ Hoà an 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hò Thị Lệ Thuỷ TCS1

3220 0400141340 Nguyễn Thị Chanh Đông Phước Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Chanh TCS1

3221 0400141414 Đoàn Hiển Đông Phước Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Hiển TCS1

3222 0400145289 LêThị Kiều Chợ Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LêThị Kiều TCS1

3223 0400145306 Nguyễn Thị Thọ Đông Phước Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thọ TCS1

3224 0400139447 Nguyễn Thị Thanh Phước Tường Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh                916.425 TCS1

3225 0400139302 Mai Xuân Tuấn Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Xuân Tuấn TCS1

3226 0400139398 Phạm Thị Xuân Phước Tường Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Xuân TCS1

3227 0400139334 Trần Minh Thuận Hoà an 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Minh Thuận TCS1

3228 0400139415 Nguyễn Hai Phước Tường Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hai TCS1

3229 0400139292 Trần Văn Dũng Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Dũng TCS1

3230 0400143965 Lê Nga Hoà an 1 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Nga TCS1

3231 0400143919 Lê Kim Thạnh Hoà an 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Kim Thạnh TCS1

3232 0400140749 Lê văn Cường Hoà an 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê văn Cường TCS1

3233 0400143940 Bùi Quý Hoà an 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Quý TCS1

3234 0400140795 Phạm Thị Hồng Phước Phước Tường Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Hồng Phước                 16.275 TCS1

3235 0400140925 Trần Thị Hoà Thôn Nghi An Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hoà TCS1

3236 0400140900 Nguyễn Đắc Hiền Hoà an 2 Hoà phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đắc Hiền TCS1

3237 0400140957 Thái Thị Thu Phượng Đông Phước Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Thị Thu Phượng TCS1

3238 0400265233 Vương Anh Việt Hoà An 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vương Anh Việt TCS1

3239 0400265191 Nguyễn Quốc Đông Phước Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quốc TCS1

3240 0400265201 Phạm Minh Tấn Phước Tường Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Minh Tấn TCS1
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3241 0400231795 Nguyễn Thị Nữ Chợ Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nữ TCS1

3242 0400266163 Bùi Huỳnh Kim Chi Phước Tường Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Huỳnh Kim Chi                543.614 TCS1

3243 0400266170 Huỳnh Thị Mỹ Trang Phước Tường Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Mỹ Trang TCS1

3244 0400266188 Trần Văn Phán Phước Tường Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Phán                      282 TCS1

3245 0400266117 Nguyễn Đức Chương Hoà An 3 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Chương TCS1

3246 0400266124 Phạm Chí Thuỷ Hoà An 2- Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Chí Thuỷ TCS1

3247 0400266149 Nguyễn Viết Điệp Hoà An 3 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Viết Điệp TCS1

3248 0400264670 Nguyễn Thị Liễu Hoà An 2 - Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Liễu                599.263 TCS1

3249 0400265360 Hà Thị Giang Hương Phước Tường-Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Thị Giang Hương TCS1

3250 0400265480 Lê Thị Liên Hoà An 1-Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Liên TCS1

3251 0400265427 Lê Tường Hoà An 2-Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Tường TCS1

3252 0400265434 Giao Thị Lang Hoà An 2-Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Giao Thị Lang TCS1

3253 0400232100 Giao Thị Loan Chợ Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Giao Thị Loan TCS1

3254 0400265593 Thân Thị Cửu Hoà An 1 - Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thân Thị Cửu TCS1

3255 0400265561 Nguyễn Thị Huệ Hoà An 2 - Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Huệ TCS1

3256 0400316199 Phan Thị Lô Hoà An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Lô TCS1

3257 0400265811 Nguyễn Thị Thu Nguyệt Hoà An 2 - Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Nguyệt TCS1

3258 0400316488 Nguyễn Dương Tuyên Hoà An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Dương Tuyên TCS1

3259 0400316424 Nguyễn Văn Kỷ Trướng Chinh, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Kỷ TCS1

3260 0400316368 Đổ Thị Nhân Hoà An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đổ Thị Nhân TCS1

3261 0400316505 Nguyễn Thị Nguyên Hoà An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nguyên TCS1

3262 0400316449 Lê Văn Dương 590 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Dương TCS1

3263 0400316382 Nguyễn Văn Hiền Phước Tường, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hiền TCS1

3264 0400316223 Trần Đức Nhật Hoà An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đức Nhật TCS1

3265 0400316248 Nguyễn Văn Nam Đông Phước, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Nam TCS1

3266 0400316287 Lê Minh Thông Hoà An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Minh Thông TCS1

3267 0400316304 Trần Văn Lai Hoà An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Lai TCS1

3268 0400316343 Nguyễn Thị Liểu Hoà An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Liểu TCS1

3269 0400266597 Mai Thị Nhung K40/04_Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thị Nhung TCS1

3270 0400266607 Nguyễn Văn Thành Phước Tường Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Thành TCS1

3271 0400312331 Nguyễn Xuân Quang Hòa An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Xuân Quang TCS1

3272 0400316583 Nguyễn Anh Xuân Hoà An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Anh Xuân TCS1

3273 0400312155 Nguyễn Thị Nga Hòa An 3, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nga TCS1

3274 0400316569 Nguyễn Thị Vân Phước Tường, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Vân TCS1

3275 0400316537 Lê Thị Phương Hoà An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Phương TCS1

3276 0400231890 Nguyễn Thị Thanh Chợ Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh TCS1

3277 0400265346 Vũ Đình Quý Phước Tường-Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Đình Quý                   1.356 TCS1

3278 0400279282 Nguyễn Văn Ba Hoà An 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Ba TCS1

3279 0400279317 Hứa Thị Thanh Hương Nghi An Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hứa Thị Thanh Hương TCS1

3280 0400312123 NguyOn Th? Ly Ho? An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NguyOn Th? Ly TCS1

3281 0400330683 Đoàn Thị Thu Thuỷ Tổ 60 Akhê, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thị Thu Thuỷ                766.400 TCS1

3282 0400266798 Bùi Duy Lợi Hoà An 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Duy Lợi TCS1

3283 0400266854 Phạm Thị Loan Hoà An 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Loan TCS1

3284 0400253446 Trần Quốc Đức 384 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Quốc Đức                 57.750 TCS1

3285 0400238014 Bùi Thị Lài Tổ 18 An Khê, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Lài             5.118.000 TCS1

3286 0400243303 Nguyễn Thị Bích Tổ 31 An Khê, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bích                563.200 TCS1

3287 0400232848 Hà Đức Phương Phước Tường, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Đức Phương TCS1

3288 0400232929 Nguyễn Thị Lạc 462 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lạc             7.137.000 TCS1

3289 0400228136 Nguyễn Đức Bút Hoà An 2-Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Bút TCS1

3290 0400481241 Đặng Thị Mai 385A Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Mai             3.609.630 TCS1

3291 0400276450 Đặng Thị Thám Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Thám             1.658.797 TCS1

3292 0400243543 Bùi thị Gái Chợ Tân An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi thị Gái             5.859.000 TCS1

3293 0400266300 Trần Đình Vinh Hoà An 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đình Vinh                979.119 TCS1
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3294 0400266389 Đào Văn Lượng Hoà An 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Văn Lượng TCS1

3295 0400266396 Nguyễn Thị Hiếu Hoà An 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hiếu                 27.428 TCS1

3296 0400266357 Trịnh Thị Thu Trang 62 Trường Chinh, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Thị Thu Trang                300.000 TCS1

3297 0400266406 Vương Anh Việt Hoà An Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vương Anh Việt TCS1

3298 0400266371 Trần Thị Nhung Chợ Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Nhung TCS1

3299 0400266413 Nguyễn Đức Minh Tổ 13 Phước Tường Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Minh             1.440.000 TCS1

3300 0400232598 Võ Thị Nhớ Hoà An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Nhớ TCS1

3301 0400198795 Nguyễn Châu 223 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Châu                405.000 TCS1

3302 0400330411 Đoàn Thị Tâm Chợ Thuận an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thị Tâm                443.200 TCS1

3303 0400279324 Ngô Thị Kim ánh Nghi An Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Kim ánh TCS1

3304 0400279331 Phạm Phước Thái Hoà An 1 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Phước Thái                413.686 TCS1

3305 0400266445 Phan Thị Đây Đông Phước Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Đây TCS1

3306 0400238663 Đặng Thị Minh Đức 349 TChinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Minh Đức             2.036.000 TCS1

3307 0400238705 Trần Đình Thành Chợ tân an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đình Thành                606.500 TCS1

3308 0400203614 Hoàng Văn Sơn 874 Trường chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Văn Sơn             8.270.320 TCS1

3309 0400226971 PHẠM THỊ QUÝ 07 Nhơn Hoà 5, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHẠM THỊ QUÝ                 16.736 TCS1

3310 0400223480 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 443a Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Minh Nguyệt                796.753 TCS1

3311 0400248848 Lê Thị Ánh Nguyệt 196 Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Ánh Nguyệt                300.000 TCS1

3312 0400400098 Nguyễn Thị Giỏi Chợ Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Giỏi                   1.550 TCS1

3313 0400400108 Nguyễn Thị Nở Chợ Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nở TCS1

3314 0400400154 Trần Thị Phượng Chợ Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Phượng TCS1

3315 0400400186 Nguyễn Thị Thọ Chợ Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thọ TCS1

3316 0400400161 Lê Thị Liễu Chợ Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Liễu TCS1

3317 0400400179 Nguyễn Thị Vui Chợ Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Vui TCS1

3318 0400400203 Nguyễn Thị Hoa Chợ Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoa                   1.550 TCS1

3319 0400400210 Nguyễn Thị Anh Chợ Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Anh                   9.150 TCS1

3320 0400400228 Nguyễn Thị Lan Chợ Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lan TCS1

3321 0400400267 Nguyễn Thị Hoà Chợ Hoà phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoà TCS1

3322 0400400323 Nguyễn Thị Nhung Chợ Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nhung TCS1

3323 0400391502 PHẠM THỊ THANH HẰNG Hoà An - Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
PHẠM THỊ THANH 

HẰNG
TCS1

3324 0400400041 Võ Thị Thu Duyên Hoà An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thu Duyên TCS1

3325 0400375518 Chế Viết Hoàng Đông Phước - Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chế Viết Hoàng TCS1

3326 0400371792 Trương Miên Khánh Hoà An 2 - Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Miên Khánh                   9.430 TCS1

3327 0400408347 Lê Khả Thành 516 Điện Biên Phủ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Khả Thành           21.218.200 TCS1

3328 0400315607 Nguyễn Thị Nên Hoà An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nên TCS1

3329 0400315558 Nguyễn Thị Long Hoà An 3, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Long TCS1

3330 0400315639 Huỳnh Thị Hà Hoà An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Hà TCS1

3331 0400315533 Đoàn Thị ánh Hoà An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thị ánh TCS1

3332 0400315678 Lê Thị Lý Hoà An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Lý TCS1

3333 0400315685 Đặng Thị Linh Hoà An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Linh TCS1

3334 0400316061 Nguyễn Văn Bạn Hoà An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Bạn TCS1

3335 0400316022 Võ Tiến Hoà An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Tiến TCS1

3336 0400316047 Nguyễn Phú Đó Hoà An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phú Đó TCS1

3337 0400316174 Nguyễn Thị Huệ Hoà An 3, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Huệ TCS1

3338 0400412801 Trần Văn Bá Tổ 9 Phước Tường 1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Bá                 48.676 TCS1

3339 0400412826 Sử Duy Tuấn Hoà An 2 - Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Sử Duy Tuấn TCS1

3340 0400316142 Huỳnh Thị Ly Hoà An 1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Ly TCS1

3341 0400315935 Ngô Thị Chuyền Phước Tường, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Chuyền TCS1

3342 0400315886 Lê Huý Phước Tường, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Huý TCS1

3343 0400315847 Thái Văn Quyến Hoà An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Văn Quyến TCS1

3344 0400370044 Vũ Nhật ánh Phước Tường, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Nhật ánh             5.994.000 TCS1

3345 0400386929 Nguyễn Thị Châu Chợ Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Châu TCS1
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3346 0400423440 Nguyễn Thị Ngọc Vân 16 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc Vân TCS1

3347 0400325796 Nguyễn Phi Hậu Hoà An 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phi Hậu TCS1

3348 0400325757 Nguyễn Thị Tuyết Mai Hoà An 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tuyết Mai TCS1

3349 0400325764 Trần Văn Bá Hoà An 1 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Bá TCS1

3350 0400325771 Tiêu Đình Dũng Hoà An 1 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tiêu Đình Dũng TCS1

3351 0400325725 Lê Văn Toàn Hoà An 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Toàn             1.099.512 TCS1

3352 0400325789 Võ Trọng Hoa Hoà An 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Trọng Hoa TCS1

3353 0400400429 Trần Thị Thương Hoà An 3, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thương TCS1

3354 0400400563 Nguyễn Văn Mau Tổ 32 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Mau                   6.300 TCS1

3355 0400400482 Trần Ngọc Lan Phước Tường, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngọc Lan TCS1

3356 0400400570 Đặng Ngọc Xá 178 Trường Chinh, Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Ngọc Xá TCS1

3357 0400400588 Lê văn Quang Hoà An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê văn Quang TCS1

3358 0400400524 Thân THị Bảo Hoà An 1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thân THị Bảo TCS1

3359 0400348899 Kim Ngọc Lo Tổ 46 AKhê, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Kim Ngọc Lo                500.000 TCS1

3360 0400388958 Thân Thị Nhung Phước Tường - Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thân Thị Nhung                 15.500 TCS1

3361 0400388965 Phan Văn Thông Hoà An 2 - Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Văn Thông TCS1

3362 0400348867 Vũ Thị Quy 421 TChinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Thị Quy             4.237.600 TCS1

3363 0400372757 Quách Hữu Minh 206 Nguyễn Phước NGuyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Quách Hữu Minh                802.200 TCS1

3364 0400315808 Nguyễn Thị Mai Hoà An 3, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mai TCS1

3365 0400315773 Huỳnh Thị Lựu 192 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Lựu TCS1

3366 0400378621 Nguyễn Văn Thiết Tổ 8 Lê Trọng tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Thiết                772.000 TCS1

3367 0400381737 Võ Thị Hoà Nghi An Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Hoà TCS1

3368 0400378981 Trần Văn Dũng Hoà An 3 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Dũng                548.110 TCS1

3369 0400313737 L-u Th? Bei Hòa An 1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký L-u Th? Bei TCS1

3370 0400313575 H? th? Minh T?m Phước Tường, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký H? th? Minh T?m TCS1

3371 0400313631 Mai Th? Dung Phước Tường, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Th? Dung TCS1

3372 0400313663 Ph?m Th? Hoa Phước Tường, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ph?m Th? Hoa TCS1

3373 0400313695 NguyOn Th? Nh?m Hòa An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NguyOn Th? Nh?m TCS1

3374 0400327225 Nguyễn thanh Phong Tổ 80 AKhê, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn thanh Phong                269.600 TCS1

3375 0400332793 Đoàn Ngọc Minh Hoà An 2- Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Ngọc Minh                949.751 TCS1

3376 0400332842 Huỳnh Thị Chí Hoà An 3 - Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Chí TCS1

3377 0400332803 Nguyễn Phước Quy Đông Phước- Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phước Quy TCS1

3378 0400332828 Lê Thành Trung Hoà An 3 - Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thành Trung TCS1

3379 0400328980 Đây Thị Liện Chợ An Khê, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đây Thị Liện             1.541.000 TCS1

3380 0400336981 Nguyễn Thị Tuyết 501/17 NPNguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tuyết                190.000 TCS1

3381 0400337008 Trần Thị lệ Hoa 281 TChinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị lệ Hoa                698.600 TCS1

3382 0400313166 Th?i Nhi Phước Tường, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Th?i Nhi TCS1

3383 0400313198 NguyOn Th?T?ng Hòa An 1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NguyOn Th?T?ng TCS1

3384 0400299271 Nguyễn Thị Lan Chợ Khuê Trung, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lan TCS1

3385 0400313046 TRCn V?n Xu?n Phước Tường, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRCn V?n Xu?n TCS1

3386 0400359996 Trần Ngọc Tân Hoà An 2 - Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngọc Tân           22.015.926 TCS1

3387 0400313060 Nguyễn Thị Hạnh 882 Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hạnh TCS1

3388 0400313102 NguyOn Cou Long Hòa An 3, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NguyOn Cou Long TCS1

3389 0400313085 Va H?ng Trang Phước Tường, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Va H?ng Trang TCS1

3390 0400359971 Dương Thị Ngọc Đông Phước - Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Ngọc TCS1

3391 0400332786 Dương Xuân Lộc Phước Tường - Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Xuân Lộc TCS1

3392 0400324545 Đặng Thị Thuý Hằng E575 209 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Thuý Hằng             6.857.000 TCS1

3393 0400313783 ??o Th? H>ng Phước Tường, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ??o Th? H>ng TCS1

3394 0400314064 ??ng Th? Lai Phước Tường, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ??ng Th? Lai TCS1

3395 0400313977 B?i Th? Choc Phước Tường, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký B?i Th? Choc TCS1

3396 0400313800 Va th? Hoa Phước tường, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Va th? Hoa TCS1

3397 0400313906 NguyOn Th? X?o Phước Tường, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NguyOn Th? X?o TCS1

3398 0400337512 Thái Đình Tâm Tổ 49 AK, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Đình Tâm             1.178.000 TCS1
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3399 0400337537 Nguyễn Đông Trình 437 TChinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đông Trình                233.800 TCS1

3400 0400337696 Phạm Ngọc An Tổ 56 AKhê, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Ngọc An                500.000 TCS1

3401 0400337706 Trương Thị Thuỷ 133 TChinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Thuỷ             1.983.300 TCS1

3402 0400337657 Võ Thị Đi 53/1 TChinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Đi             2.112.720 TCS1

3403 0400337713 Hà huy 173 NPNguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà huy                204.500 TCS1

3404 0400337664 Nguyễn Thị Thọ 53/9 TChinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thọ             2.034.993 TCS1

3405 0400312959 NguyOn V?n Ng?i Phước Tường, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NguyOn V?n Ng?i TCS1

3406 0400313007 NguyOn Th? DiOu Ho? An 1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NguyOn Th? DiOu TCS1

3407 0400337671 Ngô Thị Lan Tổ 56 Đông Xuân, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Lan                500.000 TCS1

3408 0400337745 Trần Thị Liễu 335 TChinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Liễu                440.900 TCS1

3409 0400337576 Nguyễn Đức Tuấn 221 TChinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Tuấn                341.800 TCS1

3410 0400312973 Ph?m Th? Thanh Chi?m Hòa An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ph?m Th? Thanh Chi?m TCS1

3411 0400312980 L? Th? Nga Ho? An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký L? Th? Nga TCS1

3412 0400312998 Huunh th? H? Phước Tường, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huunh th? H? TCS1

3413 0400329014 Phan Hồng Quả Tổ 31 AKhê, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Hồng Quả             1.053.500 TCS1

3414 0400312606 NguyOn VUnh Hòa An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NguyOn VUnh TCS1

3415 0400337470 Ngô Thị Đạo Tổ 12, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Đạo             1.521.490 TCS1

3416 0400324030 Ngô Phi Cường Hoà An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Phi Cường TCS1

3417 0400324023 Trần Thanh Thanh Hoà An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN THANH THẠNH TCS1

3418 0400324048 Hoàng ánh Ngọc Phước Tường, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng ánh Ngọc TCS1

3419 0400324055 Hà Thị Hoà Phước Tường, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Thị Hoà TCS1

3420 0400327553 Đặng Thanh Hải Phước Tường, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thanh Hải             1.543.189 TCS1

3421 0400312451 NguyOn Th? B<ng Ph-ic T-eng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NguyOn Th? B<ng TCS1

3422 0400338386 Lê Văn Hùng 312 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Hùng TCS1

3423 0400324760 Trang Thị Nghĩa 06 Huỳnh Ngọc Huệ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trang Thị Nghĩa             6.827.702 TCS1

3424 0400414598 Nguyễn Duy Hậu Phước Tường, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Duy Hậu                500.000 TCS1

3425 0400414485 Dương Thị Hương Hoà An 2 - Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Hương TCS1

3426 0400414492 Nguyễn Viết Sinh 141 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Viết Sinh TCS1

3427 0400414566 Phạm thị Bích Đào Hoà An 3 - Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm thị Bích Đào TCS1

3428 0400414446 Hồ Thị Thu Hoà An 3 - Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Thu TCS1

3429 0400414573 Hồ Văn Hải Hoà An2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Văn Hải TCS1

3430 0400414527 Trần thị Thu Tâm Hoà An 2 - Hoà phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần thị Thu Tâm TCS1

3431 0400399999 Phùng Thanh Hoàng Phước Tường, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phùng Thanh Hoàng TCS1

3432 0400400034 Huỳnh Thị Thu Vân Hoà An 3, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Thu Vân TCS1

3433 0400399935 Nguyễn Hữu Tưởng Tổ 13 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Tưởng             6.600.000 TCS1

3434 0400314152 L?m Th? Thu Phước Tường, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký L?m Th? Thu TCS1

3435 0400332546 Trần Văn Thanh 264 HNhuệ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Thanh                605.300 TCS1

3436 0400360014 Phạm Đình Thanh Phước Tường, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Đình Thanh             8.480.803 TCS1

3437 0400417239 NGUYỄN VĂN DIÊN Hoà An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN VĂN DIÊN TCS1

3438 0400315477 Ông Thị Xuyến Đông Phước, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ông Thị Xuyến TCS1

3439 0400315484 Vũ Văn Tiến Đông Phước, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Văn Tiến TCS1

3440 0400336741 Nguyễn Thị Nha Chợ Tân An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nha                237.800 TCS1

3441 0400315445 Nguyễn Thị Điềm Hoà An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Điềm TCS1

3442 0400357389 Đàm Anh Vũ Tổ 17 An Khê, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đàm Anh Vũ             1.194.300 TCS1

3443 0400315452 Nguyễn Thị Toại Hoà An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Toại TCS1

3444 0400333155 Nguyễn Văn Điệp Phước Tường - Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Điệp             1.037.917 TCS1

3445 0400336798 Phan Quang Hai 209 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Quang Hai                801.200 TCS1

3446 0400426025 Trịnh Quang Thạch Hoà An 3, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Quang Thạch TCS1

3447 0400456710 Phan Thị Nga Lô 36,37 và 38 KDC Phước Lý, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Nga                675.049 TCS1

3448 0401161519 Phạm Thị Thúy Tổ 36, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thúy             4.324.262 TCS1

3449 0401171789 Kiều Thị Xuân Hằng Tổ 11A - Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Kiều Thị Xuân Hằng TCS1

3450 0401167870 LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG 1010 Trường Chinh, tổ 19, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG TCS1

3451 0401196790 VÕ THỊ HÒA 100 Vũ Lăng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký VÕ THỊ HÒA TCS1
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3452 4000639883 Trần Trọng Bình 314 - 316 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Trọng Bình             2.588.816 TCS1

3453 3301022147 HÀ BẢO QUỐC 74 Nguyễn Đình Tứ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký HÀ BẢO QUỐC TCS1

3454 8000189550 ĐỖ THỊ SƯƠNG K1092/03 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ĐỖ THỊ SƯƠNG TCS1

3455 8000439176 Trần Thọ 263 Lý Triện, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thọ             5.103.799 TCS1

3456 8000968892 Đặng Thị Thùy Dung 188 Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Thùy Dung TCS1

3457 8001175857 Nguyễn Hạnh 351/8 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hạnh                300.000 TCS1

3458 8004669124 NGUYỄN VIỆT HUY
Thửa đất số 349, TBĐ số 33 đường Tôn Đản, tổ 45, Phường An 

Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN VIỆT HUY TCS1

3459 8004669396 Nguyễn Thanh Quốc 363 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Quốc             7.402.425 TCS1

3460 0400436023 Hoàng Văn Toa Tổ 10 Hoà An 2- Hoà Vang, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Văn Toa TCS1

3461 0400438888 Hoàng Văn Toa Tổ 10 Hoà An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Văn Toa TCS1

3462 0400438895 Nguyễn Đán Hòa An 3, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đán TCS1

3463 0400438870 Nguyễn Hữu Hà Hoà An 1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Hà TCS1

3464 0400442475 Đỗ Kim Long 85 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Kim Long                906.754 TCS1

3465 0400444320 Lê Thị Diệu Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Diệu TCS1

3466 0400444345 Lê Thị Kim Ngôn 416 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Kim Ngôn TCS1

3467 0400444306 Trần Công Mẫn Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Công Mẫn                147.024 TCS1

3468 0400445067 Lê Xuân Hoàng Hoà An 3 - Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Xuân Hoàng TCS1

3469 0400445412 Bùi Công Thôi Hoà An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Công Thôi TCS1

3470 0400444289 Lương Văn Hiển Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lương Văn Hiển TCS1

3471 0400444296 Nguyễn Thị Luận 1A Tôn Đức Thắng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Luận TCS1

3472 0400444257 Lê Thị ái Vân Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị ái Vân TCS1

3473 0400444264 Phan Hoàng Vũ Hoà An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Hoàng Vũ TCS1

3474 8006088767 Nguyễn Hoàng Sơn K339/36/09 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hoàng Sơn                319.653 TCS1

3475 0400449495 Võ Xuân Hà 73 Tôn Đức Thắng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Xuân Hà TCS1

3476 0400450959 Huỳnh Thị Trang 159 Tôn Đức Thắng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Trang TCS1

3477 8007279531 BÙI THỊ ĐAN HUYỀN 41 Ngô Nhân Tịnh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký BÙI THỊ ĐAN HUYỀN             9.220.814 TCS1

3478 0400266727 Nguyễn Hữu Có Chợ Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Có                150.449 TCS1

3479 0400269069 Trần Thị Hồng 68/2 Huỳnh Ngọc Huệ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hồng TCS1

3480 0400139704 Huỳnh Thị Kim Thanh Chợ Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Kim Thanh TCS1

3481 0400266318 Trần Duy Sơn Hoà An 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Duy Sơn TCS1

3482 0400279395 Lê Anh Tuấn Phước Tường Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Anh Tuấn TCS1

3483 0400265995 Nguyễn Thành Phát Hoà An 2 - Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thành Phát TCS1

3484 0400140139 NguyễnThị Thu Hoà an 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NguyễnThị Thu TCS1

3485 0400145105 Ông Thị Kim Yến Phước Tường Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ông Thị Kim Yến                 31.000 TCS1

3486 0400141220 Nguyễn Bảo Ân Hoà an 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Bảo Ân TCS1

3487 0400400355 Nguyễn Thị Mai Chợ Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mai TCS1

3488 0400337086 Phan Thị Hoàng 129 TChinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Hoàng             1.704.190 TCS1

3489 0400335378 Phan Thị ánh Phượng Chợ Tân an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị ánh Phượng                632.200 TCS1

3490 0400240077 Hà  Nhật phong Lô 8 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn thị Thành                275.000 TCS1

3491 0400265226 Bùi Duy Lợi Hoà An 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Duy Lợi TCS1

3492 8007804276 Trần Thị Hương 229/8 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hương TCS1

3493 0400459870 Nguyễn Song Tổ 30 An Khê, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Song             3.943.264 TCS1

3494 0400459207 Huỳnh Mộng Thi 212A Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Mộng Thi           82.333.378 TCS1

3495 0400397127 TRẦN THỊ KIỀU 117 Nguyễn Đình Tứ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN THỊ KIỀU             2.182.180 TCS1

3496 0400462263 Nguyễn Thị Sắt Tổ 8 Hoà An2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Sắt TCS1

3497 0400462270 Lê Văn Kỳ 56 Trường chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Kỳ TCS1

3498 8008129345 Trương Ngọc Xuân 169 Cù Chính Lan, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Ngọc Xuân TCS1

3499 8008126400 Vũ Thị Kim Thoan 80 Nguyễn Thanh Năm, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Thị Kim Thoan             5.996.040 TCS1

3500 0400465962 Đoàn Thị Lan Hoà An 1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thị Lan                295.959 TCS1

3501 0400465955 Nguyễn Thị Sử Hoà An 1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Sử TCS1

3502 0400465948 Trần Văn Đôn Hoà An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Đôn                243.753 TCS1

3503 0400468843 Trương Thành Hoà An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thành TCS1
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3504 0400468811 Võ Văn Lập Tổ 10 Phước Tường, Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Lập TCS1

3505 0400471860 Đinh Viết Minh 212 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Viết Minh TCS1

3506 0400478270 Nguyễn Văn Luyện 114 Bắc Sơn, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Luyện             3.061.387 TCS1

3507 0400479387 Chu Văn Phú Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chu Văn Phú TCS1

3508 0400479355 Trần Hiến Tổ 07B Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Hiến             6.352.921 TCS1

3509 0400479517 Phan Văn Phương Hoà An 1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Văn Phương                764.980 TCS1

3510 0400487758 Võ Thị Hoa 73 Tôn Đức Thắng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Hoa TCS1

3511 8009836604 Nguyễn Ngọc Dũng 22 Lê Vĩnh Khanh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Dũng TCS1

3512 0400487772 Hà Nhật Phong Tổ 10 Hòa An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Nhật Phong TCS1

3513 0400487765 Võ Thị Thanh Hương Hòa an 3, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thanh Hương TCS1

3514 0400487821 Nguyễn Khóa Tổ 7, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Khóa             1.398.057 TCS1

3515 0400487814 Phan Thị Thanh Tuyến Phước Tường 1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Thanh Tuyến TCS1

3516 0400487853 Võ Thị Hiền Hoà an 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Hiền                376.690 TCS1

3517 0400487797 Nguyễn Văn Phước Phước Tường1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Phước TCS1

3518 0400489762 Lê Thị Mỹ Hạnh 25 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Mỹ Hạnh                351.300 TCS1

3519 0400489579 Ngô Ngọc Nhân Phước Tường, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Ngọc Nhân TCS1

3520 0400489586 Bùi Thị Ngọc Bích 438 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Ngọc Bích TCS1

3521 8009834484 Nguyễn Hữu Nhân 71 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký             7.350.456 TCS1

3522 0400491440 Lê Quốc Dũng 473 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quốc Dũng                 62.200 TCS1

3523 0400491401 Trần Văn Hữu Tổ 44 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Hữu                260.700 TCS1

3524 0400497065 Nguyễn Văn Mùi Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Mùi TCS1

3525 0400502727 Châu Thị Hoè Đông Phước, Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Châu Thị Hoè TCS1

3526 0400503576 Phạm Thị Thanh Nhân 178 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thanh Nhân                 14.747 TCS1

3527 0400507884 Đỗ Ngọc Vinh Tổ 39 Đông Xuân, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Ngọc Vinh                804.900 TCS1

3528 0400507838 Nguyễn Phi Long 295 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phi Long                421.500 TCS1

3529 0400511827 Nguyễn Lương Minh Lô 13 Đoàn Nhữ Hài - An Khê, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Lương Minh             1.300.100 TCS1

3530 0400511834 Phạm Phú Mười 281 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Phú Mười           57.708.827 TCS1

3531 0400513616 Trần Điệp 196 Huỳnh Ngọc Huệ - AK, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Điệp             2.627.100 TCS1

3532 0400514560 Bùi Quang Bình Lô 21 Điện Biên Phủ - AK, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Quang Bình TCS1

3533 0400524569 Trần Vạn Vỹ 137 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Vạn Vỹ TCS1

3534 0400524544 Lê Duy Vũ Tổ 07 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Duy Vũ TCS1

3535 8011418795 Đô jhf, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ihfoiu TCS1

3536 0400524576 Huỳnh Thị Thu Thảo Tổ 02 Phường Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Thu Thảo TCS1

3537 0400527619 Đỗ Thị Bích Trâm Lô 166 ĐBPhủ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Bích Trâm TCS1

3538 0400525548 nguyễn hữu sơn 75 Tôn Đức Thắng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nguyễn hữu sơn                 11.384 TCS1

3539 0400527640 Cao Thị Quỳnh Trang 155B Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Thị Quỳnh Trang             1.035.300 TCS1

3540 0400538000 Nguyễn Thị Thu Chợ Tân An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3541 0400538018 Trần Thị Mai Chợ Tân An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                138.900 TCS1

3542 0400538025 Nguyễn Thị Thanh Chợ Tân an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                138.900 TCS1

3543 0400537952 Nguyễn Thị Lâm Chợ Tân An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                278.600 TCS1

3544 0400537984 Trần Thị Khương Chợ Tân an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                274.800 TCS1

3545 0400537991 Nguyễn Thị Lương Chợ Tân an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                791.100 TCS1

3546 0400538392 Trần Thanh Liễu Chợ Tân An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                171.900 TCS1

3547 0400538385 Nguyễn Thị Hằng Chợ Tân An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                994.600 TCS1

3548 0400538360 Phạm Thị Liên Chợ tân An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                274.800 TCS1

3549 0400538378 Trần Thị Mỹ Chợ Tân An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                171.900 TCS1

3550 0400538145 Phạm Thị Hiền Chợ Tân an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                267.100 TCS1

3551 0400538138 Trần Thị Bé Chợ Tân An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký             1.325.900 TCS1

3552 0400538307 Lê Hoài Thương Chợ Tân an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                677.200 TCS1

3553 0400538272 Trương Thị Cúc Chợ tân an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                287.500 TCS1

3554 0400538297 Nguyễn Thị Hương Chợ Tân an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                533.200 TCS1

3555 0400538177 Nguyễn Thị Xuân Đào Chợ Tân an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                622.100 TCS1

3556 0400538152 Nguyễn Thị Hiền Chợ Tân an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký             1.547.000 TCS1
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3557 0400537920 Lê Thị Thanh Chợ Tân An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                171.900 TCS1

3558 0400537938 Nguyễn Thị Niềm Chợ Tân An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                171.900 TCS1

3559 0400537945 Mai Thị Thanh Tuyết Chợ Tân An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                994.600 TCS1

3560 0400538089 Phạm Thị Nguyệt Nga Chợ Tân an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                229.000 TCS1

3561 0400538226 Mai Tường Vi Chợ Tân an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                284.000 TCS1

3562 0400538240 Lê Thị Thanh Qui Chợ Tân an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                229.000 TCS1

3563 0400538258 Hà Thị Bình Chợ Tân an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                229.000 TCS1

3564 0400538265 Thái Thị Nga Chợ Tân an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                286.700 TCS1

3565 0400538321 Thái Thị Tố Nga Chợ Tân An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                368.900 TCS1

3566 0400538339 Nguyễn Thị Măng Chợ Tân An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                108.700 TCS1

3567 0400538346 Nguyễn Thị Tần Chợ Tân An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                215.500 TCS1

3568 0400538032 Phùng Thị Thu Hồng Chợ Tân an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                205.400 TCS1

3569 0400538064 Nguyễn Thị  Bông Chợ Tân an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                200.100 TCS1

3570 0400538071 Đinh Thị Thứ Chợ Tân an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                278.600 TCS1

3571 0400538219 Phạm Thị ánh Chợ Tân An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                229.000 TCS1

3572 0400538353 Trần Thị Mãn Chợ Tân An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                231.000 TCS1

3573 0400538184 Hoàng Thị Thu Thuỷ Chợ Tân an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký             1.325.900 TCS1

3574 0400538191 Dương Thị Thảo Chợ Tân an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                286.700 TCS1

3575 8012369117 Lê Văn Thịnh 286-288 Lê Đại Hành, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Thịnh             5.641.746 TCS1

3576 0400545488 Võ Thụy Kim Oanh 517 Trường Chinh- AK, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thụy Kim Oanh                737.300 TCS1

3577 0400546266 Đào Thị Xuân Thu 437 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Thị Xuân Thu             3.698.600 TCS1

3578 0400546724 Trần Đức Hiệp 527 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đức Hiệp                724.800 TCS1

3579 0400549588 Nguyễn Thị Xuân ánh 20 Trường chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Xuân ánh TCS1

3580 0400550696 Nguyễn Thị Mai Nguyễn Công Hoan - Hoà an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mai TCS1

3581 0400551202 Nguyễn Thị Hiến 172 Điện Biên Phủ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hiến             1.545.800 TCS1

3582 0400551227 Huỳnh Tấn Phát 243 Trường Chinh - AK, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Tấn Phát                338.465 TCS1

3583 0400552703 Nguyễn Thị Xê Tổ 35 Thuận An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Xê                 99.000 TCS1

3584 0400552686 Đặng Ngọc Tình 271 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Ngọc Tình             1.575.900 TCS1

3585 0400552654 Nguyễn Túc 14 Nguyễn phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Túc                290.200 TCS1

3586 0400552622 Nguyễn Kim Quý
Tổ 2,Khu định cư hoà phát, phường HA, Phường An Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Kim Quý             4.057.624 TCS1

3587 0400561465 Lê Minh Tiến Tổ 5, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Minh Tiến TCS1

3588 0400561257 Lê Thị Thu Lô 2 Tôn Đức Thắng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thu TCS1

3589 0400568171 Nguyễn Duy Hậu 78 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Duy Hậu                 11.440 TCS1

3590 0400568319 Bùi Quang Hà Tổ 40 Phường Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Quang Hà TCS1

3591 0400569344 Lê Thị Duyên 63 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Duyên                750.000 TCS1

3592 0400568326 Võ Xuân Khải Tổ 03, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Xuân Khải                 52.600 TCS1

3593 0400568693 Thái Văn Hiếu Tổ 20 Tôn Đản, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Văn Hiếu             2.702.062 TCS1

3594 0400572139 Nguyễn Đình Thành Nguyễn công hoan-Tổ 11 Hoà an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Thành TCS1

3595 0400574295 Cao Văn Thôi Tổ 7, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Văn Thôi TCS1

3596 0400577218 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 118 Huỳnh Ngọc Huệ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc Tuyết             4.584.300 TCS1

3597 0400579448 Mai Xuân Thanh
Lô 96 đường 10,5m KTĐC PLăng 1, Tổ 53 An Khê, Phường An 

Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Xuân Thanh             2.061.600 TCS1

3598 0400580612 Lê Thị Kiều Thương 340 Tôn Đản Phường Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Kiều Thương                963.646 TCS1

3599 0400580725 Phan Thị Lý Tổ 26, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Lý             7.083.175 TCS1

3600 0400582472 Dương Thị Lan 711 Trường Chinh - Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Lan TCS1

3601 0400580228 Hoàng Thị Hà K7/3 Lê Trọng Tấn - AK, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                514.200 TCS1

3602 0400580651 Nguyễn Thị Bích ánh Tổ 18, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bích ánh TCS1

3603 0400586004 Nguyễn Trường Hùng Tổ 2 - Hoà An - Cẩm Lệ - Đà Nẵng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trường Hùng             1.457.973 TCS1

3604 0400592583 Nguyễn Thanh Nam 66 Trường Chinh, Tổ 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Nam TCS1

3605 0400589076 Thiều Đình Cúc Tổ 51 Hoà An Cẩm Lệ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thiều Đình Cúc TCS1

3606 0400589069 Võ Thị Lữ Lô o2 B2.3 KDC Bên xe trung tâm, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Lữ                796.412 TCS1

3607 0400590138 TRầN GIA QUý 35 TÔN ĐảN PHườNG HOà AN, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRầN GIA QUý TCS1
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3608 0400590145 HUỳNH HữU ĐÔNG 01A Tôn Đức Thắng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký HUỳNH HữU ĐÔNG TCS1

3609 0400590120 TRầN ĐIềN Tổ 17, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRầN ĐIềN TCS1

3610 0400591935 Nguyễn Đình Hùng Tổ 7 Phường Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Hùng TCS1

3611 0400591847 Nguyễn Thị Ngọc Linh Tổ 9 Phường Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc Linh             2.273.595 TCS1

3612 0400592576 Nguyễn Thị ánh Tuyết Tổ 02, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị ánh Tuyết TCS1

3613 8014722948 Vũ Ngọc Nga 262 Huỳnh Ngọc Huệ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Ngọc Nga TCS1

3614 0400598874 Trần Đình Huy Tổ 19, phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đình Huy TCS1

3615 0400597510 Lê Quang Dũng 88 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quang Dũng             1.000.000 TCS1

3616 0400611719 Nguyễn Văn Khoa 146 Tôn Đản - Hoà An- Cẩm Lệ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Khoa             2.253.621 TCS1

3617 0400600058 Đinh Văn Anh Bến xe trung tâm Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Văn Anh TCS1

3618 0400610440 Nguyễn Thị Kim Quý 14 Tôn Đản- Hoà An- Cẩm Lệ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Quý TCS1

3619 0400611074 Lương Văn Quế
Lô 405 B2 KDC Hoà Phát 2-Hoà An-Cẩm Lệ, Phường An Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lương Văn Quế                585.998 TCS1

3620 0400609808 Huỳnh Thanh Long
Lô 408 - B2 Hoà An - Cẩm Lệ- Đà Nẵng, Phường An Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thanh Long                262.706 TCS1

3621 3601008136 Trần Đình Thịnh Tổ 2B, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Định Thịnh TCS1

3622 0400610458 Nguyễn Thị Bê 56 - Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bê           19.886.417 TCS1

3623 0400620230 Ngô Trọng Nghĩa 37/2 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Trọng Nghĩa                677.400 TCS1

3624 0400621019 Nguyễn Văn Chương 2 Tôn Đản-Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Chương TCS1

3625 0400622245 Nguyễn Cao Thắng Tổ 24 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Cao Thắng           32.637.049 TCS1

3626 0400621298 Nguyễn Thị Trang 389 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Trang             2.579.099 TCS1

3627 0400633092 Trần Phước Anh Lô 72-Khu 1- Nguyễn huy Tưởng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Phước Anh TCS1

3628 0400634219 Ngô Huy Tổ 16 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Huy                184.965 TCS1

3629 0400637410 Đặng Thị Điểm 90 Bắc Sơn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Điểm TCS1

3630 0400661484 Nguyễn Bá Khải 181/26 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Bá Khải             1.445.900 TCS1

3631 0400658763 Ngô Huy Tổ 15, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Huy TCS1

3632 0400659125 Hồ Thị Miền 209 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Miền             4.256.720 TCS1

3633 0400667831 Trương Vĩnh Xuân Tổ 02 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Vĩnh Xuân           18.473.436 TCS1

3634 8016306365 ĐINH NGỌC QUANG 05 Cao Sơn Pháo, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ĐINH NGỌC QUANG             1.923.491 TCS1

3635 0400677325 Võ Thị Phụng Tổ 54 Tôn Đản Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Phụng TCS1

3636 0400682572 Nguyễn Thị Yến Tổ 6 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Yến                363.290 TCS1

3637 0400897722 Dương Thị Diệu Phúc
Lô 32B.4 khu tái định cư, bến xe trung tâm hoà an, Phường An Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Diệu Phúc TCS1

3638 0401090762 Trần Mộng Chân Tổ 02 Hoà An, Cẩm Lệ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Mộng Chân TCS1

3639 0401090917 Ngô Thị Cảnh Tổ 14 Lô 16, Phường Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Cảnh TCS1

3640 0401153677 Nguyễn Đình Tuấn Tổ 16 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Tuấn             1.293.233 TCS1

3641 0401143936 Võ Thị Thanh Hương 75 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thanh Hương             4.606.226 TCS1

3642 0401211576 Nguyễn Hữu Đông 223/20 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Đông             2.704.639 TCS1

3643 0401288402 HUỲNH TRỌNG QUỐC Tổ 14 Phường Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký HUỲNH TRỌNG QUỐC TCS1

3644 0401282898 Phan Ty Tổ 31, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Ty TCS1

3645 0401286500 Đỗ Thị Toàn 28 Nguyễn Công Hãng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Toàn             1.451.005 TCS1

3646 0401288427 Lê Thị Anh 24K24 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Anh TCS1

3647 0401288120 Đặng  Văn Tâm Tổ 16 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng  Văn Tâm TCS1

3648 0401298062 Nguyễn Đến Tổ 02 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đến TCS1

3649 0401294420 Lê Văn Nhựt Tổ 38, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Nhựt             1.573.523 TCS1

3650 0401298094 Lê Thị Đầm Tổ 29 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Đầm TCS1

3651 0401302664 Lê Thị Ngọc Hoà 73 Tôn Đức Thắng, Hoà An, Cẩm lệ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Ngọc Hoà TCS1

3652 0401297333 Nguyễn Thị Thanh Tâm 223/12 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Tâm                838.400 TCS1

3653 0401297326 Đinh Thị Ngọc Mỹ Lô 176 Điện Biên Phủ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Ngọc Mỹ             1.050.000 TCS1

3654 0401302329 Nguyễn Văn Quang 169 Trường Chinh, phường An Khê, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Quang             1.540.000 TCS1

3655 0401302368 Đặng Thị Cảnh
Tổ 36 đường Nguyễn Phước Nguyên, phường An Khê, Phường An 

Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Cảnh                946.000 TCS1
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3656 0401302417 Lê Anh Dũng 315 Trường Chinh, phường An Khê, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Anh Dũng           15.654.582 TCS1

3657 0401307750 Nguyễn Ngọc Dũng Tổ 21 đường Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Dũng             1.085.554 TCS1

3658 0401319322 Phạm Phú Nguyên Khoa 92 Trường Chinh, Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Phú Nguyên Khoa TCS1

3659 0401332725 Nguyễn Thị Trang Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3660 0401332771 Võ Văn Chức Tổ 17, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3661 0401332789 Trịnh Hoài Linh Vũ Tổ 16, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký             1.950.000 TCS1

3662 0401332806 Ông Thị Đằng Tổ 24, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                 13.950 TCS1

3663 0401332764 Nguyễn Văn Trợ 748 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3664 0401328983 Võ Phương Đông 11 Đinh Núp, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Phương Đông             9.111.080 TCS1

3665 0401332884 Lê Thị Giao Tổ 3, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3666 0401332820 Trịnh Thân Tổ 15, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký             5.292.000 TCS1

3667 0401332813 Nguyễn Đình Hùng Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký             4.080.000 TCS1

3668 8019301502 Hồ Thị Thuận KDC Hoà Phát 2-Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3669 8019305200 Lê Văn A 75 Tôn Đản, hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn A           12.318.197 TCS1

3670 0401330862 Phạm Thanh Tám 159/10 Trần Thái Tông, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thanh Tám                300.000 TCS1

3671 0401332718 Phạm Xuân Hương Tổ 24, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký           17.813.232 TCS1

3672 0401332838 Đặng Văn Phố Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3673 0401332845 Tôn Nữ Thị Dung 573 trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3674 0401332683 Phạm Hữu Sanh Tổ 28, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Hữu Sanh           17.466.736 TCS1

3675 0401338886 Nguyễn Thành Nhân K606/18/2 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thành Nhân                116.933 TCS1

3676 0401338893 Nguyễn Thị Hoa 40/7 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoa TCS1

3677 0401330855 Lê Thị Hoa 79 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hoa                534.500 TCS1

3678 0401342811 Lạc Văn Lợi 140-Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lạc Văn Lợi TCS1

3679 0401338935 Đặng Văn Tuấn Tổ 19 Hoà An 1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Văn Tuấn                 11.936 TCS1

3680 0401350467 Nguyễn Đình Cường Tổ 38 phường An Khê, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Cường                627.300 TCS1

3681 0401350435 Trần Thanh Bình 351 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thanh Bình TCS1

3682 8039861460 Hoàng Quốc Lập 629/6 Trường Chinh, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Quốc Lập           30.967.709 TCS1

3683 8040194846 Phạm Quang Đức 289 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Quang Đức                920.284 TCS1

3684 8040982847 TRẦN VĂN DŨNG 276 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN VĂN DŨNG TCS1

3685 8043166276 TRẦN THIỆN Lô 85 Bắc Sơn, tổ 52, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN THIỆN                443.188 TCS1

3686 8043471946 Thi Thị Nguyệt 24 - Nguyễn Đình Tứ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thi Thị Nguyệt TCS1

3687 8043678316 Phan Thị Thu Sương 144 Huỳnh Ngọc Huệ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Thu Sương             5.405.566 TCS1

3688 8043678387 Nguyễn Thị Thanh Kiốt 13, Bến xe trung tâm Đà Nẵng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh           24.227.937 TCS1

3689 8044317016 Đinh Thị Hồng 224 Trường Chinh-Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Hồng TCS1

3690 8023595245 NGUYỄN THỊ BÍCH CHIÊU K139 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
NGUYỄN THỊ BÍCH 

CHIÊU
TCS1

3691 8023583708 THÂN ĐỨC THÀNH Kiốt số 21, Bến xe trung tâm Đà Nẵng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký THÂN ĐỨC THÀNH           14.757.654 TCS1

3692 8023804530 Võ Thành Công Tổ 20, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thành Công TCS1

3693 8023881454 Phạm Việt Anh 245 Lê Đại Hành, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Việt Anh           15.018.488 TCS1

3694 8045469999 Nguyễn Minh Hoàng K311/41 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Minh Hoàng TCS1

3695 8024354683 Nguyễn Vũ Trí 389 Hà Huy Tập, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Vũ Trí             2.325.000 TCS1

3696 8047945040 PHẠM VĂN KHÁNH 571 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHẠM VĂN KHÁNH TCS1

3697 8028150793 Trần Thị Vui Tổ 25 phường An Khê, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Vui                240.000 TCS1

3698 8028231788 Bùi Văn Hùng 586 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Văn Hùng             5.097.800 TCS1

3699 8049200999 Mạc Thị Ngọc Hằng Lô 33 Đinh Liệt, KDC Hoà Phát 5, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mạc Thị Ngọc Hằng             6.816.791 TCS1

3700 8029294011 Võ Hoài Khanh K351/9 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Hoài Khanh TCS1

3701 8049201216 Nguyễn Thị Thanh Thuý Lô 57 Lê Thạch- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Thuý TCS1

3702 8049506024 Nguyễn Đình Nhẫn 03 An Xuân, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Nhẫn             5.904.000 TCS1

3703 8050768169 Nguyễn Lương Tín
phong 610 Chung Cư phước Lý, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Lương Tín             1.914.000 TCS1

3704 8050765859 Huỳnh Thị Phương Dung K112/8 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Phương Dung TCS1
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3705 8051650868 Trương Thị Phương Khanh Tổ 63, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Phương Khanh TCS1

3706 8032129120 TRẦN LÊ ĐOAN TRINH Tổ 10, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần lê Đoan Trinh TCS1

3707 8033017194 Trần Văn Toàn 241A/36 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Toàn TCS1

3708 8052680079 Lê Đức Kiệt K12/4A Nguyễn Đăng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đức Kiệt TCS1

3709 8054334187 TRẦN VĂN KIÊN 01 Hoàng Tăng Bí, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN VĂN KIÊN             6.900.000 TCS1

3710 8034985409 PHAN THỊ MỸ THANH 34 Đinh Nhật Tân, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHAN THỊ MỸ THANH           14.089.206 TCS1

3711 8054407445 Lê Thị Thu Thủy
20 Vũ Trọng Hoàng, Hòa An-Phường Hoà An-Quận Cẩm Lệ, 

Phường An Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thu Thủy             2.796.895 TCS1

3712 8055025819 ĐỖ THỊ PHƯƠNG LAN Lô số 24, Chợ Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ĐỖ THỊ PHƯƠNG LAN TCS1

3713 8055409420 TRẦN THỊ TẤN PHƯƠNG 50 Lê Vĩnh Khanh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN THỊ TẤN PHƯƠNG TCS1

3714 8057483317 Võ Thị Mười 100 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Mười             1.470.146 TCS1

3715 8056905333 Nguyễn Tâm 82 Huỳnh Ngọc Huệ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tâm             2.209.259 TCS1

3716 8056753521 HUỲNH ĐÌNH LỢI K98/5 Nguyễn Đình Tứ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký HUỲNH ĐÌNH LỢI TCS1

3717 8037930126 Nguyễn Anh Tuấn 703 Điện Biên Phủ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Anh Tuấn             2.444.397 TCS1

3718 0401319731 Trần Thị Hoàng Trúc 284 Lê Đại Hành, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hoàng Trúc TCS1

3719 0401319717 Nguyễn Minh Uân 32 Đoàn Hữu Trưng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Minh Uân                 46.402 TCS1

3720 8037760890 Lê Vĩnh Nghị 360 Hà Huy Tập, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Vĩnh Nghị             1.765.728 TCS1

3721 8038873248 Đặng Văn Như Tổ 9, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Văn Như             4.858.313 TCS1

3722 8058582462 Huỳnh Thị Hậu Lô B29.40 Khu Phước lý, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Hậu TCS1

3723 8058921531 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Số 4 đường Hồ Tương, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ Lệ TCS1

3724 8039794341 Nguyễn Bảo Dân Lô 97- Bắc Sơn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Bảo Dân             5.176.000 TCS1

3725 8058823319 Đinh Thị Thu Tổ 28 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Thu TCS1

3726 8058823950 Nguyễn Thị Hồng Tuyết
K235/18 Tôn Đản, Tổ 24A Hòa An-Phường Hoà An-Quận Cẩm Lệ, 

Phường An Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng Tuyết             1.377.985 TCS1

3727 8060629051 Mai Ngọc Trung
109- Lê Trọng Tấn-Phường Hoà Phát-Quận Cẩm Lệ, Phường An 

Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Ngọc Trung TCS1

3728 8068199308 PHẠM VĂN NAM 637 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHẠM VĂN NAM TCS1

3729 8068797530 Nguyễn Thị Thùy Nhung 76 Bắc Sơn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thùy Nhung           11.460.519 TCS1

3730 8068923129 Đặng Thái Ty Sa 100 Nguyễn Quyền, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thái Ty Sa             5.700.000 TCS1

3731 8068867837 PHAN THỊ DIỄM HẴNG Tổ 27, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHAN THỊ DIỄM HẴNG TCS1

3732 8069330890 Nguyễn Thị Triêm 146 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Triêm             1.334.928 TCS1

3733 8069330788 Huỳnh Thị Cầm 43 - Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Cầm TCS1

3734 8061254052 TRẦN QUỐC CƯỜNG 01 Nguyễn Công Triều, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN QUỐC CƯỜNG TCS1

3735 8061439631 Phan Lê Minh Thảo 95/8 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Lê Minh Thảo TCS1

3736 0309741860 Nguyễn Đắc Quỳnh Nga 111 Tôn Đức Thắng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đắc Quỳnh Nga             4.747.540 TCS1

3737 0400252097-001 Nguyễn Thị Hường
Lô 289 đường 10m5 Phần Lăng I, An Khê, Phường An Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hường TCS1

3738 0400319697-001 Phan Thị Đa Hoà An - Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Đa TCS1

3739 0400197745-001 Trần Phúc Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Phúc TCS1

3740 0400589171 HOàNG ANH Vũ Tổ 22 PHướC TườNG HOà PHáT, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký HOàNG ANH Vũ             3.272.131 TCS1

3741 0401123841 Phan Lộc Lô 43-Nguyễn Đình Tứ-Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Lộc                   7.405 TCS1

3742 0400378597 Trần Thị Thành 61 TChinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thành TCS1

3743 0400879459 Nguyễn Văn Hồng Số 417 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hồng                 50.000 TCS1

3744 0400479362 Bùi Quang Tiến Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Quang Tiến TCS1

3745 0400484676 Lê Anh Quân Tổ 5,Phường Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Anh Quân TCS1

3746 0400574305 Hồ Đắc Thành 240 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Đắc Thành             4.484.000 TCS1

3747 8071808704 Ngô Thị Nhung Tổ 22 đường Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Nhung                300.000 TCS1

3748 8070418596 Lê Thị Thu Thảo Tổ 04 Phường Hoà An, Cẩm Lệ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thu Thảo TCS1

3749 8072408240 Lê Thị Thanh Kiều 03 Lê Đình Kỵ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thanh Kiều             1.633.125 TCS1
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3750 0401357688 Nguyễn Thị Bình Tổ 15, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bình                789.200 TCS1

3751 0401354013 Văn Quang Cường Tổ 08 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Văn Quang Cường TCS1

3752 0401350996 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 431 Hà Huy Tập, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bạch Tuyết TCS1

3753 0401359759 Nguyễn Tiến Tổ 16 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tiến TCS1

3754 0401359766 Trương Văn Long Tổ 13 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Văn Long TCS1

3755 0401362286 Huỳnh Thanh Hùng Tổ 13, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thanh Hùng           11.658.820 TCS1

3756 0401362293 Phạm Đắc Một Lô 26-C8-Hoà Phát 4, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Đắc Một             5.590.476 TCS1

3757 8074518136 Vũ Thị Kim Anh 104 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Thị Kim Anh TCS1

3758 8076866548
HỘ KINH DOANH PHẾ 

LIỆU PHẠM THỊ NHƠ
Thửa đất số 218, TBĐ số 44, tổ 19, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Nhơ                 12.220 TCS1

3759 8077315046 NGUYỄN NAM Lô 10-B2.9 Khu TĐC Phước Lý, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN NAM TCS1

3760 8078282675 Lê Thị Thu Hiền 395 Hà Huy Tập, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thu Hiền                300.000 TCS1

3761 0401365632 Nguyễn Thị Kim Thoa Tổ 24 An Khê, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Thoa                300.000 TCS1

3762 0401367598 Võ Hùng Tổ 8, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3763 8075140030 Trương Quý Ngọc 637 - Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Quý Ngọc TCS1

3764 8077860147 HUỲNH HOÀNG LONG Đường Trần Đình Nam, tổ 16, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký HUỲNH HOÀNG LONG                   9.486 TCS1

3765 0401368915 Nguyễn Văn Hiệu 09- Yên Thế, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hiệu TCS1

3766 0401370992 Đỗ Thanh Tùng 58 Nguyễn Công Hoan, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thanh Tùng TCS1

3767 3301228003 Ngô Quốc Khánh Lô 70 Bắc Sơn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Quốc Khánh TCS1

3768 8080357286 Lê Thị Thủy 02 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thủy TCS1

3769 8081183427 TRƯƠNG THỊ TUYẾT MAI 428/12 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
TRƯƠNG THỊ TUYẾT 

MAI
TCS1

3770 8079809273 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 814 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tuyết Nhung                689.376 TCS1

3771 8079809548 Hồ Xuân Bình Lô 06 Phần Lăng 1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Xuân Bình             1.800.000 TCS1

3772 0401374612 Nguyễn Thị Hiền Lô 73 Khu dân cư Phần Lăng 1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hiền             1.069.200 TCS1

3773 8081849562 NGUYỄN THÀNH LUÂN K83 Nguyễn Công Hoan, tổ 56, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THÀNH LUÂN TCS1

3774 0401379917 Lê Thị Ngọc Trâm Tổ 14, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Ngọc Trâm           35.458.912 TCS1

3775 0401381377 Lê Thị Ngọc Trâm Tổ 14 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Ngọc Trâm TCS1

3776 0401383173 Trịnh Thị Ngọc Hoà 30- Trường Chinh- Tổ 30, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh thị Ngọc Hoà             1.152.215 TCS1

3777 0401384850 Hoàng Văn Trung Tổ 02 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Văn Trung TCS1

3778 0401387523 Nguyễn Hồng Minh Tổ 13-Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hồng Minh             5.265.977 TCS1

3779 0401388213 Nguyễn Thị Lan 639/1-Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lan                197.960 TCS1

3780 8087198677 Nguyễn Văn Chung Tổ 46 Đông Xuân, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Chung             2.596.125 TCS1

3781 0401392234 HUỲNH MINH QUÂN Tổ 11-Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký HUỲNH MINH QUÂN TCS1

3782 0401392308 Trịnh Thị Nhị Trâm Tổ 3-Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Thị Nhị Trâm TCS1

3783 8091353685 Đinh Thị Minh 03 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Minh             7.416.500 TCS1

3784 0401397433 Phan Văn Đức Phước Tổ 13 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                300.000 TCS1

3785 0401395852 Huỳnh Thị Xuân Tổ 13-Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Xuân TCS1

3786 0401397419 Nguyễn Văn Phượng Tổ 13 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                   8.850 TCS1

3787 0401397306 Lê Đình Bốn Tổ 13 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                   7.800 TCS1

3788 0401395683 Trần Thị Thư 07-Yên Thế, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thư TCS1

3789 0401396824 Cao thị Quýt Tổ1-Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3790 0401397659 Nguyễn thanh Trung Tổ 14 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3791 0401397088 NGuyễn Văn Đức Tổ 9 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                   7.750 TCS1

3792 0401395838 Trịnh Thị Phương Loan 263-Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Thị Phương Loan TCS1

3793 0401396870 Lại Thị Thuỳ Nga Tổ 2-Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                300.000 TCS1

3794 0401395436 Nguyễn Thiện
32-Bắc Sơn-Phường Hoà An-Quận cẩm lệ, Phường An Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thiện TCS1

3795 0401395644 Nguyễn Văn Hà 77-79 Tôn Đức Thắng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hà TCS1

3796 0401396775 Huỳnh Thị Hoa Tổ 01-Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3797 0401397592 Dương Văn Vinh Tổ 13, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                   4.650 TCS1

3798 0401397352 Nguyễn Thanh Bảo Tổ 13 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3799 0401395676 Lê Đình Hoà 104-Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đình Hoà TCS1
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3800 0401396454 Hoàng Thị Chanh Chợ Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                300.000 TCS1

3801 0401395595 Đỗ Anh Toàn Tổ 21-Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Anh Toàn TCS1

3802 0401396461 Trương thị Xuân Thuỷ Chợ Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                634.890 TCS1

3803 0401397641 Trương Văn Mười Tổ 14 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3804 0401395563 Đặng Thị Tuyết Trinh 151-Tôn Đức Thắng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Tuyết Trinh TCS1

3805 0401397426 Trần minh Hoàng Tổ 13 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3806 0401396704 Lạc Văn Lợi 140-Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3807 0401397049 Đặng Nghĩa Tổ 8, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                   4.650 TCS1

3808 0401396510 Trần Thị Thu Huyền Chợ Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3809 0401397391 Nguyễn Thị ánh Tuyết Tổ 13 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3810 0401396493 Nguyễn Thị Thương Chợ Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                300.000 TCS1

3811 0401397144 Nguyễn kim Thạch Tổ 10, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                500.000 TCS1

3812 0401396609 Trần Văn Tùng 464/2 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3813 0401396567 Nguyễn Đăng Khoa Lô 34 Hoà Phát 4, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3814 0401396711 Nguyễn Phước Thành 43 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3815 0401397585 Lê Thanh Trung Tổ 13 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3816 0401395789 Phạm thị Tự 144-Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm thị Tự TCS1

3817 0401397105 Nguyễn Thị Loan Tổ 9 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3818 0401396486 Hoàng Thị Tâm Hiếu Chợ Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                   9.300 TCS1

3819 0401395718 Nguyễn Thị Tuyết
132 Bắc Sơn-Phường Hoà An-Quận cẩm lệ, Phường An Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tuyết TCS1

3820 0401396831 Nguyễn Văn Lâm
Tổ 02-Hoà An-Phường Hoà An-Quận cẩm lệ, Phường An Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                   6.300 TCS1

3821 0401395450 Nguyễn Thành Phước Lô 71-Nguyễn Huy Tưởng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thành Phước                   7.350 TCS1

3822 0401395637 Nguyễn Như Tấn Tổ 05-Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Như Tấn TCS1

3823 0401396944 Nguyễn Thị Lam Tổ 4 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3824 0401397232 Nguyễn Thị Hồng Vân Tổ 13 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3825 0401396863 Phan Nguyễn Ngọc An Tổ 2-Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                100.000 TCS1

3826 0401396895 Ngô Tấn Hường Tổ 2-Hoà an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                   2.950 TCS1

3827 0401395612 Nguyễn Như Tấn Tổ 05-Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Như Tấn TCS1

3828 0401395443 Phạm Văn Dũng 46-Bắc Sơn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Dũng TCS1

3829 0401397401 Trần Xuân Thuỷ Tổ 13 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3830 0401397225 Nguyễn Thị Đỗ Quyên Tổ 13 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3831 0401396912 Nguyễn Hữu Toàn Tổ 4 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3832 0401396535 Phạm Thị Lệ Chợ Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3833 0401396503 Lê Thị Thuý Hắng Chợ Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                300.000 TCS1

3834 0401396729 Trịnh Tiến Khuê Tổ 5, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3835 0401395669 Phạm Văn Thành Tổ 14-Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Thành TCS1

3836 0401397634 Nguyễn Tấn Tài Tổ 14 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3837 0401397458 Nguyễn Ngọc Thắng Tổ 13 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3838 0401395690 Nguyễn Lương Trung 355-Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Lương Trung TCS1

3839 0401395796 Trần Thị Hạ 417-Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hạ TCS1

3840 0401396937 Nguyễn Thanh Hùng Tổ 4 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                300.000 TCS1

3841 0401396542 Ngô Văn Thời Lô 1C8 Nguyễn Thuật, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3842 0401397465 Nguyễn Thị Huyền Trâm Tổ 13, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                300.000 TCS1

3843 0401397578 Trần Quốc vương Tổ 13 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                300.000 TCS1

3844 0401397666 Trần Thị Quang Châu Tổ 14 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3845 0401396581 Võ Văn Nga Tổ 24, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3846 0401396976 Lương Văn Hai Tổ 5, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                300.000 TCS1

3847 0401396905 Thái Đình Thắng Tổ 3-Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3848 0401397024 Nguyến Tình Tổ 6 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3849 0401396694 Võ Trung 464-Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3850 0401396528 Hồ Thị Anh Tiến Chợ Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1
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3851 0401397017 Nguyễn Như Tấn Tổ 5, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                300.000 TCS1

3852 0401395820 Trần Thị Thuỷ 332-Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thuỷ TCS1

3853 0401396599 Trịnh Văn Phú Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3854 0401396768 Đỗ Khắc QUảng Tổ 01, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3855 0401396574 Mai Thị Nhung K40/04-Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thị Nhung TCS1

3856 0401397338 Trương Thị Phước Tổ 13 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                   7.800 TCS1

3857 0401397602 Nguyễn Tấn Tài Tổ 47 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3858 0401396750 Ngô Văn Lê Tổ 1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3859 0401397320 Lê Tấn Vinh Tổ 13 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                300.000 TCS1

3860 0401397289 Dương Công Doạn Tổ 13 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3861 0401395725 Nguyễn Dũng Tuyên Tổ 6-Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Dũng Tuyên TCS1

3862 0401397176 Nguyễn Hữu Thìn Tổ 10 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3863 0401395570 Đặng Thị Tuyết Trinh 151-Tôn Đức Thắng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Tuyết Trinh TCS1

3864 0401397063 Bùi Thị ánh Hoa Tổ 9 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                   7.800 TCS1

3865 0401397095 Nguyễn Thị Thơ Tổ 9, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3866 0401395700 Nguyễn Thị Kim Liên 135-Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Liên TCS1

3867 0401397183 Huỳnh Cao Tiến Tổ 13 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                100.000 TCS1

3868 0401395468 Võ Thị Mẫn Chợ Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Mẫn TCS1

3869 0401395877 Huỳnh Bá Duy 428-Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Bá Duy TCS1

3870 0401395588 Nguyễn Văn Viễn Tổ 51-Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Viễn TCS1

3871 0401396422 Lê Thị Hồng Loan 18-Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hồng Loan TCS1

3872 0401397264 Lê Xuân Thọ Tổ 13 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3873 0401397377 Hồ Kỳ Tổ 13 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                   7.800 TCS1

3874 0401397440 Trần Thị Thu Hường Tổ 13 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                   7.750 TCS1

3875 0401397200 Phạm Lào Tổ 13 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3876 0401397031 Dương Văn Long Tổ 7B Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                   4.200 TCS1

3877 0401395605 Phan Thái Tổ 34-Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thái TCS1

3878 0401397384 Trần Quốc Lợi Tổ 13 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3879 8091004349 Mai Văn Phú 108 Bắc Sơn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Văn Phú             1.440.000 TCS1

3880 0401398571 Hồ Nhật Thanh Tổ 1 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3881 0401398003 Nguyễn Thị Thiên Kim Tổ 26 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3882 0401398081 Đỗ Như Hùng Tổ 29 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                   3.600 TCS1

3883 0401398162 Trâbf Thị Hương Tổ 33 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                500.000 TCS1

3884 0401397779 Huỳnh kim Đức Tổ 14 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                300.000 TCS1

3885 0401398211 Trịnh thị Điệp Tổ 34 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3886 0401397930 Đàm Minh Trí Tổ 19 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                   8.850 TCS1

3887 0401397874 Trần Bán Tổ 15 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3888 0401398363 Đoàn Thị Hoa Tổ 4 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3889 0401398109 Võ Thị Thu Thu Thảo Tổ 31 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                300.000 TCS1

3890 0401397916 Phạm Khắc Nam Tổ 15 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                500.000 TCS1

3891 0401397715 Nguyễn Kim Nhật Tổ 14 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3892 0401397747 Nguyễn kim Kiên Tổ 14 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3893 0401398412 Đặng Văn Hường 54 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3894 0401398067 Định Thị Tuyết nhung Tổ 27 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3895 0401397708 Kiều Thị Thắng Tổ 14 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                300.000 TCS1

3896 0401397786 Châu Thị Trương Tổ 14 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                   7.800 TCS1

3897 0401398557 Lê thị Minh Tình 557 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3898 0401400439 Hồ Văn Phúc 65 Nguyễn Thuật, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Văn Phúc TCS1

3899 0401398010 Võ Văn Tuấn Tổ 26 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3900 0401398405 Phạm Văn Sơn Tổ 26 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3901 0401398116 Trương thị T Sinh Tổ 31 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3902 0401397955 Hồ Thị Tuyết Tổ 22 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                300.000 TCS1

3903 0401398275 Phạm thế Việt 73 Lê trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1



STT Mã số thuế  Tên người nộp thuế Địa chỉ Lý do công khai
Người đại diện theo pháp 

luật

Số tiền nợ thuế 

(đồng), (đến 

30/6/2026)

Phòng/

TCS1

3904 0401398370 Trịnh Hồng Vinh 636 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Hồng Vinh TCS1

3905 0401397923 Nguyễn Thị Phương Thảo Tổ 19 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3906 0401397962 Nguyễn Văn Chín Tổ 24 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3907 0401398282 Phạm thế Việt 73 Lê trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3908 0401398123 Nguyễn Văn Hiền Tổ 31 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3909 0401398042 Võ trọng Minh Tổ 26 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                300.000 TCS1

3910 0401398130 Phạm văn Ban Tổ 31 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                300.000 TCS1

3911 0401397761 Nguyễn Phú Hiền Tổ 14 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3912 0401398356 Trần thị Ngọc Quyên 675 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3913 0401397803 Nguyễn Thị Giải Tổ 14 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3914 0401398525 Lê Thị Hạnh 655 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3915 0401398204 Nguyễn thị Bích Sương Tổ 34 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3916 0401398099 Nguyễn Tấn Nhơn Tổ 31 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                300.000 TCS1

3917 0401397909 Đặng Văn Giai Tổ 15 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3918 0401398437 Nguyễn Thị Kim Thanh 898 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3919 0401398483 Nguyễn thị Nhơ Tổ 32 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3920 0401398268 Phùng Thị Thu Vân Tổ 12 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phùng Thị Thu Vân TCS1

3921 0401398469 Nguyễn Thị Nhiễu 677 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3922 0401398395 Trần Ngọc Vinh 731-Trường chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3923 0401398349 Nguyễn Phú Thạnh 40 Lê trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3924 0401398444 Đặng Thị Năm 612 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3925 0401397673 Nguyễn Đình Tân Tổ 14, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3926 0401397722 Đặng Ngọc Anh Tổ 14 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                500.000 TCS1

3927 0401397810 Đoàn Thuỳ Liêm Tổ 14 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                   3.750 TCS1

3928 0401397754 Nguyễn Thị Lan Anh Tổ 14 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3929 0401398035 Trần Đăng Khoa Tổ 26 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3930 0401398518 Nguyễn thị Kim Dung 214 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3931 0401397835 Lể Đình Hoàng Quyên Tổ 14 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3932 0401397698 Lại Quang Đán Tổ 14 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                500.000 TCS1

3933 0401398074 Võ Thị Xuyến Tổ 27 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                500.000 TCS1

3934 0401397948 Hồng Thị Minh Tổ 22 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3935 0401397994 Trần Công Dấn Tổ 25 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3936 0401398194 Đặng Ngọc Xá Tổ 34 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3937 0401397793 Phạm Thị Hoàng thuỳ Trang Tổ 14 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3938 0401398155 Trần thị Bảy Tổ 32 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3939 0401397987 Nguyễn Văn Năm Tổ 25 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                   6.300 TCS1

3940 0401397680 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Tổ 14 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                300.000 TCS1

3941 0401398148 Võ Đình Phụng Tổ 31 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3942 0401398317 Lương Thị Dung 152- Lê trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                500.000 TCS1

3943 0401398388 Lê Văn Cần Tổ 22 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3944 0401398476 Huỳnh thị Hồng Tổ 17 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                   7.750 TCS1

3945 0401398500 Trần Văn Tín 93 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3946 0401397842 Lê Thanh Liêm Tổ 15 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3947 0401398028 Võ Văn Long Tổ 26 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                   3.600 TCS1

3948 0401398250 Nguyễn Thị Xuân 190 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3949 0401397867 Phạm thị Mỹ Hạnh Tổ 15 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                500.000 TCS1

3950 0401398187 Trần Đình Trung Tổ 34 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                   7.800 TCS1

3951 8091634189 Võ Thành Tâm 423 Hà Huy Tập, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thành Tâm           12.445.967 TCS1

3952 8091634703 Ông Văn Bàng Tổ 38 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ông Văn Bàng TCS1

3953 8092414806 Phan Thanh Dục 342 Lê Đại Hành, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thanh Dục             7.918.410 TCS1

3954 0401406141 Nguyễn Đức Nhân Tổ 49 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Nhân TCS1

3955 0401406092 Trương Thị Lệ Hà 08 Bắc Sơn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Lệ Hà TCS1

3956 0401406085 Nguyễn Thiện 32 Bắc Sơn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thiện TCS1
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3957 0401406134 Đặng Nguyễn Quốc Huy Chợ Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Nguyễn Quốc Huy TCS1

3958 0401406102 Nguyễn Duy Đàm Tổ 13, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Duy Đàm TCS1

3959 8093281595 Phùng Hòa
Lô 92-94 Lê Đại Hành, Hòa Phát-Phường Hoà Phát-Quận Cẩm Lệ, 

Phường An Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phùng Hòa TCS1

3960 8093548954 Phan Thị Ngọc Bích 45 Hoàng Tăng Bí, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Ngọc Bích TCS1

3961 8095419834 Nguyễn Thị Lan Anh 214 Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lan Anh TCS1

3962 8094362127 Ngô Thị Thanh Xuân 138 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Thanh Xuân             2.151.630 TCS1

3963 0401417457 Đặng Thị Thu Lô 36-KDC Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Thu             1.201.066 TCS1

3964 0401418228 Nguyễn Hoàng Trung Tổ 7A Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hoàng Trung             3.600.000 TCS1

3965 0401419020 Tăng Thị Thanh Thuý Lô 289 Khu dân cư Phần Lăng 1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tăng Thị Thanh Thuý                592.000 TCS1

3966 0401421326 Đoàn Ngọc Thọ Tổ 13, Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Ngọc Thọ TCS1

3967 0401421654 Lê Thị Bích Phương 558 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Bích Phương TCS1

3968 0401421904 Phan Đình Thành 75 Tôn Đức Thắng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Đình Thành             9.392.650 TCS1

3969 0401422802 Lê thị Đình Long 123 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê thị Đình Long                617.906 TCS1

3970 0401422947 Nguyễn Thị Hoàng Hoa 459 Hà Huy Tập, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoàng Hoa TCS1

3971 0401423690 Nguyễn Thế Danh
Lô 22 B2.16 Phần Lăng II, phường An Khê, Phường An Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thế Danh                300.000 TCS1

3972 0401426035 Nguyễn Thị Hạnh 25 Nguyễn Đình Tứ, Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hạnh TCS1

3973 0401426148 Đặng Chí Nghĩa Tổ 20, Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Chí Nghĩa TCS1

3974 0401426155 Lê Dũng Tổ 47, Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Dũng TCS1

3975 0401426691 Nguyễn Hữu Chí Tổ 13 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Chí TCS1

3976 0401428561 Nguyễn Thị Thể Tổ 24 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thể             1.584.000 TCS1

3977 0401432977 Trịnh Việt Nam
127 Nguyễn Phước Nguyên, Tổ 43 phường An Khê, Phường An 

Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Việt Nam                208.000 TCS1

3978 0401434879 Đặng Văn Đấu 556 Trường Chinh, Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
Đặng Văn Đấu (Nhà thuốc 

Trường
TCS1

3979 0401438866 Phạm Trần Xuân Thái Tổ 54 phường An Khê, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Trần Xuân Thái                560.000 TCS1

3980 0401444002 Trần Ngọc Quang 175 Cù Chính Lan, phường An Khê, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngọc Quang                972.000 TCS1

3981 0401444041 Lê Thị Thanh Minh 94 Huỳnh Ngọc Huệ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thanh Minh           17.360.830 TCS1

3982 0401446916 Nguyễn Thị Thiệt Tổ 16, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

3983 0401448871 Võ Thị Na Na K257/04 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Na Na                 15.488 TCS1

3984 8105552468 NGUYỄN ĐẮC TRỰC 17 Nhơn Hoà 5, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN ĐẮC TRỰC TCS1

3985 8107071696 Huỳnh Ngọc Nhật Số 221/33 đường Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Ngọc Nhật TCS1

3986 8099960579 Nguyễn Thanh Tú Tổ 25 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Tú TCS1

3987 4500491917 Nguyễn Thị Đài My 169 Phạm Ngọc Mậu, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Đài My TCS1

3988 8102037229 Trần Thị Thuý An K351/01 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thuý An TCS1

3989 8101725166 Trần Thị Tuyết Mai 565 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Tuyết Mai TCS1

3990 8096095325 Hồ Nguyễn Phước Thành 51/5 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Nguyễn Phước Thành TCS1

3991 8098612272 Lê Thị Thanh Tâm 02-04 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thanh Tâm             6.726.000 TCS1

3992 8112812639 Đặng Thiên Tường 453 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thiên Tường                600.000 TCS1

3993 8096791548 Trần Nhựt Minh 290A Cù Chính Lan, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Nhựt Minh             1.449.195 TCS1

3994 8098286156 Huỳnh Ngọc Nhật 03-Ngô Nhân Tịnh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Ngọc Nhật             2.640.126 TCS1

3995 8107258493 Cao Bích Trầm Thư 30 - Nguyễn Đình Tứ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Bích Trầm Thư TCS1

3996 8112382619 NGUYỄN VĂN VINH 01 Hòa An 19, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN VĂN VINH TCS1

3997 8106178968 Võ Thị Ngọc Oanh
12 Hòa An11, Cẩm Lệ-Phường Hoà An-Quận Cẩm Lệ, Phường An 

Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Ngọc Oanh             1.900.000 TCS1

3998 8109018994 Trương Thị Kim Diễm
Lô 55+56 B2.7 khu dân cư 2 Phần Lăng, Phường An Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Kim Diễm TCS1

3999 8100183182 Trần Thị Diễm Châu 93 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Diễm Châu             1.341.562 TCS1

4000 8106882878 HOÀNG THỊ KIM KHÁNH
Lô số 08, ngành cá, lồng chợ phụ mở rộng, Chợ Hòa An, Phường An 

Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

HOÀNG THỊ KIM 

KHÁNH
            6.773.569 TCS1

4001 0401457964 Nguyễn Ngọc Nhật Tổ 51-Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Nhật TCS1

4002 0401461488 Huỳnh Đình Dũng Tổ 40-Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1
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4003 0401461738 Phạm Phú Ninh 01 Tôn Đức Thắng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NewFrend TCS1

4004 0401461752 Võ Thị Minh Nguyệt 42 Bắc Sơn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Babilon             1.000.000 TCS1

4005 0401461819 Trần Ngọc Sa Tổ 50- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4006 0401461833 Lữ Hoàng Song Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lữ Hoàng Song TCS1

4007 0401461858 Doãn Hữu Sỹ Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4008 0401462139 Nguyễn Xuân Mai 663 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4009 0401462192 Bùi Đình Văn Tổ 2 Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4010 0401462227 Phạm Thị Thu Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4011 0401462241 Nguyễn Văn Hải Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4012 0401462259 Huỳnh Văn Ngôn 139 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4013 0401462298 Trần Thị Mỹ Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                300.000 TCS1

4014 0401462347 Doãn Thị Hiền Tổ 36 - Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4015 0401462379 Trần Đình Chung Tổ 34- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4016 0401462393 Phùng Thị Thu Hằng 21 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4017 0401462403 Huỳnh Thị Nguyệt Tổ 35- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                   7.800 TCS1

4018 0401462442 Nguyễn Phương Thảo 62 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4019 0401462467 Võ Duy Sơn Tổ 26- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4020 0401462499 Võ Hùng Tổ 26- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4021 0401462509 Phan Thị Hồng Tuyết 66 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4022 0401462523 Biện Thị Lệ Dung 693 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4023 0401462548 Võ Thị Ngọc Yến Tổ 26- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4024 0401462587 Nhật Hạ 212 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4025 0401462604 Nguyễn Thị Lý 681 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4026 0401462629 Dương Thị Lan Tổ 02, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                300.000 TCS1

4027 0401462643 Đoàn Thị Hương Tổ 27- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4028 0401462650 Đặng Hữu Tùng 23 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4029 0401462682 Đặng Thị Xuân Thuỷ 218 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4030 0401462724 Lê Bá Nhượng Tổ 27- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4031 0401462731 Phạm Thị Thu Hường 228 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thu Hường TCS1

4032 0401462763 Phù Thị Mỹ Kiều Tổ 20- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4033 0401462805 Quang Phúc 631 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4034 0401462844 Trần Thị Phước Tổ 20- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4035 0401462900 Nguyễn Ngọc Vân 631 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4036 0401462957 Huỳnh Thị Cẩm 43 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4037 0401462964 Trần Thị Thanh Thảo 90 Bắc Sơn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4038 0401462996 Trịnh Thị Liễu 56 Trường Chinh, Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4039 0401463012 Lê Đình Hải 05 Lâm Nhỉ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4040 0401463037 Đỗ Minh Trí Tổ 06 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4041 0401463044 Trần Đình Thạo Tổ 22- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4042 0401463051 Hồ Văn Long Tổ 24- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4043 0401463069 Đặng Thị Bích Ngà Tổ 30 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4044 0401463076 Nguyễn Văn Thắng Tổ 31- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4045 0401463083 Nguyễn Thành Nhân Tổ 42 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4046 0401463090 Nguyễn Thị Thu Tâm Tổ 51 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4047 0401463100 Hồ Đắc Cường 01 Nhơn Hoà 4, Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4048 0401463118 Nguyễn Thị Tâm 155 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4049 0401463125 Lê Thành Tạo 250 Lê Thạch, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4050 0401463132 Hồ Thị Ngọc Oanh Tổ 30- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4051 0401463164 Đoàn Ngọc Lâm Tổ 42 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4052 0401463171 Nguyễn Sáu Hoà Nhơn 3, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4053 0401463189 Võ Thị Phụng 54 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4054 0401463196 Nguyễn Bảo Ân Tổ 31-Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                300.000 TCS1

4055 0401463206 Đỗ Thế Vấn 633 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1
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4056 0401463213 Tân Vỹ Tuyết Đặng Như Mai, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4057 0401463220 Phạm Thị Liên Tổ 31- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4058 0401463238 Đỗ Mạnh Châu Tổ 20 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4059 0401463245 Nguyễn Bòng Tổ 29- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4060 0401463252 Nguyễn Thành Công 705 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4061 0401463277 Đặng Thị Như Lâm Tổ 10 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4062 0401463284 Nguyễn Kim Thành Tổ 13- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4063 0401463291 Nguyễn Thị Trinh Tổ 10 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4064 0401463301 Lưu Thị Hiền Tổ 01, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4065 0401463319 Phạm Lựu Tổ 13- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4066 0401463326 Nguyễn Thị Hương 214 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4067 0401463333 Trần Thị Bé 29 Tôn Đức Thắng, Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4068 0401463340 Nguyễn Xuân Thành Tổ 13 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4069 0401463365 Tô Ngọc Linh Tổ 13- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4070 0401463372 Lê Thị Nhị 07 Tôn Đức Thắng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4071 0401463407 Đinh Quốc Tuấn Tổ 13- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4072 0401463414 Nguyễn Thanh Vĩnh Tổ 13- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4073 0401463421 Trần Văn Quyền Tổ 13- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4074 0401463446 Phạm Anh Thi Chợ Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4075 0401463453 Thi Thị Sửu Chợ Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký             9.256.134 TCS1

4076 0401463485 Nguyễn Thị Mộng Hoa 69 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4077 0401463492 Lê Thị Dưỡng Tổ 14- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4078 0401463502 Đặng Thị Sửu 94 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4079 0401463527 Ngô Thị Mỹ Duyên 12 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4080 0401463534 Lê Đình Rê Tổ 14- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4081 0401463541 Lê Thị Khánh Dung 590 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4082 0401463559 Đặng Chí Nghĩa Tổ 20 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4083 0401463566 Trương Thị Mong Chợ Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4084 0401463573 Nguyễn Thị Kim Yến Chợ Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4085 0401463580 Tôn Nữ Thị Vân Chợ Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4086 0401463598 Nguyễn Thị Luận Nguyễn thị Luận, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4087 0401463608 Nguyễn Thị Kim Hằng Chợ Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4088 0401463622 Đặng Văn Sung Tổ 40- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4089 0401463647 Đặng Văn Đức Tổ 51- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4090 0401463654 Nguyễn Văn Khâm Tổ 21- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4091 0401463661 Trần Văn Chính Tổ 24- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4092 0401463679 Hồ Đắc Trường Tổ 20- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4093 0401463686 Văn Anh Đào Tổ 25- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4094 0401463693 Nguyễn Đắc Điềm Tổ 22- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4095 0401463703 Trương Thị Phước Tổ 13- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4096 0401463710 Lê Thị Tuyết Tổ 27- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4097 0401463728 Đặng Văn Ngân Tổ 27- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4098 0401463735 Trần Tửu Tổ 27- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4099 0401463742 Nguyễn Thanh Nam Tổ 31- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4100 0401463774 Nguyễn Thị Thanh Hạ Tổ 31- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                   7.800 TCS1

4101 0401463781 Trần Thị Diệu Hiền Tổ 30- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4102 0401463799 Nguyễn Văn Châu Tổ 31- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4103 0401463894 Nguyễn Song Hùng Tổ 19- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4104 0401463904 Huỳnh Thị Thơm Tổ 19- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4105 0401463911 Huỳnh Kim Chính Tổ 12 - Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4106 0401463929 Trương văn Đức Tổ 12 - Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4107 0401463936 Ngô Thị Quy Tổ 13 - Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4108 0401463950 Nguyễn Kim Quốc Bảo Tổ 14 - Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1
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4109 0401463968 Lê Thị Thơm Tổ 14 - Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4110 0401463975 Nguyễn Trình Tổ 13 - Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4111 0401463982 Ngô Thu Tổ 13 - Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4112 0401464009 Nguyễn Cửu Thương Tổ 15 - Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4113 0401464016 Mai Thanh Long Tổ 13-Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4114 0401464023 Trịnh Thị Ngọc Bích Tổ 44 - Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4115 0401464048 Nguyễn Văn Hai Tổ 45- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4116 0401464055 Phạn Thị Thu Tổ 47 _ Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4117 0401464104 Dương Thị Nhân Tổ 49 - Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4118 0401464111 Trần Xuân Lúc Tổ 50 - Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4119 0401464129 Trần Thị Phải Tổ 51 - Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4120 0401464143 Đặng Đình Tuấn Tổ 51 - Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4121 0401464168 Phạm Thị Thu Hương Tổ 40 - Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4122 0401464175 Ngô Hiếu Tổ 36 - Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4123 0401464224 Trần Thị Mỵ Chịnh Tổ 8 - Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4124 0401464231 Nguyễn Hữu Đa Tổ 8- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4125 0401464256 Lê Thị Phượng Tổ 8 Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4126 0401464263 Lê Công Vinh Tổ 4 - Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4127 0401464288 Tô Quốc Khánh Chợ Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4128 0401464295 Châu Thị Ngọc Bích Chợ Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4129 0401464312 Hồ Thị Thu Hà Chợ Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4130 0401464369 Võ Thị Lợi Số 111- Nguyễn Công Hoan, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4131 0401464400 Lương Thị Bưởi Chợ Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4132 0401464418 Phạm Thị Kim Chi Chợ Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4133 0401464425 Nguyễn Mạnh Hùng 90 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký             2.340.000 TCS1

4134 0401464457 Nguyễn Ngọc Anh 48 Vũ Trọng Hoàng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4135 0401464464 Phạm Thị Chung 18 Yên Thế, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4136 0401464471 Phạm Phú Nguyên Khoa Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4137 0401464489 Phạm Đình Dũng 90 Nguyễn Công Hoan, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4138 0401464506 Đào Đức Tráng 25 Tôn Đức Thắng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4139 0401464513 Mai Dương Nam 68 Nguyễn Công Hoan, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4140 0401464520 Lê Văn Hiệp Chợ Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4141 8116094548 NGUYỄN NGỌC CẨM VÂN 58 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
NGUYỄN NGỌC CẨM 

VÂN
TCS1

4142 0401466782 Nguyễn thị Lệ Hương Tổ 05-Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4143 0401466817 Ngô Anh Tiến Tổ 20 -Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4144 0401466824 Nguyễn Thị Phương Liên 237 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4145 0401466831 Nguyễn Thị Thu Thảo Tổ 07- Hoà An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4146 0401466849 Phan Nguyễn Hoài Nhân KDC 3 Nguyễn Huy Tưởng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4147 0401466856 Đặng Thị Ngọc 64 Đặng Như Mai, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký             2.000.000 TCS1

4148 0401466863 Phạm Văn Chinh Lô 113 Tú Mở, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TCS1

4149 0401466870 Phạm Thị Thái An Lô 114 Tú Mở, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký             1.000.000 TCS1

4150 0401466895 Tôn Nữ Thị Mỹ Nhơn Lô 5 Nguyễn Đình Tứ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký             2.000.000 TCS1

4151 8116938819 Trần Anh Tuấn 165-195 Yên Thế, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Anh Tuấn                510.207 TCS1

4152 8117327065 Huỳnh Phi Hùng 160 Lý Triện, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Phi Hùng             1.620.000 TCS1

4153 8117679243 Lê Văn Tuấn 194 Tổ 01 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Tuấn TCS1

4154 0401470299 Nguyễn Thị Thanh Hương Tổ 39 Đông Xuân, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Hương             1.348.500 TCS1

4155 0401470309 Chu Mạnh Hùng Tổ 13 phường An Khê, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chu Mạnh Hùng             5.102.579 TCS1

4156 0401470323 Đỗ Quang Hợp Tổ 24 phường An Khê, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Quang Hợp                314.500 TCS1

4157 0401470330 Sử Duy Kiệt Tổ 59, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Sử Duy Kiệt                810.000 TCS1

4158 0401470570 Nguyễn Minh Uân 32 Đoàn Hữu Trưng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Minh Uân TCS1

4159 0401471334 Hồ Vũ Dũng Lô 26 đường Lê Thị Tính, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Vũ Dũng                500.000 TCS1

4160 0401471341 Phan Thị Xuân Đào 479 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Xuân Đào             1.060.000 TCS1
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4161 8118749246 NGUYỄN THỊ THẢO VY 240 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THỊ THẢO VY             2.149.140 TCS1

4162 8119663827 NGUYỄN TẤN PHÁT 218 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN TẤN PHÁT                 85.915 TCS1

4163 8120812826 NGUYỄN SƠN TÙNG 428H29/42 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN SƠN TÙNG TCS1

4164 8121774563 CHẾ THỊ THU HÀ 1144B Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký CHẾ THỊ THU HÀ                898.200 TCS1

4165 8123878430 Phạm Thị Ngọc Nhung Tổ 14, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Ngọc Nhung TCS1

4166 8129069299 Nguyễn Phan Anh Tuấn K297 Nguyễn Phước Nguyênên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phan Anh Tuấn             1.575.000 TCS1

4167 8129091985 Đào Kiều Trang K171/18 Trần Thái Tông, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Kiều Trang TCS1

4168 0401496875 Lê Cao Sơn Tổ 21, Hoà Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký                 15.500 TCS1

4169 8131733615 Nguyễn Ngọc Lê Tổ 60, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Lê TCS1

4170 0401498449 Trần Vinh 192 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Vinh           41.536.632 TCS1

4171 8132526481 Phạm Nguyễn Minh Tiến 77 Tôn Đản- Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Nguyễn Minh Tiến TCS1

4172 0401502800 Nguyễn Thị Đức Hạnh 57 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Đức Hạnh                239.800 TCS1

4173 0401505311 Phan Thao 187 Cù Chính Lan, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thao             7.378.668 TCS1

4174 8135284022 TRỊNH THỊ THANH VÂN Lô 08 Đinh Liệt, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRỊNH THỊ THANH VÂN         113.257.779 TCS1

4175 8135286502 PHÙNG THỊ THANH NHI 185 Nguyễn Công Hoan, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHÙNG THỊ THANH NHI                 14.926 TCS1

4176 8136644895 Nguyễn Thế Nhân Tổ 13.14 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thế Nhân                199.348 TCS1

4177 8136648346 Phạm Viết Huy Tổ 16 Phường Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Viết Huy                960.304 TCS1

4178 8137716824 Nguyễn Đình Nguyên K149/3 Đoàn Hữu Trung, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Nguyên TCS1

4179 8137739606 VÕ THỊ KIM CÚC
Kiốt số 01+02, Bến xe trung tâm Đà Nẵng, Phường An Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký VÕ THỊ KIM CÚC                 19.687 TCS1

4180 8137740513 lê Văn Thiện 91 lê Thạch, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký lê Văn Thiện                692.206 TCS1

4181 8139628926 Mai Quang Phi Lô 581 Điện Biên Phủ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Quang Phi                 25.000 TCS1

4182 8141142026 LÊ THỊ MAI
Lô 27, phân khu LK1, KDC Hoà Phát số 5, tổ 71,, Phường An Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ THỊ MAI           14.249.414 TCS1

4183 8141143044 Nguyễn Thị Kim Vân Số 06 Nguyễn Đình Tựu, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Vân TCS1

4184 8141143654 Trần Thị Thu Trang 309 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thu Trang                 86.657 TCS1

4185 8142081714 ĐINH THỊ PHƯƠNG
Kiốt số 06, Nhà ga đón khách số 2, Bến xe trung tâm Đà Nẵng, 

Phường An Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ĐINH THỊ PHƯƠNG                      735 TCS1

4186 8142766517 Lê Đắc Tuấn 186 Huỳnh Ngọc Huệ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đắc Tuấn                132.893 TCS1

4187 0401507710 Đặng Thị Thanh Nga 68 Bắc Sơn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Thanh Nga TCS1

4188 0401507887 Đỗ Quang Hợp
212 Lê Trọng Tấn-Phường Hoà Phát-Quận Cẩm Lệ, Phường An 

Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Quang Hợp           30.879.133 TCS1

4189 8147307556 Nguyễn Đức Hiển Tổ 51, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Hiển             1.258.178 TCS1

4190 8147432807 Tô Ngọc Phong Tổ 33 Hòa Phát, Cẩm Lệ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tổ 33 Hòa Phát, Cẩm Lệ                      925 TCS1

4191 8147433102 Mai Thị Huệ Tôn Đản nối dài, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thị Huệ             2.268.837 TCS1

4192 8147605866 Nguyễn Thành Quang 459 Hà Huy Tập, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thành Quang             3.116.804 TCS1

4193 8148731750 Nguyễn Chí 415 Tôn Đản, Tổ 44 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Chí TCS1

4194 8149374822 Trần Xuân Thủy 62 Đặng Như Mai, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Xuân Thủy TCS1

4195 8149839676 Võ Văn Nga 351K01 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Nga                349.262 TCS1

4196 8154185027 Trịnh Hồng Khanh Lô 426-14, Tổ 14 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Hồng Khanh                820.265 TCS1

4197 8155911063 Hồ Khắc Quang Tổ 2B Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Khắc Quang           17.506.744 TCS1

4198 8160019589 Lê Văn Thanh 276 Bùi Tấn Diên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Thanh             1.576.536 TCS1

4199 8160187022 Đỗ Minh Tâm 539 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Minh Tâm             2.030.045 TCS1

4200 8160262093 Nguyễn Thà Tổ 24 An Khê, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thà                583.251 TCS1

4201 8160262671 Nguyễn Thị Thủy 540 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thủy                 21.096 TCS1

4202 8160303039 Phan Tấn Điểm 38 Nguyễn Phước Thái, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Tấn Điểm             9.237.871 TCS1

4203 8162193504 Nguyễn Nam Anh Tổ 20 Phường Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Nam Anh                814.810 TCS1

4204 8163717302 Ngô Đức Đệ 932A- Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Đức Đệ TCS1

4205 8165486410 Phương Hoàng Bình Tổ 34 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phương Hoàng Bình                566.517 TCS1

4206 8168472649 TRƯƠNG THỊ NGUYỆT 154 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRƯƠNG THỊ NGUYỆT TCS1

4207 8169628546 Phạm Văn Cách 89 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Cách             1.836.000 TCS1
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4208 8181615832 Trần Thị Như Quỳnh Tổ 39 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Như Quỳnh           39.816.273 TCS1

4209 8181617357 Nguyễn Thái Hòe 141 - Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thái Hòe TCS1

4210 8181622928 Nguyễn Hữu Tín Tổ 7D Phường Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Tín TCS1

4211 8181623431 Lê Thị Kim Loan Tổ 22-Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Kim Loan TCS1

4212 8181623576 Phạm Thị Hiển 67-Hòa An 1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Hiển TCS1

4213 8181629472 Võ Thị Thanh Vân 93 Tú Mỡ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thanh Vân TCS1

4214 8181632588 Võ Thị Hạnh 113 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Hạnh             1.212.515 TCS1

4215 8183119678 Nguyễn Văn Hà 145 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hà TCS1

4216 8189057795 PHẠM LÊ THỊ PHƯỢNG 261/8 Tôn Đản, tổ 23B, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHẠM LÊ THỊ PHƯỢNG TCS1

4217 8189058238 Nguyễn Sự 09 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Sự TCS1

4218 8189247588 NGUYỄN KIM VÂN 238 Lê Thạch, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN KIM VÂN TCS1

4219 8189267087 Nguyễn Thị Bưởi 03 Tôn Đản. Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bưởi TCS1

4220 8190717742 Lê Văn Lợi Tổ 10, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Lợi TCS1

4221 8190887286 TRẦN THỊ HÒA 334/22 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN THỊ HÒA TCS1

4222 8190887409 Lưu Quang Khải 09 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lưu Quang Khải TCS1

4223 0401511058 Nguyễn Trung Hiếu 33-Hòa An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trung Hiếu TCS1

4224 8198532454 Trịnh Thị Thìn Tổ 14B- Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Thị Thìn TCS1

4225 8198533049 Nguyễn Văn Sản 14 Đông Thạch 2, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Sản TCS1

4226 8200229666 lê Minh Ngọc
157 Nguyễn Đình Tứ, tổ 15, P. Hòa An, Phường An Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Minh Ngọc TCS1

4227 8204548790 ĐỖ VIỆT TRÁNG H17/15K1048 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ĐỖ VIỆT TRÁNG TCS1

4228 0401511509 Nguyễn Thị Thu Thủy 20 Trường Chinh, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Thủy TCS1

4229 8207584010 Nguyễn Văn Sinh Tổ 4C Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Sinh TCS1

4230 8218671297 Hồ Viết Đoàn Tổ 37 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Viết Đoàn                540.157 TCS1

4231 8237001587 Nguyễn Văn Móc 33 Bùi Giáng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Móc             3.180.000 TCS1

4232 8237794022 Đoàn Thị Hường 105 Nguyễn Thuật, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thị Hường           19.250.000 TCS1

4233 8244002937 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 41 Đinh Thị Vân, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ Hạnh                302.878 TCS1

4234 8246261729 Nguyễn Ngọ 15 Hòa An2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọ TCS1

4235 8250547008 Cao Thị Hà Lô 320, Chợ Tân An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Thị Hà             2.780.521 TCS1

4236 8252925713 Phạm Văn Hoàng K217/7 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Hoàng             4.201.215 TCS1

4237 8255757513 BÙI XUÂN SƠN 122 Lê Trọng Tấn, tổ 46, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký BÙI XUÂN SƠN                867.180 TCS1

4238 8265449187 Nguyễn Sơn Tùng K339/H06/41 đường Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Sơn Tùng TCS1

4239 8277336780 Nguyễn Đăng Kiên Tổ 06 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đăng Kiên TCS1

4240 8281810650 NGUYỄN TẤN LÂM 75 Đinh Liệt, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN TẤN LÂM TCS1

4241 8283675252 Võ Thị Phước Hương 123 Nguyễn Công Hoan, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Phước Hương TCS1

4242 8285529271 Nguyễn Thị Mỹ Dung Tổ 14B, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ Dung TCS1

4243 0401519321 Võ Thị Thúy An 126 Lương Nhữ Hộc, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thúy An TCS1

4244 0401519730 Trần Thị Minh Lài Lô số 32, Khu B2.8 Lý Triện, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Minh Lài             5.134.342 TCS1

4245 8290810110 TRẦN HỮU PHÚC ÁI Lô 47-B2.22 Khu TĐC Phước Lý 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN HỮU PHÚC ÁI                746.036 TCS1

4246 0401520609 Trần Thị Kim Sinh 184 Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Kim Sinh TCS1

4247 0401520616 Bùi Thị Bảy Tổ 04 Lê Duy Lương, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Bảy TCS1

4248 0401520623 Trần Thị Côi Tổ 31 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Côi TCS1

4249 0401520630 Lê Văn Hiền Tổ 10 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Hiền TCS1

4250 8291226067 Ngô Văn Tuấn Tổ 16A Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Văn Tuấn TCS1

4251 8291228949 Nguyễn Thị Bích Đào 104-Bắc Sơn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bích Đào TCS1

4252 8291229237 Trần Hữu Quyền Tổ 29A Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Hữu Quyền           18.852.405 TCS1

4253 0401520856 Hồ Thị Lý 47 Cao Sơn Pháo, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Lý TCS1

4254 0401520863 Lê Thị Kim Anh Tổ 41 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Kim Anh TCS1

4255 0401520870 Thạch Thị Lý Tổ 06 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thạch Thị Lý TCS1

4256 0401520888 Phạm Văn Đô Lô 13 KDC Hòa Phát, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Đô TCS1

4257 0401520895 Vũ Binh Đoàn 08 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Binh Đoàn TCS1

4258 0401520937 Trương Quang Trợ 27 Lê Vĩnh Khanh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Quang Trợ TCS1

4259 0401520944 Phạm Đình Huy Tổ 16 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Đình Huy TCS1
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4260 0401520951 Nguyễn Thị Phượng Tổ 16 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phượng TCS1

4261 0401520983 Châu Văn Linh 451 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Châu Văn Linh TCS1

4262 0401520990 Nguyễn Trương Tấn Linh 471 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trương Tấn Linh TCS1

4263 0401521017 Thân Văn Dũng 464 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thân Văn Dũng TCS1

4264 0401521031 Huỳnh Bình 378 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Bình             1.200.000 TCS1

4265 0401521049 Tôn Nữ Thị Quỳnh 291 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tôn Nữ Thị Quỳnh TCS1

4266 0401521063 Ngô Bảo Linh 371 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Bảo Linh TCS1

4267 0401521088 Nguyễn Thị Hường
Tổ 09 Hòa An-Phường Hoà An-Quận Cẩm Lệ, Phường An Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hường TCS1

4268 0401521095 Nguyễn Quang Thạo Tổ 13 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Quang Thạo TCS1

4269 0401521112 Nguyễn Thế Nhân Tổ 13 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thế Nhân TCS1

4270 0401521144 Phan Thị Xuân Thự Tổ 13 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Xuân Thự TCS1

4271 0401521151 Nguyễn Đức Đệ Tổ 14 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Đệ TCS1

4272 0401521169 Trần Thị Thu Hà
Tổ 21 Hòa An-Phường Hoà An-Quận Cẩm Lệ, Phường An Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thu Hà TCS1

4273 0401521176 Trần Thị Kim Sinh 184-Lê Trọng Tấn (Hòa Phát), Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Kim Sinh TCS1

4274 8291815746 Nguyễn Sinh 301 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Sinh TCS1

4275 0401521225 Phạm Thị Cường Tổ 34 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Cường TCS1

4276 0401521232 Phạm Thị Hòa Tổ 22 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Hòa TCS1

4277 0401521257 Nguyễn Thế Minh Tổ 12 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thế Mnh TCS1

4278 0401521264 Nguyễn Thị Nữ Hạnh Tổ 41 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nữ Hạnh             1.000.000 TCS1

4279 0401521271 Lê Thị Tang Tổ 10 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Tang TCS1

4280 0401521289 Nguyễn Thị Lệ Thương Tổ 05 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lệ Thương                      300 TCS1

4281 0401521296 Nguyễn Mậu Hòa Tổ 02 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Mậu Hòa TCS1

4282 0401521306 Trương Đình Bình Tổ 26 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Đình Bình             1.500.000 TCS1

4283 0401521313 Nguyễn Thị Thanh Dung Tổ 11 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Dung             2.000.000 TCS1

4284 0401521320 Võ Yên Sinh 02-04 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Yên Sinh                 15.500 TCS1

4285 0401521560 Nguyễn Văn Thành Tổ 21 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Thành TCS1

4286 0401521578 Trần Văn Hữu 19 Yên Thế, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Hữu TCS1

4287 0401521585 Lương Xuân Thạch Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lương Xuân Thạch TCS1

4288 0401522123 Thân Đăng Nghĩa Tổ 48 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thân Đăng Nghĩa TCS1

4289 0401522130 Phan Đức Dục Tổ 14 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Đức Dục TCS1

4290 0401522148 Nguyễn Thị Chạy
Hòa An-Phường Hoà An-Quận Cẩm Lệ, Phường An Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Chạy TCS1

4291 0401522155 Lê Thị Đào
Tổ 14 Hòa An-Phường Hoà An-Quận Cẩm Lệ, Phường An Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Đào TCS1

4292 0401522162 Nguyễn hữu Hợi Tổ 10 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn hữu Hợi TCS1

4293 0401522187 Buiof Văn Thảo Tổ 13 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Văn Thảo TCS1

4294 8292979391 Hồ Thị Thu Hiền 45 Nguyễn Đình Tứ, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Thu Hiền             8.448.000 TCS1

4295 8293009702 TRẦN THỊ THÚY K235/H9/15 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN THỊ THÚY                132.570 TCS1

4296 0401522927 Nguyễn Thị Thu Thảo Tổ 14 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Thảo TCS1

4297 0401522934 Nguyễn Thị Tâm 3 Yên thế, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tâm TCS1

4298 0401522941 Nguyễn Duy Khiêm Tổ 51 Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Duy Khiêm TCS1

4299 0401522959 Phan Văn Lâm Tổ 18 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Văn Lâm TCS1

4300 8295521049 Kiều Văn Thanh Thửa đất số 2320, TBĐ số 7, tổ 45, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Kiều Văn Thanh                152.432 TCS1

4301 8295880288 LƯU PHƯỚC LINH 318/7A Tôn Đản, tổ 32, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LƯU PHƯỚC LINH TCS1

4302 8295883930 Phạm Thị Ly Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Ly           15.105.000 TCS1

4303 0401525029 Trần Thị Hoàng Anh Lô 2B2.7 Hà Huy Tập, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hoàng Anh                600.000 TCS1

4304 0401525036 Hồ Anh Tuấn 134 Nguyễn Đình Tựu, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Anh Tuấn                810.000 TCS1

4305 0401525050 Trương Thị Kiều 01C Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Kiều                600.000 TCS1

4306 0401525068 Đặng Ngọc Chung 01 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Ngọc Chung                900.000 TCS1

4307 0401525075 Nguyễn Thị Thoa 07 An Xuân, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thoa             2.100.000 TCS1

4308 8296123876 Nguyễn Thị Trí Vy 305-307 Lê Đại Hành, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Trí Vy             8.288.832 TCS1
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4309 8296569847 Nguyễn Thị Hương Tổ 28 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hương             1.601.909 TCS1

4310 0401527114 Phan Đình Lương 110 Nguyễn Đình Tựu, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Đình Lương             5.960.000 TCS1

4311 8298341911 LÊ VIẾT ANH K675 Tôn Đản, tổ 26, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ VIẾT ANH TCS1

4312 0401531015 Huỳnh Tấn Thành 09 Nguyễn Đình Tựu, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Tấn Thành             6.900.480 TCS1

4313 8304023187 Trần Thị Kim Ngọc 179 Nguyễn Giản Thanh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Kim Ngọc             2.205.084 TCS1

4314 8304369146 Trần Thị Liên 531 - Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Liên             9.444.292 TCS1

4315 8306961823 Đặng Thọ Nhân 284 Lê Đại Hành, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thọ Nhân             2.839.530 TCS1

4316 0401534182 HOÀNG NGỌC LÂM 05 Nhơn Hòa 18, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký HOÀNG NGỌC LÂM TCS1

4317 0401535482 Đỗ Xuân Đức 988 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Xuân Đức TCS1

4318 0401537419 Nguyễn Thanh Vũ 03- Cao Sơn Pháo, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Vũ TCS1

4319 0401537440 Trần Minh Phương 129 Tôn Đức Thắng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Minh Phương TCS1

4320 0401540228 Nguyễn Văn Trung 78A Huỳnh Ngọc Huệ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Trung                900.000 TCS1

4321 8315855701 LÊ TRIỆU VŨ 152 Hoàng Tăng Bí, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ TRIỆU VŨ TCS1

4322 8316092467 Nguyễn Văn Quyết 445 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Quyết TCS1

4323 0401543701 Lưu Biên Cương Tổ 3A khu dân cư Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lưu Biên Cương TCS1

4324 0401543719 Lê Thị Nga 50 Hoàng Tăng Bí, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Nga TCS1

4325 0401543807 Đào Thị Mễ 107 Lý Triện, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Thị Mễ                300.000 TCS1

4326 8318119315 Nguyễn Văn Tuệ K01/64 đường Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Tuệ TCS1

4327 0401546332 Trần Hoàng Phi 62 Nguyễn Đình Tứ, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Hoàng Phi TCS1

4328 0401546396 Đinh Thị Tuyết Nhung K71/26 Tôn Đản, Tổ 27C Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Tuyết Nhung TCS1

4329 0401546406 Lê Phận 326 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Phận TCS1

4330 8320108293 NGUYỄN CAO CƯỜNG 07 Hoà An 1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN CAO CƯỜNG                568.211 TCS1

4331 0401547583 Trần Thị Bông Tổ 4A Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Bông             4.207.625 TCS1

4332 8320450443 PHẠM ĐÌNH VŨ 22 Tô Vĩnh Diện, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHẠM ĐÌNH VŨ           11.025.998 TCS1

4333 8322444389
NGUYỄN LÂM HOÀNG 

UYÊN
K40/8 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

NGUYỄN LÂM HOÀNG 

UYÊN
TCS1

4334 8323156993 PHẠM XU TÝ 212 Nhơn Hoà 12, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHẠM XU TÝ                   6.475 TCS1

4335 8323157147 Nguyễn Thị Vui Lô 03, hàng rau, khu mới, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Vui TCS1

4336 8323397237 Nguyễn Minh Lập Lô 42-43 Lê Đình Kỵ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Minh Lập             3.976.800 TCS1

4337 0401553410 Ông Văn Khôi K297/58 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ông Văn Khôi                500.000 TCS1

4338 0401553788 Võ Thị Thúy Hường Tổ 13 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thúy Hường TCS1

4339 0401553795 Nguyễn Thị Thương Tổ 33B Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thương TCS1

4340 0401556235 Nguyễn Hòai Đức 402/75 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hòa Đức             4.249.000 TCS1

4341 8329025877 Văn Thị Hoa Cúc K297/8 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Văn Thị Hoa Cúc TCS1

4342 8332801939 Phùng Thế Vinh 852 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phùng Thế Vinh TCS1

4343 0401576538 Phạm Ngọc Mốt 603 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Ngọc Mốt TCS1

4344 0401576545 Trần Phước Thịnh 598 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Phước Thịnh TCS1

4345 0401576552 Hồ Văn Hạ 544 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Văn Hạ TCS1

4346 0401577299 Châu Thị Ngọc Bích Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Châu Thị Ngọc Bích TCS1

4347 0401577316 Nguyễn Thị Phương Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phương TCS1

4348 0401577323 Trần Thị Đáo Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Đáo TCS1

4349 0401577330 Lê Thị Chư Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Chư TCS1

4350 0401577348 Lê Thị Thanh Nga Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thanh Nga                100.000 TCS1

4351 0401577355 Hoàng Thị Lan Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Lan TCS1

4352 0401577362 Phan Thị Sáu Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Sáu                100.000 TCS1

4353 0401577394 Nguyễn Thị Dạ Thanh Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Dạ Thanh                100.000 TCS1

4354 0401577404 Nguyễn Thị Bé Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bé TCS1

4355 0401577411 Lưu Thị Xuyến Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lưu Thị Xuyến TCS1

4356 0401577429 Phan Thị Thoại Vy Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Thoại Vy                100.000 TCS1

4357 0401577443 Nguyễn Thị Đăng Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Đăng                100.000 TCS1

4358 0401577450 Nguyễn Thị Thủy Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thủy TCS1

4359 0401577475 Nguyễn Thị Nở Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nở TCS1

4360 0401577482 Trần Thị Ngọc Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Ngọc TCS1
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4361 0401577517 Dương Thị Liên Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Liên                   1.550 TCS1

4362 0401577524 Võ Thị Vĩnh Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Vĩnh TCS1

4363 0401577531 Phan Thị Thảo Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Thảo TCS1

4364 0401577556 Nguyễn Thị Xuân Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Xuân                100.000 TCS1

4365 0401577563 Lê Thị Bún Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Bún                   8.370 TCS1

4366 0401577570 Nguyễn Viết Hưng Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Viết Hưng                100.000 TCS1

4367 0401577595 Nguyễn Thị Thu Thủy Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Thủy                   9.600 TCS1

4368 0401577605 Phạm Hoài Linh Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Hoài Linh                100.000 TCS1

4369 0401577612 Lê Thị Giao Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Giao                100.000 TCS1

4370 0401577637 Lê Thị Diễn Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Diễn                100.000 TCS1

4371 0401577644 Hà Thị Nuôi Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Thị Nuôi TCS1

4372 0401577651 Trần Thị Như Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Như                   1.550 TCS1

4373 0401577676 Trần Thị Xê Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Xê TCS1

4374 0401577683 Võ Thị Liệu Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Liệu TCS1

4375 0401577718 Nguyễn Thị Mai Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mai TCS1

4376 0401577732 Trương Thị Phương Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Phương                100.000 TCS1

4377 0401577757 Huỳnh Thị Hay Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Hay                100.000 TCS1

4378 0401577764 Trần Thị Kim Ngọc Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Kim Ngọc TCS1

4379 0401577771 Thân Thị Ba
Chợ Hòa An-Phường Hoà An-Quận Cẩm Lệ, Phường An Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thân Thị Ba TCS1

4380 0401577789 Võ Thị Trà Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Trà TCS1

4381 0401578207 Ngô Thị Thanh Thủy Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Thanh Thủy                100.000 TCS1

4382 0401578221 Châu Văn Linh 451 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Châu Văn Linh TCS1

4383 0401578239 Phạm Thị Phụng Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Phụng                   1.200 TCS1

4384 0401578253 Nguyễn Thị My Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị My TCS1

4385 0401578285 Võ Thị Kim Dung Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Kim Dung                   9.750 TCS1

4386 0401578292 Hứa Thị Ánh Tuyết Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hứa Thị Ánh Tuyết TCS1

4387 0401578302 Nguyễn Thị Thắm
Chợ Cẩm Lệ-Phường Hoà An-Quận Cẩm Lệ, Phường An Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thắm TCS1

4388 0401578366 Nguyễn Thị Hoa
Chợ Cẩm Lệ-Phường Hoà An-Quận Cẩm Lệ, Phường An Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoa                   9.750 TCS1

4389 0401578380 Lê Thị Ca Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Ca                100.000 TCS1

4390 0401578398 Lê Thị Sinh Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Sinh TCS1

4391 0401578408 Võ Thị Anh Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Anh Thi                   1.550 TCS1

4392 0401578415 Huỳnh Thị Hoa Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Hoa TCS1

4393 0401578422 Trần Thị Thích Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thích TCS1

4394 0401578447 Võ Thị Gái Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Gái                100.000 TCS1

4395 0401578454 Hồ Thị Kim Hồng Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Kim Hồng                100.000 TCS1

4396 0401578461 Nguyễn Thị Bời Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bời                100.000 TCS1

4397 0401578486 Hoàng Thị Bé Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Bé TCS1

4398 0401578503 Lê Thị Hảo Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hảo                100.000 TCS1

4399 0401578510 Trần Thị Hảo Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hảo TCS1

4400 0401578542 Võ Thị Thủy Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thủy                   1.320 TCS1

4401 0401578574 Nguyễn Thị Hồng Sương Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng Sương                100.000 TCS1

4402 0401578599 Lê Thị Qua Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Qua                100.000 TCS1

4403 0401578623 Hồ Thị Thu Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Thu TCS1

4404 0401578630 Hà Thị Thuận Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Thị Thuận TCS1

4405 0401578662 Phạm Thị Hiền Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Hiền TCS1

4406 0401578704 Nguyễn Thị Năm Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Năm TCS1

4407 0401578711 Lê Thị Ta Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Ta TCS1

4408 0401578750 Nguyễn Thị Mua Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mua                100.000 TCS1

4409 0401578863 Hồ Thị Nghệ Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Nghệ                   1.550 TCS1

4410 0401578905 Nguyễn Thị Anh Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Anh TCS1
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4411 0401578937 Lý Thị Ngưu Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lý Thị Ngưu TCS1

4412 0401578951 Nguyễn Thị Hồng Đà Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng Đà TCS1

4413 0401578969 Hồ Thị Thanh Tâm Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Thanh Tâm TCS1

4414 0401578983 Nguyễn Thị Kim Lan Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Lan TCS1

4415 0401579024 Phan Thị Kết Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Kết TCS1

4416 0401579507 Nguyễn Trường Hùng Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trường HÙng                100.000 TCS1

4417 0401579514 Võ Thị Xuân Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Xuân                100.000 TCS1

4418 0401579521 Dương Thị Hồng Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Hồng                100.000 TCS1

4419 0401579546 Nguyễn Thị Chỉ Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Chỉ                100.000 TCS1

4420 0401579560 Nguyễn Thị Thùy Sương Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thùy Sương TCS1

4421 0401579553 Đàm Thị Mỹ Hoa Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đàm Thị Mỹ Hoa                100.000 TCS1

4422 0401579585 Võ Thị Tiến Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Tiến                100.000 TCS1

4423 0401579592 Nguyễn Thị Mịch Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mịch TCS1

4424 0401579602 Phan Thị Ngọc Thanh Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Ngọc Thanh                100.000 TCS1

4425 0401579627 Hà Thị Hai Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Thị Hai                100.000 TCS1

4426 0401579641 Nguyễn Thị Sáu Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Sáu                100.000 TCS1

4427 0401579634 Đàm Thị Nhung Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đàm Thị Nhung                100.000 TCS1

4428 0401579666 Nguyễn Tấn Hải Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tấn Hải TCS1

4429 0401579673 Trần Thị Nở Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Nở                100.000 TCS1

4430 0401579698 Võ Văn Dũng Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Dũng                100.000 TCS1

4431 0401579680 Phạm Thị Luyến Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Luyến                100.000 TCS1

4432 0401579708 Phan Thị Thương Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Thương TCS1

4433 0401579715 Đinh Thị Đương Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Đương TCS1

4434 0401579722 Nguyễn Thị Ty Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ty TCS1

4435 0401579754 Huỳnh Thị Tờ Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Tờ TCS1

4436 0401579747 Nguyễn Thị Vui Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Vui TCS1

4437 0401579761 Nguyễn Thị Thu Thảo Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Thảo                100.000 TCS1

4438 0401579779 Phan Thị Vân Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Vân TCS1

4439 0401579786 Lâm Thị Vân
Chợ Hòa An-Phường Hoà An-Quận Cẩm Lệ, Phường An Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lâm Thị Vinh TCS1

4440 0401579803 Phạm Thị Nở Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Nở TCS1

4441 0401579793 Nguyễn Thị Dưỡng Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Dưỡng TCS1

4442 0401579810 Phan Thị Dễ Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Dễ                100.000 TCS1

4443 0401579842 Phan Phước Hoàng Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Phước Hoàng TCS1

4444 0401579835 Lê Thị Nga Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Nga                100.000 TCS1

4445 0401579867 Võ Thị Liễn Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Liễn                   1.550 TCS1

4446 0401579881 Phạm Thị Hoa Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Hoa                   7.920 TCS1

4447 0401579916 Phạm Thị Nguyệt Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Nguyệt                   1.550 TCS1

4448 0401579874 Lê Thị Ba Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Ba                100.000 TCS1

4449 0401579909 Phan Thị Lành Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Lành TCS1

4450 0401579962 Hồ Thị Hiệp Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Hiệp                   1.550 TCS1

4451 0401579987 Nguyễn Thị Nga Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nga TCS1

4452 0401579994 Nguyễn Thị Phương Dung Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phương Dung                   8.050 TCS1

4453 0401580037 Võ Thị Thu Sa Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thu Sa TCS1

4454 0401580044 Lê Thị Diễm Hương Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Diễm Hương TCS1

4455 0401580012 Trần Thị Sự Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Sự TCS1

4456 0401580069 Trương Thị Mong Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Mong TCS1

4457 0401580051 Hồ Đăng Hiếu Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Đăng Hiều                   6.800 TCS1

4458 0401580076 Nguyễn Thị Kim Hằng Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Hằng                300.000 TCS1

4459 0401580090 Nguyễn Thị Phương Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phương                100.000 TCS1

4460 0401580083 Nguyễn Văn Đào Chợ Hòa AN, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Đào TCS1

4461 0401580100 Nguyễn Thị Phước Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phước                100.000 TCS1

4462 0401580125 Nguyễn Thị Minh Thúy Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Minh Thúy                100.000 TCS1
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4463 0401580157 Phạm Thị Vân Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Vân                100.000 TCS1

4464 0401580171 Trần Thị Xuân Hường Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Xuân Hường TCS1

4465 0401580164 Phạm Thị Kim Liên Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Kim Liên TCS1

4466 0401580196 Nguyễn Văn Minh Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Minh                300.000 TCS1

4467 0401580189 Nguyễn Thị Trinh Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Trinh                100.000 TCS1

4468 0401580238 Bùi Thị Huệ 79 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Huệ             1.080.000 TCS1

4469 0401580291 Đặng Thị Sửu Chợ hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Sửa TCS1

4470 0401580301 Võ Thị Lợi Chợ Cẩm Lệ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Lợi TCS1

4471 0401580319 Trần Thanh Dung 432/5 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thanh Dung TCS1

4472 0401580326 Cao Quang Cường 198 Nguyễn Đình Tựu, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Quang Cường                756.000 TCS1

4473 0401580333 Đỗ Thị Tuyết Mai 554 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Tuyết Mai TCS1

4474 0401580358 Trần Thị Xuân 530 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Xuân TCS1

4475 0401580340 Nguyễn Thị Hoa 432/5 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoa TCS1

4476 0401580365 Nguyễn Thị Yến 542 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Yến TCS1

4477 0401580397 Trần Thế Nhân 278 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thế Nhân TCS1

4478 0401580414 Hồ Thị Lý 47 Cao Sơn Pháo, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Lý TCS1

4479 0401580372 Hoàng Đức Bình 14 Nguyễn Đình Tựu, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Đức Bình                780.000 TCS1

4480 0401580407 Nguyễn Thị Lý 300 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lý TCS1

4481 0401580439 Đặng Thị Điểm Hòa An 5, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Điểm TCS1

4482 0401580453 Kiều Ngọc Khánh Tổ 22 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Kiều Ngọc Khánh TCS1

4483 0401580485 Phạm Thị Hà 81 Cao Sơn Pháo, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Hà TCS1

4484 0401580460 Trần Thị Kim Liên 18 Cao Thái Sơn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Kim Liên                   7.905 TCS1

4485 0401580478 Trương Thị Mỹ Chi Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Mỹ Chi TCS1

4486 0401580502 Hoàng Ngọc Long Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Ngọc Long                100.000 TCS1

4487 0401580541 Nguyễn Thị Châu Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Châu TCS1

4488 0401580559 Nguyễn Thị Xuân Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Xuân                100.000 TCS1

4489 0401580573 Lương Thị Bưởi Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lương Thị Bưởi TCS1

4490 0401580622 Trần Thị Bình Tổ 08, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Bình TCS1

4491 0401580710 Kim Thị Thôi 90 Đoàn Hữu Trung, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Kim Thị Thôi TCS1

4492 0401580728 Lê Thị Nguyệt Hòa An 8, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Nguyệt TCS1

4493 0401580735 Huỳnh Văn Lễ 12 Đàn Văn Lễ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Văn Lễ TCS1

4494 0401580742 Nguyễn Mậu Hải 01 Yên Thế, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Mậu Hải TCS1

4495 0401580767 Nguyễn Thị Hồng Thủy 01 Yên Thế, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng Thủy TCS1

4496 0401580774 Lê Thị Phượng 01 Yên Thế, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Phượng TCS1

4497 0401580781 Lê Thị Sen Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Sen TCS1

4498 0401580887 Nguyễn Hạnh Quyên Chợ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hạnh Quyên TCS1

4499 0401580904 Lê Thị Nhựt Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Nhựt TCS1

4500 0401580911 Nguyễn Ngọc Anh 48 Vũ Trọng Hoàng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Anh TCS1

4501 0401580894 Nguyễn Mạnh Hùng 90 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Mạnh Hùng TCS1

4502 0401580943 Trần Thị Hồng 46 Cao Sơn Pháo, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hồng TCS1

4503 0401580936 Vũ Bình Đoàn 08 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Bình Đoàn TCS1

4504 0401580950 Trương Quang Trợ 27 Lê Vĩnh Khanh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Quang Trợ TCS1

4505 0401580982 Nguyễn Thị Phượng Tổ 16, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phượng TCS1

4506 0401580975 Phạm Đình Huy Tổ 16, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Đình Huy TCS1

4507 0401581016 Lê Thị Khánh Dung 590 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Khánh Dung TCS1

4508 0401581009 Hồ Thị Kim Khánh Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Kim Khánh TCS1

4509 0401581023 Lê Thị Hòa Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hòa TCS1

4510 0401581030 Nguyễn Trương Tấn Linh 471 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trương Tấn Linh TCS1

4511 0401581048 Thiều Quang Việt Tổ 34, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thiều Quang Việt TCS1

4512 0401581055 Nguyễn Thị Nga Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nga TCS1

4513 0401581087 Trần Thị Thẩm 584 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thẩm                300.000 TCS1

4514 0401581104 Đỗ Thanh Sơn Tổ 23, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thanh Sơn TCS1

4515 0401581129 Phan Phước Vinh 75 Hòa An 1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Phước Vương TCS1
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4516 0401581168 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Nguyễn Công Hoan, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc Tuyết TCS1

4517 0401581150 Nhiên Thùy Trang 102 Đoàn Hữu Trưng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nhiên Thùy Trang TCS1

4518 0401581217 Phạm Thị Thu Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thu TCS1

4519 0401581256 Nguyễn Thị Bình Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bình TCS1

4520 0401581263 Nguyễn Đức Hiệp 126 Hoàng Tăng Bí, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Hiệp TCS1

4521 0401581376 Đinh Thanh Quyền 79 Hòa An 1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thanh Quyền TCS1

4522 0401581400 Đỗ Thị Ánh Ngọc Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Ánh Ngọc TCS1

4523 0401581432 Nguyễn Kim Thành Tổ 13, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Kim Thành TCS1

4524 0401581489 Đỗ Thị Tươi Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Tươi TCS1

4525 0401581506 Nguyễn Thị Đông Kiều Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Đông Kiều TCS1

4526 0401581538 Tống Thị Thu Phượng Chợ Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tống Thị Thu Phượng TCS1

4527 0401581545 Nguyễn Văn Công Tổ 48, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Công TCS1

4528 0401581626 Đặng Bá Hoài Tổ 13, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Bá Hoài TCS1

4529 0401581658 Nguyễn Văn Phước Tổ 15, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Phước TCS1

4530 0401581665 Nguyễn Thị Thanh Phượng 100 Đoàn Hữu Trung, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Phượng                300.000 TCS1

4531 8333813782 Đỗ Xuân Huy 153 Lê Trong Tấn, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Xuân Huy           23.117.500 TCS1

4532 0401582443 Đặng Ngọc Khánh Tổ 28 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Ngọc Khánh TCS1

4533 0401582482 Lê Thị Thu Vân Tổ 04 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thu Vân TCS1

4534 0401582517 Võ Viết Học Tổ 39 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Viết Học TCS1

4535 0401582524 Tạ Quang Tiến Tổ 04 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tạ Quang Tiến TCS1

4536 8336213617 NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG 130 Lê Thạch, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG TCS1

4537 8339457072 Trần Kim Á Lô 2.6 B27 Bùi Tấn Diên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Kim Á                 41.657 TCS1

4538 8340802358 Lê Thị Đan Thanh 33 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ THỊ ĐAN THANH                758.512 TCS1

4539 8342627736 TRẦN VĂN MẠNH H23/17/K976 Trường Chinh, tổ 20, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN VĂN MẠNH TCS1

4540 8347124140 Lê Đắc Khoa Lô 1.3 Yên Thế, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đắc Khoa TCS1

4541 0401608074 Trần Nông 10 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Nông TCS1

4542 0401608081 Hồ Văn Bình 141 Tôn Đản Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Văn Bình TCS1

4543 0401608099 Phạm Thị Nhật Tuyên Tổ 05 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Nhật Tuyên TCS1

4544 0401608109 Võ Thị Bích Trinh Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Bích Trinh                756.000 TCS1

4545 0401608123 Trương Thị Kim Nga 269 Tôn Đản Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Kim Nga TCS1

4546 0401608155 Nguyễn Thị Kim Hồng Kiốt 62 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Hồng TCS1

4547 0401608187 Nguyễn Thị Ánh Kiốt 62 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ánh TCS1

4548 0401608194 Phan Thị Xuân Hương Kiôt 62 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Xuân Hương                756.000 TCS1

4549 0401608229 Phan Thị Thu Thủy Kiốt 62 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Thu Thủy                   9.858 TCS1

4550 0401608236 Nguyễn Thị Đông Kiốt 62 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Đông TCS1

4551 0401608243 Đặng Thị Cảnh Kiôt 62 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Cảnh TCS1

4552 0401608268 Cao Quang Dũng Kiốt 16 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Quang Dũng                   7.750 TCS1

4553 0401608275 Ngô Thị Thu Trang Kiốt 62 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Thu Trang TCS1

4554 0401608317 Nguyễn Thanh Tùng Tổ 20 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Tùng                          3 TCS1

4555 0401608349 Võ Thị Bích Trâm Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Bích Trâm TCS1

4556 0401608363 Nguyễn Văn Hiền 335 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hiền TCS1

4557 0401608388 Nguyễn Thị Công Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Công TCS1

4558 0401608405 Nguyễn Đắc Hạnh Tổ 25 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đắc Hạnh           13.768.798 TCS1

4559 0401608444 Trần Gia Sở Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Gia Sở TCS1

4560 0401608476 Lê Phận Tổ 22 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Phận TCS1

4561 0401608483 Trương Thị Phúc
Tổ 31 Hòa An-Phường Hoà An-Quận Cẩm Lệ, Phường An Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Phúc TCS1

4562 0401608490 Huỳnh Thị Hòa Kiốt 62 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Hòa TCS1

4563 0401608500 Nguyễn Đức Mai
Tổ 14 Hòa An-Phường Hoà An-Quận Cẩm Lệ, Phường An Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Mai             4.320.000 TCS1

4564 0401608518 Nguyễn Văn Hạnh 356 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hạnh             7.774.815 TCS1

4565 0401608557 Đặng Ngọc Thảo Tổ 04 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Ngọc Thảo             6.000.000 TCS1
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4566 0401608589 Nguyễn Thị Thanh Nhân Tổ 28 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Nhân                 15.624 TCS1

4567 0401608606 Trần Thị Hiệp 605 Trường Chinh, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hiệp             1.080.000 TCS1

4568 0401608719 Phạm Thị Ánh Trường Chinh, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Ánh TCS1

4569 0401608740 Đặng Hợi
838 Trường Chinh, Hòa Phát-Phường Hoà Phát-Quận Cẩm Lệ, 

Phường An Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Hợi             5.431.787 TCS1

4570 0401609127 Lê Thị Bích Phượng 32 Nguyễn Công Hoan, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Bích Phượng TCS1

4571 0401609141 Nguyễn Văn Quốc Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Quốc TCS1

4572 0401609159 Nguyễn Thị Tương Hòa An3, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tương TCS1

4573 0401609166 Nguyễn Thanh Tú Tổ 27 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Tú TCS1

4574 0401609198 Hoàng Thị Tâm Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Tâm TCS1

4575 0401609215 Nguyễn Tam Cường Tổ 17 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tam Cường             2.250.000 TCS1

4576 0401609222 Trương Tất Huy Tổ 28 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Tất Huy TCS1

4577 0401610186 Nguyễn Văn Hùng Tổ 40 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hùng TCS1

4578 0401610531 Ngô Anh Văn 464 Trường Chinh Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Anh Văn TCS1

4579 8348007626 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 87 Tú Mỡ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
NGUYỄN THỊ NGỌC 

ÁNH
            3.722.285 TCS1

4580 8348317875 Phan Tấn Lục K107/19 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Tấn Lục                536.683 TCS1

4581 8348973838 Phạm Thị Hồng 95 Đoàn Hữu Trưng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Hồng TCS1

4582 0401615152 Nguyễn Thị Thu Tổ 18 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu TCS1

4583 0401615177 Nguyễn Thành Trung Tổ 24 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thành Trung TCS1

4584 0401615184 Nguyễn Thành Tựu Tổ 40 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thành Tựu TCS1

4585 0401615191 Nguyễn Tuấn Nhàn Tổ 10A Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tuấn Nhàn TCS1

4586 0401615201 Trần Thị Thu Dung Tổ 24 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thu Dung TCS1

4587 0401615219 Nguyễn Văn Duẫn 316 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Duẫn TCS1

4588 0401622551 Ngô Tấn Thanh Phong 237 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Tấn Thanh Phong                900.000 TCS1

4589 8352943868 Bùi Thị Quỳnh Như 32 Lê Thạch, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Quỳnh Như                480.000 TCS1

4590 0401624189 Nguyễn Thị Ánh K181 Trường Chinh, tổ 40, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ánh                200.000 TCS1

4591 8353703555
NGUYỄN THỊ THANH 

HUYỀN
Số 10 An Hòa 7, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

NGUYỄN THỊ THANH 

HUYỀN
TCS1

4592 0401626316 Trần Thị Yến Tổ 12, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Yến           21.454.701 TCS1

4593 8355647049 NGUYỄN ĐẮC HÒA Thửa đất số 31, tờ bản đồ số 35, tổ 17, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN ĐẮC HÒA TCS1

4594 0401630577 Cao Bích Trầm Thư 28 Nguyễn Đình Tứ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Bích Trầm Thư             5.400.000 TCS1

4595 8360129719 LÊ VĂN LỆ 01 Trần Đình Nam, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ VĂN LỆ TCS1

4596 0401641956 Huỳnh Thị Hiệp Tổ 39, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Huệ TCS1

4597 0401644308 Trần Văn Anh 108 Lê Đại Hành, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Anh           12.423.500 TCS1

4598 0401644322 Trương Thị Kim Anh Tổ 39 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Kim Anh TCS1

4599 0401644354 Mai Tới Tổ 12 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Tới TCS1

4600 0401644379 Lê Quang Chuẩn Tổ 10 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quang Chuẩn                      300 TCS1

4601 0401644386 Lê Công Trường Tổ 10 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Công Trường TCS1

4602 0401644403 Phạm Thanh Bình Tổ 28 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thanh Bình                   9.375 TCS1

4603 0401644410 Trần Công Hồng Lô A183 Lê Đại Hành, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Công Hồng                 20.150 TCS1

4604 0401644435 Trần Ngọc Vinh Tổ 01 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngọc Vinh TCS1

4605 0401644499 Đỗ Thế Vấn 633 Trường Chinh, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thế Vấn                600.000 TCS1

4606 0401644523 Phạm Duy Chín 637 Tôn Đản, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Duy Chín                300.000 TCS1

4607 0401644587 Võ Thị Mai 60 Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Mai TCS1

4608 0401644675 Trần Thị Loan Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Loan                100.000 TCS1

4609 0401644717 Lê Đó Tôn Đản, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đó TCS1

4610 0401644731 Trần Thị Hiệp 599 Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hiệp TCS1

4611 0401644844 Võ Thị Hoài Thương 544 Tôn Đản, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Hoài Thương                100.000 TCS1

4612 0401645012 Huỳnh Thị Châu 1020 Trường Chinh, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Châu TCS1

4613 0401645069 Lê Thị Mai Chợ Đông Phước, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Mai                100.000 TCS1

4614 0401645164 Nguyễn Thị Ái Nhi 118 Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ái Nhi TCS1
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4615 0401645189 Lê Thị Thu Dung 820 Trường Chinh, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thu Dung TCS1

4616 0401645284 Nguyễn Thị Giáp Tổ 38 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Giáp TCS1

4617 0401645301 Trần Thị Dung Tổ 22 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Dung                100.000 TCS1

4618 0401645333 Võ Trọng Xuân 850 Trường Chinh, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Trọng Xuân TCS1

4619 0401645358 Phạm Thị Hồng Giang Tổ 16 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Hồng Giang                   3.750 TCS1

4620 0401645372 Võ Thị Thống 848 Trường Chinh, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thống                300.000 TCS1

4621 0401645460 Vũ Thị Cẩn Tổ 17 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Thị Cẩn TCS1

4622 0401645485 Vũ Văn Trung Tổ 17 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Văn Trung TCS1

4623 0401645559 Vũ Thị Thùy Vân 57 Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Thị Thùy Vân                300.000 TCS1

4624 0401645598 Nguyễn Thị Thanh Em 667 Trường Chinh, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Em                100.000 TCS1

4625 0401645615 Nguyễn Thị Thanh Mai 60 Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Mai                100.000 TCS1

4626 0401645693 Võ Thị Kim Loan Tổ 28 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Kim Loan TCS1

4627 0401645735 Nguyễn Thị Kim Sen Tổ 05 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Sen                100.000 TCS1

4628 0401645774 Nguyễn Thị Bích Đào 612 trường Chinh, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bích Đào TCS1

4629 0401645799 Nguyễn Thị Lý 681 Trường Chinh, Hòa phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lý TCS1

4630 0401645855 Nguyễn Thị Xuân Thủy 218 Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Xuân Thủy TCS1

4631 0401645862 Nguyễn Thị Nở 122 Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nở                300.000 TCS1

4632 0401645887 Nguyễn Thị Mai Tổ 03 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mai             2.280.000 TCS1

4633 0401645894 Dương Thị Hường 160 Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Hường                300.000 TCS1

4634 0401645904 Nguyễn Thị Hậu 136 Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hậu TCS1

4635 0401645911 Lê Thị Hồng Tổ 01 Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hồng TCS1

4636 0401645936 Huỳnh Thị Diễm Châu 717 Trường Chinh, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Diễm Châu                100.000 TCS1

4637 0401645943 Phạm Quang Trung Tổ 24 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Quang Trung TCS1

4638 0401646136 Phạm Thị Mùi Tổ 24 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Mùi TCS1

4639 0401646150 Trịnh Thị Ngân 86 Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Thị Ngân TCS1

4640 0401646175 Thân Trọng Xuân Tổ 33 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thân Trọng Xuân TCS1

4641 0401646217 Bùi Xuân Tuấn 147 Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Xuân Tuấn TCS1

4642 0401646224 Phùng Thị Thu Hằng 21 Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phùng Thị Thu Hằng TCS1

4643 0401646256 Nguyễn Phương Thảo 62 Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phương Thảo TCS1

4644 0401646270 Phan Thị Hồng Tuyết 66 Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Hồng Tuyết TCS1

4645 0401646312 Đinh Thị Phường Tổ 29B, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Phường                100.000 TCS1

4646 0401646351 Nguyễn Thị Nhành 190 Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nhành TCS1

4647 0401646418 Lê Văn Nhựt Tổ 04, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Nhựt                300.000 TCS1

4648 0401646457 Đinh Công Tâm Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Công Tâm                300.000 TCS1

4649 0401646471 Võ Thị Thu Hiền 187 Lê Đại Hành, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thu Hiền                   7.750 TCS1

4650 0401646577 Nguyễn Văn Thành 132 Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Thành TCS1

4651 0401646591 Ngô Tuấn Khanh 707 Trường Chinh, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Tuấn Khanh TCS1

4652 0401646633 Phạm Văn Thành 706 Trường Chinh, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Thành TCS1

4653 0401646658 Lê Thị Đăng Thanh 39 Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Đăng Thanh TCS1

4654 0401646697 Lê Thị Kim Ngọc 703 Trường Chinh, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Kim Ngọc TCS1

4655 0401646721 Trần Đại Minh 704 Trường Chinh, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đại Minh TCS1

4656 0401646746 Nguyễn Thị Thu 653 Trường Chinh, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu TCS1

4657 0401646753 Nhật Huy 169 Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nhật Huy TCS1

4658 0401646778 Lê Văn Mỹ 631 Trường Chinh, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Mỹ                100.000 TCS1

4659 0401646792 Lê Phương Linh Lê Đại Hành, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Phương Linh                100.000 TCS1

4660 0401646866 Phạm Ngọc Mốt 603 Tôn Đản, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Ngọc Mốt TCS1

4661 0401646880 Trần Phước Thịnh 598 Tôn Đản, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Phước Thịnh                500.000 TCS1

4662 0401646915 Nguyễn Thành Nhựt 563 Tôn Đản, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thành Nhựt TCS1

4663 0401646947 Phạm Văn Dũng 607 Tôn Đản, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Dũng TCS1

4664 0401646993 Trần Mai Thúy Hằng 23 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Mai Thúy Hằng TCS1

4665 0401647002 Phước Thịnh 635 Trường Chinh, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phước Thịnh TCS1

4666 0401647066 Nguyễn Thị Phương Duyên 882 Trường Chinh, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phương Duyên                300.000 TCS1

4667 0401647080 Phùng Viết Thanh Tổ 26A Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phùng Viết Thanh TCS1
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4668 0401647098 Võ Viết Học Tổ 39 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Viết Học                300.000 TCS1

4669 0401647122 Thái Văn Thành Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Văn Thành                200.000 TCS1

4670 0401647267 Trần Văn Hùng 76 Lê Trong Tấn, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Hùng TCS1

4671 0401647274 Vũ văn Hải 683 Trường Chinh, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ văn Hải TCS1

4672 0401647281 Lê Văn Cần Tổ 22 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Cần TCS1

4673 0401647362 Nguyễn Thị Diệu Hạnh Tổ 33 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Diệu Hạnh TCS1

4674 0401647394 Phạm Thị Thanh Nhân 178 Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thanh Nhân TCS1

4675 0401647806 Nguyễn Xuân Tường 22 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Xuân Tường             7.403.915 TCS1

4676 0401647845 Nguyễn Văn Duẫn 361 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Duẫn TCS1

4677 0401647884 Nguyễn Thị Nga Tổ 08 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nga TCS1

4678 0401647919 Vũ Tùng 552 Trường Chinh, Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Tùng             1.120.000 TCS1

4679 0401647933 Đỗ Thị Liên Lô 36 Chợ Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Liên                100.000 TCS1

4680 0401647997 Trần Thị Mai 80 Lâm nhĩ, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Mai TCS1

4681 0401648084 Nguyễn Thị Công Chợ hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Công             5.040.000 TCS1

4682 0401648091 Nguyễn Thị Kim Phượng Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Phượng TCS1

4683 0401648101 Đinh Thị Hường Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Hường TCS1

4684 0401648119 Đỗ Thị Mơ Chợ hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Mơ                100.000 TCS1

4685 0401648126 Thái Thị Luyện Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Thị Luyện                100.000 TCS1

4686 0401648133 Nguyễn Thị Huệ Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Huệ                100.000 TCS1

4687 0401648140 Đỗ Thị Giá Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Giá TCS1

4688 0401648158 huỳnh Thị Mỹ Thu chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký huỳnh Thị Mỹ Thu TCS1

4689 0401648172 Nguyễn Thị Kim Thu Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Thu TCS1

4690 0401648207 Phan Thị Thu Thủy Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Thu Thủy                720.000 TCS1

4691 0401648253 Nguyễn Thị Bé Chợ hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bé TCS1

4692 0401648260 Tô Thị Lách Chợ hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tô Thị Lách TCS1

4693 0401648278 Phạm Anh Thi Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Anh Thi TCS1

4694 0401648292 Lâm Thị Ánh 407 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lâm Thị Ánh                   1.600 TCS1

4695 0401648302 Đỗ Thị Nhàn 279 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Nhàn TCS1

4696 0401648334 Ngô Văn Trường Chợ hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Văn Trường                300.000 TCS1

4697 0401648359 Phan Thị Thương Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Thương TCS1

4698 0401648373 Nguyễn Châu 80 CMT8, Khuê Trung, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Châu TCS1

4699 0401648408 Đặng Văn Việt Tổ 26 p Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Văn Việt                300.000 TCS1

4700 0401648415 Trần Cao Thụy Hạ Lan 96 Phạm Tứ, Khuê Trung, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Cao Thụy Hạ Lan TCS1

4701 0401648447 Nguyễn Thị hồng Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị hồng TCS1

4702 0401648454 Nguyễn Thị Tuyết Chợ hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tuyết TCS1

4703 0401648461 Phạm Thị Nhàn Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Nhàn                   1.550 TCS1

4704 0401648479 Nguyễn Thị Nhung Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nhung TCS1

4705 0401648486 Mai Thị Hạnh Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thị Hạnh                   9.180 TCS1

4706 0401648493 Nguyễn Thị Phương Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phương TCS1

4707 0401648503 Đào Thị Nhi Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Thị Nhi                   1.050 TCS1

4708 0401648510 Trần Thị Can Chợ Cẩm Lệ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Can TCS1

4709 0401648528 Đỗ Thị Hòa Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Hòa                   1.550 TCS1

4710 0401648535 Nguyễn Thị Hai Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hai TCS1

4711 0401648542 Nguyễn thị Kim Ngà Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn thị Kim Ngà                100.000 TCS1

4712 0401648567 Nguyễn Thị Bởi Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bởi                100.000 TCS1

4713 0401648574 Đỗ Thị Mai Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Mai TCS1

4714 0401648581 Hồ Thị Phượng Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Phượng                   1.550 TCS1

4715 0401648599 Nguyễn Thị Lệ Hoa Chợ Hòa AN, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lệ Hoa                   9.180 TCS1

4716 0401648609 Nguyễn Thị Thu Sương Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Sương TCS1

4717 0401648616 Nguyễn Thị Phương Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phương                100.000 TCS1

4718 0401648630 Nguyễn Thị Thanh Thủy Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Thủy TCS1

4719 0401648648 Đàm Thị Xong Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đàm Thị Xong TCS1

4720 0401648655 Huỳnh Thị Thu Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Thu TCS1
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4721 0401648687 Thân Thị Yến Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thân Thị Yến                   5.050 TCS1

4722 0401648694 Nguyễn Kim Long Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Kim Long                   1.550 TCS1

4723 0401648704 Nguyễn Thị Thùy Trâm Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thùy Trâm TCS1

4724 0401648711 Trần Thị Thu Huyền Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thu Huyền TCS1

4725 0401648729 Đinh Thị Phú Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Phú TCS1

4726 0401648736 Đào Thị Kim Phụng 68 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Thị Kim Phụng TCS1

4727 0401648768 Hồ Thị Ánh Tuyết Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Ánh Tuyết TCS1

4728 0401648775 Trần Thị Thanh Tâm Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thanh Tâm                   9.300 TCS1

4729 0401648831 Nguyễn Thị Thu Tổ 18 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu                300.000 TCS1

4730 0401648849 Nguyễn Thiên Dũng 65 Nguyễn Quyền, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thiên Dũng TCS1

4731 0401648912 Phạm Thị Ánh Tổ 07 phường Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Ánh TCS1

4732 0401648951 Huỳnh Thị Thủy 98 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Thủy TCS1

4733 0401649049 Nguyễn Thị Xuân Tổ 14 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Xuân TCS1

4734 0401649056 Cao Thị Bảo Ngọc Tổ 05 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Thị Bảo Ngọc TCS1

4735 0401649105 Dương Thị Hương 141 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Hương                100.000 TCS1

4736 0401649112 Nguyễn Thị Hy 197 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hy TCS1

4737 0401649144 Nguyễn Thị hạnh 257 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị hạnh                100.000 TCS1

4738 0401649169 Đặng Thị Cẩm Vân Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Cẩm Vân                100.000 TCS1

4739 0401649183 Trần Thị Huệ Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Huệ TCS1

4740 0401649225 Phan Quý Ngọc 16 Trường Chinh, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Quý Ngọc TCS1

4741 0401649232 Nguyễn Kim Chương Tổ 13 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Kim Chương TCS1

4742 0401649257 Đỗ Thị Kim Huệ Tổ 40 Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Kim Huệ TCS1

4743 0401649264 Phạm Hồng Khánh 77 Tú Mở, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Hồng Khánh TCS1

4744 0401649271 Hoàng Diệu 71-73 Tú Mở, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Diệu TCS1

4745 0401649289 Huỳnh Đức Hòa 128 Bắc Sơn, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Đức Hòa TCS1

4746 0401649296 Lương Thị Bưởi Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lương Thị Bưởi                100.000 TCS1

4747 0401649306 Đặng Thị Trang Tổ 44 p Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Trang TCS1

4748 0401649313 Ngô Văn Tuấn 399 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Văn Tuấn TCS1

4749 0401649320 Bùi Mành 343 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Mành TCS1

4750 0401649338 Ngô Thị Mười 288 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Mười TCS1

4751 0401649345 Nguyễn Thị Thu Huyền Tổ 6 p Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Huyền                500.000 TCS1

4752 0401649377 Trần Văn Hưng 119 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Hưng TCS1

4753 0401649384 Trần Thị Bình Tổ 8 P Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Bình TCS1

4754 0401649391 Trương Thị Như Thủy 341 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Như Thủy TCS1

4755 0401649426 Đặng Thị Cảnh Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Cảnh                732.000 TCS1

4756 0401649440 Bùi Đình Ba 65 Nguyễn Thuật, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Đình Ba TCS1

4757 0401649433 Nguyễn hạnh Quyên Chợ Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn hạnh Quyên TCS1

4758 0401649458 Nguyễn Mạnh Hùng 90 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Mạnh Hùng TCS1

4759 0401649472 Nguyễn Ngọc Anh 48 Vũ Trọng Hoàng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Anh TCS1

4760 0401649497 Vũ Binh Đoàn 08 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Binh Đoàn TCS1

4761 0401649507 Trần Thị Hồng 46 Cao Sơn Pháo, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hồng TCS1

4762 0401649514 Nguyễn Thị Khánh Trang Tổ 49 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Khánh Trang             1.000.000 TCS1

4763 0401649539 Phạm Thị Thanh Thủy 42 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thanh Thủy             1.000.000 TCS1

4764 0401649521 Trương Quang Trợ 27 Lê Vĩnh Khanh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Quang Trợ TCS1

4765 0401649553 Nguyễn Đức Đương Tổ 14 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Đương             1.000.000 TCS1

4766 0401649546 Phạm Đình Huy Tổ 16 p Hòa AN, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Đình Huy TCS1

4767 0401649560 Nguyễn Thị Phượng Tổ 16 p Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phượng TCS1

4768 0401649578 Lê Thanh Hải Tổ 19 Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thanh Hải             1.000.000 TCS1

4769 0401649585 Lê Thị Khánh Dung 590Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Khánh Dung TCS1

4770 0401649602 Nguyễn Trương Tấn Linh 471 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trương Tấn Linh TCS1

4771 0401649627 Lê Hữu Thuật Tổ 49 Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Hữu Thuật             2.000.000 TCS1

4772 0401649634 Thiều Quang Việt Tổ 34 p Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thiều Quang Việt TCS1

4773 0401649641 Cao Mỹ Hoa Bếnh xe trung Tâm, Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Mỹ Hoa             1.000.000 TCS1
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4774 0401649666 Trịnh Sâm 232 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Sâm                600.000 TCS1

4775 0401649680 Huỳnh Tiểu Lâm Tổ 7C Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Tiểu Lâm TCS1

4776 0401649673 Huỳnh Ngọc Đức tổ 50C, pHòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Ngọc Đức                500.000 TCS1

4777 0401649698 Trần Hữu Thảo 45 ngô Nhân Tịnh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Hữu Thảo TCS1

4778 0401649708 Nguyễn Đức Tánh Tổ 07 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Tánh             1.000.000 TCS1

4779 0401649715 Nguyễn Văn Hồng 293 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hồng TCS1

4780 0401649722 Hoàng Thị Thu Lan Tổ 18 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Thu Lan             2.000.000 TCS1

4781 0401649747 Trần Thị Thẩm 584 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thẩm TCS1

4782 0401649754 Nguyễn Huề 472 Trường Chinh, Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Huề                750.000 TCS1

4783 0401649761 Lê Thị Mỹ Linh 35 Lê Thạch, Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Mỹ Linh             1.000.000 TCS1

4784 0401649779 Đặng Thị Bích Nga Tổ 30 pHòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Bích Nga TCS1

4785 0401649786 Nguyễn Thành Nhân Tổ 42 p Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thành Nhân TCS1

4786 0401649793 Nguyễn Thị Thu Tâm Tổ 51 p Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Tâm           13.602.905 TCS1

4787 0401649803 Hồ Đắc Cường 01 Nhơn Hòa 4, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Đắc Cường                300.000 TCS1

4788 0401649835 Phan Phước Vương 75 Hòa An 1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Phước Vương TCS1

4789 0401649842 Đoàn Ngọc Lâm Tổ 42 p Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Ngọc Lâm TCS1

4790 0401649867 Nguyễn Đức Thư 580 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Thư TCS1

4791 0401649874 Nguyễn Thị Chuyền Tổ 18 p Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Chuyền TCS1

4792 0401649881 Hồ Văn Bình 141 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Văn Bình           16.299.969 TCS1

4793 0401649899 Nguyễn Sáu Nhơn Hòa 3, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Sáu TCS1

4794 0401649909 Đỗ Thanh Sơn Tổ 23 p Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thanh Sơn TCS1

4795 0401649923 Huỳnh Thị Hiếu 193 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Hiếu           13.573.985 TCS1

4796 0401649930 Nguyễn Thị Thu Thảo Tổ 14 pHòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Thảo TCS1

4797 0401649962 Thái Thị Trĩ Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Thị Trĩ TCS1

4798 0401649994 Nhiên Thùy Trang c102 Đoàn Hữu Trưng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nhiên Thùy Trang TCS1

4799 0401650005 Võ Thị Quyên 06 Đàm Văn Lễ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Quyên TCS1

4800 0401650012 Phạm Thị thu Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị thu                      570 TCS1

4801 0401650037 Võ Thị Thu Thảo Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thu Thảo TCS1

4802 0401650044 Nguyễn Thị Bình Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bình                   1.550 TCS1

4803 0401650051 Phạm Phú Sinh 295 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Phú Sinh TCS1

4804 0401650069 Hồ Văn Quận 464 tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Văn Quận TCS1

4805 0401650076 Nguyễn Thị Kim Liên Tổ 40 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Liên TCS1

4806 0401650083 Huỳnh Văn Thuận Tổ 7B, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Văn Thuận TCS1

4807 0401650090 Trần Quang Việt 444 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Quang Việt TCS1

4808 0401650100 Nguyễn Đức Hiệp 126 Hoàng Tăng Bí, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Hiệp                300.000 TCS1

4809 0401650132 Hồ Thị Hương 34 trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Hương TCS1

4810 0401650157 Thân Thị Cửu Tổ 02 p Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thân Thị Cửu                   2.600 TCS1

4811 0401650171 Mai Thị Thu Hương Tổ 3 p Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thị Thu Hương TCS1

4812 0401650213 Nguyễn Thị Kế Tổ 50 p Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kế                   7.750 TCS1

4813 0401650220 Văn Thị Mỹ 351C Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Văn Thị Mỹ TCS1

4814 0401650238 Trần Thanh Dung 364 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thanh Dung TCS1

4815 0401650245 Huỳnh Thị Hoa 432/5 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Hoa TCS1

4816 0401650252 Nguyễn Thị Yến 542 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Yến TCS1

4817 0401650277 Trần Thế Nhân 278 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thế Nhân                100.000 TCS1

4818 0401650284 Hồ Thị Lý 47 Cao Sơn Pháo, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Lý TCS1

4819 0401650291 Đặng Thị Điểm Hòa An 5, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Điểm                   7.800 TCS1

4820 0401650301 Kiều Ngọc Khánh Tổ 22 p Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Kiều Ngọc Khánh TCS1

4821 0401650319 Phạm Thị Hà 81 Cao Sơn Pháo, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Hà TCS1

4822 0401650326 Kim Thị Thôi 90 Đoàn Hữu Trưng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Kim Thị Thôi TCS1

4823 0401650333 Lê Thị Nguyệt Hòa An 8, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Nguyệt TCS1

4824 0401650340 huỳnh Văn Lễ 12 Đàm Văn Lễ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký huỳnh Văn Lễ TCS1

4825 0401650358 Nguyễn Mậu Hải 01 Yên Thế, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Mậu Hải TCS1

4826 0401650365 Nguyễn Thị Hồng Thủy 01 Yên Thế, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng Thủy TCS1
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4827 0401650372 Lê Thị Phượng 01 Yên Thế, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Phượng TCS1

4828 0401650397 Lê Thị Sen Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Sen TCS1

4829 0401650414 Hồ Thị Lam Khánh Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Lam Khánh TCS1

4830 0401650421 Lê Thị Hòa Chợ hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hòa TCS1

4831 0401650439 Nguyễn Thị Nga Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nga TCS1

4832 0401650446 Võ Thị Thanh Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thanh TCS1

4833 0401650460 Phạm Thị Thanh Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thanh                100.000 TCS1

4834 0401650478 Phan Thị Kim Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Kim                100.000 TCS1

4835 0401650485 Nguyễn Thị Thanh Vân Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Vân                200.000 TCS1

4836 0401650492 Lê Thị Thùy Minh Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thùy Minh TCS1

4837 0401650502 Trần Thị Hòa Tổ 8, p Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hòa TCS1

4838 0401650527 Đào Hữu Hiếu tổ 5A p Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Hữu Hiếu                   5.800 TCS1

4839 0401650534 Lê Thị Diệu Tổ 5 p Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Diệu TCS1

4840 0401650541 Nguyễn Thị Năm 85 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Năm TCS1

4841 0401650559 Trần Thị Nga 109 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Nga TCS1

4842 0401650566 Lưu Thị Lộc 423 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lưu Thị Lộc TCS1

4843 0401650573 Nguyễn Thị Ái 115 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ái TCS1

4844 0401650580 Nguyễn Thị Giao Linh 259 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Giao Linh TCS1

4845 0401650598 Phạm Thị Châu 343 A Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Châu TCS1

4846 0401650608 Lê Thị Mộng Nhi 365/1 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Mộng Nhi TCS1

4847 0401650615 Nguyễn Thị Hóa 373 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hóa                   9.950 TCS1

4848 0401650622 Nguyễn Thị Nuôi 465 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nuôi                   1.550 TCS1

4849 0401650647 Thái Thị Cúc 449 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Thị Cúc TCS1

4850 0401650693 Võ THị Phụng 54 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ THị Phụng TCS1

4851 0401650703 Tân Vỹ Tuyết Đặng Như Mai, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tân Vỹ Tuyết TCS1

4852 0401650735 Nguyễn Thị Hoa Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoa TCS1

4853 0401650728 Đỗ Mạnh Châu Tổ 20 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Mạnh Châu TCS1

4854 0401650742 Đặng Thị Như Lâm Tổ 10 p Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Như Lâm TCS1

4855 0401650774 Nguyễn Thị Trinh Tổ 10 p Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Trinh TCS1

4856 0401650799 Nguyễn Thị Lan 570 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lan TCS1

4857 0401650816 Chu Đức Chân 285 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chu Đức Chân TCS1

4858 0401650830 Trần Thị Tâm 259 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Tâm TCS1

4859 0401650855 Thạch Thị Ly Tổ 6 p Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thạch Thị Ly TCS1

4860 0401650887 Phạm Văn Đô Lô 13 KDC Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Đô TCS1

4861 0401650911 Nguyễn Như Ý 304/6 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Như Ý TCS1

4862 0401650767 Ngô Thị Vinh Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Vinh TCS1

4863 0401650781 Nguyễn Thị Huệ Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Huệ TCS1

4864 0401650809 Đặng Thị Bốn
Chợ Hòa An-Phường Hoà An-Quận Cẩm Lệ, Phường An Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Bốn TCS1

4865 0401650823 Trần Thị Thuận Chợ Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thuận                   1.550 TCS1

4866 0401650848 Võ Thị Thê Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thê TCS1

4867 0401650894 Lê Sáu
Tổ 23 Hòa An-Phường Hoà An-Quận Cẩm Lệ, Phường An Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Sáu                   4.650 TCS1

4868 0401650904 Võ Trung 464 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Trung TCS1

4869 0401650936 Nguyễn Thị Thắm 26 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thắm TCS1

4870 0401650929 Châu Ngọc Hải 13 Tú Mỡ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Châu Ngọc Hải TCS1

4871 0401650950 Trần Thị Hảo 31 Tú Mỡ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hảo                   1.550 TCS1

4872 0401650982 Lê Trung Hiếu 38 Tú Mỡ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Trung Hiếu TCS1

4873 0401651016 Phan Thị Nguyệt Tổ 8B, p Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Nguyệt TCS1

4874 0401651048 Hà Đức Kiêm 61 Tú Mỡ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Đức Kiêm TCS1

4875 0401651062 Thân Thị Hường 91 tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thân Thị Hường TCS1

4876 0401650975 Nguyễn Thị Xoa 321 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Xoa TCS1

4877 0401651009 Phan Thị Quế Tổ 10 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Quế TCS1
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4878 0401651023 Nguyễn Thị Thanh Mỹ 508 Trường Chinh, Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Mỹ TCS1

4879 0401651094 Trần Thị Phụng 121 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Phụng TCS1

4880 0401651111 Nguyễn Thị hà 215 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị hà TCS1

4881 0401651136 Võ Văn Sáng 241 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Sáng TCS1

4882 0401651143 Nguyễn Thị Loan 269 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Loan TCS1

4883 0401651150 Lê Thị Hương 379 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hương TCS1

4884 0401651175 Lê Thị Tựu 451 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Tựu TCS1

4885 0401651217 Lê Thị Thảo Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thảo TCS1

4886 0401651231 Đinh Thanh Quyền 79 Hòa An 1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thanh Quyền TCS1

4887 0401651270 Đỗ Thị Ánh Ngọc Chợ Hòa AN, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Ánh Ngọc TCS1

4888 0401651104 Trần Thị Lang 162 Tôn Đản, Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Lang TCS1

4889 0401651129 Nguyễn Thị Thanh 337 Tôn Đản, Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh                300.000 TCS1

4890 0401651168 Trương Tất Huy 17 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Tất Huy TCS1

4891 0401651249 Huỳnh Hữu Đức Tổ 07B Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Hữu Đức TCS1

4892 0401651263 Huỳnh Trí Thành 148 Nguyễn Công Hoan, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Trí Thành TCS1

4893 0401651288 Hứa Văn Tráng Tổ 07 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hứa Văn Tráng                   5.050 TCS1

4894 0401651295 Vũ Đình Chính Tổ 43 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Đình Chính TCS1

4895 0401651312 Nguyễn Thị Biệt 392 Trường Chinh, Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Biệt TCS1

4896 0401651305 Lê Thị Thùy Trang Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thùy Trang TCS1

4897 0401651337 Lê Ngọc Pháp 475 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Ngọc Pháp TCS1

4898 0401651369 Nguyễn Kim Thành Tổ 13 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Kim Thành TCS1

4899 0401651376 Trần Văn Dũng 464 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Dũng                300.000 TCS1

4900 0401651383 Nguyễn Thị Hường Chợ hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hường TCS1

4901 0401651390 Nguyễn Hữu Hậu Yên Thế, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Hậu TCS1

4902 0401651400 Thái Tấn Thắng 183 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Tấn Thắng TCS1

4903 0401651418 Đoàn Xuân Vinh 279 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Xuân Vinh TCS1

4904 0401651432 Thân Đăng Hùng 137 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thân Đăng Hùng TCS1

4905 0401651344 Nguyễn Thị Chi 15 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Chi TCS1

4906 0401651351 Nguyễn Văn Lộc 408 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Lộc TCS1

4907 0401651457 Nguyễn Văn Lành 116 Trường Chinh, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Lành TCS1

4908 0401651464 Nguyễn Công Thọ
358 Tôn Đản-Phường Hoà An-Quận Cẩm Lệ, Phường An Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Công Thọ TCS1

4909 0401651496 Võ Anh Chiến 481 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Anh Chiến TCS1

4910 0401651506 Lê Thị Nga 52 Hoàng Tăng Bí, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Nga                   8.640 TCS1

4911 0401651513 Phạm Thị Thanh Tổ 30 p Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thanh TCS1

4912 0401651538 Đòan Thị Liên 347 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đòan Thị Liên TCS1

4913 0401651545 Phạm Thị Ngọc Hương 574 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Ngọc Hương TCS1

4914 0401651577 Võ Thị Kiều Danh 564 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Kiều Danh TCS1

4915 0401651584 Hồ Xuân Hải 526 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Xuân Hải TCS1

4916 0401651591 Dương Thị Lan Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Lan TCS1

4917 0401651489 Bùi Thị Liêm Tổ 10 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Liêm                   4.650 TCS1

4918 0401651552 Nguyễn Thị Chạy Tổ 13 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Chạy TCS1

4919 0401651619 Võ Thị Mẫn Chợ hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Mẫn                100.000 TCS1

4920 0401651626 Đỗ Thị Tươi Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Tươi                   7.500 TCS1

4921 0401651601 Phạm Thị Thu Tổ 47 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thu TCS1

4922 0401651633 Nguyễn Thị Bích Trâm Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bích Trâm TCS1

4923 0401651640 Trịnh Đương Tổ 19 Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Đương TCS1

4924 0401651665 Trần Quốc Phong Tổ 23 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Quốc Phong TCS1

4925 0401651658 Nguyễn Thị Đông Kiều Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Đông Kiều TCS1

4926 0401651672 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ánh Tuyết TCS1

4927 0401651697 Tống Thị Thu Phượng chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tống Thị Thu Phượng                100.000 TCS1

4928 0401651707 Nguyễn Đắc Dũng Tổ 24 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đắc Dũng TCS1

4929 0401651714 Cao Thị Thúy 79 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Thị Thúy TCS1
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4930 0401651739 Thái Thị Chiêu Hoàng 235A Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Thị Chiêu Hoàng TCS1

4931 0401651721 Nguyễn Thị Kim Yến Tổ 25 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Yến TCS1

4932 0401651746 Nguyễn Kim Hải 239 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Kim Hải TCS1

4933 0401651873 Nguyễn Đức Hạnh Tổ 14 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Hạnh TCS1

4934 0401651753 Huỳnh Đức(Đình Lễ) Tổ 29 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Đức(Đình Lễ)                300.000 TCS1

4935 0401651760 Nguyễn Thị Kiều Trinh 239 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kiều Trinh TCS1

4936 0401651778 Huỳnh Đức Bình Tổ 29 Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Đức Bình                300.000 TCS1

4937 0401651785 Nguyễn Thị Thu Huyền 293 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Huyền TCS1

4938 0401651792 Lê Văn Cường 351B Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Cường TCS1

4939 0401651802 Đặng Văn Quang
Tổ 10 Hòa an-Phường Hoà An-Quận Cẩm Lệ, Phường An Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Văn Quang TCS1

4940 0401651827 Phan Thị Lý 473 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Lý TCS1

4941 0401651834 Lê Tấn Tài Tổ 14 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Tấn Tài                   1.550 TCS1

4942 0401651859 Lê Minh Ngọc Tổ 14 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Minh Ngọc TCS1

4943 0401651880 Tăng Thị Thanh Thể Tổ 14 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tăng Thị Thanh Thể TCS1

4944 0401651898 Võ Văn Phúc Tổ 15C Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Phúc                300.000 TCS1

4945 0401651908 Võ Xuân Bờ Tổ 28 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Xuân Bờ                   7.800 TCS1

4946 0401651915 Nguyễn Thanh Vân Tổ 28 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Vân TCS1

4947 0401651922 Thái Thôi Tổ 28 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Thôi                   7.800 TCS1

4948 0401651954 Lê Đình Hoàng Rê Tổ 14 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đình Hoàng Rê TCS1

4949 0401651961 Dương Thị Hiệp Tổ 29 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Hiệp                500.000 TCS1

4950 0401651986 Nguyễn Thị Thương Tổ 33 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thương TCS1

4951 0401651993 Bùi Văn Thảo Tổ 13 Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Văn Thảo TCS1

4952 0401652002 Ngô Thân Thông Tổ 21 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thân Thông TCS1

4953 0401652027 Lê Văn Tuấn 194 Trường Chinh, Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Tuấn TCS1

4954 0401652073 Nguyễn Văn Phước 74/14 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Phước                      450 TCS1

4955 0401652080 Phạm Phú Nguyên Khoa Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Phú Nguyên Khoa TCS1

4956 0401652098 nguyễn Văn Công Tổ 48 p Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nguyễn Văn Công TCS1

4957 0401652108 Phạm Quang Huy 371 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Quang Huy TCS1

4958 0401652122 Huỳnh Đình Ninh 382 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Đình Ninh TCS1

4959 0401652147 Nguyễn Thành Phát
268 Trường Chinh-Phường Hoà An-Quận Cẩm Lệ, Phường An Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thành Phát TCS1

4960 0401652161 Phạm Thị Chung
18 Yên Thế-Phường Hoà An-Quận Cẩm Lệ, Phường An Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Chung TCS1

4961 0401652179 Trương Hoàng Bảo Duy Nguyễn Đình Tứ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Hoàng Bảo Duy TCS1

4962 0401652193 Nguyễn Đình Lực 69 Tôn Đức Thắng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Lực TCS1

4963 0401652203 Bùi Hữu Lân Tổ 14 p Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Hữu Lân TCS1

4964 0401652210 Trần Thị Tuyết
03 Yên Thế-Phường Hoà An-Quận Cẩm Lệ, Phường An Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Tuyết TCS1

4965 0401652228 nguyễn Duy Khiêm
Tổ 51 p Hòa An-Phường Hoà An-Quận Cẩm Lệ, Phường An Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nguyễn Duy Khiêm TCS1

4966 0401652242 Trịnh Hồng Cẩm
351 Tôn Đản-Phường Hoà An-Quận Cẩm Lệ, Phường An Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Hồng Cẩm TCS1

4967 0401652267 Nguyễn Thị Tâm 03 Yên Thế, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tâm TCS1

4968 0401652274 Đặng Bá Hoài Tổ 13 p Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Bá Hoài TCS1

4969 0401652281 Phan Văn Lâm Tổ 18 p Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Văn Lâm TCS1

4970 0401652299 Nguyễn Thị Hoa 40/7 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoa                500.000 TCS1

4971 0401652309 Trần Sơn 09 trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Sơn TCS1

4972 0401652316 Huỳnh Đình Dũng 40 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Đình Dũng TCS1

4973 0401652323 Phan Đức Dục 14 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Đức Dục TCS1

4974 8362187730 VÕ TRẦN THỦY TIÊN 31 Cao Sơn Pháo, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký VÕ TRẦN THỦY TIÊN             3.780.720 TCS1

4975 0401654200 Hồ Thị Kim Tuyền 30 Trường Chinh, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Kim Tuyền             2.940.000 TCS1

4976 0401654257 Thái Minh Nguyệt 104 bắc Sơn, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Minh Nguyệt             4.257.000 TCS1
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4977 8362773975 Nguyễn Đình Hùng 169 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Hùng             1.200.000 TCS1

4978 0401655010 Nguyễn Thị Thiệt 174 - Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thiệt             8.244.000 TCS1

4979 0401655349 Nguyễn Thị Nhân Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nhân                100.000 TCS1

4980 0401657057 Nguyễn Thị Thoả 52 Trường Chinh, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thoả TCS1

4981 0401657138 Nguyễn Nhật Tổ 13 Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Nhật TCS1

4982 0401657152 Nguyễn Thị Vân 390 Trường Chinh, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Vân TCS1

4983 8368106826 NGÔ THỊ DUNG 191 Lê Thạch, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGÔ THỊ DUNG             2.732.461 TCS1

4984 8369607247 PHẠM THỊ KIỀU H02/08 K1082 Trường Chinh, tổ 9D, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHẠM THỊ KIỀU             2.588.490 TCS1

4985 8372759747 Mai Quang Diệp K223/5B Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Quang Diệp TCS1

4986 8373259497 Nguyễn Quang Trọng 50 Cao Sơn Pháo, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Trọng             9.500.645 TCS1

4987 8373739831 Cao Thị Thùy Trang 130 Nguyễn Khang, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Thị Thùy Trang             5.936.301 TCS1

4988 8374854139 Phan Văn Tình 158 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Văn Tình             2.190.000 TCS1

4989 0401669038 Phạm Thị Diệu Huyền 107/51 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Diệu Huyền TCS1

4990 0401671220 Nguyễn Thị Tuyết 191- Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tuyết             1.519.163 TCS1

4991 0401673845 Huỳnh Thị Lệ Hằng 57/5 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Lệ Hằng TCS1

4992 8397536397 VÕ THỊ KIM HOÀNG Kiốt 18, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký VÕ THỊ KIM HOÀNG TCS1

4993 8397573342 Tạ Phi Hải K53/4 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tạ Phi Hải                600.000 TCS1

4994 8400136056 VÕ VĂN NGỌC 153 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký VÕ VĂN NGỌC TCS1

4995 0401691675 Huỳnh Văn Huấn Tổ 4A - Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Văn Huấn TCS1

4996 8403400573 Ngô Nguyễn Thu Nguyệt
K400H10/6 Trường Chinh, Tổ 37A Hòa An, Phường An Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Nguyễn Thu Nguyệt             1.200.000 TCS1

4997 8406052042 Phan Thị Mỹ 240 - Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Mỹ                477.488 TCS1

4998 8406478962 VÕ CHÍ CHÍ 31 Trần Đình Nam, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký VÕ CHÍ CHÍ             3.741.142 TCS1

4999 0401697317 Lê Quốc Thanh Loan K340 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quốc Thanh Loan                206.827 TCS1

5000 8406586076 VÕ ĐĂNG TRIỀU 25 Đoàn Hữu Trưng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký VÕ ĐĂNG TRIỀU                917.551 TCS1

5001 8407906628 NGUYỄN ANH THIỆN 111 Tôn Đức Thắng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN ANH THIỆN                 20.495 TCS1

5002 8408430885 NGUYỄN ĐĂNG PHÚ 66A Đăng Như Mai, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN ĐĂNG PHÚ TCS1

5003 8408689373 Đoàn Thị Kim Thành Tổ 37- Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thị Kim Thành TCS1

5004 8409898429 Nguyễn Khoa Lễ 221/7/17 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Khoa Lễ             1.000.000 TCS1

5005 8410125656 Võ Thị Chơi 68 Đặng Như Mai, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Chơi                 10.868 TCS1

5006 0401703458 Đoàn Văn Hồng 216/22 Nguyễn Đình Tựu, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Văn Hồng                300.000 TCS1

5007 8411235154 Hồ Thị Thúy Hằng
Lô 23B25 Đinh Nhật Tân, Hòa An-Phường Hoà An-Quận Cẩm Lệ, 

Phường An Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Thúy Hằng TCS1

5008 8411314864 Lê Thị Mỹ 170 Nguyễn Đình Tựu, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Mỹ TCS1

5009 0401705039 Nguyễn Văn Thuận K01B/40 đường Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Thuận                 22.264 TCS1

5010 8414184444 Nguyễn Thị Kiều Bông Số 2 Nguyễn Phước Thái, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kiều Bông                540.000 TCS1

5011 8414353879 Trần Thị Bích Thi Tổ 51 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Bích Thi                 33.840 TCS1

5012 0401709851 Trần Kim Dung 25 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Kim Dung             7.104.000 TCS1

5013 8416188469 Nguyễn Văn Bắc Tổ 40 - Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Bắc TCS1

5014 0401713054 Võ Thị Huệ Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Huệ                   1.550 TCS1

5015 0401713061 Lê Thị Thu Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thu TCS1

5016 0401713086 Ngô Thị Huyền Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Huyền TCS1

5017 0401713093 Nguyễn Thị Nhung Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nhung TCS1

5018 0401713128 Phan Thị Mến Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Mến TCS1

5019 0401713135 Nguyễn Thị Vấn Chợ Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Vấn TCS1

5020 0401713167 Nguyễn Thị Nga Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nga TCS1

5021 0401713174 Trần Thị Xuân Thành
Chợ Hòa An-Phường Hoà An-Quận Cẩm Lệ, Phường An Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Xuân Thành TCS1

5022 0401713209 Võ Thị Phương Thảo Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Phương Thảo TCS1

5023 0401713248 Võ Thị Oanh Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Oanh TCS1

5024 0401713255 Trần Cường Chợ Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Cường TCS1

5025 0401713287 Võ Thị Thanh Vui 77 Hòa An1, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thanh Vui TCS1
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5026 0401713304 Lê Quang Huy 102 Nguyễn Công Hoan, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quang Huy TCS1

5027 0401714724 Hoàng Thị Hồng Nhung 78 Huỳnh Ngọc Huệ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Hồng Nhung             1.764.000 TCS1

5028 0401715421 Trần Thị Diệu Hằng Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Diệu Hằng                100.000 TCS1

5029 0401715446 Đỗ Thị Mỹ Trí Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Mỹ Trí TCS1

5030 0401715453 Nguyễn Thị Thanh Hiền Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Hiền TCS1

5031 0401715492 Nguyễn Thị Thủy Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thủy TCS1

5032 0401715502 Nguyễn Thị Kim Oanh Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Oanh                   1.550 TCS1

5033 0401715527 Lê Thị Mai Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Mai TCS1

5034 0401715534 Huỳnh Lê Trọng Vũ 61 Nguyễn Đình Tứ, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Lê Trọng Vũ TCS1

5035 0401715598 Nguyễn Thị Thúy Vân Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thúy Vân TCS1

5036 0401715608 Đỗ Thị Kim Ngà Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Kim Ngà TCS1

5037 0401715647 Nguyễn Trần Bảo Trâm 31 Yên Thế Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trần Bảo Trâm TCS1

5038 0401715661 Trần Thị Anh Đào Lô 52 Nguyễn Đình Tứ, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Anh Đào TCS1

5039 0401715679 Lê Thị Châu 61/1 Nguyễn Đình Tứ, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Châu TCS1

5040 0401715710 Võ Thị Quý Hòa An1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Quý             5.628.899 TCS1

5041 0401715735 Phan Thị Quế Minh
Chợ Hòa An-Phường Hoà An-Quận Cẩm Lệ, Phường An Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Quế Minh TCS1

5042 0401715799 Hoàng Nữ Nhân Lô 24 Chợ Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Nữ Nhân                300.000 TCS1

5043 0401715887 Lê Thị Kim Xuyến Chọ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Kim Xuyến                   1.550 TCS1

5044 0401716030 Đinh Huy Thanh Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Huy Thanh                300.000 TCS1

5045 0401716062 Nguyễn Kim Trung Tổ 16 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Kim Trung TCS1

5046 0401716104 Nguyễn Xuân Tường 152 Nguyễn Đình Tứ, Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Xuân Tường TCS1

5047 0401716136 Nguyễn Thanh Dũng 21 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Dũng TCS1

5048 0401716175 Lê Thị Hạnh Tổ 07 Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hạnh TCS1

5049 0401716224 Nguyễn Văn Thanh Tổ 10 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Thanh TCS1

5050 0401716256 Phạm Văn Phước 02 Nguyễn Công Hoan, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Phước                   7.073 TCS1

5051 0401716295 Lê Thị Hoàng Ngân 46 Bắc Sơn, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hoàng Ngân TCS1

5052 0401716337 Nguyễn Thị Thùy 86 Nguyễn Đình Tứ, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thùy             5.250.000 TCS1

5053 0401716376 Đặng Thị Gái 51 Nguyễn Đình Tứ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Gái TCS1

5054 0401716390 Đặng Thị Ngọc Lan 268 Bắc Sơn, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Ngọc Lan TCS1

5055 0401716506 Huỳnh Thị Phước 12 Bắc Sơn, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Phước TCS1

5056 0401716545 Trương Thị Mai Lô 48A Yên Thế, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Mai TCS1

5057 0401716626 Phan Thị Kim Thành Tổ 76 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Kim Thành TCS1

5058 0401716640 Hồ Thị Khoắn Tổ 16 Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Khoắn TCS1

5059 0401716665 Trần Thị Huệ 81 Hòa An1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Huệ TCS1

5060 0401716739 Lê Thị Kim Loan 17 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Kim Loan TCS1

5061 0401716760 Lê Thị Hoàng Vy 15 Hòa An1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hoàng Vy TCS1

5062 0401716785 Tôn Thất Tùng 24 Nguyễn Đình Tứ, Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tôn Thất Tùng TCS1

5063 0401716802 Lâm Thị Phương Tổ 09 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lâm Thị Phương TCS1

5064 0401716841 Nguyễn Hoàng Kim 20 Bắc Sơn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hoàng Kim             7.308.000 TCS1

5065 0401717154 Dương Thị Tám Tổ 07E, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Tám TCS1

5066 0401717330 Châu Thị Hường
Lô 37-38 Yên Thế, Hòa An-Phường Hoà An-Quận Cẩm Lệ, Phường 

An Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Châu Thị Hường TCS1

5067 0401717362 Nguyễn Nguyên Toàn 19 Hòa An 1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Nguyên Toàn TCS1

5068 0401717394 Võ Thị Phương Thảo Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Phương Thảo TCS1

5069 0401717429 Nguyễn Thị Thảo Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thảo TCS1

5070 0401718599 Đỗ Thế Tính 03 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thế Tính TCS1

5071 0401719810 Lê Cao Quý 130-Bắc Sơn, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Cao Quý             4.860.000 TCS1

5072 0401719835 Trịnh Thị Thu Xuân 286-Lê Đại Hành, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Thị Thu Xuân TCS1

5073 0401720083 Nguyễn Văn Duẩn 361-Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Duẩn             2.200.000 TCS1

5074 0401721954 Nguyễn Thị Vấn Lô 06 - ngành rau - Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Vấn TCS1

5075 8419802380 Nguyễn Thanh Sơn Số 8 đường An Xuân 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Sơn TCS1

5076 0401724955 Nguyễn Hữu Nhân Lô 57 Lê Thạch, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Nhân TCS1
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5077 0401724962 Nguyễn Thị Châu 184 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Châu TCS1

5078 0401724987 Nguyễn Hữu Nhân 71 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Nhân TCS1

5079 0401724994 Trần Thị Hoà Tổ 08 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hoà                   4.650 TCS1

5080 0401725003 Lâm Thị Phường Tổ 09 Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lâm Thị Phường TCS1

5081 0401725010 Nguyễn Văn Sinh Tổ4C Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Sinh TCS1

5082 0401725028 Vũ Minh Đức Tổ 07E hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Minh Đức                   1.550 TCS1

5083 0401725035 Trần Triên Triều 59 Tú Mở, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Triên Triều TCS1

5084 0401725042 Phạm Thị Đào Chợ Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Đào                300.000 TCS1

5085 0401725067 Đổ Thế Tình 94 Nguyễn Đình Tứ, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đổ Thế Tình TCS1

5086 0401725074 Nguyễn Ngọc Ba 94 Nguyễn Đình Tứ, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Ba TCS1

5087 0401725116 Thái Tiên Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Tiên TCS1

5088 0401725123 Lê Phước Hiển 01 Nguyễn Đình Tứ, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Phước Hiển                   7.800 TCS1

5089 0401725130 Nguyễn Thị Thu Hà 12 Bắc Sơn, Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Hà TCS1

5090 0401725148 Trần Thị Thu Hiền Tổ 20 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thu Hiền TCS1

5091 0401725155 Hà Thị Băng Sương 23 Hòa An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Thị Băng Sương TCS1

5092 0401725162 Lê Thị Thuận 35 Hòa An2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thuận TCS1

5093 0401725187 Nguyễn Văn Nguyên 07 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Nguyên TCS1

5094 0401725194 Nguyễn Đăng Tưởng Tổ 06 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đăng Tưởng TCS1

5095 0401725204 Nguyễn Văn Khoa 146 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Khoa TCS1

5096 0401725229 Nguyễn Văn Hiệp 15 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hiệp TCS1

5097 0401725236 Nguyễn Thị Thanh Hoa 69 Tôn Đức Thắng, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Hoa             8.400.708 TCS1

5098 0401725250 Châu Văn Toàn Chợ Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Châu Văn Toàn TCS1

5099 0401725275 Trần Đắc Tổ 15 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đắc TCS1

5100 0401725282 Nguyễn Thị Bích Thủy 17 Hòa An1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bích Thủy TCS1

5101 0401725324 Lê Thị Nga Chợ Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Nga TCS1

5102 0401725349 Nguyễn Thị  Bê 56 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị  Bê                   7.750 TCS1

5103 0401725356 Huỳnh Thị Hòa Tổ 11 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Hòa TCS1

5104 0401725370 Nguyễn Thị Lý Số 06 Hòa An 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lý TCS1

5105 0401725437 Lê Văn Tỉu 97 Lê Thạch, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Tỉu TCS1

5106 0401725444 Đoàn Ngọc Huynh 532 Trường Chinh, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Ngọc Huynh TCS1

5107 0401725451 Phạm Thị Thanh Thuỷ 42 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thanh Thuỷ TCS1

5108 0401725469 Huỳnh Tiểu Lân Tổ 07C Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Tiểu Lân TCS1

5109 0401725476 Trần Nguyễn Khánh Triều Số 10 Nhơn Hòa Phước 1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Nguyễn Khánh Triều                750.000 TCS1

5110 0401725483 Phạm Phú Quý 643 Trường Chinh, Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Phú Quý TCS1

5111 0401725490 Nguyễn Thị Lan 90 Bắc Sơn, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lan TCS1

5112 0401725557 Trần Thị Hồng 651 Tôn Đản, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hồng TCS1

5113 0401725571 Trần Thị Tuyết Mai 656 Trường Chinh, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Tuyết Mai TCS1

5114 0401725589 Hoàng Thị Mỹ Hải 146 Lê Trong Tấn, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Mỹ Hải TCS1

5115 0401725606 Ngô Thị Kim Loan 820 Trường Chinh, Hòa Phat, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Kim Loan TCS1

5116 0401725613 Phùng Thị Bích Hương 544 Tôn Đản, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phùng Thị Bích Hương TCS1

5117 0401725620 Nguyễn Văn Thuận Tổ 14A Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Thuận                300.000 TCS1

5118 0401725638 Nguyễn Văn Nhạn
Tổ 10 Hòa Phát-Phường Hoà Phát-Quận Cẩm Lệ, Phường An Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Nhạn TCS1

5119 0401725652 Lê Trịnh Minh Quang 906 Trường Chinh, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Trịnh Minh Quang TCS1

5120 0401725677 Trần Thị Bích Hạnh 576 Tôn Đản, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Bích Hạnh TCS1

5121 0401725684 Ngô Ngọc Thành Tổ 37C Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Ngọc Thành TCS1

5122 0401725691 Lê Thị Kim Chung 796 Trường Chinh, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Kim Chung TCS1

5123 0401725701 Nguyễn Thị Bán Tổ 4C, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bán TCS1

5124 0401725719 Phạm Thị Tố Vân Lô 243 Lê Đại Hành, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Tố Vân TCS1

5125 0401725726 Võ Thị Minh Tâm 51 Lê Trong Tấn, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Minh Tâm TCS1

5126 0401725733 Huỳnh Đức Tân Quang 99 Lê trong Tấn, Hòa phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Đức Tân Quang TCS1

5127 0401725740 Trần Anh Quốc 606 Tôn Đản, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Anh Quốc TCS1

5128 0401725758 Trương Phú Hải Tổ 4A Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Phú Hải TCS1
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5129 0401725765 Phan Thị Thu Sinh 187 Lê Đại hành, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Thu Sinh                   7.750 TCS1

5130 0401725797 Phạm Thị Tuyết Ngọc 140 Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Tuyết Ngọc TCS1

5131 0401725807 Nguyễn Thị Phương Xa Tổ 36A Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phương Xa TCS1

5132 0401725839 Phan Thị Phượng 625 Tôn Đản, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Phượng                 11.625 TCS1

5133 0401726166 Huỳnh Văn Hổ 178 Nguyễn Đình Tựu, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Văn Hổ             2.652.000 TCS1

5134 0401726889 Nguyễn Hữu Đức Tổ 07B Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Đức                   4.650 TCS1

5135 0401726896 Đặng Văn Tâm Tổ 16 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Văn Tâm                   4.650 TCS1

5136 0401726906 Phạm Thị Thiệt 602 Trường Chinh, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thiệt TCS1

5137 0401726913 Nguyễn  Thị  Mai Hương Tổ 03 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn  Thị  Mai Hương TCS1

5138 0401726938 Nguyễn Thị Hoá 373 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoá                   1.550 TCS1

5139 0401726945 Nguyễn Thị Bưởi 03 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bưởi TCS1

5140 0401726977 Nguyễn Đình Thành Tổ 10 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Thành TCS1

5141 0401726984 Trần Sơn 304/4 - Trường Chinh, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Sơn TCS1

5142 0401728420 Đỗ Thị Mơ Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Mơ                   1.550 TCS1

5143 0401728438 Nguyễn Thị Huệ Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Huệ TCS1

5144 0401728445 Nguyễn Thị Thu Tâm Tổ 51 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Tâm TCS1

5145 0401728452 Nguyễn Thị Hồng Thủy 01 Yên Thế Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng Thủy TCS1

5146 0401728558 Võ Thị Thu Hồng Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thu Hồng TCS1

5147 0401728597 Võ Thị Thu Hồng 70-72 Lê Đình Tứ, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thu Hồng                   1.550 TCS1

5148 0401728614 Lê Văn An Tổ 13 Tân Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn An                   7.750 TCS1

5149 0401728798 Đinh Thị Hiệp Tổ 37, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Hiệp TCS1

5150 0401728808 Phan Thị An Chợ Tân An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị An TCS1

5151 8420904644 LÊ ĐỨC CẦU 39 Lê Đình Kỵ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ ĐỨC CẦU TCS1

5152 8421038684 Huỳnh Thị Hạnh Phương 23 Đặng Như Mai, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Hạnh Phương TCS1

5153 0401731487 Phạm Thị Thắm Chợ Tân An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thắm TCS1

5154 0401731536 Võ Thị Sinh Chợ Thuận An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Sinh TCS1

5155 8422025624 Ngô Nhật Hoàng 32H8005123, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Nhật Hoàng             1.354.141 TCS1

5156 0401733050 Lê Đức Tịnh 44 - Bắc Sơn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đức Tịnh             2.524.658 TCS1

5157 0401733903 Thân Đăng Cường 87 Tôn Đản, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thân Đăng Cường             6.270.000 TCS1

5158 0401734174 Đỗ Thị Hồng Ngọc 07 Nguyễn Quyền, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Hồng Ngọc             4.908.000 TCS1

5159 0401734181 Lê Đức Tịnh 44 Bắc Sơ, Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đức Tịnh TCS1

5160 8423028667 Lê Phụng 343 - Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Phụng TCS1

5161 8427041274 NGUYỄN VIẾT HẢI 24/5 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN VIẾT HẢI TCS1

5162 8427983074 NGUYỄN NHƯ CHIẾN 125 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN NHƯ CHIẾN           18.774.617 TCS1

5163 8428253874 ĐÀO THỊ THÚY VY 251 Nguyễn Công Hoan, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ĐÀO THỊ THÚY VY TCS1

5164 8428374903 Trương Đại Hà 12 Tân Hòa 8, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Đại Hà TCS1

5165 0401746363 Hà Thị Tươi 35 Nguyễn Khang, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Thị Tươi TCS1

5166 8429330803 Lê Hữu Lợi Lô 27B2-1GĐ2 đường Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Hữu Lợi TCS1

5167 8429339108 Ngô Thị Thúy An 64 Trần Thái Tông, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Thúy An             1.200.000 TCS1

5168 8429572217 NGUYỄN THỊ KIM ANH K9/19 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THỊ KIM ANH TCS1

5169 0401747511 Nguyễn Thị Gút Chợ Tân An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Gút                100.000 TCS1

5170 0401747536 Võ Thị Kim Tuyến Chợ Tân An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Kim Tuyến TCS1

5171 0401747543 Nguyễn Thị Bông Chợ Tân An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bông                100.000 TCS1

5172 0401747550 Lê Thị Ngữ Chợ Tân An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Ngữ TCS1

5173 0401747582 Trịnh Thị Tuyết Chợ Tân An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Thị Tuyết TCS1

5174 0401747649 Phạm Thị Lý Chợ Tân An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Lý TCS1

5175 0401747656 Nguyễn Thị Hướng Chợ Tân An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hướng TCS1

5176 0401747663 Phan Thị Liên Chợ Tân An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Liên TCS1

5177 8430006449 Trần Văn Cư Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Cư           18.341.172 TCS1

5178 8430610185 Nguyễn Văn Thành K01B/54 đường Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Thành TCS1

5179 8431236653 Lê Thị Bích Vân 171 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Bích Vân             6.597.806 TCS1

5180 0401751148 Nguyễn Thị Ánh 225 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ánh TCS1
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5181 0401751162 Hà Thị Thu 221/7 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Thị Thu                100.000 TCS1

5182 0401754759 Đặng Thị Hòa Chợ Tân An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Hòa                      600 TCS1

5183 8434500095 Huỳnh Lợi Lô 08 Bùi Giáng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Lợi TCS1

5184 8435844388 PHẠM THỊ MỸ HẠNH 60A Phước Tường 2, tổ 36B, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHẠM THỊ MỸ HẠNH TCS1

5185 0401760921 Trần Xuân Anh 97 Lê Thạch, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Xuân Anh TCS1

5186 8437716462 ĐÀO THỊ KIM PHỤNG 68 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ĐÀO THỊ KIM PHỤNG TCS1

5187 0401762291 Hoàng Đức Thuận 169 Trần Thái Tông, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Đức Thuận TCS1

5188 0401763954 Võ Thị Hoa Tổ 20C Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Hoa TCS1

5189 0401763979 Lâm Huỳnh Thiện Chí 64 Nguyễn Quyền, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lâm Huỳnh Thiện Chí TCS1

5190 0401765856 Hồ Thị Nguyệt Tổ 02 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Nguyệt TCS1

5191 0401765912 Trần Văn Dũng K34/06 Đàn Văn Lễ, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Dũng TCS1

5192 8439498058 TRẦN THỊ CÚC
Kiốt số 1, nhà ga đón khách số 2, Bến xe trung tâm Đà Nẵng, 

Phường An Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN THỊ CÚC TCS1

5193 8440970885 Phan Công Tố Số 02 Tân Hòa 8, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Công Tố             1.623.025 TCS1

5194 8441203992 NGUYỄN VŨ TƯỜNG 13 Lê Đình Kỵ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN VŨ TƯỜNG TCS1

5195 0401774699 Võ Thị Phước Hương 123 Nguyễn Công Hoan, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Phước Hương TCS1

5196 0401774709 Đàm Vĩnh Ký Tổ 16 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đàm Vĩnh Ký TCS1

5197 0401774716 Trương Thị Lê Tổ 02 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Lê TCS1

5198 8442104754 Trịnh Thanh Thuận 286 Lê Đại Hành, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Thanh Thuận             4.050.000 TCS1

5199 0401775491 Nguyễn Thị Tuyết Tổ 20 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tuyết             1.080.000 TCS1

5200 8444286073 Nguyễn Trọng Hảo K393/ H6/10 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trọng Hảo TCS1

5201 0401782594 Nguyễn Ngọc Thái Huy KDC Hòa Phát 4, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Thái Huy           24.216.439 TCS1

5202 0401782770 Nguyễn Thị Xuân Nghiêm Tổ 21A, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Xuân Nghiêm TCS1

5203 0401782795 Phạm Thị Nghĩa Tổ 45B Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Nghĩa TCS1

5204 0401783277 Nguyễn Thị Thanh Tổ 21, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh TCS1

5205 0401783982
NGUYỄN THỊ MINH 

PHƯƠNG
Tổ 39 - Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

NGUYỄN THỊ MINH 

PHƯƠNG
TCS1

5206 0401784087 Phùng Thị Bích Hương 544 Tôn Đản, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phùng Thị Bích Hương TCS1

5207 0401784104 Nguyễn Thị Xuân Nghiêm Tổ 21A Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Xuân Nghiêm TCS1

5208 0401784827 Trần Thị Bích Hạnh 576 Tôn Đản, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Bích Hạnh TCS1

5209 0401786197 Nguyễn Thị Ánh Nhung Tổ 40, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn thị Ánh Nhung TCS1

5210 0401786207 Huỳnh Thị Kim Em Tổ 34A, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Kim Em TCS1

5211 0401787761 Lê Thị Thúy An Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thúy An TCS1

5212 0401787874 Trần Thị Cúc Tổ 21 - Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Cúc TCS1

5213 0401788518 Nguyễn Văn Cu 71, 73 Yên Thế, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Cu           68.019.307 TCS1

5214 8447487250 NGUYỄN MINH MỸ 500 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN MINH MỸ TCS1

5215 0401789159 Hoàng Thị Liên Tổ 38, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Liên TCS1

5216 0401789494 Nguyễn Cường Tổ 18- Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Cường TCS1

5217 8448304534 PHẠM THỊ MINH HIỀN Kiốt số 1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHẠM THỊ MINH HIỀN TCS1

5218 8448430987 VŨ SƠN TÙNG Số 01 Hà Mục, tổ 02, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký VŨ SƠN TÙNG                757.080 TCS1

5219 8448444757 Đoàn Thị Thùy Trang 159 Tôn Đức Thắng, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thị Thùy Trang             1.950.000 TCS1

5220 8448567935 HỒ HỮU HÙNG 28 Đinh Liệt, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký HỒ HỮU HÙNG             6.176.520 TCS1

5221 0401791260 Đinh Thị Đào Tổ 20, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Đào TCS1

5222 0401792578 Nguyễn Thị Minh Tổ 37, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Minh TCS1

5223 0401793130 Lê Thanh Tuấn Tổ 38B - Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thanh Tuấn TCS1

5224 0401793966 Hồ Thị Hồng Hương 252 Tôn Đản, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Hồng Hương TCS1

5225 0401793973 Lê Thị Kim Loan tổ 28 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Kim Loan TCS1

5226 0401794021 Nguyễn Thị Chỉnh Lô 01 Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Chỉnh TCS1

5227 8450565614 Lê Thị Trinh K05/88 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Trinh             1.878.521 TCS1

5228 0401795346 Nguyễn Thị Phượng 587 Tôn Đản, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phượng TCS1

5229 8450777714 Trương Thị Thuận 235 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Thuận                953.458 TCS1

5230 0401795635 Nguyễn Như Tín Tổ 13 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Như Tín TCS1
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5231 8451712861 NGUYỄN ĐỨC THUẬN 408/1/3 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN ĐỨC THUẬN TCS1

5232 8452313806 TRỌNG VĂN THÀNH Thửa đất số 156, tờ bản đồ 19, tổ 37, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRỌNG VĂN THÀNH TCS1

5233 0401798072 Nguyễn Thị Ngọc Phước 113 Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc Phước TCS1

5234 8452633838 Lê Thị Mỹ Thanh Tổ 29 Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Mỹ Thanh             1.465.965 TCS1

5235 8453374417 Huỳnh Thị Nga 368/5 Nguyễn Phước Nguyên, tổ 74, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Nga                      273 TCS1

5236 8453441705 THÁI THỊ PHƯƠNG THÚY Lô B2-6.46 Khu đô thị Phước Lý, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
THÁI THỊ PHƯƠNG 

THÚY
TCS1

5237 8453646283 LÊ THỊ NGỌC THỦY
Lô 14-B2.12 đường Nguyễn Đình Tứ, tổ 15, Phường An Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ THỊ NGỌC THỦY TCS1

5238 8453723770 Nguyễn Trọng Tỉnh 34 Hòa An 7, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trọng Tỉnh           11.009.330 TCS1

5239 8453736730 Trần Hương
428/7 Tôn Đản (Tổ 51 phường Hòa An), Phường An Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Hương             7.440.000 TCS1

5240 8454555818 Tôn Nữ Thị Yến Tổ 08 Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tôn Nữ Thị Yến             2.100.000 TCS1

5241 8454595401 Trần Mạnh Cường 228 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Mạnh Cường TCS1

5242 0401801374 Nguyễn Thị Hân 705 Điện Biên Phủ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hân             1.497.017 TCS1

5243 0401803004 Nguyễn Thị Nga Tổ 28 - Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nga TCS1

5244 0401803910 Lưu Nguyễn Quỳnh Như Tổ 16 - Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lưu Nguyễn Quỳnh Như TCS1

5245 8456950588 Đinh Thị Ánh Tuyết 57 Lê Thị Tính, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Ánh Tuyết TCS1

5246 0401808845 Phạm Trường Công Tổ 16B Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Trường Công                106.645 TCS1

5247 0401808852 Đào Thanh Phong 32 Tôn Đản, Hòa an, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Thanh Phong                180.000 TCS1

5248 8461839560 NGUYỄN THỊ ÁNH 79/3 Tôn Đức Thắng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THỊ ÁNH TCS1

5249 8463550284 Nguyễn Thị Ngọc Mai 01 Đoàn Hữu Trưng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc Mai TCS1

5250 8464165197 Lê Phước Cường Kiốt số 9, Bến xe trung tâm Đà Nẵng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Phước Cường                218.255 TCS1

5251 8464360663 Phạm Đặng Thị Sa Kha Lô 18 Nhơn Hoài, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Đặng Thị Sa Kha           15.642.023 TCS1

5252 0401816839 Nguyễn Thị Tuyết 30 Nguyễn Đình Tứ, Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tuyết TCS1

5253 8472098787 Đào Thị Giang 61 Nguyễn Công Hoan, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Thị Giang             1.050.000 TCS1

5254 8472241483 VÕ THỊ YẾN 464 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký VÕ THỊ YẾN TCS1

5255 8474054288 NGUYỄN THANH MAI 311 Lê Đại Hành, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THANH MAI             2.034.693 TCS1

5256 8474815006 LÊ VĂN THÀNH 25 Nhơn Hoà 14, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ VĂN THÀNH                620.081 TCS1

5257 0401825978 Dương Thành Vương 173 đường Cù Chính Lan, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thành Vương TCS1

5258 8477640241 LÊ THỊ HOA
Lô 11-B2.9 Khu tái định cư Phước Lý, tổ 65, Phường An Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ THỊ HOA TCS1

5259 8478564723 Nguyễn Văn Hùng
Số 10 Tú Mỡ (Ki ốt số 7 thuộc HTX vận tải số 1), Phường An Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hùng           15.499.695 TCS1

5260 8481530957 Nguyễn Văn Nhựt Lô 23 Phước Tường 5 (số 46), Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Nhựt             8.722.311 TCS1

5261 8482026943 VŨ VĂN PHƯỚC 267-269 Bùi Tấn Diên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký VŨ VĂN PHƯỚC           13.242.157 TCS1

5262 8483828273
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

LÀI
20 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

LÀI
TCS1

5263 8483830829 TRẦN NGỌC SƠN 636 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN NGỌC SƠN                 53.039 TCS1

5264 8486516378 Vũ Xuân Quế Tổ 20, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Xuân Quế TCS1

5265 8487869256 Lê Hoan Tổ 72, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Hoan TCS1

5266 8488823335 VÕ THỊ TỐ NỮ 380 Lê Đại Hành, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký VÕ THỊ TỐ NỮ TCS1

5267 8489706137 TRẦN THỊ NGỌC THÙY 58 Nguyễn Quyền, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN THỊ NGỌC THÙY TCS1

5268 0401850727 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 06 Hòa An 6, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Nguyệt           19.883.803 TCS1

5269 8490678332 Nguyễn Như Ý K304/6 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Như Ý             2.166.110 TCS1

5270 8492179480 Nguyễn Thị Kim Thảo 278 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Thảo             2.550.000 TCS1

5271 0401854048 Thân Thị Ngộ 01 Hoàng Tăng Bí, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thân Thị Ngộ TCS1

5272 8492597128 PHẠM THỤC OANH 114 Nguyễn Công Triều, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHẠM THỤC OANH             5.424.234 TCS1

5273 8493589585 HUỲNH NGỌC DOANH 392 Lê Đại Hành, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký HUỲNH NGỌC DOANH TCS1

5274 0401857225 Nguyễn Thanh Trung Số 132 Bắc Sơn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Trung             2.175.000 TCS1

5275 8494705604 Phan Thị Ngọc Bích 389 Hà Huy Tập, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Ngọc Bích             1.800.000 TCS1
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5276 0401863451 Nguyễn Văn Dũng Lô B2.2-2 KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Dũng           11.290.000 TCS1

5277 8498455828 NGUYỄN THÀNH NHÂN K408H36/8 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THÀNH NHÂN           10.581.830 TCS1

5278 8498487587 Nguyễn Tấn Phát 150 Lê Thạch, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tấn Phát           21.189.333 TCS1

5279 8498691328 NGUYỄN VIẾT TRƯỜNG K428/H45/10 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN VIẾT TRƯỜNG           28.118.830 TCS1

5280 8498976651 Nguyễn Thị Phương 500 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phương TCS1

5281 8504582538 PHẠM QUANG HUY
Lô 23-B2.5 đường Nguyễn Văn Tạo, tổ 60, Phường An Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHẠM QUANG HUY TCS1

5282 0401876429 Trần Văn Phương 03 Yên Thế, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Phương                300.000 TCS1

5283 8508165616 Trần Thị Hoài Thu Kiệt 348/14 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hoài Thu TCS1

5284 8510137373 Hồ Nguyên Trường 42 Đinh Liệt, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Nguyên Trường             8.074.769 TCS1

5285 0401880418 Phan Văn Trọng Lô 31 đường Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Văn Trọng                900.000 TCS1

5286 8515267986 BÙI VĂN MẠNH 81 Nguyễn Công Hoan, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký BÙI VĂN MẠNH TCS1

5287 8515972924 Trần Văn Dũng 02A Phần Lăng 8, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Dũng                 28.826 TCS1

5288 0401884187 Đỗ Thị Nguyệt Lô 41B2.17, KTDC phước lý 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Nguyệt             2.220.000 TCS1

5289 8517875034 NGUYỄN THỊ LAN ANH 78 Bắc Sơn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THỊ LAN ANH TCS1

5290 8518332619 HUỲNH THỊ PHƯƠNG NA 423 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
HUỲNH THỊ PHƯƠNG 

NA
TCS1

5291 8521541154 Phan Xuân Thanh
Thửa 21, tờ bản đồ số B2.2 KĐT Phước Lý, đường Lê Đình Kỵ, 

Phường An Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Xuân Thanh TCS1

5292 0401887540 Lê Hà Huệ Trâm K408/H17/25 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Hà Huệ Trâm TCS1

5293 0401887558 Nguyễn Thị Tố Nga Tổ 39, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tố Nga TCS1

5294 0401887572 Phạm Thị Thúy Nhiều Lô 40B211 Bùi Giáng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thúy Nhiều TCS1

5295 0401887597 NguyễnThị Thêm Tổ 45, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NguyễnThị Thêm TCS1

5296 0401887678 Huỳnh Thị Phương Anh K464H15/8 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Phương Anh             2.940.000 TCS1

5297 0401887734 Thân Thị Nguyệt Liên 50 Nguyễn Đình Tứ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thân Thị Nguyệt Liên TCS1

5298 0401887780 Phan Thị Bích Thu K379/15 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Bích Thu                960.000 TCS1

5299 0401887798 Võ Thị Ngọc Oanh K02/06 Ngô Nhân Tịnh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Ngọc Oanh             6.161.210 TCS1

5300 8525031813 BÙI TUẤN KHANH 71 Hòa An 1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký BÙI TUẤN KHANH TCS1

5301 8526399448 Nguyễn Bá Hoàng Vũ
346 Trường Chinh, tổ 7, phường Hòa An, Phường An Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Bá Hoàng Vũ TCS1

5302 0401894668 Ngô Văn Huy 174 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Văn Huy TCS1

5303 8527108109 Đinh Ngọc Sang 58 Hoàng Tăng Bí, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Ngọc Sang             3.255.440 TCS1

5304 0401896506 Lê Thị Diễm Thương 27 An Xuân, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Diễm Thương             2.154.000 TCS1

5305 0401897563 Trần Vũ Đình An 01 Nguyễn Đình Tựu, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Vũ Đình An             1.215.000 TCS1

5306 8530496652 TRƯƠNG THỊ KIM VÂN 519 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRƯƠNG THỊ KIM VÂN TCS1

5307 0401902622 Ngô Anh Dũng
Thửa 354,tờ bản đồ số 33,Lô 5-B2.1 KKD Phước Lý mở rộng,tổ33, 

Phường An Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Anh Dũng TCS1

5308 0401903400 Huỳnh Ngọc Duy 212/2 Bắc Sơn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Ngọc Duy           16.310.374 TCS1

5309 0401904348 Trần Thị Hiền K201/2 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hiền TCS1

5310 0401905454 Trịnh Công Minh 238 Nguyễn Đình Tựu, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Công Minh           13.943.525 TCS1

5311 8533632261 NGUYỄN THỊ THU PHỤNG 68 Nguyễn Khoa Chiêm, tổ 5, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
NGUYỄN THỊ THU 

PHỤNG
TCS1

5312 8534661297 Lê Thị Lý
Cửa số 5, nhà ga đón khách số 1, Bến xe trung tâm Đà Nẵng, 

Phường An Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Lý           10.308.015 TCS1

5313 8534726089 HUỲNH THỊ ĐÔNG 81 Hoà An 1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký HUỲNH THỊ ĐÔNG TCS1

5314 0401910119 Nguyễn Đình Tài Lô 14-16 Đinh Liệt, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Tài             2.926.695 TCS1

5315 0401910140 Cao Thị Hoài Thu 73 Hoàng Tăng Bí, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Thị Hoài Thu             7.939.220 TCS1

5316 0401910253 Ngô Hà Liên 40 Nguyễn Đình Tứ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Hà Liên             2.520.000 TCS1

5317 0401910510 Nguyễn Thị Trung 42 Nguyễn Đình Tứ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Trung TCS1

5318 8536160560 LÊ VĂN CƯỜNG 347 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ VĂN CƯỜNG             6.731.164 TCS1

5319 8537498810 Võ Hoàng Linh Vi 171 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Hoàng Linh Vi TCS1
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5320 0401915484 Nguyễn Thị Thu Hiền Lô 33,34 Nhơn Hòa 5, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Hiền           10.379.434 TCS1

5321 8540769676
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

OANH
167 Lê Thạch, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

OANH
TCS1

5322 0401917185 Trần Thị Thanh Lời 170 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thanh Lời           22.316.825 TCS1

5323 0401917192 Phan Thị Hồng Nữ 152 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Hồng Nữ TCS1

5324 0401918534 Phan Văn Nam 205 Trần Thái Tông, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Văn Nam TCS1

5325 8544335366 NGUYỄN THỊ XUÂN HOA 85 Cao Sơn Pháo, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
NGUYỄN THỊ XUÂN 

HOA
          23.625.150 TCS1

5326 8544936575 Trần Ngô Tấn Huy 316 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngô Tấn Huy TCS1

5327 0401924721 Trần Đình Trọng Tổ 14A, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đình Trọng           12.584.061 TCS1

5328 8550701331 Hoàng Tấn Hải 139 Phạm Ngọc Mậu, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Tấn Hải             2.574.405 TCS1

5329 0401934416 Ngô Thị Đạo 08 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Đạo             4.255.169 TCS1

5330 8555651765 TRẦN THỊ DIỆU THÙY 38 Vũ Lăng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN THỊ DIỆU THÙY             9.050.447 TCS1

5331 8558628330 VÕ TẤN DUY 305-307 Lê Đại Hành, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký VÕ TẤN DUY             3.345.858 TCS1

5332 0401943636 Ngô Thị Thúy Hằng 153 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Thúy Hằng             1.800.000 TCS1

5333 0401943643 Nguyễn Đức Khả 77 Nguyễn Thuật, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Khả           12.168.590 TCS1

5334 0401943932 Nguyễn Viết Phước Bùi Tấn Diên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Viết Phước             3.200.929 TCS1

5335 0401944044 Nguyễn Thị Thanh Hiền 106 Bắc Sơn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Hiền             8.565.240 TCS1

5336 0401944301 Trần Thị Bích Hạnh 586 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Bích Hạnh             1.134.000 TCS1

5337 8562337888 NGUYỄN THỊ BẢO 97-99 Cao Sơn Pháo, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THỊ BẢO TCS1

5338 8563315012 ĐỖ BÁCH THẠCH THẢO 152 Lê Thạch, tổ 79, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ĐỖ BÁCH THẠCH THẢO TCS1

5339 8565146560 LÊ THỊ HUỆ 31 Tôn Đức Thắng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ THỊ HUỆ TCS1

5340 0401952503 Phùng Thị Kiều Nhung 15 Nhơn Hòa 14, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phùng Thị Kiều Nhung TCS1

5341 8566539733 ĐINH THỊ PHƯƠNG THẢO 1048H03/06 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
ĐINH THỊ PHƯƠNG 

THẢO
TCS1

5342 8567132524 Trần Vĩnh Phi K327/11 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Vĩnh Phi TCS1

5343 8567612601 Huỳnh Hoàng Thư 97-99 Cao Sơn Pháo, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Hoàng Thư TCS1

5344 8568228797 Huỳnh Xuân Sinh 305-307 Lê Đại Hành, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Xuân Sinh             2.498.413 TCS1

5345 8568792192 LÊ THỊ YẾN LINH 151 Lê Thạch, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ THỊ YẾN LINH TCS1

5346 0401958544 Lê Thị Ánh 221/15 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Ánh TCS1

5347 0401958569 TRẦN THỊ MINH 668 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN THỊ MINH TCS1

5348 8575298548 Trịnh Bình Phong 105 Yên Thế, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Bình Phong             2.517.380 TCS1

5349 8576660633 Bùi Việt Kiều K47/2 Trần Thái Tông, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Việt Kiều TCS1

5350 0401964273 PHAN ĐÌNH PHƯƠNG K270/53 Lê Trọng Tấn, tổ 37, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHAN ĐÌNH PHƯƠNG TCS1

5351 8582896651 PHẠM THANH TUẤN 111 Nguyễn Công Triều, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHẠM THANH TUẤN             8.693.367 TCS1

5352 0401966143 NGUYỄN THỊ KIM KHÁNH
Lô 46-B2.17 Khu TĐC Phước Lý, đường Hòa An 24, tổ 45, Phường 

An Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

NGUYỄN THỊ KIM 

KHÁNH
TCS1

5353 0401967387 NGUYỄN TẤN TÙNG 16 Nhơn Hòa 4, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN TẤN TÙNG TCS1

5354 0401969338 Trương Hoài Vũ 253 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Hoài Vũ TCS1

5355 0401974810 Trần Văn Tiến K976 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Tiến TCS1

5356 8592516362 LÊ THỊ ANH ĐÀO
Lô 13 phân khu LK2, KDC Hòa Phát 5, đường Nhơn Hòa 10, 

Phường An Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ THỊ ANH ĐÀO TCS1

5357 0401983639 Nguyễn Quốc Bảo 304/7 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quốc Bảo             2.400.000 TCS1

5358 0401983727 Trần Đắc Tổ 72, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đắc TCS1

5359 0401987489 LÊ NGỌC NHƯ VÂN 03 Phan Khoang, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ NGỌC NHƯ VÂN TCS1

5360 8596334596 TRƯƠNG ĐÌNH LONG 29-31 Trần Đình Nam, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRƯƠNG ĐÌNH LONG TCS1

5361 0401988436 Trương Thị Nghĩa 644 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Nghĩa TCS1

5362 0401989743 ĐỖ VĂN DŨNG 38 Hòa An 9, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ĐỖ VĂN DŨNG             8.231.230 TCS1

5363 8602783190 ĐẶNG ĐÌNH CƯỜNG 48 Nhơn Hòa 19, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ĐẶNG ĐÌNH CƯỜNG                338.924 TCS1

5364 0401999371 NGUYỄN THỊ NGỌC 1058/1 Trường Chinh, tổ 14, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THỊ NGỌC TCS1

5365 0402000507 NGUYỄN THỊ LIỄU 51 Nhơn Hoà 21, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THỊ LIỄU TCS1
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5366 0402003152 Thân Thị Hồng Mỹ
Cửa số 4, nhà ga đón khách số 1, Bến xe trung tâm Đà Nẵng, 

Phường An Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thân Thị Hồng Mỹ           12.508.593 TCS1

5367 8607738850 THỦY CHÂU QUÂN 241 Bùi Tấn Diên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký THỦY CHÂU QUÂN TCS1

5368 0402006509 Phan Thị Châu Kiốt số 8, Bến xe trung tâm Đà Nẵng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Châu TCS1

5369 0402008182 NGUYỄN THỊ DUYÊN 97/99 Cao Sơn Pháo, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THỊ DUYÊN TCS1

5370 0402008256 PHAN THỊ ĐIỆP 117 Nguyễn Công Hoan, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHAN THỊ ĐIỆP TCS1

5371 0402009179 NGUYỄN THỊ THÙY LINH
Thửa đất số 06, KDC Hoà Phát 5, đường Đinh Liệt, Phường An Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

NGUYỄN THỊ THÙY 

LINH
          40.001.139 TCS1

5372 0402012534 NGUYỄN PHẠM BÁ TÍN 610/10/1/1 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN PHẠM BÁ TÍN                 86.134 TCS1

5373 0402012541 BÙI THỊ SƯƠNG
Kiốt số 03, nhà ga đón khách số 2, Bến xe trung tâm Đà Nẵng, 

Phường An Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký BÙI THỊ SƯƠNG TCS1

5374 0402012559 ĐỖ THỊ KIỀU TRÂM
Kiốt số 02, nhà ga đón khách số 2, Bến xe trung tâm Đà Nẵng, 

Phường An Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ĐỖ THỊ KIỀU TRÂM TCS1

5375 0402015084 NGUYỄN ĐÌNH SÁNG 195/24 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN ĐÌNH SÁNG TCS1

5376 0402017067 Lê Khắc Dinh
Thửa 207,208,209,210 tờ bản đồ số 15, Phường An Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Khắc Dinh TCS1

5377 8619898915 ĐỖ THỊ THU THỦY 220 Nguyễn Bính, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ĐỖ THỊ THU THỦY TCS1

5378 0402020366 Chu Văn Thiện 281 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chu Văn Thiện           24.419.415 TCS1

5379 0402022500 Trần Quốc Long 917 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Quốc Long             6.463.137 TCS1

5380 0402032932 HOÀNG VĂN THANH 286 Lê Đại Hành, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký HOÀNG VĂN THANH             2.339.496 TCS1

5381 8641884410 NGUYỄN NGỌC HÙNG 27 Quách Xân, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN NGỌC HÙNG TCS1

5382 0402034961 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT
Lô 17+18 ngành áo quần, khu mở rộng, Chợ Hòa An, Phường An 

Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

NGUYỄN THỊ ÁNH 

TUYẾT
TCS1

5383 0402039938 NGUYỄN THỊ HIỀN K408/H35/12C Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THỊ HIỀN TCS1

5384 0402044575 TRƯƠNG HỮU LONG 139 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRƯƠNG HỮU LONG TCS1

5385 0402052304 Lê Thị Hải 165 Cần Giuộc, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hải TCS1

5386 0402059941 NGUYỄN VĂN BÍCH 90 Bắc Sơn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN VĂN BÍCH TCS1

5387 0402061411 NGUYỄN THỊ HẠNH 882 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THỊ HẠNH             1.016.570 TCS1

5388 0402067212 NGUYỄN THỊ LỘC 32 Nguyễn Công Triều, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THỊ LỘC TCS1

5389 0402068632 ĐỖ VĂN TIẾN 12 Đinh Liệt, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ĐỖ VĂN TIẾN TCS1

5390 0402071353 ĐẶNG THỊ KIM YẾN 438/06 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ĐẶNG THỊ KIM YẾN TCS1

5391 8678974847 NGUYỄN VĂN ÁNH 141 Nguyễn Đình Tứ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN VĂN ÁNH           10.417.160 TCS1

5392 8681141764 CHU THỊ THANH 15 Bắc Sơn nối dài, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký CHU THỊ THANH                      454 TCS1

5393 8681693860 NGUYỄN VĂN HỮU 58 Phước Tường 8, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN VĂN HỮU                 15.550 TCS1

5394 8689748871 Lê Thị Hồng Linh 113 Trần Đình Nam, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hồng Linh TCS1

5395 0402089470 Hoàng Thị Thu K205/61 Trần Thái Tông, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Thu TCS1

5396 0402098147 TRƯƠNG VĨNH TRUNG 55 Bùi Giáng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRƯƠNG VĨNH TRUNG TCS1

5397 0402099359 PHẠM THỊ THƯƠNG 62 Bắc Sơn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHẠM THỊ THƯƠNG TCS1

5398 0402103372 ĐẶNG ĐÌNH TRUNG 17 Đặng Như Mai, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ĐẶNG ĐÌNH TRUNG TCS1

5399 0402111736 HUỲNH TIỂU LÂN 03 Nguyễn Văn Tạo, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký HUỲNH TIỂU LÂN TCS1

5400 0402113187 LÊ THỊ BÍCH TRÂM 502 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ THỊ BÍCH TRÂM             6.232.050 TCS1

5401 0402117375 PHAN THỊ THÙY YÊN 466/06 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHAN THỊ THÙY YÊN TCS1

5402 0402117897 NGUYỄN THỊ HẠNH 30 Ngô Tử Hạ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THỊ HẠNH TCS1

5403 0402119742 PHẠM THỊ HẠNH 221/8 Tôn Đản, tổ 18, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHẠM THỊ HẠNH TCS1

5404 0402120297 Nguyễn Thị Thu Tâm K273/H01/01 Nguyễn Công Hoan, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Tâm TCS1

5405 0402122174 Lê Thị Ái Vân
Lô số 95, TBĐ số 29 đường Nhơn Hòa 10, Phường An Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Ái Vân TCS1

5406 0402122216 HUỲNH THỊ HẠNH Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký HUỲNH THỊ HẠNH TCS1

5407 0402123509 PHAN THỊ HẢI NHI 312 Bắc Sơn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHAN THỊ HẢI NHI                   8.324 TCS1

5408 0402127574 LÊ THANH HÀ 70 Đoàn Hữu Trưng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ THANH HÀ TCS1

5409 0402129620 NGUYỄN THỊ HẰNG 94 Lê Thạch, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THỊ HẰNG             5.037.600 TCS1
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5410 0402129645 PHẠM THỊ BẠCH TUYẾT 102 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHẠM THỊ BẠCH TUYẾT TCS1

5411 0402129677 HỒ LINH VẤN 656 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký HỒ LINH VẤN             9.861.938 TCS1

5412 8727090360-001 LÊ TẤN VINH 1120/71 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ TẤN VINH TCS1

5413 8727101686-001 HOÀNG TRẦN NGỌC ANH 90 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
HOÀNG TRẦN NGỌC 

ANH
TCS1

5414 8727126433-001 NGUYỄN VĂN THẮNG 134 Nguyễn Đình Tứ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN VĂN THẮNG TCS1

5415 8727132934-001 LÊ VĂN HIẾU 325 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ VĂN HIẾU TCS1

5416 8580866203-001 NGÔ QUANG ĐỨC 66A Đặng Thai Mai, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Quang Đức TCS1

5417 8727551325-001 NGUYỄN THỊ HUÊ Quầy số 50, hành rau, Chợ Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THỊ HUÊ TCS1

5418 8539093993-001 TRẦN THỊ CAN
Quầy số 80, ngành cá, lồng chợ phụ, Chợ Hòa An, Phường An Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Can TCS1

5419 8728218863-001 LÊ MINH TUẤN 82 Phước Tường 1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ MINH TUẤN TCS1

5420 8729147781-001 Nguyễn Đức Đương 164 Nguyễn Đình Tứ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Đương TCS1

5421 8729488245-001 ĐOÀN THỊ CÁT PHƯỢNG 396B Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
ĐOÀN THỊ CÁT 

PHƯỢNG
TCS1

5422 8447762732-001 Hoàng Văn Minh K01B/74 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Văn Minh TCS1

5423 8730769762-001 PHẠM THỊ MINH YẾN K714H02/10 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHẠM THỊ MINH YẾN TCS1

5424 8730859889-001 NGUYỄN ĐÌNH PHƯỚC 400H10/6 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN ĐÌNH PHƯỚC TCS1

5425 8291229558-001 NGÔ TẤN LÊN K500/60/56 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGÔ TẤN LÊN TCS1

5426 8734309413-001 VŨ DUY HẬU 112 Bùi Vịnh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký VŨ DUY HẬU TCS1

5427 0401112455-001
NGUYỄN THỊ KIM 

PHƯỢNG
60 Đặng Như Mai, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Phượng             5.486.467 TCS1

5428 8353200230-001 Trần Khánh By 20 Phan Xích Long, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Khánh By             2.164.428 TCS1

5429 8731527815-001 Nguyễn Hồng Lâm 339/30 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hồng Lâm TCS1

5430 8181614187-001 LÊ THỊ TRANG 238 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Trang TCS1

5431 8738203464-001 NGÔ THỊ TÀI Lô 49-B2.9 đường Bùi Hiển, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGÔ THỊ TÀI TCS1

5432 8499124949-001 TRẦN QUỐC HOÀN 26 Phước Tường 4, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Quốc Hoàn TCS1

5433 8739611177-001 LÊ TẤN TÀI 59 Nhơn Hòa 4, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ TẤN TÀI TCS1

5434 8740443008-001 PHẠM ĐÌNH TỰ 466/23 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHẠM ĐÌNH TỰ TCS1

5435 8730338300-001 LÊ THỊ NĂM 75 Cao Sơn Pháo, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Năm TCS1

5436 8744256753-001 Võ Thị Châu 489 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Châu TCS1
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5437 8059668095-001 ĐOÀN NGỌC TRÍ 641/1 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Ngọc Trí                 45.656 TCS1

5438 8709197583-001 Lê Mạnh Trường K53/13 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Mạnh Trường TCS1

5439 0401165369-001
NGUYỄN THỊ LAN 

HƯƠNG
79 Tôn Đức Thắng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lan Hương TCS1

5440 8733271372-001 VÕ ĐÌNH DANH 71 Bắc Sơn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Đình Danh           13.618.604 TCS1

5441 8016299654-001 Nguyễn Ngọc Tiên Thửa đất số 321, TBĐ số 52, tổ 57, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Tiên TCS1

5442 8071377938-001 PHẠM HỮU ĐẠO Thửa đất số 139, TBĐ số 25, tổ 6, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Hữu Đạo TCS1

5443 8428116067-001 Thái Thị Bé 125 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Thị Bé TCS1

5444 8578067073-001 NGUYỄN THỊ CÚC 91 Nguyễn Đình Tứ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Cúc TCS1

5445 8302064149-001 TRẦN PHÚ QUỐC 704 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Phú Quốc             1.487.864 TCS1

5446 8564493931-001 PHẠM XUÂN HUỆ 51 Nguyễn Thuật, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Xuân Huệ             6.987.180 TCS1

5447 8056638367-001 LÊ MINH THÀNH 90/2 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Minh Thành TCS1

5448 8446009036-001 TRẦN ANH VŨ 593 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Anh Vũ TCS1

5449 8679580443-001 VÕ THỊ THANH HẢI 141 Lê Thạch, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thanh Hải             8.187.588 TCS1

5450 8352075530-001 TRỊNH VĨNH TOÀN K155/97 Trần Đình Nam, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Vĩnh Toàn TCS1

5451 8345908735-001 LÊ THỊ HUỆ 896/15 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Huệ TCS1

5452 8327964310-001 NGUYỄN KIM HUY 268 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN KIM HUY           12.392.180 TCS1

5453 8757395747-001 TRẦN THỊ TƯỜNG VY 815 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN THỊ TƯỜNG VY TCS1

5454 8486011909-001

Hộ kinh doanh Phòng khám 

chuyên khoa Y học cổ truyền 

17A

137 Trần Thái Tông, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Hồng Đình Thẩm                735.960 TCS1

5455 8034694671-001 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 127 Vũ Lăng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phương TCS1

5456 8586918881-001
HỘ KINH DOANH VÕ THỊ 

TUYẾT
220 Nguyễn Đình Tựu, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Tuyết TCS1

5457 8422449447-001 PHẠM THỊ MINH TÂM K714H02/10 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Minh Tâm TCS1

5458 8761961829-001 ĐẶNG VĂN THUẤN 187 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ĐẶNG VĂN THUẤN             7.390.470 TCS1

5459 8476634823-001 HKD ĐOÀN TRUNG ĐÔNG 16 Phạm Ngọc Mậu, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Trung Đông TCS1

5460 8667521027-001 NGUYỄN PHAN GIA HỘI 215 Yên Thế, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phan Gia Hội TCS1

5461 8488323188-001
NGUYỄN THỊ NGỌC 

TRINH
126A Bắc Sơn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc Trinh TCS1

5462 8764683175-001 Nguyễn Văn Phú 77B Yên Thế, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Phú             7.294.674 TCS1
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5463 8562504151-001 Trần Trọng Lực 81 Tôn Đức Thắng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Trọng Lực TCS1

5464 8352014270-001 LÊ THỊ HOA 09 Yên Thế, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hoa TCS1

5465 8765446473-001 HUỲNH THỊ LYLY 506A/24 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký HUỲNH THỊ LYLY TCS1

5466 8411169092-001
HỘ KINH DOANH CAFE 

KIM LOAN
362 Hà Huy Tập, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Kim Loan                299.747 TCS1

5467 8609660092-001 LÊ LAN ANH
Lô 25B phân khu C4, KDC Hòa Phát 3, Phường An Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Lan Anh TCS1

5468 8072725867-001 PHẠM THỊ Y NGỌC 537 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHạM THị Y NGọC TCS1

5469 0400205393-001 NGUYỄN THỊ CHO 98/1 Nguyễn Đình Tứ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THỊ CHO TCS1

5470 8093670418-001
NGUYỄN HOÀNG THẾ 

NHÂN
08 Vũ Trọng Hoàng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

NGUYỄN HOÀNG THẾ 

NHÂN
            6.765.832 TCS1

5471 8373467070-001 THANG THIỆN TRUNG 73 Tôn Đản, tổ 22, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký THANG THIỆN TRUNG TCS1

5472 8019905014-001
HKD DƯƠNG CÔNG 

THẠNH
37 Lê Thị Tính, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Công Thạnh TCS1

5473 8359309770-001 ĐÀO NGỌC LY 136 Bắc Sơn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ĐàO NGọC LY TCS1

5474 4000253086-001 PHÙNG CHÍ VINH Lô 39-B2.4 đường Trần Đình Nam, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHÙNG CHÍ VINH TCS1

5475 8448172937-001
NGUYỄN HOÀNG HIỂN 

LINH
04 Hòa An 19, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hoàng Hiển Linh TCS1

5476 8036277930-001 BÙI THẾ ANH 77 Lê Thạch, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký BÙI THẾ ANH TCS1

5477 0400860786-001 Phan Lê Tú Uyên 43 Tú Mỡ, tổ 77, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Lê Tú Uyên TCS1

5478 8075546658-001 ĐÀO THỊ KIM SA 226 Nguyễn Công Hoan, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào thị Kim Sa TCS1

5479 8648304683-001 TRẦN THỊ PHƯƠNG CHÂU 185/86 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Phương Châu TCS1

5480 8078134395-001 TRẦN VĂN THANH 233 Nguyễn Công Hoan, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Thanh           11.995.600 TCS1

5481 8136511006-001 HKD PHẠM HOÀNG TRÚC K196/2 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Hoàng Trúc TCS1

5482 8725718963-001 ĐỖ THỊ HUYỀN TRANG 10 Vũ Lăng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Huyền Trang TCS1

5483 0401118168-001 NGUYỄN ĐỨC TƯ K451/11 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Tư TCS1

5484 8073597801-001 NGUYỄN THÀNH 45 Lâm Nhĩ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thành TCS1

5485 8069330770-001 VÕ THỊ PHƯỢNG
Kiốt 01, LC8, ngành tạp hóa, lồng chợ chính, Chợ Hòa Phát, Phường 

An Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký VÕ THỊ PHƯỢNG TCS1

5486 8305683563-001 HKD ĐỖ ỨC DUY K275/11A Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Ức Duy             4.902.042 TCS1

5487 8780771661-001
HKD TRƯƠNG THỊ ÁNH 

TUYẾT
K275/28 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Ánh Tuyết                122.400 TCS1

5488 8054859353-001 TRẦN VĂN TÂM Lô 32-B2.2 đường Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Tâm             2.546.670 TCS1
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5489 8089890178-001 NGUYỄN ĐÌNH THẢO 286 Lê Đại Hành, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Thảo TCS1

5490 8346084576-001 Trương Đình Dũng 118 Lê Hiến Mai, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Đình Dũng TCS1

5491 0400930722-001 TRẦN ĐỖ TÍN 90A Trường Chinh, tổ 31, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN ĐỖ TÍN TCS1

5492 8471941605-001 HỒ THỊ LỆ THANH 1080 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Lệ Thanh TCS1

5493 8550640047-001 HKD TRẦN ĐĂNG TOÀN K365/1 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đăng Toàn TCS1

5494 8788803058-001 NGUYỄN THỊ THỦY
K47/H01/07 Lê Đình Kỵ, , phường Hòa An, Phường An Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THỊ THỦY TCS1

5495 8689955130-001 TRỊNH QUANG HƯNG K597/6 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRỊNH QUANG HƯNG TCS1

5496 8793505339-001 TRẦN VŨ HỒNG LINH Kiốt số 18, bến xe trung tâm Đà Nẵng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN VŨ HỒNG LINH TCS1

5497 8327584164-001 PHẠM MINH NGA 646/8 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHẠM MINH NGA             5.084.640 TCS1

5498 8071176364-001 NGÔ THỊ KIM LAN 50 Phước Tường 8, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Kim Lan TCS1

5499 8468101476-001 NGUYỄN THỊ LIỄU 29 Ngô Tử Hạ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Liễu TCS1

5500 8310562204-001 LÊ TRUNG THÀNH K177/24 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ TRUNG THÀNH TCS1

5501 8613797822-001 Đinh Thị Thu Hồng 27 Phan Khoan, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Thu Hồng             6.719.780 TCS1

5502 8795309890-001 Võ Thị Ngọc Anh 53-54 Trần Đình Nam, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Ngọc Anh             4.826.542 TCS1

5503 8795459624-001 MAI BẢO KHÁNH Kiốt số 09, bến xe trung tâm Đà Nẵng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký MAI BẢO KHÁNH TCS1

5504 8502439331-001 HUỲNH THỊ ANH THƯ 1186 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Anh Thư TCS1

5505 8137934290-001 ĐOÀN THỊ THANH TÂM 48 Trường Chinh, tổ 1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thị Thanh Tâm TCS1

5506 8746536643-001
HKD HOÀNG THỊ LỆ 

HƯƠNG
K229/22a Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Lệ Hương           10.123.181 TCS1

5507 8506245143-001 TRẦN THỊ THU HIỀN 1048/18 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thu Hiền TCS1

5508 8797763059-001 TRẦN ĐỨC PHƯỚC 47 Đàm Văn Lễ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN ĐỨC PHƯỚC TCS1

5509 0400902690-001
NGUYỄN THỊ TUẤN 

THANH
235 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tuấn Thanh TCS1

5510 8399095797-001 VÕ THỊ THÙY DUNG 30 Ngô Thế Lân, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thùy Dung TCS1

5511 8014376751-001 HKD TRẦN THỊ DUNG 27 Nguyễn Khang, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Dung TCS1

5512 8116255347-001 NGUYỄN HỮU CHÍ 35 Phan Khoang, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Chí TCS1

5513 8350883557-001 ĐINH VĂN HÙNG 171/4 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Văn Hùng TCS1

5514 8746438188-001 NGUYỄN NGỌC PHƯỚC 116 Bắc Sơn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN NGỌC PHƯỚC             6.097.194 TCS1
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5515 8133748335-001 HKD Nguyễn Thị Hải Yên 383 Hà Huy Tập, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hải Yên             3.126.180 TCS1

5516 8315844971-001 PHẠM THỊ BÍCH K382/H05/12/32 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Bích TCS1

5517 8693893783-001 TRƯƠNG VĂN HIỆP 95-97 Lâm Nhĩ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRƯƠNG VĂN HIỆP TCS1

5518 8807945653-001 NGUYỄN THỊ ÁI KHUYÊN 558 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
NGUYỄN THỊ ÁI 

KHUYÊN
TCS1

5519 8515163183-001 NGUYỄN KIM BẰNG 69 Nguyễn Công Triều, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Kim Bằng TCS1

5520 8409933190-001 ĐẶNG NGỌC TÙNG 312 Bắc Sơn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Ngọc Tùng TCS1

5521 8665498703-001 NGUYỄN THỊ UYÊN MY 133 Bùi Giáng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THỊ UYÊN MY TCS1

5522 8133524462-001 HỒ NGỌC THẠCH K606/10 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký HỒ NGỌC THẠCH TCS1

5523 0301813168-001 TRẦN VĂN TOÀN 48 Lê Đình Kỵ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN VĂN TOÀN TCS1

5524 8669930353-001 NGUYỄN LÊ THUẬN 51 Lâm Nhĩ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN LÊ THUẬN TCS1

5525 8040703042-001 TRẦN ĐÌNH AN 156 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN ĐÌNH AN TCS1

5526 8438836635-001 Huỳnh Thị Thành 75 Phan Khoang, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Thành TCS1

5527 0400557451-001 TRẦN A HÙNG 15 Lê Vĩnh Khanh, tổ 63, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN A HÙNG TCS1

5528 8517749495-001 LÊ THỊ THÙY TRANG 64 Quách Xân, , phường Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Hà Tin TCS1

5529 0400966528-001 NGUYỄN VĂN MINH
Thửa187,TBĐ số 37(lô 8- khu B2.3 KĐT Phước Lý),tổ 46, Phường 

An Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN VĂN MINH TCS1

5530 8757520042-002 TRẦN THANH PHƯƠNG 35 Hòa An 1, , phường Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN THANH PHƯƠNG TCS1

5531 8535907761-001 PHẠM THỊ THU HƯƠNG 656 Tôn Đản, tổ 21, phường Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thu Hương TCS1

5532 8787608015-001 HUỲNH THỊ CHÂU K77/8 Phan Khoang, phường Hòa An, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký HUỲNH THỊ CHÂU TCS1

5533 8448815112-001 NGÔ QUỲNH ĐOAN
26 - 28 Lê Trong Tấn, phường Hòa Phát, Phường An Khê, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGÔ QUỲNH ĐOAN TCS1

5534 8347872347-001 Phạm Tấn Huy 451 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Tấn Huy TCS1

5535 8132994320-001 Phạm Thị Ngọc Anh 163 Nguyễn Văn Tạo, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Ngọc Anh TCS1

5536 8826418564-001 NGUYỄN HOÀNG DA 159 Lê Hiến Mai, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN HOÀNG DA TCS1

5537 8064280808-001 TRƯƠNG THỊ PHAN NHÂN 67 đường Hòa An 1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
TRƯƠNG THỊ PHAN 

NHÂN
TCS1

5538 8490348366-001 Phan Bá Tùng 625 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Bá Tùng TCS1

5539 8189267513-001 Võ Thị Loan 268 Tôn Đản, tổ 31,, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Loan TCS1

5540 8826342403-001 NGUYỄN VĂN TUẤN
Lô 11-B2.2 Khu gia đình quân nhân kho K55, Phường An Khê, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN VĂN TUẤN TCS1



STT Mã số thuế  Tên người nộp thuế Địa chỉ Lý do công khai
Người đại diện theo pháp 
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TCS1

5541 8042818909-001 Nguyễn Văn Tiến 74 Ngô Tử Hạ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Tiến TCS1

5542 8440491988-001 LÊ ĐẠI VĨ
Thửa đất số 217, TBĐ số 24, đường Nguyễn Đình Tứ(Lô 01 phân, 

Phường An Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đại Vĩ TCS1

5543 8101095820-001 HKD Phan Thanh Trường 141 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thanh Trường TCS1

5544 8680281303-001 Nguyễn Tuấn Nhã 27 Vũ Trọng Hoàng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tuấn Nhã TCS1

5545 8832473443-001 NGUYỄN THỊ THU DIỄM 301 Lê Đại Hành, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THỊ THU DIỄM             3.055.002 TCS1

5546 8457857486-001 Ngô Thị Ngọc Thanh 21 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Ngọc Thanh TCS1

5547 8769465004-001 HKD Trần Thị Bích Nhung 101 Trần Thái Tông, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Bích Nhung TCS1

5548 8061568718-001 Ngô Tấn Khải Hoàn 104 Bùi Hiển, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Tấn Khải Hoàn TCS1

5549 8637401276-001 MAI THỊ HÒA 04 Nhơn Hoà 23, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thị Hòa TCS1

5550 8284998351-001 HUỲNH THỊ MỸ KIỀU 167 Nguyễn Văn Tạo, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Mỹ Kiều TCS1

5551 8453115268-001 TRƯƠNG THỊ THU Lô 31-LK1, KDC Hoà Phát 5, tổ 71, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRƯƠNG THỊ THU TCS1

5552 8442932740-001 PHAN NHẬT HOÀNG 15 Hoà An 1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Nhật Hoàng TCS1

5553 8461458212-001 LÊ THANH HẢI 04 đường Hoà An 5, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ THANH HẢI TCS1

5554 8836731462-001
HỘ KINH DOANH BẢO 

KHIÊM
988A Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Xuân Quốc Đô TCS1

5555 8837321204-001
HỘ KINH DOANH TÔ 

ĐÔNG HIỆU
68 Ngô Tử Hạ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tô Đông Hiệu TCS1

5556 8834810158-001
HỘ KINH DOANH ĐẶNG 

THỊ TÂM
306 Nguyễn Công Hoan, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Tâm TCS1

5557 8526096330-001

HỘ KINH DOANH DỊCH 

VỤ CHO THUÊ XE Ô TÔ 

MIÊN VIỄN

77 Vũ Lăng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Tấn Lộc TCS1

5558 8839451840-001
HỘ KINH DOANH HOÀNG 

NGỌC BẢO CHÂU
165 Lâm Nhĩ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Ngọc Bảo Châu TCS1

5559 8839438938-001
HỘ KINH DOANH TÁM 

HUỲNH
K32/36 Phan Khoang, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Văn Tám TCS1

5560 8691109551-001
HỘ KINH DOANH HƯƠNG 

RỪNG
132 Bùi Hiển, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Cẩm Giang TCS1

5561 8200229017-001
HỘ KINH DOANH DŨNG 

LONG
Kiốt số 3, Bến xe Đà Nẵng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ ĐỨC DŨNG TCS1

5562 8606258139-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ KIM LAN
30 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Lan TCS1

5563 8841011646-001
HỘ KINH DOANH HỒ 

ANH TIN
33 Yên Thế, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Anh Tin TCS1

5564 8674809747-001
HỘ KINH DOANH ĐẶNG 

THỊ GÁI
253 Bùi Tấn Diên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Gái TCS1

5565 8010926210-001
HỘ KINH DOANH LÊ ĐỨC 

TIẾN
39 Nhơn Hoà 20, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đức Tiến TCS1
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5566 8033599344-001
HỘ KINH DOANH PHAN 

HỮU CHUNG
122/04 Hồ Sỹ Dương, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Hữu Chung TCS1

5567 8005251121-001 TRẦN THANH TÙNG 42 Nguyễn Công Hoan, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN THANH TÙNG TCS1

5568 8479592025-001
HỘ KINH DOANH HUỲNH 

ĐÌNH BẢO
27 Nguyễn Công Triều, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Đình Bảo TCS1

5569 8119604998-001
HỘ KINH DOANH ĐÀO 

HÀ 1983
166 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Huy Hà                750.000 TCS1

5570 8522356813-001
HỘ KINH DOANH KIM 

NGÀ
104 Bùi Hiển, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Kim Ngà TCS1

5571 8759182208-001
HỘ KINH DOANH QUÁN 

BÚN ĐẬU MẮM TÔM CỐI
403 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Huyền Trâm TCS1

5572 8147548470-001

HỘ KINH DOANH  MUA 

BÁN PHỤ TÙNG XE MÁY 

NGỌC NAM

27 Nguyễn Công Triều, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Đình Thanh TCS1

5573 8455533461-001

HỘ KINH DOANH PHÒNG 

KHÁM NHI KHOA HAPPY 

KISD

603 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Dung TCS1

5574 8043173234-001
HỘ KINH DOANH VƯƠNG 

QUỐC KHÁNH
37 Hòa An 8, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vương Quốc Khánh TCS1

5575 8842384111-001
HỘ KINH DOANH TRÀ 

SỮA ÚT THỦY
48 Nguyễn Công Hoan, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Kim Thủy TCS1

5576 8487117376-001 HỘ KINH DOANH TÂM PC 120 Đoàn Hữu Trưng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Hữu Minh Đức TCS1

5577 8837510868-001
HỘ KINH DOANH SALON 

GHẾ NỆM THANH THIÊN
235/9/19 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thế Thanh Thiên TCS1

5578 8466847445-001
HỘ KINH DOANH HUỲNH 

GIA BẢO 1998
16 Phước Tường 16, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Gia Bảo TCS1

5579 8003090510-001
HỘ KINH DOANH TIẾN 

PHÁT BAKERY
20 Huỳnh Ngọc Huệ, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Nhung             8.866.068 TCS1

5580 8559771196-001
HỘ KINH DOANH THỢ 

TỐT ĐÀ NẴNG
129 Tôn Đức Thắng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Trung Anh Tuân TCS1

5581 8848416634-001
HỘ KINH DOANH VƯỜN 

MAI KIM CHIẾN
165 Hoàng Tăng Bí, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Võ Mai Yến TCS1

5582 8004263660-001 Huỳnh Tấn Chung 14 Trần Đình Nam, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Tấn Chung TCS1

5583 8337572584-001 Trịnh Ký Sơn 97 Cần Giuộc, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Ký Sơn TCS1

5584 8606980707-001

HỘ KINH DOANH VẢI 

MAY MẶC NGUYỄN 

ĐĂNG QUANG

428/41 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đăng Quang TCS1

5585 8600137032-001

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ DIỆU HẰNG 

1977

97+99 Cao Sơn Pháo, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Diệu Hằng TCS1

5586 8000702564-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TIẾN NAM 1954
07 Hòa Nam 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tiến Nam TCS1

5587 8559129655-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ HỒNG 84
259/5 Nguyễn Công Hoan, tổ 49, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng TCS1

5588 8283692018-001
HỘ KINH DOANH 

TRƯƠNG QUANG HAI
14 Nhơn Hòa 14, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Quang Hai TCS1
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5589 8644495405-001
HỘ KINH DOANH TRẦN 

ĐỨC TÀI 1995

Thửa đất số 150, TBĐ số 36(Lô 35-B2.9 Khu TĐC Phước Lý), tổ, 

Phường An Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đức Tài TCS1

5590 8324966334-001
HỘ KINH DOANH VÕ 

ANH TÚ
Thửa đất số 807, TBĐ số 16, tổ 09, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Anh Tú TCS1

5591 8301264924-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ CÚC 1984
304 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyen Thi Cuc TCS1

5592 8019922813-001
HỘ KINH DOANH VINH 

NGUYỆT
K606/H9/37 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đàm Duy Vinh TCS1

5593 8754898559-001
HỘ KINH DOANH GIẶT 

SẤY ĐÀ THÀNH
619 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN DUY LINH TCS1

5594 8806694654-001
HỘ KINH DOANH ĐẶNG 

NGỌC PHÚ 1998
K464/15/19C Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Ngọc Phú TCS1

5595 8080232978-001
HỘ KINH DOANH TRẦN 

CÔNG HIẾU
17 Hoà Nam, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Công Hiếu TCS1

5596 8723422833-001
HỘ KINH DOANH PHẠM 

NGỌC NINH 1985
K163/10 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Ngọc Ninh TCS1

5597 8855619201-001
HỘ KINH DOANH CHÂU 

NGỌC 1982
06 Phước Tường 15, tổ 35, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Văn Sang TCS1

5598 8337892337-001
HỘ KINH DOANH HUỲNH 

THỊ DIỄM LY
112 Phan Khoang, tổ 70, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký HUỳNH THị DIễM LY TCS1

5599 0400499658-001
HỘ KINH DOANH KIỐT 

HÒA

Quầy số 4, nhà ga đón khách số 1 Bến xe TT Đà Nẵng, Phường An 

Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Hoà TCS1

5600 8608783831-001 Nguyễn Thanh Cựu 50 Trần Văn Ơn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Cựu TCS1

5601 8629924385-002

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN QUYỀN 

1987

24 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Quyền TCS1

5602 8858056187-001
HỘ KINH DOANH VÕ SỸ 

DƯƠNG

Kiốt số 3 + 4 dãy nhà trạm bảo dưỡng, Bến xe TT Đà Nẵng, Phường 

An Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Sỹ Dương TCS1

5603 8033041768-001
HỘ KINH DOANH TRINH 

PHO
K155/H19/03/05 Trần Đình Nam, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Viết Pho TCS1

5604 8511615199-001
HỘ KINH DOANH TRẦN 

QUANG THUẬN
08 Nhơn Hòa 4, tổ 74, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Quang Thuận TCS1

5605 8476449556-001
HỘ KINH DOANH NGÔ 

THỊ THỦY 1972
215 Yên Thế, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Thủy TCS1

5606 8395425878-001
HỘ KINH DOANH CÂY 

CẢNH VĂN VỸ
18 Trần Đình Nam, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tiêu Văn Vỹ TCS1

5607 8292529709-001
HỘ KINH DOANH MAI 

GIA COSMETICS
135 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Ngọc Hoàng My TCS1

5608 8364931786-001
HỘ KINH DOANH NY NY 

VO
537 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Ny Ny TCS1

5609 8497713755-001
HỘ KINH DOANH HOÀNG 

THỊ KIM CHI 1977
37 Hòa An 4, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Kim Chi TCS1

5610 8116938262-001
HỘ KINH DOANH PHAN 

THỊ SA  1988

Kiốt số 18, đường số 1, Bến xe trung tâm Đà Nẵng, Phường An Khê, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Sa TCS1

5611 8204549064-001
HỘ KINH DOANH VÕ 

PHÁN
K1048/4 Trường Chinh, tổ 15, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký VÕ PHÁN TCS1

5612 8862289716-001
HỘ KINH DOANH LÊ 

NHẬT VŨ
15 Thân Công Tài, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Nhật Vũ TCS1

5613 8588993690-001
HỘ KINH DOANH THÁI 

GIA PHÁT  AUTO
187A Lê Trọng Tấn, tổ 35, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Văn Trọng TCS1
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5614 0401011601-002
HỘ KINH DOANH VÕ THỊ 

XUÂN HƯƠNG 11101
120 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Xuân Hương TCS1

5615 8089745727-001
HỘ KINH DOANH ĐỖ 

MINH TRUNG
K500/42/17 Tôn Đản, tổ 44, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ MINH TRUNG TCS1

5616 8295587240-001

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ THU HIỀN 

1985 A

Thửa đất số 44, TBĐ số 34, tổ 27, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Hiền TCS1

5617 8525519086-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ MINH CÔNG
114 Lê Hiến Mai, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Minh Công TCS1

5618 8547416207-001
HỘ KINH DOANH HOÀNG 

TÌNH 95
115 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Hữu Tình TCS1

5619 8656331338-001
HỘ KINH DOANH 22.3 

MM PRODUCT
27 Lê Vĩnh Khanh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Vĩnh Hưng TCS1

5620 8123341893-002
CHÁO DINH DƯỠNG BÀO 

NGƯ
751 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Sum TCS1

5621 8428204468-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN DĨNH
502 Tôn Đản, tổ 52, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Dĩnh TCS1

5622 8060851063-002

CỬA HÀNG GIỚI THIỆU 

SẢN PHẨM DẠ THẢO 

LIÊN

287 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Ngọc Quỳnh Trang TCS1

5623 8881978101-001
HỘ KINH DOANH TẤN 

VŨ TOURISM
75 Vũ Lăng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Tấn Vũ TCS1

5624 3301424872-001
HỘ KINH DOANH QUÁN 

PHỞ 29
03 Hòa Nam 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Minh Hằng TCS1

5625 6100984340-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN NGỌC HẢI 1991
91 Tôn Đản, tổ 22, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Hải TCS1

5626 8302864882-001
HỘ KINH DOANH KIẾT 

TƯỜNG 2024
K646/27 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Trinh TCS1

5627 8496526858-001
HỘ KINH DOANH ANH 

THƯ TÀI
K245/H76/11 Nguyễn Công Hoan, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng TCS1

5628 8061441655-002 NGUYỄN NGỌC THUẬN 2 Kiốt số 1, số nhà 341 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Thuận TCS1

5629 8695796792-001
HỘ KINH DOANH TRẦN 

THU NGA 90
24 Hòa An 7, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thu Nga TCS1

5630 8420838991-001
HỘ KINH DOANH ADAM 

STORE 1993
262 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Lương Trực             4.107.630 TCS1

5631 8889950570-001
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ 

QUA
334/25 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Qua TCS1

5632 8445290724-001
HỘ KINH DOANH LÊ 

CÔNG TRÍ 1994
23 Hòa An 5, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Công Trí TCS1

5633 8092116447-001
HỘ KINH DOANH ANH 

HUY II
K714 /H02/04 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phi Ngọc Huy TCS1

5634 8567664247-001
HỘ KINH DOANH MIN 

MIU STORE THAI LAN
K05/02 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THỊ THANH TCS1

5635 8058824520-001
HỘ KINH DOANH VÕ 

VĂN THANH 1965
171 Tôn Đản, tổ 20, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Thanh TCS1

5636 8890646712-001
HỘ KINH DOANH PHAN 

THU THỦY 1988
379/10 Tôn Đản, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thu Thủy TCS1

5637 8135287344-002 NHÀ TRỌ HÒA NAM 17 Hòa Nam 2, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Ngọc TCS1

5638 8429335287-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THẠCH

Thửa đất số 2000, TBĐ số 5, đường Nguyễn Đình Tứ, tổ 73, Phường 

An Khê, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thạch TCS1
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5639 8009016552-001
HỘ KINH DOANH LÊ 

THÀNH HƯNG 1972
544 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thành Hưng TCS1

5640 0401031340-002
HỘ KINH DOANH VÕ THỊ 

THANH MAI
212C Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thanh Mai                283.851 TCS1

5641 8039528413-001
HỘ KINH DOANH DẠY 

THÊM BÌNH VINH
32 Hòa Nam 4, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thế Vinh TCS1

5642 8562001091-001
HỘ KINH DOANH DẠY 

THÊM PHƯƠNG DUNG
32 Hòa Nam 4, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thế Phương TCS1

5643 8400669054-001
HỘ KINH DOANH NGỌC 

TUẤN COMESTIC
72 Đinh Thị Vân, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Nguyễn Ngọc Tuấn TCS1

5644 8925602638-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN NHẬT HUY
85 Nguyễn Thuật, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Nhật Huy TCS1

5645 8474122530-001
HỘ KINH DOANH LÊ NHƯ 

NGỌC 1984
41 Yên Thế, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ NHƯ NGỌC TCS1

5646 8330782920-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG
Thửa đất số 14B, TBĐ số 324, tổ 74, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ Dung TCS1

5647 8052325317-001
HỘ KINH DOANH QUẦY 

THUỐC THÚ Y
44 Phần Lăng, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Diệm TCS1

5648 8466935356-001
HỘ KINH DOANH CLB 

TAEKWONDO DARI
72 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Phước TCS1

5649 8463691750-001
HỘ KINH DOANH TRẦN 

LÊ VÂN ANH
21 Phan Khoang, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Lê Vân Anh TCS1

5650 8753867004-001 Nguyễn Xuân Thạch 83 Phước Tường 16, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Xuân Thạch TCS1

5651 0400879385-001 Bùi Hồng Sương 68 Đặng Như Mai, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Hồng Sương TCS1

5652 8417527192-004 Nguyễn Thành Công K673/4/4 Trường Chinh, Tổ 1, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thành Công TCS1

5653 8372759909-888 TRƯƠNG QUANG BÌNH tổ 71HA, phường an khê, Phường An Khê, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRƯƠNG QUANG BÌNH TCS1

5654 0401388904 Nguyễn Thị Thanh Tâm Tổ 7 Đà Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Tâm TCS1

5655 8086578482 Phan Xuân Tuấn Khu TĐC 6, An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Xuân Tuấn TCS1

5656 8090576093 Mai Thế Quang 624 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thế Quang TCS1

5657 0401401746 Nguyễn Trung Thành Tổ 46 Hoà Minh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trung Thành TCS1

5658 8098168949 Nguyễn Ngọc Lam Lô 7-8-9 Hoàng Thị Loan, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Lam 50.509.870         TCS1

5659 0401454071 Phan Tá Phúc Tổ 27, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Tá Phúc TCS1

5660 0311188322 Nguyễn Quỳnh Anh 162 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quỳnh Anh TCS1

5661 8110167976 Trần Văn Châu Tổ 101 -HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Châu 772.998              TCS1

5662 8101408470 Nguyễn Thị Lệ Thu Tổ 129, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lệ Thu TCS1

5663 8113742744 Lê Đình Nhân 111 Hồ Tùng Mậu, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đình Nhân TCS1

5664 8113521093 Trần Lê Bích Trâm Thôn An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Lê Bích Trâm TCS1

5665 0401461551 Nguyễn Thị Xảo 581 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Xảo TCS1

5666 0401461583 Nguyễn Xuân Tài 34 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Xuân Tài 91.000                TCS1

5667 8118454958 Đặng Bình Luận An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Bình Luận TCS1

5668 8120996676 Huỳnh Văn Phước Lô 16B Nguyễn Đình Trọng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Văn Phước TCS1

5669 0401482978 Nguyễn Thị Nên
Lô 37B18 khu TĐC Thanh Lộc Đán, phường Hòa Khánh, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nên TCS1

5670 0401494532 Mai Thị Xuân Lan 02 Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thị Xuân Lan TCS1

5671 0401494814 Đoàn Văn Hùng 220 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Văn Hùng TCS1

5672 8131468903 Nguyễn Thị Loan Tổ 35 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Loan TCS1

5673 8131647028 Ngô Thị Mai Phương Thôn Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Mai Phương TCS1

5674 8135283406 Nguyễn Thanh Đông Tổ 24-HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Đông TCS1

5675 8136618831 Đào Văn Sữu Tổ 19-HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Văn Sữu 242.742              TCS1
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5676 8136622235 Phùng Quang Ngọc Tổ 170, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phùng Quang Ngọc 9.687.217           TCS1

5677 8136623542 Trần Thị Hạ Quyên Tổ 52-HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hạ Quyên TCS1

5678 8136645031 Đỗ Hữu Vinh Tổ 43 - HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Hữu Vinh 1.253.895           TCS1

5679 8136647857 Phạm Thị Cho Tổ 45 -HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Cho 2.819.019           TCS1

5680 8136648628 Đinh Thị Phượng Tổ 45-HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Phượng 698.635              TCS1

5681 8137729862 Phạm Văn Ký An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Ký 297.663              TCS1

5682 8137735721 Trần Thế Châu Tổ 199, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thế Châu 11.229                TCS1

5683 8137761270 Đàm Văn Kinh Tổ 19, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đàm Văn Kinh TCS1

5684 8137765275 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh K43/20 Nguyễn Như Hạnh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ Hạnh TCS1

5685 8137924750 Lê Thị Dân Tổ 42 _HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Dân 877.989              TCS1

5686 8137926701 Trần Văn Châu Tổ 53 -HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Châu 570.801              TCS1

5687 8137929519 Đinh Tri Tổ 66 -HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Tri 2.741                  TCS1

5688 8150910242 Hồ Ngọc Sinh Thôn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Ngọc Sinh 2.242.456           TCS1

5689 8158353459 Ngô Thị Nhiệm Xuân Phú, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Nhiệm 752.308              TCS1

5690 8162740718 Phùng Tuấn Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phùng Tuấn 80.800                TCS1

5691 8167783338 Nguyễn Thị Kim Liên An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Liên 76.576                TCS1

5692 8171731974 NGUYỄN NGỌC THÍCH Thôn Hòa Khê, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN NGỌC THÍCH 45.135                TCS1

5693 8171868785 Thái Văn An An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Văn An 30.742                TCS1

5694 8171869041 Nguyễn Thị Thân Chợ An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thân TCS1

5695 8171869179 MAI VĂN MINH THÔN AN NGÃI ĐÔNG, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký MAI VĂN MINH TCS1

5696 8171869186 NGUYỄN HẬU An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN HẬU 11.125                TCS1

5697 8175857382 Nguyễn Văn Quân An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Quân TCS1

5698 8179207233 Nguyễn Gia Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Gia 1.615.109           TCS1

5699 8179207307 Lê Quang Dũng Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quang Dũng TCS1

5700 8179207473 Phạm Thị Tín Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Tín 1.300                  TCS1

5701 8179208300 Lê Văn Qui Thôn Xuân Phú, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Qui 256                     TCS1

5702 8179208420 Nguyễn Tuý Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tuý 40.936                TCS1

5703 8179208501 Lê Hùng Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Hùng TCS1

5704 8179239242 Nguyễn Quang Thiệt Xuân Phú, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Thiệt 12.337                TCS1

5705 8179239309 Nguyễn Ngọc Hưng An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Hưng TCS1

5706 8179239394 Nguyễn Thị Đến An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Đến 170.783              TCS1

5707 8186221246 Nguyễn Bình Hồ Tùng Mậu, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Bình 4.299.486           TCS1

5708 8187918551 Phạm Văn Ngọc K119/7 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Ngọc TCS1

5709 8188627509 Nguyễn Thị Tài Đường Đà Sơn 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tài 11.084.874         TCS1

5710 8191379782 Lê Hoà Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Hoà TCS1

5711 8230472805 Lê Văn Dậu Số 93 Phạm Đình Hổ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Dậu 1.643.450           TCS1

5712 8245836491 Huỳnh Thị Mười An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Mười 28.236                TCS1

5713 8253458116 Nguyễn Ngọc Luyến An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Luyến TCS1

5714 8257127771 Võ Bốn 52 Ngô Thì Nhậm, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Bốn TCS1

5715 8257613972 Hồ Thị Lập An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Lập 3.169.333           TCS1

5716 8257673668 Nguyễn Chiến An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Chiến 9.239                  TCS1

5717 8258021432 Lê Văn Thanh An Ngãi Tây 3, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Thanh TCS1

5718 8259147727 Lê Thị Tình An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Tình 19.068                TCS1

5719 8260788073 Hà Ngọc Huy Xuân Phú, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Ngọc Huy TCS1

5720 8260788309 Nguyễn Văn Liệp Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Liệp 548.508              TCS1

5721 8264082031 Nguyễn Văn Khanh Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Khanh 178.283              TCS1

5722 8265345692 Nguyễn Thị Thủy Thôn An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thủy TCS1

5723 8265349619 Lê Huy Cường Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Huy Cường 35.885                TCS1

5724 8265349672 Nguyễn Cựu Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Cựu 35.885                TCS1

5725 8265482240 Lê Văn Quang Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Quang 1.500                  TCS1

5726 8265482427 Phan Thơm Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thơm 41.334                TCS1

5727 8267349815 Đinh Đức Thành Tổ 118 Khu TĐC, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Đức Thành 212.876              TCS1

5728 8290791450 Nguyễn Văn Dũng 30 Phú Lộc 9-HM, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Dũng TCS1
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5729 0401522331 Hồ Văn Đông Tổ 84, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Văn Đồng 503.595              TCS1

5730 0401522349 Trần Phạm Thị Sầu Riêng 85 Nam Cao, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Phạm Thị Sầu Riêng TCS1

5731 8296028830 Hồ Thị Diệu Linh Tổ 32, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Diệu Linh TCS1

5732 8318134592 Nguyễn Bá Cường Tổ 45, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Bá Cường 18.218                TCS1

5733 8318851977 Lê Thị Kim Giải Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Kim Giải TCS1

5734 0401546420 Võ Hoàng Trung 105 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Hoàng Trung TCS1

5735 8320994517 Nguyễn Văn Hồng Tổ 70 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hồng 12.196.395         TCS1

5736 0401549213 Nguyễn Thị Sự 12A2 Nguyễn Tất Thành, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Sự TCS1

5737 8326013898 Lê Văn Vinh Tổ 49, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Vinh 38.703                TCS1

5738 0401564469 Nguyễn Thị Lưỡng Lô 70 chợ Hòa Mỹ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lưỡng 2.020.290           TCS1

5739 0401564518 Nguyễn Thị Diêu Chợ Hòa Mỹ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Diêu 2.020.290           TCS1

5740 0401564853 Nguyễn Đức Nhân Tùng Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Nhân TCS1

5741 0401565712 Thái Văn Liêu An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Văn Liêu TCS1

5742 0401566096 Vũ Văn Dần An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Văn Dần TCS1

5743 0401566191 Nguyễn Thị Thiệt An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thiệt TCS1

5744 0401566265 Huỳnh Thị Xinh An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Xinh TCS1

5745 0401566321 Ngô Thị Kim Mai Xuân Phú, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Kim Mai TCS1

5746 0401566441 Nguyễn Mai Hùng Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Mai Hùng TCS1

5747 0401566723 Nguyễn Thị Lộc Tùng Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lộc TCS1

5748 0401567389 Huỳnh Chánh Hảo An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Chánh Hảo TCS1

5749 0401567702 Nguyễn Thị Liên An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Liên TCS1

5750 0401567766 Đỗ Thái Tâm An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thái Tâm TCS1

5751 0401568569 Hoàng Thị Thu Hương An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Thu Hương TCS1

5752 0401570511 Dương Thị Nĩ An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Nĩ TCS1

5753 0401575703 Ngô Thị Tuấn Tổ 79 -HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Tuấn 461.450              TCS1

5754 0401576591 Nguyễn Thị Hồng Tổ 26 -HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng TCS1

5755 0401577098 Lưu Văn Ngọc L 01 KTĐC Hòa Minh 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lưu Văn Ngọc TCS1

5756 8335099605 Đặng Văn Quốc số 26, Bàu Năng, tổ 18, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Văn Quốc 5.865.602           TCS1

5757 0401586046 Nguyễn Phương Nam 90 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phương Nam TCS1

5758 0401586159 Nguyễn Thị Tuyên Tổ 45, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tuyên 14.654.454         TCS1

5759 8340957425 Văn Phú Nhật Huy Tổ 70 -HM, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Văn Phú Nhật Huy TCS1

5760 0401594110 Lê Văn Nhân Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Nhân 108.352              TCS1

5761 0401594128 Lê Văn Nhân Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Nhân TCS1

5762 0401594135 Trần Thị Thanh Nga Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thanh Nga TCS1

5763 0401595844 Võ Thị Sen An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Sen TCS1

5764 0401596189 Nguyễn Thị Bích Trâm An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bích Trâm 2.400                  TCS1

5765 0401597305 Trương Thị Luận An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Luận TCS1

5766 0401597538 Nguyễn Thị Nhựt An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nhựt TCS1

5767 0401597591 Nguyễn Văn Cường An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Cường 237.656              TCS1

5768 0401597633 Chế Thị Chanh An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chế Thị Chanh TCS1

5769 0401597672 Nguyễn Thị Cúc An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Cúc TCS1

5770 0401597746 Nguyễn Văn Dũng An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Dũng TCS1

5771 0401602996 Nguyễn Thị Anh Đào 73 Hồ Quý Ly, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Anh Đào TCS1

5772 8073385074-001 Nguyễn Thị Thùy Dương 19 Ngô Văn Sở, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thùy Dương TCS1

5773 0401614751 Nguyễn Thị Vân Tổ 110-HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Vân TCS1

5774 0401614783 Lê Xuân Ngọc 76 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Xuân Ngọc TCS1

5775 0401614790 Hoàng Thị Phụng 555 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Phụng TCS1

5776 0401615723 Trương Xuân Vinh 306 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Xuân Vinh TCS1

5777 0401615730 Đoàn Ngọc Toàn Tổ 198 - HM, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Ngọc Toàn TCS1

5778 8352644850 Hồ Thăng Vỹ Đường Hà Văn Tính, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thăng Vỹ TCS1

5779 0401631612 Đỗ Thị Tố Loan 175A Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Tố Loan TCS1

5780 0401637011 Phạm Phú Quang 121 Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Phú Quang TCS1

5781 0401639795 Lê Quốc Dũng Thôn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quốc Dũng TCS1
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5782 0401639876 Lương Thị Thuý Hằng Thôn Sơn Phước, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lương Thị Thuý Hằng TCS1

5783 0401639890 Nguyễn Thắng Thôn An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thắng TCS1

5784 0401662353 Nguyễn Đình Sửu Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Sửu TCS1

5785 0401662924 Đỗ Văn Ninh Tổ 79- HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Văn Ninh TCS1

5786 0401662931 Hà Minh Thảo Tổ 66, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Minh Thảo TCS1

5787 0401663163 Lê Thị Huệ An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Huệ TCS1

5788 0401664008 Nguyễn Thị Tâm Tổ 233, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tâm TCS1

5789 0401664706 Nguyễn Thịị Kim Ngọc Đường Nam Trân, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thịị Kim Ngọc TCS1

5790 0401672880 Hoàng Đình Thạnh 264/89/19 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Đình Thạnh 3.036.879           TCS1

5791 0401678258 Nguyễn Quang Dũng Xuân Phú, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Dũng TCS1

5792 0401679910 Trần Huê Thôn 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Huê TCS1

5793 0401679935 Võ Thị Bé Hòa Khương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Bé TCS1

5794 8397820383 Phan Mạnh Khu số 7, TT đô thị mới Tây Bắc, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Mạnh TCS1

5795 8408901220 Đỗ Thị Hiền 99 Nam Cao, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Hiền TCS1

5796 8409150143 Lê Nhi A 22 Nguyễn Khuyến, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Nhi A TCS1

5797 8409570532 Lê Huỳnh Giang Thư
28 Nguyễn Tường Phổ (thửa đất số 28-B2-2, tờ bản đồ TN), phường 

Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Huỳnh Giang Thư 18.495.368         TCS1

5798 8411842783 Mai Thị Thanh Thúy Chợ An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thị Thanh Thúy TCS1

5799 0401711610 Nguyễn Thị Thứ Chợ An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thứ TCS1

5800 0401711716 Phan Thị Hiền Chợ An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Hiền TCS1

5801 8423162694 Phạm Văn Thứ Tổ 92, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Thứ TCS1

5802 0401740516 Nguyễn Thị Cung Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Cung TCS1

5803 0401740756 Nguyễn Thị Tình An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tình TCS1

5804 0401740805 Phan Thị Thùy Linh Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Thùy Linh TCS1

5805 8429992405 Phạm Đức Tài Thôn Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Đức Tài TCS1

5806 8430828135 Phạm Thị Huệ Phạm Thị Huệ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Huệ 635.680              TCS1

5807 0401756435 Phạm Thị Cẩm Vân 756 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Cẩm Vân 1.899.660           TCS1

5808 0401756555 Lê Thị Thu Hương 17 Ngô Văn Sở, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thu Hương TCS1

5809 0401770408 Trịnh Văn Thanh Lô 21 Nam Trân, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Văn Thanh TCS1

5810 0401776664 Lê Thị Triều Thôn An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Triều TCS1

5811 8442582172 Nguyễn Trí Phong Số 148, Nguyễn Như Hạnh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trí Phong TCS1

5812 8451746596 Nguyễn Thị Kiều Trinh Số 45 Đào Sư Tích, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kiều Trinh TCS1

5813 8453219436 Lê Thị Thảo Ly 28 Ngô Thì Nhậm, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thảo Ly TCS1

5814 8455763708 Lê Quốc Hữu Tổ 26, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quốc Hữu TCS1

5815 8457313239 Nguyễn Hữu Mỹ TỔ 27, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Mỹ 5.361.692           TCS1

5816 0401806340 Nguyễn Văn Tuấn Trục 1 Tây Bắc, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Tuấn TCS1

5817 0401819759 Trần Thị Tố Nga 15 Hồ Tùng Mậu, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Tố Nga TCS1

5818 8476356069 Nguyễn Nhật Trang Thôn An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Nhật Trang 4.173.618           TCS1

5819 8479978597 Nguyễn Văn Hải Thôn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hải TCS1

5820 0401844339 Hoàng Thị Hương Lan Thôn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Hương Lan TCS1

5821 0401857666 Nguyễn Hành Thôn Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hành 2.202.309           TCS1

5822 0401858892 Mai Thị Phương Mai 221 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thị Phương Mai TCS1

5823 8497850416 Phạm Phát Tổ 242, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Phát TCS1

5824 8501422769 Ngô Thị Thu Kiều Thôn Xuân Phú, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Thu Kiều TCS1

5825 0401872939 Lê Thị Lý 64 Ngô Thì Nhậm, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Lý TCS1

5826 0401902125 Lê Hoàng Nhật Thôn Xuân Phú, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Hoàng Nhật TCS1

5827 8531441938 Nguyễn Văn Hiền
Lô 39, K A4, Khu PHĐT, TMCT Phương Trang, đg Nguyễn Sinh 

Sắc, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hiền TCS1

5828 8532768541 Nguyễn Văn Ngọc
15 Phú Thạnh 7 (TĐS 210, TBĐ 54), phường Hòa Khánh, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Ngọc TCS1

5829 0401931581 Nguyễn Thanh Nghị 11 Đà Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Nghị 10.974.641         TCS1

5830 8555181527
NGUYỄN THỊ THANH 

LIÊM
Thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THỊ THANH LIÊM TCS1
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5831 8571694477 Đặng Ngọc Trung Tổ 23, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Ngọc Trung TCS1

5832 0401995144 Nguyễn Thế Thành 115 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thế Thành 659                     TCS1

5833 0402012615 Lê Thương
Khu TĐC Thanh Lộc Đán - Hòa Minh mở rộng, phường Hòa Khánh, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thương TCS1

5834 0402016659 Lê Tướng Thôn Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Tướng TCS1

5835 0402029961 Trần Thị Thúy Số 01 Đà Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thúy TCS1

5836 8636655743 Nguyễn Thị Thùy Dung Số 362 Kinh Dương Vương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thùy Dung TCS1

5837 8654048332 Hồ Thị Nhật Quỳnh Số 351 Trần Nguyên Đán, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Nhật Quỳnh TCS1

5838 0402061468 Phạm Thị Hồng Số 168 Hồ Quý Ly, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Hồng TCS1

5839 0402073223 Phan Thị Thanh Nghi Thôn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Thanh Nghi TCS1

5840 8675836655 Nguyễn Thị Thêm Tổ 39, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn thị Thêm 2.102                  TCS1

5841 0402117706 PHAN THỊ TRÚC GIANG
Tổ 3 thôn An Ngãi Tây 1, xã Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHAN THỊ TRÚC GIANG 112.625              TCS1

5842 0402127743 ĐẶNG THỊ KIM DUNG Tổ 2 thôn Xuân Phú, Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ĐẶNG THỊ KIM DUNG TCS1

5843 0402128063 HỨA CÔNG VĨNH
Đường ĐT 602, tổ 8 thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký HỨA CÔNG VĨNH TCS1

5844 0402128641 VÕ THỊ NHƯ QUỲNH
Tổ 8 thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký VÕ THỊ NHƯ QUỲNH 329.029              TCS1

5845 8653034023-001 NGUYỄN THỊ NGA
Tổ 6 thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nga TCS1

5846 8731998010-001 NGUYỄN TY
thửa  05 phân khu B2-21 Khu TĐC  số 6 dọc tuyến ĐT 602, phường 

Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN TY TCS1

5847 8732205088-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN DUY TRUNG

Thửa đất số 166, tờ bản đồ số 23, thôn An Ngãi Tây 1, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN DUY TRUNG TCS1

5848 8491161843-001 PHAN THỊ MINH CHÂU
Thửa 284,TBĐ  12, thôn Phú Thượng, xã Hòa Sơn, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Minh Châu TCS1

5849 0400970757-001 Nguyễn Ngọc Thành
Khu TĐC Hòa Minh 2 (399 Kinh Dương Vương), phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Thành TCS1

5850 8747369716-001 NGUYỄN ĐẮC ĐẠT Tổ 7 thôn An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN ĐẮC ĐẠT TCS1

5851 8750516706-001 LƯƠNG VINH DỰ Lô 152 chợ An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LƯƠNG VINH DỰ TCS1

5852 8374709318-001 Bình Minh 2 Số 270 Kinh Dương Vương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN VĂN LAI TCS1

5853 8752022420-001 Trần Tú Số 541 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Viết Tú TCS1

5854 8754018740-001 ĐẶNG CÔNG VƯƠNG
Thửa đất số 239, tờ bản đồ số 16 Tổ 5 thôn Xuân Phú, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ĐẶNG CÔNG VƯƠNG TCS1

5855 8760389895-001 NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN
Thửa đất số 303, tờ bản đồ số 62 thôn Phú Thượng, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN TCS1

5856 8762359046-001 TRƯƠNG VĂN VÕ
Thửa đất số 557, tờ bản đồ số 21 thôn Phú Hạ, phường Hòa Khánh, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRƯƠNG VĂN VÕ TCS1

5857 0308693734-001 NGUYỄN THỊ ANH XỨNG
Thửa đất số 696, tờ bản đồ số 9 thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước, 

phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Anh Xứng TCS1

5858 8172077105-001 NGÔ THÀNH TRANG
Thửa đất số 98, tờ bản đồ số 47 thôn Phú Thượng, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thành trang TCS1

5859 8011898485-001
Hộ kinh doanh yến sào Yên 

Lành

Khu đất giao quyền cho HGĐ, quân nhân Lữ đoàn 532, tổ 17, 

phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Chí Yên Lành TCS1

5860 8586470984-001 Hộ kinh doanh Tuk Tak Beer Đường Hoàng Thị Loan, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Công Hoàng 42.695.890         TCS1

5861 8396620906-001
Hộ kinh doanh Dương Văn 

Tài
Khu đô thị Phước Lý, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Văn Tài 8.606.405           TCS1

5862 8479081856-001 Hộ kinh doanh Đỗ Kim Thành Số 48 Phú Xuân 5, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Kim Thành TCS1

5863 8405217090-001 NGUYỄN TIẾN CƯƠNG
Thửa đất số 646, tờ bản đồ số 22, tổ 4 thôn Phú Hạ, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tiến Cương TCS1

5864 8659039740-001 TRẦN VĂN THỔ
Thửa đất số 622, tờ bản đồ số 2 thôn An Ngãi Đông, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Thổ TCS1



STT Mã số thuế  Tên người nộp thuế Địa chỉ Lý do công khai
Người đại diện theo pháp 

luật

Số tiền nợ thuế 

(đồng), (đến 

30/6/2026)

Phòng/

TCS1

5865 8791964947-001 PHẠM TRUNG THÀNH
Thửa đất số 274, tờ bản đồ số 64 thôn Xuân Phú, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHẠM TRUNG THÀNH TCS1

5866 8638626748-001 LÊ VĂN HƯNG
Thửa đất số 858, tờ bản đồ số 12 thôn Phú Thượng, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Hưng TCS1

5867 8453434916-001 TRẦN VĂN PHƯỚC
Thửa đất số 645, tờ bản đồ số 11, tổ 5 thôn Xuân Phú, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN VĂN PHƯỚC TCS1

5868 8797817307-001 LÊ HOÀNG DIỆU
Thửa đất số 217, tờ bản đồ số 2, tổ 2 thôn An Ngãi Đông, phường 

Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ HOÀNG DIỆU TCS1

5869 8596031873-001 ĐẶNG THỊ HỒNG KHANH
Lô 60 phân khu B2-2 Khu tái định cư phục vụ giải tỏa đường Đ, 

phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Hồng Khanh TCS1

5870 8288904322-001
HỘ KINH DOANH 

MASSAGE HOÀNG NHI
Số 193 Nam Trân, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bích Hạnh TCS1

5871 8039869727-001
Hộ kinh doanh Phạm Thị 

Thuỳ Nga

Lô 40-B21, khu TĐC Thanh Lộc Đán-Hòa Minh mở rộng, phường 

Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thuỳ Nga TCS1

5872 8517447261-001 BÙI THỊ LY NA
Thửa đất số 217, tờ bản đồ số 11 đường ĐT 602  An Ngãi Đông, 

phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký BÙI THỊ LY NA TCS1

5873 8120141208-001
Hộ kinh doanh Hoàng Đình 

Hoà
Khu TĐC Hòa Minh 5, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Đình Hoà TCS1

5874 8260883506-001 NGUYỄN ĐÌNH HÙNG
Thửa 270, TBĐ số 16 thôn Xuân Phú, phường Hòa Khánh, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN ĐÌNH HÙNG TCS1

5875 8830693933-001 NGUYỄN TẤN PHÁT
Thửa đất số 340, tờ bản đồ số 15 thôn Xuân Phú, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN TẤN PHÁT TCS1

5876 8832535393-001
HỘ KINH DOANH BÚN 

BÒ HUẾ
Số 41 Hồ Tùng Mậu, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Thu Hạnh TCS1

5877 8754515936-001
HỘ KINH DOANH 

TRƯƠNG HOÀNG LUYẾN
Số 05 Nguyễn Đình Trọng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Hoàng Luyến TCS1

5878 8836195758-001 NGUYỄN HỮU NHẬT
Thửa đất số 631, tờ bản đồ số 2, thôn An Ngãi Đông, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN HỮU NHẬT 3.226.785           TCS1

5879 8327506857-001
HỘ KINH DOANH GARA 

Ô TÔ NGÂN VIỆT

Thửa đất số 277, tờ bản đồ số 78 thôn Xuân Phú, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Ngân TCS1

5880 8122223505-001
HỘ KINH DOANH HOÀNG 

THỊ THUYẾT

Lô 106 Khu E, KĐT Phương Trang, đường Nguyễn Chơn (TĐS: 

106;, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Thuyết TCS1

5881 8740425136-001
HỘ KINH DOANH ĐINH 

THỊ KIM THÙY
Tổ 147 (TĐS: 74; TBĐ: 190), phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Kim Thùy TCS1

5882 8450105328-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ MỸ DIỆU

Số 96 Lê Hiến Mai (TĐS:34;TBĐ:149) Lô 36 khu B2-40, phường 

Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ Diệu TCS1

5883 8356642156-001
HỘ KINH DOANH PHAN 

ĐẶNG BÁ TÙNG

K85/11C Nguyễn Như Hạnh (TĐS:25;TBĐ:95), phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Đặng Bá Tùng TCS1

5884 0401138679-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN ĐÌNH ANH

Thửa đất số 1200, tờ bản đồ số 12 thôn Phú Thượng, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Anh TCS1

5885 8320994669-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ GÁI

Lô 17 khu B2-3 KDC Hoàng Văn Thái (TĐS:144;TBĐ:233), 

phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Gái TCS1

5886 8352943963-001 HỘ KINH DOANH ÉN SPA
Số 127 Đặng Dung (TĐS:26-E4;TBĐ:PC2), phường Hòa Khánh, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kiều Trang TCS1

5887 8011946989-001
HỘ KINH DOANH TRẦM 

HƯƠNG HOA SEN

Số 95 Lê Vân Thịnh, Tổ 52 (TĐS:95, TBĐ:29), phường Hòa Khánh, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Quốc Long TCS1

5888 8260883506-003 NGUYỄN ĐÌNH HÙNG Xuân Phú, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN ĐÌNH HÙNG TCS1

5889 8568531962-001
HỘ KINH DOANH VĂN 

MỸ

Số 114A Phạm Như Xương (TĐS:405, TBĐ:173), phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Văn Mỹ TCS1

5890 8064250842-001
HỘ KINH DOANH HUỲNH 

VĂN HUY

thửa đất 345, TBĐ số 6, thôn Tùng Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Văn Huy TCS1

5891 8425780199-001
HỘ KINH DOANH TRẦN 

VĂN NAM

Số K164/50/2 Nguyễn Chánh (TĐS:146, TBĐ:4), phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Nam TCS1
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5892 8443213072-001 DƯƠNG ĐÌNH SƠN
An Ngãi Tây 1, Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng, phường Hòa Khánh, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký DƯƠNG ĐÌNH SƠN TCS1

5893 8346559526-001
HỘ KINH DOANH HUY 

HOÀNG HƯNG

Thửa đất số 128, tờ bản đồ số 11, tổ 3 thôn An Ngãi Đông, phường 

Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Nguyễn Lê Uyên TCS1

5894 8533877543-002 Hoàng Văn Tiến Số 21 đường Chơn Tâm 10, tổ 64, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Văn Tiến TCS1

5895 8861616897-001
HỘ KINH DOANH MIND 

HEAVEN

Số 222 Tôn Đức Thắng (TĐS:984, TBĐ:110), phường Hòa Khánh, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Đắc Mẫn TCS1

5896 8834054423-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN ĐÌNH BÂN

Thửa đất số 248, tờ bản đồ số 1 thôn An Ngãi Tây 2, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Bân TCS1

5897 8443414082-001
HỘ KINH DOANH PHÚ 

THỦY

Đường Hoàng Minh Thảo, tổ 50 (TĐS:12, TBĐ:249), phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Lan TCS1

5898 8171732657-001

HỘ KINH DOANH NHÔM 

KÍNH NGUYỄN ĐÌNH 

DŨNG

Thửa đất số 373, tờ bản đồ số 9 thôn Hoà Khê, phường Hòa Khánh, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN ĐÌNH DŨNG TCS1

5899 8720188776-001
HỘ KINH DOANH NHÔM 

KÍNH, CƠ KHÍ GÔ

Thửa đất số 79, tờ bản đồ số 61, thôn Xuân Phú, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Viết Cảnh TCS1

5900 8079550648-001
HỘ KINH DOANH COFFEE 

85

Lô 16-PH-B2-18, Đường Vũ Lập (TĐS:207, TBĐ:229), phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Tố TCS1

5901 8391845487-001
HỘ KINH DOANH PHẠM 

THỊ MỸ NA

Thửa đất số 25, tờ bản đồ số 11, tổ 1 thôn Hoà Khê, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Mỹ Na TCS1

5902 8156453754-001
HỘ KINH DOANH TẠP 

HÓA TẦM

Thửa đất số 265, tờ bản đồ số 47 thôn Phú Thượng, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Tầm TCS1

5903 8893222856-001
HỘ KINH DOANH HOÀNG 

ANH
Số 131 Nguyễn Đỗ Cung, tổ 106, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Nguyễn Ngọc Anh TCS1

5904 8897992158-001
HỘ KINH DOANH THU 

HƯƠNG
Số 243 Tô Hiệu, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thu Hương TCS1

5905 8899869255-001
HỘ KINH DOANH MAI 

THỊ THÚY TRÂM

Thửa đất số 1550, tờ bản đồ số 4 thôn An Ngãi Tây 2, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  Mai Thị Thúy Trâm TCS1

5906 8903403406-001
HỘ KINH DOANH HÀNG 

RAU, CỦ, QUẢ CÔ TÌNH
Chợ Xuân Phú, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Tình TCS1

5907 8694163941-001
HỘ KINH DOANH HÀNG 

TRÁI CÂY THẠNH
Chợ Xuân Phú, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Công Thạnh TCS1

5908 8171732079-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ HIỆP

Thửa đất số 104, tờ bản đồ số 49 thôn Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THỊ HIỆP TCS1

5909 8188403379-001
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ 

GIỎI
Lô 24, chợ Trần Đình Tri, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Giỏi TCS1

5910 8486905381-001
HỘ KINH DOANH HOÀNG 

LINH

Lô 30 Khu B2-16 Khu tái định cư số 6 thuộc vệt khai thác quỹ, 

phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Hoàng Linh TCS1

5911 8519492333-001
HỘ KINH DOANH TRẦN 

VĂN HUY COFFEE

Thửa đất số 288, tờ bản đồ số 19 thôn Đại La, phường Hòa Khánh, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Huy TCS1

5912 8937791605-001
HỘ KINH DOANH LIỀN 

HOA

Thửa đất số 265, tờ bản đồ số 91 thôn Đại La, phường Hòa Khánh, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Liền TCS1

5913 8055352566-001
HỘ KINH DOANH TẠP 

HÓA PHƯƠNG THIỆN

Thửa đất số 1019, tờ bản đồ số 15 tổ 4 thôn Xuân Phú, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thiện TCS1

5914 8470424611-001
HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ 

ĐỒI HOA SIM

Tổ 61 đường Nam Cao nối dài (đồi A1), phường Hòa Khánh, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thị Xuân Lan TCS1

5915 8135288556-001
HỘ KINH DOANH KIM 

TỒN
Gò Dư, Tổ 129, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Tồn TCS1

5916 8949460044-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN QUANG QUANG
Đại La, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Quang TCS1
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5917 8025167460-001
HỘ KINH DOANH TẠ 

CHÂU GIANG
Tổ 2, TDP An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tạ Châu Giang TCS1

5918 8724146801-001

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN NGỌC THANH 

THẢO

TDP Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Thanh Thảo TCS1

5919 0400420760 Nguyễn Đình Vinh 557 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Vinh -                      TCS1

5920 0400652673 Đào Hoài Bắc Lô số 04, B2-13 KĐT 602, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Hoài Bắc -                      TCS1

5921 4000512090 Đoàn Thị Liên 29 Ngô Văn Sở, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thị Liên -                      TCS1

5922 0400666108 Nguyễn Mạnh Dũng 36 Nguyễn Khuyến, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Mạnh Dũng 4.452.578           TCS1

5923 0400669927 Nguyễn Minh Hoàng 77 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Minh Hoàng 166.320              TCS1

5924 0400731413 Nguyễn Thị Dung Tổ 50 -HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Dung 8.912.629           TCS1

5925 0400791772 Huỳnh Phan Ngọc Anh Tổ 141, đường Chơn Tâm 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Phan Ngọc Anh -                      TCS1

5926 3200304748 PHan Thế Chiến 173 Hồ Tùng Mậu, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thế Chiến 9.892.892           TCS1

5927 0400846608 Vũ Thanh Thu Tổ 51 -HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Thanh Thu -                      TCS1

5928 0400865230 Lê Trung Phú 167/B2-7-HM, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Trung Phú -                      TCS1

5929 0400912145 Đỗ Thị Hường 105 Đặng Huy Tá, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Hường 2.890.844           TCS1

5930 0400940304 Trương Xuân Hải 484 Kinh Dương Vương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Xuân Hải 6.204                  TCS1

5931 0400998054 Trần Hùng Tổ 66-HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Hùng 247.016              TCS1

5932 4000563881 Văn Thị Kiều Số 22, Hòa Minh 23, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Văn Thị Kiều -                      TCS1

5933 0401041902 Phạm Thị Thu Phương Tổ 6 Đà Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thu Phương 1.083.684           TCS1

5934 4000254918 Võ Đình Tuấn 218 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Đình Tuấn -                      TCS1

5935 0401102087 Phạm Thanh Toán K454/38-HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thanh Toán 1.277.162           TCS1

5936 0400132339 Huỳnh Kim Sơn Chơn Tâm 2 Hoà Khánh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Kim Sơn -                      TCS1

5937 0400147060 Ngô Thị Thu Thuỷ An ngãi Tây,Hoà sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Thu Thuỷ -                      TCS1

5938 0400196029 Nguyễn Thị Diệp Thương Thửa 101D KDC Trung Nghĩa, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Diệp Thương -                      TCS1

5939 0400146902 Nguyễn Thị Xu An ngãi tây, hoà sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Xu -                      TCS1

5940 0400147511 Trần Liên An ngãi Tây, Hoà sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Liên -                      TCS1

5941 0400147649 Nguyễn Lợi An ngãi Tây, Hoà sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Lợi -                      TCS1

5942 0400131039 Lê Thanh Hùng Chơn Tâm 2 Hoà Khánh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê thanh Hùng -                      TCS1

5943 0400201494 Hoàng Thị Thanh Thảo Đường Nguyễn Thị Thập, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Thanh Thảo 4.395.619           TCS1

5944 0400214912 Phan Thị Nam 485 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Nam -                      TCS1

5945 0400147102 Nguyễn Thị trang An ngãi Tây, Hoà sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị trang -                      TCS1

5946 0400147374 Phạm Thị Sáu An ngãi Tây ,Hoà sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Sáu -                      TCS1

5947 0400148674 Nguyễn Thị Hoa An Ngãi Đông, Hoà sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoa -                      TCS1

5948 0400131825 Nguyễn Thị ánh Hoà Mỹ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị ánh -                      TCS1

5949 0400133780 Tôn Nữ Thị Ngọc Chợ Hoà Mỹ - Hoà Minh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tôn Nữ Thị Ngọc -                      TCS1

5950 0400133773 Phạm Thị Thích 577 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thích 13.247.910         TCS1

5951 0400131310 Nguyễn Thị Ngọc Lan Chơn Tâm 2 Hoà Khánh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc Lan 4.531.734           TCS1

5952 0400130677 Nguyễn Thị Phương Linh Hoà Mỹ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phương Linh -                      TCS1

5953 0400130701 Trương Thị Bích Hạnh Tổ 52 Hoà Minh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Bích Hạnh -                      TCS1

5954 0400279229 Trần Công Hoạch An Ngãi Tây Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Công Hoạch 1.664.769           TCS1

5955 0400265240 Phạm Thị Bích Nhung An Ngãi Đông Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Bích Nhung -                      TCS1

5956 0400270265 Nguyễn Thị Xuân Ngân Số 31, Bàu Năng 8, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thi Xuân Ngân -                      TCS1

5957 0400307282 Ngô Tất Nà Chơn Tâm 1 - Hoà Khánh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Tất Nà 1.053.756           TCS1

5958 0400326126 Nguyễn Thị Bé Chơn Tâm 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bé -                      TCS1

5959 0400248245 Trần Thị Hoàng Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hoàng -                      TCS1

5960 0400233305 Nguyễn Trung Xô Chơn Tâm 2, Hoà Khánh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trung Xô -                      TCS1

5961 0400248069 Trần Thị Thơm An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thơm -                      TCS1

5962 0400272022 Nguyễn Thị Hường Chợ Hoà Mỹ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hường -                      TCS1

5963 0400242853 Bùi Bạn 217 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Bạn 2.074.889           TCS1

5964 0400243007 Nguyễn Thị Chi Hoà Mỹ, Hoà Minh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Chi -                      TCS1

5965 0400305380 Nguyễn Sơn Trung nghĩa - Hoà Minh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Sơn -                      TCS1

5966 0400393468 Nguyễn Đức Thịnh Chơn Tâm 2 Hoà Khánh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Thịnh 2.371.319           TCS1
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5967 0400414407 Võ Văn Thông 272 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Thông -                      TCS1

5968 0400364548 Nguyễn Thị Thọ An Ngãi Tây - Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thọ 169.631              TCS1

5969 0400360310 Trần Thị Anh Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Anh -                      TCS1

5970 0400360335 Nguyễn Văn Trí Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Trí -                      TCS1

5971 0400360374 Trịnh Thị Hảo An Ngãi Tây, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Thị Hảo -                      TCS1

5972 0400360617 Đặng Công Hải An Ngãi Tây, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Công Hải -                      TCS1

5973 0400401630 Nguyễn Thị Anh An Ngãi đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Anh -                      TCS1

5974 0400313303 Nguyễn Thị Hiền An Ngãi Tây, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hiền -                      TCS1

5975 0400409904 Võ Thị Thuận Chợ Hoà Mỹ - Hoà Minh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ thị Thuận -                      TCS1

5976 0400361868 Trần Thị Kim Phụng
Khu dân cư Chợ và phố chợ mới Hòa Khánh, phường Hòa Khánh, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Kim Phụng 11.157.910         TCS1

5977 0401140780 Đặng Thanh Tri Thửa đất 502, thôn An Ngãi Tây 3, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thanh Tri -                      TCS1

5978 0401216119 Phạm Xuân Duy K192 Tô Hiệu, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Xuân Duy -                      TCS1

5979 8000235687 Lê Thị Huê Lô 6 chợ Hòa Mỹ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Huê 1.315.680           TCS1

5980 8004371828 Ngô Văn Quảng 11 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Văn Quảng 11.347.922         TCS1

5981 0400439183
NGUYỄN TRƯƠNG ĐĂNG 

KHOA
An Ngãi Đông, Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN TRƯƠNG ĐĂNG KHOA -                      TCS1

5982 8006183379 Bùi Hữu Hà Lô 06-B2 Kinh Dương Vương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Hữu Hà -                      TCS1

5983 0400453935 Trương Thị Thuỷ 271 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 910 Tôn Đức Thắng -                      TCS1

5984 0400147712 Nguyễn Thị Thu hà An ngãi Tây, Hoà sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu hà -                      TCS1

5985 0400360134 Trần Hiền An Ngãi Tây, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Hiền -                      TCS1

5986 8007805047 Ngô Thị Nhị 74 Nguyễn Như Hạnh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Nhị -                      TCS1

5987 0400465137 Bùi Thị Quýt 111 Lê Văn Thịnh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Quýt -                      TCS1

5988 0400485750 Bùi Thị Hường Tổ 12 Đà Sơn - Hoà Khánh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Hường -                      TCS1

5989 0101645364 Phạm Tuấn Minh (Minh 646 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Tuấn Minh -                      TCS1

5990 0400494498 Nguyễn Thành 96 Nam Cao, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thành -                      TCS1

5991 0400499672 Phạm Ngộ Tổ 12 Hoà Phú, Hoà Minh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Ngộ -                      TCS1

5992 0400499640 Nguyễn Chí Thanh 369 Tôn Đức Thắng, Hoà MInh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Chí Thanh -                      TCS1

5993 0400500737 Nguyễn Minh Tổ 8 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Minh 16.434.016         TCS1

5994 0400505904 Lê Thị Thuỳ Linh
653 Tôn Đức Thắng, Hoà Khánh Nam, phường Hòa Khánh, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thuỳ Linh -                      TCS1

5995 0400506506 Đồng Thị Ngọc Quốc 629 Tôn Đức Thắng, Hoà Khánh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đồng Thị Ngọc Quốc -                      TCS1

5996 0400505090 Đỗ Kim Hoà 422 Tôn Đức Thắng, Hoà Minh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Kim Hoà -                      TCS1

5997 0400506231 Nguyễn Thất ánh Tổ 34 Chơn Tâm 1B, Hoà Khánh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thất ánh -                      TCS1

5998 8010376038 Nguyễn Văn Thành 694 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Thành 6.886.063           TCS1

5999 0400512080 Thái Tấn Tổ 63 Hòa mỹ, Hòa Minh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Tấn -                      TCS1

6000 8011015309 Phạm Thị Phúc Tổ 52 - HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Phúc -                      TCS1

6001 0400516575 Trần Văn Lênh Chơn Tâm, Hòa Khánh Nam, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Lênh -                      TCS1

6002 0400516198 Phan Minh Dũng 97 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Minh Dũng -                      TCS1

6003 0400514715 Trần Minh Phước 258 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Minh Phước -                      TCS1

6004 0400517748 Phạm Thanh Đáng Thôn Đại La, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thanh Đáng -                      TCS1

6005 0400517593 Nguyễn Quang Nhẫn 142 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Nhẫn -                      TCS1

6006 0400517586 Huỳnh Thị Liễu 40 Tô Hiệu, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Liễu -                      TCS1

6007 0400519752 Hồ Thị Phúc 24 Ngô Thì Nhậm, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Phúc 8.461.657           TCS1

6008 0400519840 Trần Quang Hứa 659 Tôn đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Quang Hứa -                      TCS1

6009 0400519784 Nguyễn Công Trứ Tổ 22 Chơn Tâm, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Công Trứ -                      TCS1

6010 0400519833 Trịnh Thị Dạ Thảo 597 Tôn đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Thị Dạ Thảo -                      TCS1

6011 0400520652 Nguyễn Thị Hoa An Ngãi Tây 2, Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoa -                      TCS1

6012 0400524167 Trần Phước Anh Tổ 43 Hoà Minh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Phước Anh -                      TCS1

6013 0400524784 Phạm Văn Tiền 818 Tôn đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Tiền -                      TCS1

6014 0400533161 Võ Thị Mộng Hương Xuân Phú. Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 25.925                TCS1
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6015 0400534528 Đoàn Mạnh Hùng 419 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Mạnh Hùng -                      TCS1

6016 0400535867 Nguyễn Thị Kim Liên 107 Tô Hiệu, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Liên -                      TCS1

6017 0400552460 Lê Văn Phúc 627 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Phúc -                      TCS1

6018 0400557846 Trần Thị Mỹ Dung 420 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Mỹ Dung -                      TCS1

6019 0400557772 Nguyễn Thị Huệ 05 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Huệ -                      TCS1

6020 0400557959 Võ Thị Sen Số 135 Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Sen -                      TCS1

6021 0400557797 Nguyễn Đình Thành 81 Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Thành -                      TCS1

6022 0400571008 Nguyễn Hoàng Hiệp Tổ 22 Hòa Minh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hoàng Hiệp -                      TCS1

6023 0400570910 Vũ Thị Nga Tổ 22 Hòa Minh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Thị Nga -                      TCS1

6024 0400572629 Nguyễn Thị Nga An Ngãi Đông, Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nga -                      TCS1

6025 0400578980 Nguyễn Đức Thêm 594 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Thêm -                      TCS1

6026 0400581503 Nguyễn Thị Hải Hà 624 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hải Hà -                      TCS1

6027 0400590586 Bùi Văn Tiến 55 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Văn Tiến -                      TCS1

6028 0400611701 Nguyễn Duy Tâm 114 Ngô Văn Sở, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Duy Tâm -                      TCS1

6029 0400614727 Đào Xuân Phương 468 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Xuân Phương -                      TCS1

6030 0400614188 Nguyễn Anh Tứ Tổ 50 Hoà Minh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Anh Tứ -                      TCS1

6031 0400614163 Phạm Định Tổ 23 Hoà Minh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Định -                      TCS1

6032 0400614318 Bảo Thanh Phong 82 Nguyễn Khuyến, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bảo Thanh Phong -                      TCS1

6033 0400615311 Nguyễn Năm 29 Nguyễn Huy Tưởng, Hoà Minh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Năm -                      TCS1

6034 0400615304 Mai Thị Diệu Thương 22 Tôn Đức Thắng, Hoà Minh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thị Diệu Thương -                      TCS1

6035 0400621058 Phạm Công Triều 503 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Công Triều -                      TCS1

6036 0400619524 Nguyễn Hữu Anh Tài 621 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Anh Tài -                      TCS1

6037 8015947648 Bùi Văn Mạnh K23 Ngô Chấn Lưu, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Văn Mạnh -                      TCS1

6038 0400655297 Hoàng Văn Khuê Tổ 52 Hoà Minh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Văn Khuê -                      TCS1

6039 0400655360 Trương Quang Thọ 21 Nguyễn Khuyến, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Quang Thọ -                      TCS1

6040 0400670986 Trần Bá Thanh 810 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Bá Thanh 7.751.541           TCS1

6041 8016304537 TRÂN THỊ KIM LOAN Thôn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRÂN THỊ KIM LOAN -                      TCS1

6042 0400787198 Huỳnh Ngọc Chính 79 Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Ngọc Chính -                      TCS1

6043 0401145845 Phạm Thị Xuân Oanh Lô 78 Đặng Huy Trứ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Xuân Oanh -                      TCS1

6044 0401144993 Văn Thị Hà My 602 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Văn Thị Hà My -                      TCS1

6045 0401239324 Phan Thị Bích Phượng 119 Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Bích Phượng -                      TCS1

6046 0401277143 Hồ Thanh Vinh 138 Tô Hiệu, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thanh Vinh -                      TCS1

6047 0401296139 Lê Thị Uyên Phương 178 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Uyên Phương -                      TCS1

6048 0401301572 Nguyễn Thị Hiền Tổ9, Hoà Khánh Nam, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hiền -                      TCS1

6049 0401331256 Từ Thị Ngọc Thuý 283 Nguyễn Khuyến, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Từ Thị Ngọc Thuý -                      TCS1

6050 0401334345 Nguyễn Thị Thuỷ An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thuỷ -                      TCS1

6051 0401331062 Nguyễn Phú Lâm Lô A 128 Ngô Văn Sở, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phú Lâm -                      TCS1

6052 0401334271 Đoàn Tân An Ngãi Tây, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Tân -                      TCS1

6053 8019292135 Cao Lượng Lô 2G1G2 Kinh Dương Vương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Lượng -                      TCS1

6054 0401342667 Lê Nguyễn Hà Chi Tổ 13 Hoà Minh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Nguyễn Hà Chi -                      TCS1

6055 8040994602 Lê Xuân Tổ 97, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Xuân 3.868.987           TCS1

6056 8042578580 Vũ Thư 21 Ngô Văn Sở, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Thư -                      TCS1

6057 8044399890 Đinh Ngọc Tâm 60 Nguyễn Khuyến, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Ngọc Tâm -                      TCS1

6058 8024540344 Hồ Thị Nguyệt Số 449 Kinh Dương Vương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Nguyệt 7.819.228           TCS1

6059 8026599551 Lưu Trường Thịnh Tổ 153-HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lưu Trường Thịnh -                      TCS1

6060 8048470230 Ngô Thanh Hoàng 12 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thanh Hoàng 99.203                TCS1

6061 8049200413 Ngô Hoàng Quỳnh Chi 82 Ngô Văn Sở, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Hoàng Quỳnh Chi -                      TCS1

6062 8049070228 Nguyễn Hữu Toàn K1/24 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Toàn 497.391              TCS1

6063 8049909753 Nguyễn Thị Phương Tổ 128 -HM, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phương -                      TCS1

6064 8030146850 Trương Ngọc Châu Tổ 66-HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Ngọc Châu 4.314.313           TCS1

6065 8050965689 Lê Đức Phú 604 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đức Phú -                      TCS1

6066 8031394542 Thuỷ Thị Thọ An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thuỷ Thị Thọ -                      TCS1
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6067 8031742479 Huỳnh Thị Thuỳ Trang An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Thuỳ Trang -                      TCS1

6068 8057170949 Lê Thị Hoa Thôn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hoa -                      TCS1

6069 8057819359 Phan Bá Hoàng Tổ 105, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Bá Hoàng 13.388.767         TCS1

6070 8067290642 Nguyễn Văn Đức
88 Nguyễn Viết Xuân (TĐS 47-AH, TBĐ TN), phường Hòa Khánh, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Đức 50.255.734         TCS1

6071 8066718445 NGUYỄN TRI PHƯƠNG Tổ 3 thôn Phú Hạ, Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN TRI PHƯƠNG 667.268              TCS1

6072 8071287561 Phạm Thị Minh Tâm 08 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Minh Tâm -                      TCS1

6073 6100698879 Nguyễn Đông Anh 207 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đông Anh -                      TCS1

6074 0401386054 Trương Tấn Hùng Tổ 46A, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Tấn Hùng -                      TCS1

6075 0401386819 Lê Đình Cường Lô 28B23 Kinh Dương Vương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đình Cường 4.697                  TCS1

6076 8095913899 Hoàng Văn Minh An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Văn Minh -                      TCS1

6077 0401412201 Nguyễn Huy Niệm Số 03 Đường Hòa Minh 15, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Huy Niệm -                      TCS1

6078 0401461590 Phạm Ngọc Trúc Ly 84 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Ngọc Trúc Ly -                      TCS1

6079 8116061648 Trần Bông 99 Kinh Dương vương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Bông 331.790              TCS1

6080 8123455273 Nguyễn Văn Thuận K454/H07/05 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Thuận -                      TCS1

6081 8123829056 Nguyễn Xuân Quang Tổ 138-HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Xuân Quang -                      TCS1

6082 8134425707 Nguyễn Thị Bích Ngọc Số 187, Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bích Ngọc 2.644.735           TCS1

6083 0401505921 Võ Đình Chinh 23 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Đình Chinh 381.398              TCS1

6084 8135280853 Lê Văn Giáp Tổ 84, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Giáp 60.703                TCS1

6085 8135287055 Nguyễn Thị Quế Chi 413 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Quế Chi 19.562.733         TCS1

6086 8136618944 Đào Văn Lượm Tổ 19-HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Văn Lượm 4.297.986           TCS1

6087 8137733957 Mai Thị Thủy 457 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thị Thủy 548.065              TCS1

6088 8137847016 Trần Thị Nguyệt Số 72 Lê Doãn Nhạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Nguyệt 5.891.031           TCS1

6089 8137926691 Nguyễn Thị Lệ Trinh Tổ 51-HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lệ Trinh 12.658                TCS1

6090 8137929607 Nguyễn Thị Tâm 02 Nguyễn Khuyến, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tâm 18.217                TCS1

6091 8141695006 Nguyễn Thị Huệ Số 127 Đặng Huy Trứ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Huệ -                      TCS1

6092 8158353152 Võ Hữu Thích Xuân Phú, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Hữu Thích 195.399              TCS1

6093 8160183500 Trương Văn Xí 122 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Văn Xí 425.399              TCS1

6094 8162188159 Nguyễn Văn Bằng Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Bằng 1.437                  TCS1

6095 8162740732 Phan Thế Cung Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thế Cung 48                       TCS1

6096 8168929614 Trần Văn Thọ Khu TTHC quận Liên Chiểu, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Thọ 6.250.101           TCS1

6097 8171075842 Nguyễn Văn Đào Thôn Xuân Phú, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Đào 171.929              TCS1

6098 8171357928 Phan Đình Thành Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Đình Thành -                      TCS1

6099 8175855804 Trần Thị Ngân Chinh Thôn An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Ngân Chinh 752.251              TCS1

6100 8175856011 Nguyễn Thị Như Quyên Thôn An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Như Quyên 34.005                TCS1

6101 8179239637 Nguyễn Thị Lệ Kiểm An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lệ Kiểm 692.208              TCS1

6102 8218164988 Lương Ngọc Dân Tổ 30 -HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lương Ngọc Dân -                      TCS1

6103 8240417923 Vũ Xuân Lộc Đương Hoàng Thị Loan, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Xuân Lộc -                      TCS1

6104 8259148061 Phan Thị Anh Thoa An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Anh Thoa 298                     TCS1

6105 8260788267 Võ Văn Thu Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Thu 70.492                TCS1

6106 8264080299 Nguyễn Bộ Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Bộ 594.340              TCS1

6107 8265349591 Trần Ngọc Tiến Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngọc Tiến 35.885                TCS1

6108 8308031277 Hồ Đắc Minh Tuấn Thửa 21 KDC Trung Nghĩa, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Đắc Minh Tuấn -                      TCS1

6109 8326469634 Trương Thị Dung Tổ 270A, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Dung -                      TCS1

6110 8329213782 Đặng Thị Nhơn Thôn Xuân Phú, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Nhơn -                      TCS1

6111 0401561394 Lê Thị Gái An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Gái 6.064.455           TCS1

6112 8330464928 Phan Anh Tuấn Tổ 4 thôn Hòa Khê, xã Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Anh Tuấn -                      TCS1

6113 0401565889 Phan Thị Hòa An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Hòa -                      TCS1

6114 0401572741 Nguyễn Công Châu Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Công Châu -                      TCS1

6115 0401573720 Đào Thị Mỹ Ánh Tổ 83 -HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Thị Mỹ Ánh -                      TCS1

6116 8332513521 Trần Công Phi Thôn Đại La, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Công Phi -                      TCS1

6117 0401586053 Hồ Ngọc Trai 625 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Ngọc Trai -                      TCS1

6118 0401595805 Lý Thị Yến Trâm An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lý Thị Yến Trâm -                      TCS1
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6119 0401597111 Nguyễn Thị Xuân Đào Xuân Phú, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Xuân Đào -                      TCS1

6120 0401606750 Phan Nhi Hoà Khê, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Nhi -                      TCS1

6121 0401636473 Nguyễn Thị Sơn 95 Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Sơn -                      TCS1

6122 8361154228 Trần Văn Thái Thôn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Thái -                      TCS1

6123 0401351502-001 Nguyễn Phước Dũng 826 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phước Dũng -                      TCS1

6124 0401655236 Lê Văn Thiện Thôn Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Thiện -                      TCS1

6125 0401661430 Phan Xuân Duy An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Xuân Duy -                      TCS1

6126 8366308577 Nguyễn Thị Yến Sương Thôn An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Yến Sương -                      TCS1

6127 0401664103 Phạm Thị Minh Tâm Tổ 55, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Minh Tâm 51.900                TCS1

6128 0401583246-001 Trần Thị Mỹ Luyện Tổ 107 Hòa Minh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Mỹ Luyện -                      TCS1

6129 0401695334 Võ Đại Phi Thôn Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Đại Phi -                      TCS1

6130 0401711586 Nguyễn Văn Tràng Thôn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Tràng -                      TCS1

6131 8422042877 Trần Huy Mến 455 Kinh Dương Vương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Huy Mến 13.553.822         TCS1

6132 8426294593 Nguyễn Văn Thiện Số 495 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Thiện 1.612.980           TCS1

6133 0401763400 Đỗ Thị Hiến 23 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Hiến 10.182.360         TCS1

6134 8438568873 Lê Đình Thi Thôn Hòa Khê, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đình Thi 1.370                  TCS1

6135 0401769924 Lê Thị Hạnh Tổ 142 Đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hạnh 14.421.720         TCS1

6136 8450587199 Nguyễn Uyên Ly
Tô 109, K 364/H39/09 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Uyên Ly 47.283                TCS1

6137 0401806132 Cao Ngọc Diệp Lô C2 Mộc Bài 5, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Ngọc Diệp 3.316.746           TCS1

6138 0401806333 Đỗ Sỹ Tân 73 Hồ Tùng Mậu, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Sỹ Tân -                      TCS1

6139 8512216655 PHẠM TẤN VƯƠNG Thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHẠM TẤN VƯƠNG 3.136.637           TCS1

6140 8531898347 Châu Thị Phương Uyên Số 46 Trung Nghĩa 7, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Châu Thị Phương Uyên -                      TCS1

6141 8577193621 Huỳnh Thị Thu Sương Khu TĐC Hòa Minh 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Thu Sương -                      TCS1

6142 8615486004 Nguyễn Hữu Phúc Khu đô thị Phước Lý, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Phúc -                      TCS1

6143 8626645390 Hà Văn Tuy Số 299, Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Văn Tuy 3.026.421           TCS1

6144 0402028887 Võ Đức Vương Thôn An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Đức Vương 5.448.138           TCS1

6145 0402089079 Phan Hoài Nam
Lô 335-B2-27, khu số 7 TT đô thị mới Tây Bắc, phường Hòa Khánh, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Hoài Nam -                      TCS1

6146 8696143235 Trần Nguyên Hòa Số 14 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Nguyên Hòa -                      TCS1

6147 0402124100 PHẠM THỊ BÉ
Tổ 01 thôn An Ngãi Tây 1, xã Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHẠM THỊ BÉ -                      TCS1

6148 8735873069-001 BÙI KHANH Tổ 3 thôn Hòa Khê, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký BÙI KHANH -                      TCS1

6149 8320913966-001 NGÔ XUÂN TRUNG
Thửa  7, TBĐ  B2-13 khu TĐC số 6  đường ĐT 602, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Xuân Trung -                      TCS1

6150 8067599670-001 Lê Xuân Vượng Số 187 Hồ Tùng Mậu, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Xuân Vượng -                      TCS1

6151 8761175896-001 CAI HOÀI THANH
Thửa đất số 1384, tờ bản đồ số 4 thôn An Ngãi Tây 2, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký CAI HOÀI THANH -                      TCS1

6152 8786874695-001 Hộ kinh doanh Võ Thị Nhi Số 145 Nguyễn Như Hạnh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Nhi -                      TCS1

6153 8756794322-001 Hộ kinh doanh lẩu nướng 2K Số 198 Kinh Dương Vương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Tuấn 16.043.250         TCS1

6154 8788984686-001 LÊ THỊ HỒNG PHÚC
Thửa đất số 785, tờ bản đồ số 2 thôn An Ngãi Đông, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ THỊ HỒNG PHÚC -                      TCS1

6155 8263409848-001 NGUYỄN TUYẾT
Thửa đất số 1046, tờ bản đồ số 15 thôn Xuân Phú, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN TUYẾT -                      TCS1

6156 8506370987-001 ĐOÀN ĐÌNH THÁI
Thửa đất số 147, tờ bản đồ số 12 thôn Phú Thượng, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ĐOÀN ĐÌNH THÁI -                      TCS1

6157 8831661797-001
NGUYỄN NGỌC ĐỨC 

NHÂN

Thửa đất số 461, tờ bản đồ số 04 thôn An Ngãi Tây 2, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN NGỌC ĐỨC NHÂN -                      TCS1

6158 8346314325-001
HỘ KINH DOANH TRỊNH 

VĂN DƯƠNG

Đường Khánh An 6 ( Số 47 Hòa Minh 15), phường Hòa Khánh, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Văn Dương -                      TCS1

6159 8732077654-001
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ 

NHƯ THÙY

Khu đô thị Phước Lý ( Số 62 Tống Duy Tân), phường Hòa Khánh, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Như Thùy -                      TCS1
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6160 0402040669-001
HỘ KINH DOANH THANH 

TUYỀN

Lô 225-B2-8, khu số 7-TT đô thị mới Tây Bắc, phường Hòa Khánh, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Tuyền -                      TCS1

6161 8845916639-001
HỘ KINH DOANH LÊ 

HỒNG THANH

Số 100 Lê Sao (TĐS:B2-29-56;TBĐ:PhuocLy), phường Hòa Khánh, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Hồng Thanh -                      TCS1

6162 8812268100-001
HỘ KINH DOANH BÁ 

LUÂN

Số 94 Lê Sao (TĐS:183, TBĐ:139), phường Hòa Khánh, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Bá Luân -                      TCS1

6163 8305549818-001
HỘ KINH DOANH ĐOÀN 

THANH MINH

Số 57 Hoàng Văn Thái (TĐS:30, TBĐ:118), phường Hòa Khánh, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thanh Minh -                      TCS1

6164 8350507827-002
HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ 

CHIM ANH KHÔI

Thửa đất số 119, tờ bản đồ số B2-2, tổ 8 thôn An Ngãi Đông, 

phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngọc Hoàng -                      TCS1

6165 8171732093-001
HỘ KINH DOANH LÊ TẤN 

HƯỜNG

Thửa đất số 705, tờ bản đồ số 11, tổ 1 thôn Hoà Khê, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ TẤN HƯỜNG -                      TCS1

6166 8021883618-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN HOÀNG TUẤN
Số 09 Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hoàng Tuấn -                      TCS1

6167 0400445839 Trương Thị Luận Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Luận -                      TCS1

6168 0400146042 Nguyễn Thị Nguyên An ngãi Tây, Hoà sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nguyên -                      TCS1

6169 0400296270 Nguyễn Hoài Phương Hoà Sơn Hoà Vang, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hoài Phương -                      TCS1

6170 0400248090 Nguyễn Bá Bửu An Ngãi Đông Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Bá Bửu -                      TCS1

6171 0400313416 Đoàn Thị Liên Mai Tùng Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thị Liên Mai -                      TCS1

6172 0400314057 Phạm Trung Hưởng Phước, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Trung -                      TCS1

6173 8003888726 Trần Phước Châu An Ngãi Tây, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Phước Châu -                      TCS1

6174 8064273624 Đỗ Thị Huyền Trang Xuân Phú, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Huyền Trang -                      TCS1

6175 8032997430 Cao An Nam 117 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao An Nam -                      TCS1

6176 0401351911 Trần Thanh Tài Tổ 50, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thanh Tài -                      TCS1

6177 0401351816 Nguyễn Văn Thương
Khu TĐC Trung Nghĩa - K108B Tôn Đức Thắng, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Thương -                      TCS1

6178 0401351894 Võ Thị Thu Thuỷ 101 Tô Hiệu, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thu Thuỷ -                      TCS1

6179 0401357991 Nguyễn Thị Châu Tổ 40 Hoà Minh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Châu 1.341.207           TCS1

6180 8077788719 Lê Văn Sự Thôn Xuân Phú, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Sự -                      TCS1

6181 8077911289 Nguyễn Sáng 710 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Sáng 19.874.902         TCS1

6182 2901256709 Lê Thị Minh 75 Nguyễn Thái Bình, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Minh -                      TCS1

6183 8074747337 Nguyễn Phúc Tấn Tổ 55, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phúc Tấn -                      TCS1

6184 0401370657 Trần Quốc Thanh Tổ 22, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Quốc Thanh 469.978              TCS1

6185 8080333101 Lê Văn Lực Số 54 Đường Hòa Minh 15, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Lực 1.988.204           TCS1

6186 8081740212 Nguyễn Thị Viết Cẩm An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Viết cẩm -                      TCS1

6187 0401374683 Nguyễn Thị Mỹ Dung 104 Nguyễn Như Hạnh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ Dung -                      TCS1

6188 0401381151 Phan Thị Sen Tổ 15 Đà Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Sen -                      TCS1

6189 8089836822 Trần Thị Ánh Minh 03 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Ánh Minh -                      TCS1

6190 8091168876 Nguyễn Thị Mỹ Lợi Tổ 67, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ Lợi 11.056.620         TCS1

6191 0401401143 Nguyễn Cao Tài 428 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Cao Tài -                      TCS1

6192 0401401400 Nguyễn Thanh Hoàng 75 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Hoàng 1.187.503           TCS1

6193 0401401520 Huỳnh Thị Ngọc Lan 147 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Ngọc Lan -                      TCS1

6194 0401415989 Trần Thanh Loan An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thanh Loan 800.015              TCS1

6195 0401419091 Lê Thị Lệ ánh 36 Nguyễn Khuyến, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Lệ ánh -                      TCS1

6196 0401450140 Phạm Như Văn Lô 19-20 Nguyễn Thúy, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Như Văn -                      TCS1

6197 0401452892 Nguyễn Thế Vinh Thôn Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thế Vinh 20.294.434         TCS1

6198 8111474659 PHAN VĂN TOÀN
Tổ 122  (TĐS 129-V1; TBĐ HMY), , phường Hòa Minh, phường 

Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHAN VĂN TOÀN 21.136.119         TCS1

6199 8104674054 Nguyễn Viết Cường Thôn Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Viết Cường 891.139              TCS1

6200 0401461424 Tạ Tấn Lực 01-B7 Kinh Dương Vương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tạ Tấn Lực -                      TCS1

6201 0401461537 Trương Văn Việt 46 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Văn Việt -                      TCS1

6202 0401461544 Trịnh Xuân Dũng 547 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Xuân Dũng -                      TCS1

6203 0401464922 Trương Thị Xuân Sang 458 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Xuân Sang -                      TCS1
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6204 8118231084 Nguyễn Văn Tính Đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Tính 19.201.208         TCS1

6205 1701716509 Trần Thị Phương 690 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Phương -                      TCS1

6206 8129844149 Lê Bảo Đạt Thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Bảo Đạt -                      TCS1

6207 0401494839 Lương Văn Hoành 03 Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lương Văn Hoành -                      TCS1

6208 8134104358 Hoàng Thị Phương Hiền Chợ Hòa Mỹ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Phương Hiền -                      TCS1

6209 8135281215 Phan Thị Thôi Tổ 84 -HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Thôi 329.783              TCS1

6210 8135281310 Trần Thị Kim Loan Tổ 84-HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Kim Loan 1.155.061           TCS1

6211 8135281783 Nguyễn Đức Xinh Tổ 01 Hòa Khánh Nam, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Xinh 1.978.760           TCS1

6212 8135282730 NguyễnThị Huệ Tổ 146, Hòa Khánh Nam, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Huệ 825.494              TCS1

6213 8135283491 Huỳnh Thị Hoa Tổ 24-HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Hoa -                      TCS1

6214 8136623207 Hà Ngọc Trúc Tổ 52 -HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Ngọc Trúc 1.687.884           TCS1

6215 8136623736 Nguyễn Hữu Duyệt Tổ 51-HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Duyệt 354.735              TCS1

6216 8136623768 Lê Công Bình Tổ 52-HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Công Bình 106.261              TCS1

6217 8136643098 Nguyễn Thị Tuyết Tổ 14 -HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tuyết 78.659                TCS1

6218 8136643669 Huỳnh Thị Anh Tổ 51, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Anh 113.390              TCS1

6219 8136648547 Phạm Phú Thành Tổ 45-HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Phú Thành 402.891              TCS1

6220 8136650585 Vũ Văn Sự Tổ 26 -HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Văn Sự 914.122              TCS1

6221 8137710798 Tôn Thất Cường An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tôn Thất Cường -                      TCS1

6222 8137725579 Huỳnh Thị Hiền Tổ 49, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Hiền 6.868.385           TCS1

6223 8137725699 Ngô Thăng Long 418 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thăng Long 96                       TCS1

6224 8137762122 Đinh Thị Anh Tổ 75-KHN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Anh -                      TCS1

6225 8137764024 Phạm Văn Chung 22 Nguyễn Khuyến, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Chung 229.730              TCS1

6226 8137772138 Nguyễn Văn Võ Lô 31-B29 Đặng Minh Khiêm, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Võ -                      TCS1

6227 8137922087 Phạm Thị Lành Tổ 30-HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Lành -                      TCS1

6228 8137923725 Nguyễn Hữu Quế Tổ 33, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Quế -                      TCS1

6229 8137934861 Đào Thị Vương 144 Đoàn Phú Tứ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Thị Vương -                      TCS1

6230 8152802267 Phan Thị Cúc Hòa Lô 3-Kinh Dương Vương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Cúc Hòa 6.366.532           TCS1

6231 8167373765 Nguyễn Thị Tiên Tổ 23, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tiên -                      TCS1

6232 8171508327 Võ Thị Thùy Trang Số 11, Hòa Minh 4, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thùy Trang -                      TCS1

6233 8171655402 Nguyễn Mai Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Mai -                      TCS1

6234 8175856942 Nguyễn Quang Ánh Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Ánh -                      TCS1

6235 8179207152 Nguyễn Văn Huynh Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Huynh 9.386.962           TCS1

6236 8179207191 Hà Quang Cưu Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Quang Cưu 20.110                TCS1

6237 8179207201 Nguyễn Thị Ánh Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ánh -                      TCS1

6238 8179207480 Phạm Văn Lâm Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Lâm 2.404.178           TCS1

6239 8179207498 Lê Bảo Quốc An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Bảo Quốc 100.464              TCS1

6240 8179207593 Nguyễn Đức Lợi Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Lợi 278.607              TCS1

6241 8179207956 Ngô Tấn Huy Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Tấn Huy 278.607              TCS1

6242 8179208565 Nguyễn Ngọc Quang Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Quang 222.788              TCS1

6243 8181630414 Trần Thị Hồng
Lô 32/B2-6, 33/B2-6 Hoàng Thị Loan, phường Hòa Khánh, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hồng -                      TCS1

6244 8188248532 Huỳnh Nam Minh Hiếu 30 Ngọc Hồi, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Nam Minh Hiếu -                      TCS1

6245 8188578996 Lê Quang Anh Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quang Anh 224.279              TCS1

6246 8189058492 Đoàn Văn Thạnh 257 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Văn Thạnh -                      TCS1

6247 8190371565 Bùi Oanh Nga Chợ Hòa Mỹ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Oanh Nga -                      TCS1

6248 8190522648 Lê Văn Tới Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Tới -                      TCS1

6249 8200210489 Nguyễn Ân Tưởng Thôn An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ân Tưởng -                      TCS1

6250 8252648280 Phạm Sáu Tổ 52 -HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Sáu -                      TCS1

6251 8255958869 Võ Thị Hoa An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Hoa 13.732                TCS1

6252 8256256541 Hồ Ngọc Kiệu An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Ngọc Kiệu 15.340                TCS1

6253 8256430006 Nguyễn Văn Thanh Thôn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Thanh 440.943              TCS1

6254 8260883263 Phan Thanh Phúc Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thanh Phúc 34.754                TCS1

6255 8264079776 Trần Ngọc Mạnh Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngọc Mạnh 221.423              TCS1
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6256 8264081447 Ngô Đình Thơ Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Đình Thơ 140.634              TCS1

6257 8264081486 Huỳnh Xuân Trịnh Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Xuân Trịnh 231.545              TCS1

6258 8264082320 Ngô Duy Tàu Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Duy Tàu 442.884              TCS1

6259 8264082948 Nguyễn Thị Hoàng Thi Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoàng Thi 1.057.107           TCS1

6260 8265345893 Phan Thị Do Hòa Khê, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Do -                      TCS1

6261 8265349979 Phan Thanh Đức Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thanh Đức 214.928              TCS1

6262 8265662028 Lý Xuân Việt Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lý Xuân Việt 222.547              TCS1

6263 8270283949 HUỲNH TẤN ĐỨC Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký HUỲNH TẤN ĐỨC -                      TCS1

6264 8273851928 Bùi Quang Hùng Tổ 31, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Quang Hùng 550                     TCS1

6265 8289865066 Nguyễn Thị Ái Diễm 552 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ái Diễm -                      TCS1

6266 8291229163 Phạm Duy Vũ 213 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Duy Vũ 1.293.760           TCS1

6267 0401521377 Nguyễn Thị oánh Lô 159 đường Chơn Tâm 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Oánh -                      TCS1

6268 8295883063 Đào Viết Thắng
Tổ 119 đường Hoàng Minh Thảo (TĐS 20, TBĐ 248), phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Viết Thắng -                      TCS1

6269 8298109154 Nguyễn Thị Tý Số 03, đường Bàu Năng 6, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tý -                      TCS1

6270 8298344937 Văn Phú Quốc Tổ 168, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Văn Phú Quốc 875.736              TCS1

6271 8310078473 Thái Minh Sơn Thôn Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Minh Sơn 341.187              TCS1

6272 8312625481 Huỳnh Bảo Linh Thôn An Ngãi Tây 3, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Bảo Linh -                      TCS1

6273 0401539409 Mai Bá Quý Hồ Tùng Mậu, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Bá Quý -                      TCS1

6274 0401542874 Hồ Thị Kim Anh Lô 19AG Đường Nam Trân, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Kim Anh -                      TCS1

6275 8320413667 Huỳnh Thị Phương 203 Nguyễn Chích, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Phương -                      TCS1

6276 8320414075 Trương Quốc Phư Tổ 52, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Quốc Phư 85.836                TCS1

6277 8320414639 Phí Hoàng Vũ Tổ 61 -HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phí Hoàng Vũ 420.471              TCS1

6278 8320994556 Phan Văn Quả K17/11 Đà Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Văn Quả 9.200.031           TCS1

6279 8323339482 Ngô Văn Công 165 Phùng Hưng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Văn Công 23.602.441         TCS1

6280 0401553202 Dương Thị Hoa Lô 2 G1G2 Kinh Dương Vương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Hoa -                      TCS1

6281 8327403308 Đặng Ngọc Quyền 32 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Ngọc Quyền -                      TCS1

6282 0401561404 Đoàn Thị Liên Mai Tùng Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thị Liên Mai 4.992.387           TCS1

6283 0401563225 Hồ Phước Hải An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Phước Hải -                      TCS1

6284 0401564042 Trần Ngọc Quang An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngọc Quang -                      TCS1

6285 0401565857 Ngô Thị Vi Dung Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Vi Dung -                      TCS1

6286 0401565864 Lê Thị Ánh An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Ánh -                      TCS1

6287 0401566106 Hứa Thị Quý An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hứa Thị Quý -                      TCS1

6288 0401566272 Phan Thái Hoà An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thái Hoà 117.042              TCS1

6289 0401566635 Lê Thị Thanh Phương An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thanh Phương -                      TCS1

6290 0401566762 Nguyễn Quang Tích Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Tích -                      TCS1

6291 0401567540 Hồ Thị Mỹ Dung Hòa Khê, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Mỹ Dung -                      TCS1

6292 0401567727 Trần Thị Lan An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Lan -                      TCS1

6293 0401569322 Bùi Xuân Vinh 72 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Xuân Vinh -                      TCS1

6294 0401569347 Trương Thị Ánh Loan 107 Lê Thiệt, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Ánh Loan -                      TCS1

6295 0401573086 Trần Biền Tổ 127 -HM, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Biền 123.248              TCS1

6296 0401585395 Đào Ngọc Thành 536 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Ngọc Thành -                      TCS1

6297 8335765647 Lê Chí Tám Tổ 01-HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Chí Tám 2                         TCS1

6298 0401588029 Nguyễn Đức Quý Tổ 19-HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Quý 211.630              TCS1

6299 8338405064 Nguyễn Thị Hải Hướng Lô11 -B1- Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hải Hướng -                      TCS1

6300 0401592480 Nguyễn Thị Điệp An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Điệp -                      TCS1

6301 8340682562 Phan Nguyên Bảo Ngọc Số 91 Phạm Đình Hổ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Nguyên Bảo Ngọc -                      TCS1

6302 0401593565 Huỳnh Thị Nhớ An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Nhớ -                      TCS1

6303 0401595795 Nguyễn Thị Hết Thôn An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hết -                      TCS1

6304 0401595837 Phan Thị Kim Phượng An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Kim Phượng -                      TCS1

6305 0401595876 Lý Thị Bạch Tuyết An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lý Thị Bạch Tuyết -                      TCS1

6306 0401595957 Trần Quý An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Quý -                      TCS1

6307 0401597545 Huyỳnh Tấn Hoè An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huyỳnh Tấn Hoè -                      TCS1
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6308 0401597552 Trần Phương Hoàng An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Phương Hoàng -                      TCS1

6309 0401597721 Nguyễn Văn Linh An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Linh -                      TCS1

6310 0401602763 Mai Thị Hường 76 Chúc Động, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thị Hường -                      TCS1

6311 0401602989 Lê Thị Lai 09 Ngô Văn Sở, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Lai 5.180.052           TCS1

6312 8013630902-001 Võ Hoàng Anh Tuấn Khu Bộ Đội 409, Hoà Khánh Nam, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Hoàng Anh Tuấn 20.765.194         TCS1

6313 0401636314 Phạm Thị Bích Liên Tổ 29-HM, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Bích Liên -                      TCS1

6314 8359742511 Lê Thanh Vương Thôn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thanh Vương -                      TCS1

6315 0401638181 Trần Quang Hòa 470 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Quang Hòa -                      TCS1

6316 0401644869 Hoàng Ngọc Tân Thôn An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Ngọc Tân -                      TCS1

6317 0401652235 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 471 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc Diễm 11.141                TCS1

6318 0401660941 Đặng Thị Chơn Tâm Tổ 18 -HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Chơn Tâm -                      TCS1

6319 0401661649 Nguyễn Thành Duy An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thành Duy -                      TCS1

6320 0401661656 Phạm Trương Tiến Dũng An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Trương Tiến Dũng -                      TCS1

6321 0401661670 HỒ THỊ LỆ MI An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký HỒ THỊ LỆ MI -                      TCS1

6322 0401662258 Nguyễn Thị Hoàng Mỹ An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoàng Mỹ -                      TCS1

6323 0401662917 Thái Thị Thôi Tổ 84 Hòa khánh nam, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Thị Thôi 17.250                TCS1

6324 0401664689 Nguyễn Đức San Chợ Hòa Mỹ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức San 634.890              TCS1

6325 8376941059 Nguyễn Văn Quyết Thôn Xuân Phú, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Quyết -                      TCS1

6326 0401678346 Phạm Thị Vui An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Vui -                      TCS1

6327 0401679847 Tăng Thị Kim Liên An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tăng Thị Kim Liên -                      TCS1

6328 0401679893 Bùi Thị Bích Liên Sơn Phước, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Bích Liên -                      TCS1

6329 0401694475 Nguyễn Thị Phương Thảo Lô B1-6 Trần Văn Kỷ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phương Thảo -                      TCS1

6330 0401694669 Trương Phước Huệ 42 Lâm Quang Thự, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Phước Huệ -                      TCS1

6331 8406204062 Phạm Thị Tài Số 291 Trần Nguyên Đán, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Tài -                      TCS1

6332 0401705751 Phạm Thị Thanh Phương Lô 101 TĐC Khánh Sơn 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thanh Phương -                      TCS1

6333 8413515333 Phan Ngọc Hoa Tổ 39, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Ngọc Hoa -                      TCS1

6334 0401710871 Trần Thành Tâm 85 Nguyễn Thái Bình, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thành Tâm -                      TCS1

6335 0401711681 Nguyễn Thị Tuyết Thôn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tuyết -                      TCS1

6336 0401712332 Nguyễn Thị Cẩm Thạch 17 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Cẩm Thạch 485.242              TCS1

6337 0401712660 Hồ Thị Thủy Tiên Tổ 29-HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Thủy Tiên -                      TCS1

6338 0401740474 Lê Thị Thôi Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thôi -                      TCS1

6339 0401740499 Phan Minh Cường Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Minh Cường -                      TCS1

6340 8429570643 Phan Đình Dương Tổ 197, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Đình Dương 2.054.322           TCS1

6341 0401756548 Nguyễn Văn Hải 166 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hải 300                     TCS1

6342 8437876730 Nguyễn Thị Hà 194 Hồ Tùng Mậu, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hà -                      TCS1

6343 0401770616 Nguyễn Thị Dưng
Tổ 4 thôn An Ngãi Tây 1, xã Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Dưng -                      TCS1

6344 0401770630 Nguyễn Thị Bích Lệ Thôn An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bích Lệ -                      TCS1

6345 8444327121 Nguyễn Hữu  Hiếu K138/79 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Hiếu -                      TCS1

6346 8444603029 Trần Xuân Quân 16 Ngô Chấn Lưu, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Xuân Quân 15.426.051         TCS1

6347 0401792803 Huỳnh Lân 07 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Lân -                      TCS1

6348 0401794945 Trình Ngọc Dũng 24 Đồng TRí 4, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trình Ngọc Dũng 10.742.967         TCS1

6349 0401800074 Phan Quốc Dũng Tổ 163, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Quốc Dũng -                      TCS1

6350 8454053511 Huỳnh Thị Huệ 31 Nguyễn Khắc Nhu, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Huệ -                      TCS1

6351 0401810749 Nguyễn Thị Giang 418 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Giang -                      TCS1

6352 8467211892 Đặng Quốc Vũ Tổ 23 Hòa Minh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Quôc Vũ -                      TCS1

6353 0401826770 Phạm Thị Hạnh 15 Tô Hiệu, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Hạnh -                      TCS1

6354 8478889295 Phạm Thị Ninh Tổ 64, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Ninh -                      TCS1

6355 8481931437 Nguyễn Phú Triều Thôn Hòa Khê, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phú Triều 754                     TCS1

6356 8483517831 Nguyễn Phú Quốc Thôn Hòa Khê, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phú Quốc -                      TCS1

6357 0401841708 Nguyễn Công Hậu Số 317 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Công Hậu -                      TCS1

6358 8489308640 Trần Thái Thành Khu TĐC Thanh Lộc Đán, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thái Thành -                      TCS1
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6359 8499728919 Phạm Đình Huy 534 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Đình Huy 25.794.245         TCS1

6360 0401870392 Nguyễn Minh Tân Thôn Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Minh Tân -                      TCS1

6361 0401871558 Nguyễn Thị Vy Nhân Thôn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Vy Nhân -                      TCS1

6362 8514618832 Đinh Thành Luân Lô 51-B2-17 khu đô thị Phước Lý, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thành Luân -                      TCS1

6363 0401900008 Nguyễn Thị Thanh Thừa Thôn An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Thừa -                      TCS1

6364 0401910133 Lê Thị Nga 167 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Nga -                      TCS1

6365 8544021803 Đàm Quang Trung Đường Hồ Tùng Mậu, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đàm Quang Trung 28.567.490         TCS1

6366 8544699155 Nguyễn Thị Trọng Số 218 Bùi Tấn Diên, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Trọng -                      TCS1

6367 0401936371 Trần Ngọc Hòa K23/93 Nguyễn Như Hạnh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngọc Hòa -                      TCS1

6368 0401940307 Hà Văn Tư
Lô 44,45 Khu TĐC số 6, An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Văn Tư -                      TCS1

6369 8587490461 Nguyễn Văn Huân Thôn An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Huân -                      TCS1

6370 0401978734 Nguyễn Minh Tuấn
64 Ngô Thì Nhậm (TĐS B3-8, TBĐ TTHC)), phường Hòa Khánh, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Minh Tuấn 9.631.788           TCS1

6371 8593742043 Nguyễn Thị Kim Thiện Tổ 51, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Thiện -                      TCS1

6372 0401987827 Nguyễn Thị Hảo
Lô 22, 23 đường Nguyễn Tường Phổ, KDC Trung Nghĩa, phường 

Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hảo 52.902.927         TCS1

6373 8612580471 Đào Thị Thoa Tổ 64, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đòa Thị Thoa -                      TCS1

6374 8629705104 Hoàng Hải Nam Khu TĐC Hòa Minh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Hải Nam -                      TCS1

6375 0402031907 Mai Văn Sáu Tổ 64, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Văn Sáu -                      TCS1

6376 0402033781 Nguyễn Thị Tố Trâm Thôn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tố Trâm -                      TCS1

6377 0402036133 Phan Thị Trúc Tổ 50 đường Hoàng Minh Thảo, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Trúc 8.386.455           TCS1

6378 0402037803 Nguyễn Huỳnh Hạ Vi Số 198, Kinh Dương Vương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Huỳnh Hạ Vi -                      TCS1

6379 0402054943 Đoàn Thế Huy Số 22, Tống Duy Tân, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thế Huy -                      TCS1

6380 0402077330 Phạm Thị Mỹ Kiều Thôn An Ngãi  Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Mỹ Kiều -                      TCS1

6381 0402091416 Trần Ngọc Cường Thôn Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngọc Cường -                      TCS1

6382 0402112641 Lê Minh Nguyên Số 02, Chơn Tâm 11, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Minh Nguyên -                      TCS1

6383 0402113589 PHAN MINH TUẤN Tổ 4, thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHAN MINH TUẤN -                      TCS1

6384 0402124894 NGUYỄN HỮU VY Tổ 6 thôn An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN HỮU VY -                      TCS1

6385 8725396314-001 PHẠM QUÍ HIỀN Tổ 7, thôn Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHẠM QUÍ HIỀN -                      TCS1

6386 8735874873-001 HUỲNH VĂN THU thôn Xuân Phú, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký HUỲNH VĂN THU -                      TCS1

6387 8003888331-001 Võ Thị Như  Mai Tổ 144 (45/12 Trần Đức), phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Như Mai -                      TCS1

6388 8035566383-001 Đặng Phi Hùng Số 48 Phùng Hưng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Phi Hùng -                      TCS1

6389 8255958788-001
NGUYỄN THỊ THANH 

THÚY

Thửa 1102,TBĐ  2 thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THỊ THANH THÚY 4.829.182           TCS1

6390 8264081574-001 TRẦN THỊ THU HÀ Thôn Phú Thượng, xã Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN THỊ THU HÀ -                      TCS1

6391 8579997674-001 Hồ Thị Kim Thoa Số 162 Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Kim Thoa -                      TCS1

6392 8465935674-001 NGUYỄN THỊ HỒNG TRÂN
Tờ bản đồ số 4, thửa 1019, Thôn An Ngãi Tây 2, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THỊ HỒNG TRÂN -                      TCS1

6393 8749048073-001 NGUYỄN KHÁNH
Thửa đất số 567, tờ bản đồ số 4 tổ 7 thôn An Ngãi Tây 2, phường 

Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN KHÁNH -                      TCS1

6394 8502906402-001 Nguyễn Thị Tâm Số 05 Phú Lộc 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tâm -                      TCS1

6395 8757425575-001 PHẠM VINH
Thửa đất số 01, tờ bản đồ số B2-21 Khu TĐC số 6, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHẠM VINH -                      TCS1

6396 8484300454-001
Hộ kinh doanh Tăng Tần 

Hoàng bảo
Số 79 Nguyễn Như Hạnh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tăng Tần Hoàng bảo -                      TCS1

6397 8761643897-001 NGUYỄN THANH SƠN
Thửa đất số 524, tờ bản đồ số 5 thôn An Ngãi Tây 3, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THANH SƠN -                      TCS1

6398 8559794891-001 Hộ kinh doanh Hiếu - Apple Số 126 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hiếu -                      TCS1

6399 8209906591-001
Hộ kinh doanh Lê Thanh 

Khoa
Tổ 23, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thanh  Khoa -                      TCS1
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6400 8029297661-001 TRẦN THỊ VÂN
Khu TĐC phục vụ giải tỏa đường Hoàng Văn Thái nối dài, phường 

Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Vân -                      TCS1

6401 8781300577-001 PHAN THỊ NGỌC THÚY
Thửa đất số 1155, tờ bản đồ số 02, tổ 8 thôn An Ngãi Đông, phường 

Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHAN THỊ NGỌC THÚY -                      TCS1

6402 8067811912-001 NGÔ THỊ BÍCH HƯỜNG
Thửa đất số 625, tờ bản đồ số 15 thôn Phú Hạ, phường Hòa Khánh, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Bích Hường 2.363.833           TCS1

6403 8677961362-001 NGUYỄN NGỌC SƠN
Thửa đất số 37, tờ bản đồ số 22 thôn An Ngãi Đông, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Sơn -                      TCS1

6404 8792559331-001 NGUYỄN THỊ THUYỀN
Thửa đất số 5, tờ bản đồ số B2-29 Khu TĐC đường ĐT 602, phường 

Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THỊ THUYỀN -                      TCS1

6405 8173234858-001 TRẦN MINH HẢI
Thửa đất số 779, tờ bản đồ số 6 thôn Tùng Sơn, phường Hòa Khánh, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN MINH HẢI -                      TCS1

6406 8381827344-001 NGÔ VĂN MINH
Thửa đất số 332, tờ bản đồ số 15 Xuân Phú, phường Hòa Khánh, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGÔ VĂN MINH -                      TCS1

6407 8734240063-001 LÊ NGỌC LÂM
Thửa đất số 182, tờ bản đồ số 88 thôn Phú Hạ, phường Hòa Khánh, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ NGỌC LÂM -                      TCS1

6408 8607203446-001
Hộ kinh doanh cửa hàng gas 

Phú Phong
Tổ 99, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Phước Phúc -                      TCS1

6409 8322878636-001 Hộ kinh doanh Bích Thủy Số 86 Hoàng Minh Thảo, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Văn Hợp -                      TCS1

6410 8179207949-001 ĐỖ THỊ KIM PHỤNG
Thửa 469, TBĐ số B4-4 Khu tái định cư số 7 Hòa Sơn, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ĐỖ THỊ KIM PHỤNG -                      TCS1

6411 8397797864-001 LƯU THỊ LAN
Thửa đất số 131, tờ bản đồ số 22 thôn An Ngãi Tây 2, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LƯU THị LAN -                      TCS1

6412 8775782523-001
HỘ KINH DOANH VÕ 

VĂN HIẾU

Lô 51 phân khu B1.6 đường Hòa Minh 1, phường Hòa Khánh, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Hiếu -                      TCS1

6413 8010461861-001
HỘ KINH DOANH HỒ 

MINH HÙNG
Số 84 Trần Quý Khoách, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Minh Hùng -                      TCS1

6414 8793603826-001

HỘ KINH DOANH 

GREENFOOD MIỀN 

TRUNG

Lô 16-B2-5, KDC Trung Nghĩa, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Lý -                      TCS1

6415 8332904589-001

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ THANH 

THÚY

Tổ 61 (TĐS: 102; TBĐ: 190), phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Thúy -                      TCS1

6416 8599622909-001
HỘ KINH DOANH ĐỖ 

NGỌC MỸ

Thửa đất số 119, tờ bản đồ số 3, tổ 6 thôn An Ngãi Đông, phường 

Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Ngọc Mỹ -                      TCS1

6417 8137929903-001
HỘ KINH DOANH LÊ 

HOÀNG

K164/82 Nguyễn Chánh (TĐS:29;TBĐ:8), phường Hòa Khánh, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Hoàng -                      TCS1

6418 0401064297-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN LÝ

Số 84 Lê Doãn Nhạ (TĐS:43-C;TBĐ:NTTHC), phường Hòa Khánh, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Lý -                      TCS1

6419 8846564108-001
HỘ KINH DOANH GIẶT ỦI 

SUSU

Số 93 Phạm Đình Hổ (TĐS:138;TBĐ:28), phường Hòa Khánh, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lương Thị Huệ -                      TCS1

6420 8427799075-001
HỘ KINH DOANH NỘI 

THẤT LÝ GIA KHANG

Lô 160 khu A1, đường Hòa Minh 30 (TĐS:138;TBĐ:25), phường 

Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Thị Ngọc Vân -                      TCS1

6421 8148031533-001
HỘ KINH DOANH PHẠM 

HỮU CƯỜNG

Thửa đất số 179, tờ bản đồ số 97 thôn Phú Hạ, phường Hòa Khánh, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Hữu Cường -                      TCS1

6422 0401129882-001
HỘ KINH DOANH VÕ THỊ 

PHƯƠNG MAI

Số 117 Đặng Huy Tá (TĐS:324, TBĐ:64), phường Hòa Khánh, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Phương Mai -                      TCS1

6423 8264082296-001
HỘ KINH DOANH THÁI 

BÌNH DƯƠNG

Thửa đất số 57, tờ bản đồ số 56 thôn Phú Thượng, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký THÁI BÌNH DƯƠNG -                      TCS1

6424 8355524664-001
HỘ KINH DOANH HUỲNH 

NGÔ PHƯƠNG DUNG

Số 28 Đồng Trí 4, tổ 29 (TĐS:176, TBĐ:205), phường Hòa Khánh, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Ngô Phương Dung -                      TCS1
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6425 8712205643-001
HỘ KINH DOANH HUỲNH 

THỊ NHÃ

Thửa đất số 308, tờ bản đồ số 10, thôn An Ngãi Đông, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Nhã -                      TCS1

6426 8313357034-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ BẢO UYÊN

Số 323 Tôn Đức Thắng (TĐS:130, TBĐ:116), phường Hòa Khánh, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bảo Uyên -                      TCS1

6427 8350380465-001 HỘ KINH DOANH TÍN
Số 38 đường Trung Nghĩa 9 (TĐS:220, TBĐ:102), phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Ngọc Tín -                      TCS1

6428 8475963494-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

Thửa đất số 57, tờ bản đồ số B2-24, thôn An Ngãi Tây 1, phường 

Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN TIẾN ĐẠT -                      TCS1

6429 8270284861-001

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN NGỌC VĨNH 

LINH

Thửa đất số 660, tờ bản đồ số 8, thôn Hoà Khê, phường Hòa Khánh, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Vĩnh Linh -                      TCS1

6430 8864318225-001
HỘ KINH DOANH HÀ 

NGỌC ANH

Thửa đất số 234, tờ bản đồ số 15, thôn Xuân Phú, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Ngọc Anh -                      TCS1

6431 8024369383-001
HỘ KINH DOANH LÊ 

CÔNG CẨN

Thửa đất số 171, tờ bản đồ số 44, thôn Tùng Sơn, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Công Cẩn -                      TCS1

6432 8467831430-001
HỘ KINH DOANH GIA 

THANH

Thửa đất số 16, TBĐ số 74, thôn Đại La, phường Hòa Khánh, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Gia Thanh -                      TCS1

6433 8366226211-002
HỘ KINH DOANH 

HEAVEN

Lô 16, 17 đường Nguyễn Sinh Sắc (TĐS:16, 17; TBĐ:B1), phường 

Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đại Thiên -                      TCS1

6434 8738026984-001
HỘ KINH DOANH NHẤT 

THƯƠNG

Thửa đất số 222, tờ bản đồ số 11 thôn An Ngãi Đông, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Nhất -                      TCS1

6435 8137931684-001 HỘ KINH DOANH LÊ VỆ
K202/78B Hoàng Văn Thái (TĐS:120, TBĐ:210), phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Vệ -                      TCS1

6436 8738026984-002 NHẤT THƯƠNG
Thửa đất số 54, tờ bản đồ số 19 tổ 63, phường Hòa Khánh, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Nhất -                      TCS1

6437 8440311681-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN LÀNH

Thửa đất số 642, tờ bản đồ số 15 thôn Xuân Phú, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Lành -                      TCS1

6438 8303314962-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN HUY MÂN

Cuối kiệt đường Nguyễn Đình Tứ (giao đường Đồng Xoài), tổ 12, 

phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Huy Mân -                      TCS1

6439 8719267712-001

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TRƯỜNG 

HOÀNG

Thửa đất số 749, tờ bản đồ số 12 thôn Phú Thượng, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trường Hoàng -                      TCS1

6440 8091750481-001
HỘ KINH DOANH VIÊN 

TRUNG THÀNH

Thửa đất số 729, tờ bản đồ số 13 tổ 4 thôn Phú Thượng, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Viên Trung Thành -                      TCS1

6441 8426736763-001
HỘ KINH DOANH QUÁN 

ĂN 102
Lô 53 đường Hoàng Trung Thông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Trung -                      TCS1

6442 8391848706-001
HỘ KINH DOANH PHAN 

THỊ THỊNH

Thửa đất số 190, tờ bản đồ số 77 thôn Xuân Phú, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Thịnh -                      TCS1

6443 8921102835-001
HỘ KINH DOANH PHƯỚC 

ĐẠT

Thửa đất số 389 tờ bản đồ số 68 tổ 4 thôn Xuân Phú, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Thanh Lan -                      TCS1

6444 8730453790-002
HỘ KINH DOANH VẬN 

TẢI THIÊN ĐẠT

Lô 36 Khu B2-6 Khu tái định cư phục vụ giải toả đường Hoàng, 

phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Văn Thành -                      TCS1

6445 8665123214-001
HỘ KINH DOANH MAI 

THỊ EM
Lô 269 - B2.8, Đường Khánh An 9, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thị Em -                      TCS1

6446 8934904145-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN DUY TUẤN

Thửa đất số 264, tờ bản đồ số 62 thôn Phú Thượng, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Duy Tuấn -                      TCS1

6447 8117826850-001
HỘ KINH DOANH SÁNG 

PRO

Thửa đất số 18, tờ bản đồ số 93 thôn Đại La, phường Hòa Khánh, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Trâm -                      TCS1

6448 8560001240-001
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

SẢN XUẤT ĐÁ TÚ LINH

Thửa đất số 384, tờ bản đồ số 15 thôn Xuân Phú, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Tuấn Tú -                      TCS1

6449 0400961865-001
HỘ KINH DOANH PHẠM 

VÂN SƠN
Lô 186 đường Khánh An 11, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Vân Sơn -                      TCS1
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6450 8668374054-001
HỘ KINH DOANH DỊCH 

VỤ ĐIỆN Ô TÔ VĂN HÀNG

Thửa đất số 813, tờ bản đồ số 15 thôn Xuân Phú, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hàng -                      TCS1

6451 8438055367-002
HỘ KINH DOANH KIỀU 

VIỆT HÓA
Lô 01-02 đường Hoàng Thị Loan, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Kiều Việt Hóa -                      TCS1

6452 8940234548-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN NGỌC VIỆT
Tổ 64 đường Nam Cao nối dài, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Việt -                      TCS1

6453 8093267840-001
HỘ KINH DOANH NGỌC 

RED

Thửa đất số 235, tờ bản đồ số 92 thôn Đại La, phường Hòa Khánh, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thanh Ngọc -                      TCS1

6454 8355213394-001 THANH HIỀN Tổ 67, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thanh Hiền -                      TCS1

6455 8615574444-001
HỘ KINH DOANH TRẦN 

THANH ĐẠT 2002
B2.8 Lô 33 Glolden Hills, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thanh Đạt -                      TCS1

6456 0401301269 Lê Viễn Phương 543 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Viễn Phương TCS1

6457 0401338692 Hoàng Xuân Long K48/27 Ngô Sỹ Liên, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Xuân Long TCS1

6458 0401331168 Vũ Đăng Khoa 476 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Đăng Khoa TCS1

6459 8021342739 Nguyễn Thị Ngân 244 Kinh Dương Vương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngân TCS1

6460 8021857449 Huỳnh Văn Tiên 19 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Văn Tiên 2.333.280           TCS1

6461 8021866919 Nguyễn Minh Nhật 261 Tốn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Minh Nhật TCS1

6462 8022008536 Lê Ngọc Hải 22 Lê Văn Thịnh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Ngọc Hải TCS1

6463 8044418857 Lưu Hoàng Anh Tuấn Tổ 18 Hoà Minh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lưu Hoàng Anh Tuấn TCS1

6464 8024990086 Huỳnh Thị Nga Lô 7-A9 Nguyễn Tất Thành, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Nga 1.513.094           TCS1

6465 8046058455 Lê Quảng Thiện Hạnh
Đường ĐT 601, tổ 5 thôn An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quảng Thiện Hạnh TCS1

6466 8048469443 Mai Thị Bích Thủy KDC Hòa Minh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thị Bích Thủy TCS1

6467 8050996398 Nguyễn Thị Lan Phương 491 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lan Phương TCS1

6468 8051040936 Trương Văn Dũng Thôn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRƯƠNG VĂN DŨNG TCS1

6469 8033016419 Hà Thị My Na Xuân Phú, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Thị My Na TCS1

6470 8054229217 Phan Ngọc Hải 524 Tôn Đức Thắng-HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Ngọc Hải TCS1

6471 8036149784 Nguyễn Văn Thanh 454/27 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Thanh TCS1

6472 8036698329 Trương Thành Hoà K/6 Tô Hiệu, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thành Hoà 2.188.921           TCS1

6473 8058006878 Trần Thị Hồng Vân
Lô 164 khu TĐC số 7 thuộc vệt khai thác quỹ đất dọc ĐT602, 

phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hồng Vân TCS1

6474 8059509955 Hoàng Ngọc ý Tổ 49, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Ngọc ý TCS1

6475 8066609037 Nguyễn Thị Thuẩn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thuẩn TCS1

6476 0400835405 Trần Thanh Lô 56AH KDC Trung Nghĩa, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thanh 3.133.933           TCS1

6477 0401093347 Trần Mai Thị Bé Liệu Tổ 32, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Traand Mai Thị Bé Liệu 2.964.360           TCS1

6478 0400504805 Đoàn Thị Ngọc Châu Chợ Hoà Mỹ, Hoà Minh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thị Ngọc Châu TCS1

6479 8072304192 Đàm Huỳnh Phương Thảo Khu TĐC Trung Nghĩa, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đàm Huỳnh Phương Thảo TCS1

6480 8074731312 Tán Công Thành Tổ 55-HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tán Công Thành TCS1

6481 8074644797 LÊ HOÀI THƯƠNG TỔ 127 (TĐS 318, TBĐ 146), phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ HOÀI THƯƠNG TCS1

6482 0401370618 Phạm Văn Vinh 159 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Vinh 1.349.452           TCS1

6483 0401370625 Nguyễn Thế Thuật 547 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thế Thuật TCS1

6484 8081746133 NGUYỄN THỊ TUYẾT ANH An Ngãi Tây 2, Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THỊ TUYẾT ANH TCS1

6485 0401374690 Lê Quang Hiền 34 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quang Hiền TCS1

6486 0401381144 Nguyễn Lê Minh Tiến Tổ 17 Hoà Khánh Nam, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Lê Minh Tiến TCS1

6487 8084711185 Nguyễn Đức Sơn 47 Mộc Bài 4, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Sơn TCS1

6488 0401388911 Phạm Văn Thành 24/2 Ngô Chân Lưu, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Thành TCS1

6489 8090084912 Hồ Điểu Tổ 23-HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Điểu TCS1

6490 0401402059 Lê Tấn Triều 345 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Tấn Triều TCS1

6491 0401417136 Đỗ Thị Khanh Xuân Phú, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Khanh TCS1

6492 0401417922 Tán Văn Tuấn An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tán Văn Tuấn 2.841.887           TCS1

6493 0401450133 Vũ Thị Liễu 15 Ngô Chân Lưu, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Thị Liễu TCS1
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6494 8105639905 Bùi Châu An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Châu TCS1

6495 8099474145 Phan Văn Thịnh 151 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Văn Thịnh TCS1

6496 8119457750 Huỳnh Long Trim Khu đô thị Phước Lý, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Long Trim TCS1

6497 0401481759 Nguyễn Thế Đỉnh 173 Hồ Tùng Mậu, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thế Đỉnh TCS1

6498 4300653776 Phan Hòa Hạnh 754 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Hòa Hạnh TCS1

6499 0401494518 Hoàng Phan Minh Tùng
662 Tôn Đức Thắng, Hoà Khánh Nam, phường Hòa Khánh, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Phan Minh Tùng TCS1

6500 8130978838 Nguyễn Văn Thuận Số 168 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Thuận 23.247.635         TCS1

6501 8135280243 Phạm Thị Thanh Hồng 174 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thanh Hồng 2.189.489           TCS1

6502 8135280638 Nguyễn Thị Vui Tổ 80 -HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Vui 1.834.805           TCS1

6503 8135283332 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Tổ 24-HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc Ánh TCS1

6504 8135287249 Trương Phúc Tổ 68 -HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Phúc TCS1

6505 0401506523 Nguyễn Minh Châu 08 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Minh Châu TCS1

6506 8136617676 Nguyễn Thành Nhơn Tổ 04, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thành Nhơn TCS1

6507 8136619539 Đoàn Ngọc Thành Tổ 53 -HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Ngọc Thành 2.181.432           TCS1

6508 8136619673 Hồ Hường Tổ 16 Hòa Khánh Nam, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Hường TCS1

6509 8136623711 Phạm Phú Dũng Tổ 51-HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Phú Dũng TCS1

6510 8136623750 Lê Hà Thuận Tổ 52-HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Hà Thuận TCS1

6511 8136647335 Huỳnh Thị Trông Tổ 80 -HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Trông TCS1

6512 8136649371 Đỗ Thị Hồng Liên Tổ 55 -HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Hồng Liên TCS1

6513 8137721856 Phạm Thị Biên Thùy
Thửa 33-34-B2-8 KĐT Tây Bắc - Hòa Minh, phường Hòa Khánh, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Biên Thùy TCS1

6514 8137731999 Chu Văn Toàn Tổ 61 -HHB, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chu Văn Toàn TCS1

6515 8137739204 Bùi Thị Tho K85/9A Nguyễn Như Hạnh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Tho TCS1

6516 8137741588 HUỲNH VĂN DŨNG
323 Tôn Đức Thắng (TĐS 130,TBĐ 116), phường Hòa Khánh, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký HUỲNH VĂN DŨNG 1.321.522           TCS1

6517 8137846679 Đồng Minh Hiếu 581 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đồng Minh Hiếu TCS1

6518 8137927381 Nguyễn Văn Năm 704 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Năm 23.302.166         TCS1

6519 8137927737 Tạ Văn Tấn Tổ 26 -HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tạ Văn Tấn TCS1

6520 8142082108 Nguyễn Hữu Khánh Số 47 Trung Nghĩa 9, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Khánh TCS1

6521 8149038482 Đào Ngọc Nghiêm Thôn Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Ngọc Nghiêm TCS1

6522 8151050085 Huỳnh Ngọc Tiến Lô 42-B2 Hoàng Thị Loan, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Ngọc Tiến 2.594.615           TCS1

6523 8158353709 Nguyễn Ngọc Chinh Xuân Phú, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Chinh 1.459.267           TCS1

6524 8171655378 NGUYỄN THỊ DUYÊN Thôn An Ngãi Tây 3, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THỊ DUYÊN TCS1

6525 8175856082 LÊ KHÁNH TUẤN
Tổ 4 thôn An Ngãi Tây 2, xã Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ KHÁNH TUẤN TCS1

6526 8175856170 Lê Khánh Linh An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Khánh Linh TCS1

6527 8175856879 Lê Thị Nhơn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Nhơn TCS1

6528 8177021459 Đinh Thị Ánh Tổ 159-HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Ánh TCS1

6529 8179207427 Phạm Đệ Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Đệ TCS1

6530 8179207579 Lê Văn Năm Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Năm TCS1

6531 8179239404 Huỳnh Thị Lan An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Lan TCS1

6532 8181140995 Nguyễn Dũng 557B Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Dũng TCS1

6533 8181217278 Nguyễn Liêm An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Liêm TCS1

6534 8188353015 Nguyễn Thị Thư 201 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thư TCS1

6535 8188579012 Nguyễn Thị Được Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Được TCS1

6536 8255958844 Nguyễn Tám Thôn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tám TCS1

6537 8256256407 Nguyễn Thị Liêm An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Liêm TCS1

6538 8256429811 Phan Thị Ngọc Cẩm Chợ An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Ngọc Cẩm TCS1

6539 8264080764 Lê Thị Văn Lan Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Văn Lan TCS1

6540 8264082391 Nguyễn Tiến Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tiến TCS1

6541 8264082786 Nguyễn Thị Hoàng Duyên
Thửa 151, TBĐ số 12, tổ 4 thôn Phú Thượng, phường Hòa Khánh, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoàng Duyên TCS1
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6542 8265349721 Lê Thế Nhân Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thế Nhân TCS1

6543 8265413102 Trần Bé Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Bé TCS1

6544 8265482434 Nguyễn Hữu Tâm Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Tâm TCS1

6545 8265687255 Nguyễn Quý Sơn Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quý Sơn 1.093.932           TCS1

6546 8277451173 Hồ Tấn Phong Tổ 65 -HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Tấn Phong TCS1

6547 8280177749 Lý Đình Phin 593 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Phin TCS1

6548 8284566993 Trần Quang Huy 34 Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Quang Huy TCS1

6549 8291604047 Phạm Tùng Linh 63 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Tùng Linh TCS1

6550 0401522356 Nguyễn Thị Hàn Ny 748 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hàn Ny 9.996.335           TCS1

6551 0401522370 Nguyễn Thị Nguyệt 32 Nguyễn Khuyến, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nguyệt 11.199.826         TCS1

6552 0401522388 Nguyễn Xuân Lễ 27 Nguyễn Thị Thập, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Xuân Lễ TCS1

6553 0401531625 Lưu Trương Ngọc K457/41 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lưu Trương Ngọc TCS1

6554 8305778423 Nguyễn Ngọc Thanh Xuân Phú, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Thanh TCS1

6555 8307856317 Trần Quyết Thắng Số 178 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Quyết Thắng 4.550.742           TCS1

6556 0401536694 Phạm Minh Tài Tổ 78, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Minh Tài TCS1

6557 0401536849 Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Đường Nguyễn Đình Trọng, khu Phố chợ, phường Hòa Khánh, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc Ánh 9.734.377           TCS1

6558 8311616974 Bùi Minh Sơn 65 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Minh Sơn 61.218                TCS1

6559 0401539744 Trần Ngọc Phi Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngọc Phi TCS1

6560 8319563869 Lê Tấn Điềm Đường Hòa Nam 5, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Tấn Điềm 2.324.462           TCS1

6561 8319564118 Phạm Thị Thanh Hoa Tổ 54, Hòa Khánh Nam, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thanh Hoa TCS1

6562 0401549090 Trần Sỹ Thảo 786 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Sỹ Thảo TCS1

6563 0401556309 Huỳnh Phi 660 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Phi TCS1

6564 8326014186 Hoàng Thị Hiếu Tổ 49, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Hiếu TCS1

6565 0401564557 Nguyễn Văn Cảng Chợ Hòa Mỹ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Cảng 2.844.602           TCS1

6566 0401564846 Nguyễn Thị Ánh Loan An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ánh Loan TCS1

6567 0401565536 Nguyễn Thị Siêng An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Siêng TCS1

6568 0401565624 Nguyễn Thị  Hiền An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị  Hiền TCS1

6569 0401566025 Trương Công Chưởng An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Công Chưởng TCS1

6570 0401566339 Đặng Thị Thu Hương Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Thu Hương TCS1

6571 0401566459 Lê Phú Hiến Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Phú Hiến TCS1

6572 0401567501 Nguyễn Văn Hiếu An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hiếu TCS1

6573 0401567607 Võ Thị Kim Tuyến An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Kim Tuyến TCS1

6574 0401569315 Nguyễn Hải yến Khu DC KD V Hòa minh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hải Yến TCS1

6575 0401573745 Trần Thị Ngô Phương 549 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Ngô Phương TCS1

6576 0401576739 Hồ Minh Việt Tổ 66 -HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Minh Việt TCS1

6577 0401585405 Nguyễn Thị Như Thủy 544 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Như Thủy TCS1

6578 0401588371 Phan Văn Thái Số 47 Nguyễn Như Hạnh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Văn Thái TCS1

6579 8338111466 Lê Quang Dân 24/1 Ngô Chân Lưu, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quang Dân TCS1

6580 8338916943 Huỳnh Kim Nở Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Kim Nở TCS1

6581 0401592473 Lê Thị Thanh An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thanh TCS1

6582 0401592515 Đề Trung Thắng An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đề Trung Thắng TCS1

6583 8340524950 Nguyễn Duy Vinh Thôn Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Duy Vinh TCS1

6584 0401595812 Nguyễn Thị Kim Chi An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Chi TCS1

6585 0401595869 Nguyễn Thị Thành An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thành TCS1

6586 0401597182 Nguyễn Thị Minh Hạnh An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Minh Hạnh TCS1

6587 0401597344 Nguyễn Thanh Liêm An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Liêm TCS1

6588 0401597665 Lê Thị Vĩnh An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Vĩnh TCS1

6589 8344752796 Trần Thị Thưởng Lô 21 Nguyễn Doãn Nhạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thưởng TCS1

6590 0401602805 Tô Thị Đắc (Hoa) Chợ Hòa Mỹ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tô Thị Đắc (Hoa) 1.348.500           TCS1

6591 0401606775 Nguyễn Thị Thu Chợ Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu TCS1

6592 0401613620 Đoàn Thị Bông Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thị Bông TCS1

6593 0401614776 Nguyễn Ngọc Thu 18 Ngô Thì Nhậm, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Thu TCS1
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6594 0401618467 Nguyễn Văn Sơn 115 Nguyễn Viết Xuân, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Sơn TCS1

6595 8353050031 Nguyễn Duy Chanh Thôn Xuân Phú, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Duy Chanh TCS1

6596 0401632863 Phan Thị Thương 277 Kinh Dương Vương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Thương TCS1

6597 8003879094-001 Đinh Minh Hòa Tổ 3 Hòa Khánh Nam, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Minh Hòa TCS1

6598 0401661423 Phạm Văn Thành An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Thành TCS1

6599 0401662699 Nguyễn Hùng Tổ 45, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hùng TCS1

6600 8366309242 Trần Phạm Ngọc Sơn Tổ 6, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Phạm Ngọc Sơn TCS1

6601 8374437946 Mai Quang Trung 474 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Quang Trung TCS1

6602 8382858257 Lâm Văn Thiên 54 Ngô Thì Nhậm, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lâm Văn Thiên TCS1

6603 0401678297 Nguyễn Thị Thanh Thanh An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Thanh TCS1

6604 0401678314 Dương Văn Gia An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Văn Gia TCS1

6605 8399229842 LÊ VĂN VIỆT Tổ 7 thôn An Ngãi Đông, Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ VĂN VIỆT TCS1

6606 0401686604 Trương Thị Hồng 25 Hòa Nam 4, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Hồng TCS1

6607 0401686749 Trần Đường Quý Lô B2 Khu TTHC quận, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đường Quý TCS1

6608 0401692823 Trần Thị Hiếu 15 Hồ Tùng Mậu, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hiếu TCS1

6609 8404478808 Đậu Hoàng Linh Khu TĐC Hòa Minh 5, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đậu Hoàng Linh TCS1

6610 8413330195 Huỳnh Thị Ngọc Diễm 582 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Ngọc Diễm 266.050              TCS1

6611 0401711593 Lê Thị Xử Chợ An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Xử TCS1

6612 0401712981 Nguyễn Tất Thành 532 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tất Thành TCS1

6613 0401719909 Trần Văn Thanh Đại La, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Thanh TCS1

6614 8430173471 Võ Tấn Tình Lô 26 -B2-6 Hoàng Thị Loan, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Tấn Tình TCS1

6615 8437663700 Nguyễn Trường Sơn 153 Nguyễn Như Hạnh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trường Sơn 450.078              TCS1

6616 8444056834 Đinh Bảy Số 120B, Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Bảy 142.886              TCS1

6617 8444579552 Phan Minh Châu Tổ 105, Đà Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Minh Châu 697.926              TCS1

6618 0401789582 Lê Tấn Hải Thôn An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Tấn Hải TCS1

6619 0401800067 Tô Thị Hòe 207/03 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tô Thị Hòe TCS1

6620 8456911116 Trương Đình Thông 22/2 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Đình Thông 4.963.418           TCS1

6621 8474504106 Lê Thị Mỹ Cẩm Thôn Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Mỹ Cẩm TCS1

6622 0401830343 Nguyễn Thị Lan K1/56 Phạm Như Xương,, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lan TCS1

6623 8485343820 Đỗ Thanh Vũ Đường Vũ Lập, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thanh Vũ 4.220.533           TCS1

6624 8494427812 Trần Văn Tiếp KDC đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Tiếp TCS1

6625 0401861091 Huỳnh Thị Kim Anh Thôn An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Kim Anh TCS1

6626 8499177838 Tô Thị Diệu Linh Số 93 Nguyễn Viết Xuân, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lô Thị Diệu Linh TCS1

6627 0401868019 Dương Quốc Dưỡng Thôn Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Quốc Dưỡng TCS1

6628 0401880224 Hoàng Văn Hiếu
Tổ 147 cũ (65 mới) Nam Cao nối dài, phường Hòa Khánh, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Văn Hiếu TCS1

6629 0401893209 Đỗ Thị Tình 702 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Tình 12.956.540         TCS1

6630 0401893216 Lưu Quang Sang 776 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lưu Quang Sang TCS1

6631 0401893255 Nguyễn Thị Huyền
Khu dân cư phía Nam TTHC quận Liên Chiểu (48 Trần Văn Kỷ), 

phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Huyền 9.800.876           TCS1

6632 0401896168 Trần Thị Thanh Nga Thôn Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thanh Nga TCS1

6633 8528495179 Huỳnh Thị Ngọc Bích 25-27 Ngô Văn Sở, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Ngọc Bích TCS1

6634 8532938641 Nguyễn Thị Thủy Số 255 Tô Hiệu, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thủy TCS1

6635 0401908575 Hồ Trọng Hải Thôn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Trọng Hải TCS1

6636 0401936928 Huỳnh Phi Vũ Thôn Xuân Phú, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Phi Vũ TCS1

6637 8574702711 Nguyễn Văn Long Số 07 Nguyễn Đình Trọng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Long TCS1

6638 0401960776 Lê Văn Hoàng 11 Phú Thạnh 7, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Hoàng TCS1

6639 8580915637 Nguyễn Thị Yến Tổ 111, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Yến 424.162              TCS1

6640 8586520378 Ngô Anh Phương Thôn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Anh Phương 5.360                  TCS1

6641 0401979488 ĐOÀN THỊ HOÀI NAM
Thửa đất số 22, tờ bản đồ B2, khu phức hợp đô thị phức hợp, 

phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ĐOÀN THỊ HOÀI NAM TCS1

6642 8620179048 Nguyễn Thị Phượng Số 50, Hòa Minh 8, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phượng TCS1
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6643 0402031872 Nguyễn Thị Kim Anh
KDC Xí nghiệp gạch ngói Quảng Thắng, 61 Thanh Nghị, phường 

Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Anh TCS1

6644 0402053308 Nguyễn Thị Thu Hiền
Tổ 8 thôn An Ngãi Tây 2, xã Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Hiền 3.893.460           TCS1

6645 0402054421 Đinh Thị Ý Thôn XUân Phú, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Ý TCS1

6646 0402060961 Đỗ Thị Trang Huệ Tổ 3 thôn An Ngãi Tây 3, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Trang Huệ TCS1

6647 0402068015 Trần Văn Trãi
Lô 239-B2-6, khu số 6 - TT đô thị mới Tây Bắc, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Trãi TCS1

6648 0402095731 Nguyễn Thị Thanh Đường Hà Văn Tính, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh TCS1

6649 0402124090 HUỲNH PHẤN
Tổ 01 thôn An Ngãi Tây 1, xã Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký HUỲNH PHẤN TCS1

6650 8725387260-001 NGUYỄN ĐÌNH DAI Tổ 5, thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN ĐÌNH DAI TCS1

6651 8116473962-001 TRẦN THỊ THANH BÌNH
Tổ 4 thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN THỊ THANH BÌNH TCS1

6652 8734129770-001 NGUYỄN HỮU THẮNG
Thửa 157, TBĐ số 16, tổ 5 thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, phường 

Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN HỮU THẮNG TCS1

6653 8739288118-001 NGÔ THỊ VINH
Thửa 261, TBĐ  115, thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGÔ THỊ VINH TCS1

6654 8740377242-001 TRẦN OAI THẠCH
Thửa 431, TBĐ  12 thôn Phú Thượng, xã Hòa Sơn, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN OAI THẠCH TCS1

6655 8483455448-001 Phạm Thị Kim Nga Số 02 Nguyễn Xí, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Kim Nga TCS1

6656 0400404335-001
Hộ Kinh Doanh Nguyễn 

Mạnh Dũng
Số 11 Nguyễn Khuyến, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Mạnh Dũng TCS1

6657 8756215938-001 NGUYỄN DUY HÙNG
Thửa đất số 1347, tờ bản đồ số 12 thôn Phú Thượng, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN DUY HÙNG TCS1

6658 8756547813-001 ĐINH CÔNG CHỨC
Thửa đất số 22, tờ bản đồ số 16, tổ 5 thôn Xuân Phú, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ĐINH CÔNG CHỨC TCS1

6659 8168934170-001
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Hương Thanh
Tổ 57 (K242/4 Tô Hiệu), phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hương Thanh TCS1

6660 8761954691-001 NGUYỄN MINH QUÂN
Thửa đất số 372, tờ bản đồ số 9 tổ 5 thôn Hòa Khê, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN MINH QUÂN TCS1

6661 8763403001-001 VÕ THỊ HOÀNG NIN
Thửa đất số 239, tờ bản đồ số 68 thôn Hòa Khê, phường Hòa Khánh, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký VÕ THỊ HOÀNG NIN TCS1

6662 8319568070-001 Hộ kinh doanh Sao Mai Số 76 Hòa Minh 1, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Chánh Duy TCS1

6663 8001866597-001 Nguyễn Quang Vũ Tổ 20, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Vũ TCS1

6664 8258021129-001 NGUYỄN THANH TÂN
Thửa đất số 248, tờ bản đồ số 20 thôn An Ngãi Tây 3, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THANH TÂN TCS1

6665 8782251379-001 NGUYỄN HUY VĨNH
Thửa đất số 386, tờ bản đồ số B2-31, tổ 1, phường Hòa Khánh, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN HUY VĨNH TCS1

6666 8313111619-001 TRẦN THỊ THANH NGA
Thửa đất số 768, tờ bản đồ số 4 thôn An Ngãi Tây 1, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thanh Nga TCS1

6667 8031742292-001 MAI THỊ THÙY DƯƠNG
Thửa đất số 215, tờ bản đồ số 21, thôn An Ngãi Tây 3, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thị Thuỳ Dương TCS1

6668 8542643816-002 HỘ KINH DOANH FMONI
Khu dân cư Trung Nghĩa (Số 77-79 Thanh Tịnh), phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Minh Bảo Phú TCS1

6669 8259147773-001 HUỲNH CHÁNH HẢO
Thửa đất số 477, tờ bản đồ số 15, thôn An Ngãi Tây 2, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký HUỲNH CHÁNH HẢO TCS1

6670 8069995535-001
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Mỹ Vân
Tổ 112 (Số 88 Đà Sơn 2), phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ Vân TCS1

6671 0400579046-001 Ngô Thị Minh
Thửa đất số 424, tờ bản đồ số 24 thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn, phường 

Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Minh TCS1
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6672 8412408755-001 Phan Phú Phong
Thửa đất số 427, tờ bản đồ số 4 thôn An Ngãi Tây 2, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Phú Phong TCS1

6673 8437619268-001 Hộ kinh doanh Trương Lợi Tổ 143, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Lợi TCS1

6674 8734475516-001 NGUYỄN TRUNG VIỆT
thửa 205, TBĐ số 12 thôn Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN TRUNG VIỆT TCS1

6675 8129826277-001 HỒ CÔNG TUẤN
Thửa 20, TBĐ số 16 Khu tái định cư số 6 đường ĐT 602, phường 

Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Công Tuấn TCS1

6676 8285533020-001 TRẦN QUỐC HÙNG
Lô 01 phân khu B2-10 Khu TĐC giải toả đường Hoàng Văn Thái, 

phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Quốc Hùng TCS1

6677 8116093505-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN ÁNH
Số 294 đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Ánh TCS1

6678 8019310391-001
HỘ KINH DOANH PHAN 

VĂN THUẦN
Số 139 Nguyễn Đỗ Cung, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Văn Thuần TCS1

6679 8636546543-001
HỘ KINH DOANH ĐINH 

VĂN THU

Tổ 75 (TĐS: 126; TBĐ: 181) Số 55 Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Văn Thu TCS1

6680 8069899662-001
HỘ KINH DOANH CÔ 

HƯƠNG

Tổ 20 (TĐS: 56; TBĐ: 164) (Số 73 Nam Cao), phường Hòa Khánh, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hương TCS1

6681 8060129161-001
HỘ KINH DOANH GIA 

CẦM NGUYỄN DIỆU

Thửa đất số 42, tờ bản đồ số 62, tổ 6 thôn Phú Thượng, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Diệu TCS1

6682 0400799732-001
HỘ KINH DOANH LÊ ĐỨC 

QUÃNG

Số 239 Tôn Đức Thắng (TĐS:20;TBĐ:114), phường Hòa Khánh, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đức Quãng TCS1

6683 8071130560-001
HỘ KINH DOANH THƯ 

KIỆT

Số 54 Khánh An 8. Lô 295-B2-9, khu Lữ đoàn 532 (TĐS:132;TBĐ:, 

phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thanh Khiết TCS1

6684 8260882742-001
HỘ KINH DOANH PHẠM 

VĂN HUÂN

Thửa đất số 372, tờ bản đồ số 68 thôn Xuân Phú, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHẠM VĂN HUÂN TCS1

6685 8037618044-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN YÊN

K65/41B Phạm Như Xương (TĐS:172;TBĐ:179), phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Yên TCS1

6686 8381828605-001

HỘ KINH DOANH NỘI 

THẤT NGUYỄN VĂN 

CƯỜNG

Thửa đất số 668, tờ bản đồ số 11 thôn Hoà Khê, phường Hòa Khánh, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Cường TCS1

6687 8361098492-001
HỘ KINH DOANH 1984 

COFFEE

Số 189-191 Hồ Tùng Mậu (TĐS:61;TBĐ:38), phường Hòa Khánh, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Trọng Đạo TCS1

6688 8479766384-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN HOÀNG VŨ

K05/9 Nam Cao (TĐS:224;TBĐ:166), phường Hòa Khánh, TP Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hoàng Vũ TCS1

6689 8851449118-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TIẾN BẨY

Số 45/3 Nguyễn Huy Tưởng (TĐS:546, TBĐ:124), phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tiến Bẩy TCS1

6690 8311765687-002
HỘ KINH DOANH BIT L.A 

STORE

Số 477 Tôn Đức Thắng (TĐS:12, TBĐ:181), phường Hòa Khánh, 

TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị ánh Hiệp TCS1

6691 8528755194-002
HỘ KINH DOANH 

TRƯƠNG NGỌC LỢI

Số K05/17 Nam Cao (TĐS:126, TBĐ:166), phường Hòa Khánh, TP 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Ngọc Lợi TCS1

6692 8265662003-001
HỘ KINH DOANH TRẦN 

THỊ KIM CHI
Chợ Xuân Phú, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Kim Chi TCS1

6693 0401565920-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ SAU

Thửa đất số 1115, tờ bản đồ sô 2, thôn An Ngãi Đông, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Sau TCS1

6694 8069101675-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ HUỆ

Thửa đất số 611, tờ bản đồ số 5, thôn An Ngãi Tây 3, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THỊ HUỆ TCS1

6695 8441610109-001
HỘ KINH DOANH TRẦN 

THỊ KIM LINH 379

Thửa đất số 214, tờ bản đồ số 17, thôn An Ngãi Đông, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Kim Linh TCS1

6696 8053962453-001

HỘ KINH DOANH TRẠM 

TRUNG CHUYỂN HÀNG 

HÓA TÍN PHÁT

Thửa đất số 169, tờ bản đồ số 21, tổ 6 thôn Đại La, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ THỊ SÁNG TCS1
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6697 8350507827-001

HỘ KINH DOANH CỬA 

HÀNG TẠP HÓA NGỌC 

HOÀNG

Thửa đất số 119, tờ bản đồ số B2-2, tổ 8 thôn An Ngãi Đông, 

phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngọc Hoàng TCS1

6698 8489115769-001
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ 

HUỆ

Thửa đất số 495, tờ bản đồ số 11, tổ 1 thôn Hoà Khê, phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Huệ TCS1

6699 0400586420 NGUYỄN KIM KHÁNH Tùng Sơn, Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Kim Khánh TCS1

6700 8255959291 PHẠM VẼ 239 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Vẽ TCS1

6701 8021022802 LÊ VĂN THẮNG
Số 113, Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Thắng TCS1

6702 0400147085 THÁI BÍCH LIÊN An ngãi Tây, Hoà sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Bích Liên TCS1

6703 0400146821 NGUYỄN THỊ NGUYỆT An ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nguyệt TCS1

6704 0401566018 TRẦN THỊ NHỊ An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Nhị TCS1

6705 0401566674 LÊ THỊ HỒNG GẤM An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hồng Gấm TCS1

6706 0401567692 PHAN THỊ NĂM Thôn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Năm TCS1

6707 0401568618 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN Xuân Phú, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Tuyến TCS1

6708 0401573424 HỒ THỊ BÍCH NGA Tổ 66 -HKN, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Bích Nga TCS1

6709 0401595925 PHAN THỊ HƯƠNG An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Hương TCS1

6710 0400232132 NGUYỄN THỊ TÀI Đà Sơn, Hoà Khánh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tài TCS1

6711 0400248171 DƯƠNG THỊ NGA An Ngãi Tây, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Nga TCS1

6712 0400233753 LÊ THỊ QUẢ Chơn tâm 2, Hoà Khánh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Quả TCS1

6713 0400249432 TRƯƠNG THỊ LÊ Hoà Mỹ, Hoà Minh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Lê TCS1

6714 0400334582 TRẦN THỊ KINH An Ngãi Tây, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Kinh TCS1

6715 0400975272 ĐẶNG HUỲNH NHÂN
543/01 Tôn Đức Thắng (tđs 120, tbđ 171), phường Hòa Khánh, 

thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ĐẶNG HUỲNH NHÂN TCS1

6716 0400133558 TÔN NỮ ÁNH TUYẾT Hoà Mỹ Hoà Minh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tôn Nữ ánh Tuyết TCS1

6717 0400245533 TRẦN VĂN ANH Chơn tâm 1, Hoà Khánh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Anh TCS1

6718 0400295372 PHAN THỊ LAI 24 Mộc Bài 4, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Lai TCS1

6719 0400309106 PHẠM VĂN HỆ Chơn Tâm 2, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Hệ TCS1

6720 0400382096 VÕ CHÍN
Tổ 26 Chơn Tâm 1 Hoà Khánh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Chín TCS1

6721 0401133529 NGUYỄN THỊ THANH Lô 01D Nguyễn Đỗ Cung, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh TCS1

6722 8000437725 VÕ VĂN KỲ Tổ 52-HKN, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Kỳ TCS1

6723 0400502396 TRẦN VĂN THUÝ Tổ 49 Hoà Minh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Thuý TCS1

6724 0400506217 HỒ VĂN KHÁNH 15 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Văn Khánh TCS1

6725 0400506295 TRẦN THỊ NGỌC CHÂU 86 Nam Cao, Hoà Khánh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Ngọc Châu TCS1

6726 0400509930 ĐẶNG XUÂN ĐÔNG
50 Tôn Đức Thắng, Hoà Minh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Xuân Đông TCS1

6727 0400506143 ĐỒNG THỊ NGỌC SÁCH
627 Tôn Đức Thắng - Hoà Khánh, phường Hòa Khánh, thành phố 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đồng Thị Ngọc Sách TCS1

6728 0400513077
NGUYỄN THỊ THANH 

XUÂN
741 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Xuân TCS1

6729 0400514659 NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN Chợ Hòa Minh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng Yến TCS1

6730 0400516078 TRƯƠNG LỰU 629 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Lựu TCS1

6731 0400517579 TĂNG TẤN HỌC 78 Nguyễn Như Hạnh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tăng Tấn Học TCS1

6732 0400519745 VÕ HÙNG TRUNG Tổ 11 Đà Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Hùng Trung TCS1

6733 0400519791 HUỲNH VĂN TRỊ 541 Tôn đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Văn Trị TCS1

6734 0400524632 HOÀNG THÁI NGỌC 75 Ngô Thì Nhậm, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thái Ngọc TCS1

6735 0400524801 LÊ THỊ LIỆU 48 Nguyễn Khuyến, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Liệu TCS1

6736 0400542374
TRƯƠNG THỊ THÙY 

TRANG
83 Nam Cao, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Thùy Trang TCS1

6737 0400660191 VÕ ĐÌNH VỸ 649 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Đình Vỹ TCS1

6738 8021859943 NGUYỄN HUY CƯỜNG 85 Nam Cao, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Huy Cường TCS1
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6739 8064624015 NGUYỄN VĂN THANH 762 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Thanh TCS1

6740 8875535172-001
HỘ KINH DOANH SÔ LÔ 

QUÁN

Lô 8 Khu D-10, KĐT Phương Trang, đường Nguyễn Sinh Sắc, 

phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Nguyễn Kiều Ly TCS1

6741 8044432788 TRẦN THỊ LIÊN Số 714 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Liên TCS1

6742 8068800550 NGUYỄN HỮU TRUNG Thôn An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Trung TCS1

6743 0401565617 LÊ THỊ TRINH An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Trinh TCS1

6744 0401565991 LÊ THỊ KIM TUYẾN An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Kim Tuyến TCS1

6745 0401566219 LÊ THỊ SÁU An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Sáu TCS1

6746 0401566642 PHAN THỊ BÉ An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Bé TCS1

6747 0401586092
NGUYỄN THỊ CAO NHI 

YẾN
164 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Cao Nhi Yến TCS1

6748 0401588011 LÊ THỊ HỢI Tổ 65 -HKN, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hợi TCS1

6749 0400360543 ĐOÀN TRUNG An Ngãi Tây, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Trung TCS1

6750 0400360293 NGUYỄN THỊ CẢNH Phú Thượng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Cảnh TCS1

6751 0400360303 HỨA THỊ SANG An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hứa Thị Sang TCS1

6752 0400360416 PHẠM THỊ THUỲ LINH An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thuỳ Linh TCS1

6753 0400313078 NGÔ THỊ LÝ Tùng Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Lý TCS1

6754 0400360670 TRẦN DUY HẢO An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Duy Hảo TCS1

6755 0400312902 HUỲNH CHÍNH HẢO An Ngãi Tây, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Chính Hảo TCS1

6756 0400312934 NGUYỄN KHÔI Phú Thượng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Khôi TCS1

6757 0400401648 HUỲNH THỊ ĐỒNG An Ngãi Tây, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Đồng TCS1

6758 0401138421 NGUYỄN THỊ PHƯỚC Phú Hạ, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phước TCS1

6759 0400360487 NGUYỄN THỊ LIỆU Xuân Phú, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Liệu TCS1

6760 8008138389 NGUYỄN ĐĂNG TUYỀN Thôn Phú Thượng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đăng Tuyền TCS1

6761 8008299393 TRẦN NGỌC LÂN An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngọc Lân TCS1

6762 0400484563 NGUYỄN TIẾN TRỊNH An Ngãi Tây - Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tiến Trịnh TCS1

6763 0400523300 TRẦN NGỌC ÁNH An Ngãi Tây 1, Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngọc ánh TCS1

6764 0400657512 NGUYỄN MINH Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Minh TCS1

6765 8016304142
PHÚC BLUE STUDIO 

(NGUYỄN THỊ KIM ANH)
Thôn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Anh TCS1

6766 0400942407 NGUYỄN TRƯỜNG HẢI An Ngãi Đông-Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trường Hải TCS1

6767 0401011947 HUỲNH MINH QUỐC An Ngãi Tây 2 - Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Minh Quốc TCS1

6768 8044445755 NGUYỄN THỊ LINH Thôn An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Linh TCS1

6769 8033046614 TRƯƠNG QUANG VIỆT An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Quang Việt TCS1

6770 8053964813 TRẦN THỊ NHẠN Thôn Phú Hạ, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Nhạn TCS1

6771 8060362425 NGUYỄN TRƯỜNG PHÚ Thôn Phú Thượng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trường Phú TCS1

6772 0401566120 LÊ THỊ XINH An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Xinh TCS1

6773 0401568576 MAI THỊ HỒNG THU An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thị Hồng Thu TCS1

6774 0401573872 PHẠM THỊ HỒNG HƯƠNG 512 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Hồng Hương TCS1

6775 0400524209 NGUYỄN HÙNG 10 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hùng TCS1

6776 0400651599 NGUYỄN THỊ THUẬN Tổ 48 Hoà MInh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thuận TCS1

6777 0400505076 NGUYỄN THỊ KẾT Chợ Hoà Mỹ, Hoà  Minh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kết TCS1

6778 0400854327
ĐINH THỊ HUYỀN 

THƯƠNG
Tổ 44-HKN, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Huyền Thương TCS1

6779 0400911751 ĐỖ VĂN HIẾU Số 105, Tống Duy Tân, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Văn Hiếu TCS1

6780 0400520701 NGUYỄN HÙNG An Ngãi Tây, Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hùng TCS1

6781 0400542670 NGUYỄN THỊ HẠNH B Lô 51-52 Đặng Huy Trứ, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hạnh B TCS1

6782 0400547975 TRẦN NGỌC THÚY Tổ 50 Hòa Minh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngọc Thúy TCS1

6783 0400572636 LÊ VĂN HÊNH An Ngãi Tây, Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Hênh TCS1

6784 8013530376 NGUYỄN NGỌC TUẤN K44/31 Đà Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Tuấn TCS1

6785 0400587632 LÊ ĐÌNH LUÂN Thôn Phú Hạ, Xã Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đình Luân TCS1



STT Mã số thuế  Tên người nộp thuế Địa chỉ Lý do công khai
Người đại diện theo pháp 

luật

Số tiền nợ thuế 

(đồng), (đến 

30/6/2026)

Phòng/

TCS1

6786 8014137665 LÊ THỊ LIỄU K81/06 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Liễu TCS1

6787 0400444144 TRẦN VĂN CHÂU Số 45, Kinh Dương Vương, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Châu TCS1

6788 0400360222 NGUYỄN THỊ HẬU An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hậu TCS1

6789 0400360582 NGUYỄN MINH VƯƠNG An Ngãi Tây, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Minh Vương TCS1

6790 0400484637 TRẦN MINH HUẤN An Ngãi Đông - Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Minh Huấn TCS1

6791 0400360536 ĐẶNG THANH TÙNG An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thanh Tùng TCS1

6792 0400395634 NGÔ THỊ PHƯỢNG
Tổ 35 Hoà Phú - Nguyễn Khuyến, phường Hòa Khánh, thành phố 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Phượng TCS1

6793 0400305817 TĂNG THỊ NHIÊN Trung Nghĩa, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tăng Thị Nhiên TCS1

6794 0400313286 NGÔ THỊ THU HÀ Phú Thượng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Thu Hà TCS1

6795 8004491233 TRẦN THỊ PHƯƠNG 78 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Phương TCS1

6796 3300152168
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

HỒNG

Số 115, Bùi Tấn Diên, KĐT Phước Lý, phường Hòa Khánh, thành 

phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phương Hồng TCS1

6797 0400147430 NGUYỄN KIM KHÁNH An ngãi Tây, Hoà sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Kim Khánh TCS1

6798 0400134752 NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN Hoà Mỹ Hoà Minh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tuyết Vân TCS1

6799 0400825132 TRẦN THỊ HẢO Tổ 50, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hảo TCS1

6800 0400131896 ĐINH THỊ LỢI 12 Ngô Thì Nhậm, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Lợi TCS1

6801 0401412674 NGUYỄN XUÂN TÙNG 110 Phan Thị Nễ, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Xuân Tùng 1.331.975.118    TCS1

6802 0400355663 NGUYỄN VĂN NGỌC Tổ 20, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Ngọc 725.000.547       TCS1

6803 8048459702 NGUYỄN HỮU HUY Tổ 18, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Huy 627.972.927       TCS1

6804 0401568551 TRẦN THỊ NGỌC LAN An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Ngọc Lan 267.039.911       TCS1

6805 8135281173 PHAN KHÌ Tổ 83-HKN, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Khì 125.954.445       TCS1

6806 8490592942 LÊ ĐÌNH TRI Lô 11+12 Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đình Tri 123.208.594       TCS1

6807 0401422175 TRƯƠNG THỊ CỨ Tổ 12 Tô Hiệu, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Cứ 62.351.938         TCS1

6808 8014137496 TRẦN THỊ BÉ 50 Trần Văn Kỷ, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Bé 46.797.724         TCS1

6809 8332904701 HUỲNH THỊ THÙY LINH
Số 371, Kinh Dương Vương, phường Hòa Khánh, thành phố Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Thùy Linh 42.207.858         TCS1

6810 0402006636 CHÂU VĂN BẢN Đường Hồ Tùng Mậu, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Châu Văn Bản 34.376.710         TCS1

6811 8054903041 HUỲNH MINH THÀNH Số 93 Nguyễn Viết Xuân, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Minh Thành 28.433.370         TCS1

6812 8039201834 NGUYỄN KIM QUỐC Đường Hồng Thái, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Kim Quốc 27.990.499         TCS1

6813 0400446864 VÕ CHÍN Tổ 36 Khối phố Chơn Tâm, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Chín 20.807.865         TCS1

6814 8098297341-001
HỘ KINH DOANH THẢO 

VY QUÁN
Số 22 Trần Văn Kỷ, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thành Long 19.821.849         TCS1

6815 4000681324
VÕ KIM KHẢM (VŨ 

KHẢM)
467 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Kim Khảm (Vũ Khảm) 15.147.135         TCS1

6816 0400558871 NGUYỄN THỊ THU HÀ
19 Hoàng Văn Thái, Hòa Minh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Hà 14.759.114         TCS1

6817 0400496431 PHAN THANH TÙNG
465 Tôn Đức Thắng, Hoà Khánh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thanh Tùng 13.898.786         TCS1

6818 0400516127 PHAN THỊ TRUNG
Tổ 15 Đà Sơn, Hòa Khánh Nam, phường Hòa Khánh, thành phố Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Trung 10.274.293         TCS1

6819 0400495283 ĐỒNG THỊ THU HỒNG 78 Đặng Dung, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đồng Thị Thu Hồng 9.950.515           TCS1

6820 0400520677 PHAN THỊ TÁM Phú Hạ, Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Tám 9.370.907           TCS1

6821 0302677976 ĐÀO TỬ TUÂN
87 Trần Đình Tri-Phường Hoà Minh-Quận Liên Chiểu, phường Hòa 

Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Tử Tuân 7.794.248           TCS1

6822 0400756866 HỒ THỊ HƯƠNG GIANG 583 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Hương Giang 7.243.359           TCS1

6823 0400529119 NGUYỄN THỊ TÍNH Lô A65 Ngô Thì Nhậm, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tính 6.895.800           TCS1
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6824 0401071223
NGUYỄN THỊ HƯƠNG 

HUYỀN
Lô 34B2-8 Hồ Tùng Mậu, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hương Huyền 6.721.500           TCS1

6825 0400467832 PHẠM THỊ CAM LỘ Tổ 57 Hoà Mỹ 2, Hoà Minh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Cam Lộ 6.608.444           TCS1

6826 8136643203 HUỲNH THỊ THU HIỀN 139 Tô Hiệu, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Thu Hiền 6.384.269           TCS1

6827 0400614773 NGUYỄN KHẮC TÙNG Lô 57 Ngô Văn Sở, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Khắc Tùng 6.256.900           TCS1

6828 0400564970 NGUYỄN ĐĂNG TÂN 29 Ngô Văn Sở, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đăng Tân 6.007.681           TCS1

6829 0400671034 TRẦN NAM TRUNG Lô 50F12 Hồ Tùng Mậu, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Nam Trung 5.873.300           TCS1

6830 0400580700 NGUYỄN THỊ QUẾ Tổ 40 Trung Nghĩa, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Quế 5.715.000           TCS1

6831 8010927239 LÊ PHƯỚC THÁI Tổ 40 Hoà Minh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Phước Thái 5.573.568           TCS1

6832 8003519380 NGUYỄN THANH HẢI Tổ 70 (TĐS: 64, TBĐ: 23), phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Hải 5.365.199           TCS1

6833 0400638936 ĐINH THỊ TRANG 25 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Trang 5.264.000           TCS1

6834 0401144665 NGUYỄN SANH THÀNH 487 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Sanh Thành 5.251.850           TCS1

6835 0400382184 NGUYỄN THANH SƠN Chơn Tâm 1 Hoà Khánh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Sơn 4.848.737           TCS1

6836 8056904403 NGUYỄN THÀNH NHÂN 25-26 Hoàng Thị Loan, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thành Nhân 4.800.000           TCS1

6837 0400132956 PHẠM TẤN SƠN 57 Nguyễn Cảnh Chân, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Tấn Sơn 3.864.285           TCS1

6838 0400514634 NGUYỄN THỊ SANG Tổ 61 Hòa Minh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Sang 3.848.000           TCS1

6839 0401293836 PHẠM HỒNG SANG 746 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Hồng Sang 3.814.027           TCS1

6840 8017291231 PHẠM VĂN TUYẾN Tổ 247-HM, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Tuyến 3.808.505           TCS1

6841 8040984107 NGUYỄN TẤN CÔNG Khu DC Hòa Minh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tấn Công 3.600.000           TCS1

6842 0400346845 TRẦN ĐÌNH TRỌNG 59 Hồ Quý Ly, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đình Trọng 3.576.669           TCS1

6843 8003093906 TRẦN THỊ THANH HƯƠNG 98 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thanh Hương 3.540.000           TCS1

6844 0400570967 PHẠM THỊ MƯỜI Tổ 14, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Mười 3.500.000           TCS1

6845 0400502565 TRỊNH THỊ KIM VÂN 122 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Thị Kim Vân 3.500.000           TCS1

6846 8008142642 PHAN TRẦN THÙY LINH Tổ 25-HM, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Trần Thùy Linh 3.458.290           TCS1

6847 0400514747 PHẠM ĐÌNH TIẾN
Lô 6A Khu B dân cư Trung Nghĩa,, phường Hòa Khánh, thành phố 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Đình Tiến 3.250.000           TCS1

6848 0401223444 TRẦN VĂN MINH Tổ 53 Hoà Mỹ, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Minh 3.230.000           TCS1

6849 0401220281 NGUYỄN THỊ LÃNH 67 Ngô Văn Sở, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lãnh 3.150.000           TCS1

6850 8007805054 NGUYỄN THỊ ÁNH KIM Tổ 49, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ánh Kim 3.025.650           TCS1

6851 0401210727 VÕ THỊ MAI 760 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Mai 2.772.000           TCS1

6852 0400576052 CHU VĂN HẢI 625 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chu Văn Hải 2.750.000           TCS1

6853 0401210519 TRẦN THỊ LAN 49 Ngô Văn Sở, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Lan 2.750.000           TCS1

6854 4000448649 NGÔ THỊ THI 36 Ngô Thì Nhậm, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Thi 2.640.000           TCS1

6855 0401312711 PHAN VĂN PHẨM 117 Lê Văn Thịnh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Văn Phẩm 2.615.572           TCS1

6856 0400377480 NGUYỄN THỊ BỐN 822 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bốn 2.591.227           TCS1

6857 0400534359 PHẠM VĂN THỊNH 257 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Thịnh 2.524.279           TCS1

6858 0400564346 TRẦN PHƯỚC CHÁNH Tổ 49-HKN, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Phước Chánh 2.509.284           TCS1

6859 0400516159 VÕ VĂN HIẾN
Tổ 5 Khánh Sơn, Hòa Khánh Nam, phường Hòa Khánh, thành phố 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Hiến 2.451.314           TCS1

6860 0400611691 VÕ VĂN LỰU 18 Ngô Văn Sở, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Lựu 2.423.100           TCS1

6861 0400376208 NGÔ QUANG HẢI 05 Nguyễn Như Hạnh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Quang Hải 2.288.139           TCS1

6862 0400531735 TRẦN THỊ PHƯƠNG LINH
Lô 69 Ngô Thì Nhậm, Hòa Khánh Nam, phường Hòa Khánh, thành 

phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Phương Linh 2.251.500           TCS1

6863 0400627589 NGUYỄN XUÂN ĐỀ Tổ 12 Hoà Khánh Nam, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Xuân Đề 2.250.000           TCS1

6864 0400436030 GIÁP THANH TỰ 76 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Giáp Thanh Tự 2.131.770           TCS1

6865 0400619443 TRƯƠNG VĂN ÁNH Tổ 07 Đà Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Văn ánh 1.850.000           TCS1

6866 0401293681 NGUYỄN HỮU NGHĨA Lô 2AG KDC Trung Nghĩa, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Nghĩa 1.800.000           TCS1

6867 0400786645 HUỲNH NGỌC THIỆN 557 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Ngọc Thiện 1.800.000           TCS1

6868 0400561190 NGUYỄN THỊ HỒNG THU Khu DC TN H.Minh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng Thu 1.760.000           TCS1
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6869 0400404279 VÕ THỊ THÚY Tổ 36 Hoà Mnh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thúy 1.650.000           TCS1

6870 8000222857 NGUYỄN THẾ ANH 507 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thế Anh 1.575.333           TCS1

6871 8060086870 NGUYỄN THỊ LIỄU Tổ 53, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Liễu 1.521.987           TCS1

6872 0400638982 VÕ KHẮC QUẢNG 170 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Khắc Quảng 1.350.000           TCS1

6873 8043177408 TÔN THẤT HÙNG 140 Phùng Chí Kiên, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tôn Thất Hùng 1.340.000           TCS1

6874 0400327810 NGUYỄN THỊ THÂM Chợ Hoà Mỹ, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thâm 1.315.680           TCS1

6875 0400327803 LÊ THỊ HOA Chợ Hoà Mỹ, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hoa 1.305.332           TCS1

6876 0400914921 PHAN VĂN TÚ 123 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Văn Tú 1.298.798           TCS1

6877 8031275915 BÙI TRUNG DANH 143 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Trung Danh 1.272.870           TCS1

6878 0400496417
NGUYỄN TRƯỜNG NHỊ 

CHÂU

378 Tôn Đức Thắng, Hoà Minh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trường Nhị Châu 1.208.006           TCS1

6879 0400614660 PHẠM ĐÌNH HUY 534 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Đình Huy 1.200.000           TCS1

6880 0400614702 PHẠM MINH TRÍ 526 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Minh Trí 1.200.000           TCS1

6881 0401077031 NGUYỄN THỊ HỒNG Đường Hòa Minh 8, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng 1.175.000           TCS1

6882 8017696809 NGUYỄN THỊ BỬU Tổ 32, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bửu 1.167.850           TCS1

6883 0400506418 PHẠM THANH HÙNG 128 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thanh Hùng 1.121.678           TCS1

6884 0400571061 NGUYỄN TỨ CỒ 336 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn tứ Cồ 1.100.000           TCS1

6885 0400614607 VĂN BÁ MỸ Tổ 39 Hoà Khánh Nam, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Văn Bá Mỹ 1.050.000           TCS1

6886 0400339037 NGUYỄN THỊ TUYẾT
Lô 3 B1 Khu TT hành chính, phường Hòa Khánh, thành phố Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tuyết 1.000.000           TCS1

6887 0400500649 MAI VĂN CƯỜNG 82 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Văn Cường 1.000.000           TCS1

6888 0400571110 TRƯƠNG VĂN XÍ 96b Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Văn Xí 1.000.000           TCS1

6889 0400657946 LÊ VĂN PHÚC 179 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Phúc 1.000.000           TCS1

6890 8060365680 HUỲNH THUẬN
Lô 51-b31 Khu TĐC Thanh lộc Đán, phường Hòa Khánh, thành phố 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thuận 990.000              TCS1

6891 0400404416 PHAN CHÂU SƠN Tổ 124, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Châu Sơn 989.786              TCS1

6892 0400147303 NGUYỄN KIM KHÁNH Tùng sơn ,Hoà sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Kim Khánh 966.399              TCS1

6893 0400519872 HỒ CƯỜNG 812 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Cường 960.000              TCS1

6894 0400614290 NGUYỄN VĂN PHÒ 78 Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Phò 920.000              TCS1

6895 0401022882 MẠC XUÂN 27 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mạc Xuân 904.410              TCS1

6896 0400578772 TRẦN QUỐC VANG Tổ 11 Hòa Minh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Quốc Vang 900.000              TCS1

6897 0400651567 NGUYỄN THỊ NGỌC TÂN
Tổ 8 Đà Sơn Hoà Khánh Nam, phường Hòa Khánh, thành phố Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc Tân 900.000              TCS1

6898 0400305461 PHẠM THỊ HƯƠNG
70 Nguyễn Khuyến Hoà Minh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Hương 875.000              TCS1

6899 0400467568 LÝ THỊ NHƯ LAN Thôn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lý Thị Như Lan 801.500              TCS1

6900 0400582627 PHẠM THỊ LỆ THU 664 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Lệ Thu 780.000              TCS1

6901 0400506249 ĐẶNG NGỌC BỬU QUANG
54 phạm Như Xương , Hoà Khánh, phường Hòa Khánh, thành phố 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Ngọc Bửu Quang 765.011              TCS1

6902 0400614847 DƯƠNG THỊ HÀ 542 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Hà 680.000              TCS1

6903 0401569234 LƯU VĂN THUẬN 111 Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lưu Văn Thuận 634.890              TCS1

6904 0401145940 LÊ ĐỨC LAI 108 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đức Lai 624.000              TCS1

6905 0401270557 NGUYỄN VĂN ĐỐI Tổ 10 Đà Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Đối 622.877              TCS1

6906 0400517667 TRẦN THỊ NHUNG 238 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Nhung 616.000              TCS1

6907 0401146006 TRẦN HỒ VIỆT 297 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Hồ Việt 608.928              TCS1

6908 0400472550 NGUYỄN VĂN VŨ 495 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Vũ 600.000              TCS1

6909 0401210526 NGUYỄN THỊ LANH 519 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lanh 600.000              TCS1

6910 0400585297 HUỲNH PHAN THẢO 12 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Phan Thảo 600.000              TCS1

6911 0400614808 CAO MINH HÙNG 18 Ngô Thì Nhậm, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Minh Hùng 600.000              TCS1

6912 0401170263 VÕ QUỐC VINH 207 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Quốc Vinh 588.000              TCS1

6913 0400610994 NGUYỄN THỊ THUỶ
Tổ 24 Hoà Minh, Liên Chiểu, phường Hòa Khánh, thành phố Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thuỷ 560.000              TCS1

6914 0400557571 NGUYỄN ĐẠT HẬN 118 Phạm Như xương, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đạt Hận 550.000              TCS1
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6915 0400579656 NGUYỄN THỊ HUỆ 348 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Huệ 527.950              TCS1

6916 0400542705 PHAN ĐÌNH TUYẾN 418 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Đình Tuyến 510.000              TCS1

6917 0401194306 LÊ VĂN HẢI 40/11 Nguyễn Như Hạnh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Hải 503.425              TCS1

6918 0400787053 PHẠM THỊ LINH Hoà Mỹ, Hoà Minh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Linh 500.000              TCS1

6919 0400509602 DƯƠNG THANH THUỶ
746 Tôn đức Thắng, Hoà Khánh Nam, phường Hòa Khánh, thành 

phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thanh Thuỷ 500.000              TCS1

6920 0401242422 LÊ MINH HÙNG 30 Nguyễn Khuyến, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Minh Hùng 500.000              TCS1

6921 0400570999 NGUYỄN QUANG THẮNG 03 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Thắng 460.000              TCS1

6922 8015083324 HUỲNH VĂN MỸ
Khu số 7 thuộc TT độ thị mới Tây Bắc, phường Hòa Khánh, thành 

phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Văn Mỹ 459.945              TCS1

6923 0400524745 VÕ MINH TRÍ
Tổ 34 Chơn tâm, Hoà Khánh Nam, phường Hòa Khánh, thành phố 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Minh Trí 440.000              TCS1

6924 0400502413 NGUYỄN THỊ TÂN Tổ 40 Hoà Mỹ - Hoà Minh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tân 435.000              TCS1

6925 0400638943 LÊ VĂN TUẤN 262 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Tuấn 400.000              TCS1

6926 0401145034 DƯƠNG MINH TÚ 203 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Minh Tú 400.000              TCS1

6927 0401331288 NGUYỄN THANH TÚ 762 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Tú 400.000              TCS1

6928 0400614357 DƯƠNG HỒNG QUANG 114 Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Hồng Quang 384.000              TCS1

6929 0401145891 NGUYỄN THANH TÀI 8 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Tài 352.000              TCS1

6930 0400614195 NGUYỄN ĐỨC DŨNG 162 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Dũng 340.000              TCS1

6931 0400502639 PHẠM THỊ MỸ LOAN 304 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Mỹ Loan 300.000              TCS1

6932 0400611010 TẠ VĂN MẾN 140 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tạ Văn Mến 300.000              TCS1

6933 0401239356 NGUYỄN QUỐC VĂN
Lô 318 KDC Quảng Thắng, HKN, phường Hòa Khánh, thành phố 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quốc Văn 300.000              TCS1

6934 8045458274 VƯƠNG CÔNG QUYỀN 28 Nguyễn Đình Trọng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vương Công Quyền 300.000              TCS1

6935 0400616812 PHẠM THỊ SÁU 328 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Sáu 300.000              TCS1

6936 0400648028 MAI ANH TUẤN Tổ 143-HM, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Anh Tuấn 300.000              TCS1

6937 0400505326 NGUYỄN THỊ TUYẾT
300 Tôn Đức Thắng, Hoà Minh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tuyết 300.000              TCS1

6938 0400514433 NGUYỄN THỊ VÂN Chợ Hoà Mỹ, Hoà Minh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Vân 293.414              TCS1

6939 0400504876 NGUYỄN HÙNG
220 Tôn Đức Thắng, Hoà Minh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hùng 288.000              TCS1

6940 0400614614 HỒ VĂN LUẬN 593 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Văn Luận 280.000              TCS1

6941 0400633141 NGUYỄN VĂN PHÚ 186 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Phú 280.000              TCS1

6942 0400524752 TRẦN ĐÀO KHÁNH 89 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đào Khánh 275.664              TCS1

6943 8011014513 TRẦN THỊ LÀI Tổ 52, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Lài 275.468              TCS1

6944 0400614798 ĐỖ THỊ TRỊNH NHUNG 08 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Trịnh Nhung 260.000              TCS1

6945 0400614149 HƯỚNG XUÂN HUẤN 374 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hướng Xuân Huấn 260.000              TCS1

6946 0400397102 LÊ THỊ NHUNG Tổ 34, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Nhung 257.704              TCS1

6947 0400614533 THÁI QUANG VINH 755 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Quang Vinh 250.000              TCS1

6948 8057816566 TRẦN THỊ PHI YẾN 168 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Phi Yến 250.000              TCS1

6949 0400557853 TRẦN THỊ KIM HẠNH 84 Tô Hiệu, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Kim Hạnh 240.000              TCS1

6950 0400582345 ĐINH HOÀNG TÔN
Tổ 21 Chơn Tâm, Hòa Khánh Nam, phường Hòa Khánh, thành phố 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Hoàng Tôn 220.000              TCS1

6951 0400614653 ĐỖ THỊ LOAN 671 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Loan 220.000              TCS1

6952 0400590579 HỒ VĂN THẠNH Tổ 32 Chơn Tâm 1B, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Văn Thạnh 220.000              TCS1

6953 0401145972 PHẠM DUY THANH Tổ 44 Hoà Minh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Duy Thanh 220.000              TCS1

6954 8013114400 NGUYỄN MINH TUẤN Tổ 22-HKN, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Minh Tuấn 204.407              TCS1

6955 0401301283 THÁI ĐÌNH CHIẾN Lô 61 Ngô Văn sở, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Đình Chiến 200.000              TCS1

6956 0400579649 NGÔ ĐỒ Khu TĐC Trung Nghĩa, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Đồ 192.000              TCS1

6957 0400557589 ĐỖ THỊ THANH HUỆ 50 Ngô Thì Nhậm, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Thanh Huệ 190.000              TCS1

6958 0400147342 CAI THỊ NGUYÊN An ngãi Tây 2,Hoà sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cai Thị Nguyên 178.299              TCS1
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6959 0401210646 NGUYỄN MINH HÀ 231 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Minh Hà 170.000              TCS1

6960 0401282834 LÊ THỊ CÚC 343 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Cúc 160.000              TCS1

6961 0401144721 NGUYỄN THIỆN QUANG Hoà Khánh Nam, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thiện Quang 150.000              TCS1

6962 0400524248 NGUYỄN THỊ MỸ Chợ Hoà Mỹ, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ 140.000              TCS1

6963 0400338273 TRẦN THỊ NGHĨA Thôn An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Nghĩa 138.340              TCS1

6964 0400542695 NGUYỄN THỊ ANH MỸ 80 Nguyễn Khuyến, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Anh Mỹ 125.000              TCS1

6965 0400524216 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾT 262 Tôn đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Tuyết 125.000              TCS1

6966 0400680286 HỒ NGỌC TIỆN 100 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Ngọc Tiện 98.409                TCS1

6967 0400737292 PHẠM CỰC Tổ 43-HKN, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Cực 55.759                TCS1

6968 0401210621
NGUYỄN DƯƠNG TRUNG 

CƯƠNG
Tổ 37 Hoà Khánh Nam, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Dương Trung Cương 30.000                TCS1

6969 8066563872 TRƯƠNG VĂN KHẢ Tổ 29 -HKN, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Văn Khả 23.970                TCS1

6970 0400264920 PHẠM MINH QUÂN Xuân Phú, Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Minh Quân 20.200                TCS1

6971 4000131112 TRẦN MƯỜI Tổ 84 Hòa Khánh Nam, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Mười 15.300                TCS1

6972 8165486234 PHAN MINH VŨ Tổ 62 -HKN, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Minh Vũ 3.142                  TCS1

6973 0401565695 NGUYỄN THỊ GÁI An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Gái 2.900                  TCS1

6974 8011716985 NGÔ NGỌC ĐÌNH Phú Hạ, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Ngọc Đình 2.149                  TCS1

6975 0400572611 LÊ VĂN VUI Xuân Phú, Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Vui 1.373                  TCS1

6976 0401222673 NGÔ ĐÌNH THÁM Thôn Xuân Phú, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Đình Thám 1.028                  TCS1

6977 8010464534 NGUYỄN BÁ LÓT An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Bá Lót 336                     TCS1

6978 8016297248 VÕ NHƯ THÔNG Thôn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Như Thông 131                     TCS1

6979 0400518212 NGUYỄN VĂN TUẤN 560 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Tuấn 7                         TCS1

6980 0401401094 BẠCH QUỐC NGUYÊN
385 Khu TĐC gạch Quảng Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bạch Quốc Nguyên 3.159.812           TCS1

6981 8096110189 PHẠM ĐÌNH THUẬT 98 Ngô Văn Sở, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Đình Thuật 800.000              TCS1

6982 8101729837 NGUYỄN THỊ THANH SA 144 Kinh Dương Vương, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Sa 810.000              TCS1

6983 8100614488 LÊ HÀ PHƯƠNG Tổ 43 -HKN, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Hà Phương -                      TCS1

6984 0401495159 NGUYỄN THỊ THANH MAI 495 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Mai 1.750.000           TCS1

6985 8135283484 ĐẶNG VĂN CƯỜNG Tổ 22-HKN, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Văn Cường 21.435                TCS1

6986 8136643651 LÊ VĂN NAM Tổ 50 -HKN, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Nam 426.712              TCS1

6987 8136648579 PHAN THỊ HIỀN Tổ 45-HKN, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Hiền 1.714.877           TCS1

6988 8137775932 NGUYỄN ĐỨC THÔNG 12 Trung Nghĩa 5, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Thông 969.528              TCS1

6989 8158353071 NGUYỄN VĂN NHÂN
Tổ 4 thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN VĂN NHÂN 16.841                TCS1

6990 8158353177 NGÔ TẤN HÙNG Xuân Phú, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Tấn Hùng -                      TCS1

6991 8162741366 LÊ TẤN ÁI Thôn Phú Thượng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Tấn Ái -                      TCS1

6992 8167984820 HỒ BỐN Lô 18 Bầu Năng 1, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Bốn 1.500.000           TCS1

6993 8171732047
NGUYỄN THỊ KIM TRANG 

(ÁNH)
Hòa Khê, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Trang (Ánh) 862                     TCS1

6994 0401509926 VĂN THỊ MỸ LY
Lô 40B5 Khu TĐC Thanh Lộc Đán, Hòa Minh, phường Hòa Khánh, 

thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Văn Thị Mỹ Ly 2.975.000           TCS1

6995 8179207628 PHAN ĐÌNH HOÀNG Phú Hạ, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Đình Hoàng 81.778                TCS1

6996 8179207924 TRẦN VĂN CHÂU Phú Hạ, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Châu -                      TCS1

6997 8179207988 NGUYỄN NGỌC NHÂN Phú Hạ, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Nhân -                      TCS1

6998 8179239612 NGÔ DUY LÂM An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Duy Lâm 649.372              TCS1

6999 8256256414 TRẦN THỊ NGỌC LAN Thôn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Ngọc Lan 14.119                TCS1

7000 8256256453 HỨA CÔNG THÔNG An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hứa Công Thông 6.176.698           TCS1

7001 8256430091 THÁI VĂN DŨNG Thôn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký THÁI VĂN DŨNG 460.911              TCS1

7002 8312489736
NGUYỄN THỊ THANH 

PHƯỚC
Thôn An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Phước 118.225              TCS1

7003 8319234053 NGUYỄN VĂN THÁI An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Thái -                      TCS1

7004 0401565938 LÊ THỊ LƯỢC An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Lược -                      TCS1
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7005 0401566071 LÝ PHƯỚC LỢI An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lý Phước Lợi -                      TCS1

7006 0401572727 VÕ THỊ TÚY 21 Nguyễn Đình Trọng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Túy 4.350.000           TCS1

7007 0401586021 NGUYỄN NGỌC CƯỜNG 804 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Cường 6.380.000           TCS1

7008 0401586085 NGUYỄN HẬU 24 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hậu 300.000              TCS1

7009 0401586173 ĐÀM TRUNG VIỆT 708 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đàm Trung Việt 500.000              TCS1

7010 0401588036 NGUYỄN SƯ HỒNG Tổ 65 -HKN, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Sư Hồng -                      TCS1

7011 0401595964 NGUYỄN QUANG ĐỨC An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN QUANG ĐỨC 81.260                TCS1

7012 0401597626 NGUYỄN THỊ THÀNH An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thành -                      TCS1

7013 0401602971 NGÔ THỊ BẠCH TUYẾT 493 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Bạch Tuyết 800.000              TCS1

7014 0401611447 PHẠM TRẦN KHUÊ 12 Nguyễn Khuyến, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Trần Khuê 2.352.000           TCS1

7015 0401639770 NGUYỄN VĂN CƯỜNG Thôn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Cường -                      TCS1

7016 8361366504 NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG Xuân Phú, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Cương -                      TCS1

7017 8361366857 NGUYỄN THÀNH NHÂN
Tổ 3 thôn An Ngãi Tây 3, xã Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, thành 

phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THÀNH NHÂN -                      TCS1

7018 0401661286 VÕ MINH NIÊN Tổ 43 -HKN, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Minh Niên -                      TCS1

7019 0401662233 NGUYỄN THẠCH An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thạch 4.620                  TCS1

7020 8370820844 NGUYỄN VĂN HOÀNG VŨ 193 Hồ Tùng Mậu, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hoàng Vũ 5.074.028           TCS1

7021 8374009203 NGUYỄN THÀNH TRUNG
K264H113/6 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, thành phố Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thành Trung 575.000              TCS1

7022 0401679861 LÊ THỊ DIỄM NGÂN An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Diễm Ngân -                      TCS1

7023 0401679886 NGUYỄN THỊ HIỀN Sơn Phước, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hiền -                      TCS1

7024 0401700111 NGUYỄN THỊ MINH THẢO Phú Thạnh 6, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Minh Thảo 810.000              TCS1

7025 0401712163 NGUYỄN THỊ CHÍ HUỆ 111 Đặng Dung, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Chí Huệ -                      TCS1

7026 0401740509 ĐẶNG THỊ KIM THẢO Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Kim Thảo -                      TCS1

7027 0401783679 DƯƠNG THỊ DIỄM CHÂU Tổ 57, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Diễm Châu 303.405              TCS1

7028 0401789127 NGUYỄN QUANG THANH
Lô 37-B34 Khu TĐC Thanh Lộc Đán, phường Hòa Khánh, thành 

phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Thanh 6.300.000           TCS1

7029 8499891915 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
Thôn An Ngãi Tây 1, xã Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN -                      TCS1

7030 0401872819 PHẠM THỊ LÊ 626 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Lê 720.000              TCS1

7031 0401896915 BÙI PHÚC An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Phúc -                      TCS1

7032 0401939608 NGUYỄN THANH SƠN Thôn An Ngãi Tây 3, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Sơn -                      TCS1

7033 0402027107 ĐẶNG TIẾN ĐỒNG
Trục 1- TT đô thị mới Tây Bắc, phường Hòa Khánh, thành phố Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Tiến Đồng 58.640.965         TCS1

7034 8672830119 TRẦN NHƯ Ý Số 180 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Ý -                      TCS1

7035 0402105524 HỒ THỊ HỒNG ĐÀO
Tổ 5 thôn An Ngãi Tây 1, xã Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, thành 

phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký HỒ THỊ HỒNG ĐÀO -                      TCS1

7036 0402128056 THÁI VĂN DŨNG
Tổ 2 thôn An Ngãi Đông, Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký THÁI VĂN DŨNG -                      TCS1

7037 8495720972-001
NGUYỄN THỊ THANH 

HUYỀN

Đường ĐT 602, tổ 2 thôn An Ngãi Tây 1, xã Hòa Sơn, phường Hòa 

Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Huyền -                      TCS1

7038 8162740700-001 DƯƠNG VĂN BINH
Thửa 1321, TBĐ  12, thôn Phú Thượng, xã Hòa Sơn, phường Hòa 

Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký DƯƠNG VĂN BINH -                      TCS1

7039 8764505937-001 ĐẶNG CÔNG THÀNH TÂM
Thửa đất số 984, tờ bản đồ số 3, Đường Quảng Xương, thôn Túy, 

phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ĐẶNG CÔNG THÀNH TÂM -                      TCS1

7040 8767194006-001

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ MINH 

TRANG

Số 20 Hòa Minh 16, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Minh Trang -                      TCS1

7041 8716342288-001 NGUYỄN ĐỨC VƯƠNG
Thửa đất số 276, tờ bản đồ số 2, tổ 2 thôn An Ngãi Đông, phường 

Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN ĐỨC VƯƠNG -                      TCS1
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7042 8586495308-001 LÊ MINH HOÀNG
Lô 23 phân khu B2-15 tổ 8 thôn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, 

thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Minh Hoàng -                      TCS1

7043 8376991927-001 NGUYỄN VĂN THANH
Thửa đất số 118, tờ bản đồ số 15 tổ 8 thôn Phú Thượng, phường Hòa 

Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Thanh -                      TCS1

7044 8788285159-001 NGUYỄN THỊ ÁNH CÚC
Thửa đất số 714, tờ bản đồ số 22 thôn Phú Hạ, phường Hòa Khánh, 

thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THỊ ÁNH CÚC -                      TCS1

7045 8398577389-001 NGUYỄN ĐỖ THỊ VY
Thửa đất số 187, tờ bản đồ số 4 thôn An Ngãi Tây 1, phường Hòa 

Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đỗ Thi Vy -                      TCS1

7046 8621203078-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN HỮU TRUNG
Số 07 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Trung -                      TCS1

7047 8264080411-001
NGUYỄN THỊ HOÀNG 

GIANG

Thửa 307, TBĐ số 54 thôn Phú Thượng, phường Hòa Khánh, thành 

phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THỊ HOÀNG GIANG -                      TCS1

7048 8424119934-001 HỒ THỊ BÉ
Thửa 95, TBĐ số 24 thôn Phú Hạ, phường Hòa Khánh, thành phố 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký HỒ THỊ BÉ -                      TCS1

7049 8830598020-001 TRẦN THỊ BÍCH TRÂM
Thửa đất số 865, tờ bản đồ số 6 thôn Nhơn Thọ 1, phường Hòa 

Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN THỊ BÍCH TRÂM -                      TCS1

7050 8016176518-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THÀNH NHÂN
Số 20 Nguyễn Như Hạnh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thành Nhân -                      TCS1

7051 8104999729-001
HỘ KINH DOANH LÊ VĂN 

DƯƠNG

Khu đô thị Phước Lý (Số 45 Phước Lý 10), phường Hòa Khánh, 

thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Dương -                      TCS1

7052 8305582371-001
HỘ KINH DOANH CAO 

THIÊN NGA

Số 40/31/7A Nguyễn Huy Tưởng (TĐS:767, TBĐ:123), phường Hòa 

Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Thiên Nga -                      TCS1

7053 8854290838-001
HỘ KINH DOANH HOÀNG 

THỊ BÍCH NGỌC

Số K5/9A Nam Cao, tổ 48 (TĐS:103, TBĐ:166), phường Hòa 

Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Bích Ngọc -                      TCS1

7054 8617435573-001
HỘ KINH DOANH VÕ 

TIẾN QUÂN

số thửa 129, tờ bản đồ số 8, thôn Hoà Khê, phường Hòa Khánh, 

thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Tiến Quân 2.159.754           TCS1

7055 8059611229-001
HỘ KINH DOANH LÊ VĂN 

THỊ
Chợ Xuân Phú, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Thị -                      TCS1

7056 8057155965-001
HỘ KINH DOANH PHÚC 

ĐẠI LỘC
Số 9 Phước Lý 16, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Trung Lộc -                      TCS1

7057 8260846977-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN DUY VƯƠN

Thửa đất số 549, tờ bản đồ số 15 thôn Xuân Phú, phường Hòa 

Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Duy Vươn -                      TCS1

7058 8864518626-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ XOA

Thửa đất số 688, tờ bản đồ số 20 tổ 2 thôn Đại La, phường Hòa 

Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Xoa -                      TCS1

7059 0105610813 NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN Số 66 Lê Văn Thịnh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng Loan -                      TCS1

7060 8137722521 NGUYỄN TRỌNG TRI
Khu số 7 -TT đô thị mới Tây Bắc, phường Hòa Khánh, thành phố Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trọng Tri 940.967              TCS1

7061 8181484481 TRẦN VĂN KIÊM 49 Trần Văn Kỷ, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Kiêm 1.381.919           TCS1

7062 0401522250 LÊ THỊ MINH NHUNG 46 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Minh Nhung 2.132.761           TCS1

7063 0401570984 NGUYỄN QUANG VIÊN Tổ 51-HKN, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Viên -                      TCS1

7064 0401576584 NGUYỄN THỊ NHỎ Tổ 79 -HKN, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nhỏ 300.000              TCS1

7065 0401591455 ĐỒNG THỊ THỦY 36 Ngô Thì Nhậm, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đồng Thị Thủy 1.255.000           TCS1

7066 8345486603 NGUYỄN THỊ LAN
Lô 182, 183 đường Nam Trân, phường Hòa Khánh, thành phố Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lan 26.704.477         TCS1

7067 0401678233 PHAN THỊ HẬU Xuân Phú, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Hậu 204.417              TCS1

7068 8408898835 MAI THỊ PHƯỢNG K202/79 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thị Phượng 207.025              TCS1

7069 8431907076 PHAN TĂNG VŨ 434 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Tăng Vũ 2.563.355           TCS1

7070 8492989397 PHAN THỊ THU HÀ
Lô 06 phân khu B2-12 thôn Đại La, phường Hòa Khánh, thành phố 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Thu Hà -                      TCS1

7071 0402116597 THÁI DUY TÂN
K64/H90/20 Trần Đình Tri (Tổ 19), phường Hòa Khánh, thành phố 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Duy Tân -                      TCS1
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7072 0402117696 VÕ LUNG
Tổ 2 thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, thành 

phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký VÕ LUNG 28.261                TCS1

7073 8122203058-001 LÊ XUÂN HÙNG
Thửa đất số 230, tờ bản đồ số 12 thôn Phú Thượng, phường Hòa 

Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Xuân Hùng -                      TCS1

7074 0401019784-001
HỘ KINH DOANH PHẠM 

VĂN LUẬT

Tổ 49 (TĐS: 122; TBĐ: 116) - Số 26 Đào Sư Tích, phường Hòa 

Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Luật -                      TCS1

7075 8048465590-001
HỘ KINH DOANH CAI 

THANH TUẤN

Thửa đất số 324, tờ bản đồ số 4 thôn An Ngãi Tây, phường Hòa 

Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký CAI THANH TUấN -                      TCS1

7076 8657502219-001
HỘ KINH DOANH VÕ 

DUY HÙNG

Số 145 Nguyễn Như Hạnh (TĐS:100, TBĐ:79), phường Hòa Khánh, 

thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Duy Hùng -                      TCS1

7077 8321266207-001
HỘ KINH DOANH PHÚC 

HOÀI
K192/39/1/30 Tô Hiệu, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Phúc -                      TCS1

7078 8188987484 NGUYỄN VIẾT QUANG Tổ 30 -HKN, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Viết Quang 1.296.303           TCS1

7079 8303913042 NGUYỄN THỊ HỒNG NGA 34 Lê Doãn Nha, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng Nga 900.000              TCS1

7080 8621921985-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ ANH THƯ

Thửa đất số 748, tờ bản đồ số 2 tổ 1 đường 11B thôn An Ngãi, 

phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Anh Thư -                      TCS1

7081 0401971859-001 RIAVITA
Lô 20 B2.4 Hoàng Trung Thông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Trường -                      TCS1

7082 8748143750-002
HỘ KINH DOANH 

TRƯƠNG NHẬT HOÀNG

Thửa đất số 644, tờ bản đồ số 22 thôn Phú Hạ, phường Hòa Khánh, 

thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Nhật Hoàng -                      TCS1

7083 8284796940-001
HỘ KINH DOANH HUỲNH 

PRO

Thửa đất số 8, tờ bản đồ số 82 thôn Đại La, phường Hòa Khánh, 

thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Đính -                      TCS1

7084 8263409799-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN QUANG HUYÊN
Đại La, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Huyên -                      TCS1

7085 0400248213 NGUYỄN THỊ DIÊM An Ngãi Tây Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Diêm -                      TCS1

7086 8823341063-001
HỘ KINH DOANH HỒ THỊ 

CƯỜNG
Tổ 61, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Cường -                      TCS1

7087 8498010836-001 VÕ VĂN HIẾU
Lô 27 phân khu B2-2 Khu TĐC phục vụ giải toả Hoàng Văn Thái, 

phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Hiếu -                      TCS1

7088 8007083539-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VIỆT ANH
Tổ 143 (TĐS:35;TBĐ:271), phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Việt Anh -                      TCS1

7089 8845697070-001
HỘ KINH DOANH ĐINH 

VĂN LONG

K202/62 Hoàng Văn Thái (TĐS:66;TBĐ:210), phường Hòa Khánh, 

thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Văn Long 750.000              TCS1

7090 8411229305-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ KIM HẬU

Số 01 Phú Lộc 18 (TĐS:54-B32, TBĐ:TLĐHMMR), phường Hòa 

Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Hậu -                      TCS1

7091 8054411258 VÕ NHƯ HÀ 38 Nguyễn Chích, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Như Hà -                      TCS1

7092 0306595308 TRƯƠNG QUANG KHÁNH 52 Bàu Năng 1, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Quang Khánh 26.506.102         TCS1

7093 8090973541 LÊ XUÂN VIÊN
Đường ĐT 602 An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Xuân Viên -                      TCS1

7094 8137825037-001
HỘ KINH DOANH PHAN 

THỊ ANH THƯ

Thửa đất số 507, tờ bản đồ số 15, thôn An Ngãi Tây 2, phường Hòa 

Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Anh Thư -                      TCS1

7095 8057220692-001

HỘ KINH DOANH TRẠI 

CHĂN NUÔI, CÂY TRỒNG 

HỮU TUẤN

Thửa đất số 322, tờ bản đồ số 12 thôn Phú Thượng, phường Hòa 

Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Hữu Tuấn -                      TCS1

7096 8571728503-001
HỘ KINH DOANH HƯƠNG 

TRÀ

Thửa đất số 403, tờ bản đồ số 9, thôn Hoà Khê, phường Hòa Khánh, 

thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Nữ Hương Trà -                      TCS1

7097 8066566344-001
HỘ KINH DOANH CƠ KHÍ 

HOÀNG KIM

Thửa đất số 284, tờ bản đồ số 19 thôn Đại La, phường Hòa Khánh, 

thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Duy Đạt -                      TCS1

7098 8859505237-001
HỘ KINH DOANH TRẦN 

THỊ HỒNG ÁNH

Lô 01 phân khu B2-5 Khu tái định cư số 6 dọc tuyến đường ĐT6, 

phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hồng Ánh -                      TCS1
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7099 8835174106-001
HỘ KINH DOANH GIỮ XE 

CÔ DUNG

Lô 14 phân khu B2-15 Khu tái định cư số 6 thuộc vệt khai thá, 

phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lệ Dung -                      TCS1

7100 8441408485-001
HỘ KINH DOANH GIANG 

LAN

Thửa đất số 43, tờ bản đồ số 93 thôn Đại La, phường Hòa Khánh, 

thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Hồng Giang 15.375                TCS1

7101 0401200380-001

HỘ KINH DOANH TRANG 

TRẠI CHĂN NUÔI CÂY 

GIỐNG THANH THƯƠNG

Thửa đất số 117, tờ bản đồ số 67 thôn Xuân Phú, phường Hòa 

Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN THANH THƯƠNG -                      TCS1

7102 8054703469 LÊ XUÂN TRUNG An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Xuân Trung -                      TCS1

7103 8060316080 HUỲNH NGỌC CHÍNH 79 Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Ngọc Chính 588.000              TCS1

7104 4001034270-001
HỘ KINH DOANH LONG 

KA

Thửa đất số 262, tờ bản đồ số 91 thôn Đại La, phường Hòa Khánh, 

thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Long -                      TCS1

7105 8548834334-001

HỘ KINH DOANH CHĂN 

NUÔI CÂY GIỐNG XUÂN 

HUYNH

Thửa đất số 01, tờ bản đồ số 01 thôn Phú Hạ, phường Hòa Khánh, 

thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Xuân Huynh -                      TCS1

7106 8260787802-001
HỘ KINH DOANH CÂY 

GIỐNG BÃO LIÊM

Thửa đất số 18, tờ bản đồ 78, thôn Xuân Phú, phường Hòa Khánh, 

thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Bão -                      TCS1

7107 8063592730 HUỲNH VĂN TÂN 399 Kinh Dương Vương, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Văn Tân 11.305.000         TCS1

7108 0401339382 TRẦN HỒNG THỊNH Tổ 59 -HKN, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Hồng Thịnh 456.321              TCS1

7109 8073839634 NGUYỄN MINH PHONG Tổ 51, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Minh Phong 588.467              TCS1

7110 0401375045 LÊ QUANG LONG 178 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quang Long 500.000              TCS1

7111 0401384434 LÊ THỊ BÍCH PHƯỢNG 84 Lê Văn Thịnh, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Bích Phượng 500.000              TCS1

7112 8085812732 HUỲNH NGỌC ĐỨC 184 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký huỳnh Ngọc Đức 2.100.000           TCS1

7113 0401401048 ĐÀO THỊ LIÊN Tổ 14 Hoà Khánh Nam, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Thị Liên 496.000              TCS1

7114 0401401707 HÀ PHAN TRUNG Tổ 198, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Phan Trung 38.817.716         TCS1

7115 0401419077 KIỀU VĂN THẮNG Tổ 12 Đà Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Kiều Văn Thắng 934.910              TCS1

7116 0401443506
NGUYỄN THỊ QUANG 

PHƯỢNG

Lô 78 phân khu I, KDC Trung Nghĩa, phường Hòa Khánh, thành phố 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Quang Phượng 3.259.085           TCS1

7117 0401449804 NGUYỄN HỮU THẦN 15 Ngô Chân Lưu, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Thần 8.481.385           TCS1

7118 8104649107 NGUYỄN THỊ BAO 514 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bao 2.340                  TCS1

7119 0401457731 BÙI LỘC Thôn Phú Thượng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Lộc -                      TCS1

7120 0401461456 LÊ VĂN ĐÁNG 33 Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Đáng 19.618.941         TCS1

7121 0401461600 VÕ CHÍ ANH 21 Nguyễn Khuyến, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Chí Anh 600.000              TCS1

7122 0401500264 PHẠM NGỌC PHƯƠNG 748 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Ngọc Phương 300.000              TCS1

7123 8135280934 PHẠM THỊ KIM ANH Tổ 79, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Kim Anh 1.033.063           TCS1

7124 8135281279 HỒ QUỐC ANH Tổ 84 -HKN, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Quốc Anh 1.580.052           TCS1

7125 8136623616 LÊ THỊ THANH HƯƠNG Tổ 51-HKN, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thanh Hương 80.907                TCS1

7126 8136623743 LÊ HÀ THỊNH Tổ 52 -HKN, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Hà Thịnh 195.125              TCS1

7127 8136645592 PHẠM NĂM Tổ 42 -HKN, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Năm 1.376.966           TCS1

7128 8136647014 NGUYỄN NHƯ THỰ K01/55 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Như Thự 14.296.403         TCS1

7129 8137740697 LÊ THỊ NGỌC SƯƠNG Lô 12-C8 TĐC Hòa Minh 5, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Ngọc Sương 367.350              TCS1

7130 8137933635 LÝ THỊ THÙY LINH Tổ 29-HKN, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lý Thị Thùy Linh 2.450.000           TCS1

7131 8137937742 HUỲNH TẤN BẢO Tổ 29-HKN, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Tấn Bảo -                      TCS1

7132 8172838737 HỒ NGỌC NÊN Tổ 14, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Ngọc Nên 1.256.000           TCS1

7133 8177055088 LÊ THỊ THÙY LINH 222 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thùy Linh -                      TCS1

7134 8179207184 NGUYỄN THỊ LÀNH Phú Hạ, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lành 466.669              TCS1

7135 8179207297 NGÔ NGỌC ANH Phú Hạ, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Ngọc Anh 403.498              TCS1

7136 8179207868 TRẦN VĂN SA Phú Hạ, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Sa -                      TCS1

7137 8179208036 LÊ QUANG ÁNH Phú Hạ, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quang Ánh -                      TCS1

7138 8179208597 LÊ VĂN HỰU Phú Hạ, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Hựu 617.937              TCS1
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7139 8190370441
NGUYỄN ĐĂNG TĂNG 

TÂN VĨNH
Khu dân cư Trung Nghĩa, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đăng Tăng Tân Vĩnh -                      TCS1

7140 8190522616 TRẦN DINH Phú Hạ, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Dinh 377                     TCS1

7141 8200477323 ĐẶNG TỴ Phú Hạ, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Tỵ -                      TCS1

7142 8256429730 NGUYỄN ANH An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Anh 295.691              TCS1

7143 8256429956 LÊ VĂN TRÌNH An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Trình 4.159                  TCS1

7144 8260788002 NGUYỄN SƠN Thôn Xuân Phú, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Sơn 20.667                TCS1

7145 8260846977 NGUYỄN DUY VƯƠN Phú Thượng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Duy Vươn 2.444.969           TCS1

7146 8264080429 PHẠM THUỴ LAN Phú Thượng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thuỵ Lan 26.211                TCS1

7147 8264082602 NGÔ DUY KHÂM Phú Thượng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Duy Khâm 249                     TCS1

7148 8265412638 NGUYỄN TẤN THẠNH Hòa Khê, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tấn Thạnh -                      TCS1

7149 8265482402 HUỲNH TẤN SƯƠNG Phú Hạ, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Tấn Sương 139.303              TCS1

7150 8286283983 HUỲNH NGỌC ĐẠT 32 Lê Doãn Nhạ, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Ngọc Đạt 443.072              TCS1

7151 8303702355 ĐINH VIẾT BẢO Lô B2 Hà Văn Tính, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Viết Bảo -                      TCS1

7152 0401531590 NGUYỄN NHÌ Tổ 78, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Nhì 98.727                TCS1

7153 8321854738 HUỲNH THỊ KIM THOA 342 Kinh Dương vương, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Kim Thoa -                      TCS1

7154 0401566307 TRẦN VĂN CHUYỀN An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Chuyền -                      TCS1

7155 0401567445 ĐẶNG CÔNG THẠNH An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Công Thạnh -                      TCS1

7156 0401585469 DƯƠNG QUỐC HẢI 111 Đặng Dung, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Quốc Hải 1.176.000           TCS1

7157 0401595900 LÊ THỊ NGỌC MAI An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Ngọc Mai -                      TCS1

7158 0401596911 PHAN MINH CƯỜNG Tổ 15 - HM, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Minh Cường 301.651              TCS1

7159 0401597601 TRẦN THỊ MINH HIẾU An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Minh Hiếu -                      TCS1

7160 0401636360 DƯƠNG THỊ HIỀN 08 Nguyễn Xí, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Hiền 3.384.000           TCS1

7161 0401636635 NGUYỄN THÀNH XUYÊN 365 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thành Xuyên 150.000              TCS1

7162 0401661688 NGUYỄN TẤN THÀNH An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tấn Thành -                      TCS1

7163 0401662850
NGUYỄN THỊ THANH 

HOA
Tổ 51, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Hoa 260.594              TCS1

7164 0401678339 HOÀNG THỊ MẬN An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Mận -                      TCS1

7165 0401679903 NGUYỄN THỊ HOÀI DƯ Sơn Phước, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoài Dư -                      TCS1

7166 8398743861 NGUYỄN THÁI AN Thôn Phú Hạ, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thái An -                      TCS1

7167 0401740812 NGUYỄN THỊ BÉ Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bé -                      TCS1

7168 0401791207 ĐỖ THỊ THANH THÚY Tổ 74, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Thanh Thúy 1.200.000           TCS1

7169 8452721883 NGUYỄN THANH SANG
18 CHƠN TÂM 11 (TĐS 07, TBĐ 89), phường Hòa Khánh, thành 

phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THANH SANG -                      TCS1

7170 0401800081 TRẦN THỊ MỸ NHÂN K261/29 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Mỹ Nhân -                      TCS1

7171 8457858070 LÊ THỊ HOÀNG NY
Tổ 66 (K342/138 Hoàng Văn Thái), phường Hòa Khánh, thành phố 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ THỊ HOÀNG NY 111.078              TCS1

7172 0401857144 NGUYỄN LINH ĐOAN Số 14 Nguyễn Khuyến, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Linh Đoan 90                       TCS1

7173 8497767863 NGUYỄN MINH ĐỨC
264/H94/80 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, thành phố Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Minh Đức 6.480.843           TCS1

7174 8518092413 LÊ THỊ KIM ANH Số 108 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Kim Anh 9.507.815           TCS1

7175 8548529637 LÂM HOÀNG MINH Thôn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lâm Hoàng Minh -                      TCS1

7176 8631604093 TRẦN THỊ CẨM BÍCH Tổ 130, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Cẩm Bích -                      TCS1

7177 0402044913 LÊ TÀI TÙNG Số 16, đường Đồng Khởi, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Tài Tùng -                      TCS1

7178 0402057119 VƯƠNG HOÀNG LONG
Lô 15, 16 Khu B2-6 đường Nam Trân, phường Hòa Khánh, thành 

phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vương Hoàng Long -                      TCS1

7179 8726353264-001 TRẦN VĂN HÒA
Tổ 5 thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN VĂN HÒA -                      TCS1

7180 8749049609-001 HỒ THANH HIỀN
Thửa đất số 150, tờ bản đồ số 15 thôn Xuân Phú, phường Hòa 

Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký HỒ THANH HIỀN -                      TCS1

7181 8171732128-001 NGUYỄN THỊ LIÊN
Thửa đất số 101, tờ bản đồ số 08, tổ 3 thôn Hòa Khê, phường Hòa 

Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THỊ LIÊN -                      TCS1
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7182 8429555701-001
HỘ KINH DOANH CƠM 

TẤM SÀI GÒN 89
Số 100 Nam Trân, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thu 18.642.110         TCS1

7183 8756978778-001 NGUYỄN QUANG THIÊN
Thửa đất số 450, tờ bản đồ số 23 thôn Phú Hạ, phường Hòa Khánh, 

thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Thiên -                      TCS1

7184 8360879824-001 LÊ MINH DUY
Thửa đất số 17, tờ bản đồ số B2-12 Khu Tái định cư số 6, phường 

Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Minh Duy -                      TCS1

7185 4000523279-001 NGUYỄN THỊ HOÀNG ẤN
Thửa đất số 151, tờ bản đồ số 12 thôn Phú Thượng, phường Hòa 

Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoàng ấn -                      TCS1

7186 0400248220 NGUYỄN THỊ THIỆT An Ngãi Tây, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thiệt -                      TCS1

7187 0400360529 NGUYỄN THỊ VÂN An Ngãi Tây, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Vân -                      TCS1

7188 0400313423 HỒ THỊ LẬP An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Lập -                      TCS1

7189 0401200454
NGUYỄN THỊ THUỲ 

TRANG
An Ngãi Tây, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thuỳ Trang 638.794              TCS1

7190 8061571534 NGUYỄN VĂN HÓA Xuân Phú, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hóa -                      TCS1

7191 0401359798 TRẦN QUÝ CẢNH Thôn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Quý Cảnh -                      TCS1

7192 8079810945
NGUYỄN THỊ LOAN 

HƯƠNG
An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Loan Hương 19.110                TCS1

7193 8081744626 PHẠM THỊ VUI Thôn An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Vui -                      TCS1

7194 0400398709

TỔNG ĐỘI THANH NIÊN 

XUNG PHONG QUẬN 

LIÊN CHIỂU

89 Ngô Thị Nhậm, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký #N/A -                      TCS1

7195 8264081969 LÊ THỊ KIM THOA Phú Thượng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Kim Thoa -                      TCS1

7196 8265349520 LÊ VĂN VŨ Thôn Xuân Phú, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Vũ -                      TCS1

7197 8275662362 NGÔ VĂN GIA CHÍNH Tổ 54, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Văn Gia Chính -                      TCS1

7198 0401561443 PHẠM THỊ THỜI An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thời 10.620                TCS1

7199 0401566226 NGUYỄN THỊ CHUYÊN An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Chuyên -                      TCS1

7200 0401566434 NGUYỄN TRUNG VIỆT Phú Thượng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trung Việt -                      TCS1

7201 0401570127 PHẠM NGỌC SƠN 622 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Ngọc Sơn -                      TCS1

7202 0401597584 NGUYỄN VĂN CHÚNG An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Chúng -                      TCS1

7203 0401612151 TRƯƠNG THỊ MƯỜI Tổ 26-Hòa Phú 3, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Mười 1.613.230           TCS1

7204 8350382166 PHẠM VĂN THU 118 Hồ Qúy Ly, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Thu 6.425.426           TCS1

7205 0401712170
NGUYỄN THỊ HOÀNG 

DIỆU
10 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoàng Diệu 3.000.000           TCS1

7206 0401740481 NGUYỄN THỊ THỦY Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thủy -                      TCS1

7207 8450392048 NGUYỄN THỊ MỘT
Chợ Hòa Mỹ (Lô 59+ lô 60+ Lô 31 + Lô 54, Khu Vực B), phường 

Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Một -                      TCS1

7208 0401836521 TRƯƠNG VĂN CHUNG Thôn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRƯƠNG VĂN CHUNG 168.292              TCS1

7209 0401839378 PHẠM THỊ THU ĐIỆP Số 147 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thu Điệp 19.650                TCS1

7210 8519964113 NGUYỄN THỊ THANH Số 230 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh -                      TCS1

7211 8544882538 VÕ VĂN TIẾN Tổ 14, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Tiến -                      TCS1

7212 8590706304 TẠ THỊ THÚY HẰNG Số 66, Nguyễn Huy Tự, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tạ Thị Thúy Hằng -                      TCS1

7213 8628511603 ĐÀO CÔNG TUẤN Số 02 Đà Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Công Tuấn -                      TCS1

7214 8652345770 PHAN VĂN VẠN An Ngãi Đông, Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHAN VĂN VẠN -                      TCS1

7215 0402070991 PHAN THẾ HỮU Số 68 Lê Hiến Mai, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thế Hữu 607                     TCS1

7216 8584956024-001 HUỲNH NGỌC TÀI
Khu dân cư Trung Nghĩa (Số 10 Nam Trân), phường Hòa Khánh, 

thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Ngọc Tài -                      TCS1

7217 0401200990-001 NGUYỄN VĂN NGUYÊN Tổ 39, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Nguyên -                      TCS1

7218 8761953063-001 NGUYỄN PHI PHI
Thửa đất số 632, tờ bản đồ số 7 thôn An Ngãi Tây 1, phường Hòa 

Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN PHI PHI 5.749.020           TCS1

7219 0400904747-001
HỘ KINH DOANH HÀ THỊ 

KIM OANH

Lô số 149, phân khu B2-4, khu TĐC số 6-TT đô thị mới Tây Bắc, 

phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Thị Kim Oanh -                      TCS1

7220 8264080771-001 LÊ QUỐC TRUNG
Thửa đất số 678, tờ bản đồ số 15 thôn Phú Thượng, phường Hòa 

Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LÊ QUỐC TRUNG -                      TCS1
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7221 8121436807-001
HỘ KINH DOANH NHÀ 

NGHỈ NHÃ UYÊN

Lô 160-B2-3, khu TĐC số 2 phụ vụ dự án Trường ĐH TDTT TP 

ĐN, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thứ -                      TCS1

7222 8366951072-001
HỘ KINH DOANH ĐIỆN 

NƯỚC HIỀN BÉ

Thửa đất số 392, tờ bản đồ số 68, thôn Xuân Phú, phường Hòa 

Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Hiền -                      TCS1

7223 8526848196-001
HỘ KINH DOANH TIỆM 

BÁNH NHÀ ỐC

Thửa đất số 653, tờ bản đồ số 7 thôn An Ngãi Tây 1, phường Hòa 

Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đình Thơ -                      TCS1

7224 0401254837-001

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ HỒNG 

OANH

Lô 234, đường Tú Mỡ, tổ 109 (TĐS:459, TBĐ:124), phường Hòa 

Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng Oanh -                      TCS1

7225 8093700729-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN ANH TRUNG
K188/8 Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Anh Trung -                      TCS1

7226 8436105622 NGUYỄN NHẬT QUANG K01/22 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Nhật Quang 25.647.204         TCS1

7227 0401370470 PHẠM TÀI SANH 16 Nguyễn Thái Bình, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Tài Sanh 3.884.000           TCS1

7228 8057063979 PHẠM PHÚ QUỐC 90 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Phú Quốc -                      TCS1

7229 8065779290 HỒ MINH CẢNH Lô 521 Kinh Dương Vương, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Minh Cảnh 756.000              TCS1

7230 8068029338 LƯU THỊ THÚY PHƯƠNG K192 H39/01/6 Tô Hiệu, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lưu Thị Thúy Phương 20.083.873         TCS1

7231 0401489927 NGUYỄN NGỌC VŨ 411 Tốn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Vũ 750.000              TCS1

7232 8173235499 TRẦN MINH TRỌNG 760 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Minh Trọng 3.374.310           TCS1

7233 8264079906 NGUYỄN KINH Phú Thượng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Kinh 11.742                TCS1

7234 8264079952 NGUYỄN THỊ KIM TÌNH Xuân Phú, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Tình 11.742                TCS1

7235 0401559620 TRẦN THỊ CÚC 80 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Cúc -                      TCS1

7236 0401568583 ĐỖ MINH CƯỜNG An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Minh Cường -                      TCS1

7237 0401570494 ĐỖ XUÂN DŨNG Thôn An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Xuân Dũng 10.259.019         TCS1

7238 0401573696 BÙI THỊ TUẤT 496 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Tuất -                      TCS1

7239 0401586039
NGUYỄN THỊ XUÂN 

TRANG
629 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Xuân Trang -                      TCS1

7240 0401592522 TRẦN SÂM An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Sâm -                      TCS1

7241 0401594142 NGUYỄN ĐÌNH MIÊN VŨ An Ngãi Tây 2, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Miên Vũ -                      TCS1

7242 8344985977 NGUYỄN ANH TÂM Lô 4+5 Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Anh Tâm -                      TCS1

7243 8346740806 NGUYỄN THANH TÙNG
29 Phú Lộc 15 (TĐS 45 TBĐ 00), phường Hòa Khánh, thành phố 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN THANH TÙNG -                      TCS1

7244 8452985237 HOÀNG NGỌC TẤN AN
Khu số 7- TT Đô thị mới Tây Bắc, phường Hòa Khánh, thành phố 

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Ngọc Tấn An 9.209.761           TCS1

7245 0401867262 HOÀNG THỊ BÍNH DẦN 17 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Bính Dần 9.700.000           TCS1

7246 0401917361 NGUYỄN VĂN SINH Thôn An Ngãi Tây 1, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Sinh -                      TCS1

7247 0402003508 ĐINH VĂN TÙNG Số 69, Ngô Văn Sở,, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Văn Tùng -                      TCS1

7248 8273851501 NGÔ HÙNG TRIỆU Tổ 11 Trung Nghĩa, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Hùng Triệu 1.333.074           TCS1

7249 0401583775 NGUYỄN THỊ THÚY LÀNH 133 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thúy Lành 1.200.000           TCS1

7250 8461608186 PHẠM THỊ NGỌC HOA
181-183 Lý Thái Tông (TĐS 03,04-B21, TBĐ TLĐHMMR), 

phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký PHẠM THỊ NGỌC HOA 7.377.702           TCS1

7251 8757426748-001 TRẦN THỊ NGUYÊN SA
Chợ An Ngãi Đông, thôn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành 

phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN THỊ NGUYÊN SA -                      TCS1

7252 8261099693-001 NGUYỄN ĐỨC LƯU
Thửa đất số 624, tờ bản đồ số 2 thôn Tùng Sơn, phường Hòa Khánh, 

thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Lưu -                      TCS1

7253 8369610803-001
HỘ KINH DOANH VƯƠNG 

THỊ NHƯ KHANH

Số 25 Bàu Năng 8 (TĐS:37;TBĐ:78), phường Hòa Khánh, thành 

phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vương Thị Như Khanh -                      TCS1

7254 8063609818-001
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ THẮM

Thửa đất số 151a, tờ bản đồ số 21 thôn Đại La, phường Hòa Khánh, 

thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYễN THị THắM -                      TCS1

7255 8136651839 TRẦN THỊ PHIỆT Tổ 30-HKN, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Phiệt -                      TCS1
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7256 0401961579 LÊ TẤN VINH 594 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Tấn Vinh -                      TCS1

7257 0402114053 TRẦN HOÀI MẪN
Tổ 4 thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN HOÀI MẪN -                      TCS1

7258 8685527776-001
HỘ KINH DOANH TRẦN 

VĂN THỊNH

Thửa đất số 409, tờ bản đồ số 23 thôn An Ngãi Tây 1, phường Hòa 

Khánh, thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Thịnh -                      TCS1

7259 8242038310-001
HỘ KINH DOANH BẰNG 

LAKE

Thửa đất số 350, tờ bản đồ số 92 thôn Đại La, phường Hòa Khánh, 

thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Lâm Bằng -                      TCS1

7260 8021024045-003
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ 

NAY 1961
Đà Sơn 8, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Nay -                      TCS1

7261 8050733769-001
HỘ KINH DOANH CỬA 

HÀNG BẢO HÂN UYÊN
Lô 9, Hòa Minh 19, Tổ 68, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lương Thư Sinh -                      TCS1

7262 0401367118 NGUYỄN TRỌNG HÙNG 85 Nam Cao, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trọng Hùng 2.299.990           TCS1

7263 0401665918 NGUYỄN THỊ HỒNG MAI Số 199 Nguyễn Chích, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng Mai -                      TCS1

7264 8372684266-888

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

THÚY

TỔ 66, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phương Thúy -                      TCS1

7265 0401479848 ĐẶNG QUANG LIÊN
Tổ 17 ( Lô 298 KDC Gạch Ngói quảng Thắng), phường Hòa Khánh, 

thành phố Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Quang Liên 4.839.562           TCS1

7266 8136647430 NGUYỄN PHƯỚC THANH Tổ 84 -HKN, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phước Thanh 100.000              TCS1

7267 8137926469 PHAN THỊ THẮM 14 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Thắm -                      TCS1

7268 8137929318 NGUYỄN THỊ LIÊN 450 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Liên 3.878.098           TCS1

7269 8149038041 NGUYỄN VĂN DŨNG
Số 12.A2 Nguyễn Tất Thành, phường Hòa Khánh, thành phố Đà 

Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Dũng 11.765.182         TCS1

7270 0401509683 NGUYỄN VĂN HÙNG Tổ 16 Hòa Khánh Nam, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hùng 17.760.676         TCS1

7271 0400312892 TRẦN QUÝ An Ngãi Tây, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Quý -                      TCS1

7272 8054609378 PHAN THỊ MỸ NHUNG Tổ 147, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Mỹ Nhung 245.218              TCS1

7273 0400145641 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc Lan -                      TCS1

7274 0400145786 NGUYỄN THỊ LIỆU (LỰC ) Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Liệu (Lực ) -                      TCS1

7275 8057817979 NGUYỄN VĂN HOANH Tổ 241, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hoanh 58.012                TCS1

7276 8065994393 BÙI THANH HOÀNG 71 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thanh Hoàng 21.950.640         TCS1

7277 8083960291 TRẦN DUY KHÁNH Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Duy Khánh -                      TCS1

7278 8342662924 VÕ THỊ KIM ANH Thôn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký VÕ THỊ KIM ANH -                      TCS1

7279 8359740539 MAI THỊ THANH HUYỀN Số 77 Dương Bích Liên, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thị Thanh Huyền -                      TCS1

7280 0401358145 ĐÀO THỊ THANH THẢO 76 Lâm Quang Thự, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Thị Thanh Thảo 130.000              TCS1

7281 8132463464 LÊ HẢI LONG 22 Trần Văn Kỷ, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Hải Long 18.331.572         TCS1

7282 8136621489-001
HỘ KINH DOANH  

NGUYỄN THỊ NHUNG 1964
Thôn Đại La, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nhung -                      TCS1

7283 0400265836 Thái ThịThiên Thu An Ngãi Tây Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Thị Thiên Thu TCS1

7284 0400248196 Nguyễn Thị Kiều An Ngãi Tây Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kiều TCS1

7285 0400313504 Trần Thị Nghĩa An Ngãi Tây, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Nghĩa TCS1

7286 0400360462 Trần Thị ánh Phú Thượng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị ánh TCS1

7287 0400313342 Nguyễn Hoài Phương An Ngãi Tây, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hoài Phương TCS1

7288 8011716907 Ngô Ngọc Dũng Phú Hạ, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Ngọc Dũng 12.152                TCS1

7289 0400587600 Trần Kết Xuân Phú, Hoà Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Kết TCS1

7290 0401145041 Trà Thị Kim Nhung 158 Tô Hiệu, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trà Thị Kim Nhung TCS1

7291 0401282873 Trương Nhớ Lô 1B14 KDC Hoà Minh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Nhớ 1.053.525           TCS1

7292 0401301300 Trần Minh Đức 540 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Minh Đức 104.607              TCS1

7293 0401309155 Trần Quý Tiến 134/H Nguyễn Như Hạnh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Quý Tiến 4.068.403           TCS1

7294 0401327080 Đinh Mạnh Hiệp 98 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Mạnh Hiệp TCS1

7295 0401334232 Lê Thị Thuỷ An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thuỷ 7.029.172           TCS1

7296 0401323142 Phạm Thị Thành 69 Ngô Văn Sở, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thành 57.607.192         TCS1

7297 0401342402 Trịnh Văn Linh 554 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Văn Linh TCS1

7298 8039808499 Trương Phan Quốc Trung 40/23 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Phan Quốc Trung 4.820.060           TCS1
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7299 8040990277 Nguyễn Thị Lệ Thu 01 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lệ Thu 510.452              TCS1

7300 8044447738 TRẦN THỊ BÉ Tổ 5 thôn An Ngãi Đông, Hòa Sơn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN THỊ BÉ 6.148                  TCS1

7301 8044435387 Ngô Thị Đụng An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Đụng TCS1

7302 8023608092 Trần Thịnh Bình 23 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thịnh Bình TCS1

7303 8029306764 Trần Viết Phong 132 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Viết Phong TCS1

7304 8029608363 Hoàng Thị Uyên 642 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Uyên TCS1

7305 8031552950 LƯƠNG VĂN HẢI
Lô 14 phân khu B2-12 Khu Hoàng Văn Thái nối dài, xã Hòa Sơn, 

phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký LƯƠNG VĂN HẢI TCS1

7306 8053508867 Nguyễn Đình Hưng Tổ 84 -HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Hưng 16.936                TCS1

7307 8036790412 Nguyễn Thị Thu Sương 55 Đồng Khởi, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Sương 61.225.215         TCS1

7308 8057819172 Trần Ngọc Tổ 24 -HKN, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngọc TCS1

7309 8059245526 Đỗ Ngọc Cường Đường Hoàng Thị Loan, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Ngọc Cường TCS1

7310 8066710968 Trần Thị Mỹ Hương An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Mỹ Hương TCS1

7311 0400879716 Ngô Văn Duyên 85/3 Nguyễn Như Hạnh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Văn Duyên 198.329              TCS1

7312 0400730113 Nguyễn Thị Hà 49 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hà 22.530                TCS1

7313 0400506224 Nguyễn Hải Châu Tổ 22 Chơn Tâm 2, Hoà Khánh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hải Châu 509.149              TCS1

7314 8073269215 Lê Văn Đương Tổ 21 Nguyễn Như Hạnh, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Đương 14.451.248         TCS1

7315 0401351848 Võ văn Vỹ Tổ 89, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ văn Vỹ 823.528              TCS1

7316 8074590485 Nguyễn Thị Đỗ Quyên 39 Trần Quý Khoách, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễ Thị Đỗ Quyên 6.886.055           TCS1

7317 8078194852 Trần Quốc Anh Uyên 08 Đặng Tất, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Quốc Anh Uyên TCS1

7318 8080473356 Bùi Khắc Danh 662 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Khắc Danh TCS1

7319 8080817046 Nguyễn Hữu Giảng Thôn Xuân Phú, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Giảng TCS1

7320 8082096738 Nguyễn Thị Hằng Loan 379B Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hằng Loan TCS1

7321 8082494249 HUỲNH THỊ NGỌC HẠNH 20 ĐƯỜNG HÀ VĂN TÍNH, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký HUỲNH THỊ NGỌC HẠNH TCS1

7322 0401384441 Lưu Nguyễn Như Tâm Lô 40 B5 KTĐC Thanh Lộc Đán, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lưu Nguyễn Như Tâm TCS1

TỔ NVDTPC

Hoàng Thị Thanh ThủyNguyễn Thị Hiền Phan Xuân Quang

Thanh Khê, ngày       tháng 7 năm 2026
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